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LỜI NÓI ĐẦU
Ngày 22121944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tiền 

thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập tại một khu rừng 
nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc huyện 
Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được lãnh tụ Hồ 
Chí Minh ủy nhiệm lãnh đạo, đội biên chế thành 3 tiểu đội do đồng chí 
Hoàng Sâm làm đội trưởng và dồng chí Xích Thắng làm chính trị viên. 
Đội chỉ có 34 chiến sĩ, trong đó có 31 nam, 3 nữ có 29 chiến sĩ là dân tộc 
thiểu số còn lại 5 chiến sĩ dân tộc Kinh đứng theo hàng ngang. Lá cờ đỏ 
sao vàng giương cao trước hàng quân. Các chiến sĩ ăn mặc giản dị nhiều 
người còn đi chân đất, thể hiện trang bị của quân đội cách mạng ban đầu 
còn rất thô sơ. Song nó cũng thể hiện đó là đạo quân “từ nhân dân mà ra, 
vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ”. Quân đội nhân dân còn 
có một cái tên khác mà nhân dân yêu mến đặt cho là “Bộ đội cụ Hồ”.

Sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng đối với lịch sử quân đội ta. Ngay sau khi ra đời, thực hiện 
Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, “trận đầu nhất dinh phải thắng”, Đội Việt 
Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã lập chiến công oanh liệt: Ngày 2512 
1944, hạ đồn Phai Khắt; ngày 26121944, hạ đồn Nà Ngần trong hoàn cảnh 
“ăn mỗi ngày một bữa, đánh mỗi ngày 2 trận”. Những chiến thắng này báo 
hiệu cho toàn dân tiến lên trên con đường vũ trang tranh đấu để chuẩn bị cho 
thời kỳ đứng lên giành lấy chính quyền, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. 
Hai chiến thắng đó đã mở đầu truyền thống đánh thắng trận đầu, đánh liên 
tục và nhiệm vụ nào cũng hoàn thành của quân đội ta. Và những tháng ngày 
"trứng nước" đó, đội quân 34 chiến sĩ nhanh chóng phát triển trong nhiệm vụ 
vũ trang tuyên truyền, mở rộng cơ sở chính trị trong quần chúng, hợp nhất 
với Đội Cứu quốc quân thành Việt Nam Giải phóng quân, cùng các “đội quân 
đàn em” khác trên mọi miền đất nước đóng vai trò nòng cốt hỗ trợ cho toàn 
dân ta vùng dậy khởi nghĩa giành thắng lợi.

Bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược, 
quân đội ta ước chừng tám vạn người mà thực chất mới chỉ là đội quân du 
kích, trang bị vũ khí rất thiếu thốn, thô sơ. Vừa xây dựng, vừa chiến đấu, 
đội quân ấy liên tiếp mở các cuộc phản công và tiến công trên khắp chiến 
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trường: đập tan cuộc càn quét, cướp phá của gần hai vạn quân Pháp khi 
chúng tiến công Việt Bắc trong Thu Đông 1947; tập trung lực lượng mở 
chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 đập vỡ tuyến phòng thủ đường số 4 
mà thực dân Phốp cố công xây dựng, chấm dứt thời kỳ ta buộc phải chiến 
đấu trong vòng vây. Tiếp đó, quân ta mở ba chiến dịch tiến công: chiến 
dịch Trần Hưng Đạo, chiến dịch Hoàng Hoa Thám, chiến dịch Hà Nam 
Ninh; tiến công gần 30 tiểu đoàn bộ binh, pháo binh và các đơn vị kỹ 
thuật của quân 1'háp tại mặt trận Hòa Bình và giành thắng lợi vang dội. 
Trong cuộc tiến công chiên lược Đông Xuân 1953 1954, để đập tan nỗ lực 
quân sự cuối cùng của phía Pháp, Đảng ta chủ trương điều một bộ phận 
chủ lực mở các cuộc tiến công nhằm nhửng hướng địch sơ hở ở miền rừng 
núi, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở đồng 
băng. Lực lượng vũ trang ba thứ quân của ta đà thực hiện thành công chủ 
trương chiến lược này, giành thắng lợi to lớn và toàn diện trong tổng tiến 
công chiến lược Đông Xuân 19531954, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên 
Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, góp phần quyết định buộc thực 
dân Pháp phải ký Hiệp định Genève, chấm dứt tham vọng tái chiếm Đông 
Dương, sau chín năm ròng rã lao vào cuộc chiến tranh xâm lược và chịu 
nhiều tổn thất nặng về sinh lực, của cải và uy tín.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài 21 năm, Quân đội 
Nhân dân Việt Nam anh hùng một lần nữa vào trận với quyết tâm to lớn: 
cùng toàn dân giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. 
Truyền thống, kinh nghiệm tích lũy từ những năm kháng chiến chống thực 
dân Pháp tiếp tục được những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” phát huy lên tầm 
cao mới trong những điều kiện mới. Trên chiến trường miền Nam, dựa vào 
thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng phát triển trên ba vùng chiến lược 
(rừng núi, nông thôn đồng băng, đô thị), kết hợp chặt chẽ và nhịp nhàng 
phương thức tác chiến của chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy, lực 
lượng vũ trang ba thứ quân đã đẩy mạnh tiến cồng địch về quân sự, lập nên 
những chiến công vang dội gắn với những địa danh đã trở thành bất tử, như: 
Ấp Bắc, Ba Gia, Đồng Xoài, Núi Thành, Vạn Tường, Pleime, Đất Cuốc, Bàu 
Bàng, Đắc Tô  Tân Cảnh, “Tam giác sắt” Củ Chi  Bến Cát, chiến khu Dương 
Minh Châu, Đường 9  Khe Sanh, cồn Tiên, Dốc Miếu, Đường 9  Nam Lào... 
Đó còn là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, giáng đòn chí 
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tử vào ý chí xâm lược của kẻ thù băng cách đánh chiến lược mới rất độc đáo 
và sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam; là cuộc tiến công chiến lược 
1972 đập vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài kiên cố nhất của địch ở Quảng Trị, 
Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ. Trên vùng trời, vùng biển miền Bắc, lực 
lượng phòng khôngkhông quân, phòng thủ biển ba thứ quân dương đầu và 
chống trả đích đáng máy bay, tàu chiến Mỹ; đập tan cuộc tập kích khổng lồ 
của Mỹ bằng pháo đài bay B52 trên bầu trời Hà Nội  Hải Phòng, lập nên 
chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” trong những ngày cuối năm 1972. 
Những chiến công oanh liệt trên hai miền Nam, Bắc của quân và dân ta đã 
buộc đế quốc Mỹ dù còn ngoan cố vẫn phải ký Hiệp định Pari về chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút hết quân Mỹ và quân các nước 
đồng minh của Mỹ ra khỏi miền Nam. Hơn 60 năm chiến đấu và xây dựng, 
chiến thắng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, Quân đội Nhân 
dân Việt Nam đã phấn đấu liên tục, không ngừng giữ vững, nêu cao và phát 
huy mạnh mẽ truyền thống anh hùng cách mạng, giá trị đạo đức truyền 
thống của dân tộc Việt Nam và truyền thống vẻ vang của quân đội, xứng 
đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Để tri ân với những thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để giữ 
cho được từng tấc đất quê hương, bờ cõi chúng tôi biên soạn cuốn sách 
Những trận đánh lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuốn sách 
tập hợp nhiều bài viết phân tích về những trận đánh lịch sử của quân và 
dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ. Cuốn sách giúp thế 
hệ hậu sinh thêm hiểu và yêu mảnh đất mà mình đang sống bởi mỗi tấc 
đất quê hương đều thấm đẫm mồ hôi và xương máu của bao lớp thế hệ cha 
anh. Đây là cuốn sách được biên soạn trên cơ sở sưư tầm, chọn lọc từ các 
nguồn tư liệu khác nhau đã được công bố trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. Do điều kiện khách quan chúng tôi chưa trực tiếp liên hệ để xin 
phép trước, thành thật xin sự lượng thứ của các tác giả.

Trong quá trình biên soạn chắc chắn cuốh sách không thể tránh 
khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự rộng lòng lượng 
thứ và những đóng góp ý kiến của quý độc giả để cuốn sách được hoàn 
thiện hơn trong những lần tái bản sau.

Xin trân trọng giới thiệu!
NGƯỜI BIÊN SOẠN
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Hình 1. Bảo vệ Hồ Chủ tịch trẽn đường trở về ATK (An toàn khu). 
Ảnh: Tư liệu.

Hình 2. Chiến sĩ cảm tử quăn Hà Nội ôm bom ba càng sẵn sàng xông 
vào xe tăng dịch. Ảnh: Tư liệu.
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Hỉnh 3. Cán bộ Bộ chi huy chiến dịch thị sát tình hỉnh 
trong Chiến dịch Việt Bắc Thu  Đông 1947. Ảnh: Tư liệu.

Hỉnh 4. Đại tướng Võ Nguyên Giáp (người ngồi sau, phía bên trái) 
cùng Chủ tịch Hồ Chi Minh và hai sỹ quan quân đội nghiên cứu sơ 
dồ tác chiến Chiến dịch Biên Giới (1950). Ảnh: Tư liệu.
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Hình 5. Bộ đội ta đánh chiếm hầm tướng De Castries, cứ điểm cuối cùng 
trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ánh: Tư liệu.

Hình 6. Lá cờ chiến thắng Chiến dịch Điện Biên Phủ của quăn đội 
ta trên nóc hầm De Castries. Ánh: Tư liệu.
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Hình 7. Nhăn dán Nam bộ trong những ngày dầu kháng chiến. 
Ánh: Tư liệu.

Hình 8. Thiết giáp MI 13 của Mỹ  ngụy bị quân Giải phóng bđn hỏng 
trong trận Ầp Bắc. Ánh: Tư liệu.
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Hình 10. Lực lượng vũ trang quân khu Sài Gòn  Gia Định trong 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tét Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư 
liệu.
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Hình 11. Sân bay dã chiến của Mỹ tại cần Thơ bị phá huy trong 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: Tư liệu.

Hỉnh 12. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chi chỉ huy 
Đoàn 559 trong Chiến dịch Đường 9  Nam Lào. Ảnh: Tư liệu.
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Hình 13. Một khẩu dội pháo cao xạ bảo vệ bầu trời Hà Nội trong 
Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 1972. Ảnh: Tư liệu.

Hình 14. B52 phơi xác trên đường phổ Hà Nội. Ảnh: Tư liệu.
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Hình 15. Ngày 1131975, trận đánh Buôn Ma Thuật mở màn 
cho chiến dịch Tây Nguyên.

Hình 16. Xe tăng quân giải phóng lao qua cổng dinh Độc Lập ngày 30 
41975. Chiếc xe tăng 843 bị kẹt ở cổng phụ, chiếc xe tăng sô' 390 lao 
qua cổng chính. Anh: Tư liệu.
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CHƯƠNG I
NHƯNG TữậN OttNH LỊCH i'ử 

cùn ỠIIỠN oộì NHÂN OÁN VIỆT NữM 
lữONG KHÁNG CtílẾN CHÓNG PNắP 

(ĩff I9H5  Ĩ9ĨHỈ
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CHIẾN DỊCH VIỆT Bốc
Ngày 710 năm 1947 quân Pháp nhảy dù xuống thị xã Bắc Kạn. 

Cuộc tiến công mùa khô của dịch bắt đầu từ một thị xã nằm sau trong lòng 
Việt Bắc. Đây là chuyện ngoài dự kiến của ta. Điều khiến Tổng chỉ huy Võ 
Nguyên Giáp lo lắng là đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh vừa lên đấy 
công tác và Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái cũng đang có mặt ở 
thị xã.

Kế hoạch tiến công Việt Bắc do Đại tương Raoul Salan, Tư lệnh 
chiến trường Bắc Đông Dương vạch ra và được Chính phủ Pháp phê chuẩn 
tháng 71947. Âm mưu của cuộc tiến công này, như lời Vally tuyên bố, là 
Pháp "sẽ chơi ván bài cuối cùng” nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng 
chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của Việt Minh, lập ngụy quyền toàn quô'c, 
kết thúc chiến tranh và đặt lại ách thống trị thực dân trên toàn bộ nước 
Việt Nam; đồng thời nhằm khóa chặt biên giới Việt  Trung, ngăn chặn 
mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng Trung Quốc. Đối 
đầu với đại tướng Salan là nhà chỉ huy quân sự trẻ tuổi Võ Nguyên Giáp, 
chưa từng học ở một trường quân sự chính quy nào. Người đương dầu với 
Salan lần này chỉ mới 36 tuổi, 3 năm trước mới đưa một trung đội Tuyên 
truyền Giải phóng quân chỉ gồm có 34 người vào đánh hai đồn nhỏ ở Pha 
Khắt và Nà Ngần rồi hai năm sau lại vừa mới đứng bên chiến lũy Khâm 
Thiên theo dõi trận vây hãm quân Pháp trong thành Hà Nội.

Ngày 710, quần Pháp bắt đầu tiến công Việt Bắc. Ngay tối hôm dó, 
Thường vụ Trung ương Đảng điện cho các khu ủy thông báo tình hình và 
ra lệnh cho các khu ủy, quân khu ủy chỉ huy bộ đội đánh mạnh để chia xẻ 
lực lượng địch, phá kế hoạch tiến công của chúng. Ngày 8, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh gởi thư kêu gọi quân dân ra sức tiêu diệt địch. Cùng ngày, Bộ 
Tổng Chỉ huy hạ quyết tâm chiến dịch và ra nhật lệnh kêu gọi quân dân 
anh dũng chiến đấu.

Thực dân Pháp tập trung một lực lượng lớn, với 12.000 binh sĩ, 40 
máy bay, 800 xe cơ giới do Trung tướng Xalăng trực tiếp chỉ huy chia 
thành 3 hướng tiến công Việt Bắc. về phía ta, để phản công đánh bại địch, 
Bộ Tổng chỉ huy đã huy động các trung đoàn 147, 165 (chủ lực của Bộ); 72, 
74, 121 (của Khu I), 11, 36, 59, 98 (của Khu XII); một tiểu đoàn pháo binh

f •  .~.1
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và trung đoàn Sông Lô (của Khu X); năm tiểu đoàn độc lập (của Bộ, Khu I, 
Khu XII); các binh chủng và lực lượng du kích của các địa phương.

Diễn biêh chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong 2 đợt:
Đợt I: từ 710; Sau khi nhảy dù xuồng Bắc Kạn, ngày 810 quân 

Pháp chiếm chợ Đồn.
Ngày 910, một tiểu đoàn quân dù nhảy xuống thị xã Cao Bằng. 

Ngày 1010, từ Hà Nội, 35 tàu chiến địch theo sông Hồng tiến lên đổ quân 
ở Sơn Tây. Cũng trong ngày 10 trên đường số 7 quân Pháp tiến tới Thất 
Khê. Bộ Tổng chỉ huy điện gấp cho Khu 10 chuẩn bị đánh địch trên sông 
đồng thời cử tiểu đoàn 42 tiến nhanh về phía Bình Ca, bảo vệ cửa ngõ 
phía Tây của Việt Bắc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư tay cho tiểu 
đoàn 42 với mệnh lệnh “Tiểu đoàn 42 sông chết với con đường Bình Ca  
Thái Nguyên”.

Ngày 1210, badôka của ta bắn chìm một tàu LCVP. Đây là chiến 
công đầu tiên của quân ta trên sông Lô. Cùng ngày tiểu đoàn 42 đánh bại 
cuộc tấn công đổ bộ của địch tại bến Bình Ca và vinh dự mang tên tiểu 
đoàn Bình Ca.

Các đơn vị bộ đội của ta lúc này ở căn cứ không quá ít nhưng trừ 
trung đoàn Thủ Đô và lạng Sơn đã được thử thách ít nhiều thì hầu như tất 
cả các đơn vị khác đều chưa qua chiến đấu. Trình độ tổ chức, trang bị của 
ta chưa cho phép tiến hành các trận đánh lớn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
nhận thấy cách đối phó thích hợp nhất với cuộc tiến công chiến lược của 
địch là thực hiện ngay chiến lược ‘đại đội dộc lập, tiểu đoàn tập trung”. 
Bất ngờ ngày 910, đại đội trợ chiến của Trung đoàn 74 được bô' trí trên 
đồi Thiên An đã bắn rơi một máy bay Junker  52. Trên máy bay này chở 
một sĩ quan tham mưu của Bộ Chỉ huy Pháp đi thị sát chiến trường. 
Những người đi trên máy bay đều chết trong đó có thiếu tá Lambert, đặc 
phái viên của Bộ Chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở miền Bắc Đông 
Dương. Trong số những tài liệu thu được có bản kế hoạc tiến công Việt 
Bắc của Pháp. Kế hoạch mà chúng dự dịnh gồm hai cuộc hành binh lớn 
mang mật danh là Lesa và Clos  Cloc.

Kế hoạch Léa hình thành 2 gọng kìm bao vây toàn bộ khu căn cứ 
địa Việt Bắc của ta bao gồm 5 tỉnh: Cao Băng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên 
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Quang và Thái Nguyên. Hợp điểm của hai gọng kìm này sẽ là Đài Thị và 
Pháp đã không thực hiện được ý định này như mong muốn.

Kế hoạch Clos  Clos có nghĩa là vây kín dể càn quét khu tam giác 
Bắc Kạn  Chợ Chu  Chợ Mới và phía tây đường số 3. Bộ chỉ huy Pháp dự 
kiến 2 cánh quân sẽ gặp nhau, khép kín vòng vây ta vào ngày 13 ở Đài 
Thi. Tuy nhiên âm mưu chụp bắt, đánh nhanh, thắng nhanh của địch cơ 
bản đã thất bại.

Ngày 15, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Phải phá tan 
cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”. Cũng trong ngày 1510, Chủ tich 
Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi quân và dân Việt Bắc”, vạch ra:

"Địch hội quân ở Bắc Kạn, tạo thành cái ô bọc lẩy Việt Bắc rồi cụp 
ô xuống, dưới đánh lên, trên đánh xuống, phá cho được cơ quan dầu não 
của kháng chiến. Chúng mạnh ở 2 gọng kìm, gọng kìm mà gãy thì cái ô 
cụp xuống sẽ thành ô rách và cuộc tiến công thất bại".

Đợt II: (từ ngày 2111 đến 2212). Các dơn vị của ta thực hiện chiến 
lược và đánh du kích, đánh vận động trên các địa bàn, trọng điểm là các 
mặt trận Đường số 3, Đường sô' 4, Sông Lô tổ chức phục kích tiêu diệt địch, 
bao vây, cắt tiếp tế, bức địch rút khỏi khu vực Chợ Đồn, Chợ Rã, đưa pháo 
lên đánh địch trên sông Gâm, bức địch phải rút khỏi Chiêm Hóa, Đầm 
Hồng... bẻ gãy các mũi tiến công đường không, đường bộ, đường thủy của 
các binh đoàn đổ bộ đường không, binh đoàn bộ binh thuộc dịa, phục kích 
ở bản Sao, đèo Bông Lau (3010); bắn tàu chiến, ca nô tại Khoan Bộ (23 
10); Đoan Hùng (2410); Khe Lau (1011)... Ngày 3110, mặt trận đường 4 
báo tin chiến thắng lớn ở Bông Lau, tiểu đoàn 374 phục kích một đoàn xe 
trên đèo phá hủy 27 xe, diệt và bắt sống 205 tên địch, thu toàn bộ vũ 
khL.Chính tướng Pháp Saỉan cũng đã viết trong hồi ký:

“Họ đánh những trận phục kích lớn hàng mẩy trăm người bằng 
những quả mìn điều khiển từ xa kết hạp với súng máy phục kích trên 
những đoạn đường dài khiến cho quân Pháp bị tổn thất nặng".

Trong chiến dịch Việt Bắc, quân Pháp bị bắt 270 tên, bị thương hơn 
3.000 tên và hơn 3.000 tên khác chết. Các đơn vị ta đã bắn rơi 16 máy bay, 
phá hủy 225 xe cơ giới, khoảng 100 khẩu pháo, cối; bắn chìm 11 tàu chiến 
và ca nô; thu được hàng chục tấn vũ khí, quân trang, quân dụng.
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Cuộc tiến công chiến lược của Pháp vào Việt bắc chính là cuộc tiến 
công mang nhiều tham vọng nhất của Pháp trong suốt quá trình chiến 
tranh xâm lược Đông Dương. Chiến dịch diễn ra trong tình thê binh lực 
của Pháp còn ở độ mạnh nhất trong khi lực lượng vũ trang của ta còn ở 
tuổi ấu thơ. Tướng Raoul Salan, người đã chứng tỏ được tài năng khi còn là 
chỉ huy trương Sư đoàn số 9 thuộc địa trong chiến dịch giải phóng nước 
Pháp, đã có 13 năm binh nghiệp ở Đông Dương rất quen thuộc vùng 
thượng du Bắc bộ. Trước khi mở đầu cuộc tiến công Salan từng tự tin 
tuyên bố sẽ hoàn tất mọi mục tiêu trong 3 tuần. Tuy nhiên hắn đã quá chủ 
quan với những kinh nghiệm từ khi còn là đồn tưởng một đồn binh ở 
thượng du thời Pháp thuộc. Chính Trung sĩ Gaston Garenne đã phải bị 
đạn bắn tỉa từ trên núi xuống. Thượng úy Thibaut thì than thân “Chúng 
tôi không càn quét được gì hết, vì vừa đi qua địch trở lại ngay”.

Đối với Pháp cuộc tiến công Việt Bắc Thu  Đông 1947 là một thất 
bại năng nề về chiến lược. Ảo tưởng dùng hành động quân sự quy mô lớn 
hòng kết thúc chiến tranh đa nhanh chóng tan thành mây khói

Đôi với ta, đây là lần đầu tiên tổng chỉ huy ta trực tiếp đứng ra chỉ 
huy một chiến dịch do địch chủ động mở. Với phương châm tác chiến 
đứng, tổ chức biên chế lưc lượng thích hợp với khả năng phối hợp tác 
chiến sáng tạo, mưu trí ta đã dành được thắng lợi về mình. Thắng lợi đó 
là nhờ sớm tìm ra được cách đánh thích hợp với kẻ thù mạnh hơn. Chiến 
thắng Việt Bắc đã làm phá sản chiến lược “dánh nhanh thắng nhanh” 
của thực dân Pháp, đưa cuộc kháng chiến của quân dân Việt Nam chuyển 
sang giai doạn mới.
NGHỆ THUỘT TỔ CHỨC, sử DỌNG Lực LƯỢNG 
TRONG CHIẾN DỊCH VIỆT BÓC THU  ĐÔNG 1947

Thực hiện mưu đồ triệt phá cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt 
bộ đội chủ lực của ta nhằm giành thắng lợi quyết định kết thúc chiến 
tranh, ngày 7101947, thực dân Pháp huy động lực lượng tinh nhuệ nhất 
trong hải, lục, không quân khoảng 10 nghìn quân1 tiến công ồ ạt theo 3 

1 5 trung đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn dù, 2 tiểu đoàn pháo, 2 tiểu đoàn công binh, 3 đại đội 
cơ giới, 2 phi đội (40 máy bay), 3 thủy đội (40 tàu, xuồng).
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hướng: đường không, đường bộ và đường sông vào vùng căn cứ địa Việt 
Bắc. Đối với ta, do các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các trung 
đoàn bộ đội chủ lực cùng một loạt nhà máy, xí nghiệp vừa sơ tán khỏi Hà 
Nội về vùng căn cứ địa Việt Bắc; bộ đội chủ lực mới hình thành, trình độ 
tác chiến còn thấp; lực lượng vũ trang địa phương chưa kịp xây dựng... nên 
gặp nhiều khó khăn. Nhưng, với ý chí và tinh thần quả cảm, lại có lợi thế 
về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm 
chiến đấu đến cùng để giữ vững độc lập, tự do của dân tộc. Chiến dịch Việt 
Bắc Thu  Đông 1947 đã được Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Bộ Tổng 
chỉ huy sáng suốt chỉ huy bộ đội cùng với nhân dân các dân tộc Việt Bắc 
phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi hiểm nguy, từng bước 
tháo gỡ khó khăn, giành quyền chủ động, đánh bại cuộc hành binh dầy 
tham vọng của thực dân Pháp, ở đây, nghệ thuật tổ chức và sử dụng lực 
lượng để đánh bại cuộc hành binh của địch được xem là nguyên nhân bao 
trùm và quan trọng nhất làm nên thắng lợi của Chiến dịch quan trọng này.

Kịp thời điều chỉnh tổ chức, biên chế bộ đội chủ lực, đẩy mạnh xây 
dựng bộ đội địa phương. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ tình hình, Bộ 
Tổng chỉ huy đã thống nhất nhận định: địch tuy có ưu thế về máy bay, 
pháo binh, cơ giới, nhưng không thể phát huy được đầy đủ trên chiến 
trường rừng núi. Điểm yếu chí tử của chúng là lực lượng phải dàn mỏng 
trên một chiến trường rộng (khoảng 12 tỉnh), lại xa hậu phương, trong 
điều kiện rét buốt mùa đông; chỉ có thể tiếp tế, tăng viện bằng đường bộ 
và dường sông. Ta triển khai lực lượng chủ lực (13 trung đoàn và 11 tiểu 
đoàn) chiến đấu trên địa bàn rộng (gồm 3 khu: 1, 10 và 12), khắc phục 
những hạn chế của vũ khí, trang bị, nhất là phương tiện thông tin liên lạc. 
Dựa trên phân tích khoa học, đánh giá đúng tương quan so sánh lực lượng 
địch  ta, Bộ Tổng chỉ huy xác định phương châm tác chiến là: không tập 
trung binh lực lớn bộ đội chủ lực tiến công vào các căn cứ, đối mặt với bộ 
bỉnh, cơ giới của địch; chỉ tổ chức lực lượng “đại đội độc lập” và “tiểu đoàn 
tập trung” bí mật, bất ngờ tập kích vào đội hình, các vị trí đồn trú của 
quân Pháp dọc đường hành quân. Bộ Tổng chỉ huy hạ quyết tâm chiến đấu: 
tập trung bao vây, giam chân, cô lập địch ở những vị trí chúng vừa chiếm; 
cắt đứt đường giao thông liên lạc, tiếp tế, chi viện, ứng cứu giữa các bộ 
phận, nhất là chia cắt hậu phương với lực lượng hành binh của quân Pháp.
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Đồng thời, xác định đối tượng tác chiến chủ yếu là lực lượng cơ động tr.ên 
bộ và trên sông, nên ta chủ trương điều chỉnh tổ chức đơn vị chủ lực thành 
các “đại đội độc lập” và “tiểu đoàn tập trung”.

Theo đó, Bộ Tổng chỉ huy đã điều 30 “đại đội độc lập” (trong đó có 
nhiều cán bộ tiểu đoàn đã có kinh nghiệm xây dựng lực lượng trong những 
ngày đầu kháng chiến được điều làm cán bộ đại đội) về các huyện trọng 
điểm thuộc các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng và Tuyên Quang 
làm lực lượng nòng cốt xây dựng bộ đội địa phương, dân quân, du kích; 
phát động chiến tranh nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ trong các “đại đội độc 
lập” đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, xuống các thôn, bản tuyên truyền, 
vận động nhân dân tham gia thành lập các tổ, đội dân quân, du kích, các 
đơn vị bộ đội địa phương; giúp đỡ nhân dân vận chuyển, cất giấu tài sản; 
di chuyển, phân tán các cơ quan, nhà máy, kho tàng, bệnh viện... Vì thế, 
lực lượng vũ trang địa phương ở các tỉnh trong địa bàn Chiến dịch đã 
nhanh chóng được hình thành và không ngừng lớn mạnh; hằng ngày, 
hằng giờ đánh phá, quấy rối quân Pháp trong các thị xã, thị trấn; phá 
đường giao thông, cắt đứt liên lạc giữa các căn cứ, nhất là giữa hậu phương 
địch với quân hành binh. Các cuộc càn quét, cướp phá của quân Pháp 
không đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Bởi, đi đến đâu chúng cũng gặp “vườn 
không nhà trông” làm cho đội quân “dũng mãnh” có sức mà như không, đã 
thiếu thôn lương thực lại càng thiếu thôn hơn, tinh thần chiến đấu bị giảm 
sút, bị lôi cuốn vào cách đánh du kích của quân và dân ta.

Đôi với các lực lượng chủ lực, Ban Thường vụ Trung ương Đảng vẫn 
chủ trương phát triển dần từng bước, từ quy mô tiểu đoàn, trung đoàn, đại 
đoàn để đánh lớn. Tuy nhiên, trước yêu cầu phải bảo toàn lực lượng để 
đánh lâu dài, Bộ Tổng chỉ huy đã quyết định, trước mắt phải phân tán các 
trung đoàn bộ binh thành nhiều tiểu đoàn (khoảng 20 tiểu đoàn bộ binh 
và pháo binh tập trung) biên chế nhỏ, gọn, có khả năng cơ động linh hoạt, 
luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm, bám dân, xây dựng cơ sở, phát triển 
lực lượng vũ trang địa phương, phát động chiến tranh du kích. Đây không 
phải là bưdc “lùi” về tổ chức, xây dựng lực lượng chủ lực mà là chủ trương 
đúng đắn, sáng tạo của Bộ Tổng chỉ huy. Thời điểm đó, do còn nhiều yếu 
tố tác động, ta chưa thể tập trung đơn vị quy mô cấp trung đoàn, đại đoàn 
để đánh địch, nên cấp tiểu đoàn được xác định là đơn vị tác chiến chủ yếu, 
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bố trí ở những vị trí thuận lợi cho cơ dộng, triển khai lực lượng đánh địch 
cơ động ứng cứu, tăng viện, tiếp tế lương thực và những bộ phận đồn trú 
nhỏ, lẻ ở từng khu vực, từng mặt trận. Việc điều chỉnh tổ chức, biên chế 
lực lượng bộ đội chủ lực theo hướng đó trên 3 mặt trận: Sông Lô  Đường 
số’ 4  Đường sô 3, có ý nghĩa hết sức quan trọng về nghệ thuật chiến 
tranh du kích, làm cho các cuộc càn quét, đánh phá của địch “không có” 
đối tượng tác chiến, thậm chí trước mắt quân Pháp là cả một khoảng 
không gian “trống rỗng”. Nhưng, chúng lại rất dễ bị các “tiểu đoàn tập 
trung” bao vây, tiêu diệt ở khắp mọi nơi trong địa bàn Chiến dịch. Vì thế, 
ta không những bảo toàn được lực lượng mà còn hạn chế đến mức thấp 
nhất sức mạnh tiến công, từng bước vồ hiệu hoá, tiến tới bẻ gãy từng gọng 
kìm của quân Pháp. Việc quyết định phân tán các trung đoàn bộ binh 
thành các “đại đội độc lập” và “tiểu đoàn tập trung” để phá vỡ ý đồ hành 
binh của thực dân Pháp đã thể hiện rõ nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực 
lượng sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sử dụng lực lượng hợp lý, phát huy tối đa sức mạnh của các đơn vị, 
đánh địch rộng khắp, bằng mọi thứ vũ khí. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
Bộ Tổng chỉ huy và các mặt trận, bộ đội địa phương, dân quân, du kích và 
nhân dân các dân tộc Việt Bắc dã thực hiện triệt để “tiêu thổ kháng 
chiến”, “tiễu phỉ giữ nhà”... tránh các cuộc càn quét, đánh phá, cướp bóc của 
quân Pháp. Do vậy, “Những nhát búa tiến công của địch đã giáng vào 
chân không... Chúng ta đã kịp thời khai thác đúng chỗ yếu nhất của cuộc 
tiến công là những đoàn quân xa, những chiến thuyền buộc phải thường 
xuyên di chuyển trên những trục đường bộ, đường sông nhất định để duy 
trì sức sống cho một đạo quân lớn không thể tìm ra lương thực, đạn dược ở 
địa phương. Nó cho phép những đơn vị nhỏ của ta với trình độ, trang bị 
hạn chế có thể giáng trả quân địch những đòn hiệu quả”1. Lực lượng vũ 
trang của các địa phương trong căn cứ địa Việt Bắc còn tích cực, chủ động 
phá các công trình kiên cố, cầu đường, đắp ụ chống xe tăng cản địch; làm 
trận địa giả, trận địa nghỉ binh để lừa địch; cắm chông tre, chông sào ở 
các khu vực trống trải đề phòng địch nhảy dù... Đồng thời, lực lượng này 
cồn đảm trách việc kiểm soát, tuần tra, canh gác những khu vực bố trí các 

1 Đại tướng Võ Nguyốn Giáp • Chiền dấu trong vòng văy, Nxb QĐND  Nxb Thanh 
niên, H. 1995, tr.210.
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cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng; 
đoạn đường trọng điểm, những nơi xung yếu... Với nghệ thuật sử dụng lực 
lượng (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân, du kích) linh hoạt, 
khéo léo của Bộ Tổng chỉ huy, Chiến dịch đã có nhiều hình thức, biện 
pháp đánh địch sáng tạo đạt hiệu suất chiến đấu cao: sử dụng lực lượng vũ 
trang địa phương vừa làm nhiệm vụ bảo vệ, vừa nghi binh, tạo giả (đốt 
rơm, rạ tạo khói; gây tiếng nổ...) nhằm thu hút hỏa lực địch về trận địa giả, 
tạo điều kiện, thời cơ cho các đơn vị bộ đội chủ lực (bộ binh, pháo binh, 
pháo cao xạ) nổ súng tiến công tiêu diệt địch. Cùng với đó, Bộ Tổng chỉ 
huy đã tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong từng mật trận, 
giữa các mặt trận phục kích, bao vây, tiêu hao, tiêu diệt lực lượng chi viện, 
tiếp tế, trên sông, trên bộ, thậm chí còn đánh tiêu diệt những bộ phận 
nhỏ nằm sâu trong địa bàn Chiến dịch...

Có thể khẳng định rằng, với việc vận dụng linh hoạt nguyên tắc tập 
trung lực lượng, chúng ta vừa tạo dược ưu thế ở những địa điểm, thời cơ 
quyết định, vừa giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ, từ đó cơ động, phục kích 
đánh vào chỗ yếu, chỗ sơ hở để tiêu diệt địch. Do tổ chức, biên chế lực 
lượng chủ lực hợp lý, khoa học, nên các “đại đội độc lập” và “tiểu đoàn tập 
trung” đã phát huy tối đa sở trường, thế mạnh của từng loại vũ khí trên 
từng mặt trận. Trên hướng Tây (Sông Lô), Bộ đội Pháo binh vừa tổ chức 
lực lượng bảo vệ, nghi binh lừa địch, vừa mưu trí, dũng cảm bố trí pháo ở 
sát bờ sông bắn chìm nhiều tàu địch, đánh thắng nhiều trận. Đặc biệt, 
trong trận Đoan Hùng ngày 24101947, ta đã bắn chìm 2 tàu, bắn bị 
thương 2 tàu khác, diệt nhiều tên địch, buộc chúng phải ngừng hoạt động 
dài ngày trên tuyến Sông Lô. Trên hướng Đường số 4, ngày 29101947, 
Bộ Tổng chỉ huy đã kịp thời chỉ đạo Tiểu đoàn 249 của Trung đoàn 11 
Lạng Sơn tổ chức thành công trận phục kích tại Bản Sao  đèo Bông Lau, 
phá hủy 27 xe quân sự, diệt 94 lính Âu Phi, 51 lính ngụy, thu nhiều vũ khí, 
quân trang, quân dụng, cắt đứt Đường số 4 nhiều ngày, buộc quân Pháp 
phải dùng máy bay tiếp tê cho lực lượng ở Cao Bằng, Bắc Kạn và tổ chức 
dóng thêm nhiều đồn bốt lẻ để bảo vệ việc vận chuyển trên Đường số 4...

Như vậy, với việc tổ chức binh lực thích hợp, phát dộng phong trào 
toàn dân đánh giặc, cả nước phối hợp với Việt Bắc; dùng cách “đánh nhỏ 
ăn chắc”, phối hợp tác chiến của các “tiểu đoàn tập trung” với hoạt dộng 
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của các “đại đội độc lập” và lực lượng vũ trang tại chỗ, quân và dân ta đã 
làm that bại cuộc tiến công của quân Pháp, góp phần đẩy mạnh phong 
trào chiến tranh du kích trên toàn chiến trường Việt Bắc. Thắng lợi của 
chiến dịch Việt Bắc Thu  Đông 1947 khẳng định chủ trương tổ chức “đại 
đội độc lập” và “tiểu đoàn tập trung” là đúng đắn và phù hợp với điều kiện 
trang bị, trình độ tác chiến của lực lượng vũ trang cũng như đặc điểm 
chiến trường của ta lúc bấy giờ. Nghệ thuật tổ chức và sử dụng lực lượng 
trong Chiến dịch năm xưa là một bước sáng tạo, trở thành phương thức 
cần thiết để phát động phong trào toàn dân đánh giặc, tạo thế, tạo lực cho 
“du kích chiến” phát triển và “du kích vận động chiến” có đà mở rộng ra 
phạm vi chiến trường cả nước. Đây là bước phát triển mới, đặt nền móng 
cho nghệ thuật chiến dịch Việt Nam; góp phần vào thắng lợi của quân và 
dân ta trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
xâm lược.

Đại tá Phạm Hữu Thăng 
(Tạp chí Quốc phòng toàn dân)

BÌNH CA, CHIÊN CÔNG DẦ<1 MÃI CÒN VANG DỘI
Cùng với quân dân Việt Bắc, Tiểu đoàn 42 vinh dự được giao nhiệm 

vụ trấn giữ bến Bình Ca. Ngày 10101947, nhận được chĩ thị của Tổng Tư 
lệnh Võ Nguyên Giáp: “Tiểu đoàn sống chết với con đường Bình Ca  Thái 
Nguyên”, Tiểu đoàn 42 đã nhanh chóng điều động các dơn vị về vị trí 
chiến đấu.

Trận địa Bình Ca được giao cho Trung đội 12, Đại đội 4 do đồng chí 
Vũ Xuân Vinh làm Đại đội trưởng, đồng chí Vũ Phương làm Trung đội 
trưởng. Trung đội 10, Đại đội 4 do đồng chí Ngô Thế Nùng làm Trung đội 
trưởng là lực lượng dự bị sẵn sàng tiếp ứng, tăng cường cho trận dịa. Xác 
định Bình Ca là vị trí chiến lược quan trọng trong việc bảo vệ căn cứ địa 
cách mạng, trung đoàn đã tăng cường cho trận địa một số vũ khí như súng 
trưởng, lựu đạn và được ưu tiên cấp một khẩu bazoca để bắn tàu chiến 
địch...

Tiểu đội 3 do đồng chí Trần Chất làm Tiểu đội trưởng, đồng chí Đỗ 
Văn Kim làm Tiểu đội phó có vinh dự nhận khẩu bazoca, lựu đạn, súng 
trường bố trí trên ngọn đồi Ba Cô bên bờ sông Lô, phía huyện Sơn Dương 
nơi có đền Ba Khuân, ngay sát đường 13A. Quả đồi có cây rừng rậm rạp,
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kín đáo cho việc nguy trang, đồng thời địa hình thuận tiện để quan sát 
phát hiện tàu địch vì theo dòng chảy của sông Lô buộc chúng phải chạy 
sát vào bờ sông, nơi ta bô trí trận địa bazoca. ơ vị trí trên cao, tiểu đội 
đăt đài quan sát, tổ súng trường gồm Tiểu đội phó Đỗ Văn Kim và các 
chiến sĩ Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Đức Thuyết, Phạm Văn Quyết, Trần 
Văn Thông, Phạm Văn Chi, Nguyễn Văn An đào công sự trên đồi yểm trợ 
cho tổ bazoca. Tổ bazoca gồm Trung đội trưởng Vũ Phương trực tiếp đi 
cùng để chì huy đánh tàu địch cùng Tiểu đội trưởng Trần Chất, chiến sĩ 
Phạm Văn Chiểu (xạ thủ), Nguyễn Văn Đúc, Nguyễn Phú Phán (tiếp đạn) 
dào hầm hàm ếch ở lưng chừng thành vại, cao hơn mặt nước sông khoảng 
một mét.

Trận địa chính của trung đội bố trí trên bờ thành vại, sát quốc lộ 37, 
cách bến phà khoảng 300m do đồng chí Minh Sơn, Đại đội phó Đại đội 4 
chỉ huy. Các tiểu đội 1 và 2 làm công sự cho cả tiểu đội 3, xây dựng trận 
địa địa lôi khá công phu với chiều dài khoảng 500m.

Ngày 12101947, từ sớm đến trưa, máy bay địch từ phía Đoan Hùng 
bay lẽn Tuyên Quang, rà soát dọc hai bên bờ sông Lô nhiều lần. Khoảng 
16 giờ, đài quan sát đặt gần đền Ba Khuân báo tin có đoàn tàu địch đi 
theo đội hình một tốp 3 chiếc xuất hiện. Toàn trận địa nhận lệnh chuẩn bị 
chiến đấu. 10 phút sau, khi chiếc tàu đầu tiên của địch đi vào tầm bắn, tổ 
bazoca nổ súng nhưng chệch mục tiêu, ta bắn tiếp phát thứ hai nhưng vẫn 
không trúng. Tổ súng trường trên đồi cùng đồng loạt phát hỏà. Đồng chí 
Khiêm bắn gục một tên trên boong tàu. Lúc này, hai tàu địch dùng pháo 
bắn trả lên đồi làm cây cối bị gãy, đổ ngổn ngang, cả vạt vầu trước cửa 
đền gãy gục gần hết. Lúc này, vị trí đặt bazoca chưa bị lộ, đồng chí Vũ 
Phương cho chỉnh lại súng thì vừa lúc đó tốp thứ hai của đoàn tàu địch di 
đến và phát đạn thứ ba đã nổ chính xác vào thân chiếc LCVP. Tàu địch 
bốc cháy, ngả nghiêng, cố vọt đi khoảng Ikm thì chìm. Hai chiếc tàu còn 
lại của địch bắn trả dữ dội. Lúc này tổ bazoca và đồng chí Vũ Phương đều 
bị ù tai và bỏng vì hầm hàm ếch nơi đặt súng quá chật. Nhận thấy không 
còn cơ hội bấn tiếp, ta không có hỏa lực mạnh đối chọi với địch, để tránh 
thương vong, đơn vị đã rút về trân địa chính để bảo toàn lực lượng.

Vào lúc xẩm tối, địch dừng bắn và cho một đại đội đổ bộ lên bãi đất 
cạnh ngòi Xoan ngủ qua đêm. Lúc này, địch chủ quan, coi thường lực lượng 
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của ta, chúng thắp đèn sáng trưng, ăn uống, hò hét ầm ĩ. 7 giờ sáng ngày 
13101947, địch tập hợp đội ngũ vượt qua ngòi Xoan theo đường quốc lộ 
tiến về phía Đa Năng. Tổ xích hầu là lính da đen đi trước dò đường, đại 
đội dịch lục tục đi theo. Chờ cho chúng lọt vào trận dịa, ta giật bom mìn 
và đồng loạt nổ súng, ném lựu đạn từ trên thành vại xuống. BỊ đánh bất 
ngờ, gần 20 tên gục ngã, số còn lại hốt hoảng co cụm dùng hỏa lực bắn trả 
vào trận địa ta, sau đó gom xác đồng đội xuống tàu rút về phía thị xã 
Tuyên Quang. Quân ta thừa thắng xuất kích khiến chúng vội vã tháo chạy, 
bỏ lại chiến trường một trung liên, hai khẩu cácbin Mỹ, một số thùng đạn 
và quân dụng.

Trận đánh thắng lợi. Ta đã đập tan cuộc đổ bộ của thực dân Pháp, 
dập tắt ý đồ đổ bộ vào căn cứ Tân Trào của địch, giữ vững cửa ngõ phía 
tây của ATK, góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ quan đầu não 
kháng chiến, tạo điều kiện cho nhân dân khu căn cứ sơ tán, cất giấu tài 
sản, lương thực và tổ chức kháng chiến.

Chiến công của Tiểu đoàn 42 đánh chìm một tàu chiến Pháp ngày 12 
101947 được ghi nhận là chiến công dầu tiên của quân đội ta trên mặt 
trận sông Lô. Đây là chiến công của lực lượng bộ binh bắn chìm chiếc tàu 
chiến đầu tiên của địch, mở màn cho Chiến thắng Việt Bắc  Thu Đông 
1947.

Quan Vãn Dũng

TƯỚNG BflUFRE KỂ CHUYỆN 
CUỘC TẤN CÔNG VIỆT séc

Năm 1947, Baufré chỉ huy cánh quăn phia Đông từ Lạng Sơn lên 
Cao Bằng, vòng xuống Bắc Kạn bắt liên lạc với binh đoàn nhảy dù 
Sauvagnac rồi tiến sang phía Tây hợp vây với bình đoàn đường thủy 
Communal ờ Tuyên Quang, hình thành hai gọng kìm bao vây toàn bộ cđn 
cứ địa Việt Bác. Đây là cuộc hành binh Léa nhằm chụp bắt Chỉnh phủ Hồ 
Chi Minh, tiêu diệt đội quân chủ lực còn non trẻ của ta, bóp chết cuộc 
kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

Quân và dân ta trong năm đầu kháng chiển toàn quổc gặp nhiều 
khó khăn bỡ ngỡ, nhưng đã chuyển bị động thành chủ động, triển khai thế 
trận chiến tranh toàn dân, bảo vệ dược căn cứ địa kháng chiến, đánh bại 
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chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp, đưa cuộc kháng 
chiến phát triển sang giai đoạn mới.

Sự kiện lịch sử quan trọng này trong hơn nửa thế kỷ qua đã được 
nhiều nhà khoa học, nhà bảo, các nhăn chứng lịch sử kể lại, phân tích, 
nghiên cứu cả ở phía ta và phía đối phương.

Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Việt Bắc, chúng tôi giới thiệu 
hồi ức của tướng Baufré nhan dề Giữa trung tâm khu cố thủ Việt  Cuộc 
hành binh Lea7. Hồi ức có nhiều chi tiết lý thú. Các dầu đề nhỏ là của 
chúng tôi.

Ý đồ tấn công Việt Bắc của Pháp có từ bao giờ?
Baufré kể: “Khi tôi đến Đông Dương vào tháng 21947, tướng Valluy 

mà tôi đến trình diện tại Sài Gòn có nói với tôi về một “cuộc hành binh 
rất quan trọng” dự kiến sẽ tiến hành tại vùng cực Bắc nhằm kiểm soát 
đường biên giới với Trung Quốc. Lúc dó tôi không ngờ rằng tôi sẽ có trách 
nhiệm đối với việc này.

Tại Hà Nội, nơi tôi được cử đến, tướng Salan chỉ huy miền Bắc phái 
tôi đi hai cuộc kiểm tra và nghiên cứu: một ở xứ Thái theo dọc sông Đà 
lên Sơn La và Điện Biên Phủ, một ở vùng biên giới từ Tiên Yên đến Lạng 
Sơn. Khi tôi trở về, tướng Salan nói: “Vào mùa khô, ta sẽ mở một cuộc tấn 
công trên phía Bắc, nhảy xuống chụp bắt chính phủ Việt Minh ở Bắc Kạn 
và tái kiểm soát đường biên giới với Trung Quốc. Việc liên lạc với Bắc 
Kạn sẽ khởi đầu từ Lạng Sơn tiến lên Cao Bằng rồi tạt về phía Tây xuống 
Bắc Kạn. Anh hãy suy nghĩ về cuộc hành binh này và gửi cho ta một dự 
thảo kế hoạch ngắn 2 trang. Đến đây tôi mới biết việc này trực tiếp liên 
quan đến tôi”.

Qua lời kể của Bauíré thì các tướng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông 
Dương dã có ý đồ tấn công Việt Bắc từ tháng 21947. Đó là thời gian sau 
khi Trung đoàn Thủ Đô dã rút ra khỏi Hà Nội và Trung ương, Chính phủ 
đã “thiên đô” lên Việt Bắc. Điều này khác với ý kiến của Thiếu tướng Yres 
Gras trong sách Lịch sử cuộc chiến tranh Đông Dương (Histoire la guerre

1 Bài Au coeur du réduìt Vietopé ratinon Léa {Giữa trung tâm khu cô thủ Việt  Cuộc 
hành binh Léa) của tác giả Général Bauíré đăng trong cuốn Historia 24 horserieNote 
guerre d'Indochine 1/ Lepiège (Lịch sử 24 số đặc biệt. Cuộc chiên tranh của chúng ta ở 
Đống Dương H cái bẫy) của nhà sách Tallendier) (Librairia Tallendier) 1972. 
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ở Indochine) cho rằng Valluy soạn thảo kế hoạch hành binh lớn lên Việt 
Bắc sau cuộc gặp gỡ bất thành giữa Paul Mus với Hồ Chí Minh. Cuộc gặp 
diễn ra tại thị xã Thái Nguyên đã tiêu thổ kháng chiến ngày 2041947. 
Trong cuộc gặp này, Paul Mus, đặc phái viên của Cao ủy Bolart đưa ra các 
điều kiện buộc ta phải hạ vũ khí. Bác Hồ đã thẳng thắn bác bỏ.

Aỉ là kẻ chủ mưu tấn công Việt Bắc?
Theo lời kề của Baufré thì Valluy là người nêu ra ý tưởng đánh lên 

Việt Bắc, còn Salan là người tổ chức thực hiện. Khác với ý kiến của Salan 
trong hồi ức Việt Minh, dịch thủ của tôi (Việt Minh Mon adrersaire) khoe 
rằng “chính bản thân” đã có sáng kiến mở cuộc tấn công quy mồ lớn lên 
Việt Bắc. Theo một số tư liệu khác, Valluy có ý kiến cho răng muốn tái 
chiếm Việt Nam, phải “đập nát cái đầu” (ecraser la tête) và tiêu diệt “khu 
cố thủ Việt” (réduit Viet) nằm ở thượng du Bắc bộ.

Cuộc hành binh mang mật danh Léa
Baufré kể: “Kế hoạch tác chiến như sau: 3 tiểu đoàn dù do đại tá 

Sauvagnac chỉ huy sẽ bất ngờ nhảy xuống Bắc Kạn, chợ Mới, chợ Chu là nơi 
mà Hồ Chí Minh đã di chuyển chính phủ lên đó. Để tiếp sức cho quân dù và 
rút họ ra chuẩn bị cho các hành động tiếp sau, phải xuất phát từ Lạng Sơn 
rồi tiến quân qua 300km trong vùng Việt Minh kiểm soát, đi theo một đường 
vòng cung trên một địa hình rừng núi và vượt qua ngọn đèo Léa (do đó mà 
dặt tên cho cuộc hành binh này) rồi quặt xuống phía Nam”.

Tại sao có cuộc nhảy dù xuống thị xã Cao Bằng?
Baufré kể: “Các đội trinh sát đường không cho thấy đoạn 120km đầu 

tiên trên đường sô' 4 bị phá hoại nghiêm trọng (khoảng 130 điểm phá). Lại 
phải vượt sông Kỳ Cùng ở Thất Khê, sông rộng 100m mà cầu thì bị phá. 
Tuy nhiên ở Cao Bằng, cây cầu còn nguyên vẹn. Như vậy kế hoạch của tôi 
là cho một tiểu đoàn quân dù nhảy xuống Cao Bằng chiếm giữ cây cầu, 
mặt khác cho công binh nhanh chóng khắc phục những đoạn bị phá hoại 
để bộ binh có thể tiến đến Cao Bằng trong vòng ba đến bốn ngày rồi lên 
xe hành quân cơ giới trên đoạn đường 200km còn lại dể đến Bắc Kạn, hội 
quân với Sauvagnau trong vòng sáu bảy ngày. Để giữ yếu tố bất ngờ, các 
cuộc hành quân sẽ tiến hành ban đêm, còn ban ngày là sửa đường. Lực 
lượng có trong tay tôi là 4 tiểu đoàn dù, 3 tiểu đoàn lê dương, một tiểu 
đoàn lính Maroc, một tiểu doàn lính thuộc địa, một cụm pháo bỉnh, một 
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trung đoàn xe bọc thép (RICM). Ngoài ra, tôi tổ chức một lực lượng vận tải 
lừa ngựa khoảng một tiểu đoàn”.

Vụ rắc rối ở Bắc Kạn
Baufré kể tiếp: “ở Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Chu, các cuộc nhảy dù 

tiến hành hoàn hảo. Duy có một sự cố kỳ lạ xảy ra: Trên chiếc máy bay 
Catalina bay trên vùng trời chiến sự, một điện báo viên cộng sản (un radio 
commurista) phát đi một bức điện báo tin đã bắt được Hồ Chí Minh và yêu 
cầu ngừng bắn.

Tướng Salan vốn tính cẩn thận, yêu cầu kiểm tra. Vì chiến sự vẫn 
tiếp diễn, điện báo viên kia báo tin là tình hình Bắc Kạn nguy ngập và yêu 
cầu tăng viện. Salan lập tức điều tiểu đoàn dù cúa Foxey Francois đáng lẽ... 
nhảy xuống chợ Chu, nay chuyển sang Bắc Kạn. Sauvagnac rất ngạc nhiên 
khi thấy Foxey đến gặp, từ đó mới biết có chuyện rắc rối xảy ra”.

Đến đây có chú thích của Ban biên tập (NDLR) rằng: “Một ủy ban 
điều tra được thành lập đã bắt giữ kẻ tình nghi số 1 là Tanguy thuộc 
hàng không hải quân, điện báo viên trên chiếc Catalina có chức năng tổng 
đài thông tin. Người ta (không thể xác định là anh ta có ác ý hay có ý 
định phản bội”.

Qua lời kể của Baufré và chú thích nói trên, ta thấy phía Pháp đã 
tiến hành điều tra sự việc và cho đến nay vẫn chưa kết luận.

Về phía ta, ta biết rõ hôm ấy, bọn lính dù bắt được một ông già 
chững chạc, nói tiếng Pháp, yêu cầu chấm dứt ngay chiến tranh xâm lược. 
Đó là cụ. Nguyễn Văn Tố, trưởng ban Thường trực Quốc hội. Khi biết 
không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng đã sát hại cụ dã man.

Về chiếc máy bay bị bắn rơi ờ Cao Bằng
Bauíré viết: “Tại Cao Bằng, cuộc nhảy dù không suôn sẻ bởi vì chiếc 

máy bay đi đầu bị súng máy cao xạ Việt Minh bắn hạ”. Chiếc máy bay ấy 
là chiếc Funker 52 bị đại đội trợ chiến của Trung doàn 74 bô' trí trên đổi 
Thiên Ván bắn rơi. Máy bay chở một số sĩ quan tham mưu của bộ chỉ huy 
Pháp đi thị sát chiến trường, trong đó có Lambert phó tham mưu trưởng 
Bộ chỉ huy Pháp miền Bắc Đông Dương. Trong số tài liệu thu được từ trên 
máy bay có bản kế hoạch tiến công Việt Bắc kèm theo bản đồ. Ban chỉ 
huy trung đoàn 74 dã phái liên lạc viên Nguyễn Danh Lộc chạy bộ liên tục 
4 ngày 3 đêm từ Cao Bằng về đến Định Hóa (Thái Nguyên) nộp tài liệu vô
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giá này lên Bộ Tổng tham mưu. Nắm được kế hoạch của địch, Bộ Tổng chỉ 
huy ta có thêm cơ sở vững chắc để điều hành cuộc phản cồng cho đến 
thắng lợi.

Nỗi buồn của tướng Bauíré
Sau cuộc tấn công Việt Bắc, Baufré thuyên chuyển vào Nam kỳ. 

Nhiều năm sau nghĩ lại, ông viết:
“Thành công tuyệt diệu của tôi ở Cao Bằng năm 1947 lúc đó ít được 

nói đến, không ngờ sau này để lại cái tên Cao Bằrg gắn với kỷ niệm đáng 
buồn về một cuộc thất bại”.

Ý nói đến “Thảm họa Cao Bằng” (Le dé sastre de Cao Bằng) mà 
người Pháp đặt tên cho cuộc thảm bại trong Chiến dịch Biên giới năm 
1950. Trong chiến dịch này, quân ta đã tiêu diệt hai binh đoàn tinh nhuệ 
của Charton và Le Page, mở đầu cho giai đoạn phản công và tiến công 
tiến tới thắng lợi vĩ đại Điện Biên Phủ.

(Báo Quân đội nhân dân)

TRỘN PHỊ1C KÍCH ở BẢN SfiO, ĐÈO BÔNG LRU
Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, Trung đoàn 28, bộ đội Lạng Sơn 

được Bộ Tổng tư lệnh và chỉ huy Khu 12 giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng 
hoạt động ở khu vực đường số 4, gây khó khăn cho địch; phát động chiến 
tranh du kích dọc đường số 4 làm cho địch không yên; triệt để thực hiện 
"vườn không nhà trống", không cho địch bắt dân, bắt lính. Trận phục kích 
địch ở bản Sao, đèo Bông Lau, do Tiểu đoàn 249, Trung đoàn 28 Lạng Sơn 
và các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân du kích tiến hành ngày 3010 
1947 là trận phục kích đầu tiên trên đường số 4, góp phần đánh bại cuộc 
tiến công của quân đội Pháp lên Việt Bắc trong Thu  Đông 1947.

Tiểu đoàn 249 có ba đại đội bộ binh 184, 185, 186 và một đại đội trợ 
chiến; được trang bị tương đối đầy đủ so với các đơn vị khác lúc bấy giờ. 
Vũ khí chính có một khẩu đại liên Hốtkít, bốn khẩu trung liên, một súng 
cối 60mm; mỗi đại đội có vài khẩu tiểu liên Tômxơn, mỗi tiểu dội có ba 
đến bốn khẩu súng trường, còn lại là mã tấu, kiếm... Các tổ chiến đấu có 
lựu đạn. Địa hình tác chiến hiểm trở, đi lại khó khăn, song cán bộ, chiến 
sĩ tiểu đoàn đã khéo lợi dụng địa hình, chuẩn bị chu đáo, quyết tâm chiến 
đấu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
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Ban chỉ huy tiểu đoàn đã nghiên cứu kỹ địa hình, chọn trận địa 
phục kích ở đoạn bản Sao  đèo Bông Lau (dài khoảng 2km), địa hình 
hiểm trở, đường độc đạo. Lực lượng tham gia trận đánh được chia thành 5 
bộ phận. Bộ phận chính gồm Đại đội 184 và Đại đội 185, được tăng cường 
một tiểu đội công binh đánh mìn, một khẩu bazoca, hai khẩu trung liên, 
bố trí ở đông bắc điểm cao 420 trên dãy Khau Gia, có nhiệm vụ tiêu diệt 
lực lượng chủ yếu của địch trong khu vực tác chiến. Đại đội 186 (thiếu) 
được tăng cường một khẩu trung liên, bố trí ở đông đường số 4, tây điểm 
cao 480, đối diện với bộ phận chính, có nhiệm vụ sẵn sàng tiêu diệt địch 
nếu chúng chạy xuống khe suối. Bộ phận chặn đầu, gồm một trung đội bộ 
đội địa phương Thất Khê, được tăng cường một khẩu trung liên, bố trí ở 
sườn tây điểm cao 420, có nhiệm vụ tiêu diệt bộ phận địch đi đầu, chặn 
đứng đội hình xe của địch không cho chúng chạy thoát về Thất Khê và 
chặn đánh quân tiếp viện từ Thất Khê lên. Bộ phận khóa đuôi gồm một 
trung đội bộ đội địa phương Thất Khê, bố trí ở sườn đông  nam điểm cao 
459 trên bình độ 200, có nhiệm vụ tiêu diệt địch ở cuối trận địa, chặn 
không cho địch chạy về Đông Khê, chặn đánh quân tiếp viện từ Đông Khê 
xuống. Về hỏa lực, ta bố trí đại liên ở sườn tây nam điểm cao 480, cách vị 
trí chỉ huy của tiểu đoàn 20m; cối 60mm đặt ở sườn bắc điểm cao 420, có 
nhiệm vụ tiêu diệt địch trong khu vực trận địa chính và chi viện cho các 
hướng khác khi có lệnh. Đến 5 giờ sáng ngày 30101947, các lực lượng và 
vũ khí đã sẵn sàng.

Khoảng 15 giờ, địch cho bô'n chiếc máy bay khu trục bay qua trận 
địa, dọc theo đường về hướng Lạng Sơn, sau đó, một trung đội tuần tiễu 
của địch đi trước lùng sục, trinh sát hai bên sườn núi. Trận địa của ta do 
ngụy trang kín đáo, giữ bí mật tuyệt đối, nên chúng không phát hiện được. 
Lúc 17 giờ, đoàn xe 33 chiếc của quân đội Pháp vận chuyển binh lính, vũ 
khí trang bị từ Cao Bằng về Lạng Sơn đã lọt vào trận địa phục kích. 
Khoảng cách giữa các xe từ 7 đến 8m; chỉ huy tiểu đoàn phát lệnh chiến 
dấu. BỊ đánh bất ngờ, cả đoàn xe địch bị dồn lại, lính trên xe nhảy xuống 
dường, xô nhau chạy tán loạn, một sô chui vào gầm xe để tránh đạn. Cùng 
lúc đó, đại liên, trung liên, cối 60mm của ta từ hai bên sườn núi bắn dồn 
dập vào đội hình địch.
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Trận đánh thắng lợi, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Ta tiêu diệt gọn 
một đoàn xe cơ giới của địch, phá hủy 27 xe, diệt 94 tên, bắt sông 101 tên, 
thu 600 chiếc dù và toàn bộ vũ khí trang bị.

Nguyễn Nhật Quang (Báo Quân đội nhân dân)
CHIẾN t hắng  Sông  l ô

Cuối năm 1946, thực dân Pháp bội ước trở lại xâm lược nước ta lần 
thứ 2. Hồ Chủ tịch và Trung ương Đảng đã quyết định xây dựng căn cứ địa 
cách mạng tại Việt Bắc để lãnh đạo toàn dân “Trường kỳ kháng chiến”. 
Ngày 19121946 Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Từ đó 
cuộc chiến dấu của quân và dân ta đã trở thành cuộc chiến tranh nhân 
dân trên phạm vi toàn quốc. Chiến tranh càng kéo dài, giặc Pháp càng 
gặp nhiều khó khăn, lúng túng nên bằng mọi giá, chúng nhanh chóng tìm 
cách kết thúc cuộc chiến tranh. Bằng chiến thuật “đánh nhanh, thắng 
nhanh”, mở rộng lấn chiếm vùng tự do, đánh vào các khu du kích và 
những cơ sở cách mạng của ta.

Thu đông năm 1947, sau khi bình định được một số vùng ở đồng 
băng và trung du, thực dân Pháp mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt 
Bắc, nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt quân chủ lực 
của ta, hủy căn cứ địa kháng chiến, kết thúc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam một cách nhanh chóng. Đánh lên Việt Bắc, địch còn nhằm khóa chặt 
biên giới Việt  Trung, ngăn chặn sự liên lạc giữa ta với quốc tế. Kế hoạch 
tấn công của địch được triển khai theo hướng tập trung lực lượng mạnh 
tiến theo đường sô 4 và đường sông Lô, tạo thành 2 gọng kìm lớn từ phía 
Đông và phía Tây nhằm kẹp chặt cãn cứ địa cách mạng Việt Bắc. Am mưu 
đó được thể hiện trong lời phát biểu của Tướng Salan ngày 961947: “Bịt 
kín biên giới ngăn chặn không cho Việt Minh liên lạc với Trung Quốc. 
Loại trừ mọi sự chi viện từ ngoài vào. Truy lùng Việt Minh đến tận sào 
huyệt. Đánh cho tan tác mọi tiềm lực kháng chiến của họ...". Tướng Pháp 
còn huyênh hoang: “Cuộc tấn công Việt Bắc là một đòn quân sự cực mạnh 
để kết thúc chiến tranh Đông Dương như một cuộc bắn pháo hoa đẹp mắt. 
Để thực hiện ý đồ trên, thực dân Pháp đã huy động hơn 2.000 quân tinh 
nhuệ, 800 xe cơ giới, 40 máy bay, 40 ca nô, tàu chiến tấn công lên Việt 
Bắc. Gọng kìm phía đông theo đường số 4 do binh đoàn Bôphrê đảm 
nhiệm. Gọng kìm phía Tây theo đường sông Lô do binh đoàn Commuynan 
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đảm nhiệm. Ngày 15101947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị 
“Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”. Chỉ thị đã trở 
thành mệnh lệnh hành động và ý chí quyết tâm chiên đấu của quân và 
dân ta trên khắp chiến trường Việt Bắc. Trên mặt trận Sông Lô, Ban Chỉ 
huy các lực lượng khu 10 (bộ đội chủ lực) đã triển khai kê hoạch phôi hợp 
với dân quân, du kích của tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Tuyên 
Quang tích cực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu. Tại Chí Đám (Đoan Hùng) 
và Bình Ca (Tuyên Quang), ta xây dựng trận địa phục kích, chặn đánh tàu 
chiến của địch trên đường tấn công Việt Bắc. Nơi đây là ngã ba sông Lô 
và sông Chảy, hai bờ sông là những quả đồi thấp lau sậy mọc um tùm, có 
lợi thế giấu quân mai phục, đàm bảo an toàn tuyệt đối. Với mục tiêu: Diệt 
gọn toàn bộ cánh quân thủy của địch, Ban chỉ huy mặt trận đã xây dựng 
kế hoạch hợp đồng tác chiến chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực gồm pháo binh, 
bộ binh, công binh... với dân quân, du kích địa phương. Pháo binh mạnh 
được thí điểm áp dụng chiến thuật mới “đặt gần, bắn thẳng”, đã bố trí 
trận dịa giả ở các xã Hữu Đô, Đại Nghĩa, Văn Cương nhằm nghi binh thu 
hút hỏa lực địch. Nhân dân địa phương các xã thuộc huyện Đoan Hùng 
nằm dọc ven sông Lô nô nức tham gia đóng góp lương thực, thực phẩm và 
các phương tiện phục vụ cho trận đánh; đã chuẩn bị trống, mõ, kẻng, 
thùng khua vang để gây thanh thế cho trận chiến; đặc biệt là nhân dân xã 
Chí Đám và xã Hữu Đô đã hái quả bưởi đem sơn đen vỏ rồi thả xuống 
dòng sông Lô giả làm thủy lôi hướng luồng tàu địch. Tất cả các đơn vị, mọi 
binh chủng tham gia trận đánh đều được phân công nhiệm vụ cụ thể và có 
đủ điều kiện phối hợp để phát huy triệt để mọi khả năng tác chiến, đảm 
bảo thắng lợi cho trận đánh.

Ngày 24101947 đoàn tàu địch gồm 5 chiếc, được 6 máy bay yểm 
trợ từ Tuyên Quang xuôi sông Lô đi ứng cứu cho tàu chở quân từ Hà Nội 
lên đang bị ta chặn đánh tại Khoan Bộ (Lập Thạch  Vĩnh Phúc). Khi tới 
Chí Đám (Đoan Hùng) chúng lọt vào trận địa phục kích của ta. Pháo binh 
và bộ đội chủ lực dã phối hợp cùng dân quân, du kích được lệnh nổ súng 
tiêu diệt tàu chiến địch. Sau gần 6 giờ chiến đấu quyết liệt, pháo binh ta 
đã bắn chìm 2 tàu chiến trọng tải 500 tấn, bắn cháy và bắn bị thương 3 
chiếc khác; 350 tên dịch cùng một số lớn vũ khí, đạn dược bị tiêu diệt. Ta 
thu nhiều vũ khí và đồ dùng quân sự. Sau trận đánh, lực lượng tiếp tế của 
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địch không còn khả năng tiến thêm nữa, số còn đóng tại Tuyên Quang 
hoang mang đến cực độ. Tình thế này đã khiến cho quân xâm lược Pháp 
chẳng những không thực hiện được kế hoạch Lea “đánh nhanh, thắng 
nhanh” mà còn bị lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Ngày 22111947 
địch từ Tuyên Quang theo sông Lô rút lui về Việt Trì; đường sông, tàu 
thủy và ca nô đi chậm; đường bộ, lính bộ binh do thám và sục sạo đề 
phòng bị phục kích; có máy bay yểm trợ trên không. Ngày 24111947 tàu 
chiến địch tới Chí Đám (Đoan Hùng) bị trúng trận địa thủy lôi của ta. Tàu 
chở các sĩ quan của địch bị trúng đạn, hơn 100 tên chết chìm theo tàu. 
Thủy binh địch rốì loạn, cố vùng vẫy để thoát được ra khỏi trận địa cua ta. 
Trên đà thắng lợi ta tiếp tục truy kích địch diệt thêm nhiều lính giặc. 
Tính tổng cộng trên mặt trận sông Lô  Thu đông năm 1947 ta tiêu diệt 
hơn 1.000 tên địch; 10 tàu chiến và 1 ca nô; hạ 1 thủy phi cơ (máy bay 
chiến đấu), thu rất nhiều vũ khí, đạn dược và đồ dùng quân sự.

Thắng lợi trên mặt trận sông Lô đã làm nức lòng nhân dân cả nước. 
Khí thế hào hùng của dân tộc ta bật dậy, cố’ vũ toàn dân ta quyết tâm 
kháng chiến thắng lợi. Thắng lợi này chẳng những đã góp phần bẻ gãy 
gọng kìm bao vây phía Tây căn cứ địa Việt Bắc của Pháp, mà còn tác động 
mạnh vào việc phá tan kế hoạch tấn công mùa đông của dịch. Âm mưu 
thâm độc của kẻ thù nhằm tiêu diệt quân chủ lực của ta, phá vỡ căn cứ địa 
cách mạng Việt Bắc và tiêu diệt cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến đã 
hoàn toàn bị sụp đổ. Sau chiến thắng sông Lô, hàng loạt chiến thắng khác 
của quân và dân Việt Bắc nối tiếp nhau đã giáng cho kẻ thù những đòn 
chí tử. Cục diện chiến trường chuyển sang giai đoạn mới: Ta từ phòng ngự 
chuyển dần sang cầm cự và tích cực tổng phản công; địch lúng túng, bị 
động và thất bại.

Đánh giá về chiến thắng sông Lô đồng chí Trường Chinh  Tổng Bí 
thư của Đảng đã viết: “Những trận đánh vô cùng anh dũng của quân và 
dân ta trên sông Lô và trên con đường Tuyên  Hà tuy chỉ tiêu diệt được 
trên 1.000 tên tinh nhuệ địch, nhưng khiến cho binh lính, sĩ quan dịch 
mất tinh thần. Chẳng những nó làm sai kế hoạch của địch mà còn phá 
một phần lớn kế hoạch tấn công Việt Bắc. Giá trị của trận sông Lô chính 
là ở chỗ đó”.
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Chiến thắng sông Lô khẳng định đường lối kháng chiến toàn dân, 
toàn diện, trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh do Đảng ta chủ trương 
và lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn. Đó còn là sự sáng tạo trong nghệ 
thuật chiến tranh của quân và dân ta, biết kế thừa và phát huy truyền 
thống dân tộc.

Chiến thắng sông Lô là chiến thắng đầu tiên của quân và dân Phú 
Thọ trong 9 năm kháng chiến chống Pháp (1946  1954); đã gắn với những 
tên đất, tên làng như: Chí Đám, Sóc Đăng, Phan Lương, Khoan Bộ, Đoan 
Hùng... “Chiến thắng Đoan Hùng đã giành được thắng lợi: Tiêu diệt được 
nhiều địch, thu được nhiều vũ khí, tinh thần chiến đấu của bộ đội địa 
phương, dân quân du kích được nâng cao, dân chúng tin tưởng tiền đồ cuộc 
kháng chiến”.

Sau chiến thắng, sông Lô đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng 
loạt tác phẩm văn học, thơ ca, nhạc, họa... Bản Trường ca sông Lô của 
nhạc sĩ Văn Cao; Lô giang của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác... đã ra đời và 60 
năm sau đến nay vẫn xứng danh là những bài ca đi cùng năm tháng.

Cuối tháng 111947 tại 11 mừng chiến thắng, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp  Tổng chỉ huy quân đội đã đọc nhật lệnh tuyên dương công trạng của 
quân và dân Việt Bắc trong đó có chiến thắng sông Lô; pháo binh khu 10 
được vinh dự mang tên “Pháo binh sông Lô”. Đồng chí Võ Nguyên Giáp 
nhận định: “Chiến thắng Đoan Hùng như một luồng gió mát thổi lan khắp 
Việt Bắc trong những ngày nóng bỏng nhất của cuộc chiến tranh... Chiến 
thắng Đoan Hùng mở đầu cho những chiến thắng oanh liệt của bộ đội chủ 
lực ta trong chiến dịch Việt Bắc...

60 năm đã trôi qua, chiến thắng sông Lô vẫn mãi mãi là niềm tự 
hào của nhân dãn ta.

(Báo Quân dội nhân dân)
CHIẾN t hắng  Sông  l ô

Sông Lô sóng ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u
Thu ru bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu 
Sông Lô sóng ngàn kháng chiến cháy bờ lau thưa dã tàn thôn trang 
Ai qua bến Ịiắng hồng lặng nhìn màu nước Lô xưa...
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Nhạc sĩ Văn Cao, “người nghệ sĩ tài ba xuất chúng” (Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp viết năm 1995 lưư bút tại gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao), đà 
dựng nên cảnh sông Lô vừa hùng tráng vừa trữ tình thơ mộng.

Qua giai điệu và ca từ tuyệt đẹp của bản trường ca, chúng ta cảm 
nhận được hào khí của chiến thắng Sông Lô. Chúng ta sống lại những giờ 
phút lịch sử với các chiến sĩ Sông Lồ:

... Chiến sĩ Sông Lô thân rừng áo sương đang ca rằng:
Giờ mồ thực dân sóng lấp cát vàng
Chiến sĩ Sông Lô oai hùng đấu tranh gào kêu vang sóng
Đây giặc Pháp tàn trong căm gan toàn dân...
Chúng ta gặp lại những người dân Sông Lô chất phác, khi giặc đến đã 

vùng lên đánh giặc, khi giặc thua lại trở về dựng lại cuộc sống bình yên.
... Trên dòng sông trở về đoàn người
Reo mừng vui trên sóng nước biếc
Trôi đầy sông bao đám xác thù
Dân hân hoan nghe sóng reo vi vi xa xa...
... Vui hát ca hòa, vui hát ca hòa
Dân buông lưới, Phan Lương trôi bóng thuyền
Lều dựng lên ven sông, bóng người sầm uất bến Then...
"Trường ca Sông Lô" sống mãi với thời gian, với dân tộc, với các thế 

hệ mai sau như một điểm sáng trong nền nghệ thuật Việt Nam.
Bính đoàn đường thủy Communal
Ngày 10 tháng 10 năm 1947, trên sông Hồng đoạn từ Hà Nội đến 

Sơn Tây xuất hiện một đoàn tàu chiến 35 chiếc hùng hổ rẽ sóng ngược 
dòng sông, trên trời máy bay “bà già” quan sát yểm hộ. Đến Việt Trì, 
đoàn tàu rẽ ngoặt vào sông Lô, nhạc sĩ Lương Ngọc Trác tác giả ca khúc 
Lô giang đã miêu tả:

... Một trời chiều buồn, Lô giang rung lên
Từng đoàn tàu chiến xé dòng hòa bỉnh gây mầm hoang tàn
Tiếng súng ãm vang, khói mù mịt trời
Làn sóng xôn xao, núi rừng xào xạc, bao nhà mái xiêu...
Đoàn tàu chiến ấy là binh đoàn Communal theo đường thủy tiến lên 

bao vây khu căn cứ địa Việt Bắc về phía tây. Bao vây Việt Bắc về phía 
đông là binh đoàn Baufré theo đường sô' 4 từ Lạng Sơn tiến lên Cao Băng.
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Phối hợp với hai gọng kìm là binh đoàn Sauvagnac bủa vây từ trên không, 
nhảy dù xuống Bắc Kạn.

Đây là một cuộc tiến công chiến lược quy mô lớn với ý đồ chiến lược 
"đánh nhanh thắng nhanh", "đánh một đòn chết tươi", tiêu diệt chủ lực ta, 
chụp bắt cơ quan đầu não lãnh đạo kháng chiến, sớm kết thúc chiến tranh. 
Theo kế hoạch tác chiến của Pháp, ngày 7101947, binh đoàn Sauvagnac 
nhảy dù xuống Bắc Kạn. Ngày 13101947 hai gọng kìm Communal và 
Bauíré hợp vầy tại Đài Thị (Tuyên Quang).

Binh đoàn Communal ngược dòng Lô đã bị pháo binh ta bắn chặn 
tại Phan Dư (1110), tại Đoan Hùng (1210), bị vướng kè tại Tiên Du, Sóc 
Đăng, nhưng kết quả chỉ làm chậm bước tiến của địch, chưa tiêu diệt được 
tàu chiến địch nên chúng nghênh ngang ngược dòng Lô. Đến địa đầu tỉnh 
Tuyên Quang thì chúng bị trừng trị. Đó là trận Bình Ca.

Bình Ca  trận đầu dánh thắng trên sông Lô
16 giờ ngày 12101947, tốp tàu chiến đầu tiên của quân Pháp đi vào 

khu vực Bình Ca. Tổ bazoka của tiểu đội trưởng Trần Chất do trung đội 
trưởng Vũ Phương chỉ huy nổ súng. Hai phát đạn nhằm bắn vào hai chiếc 
tàu đi đầu bị chệch mục tiêu. Khi tốp tàu chiến thứ hai lọt vào trận địa, 
phát đạn bazoka thứ ba đã phóng chính xác, trúng vào thân một chiếc 
LCVP. Đây là tàu đổ bộ loại nhỏ dài llm; trọng tải 15 tấn, chở được một 
trung đội, được trang bị một pháo 20mm. Tàu địch nghiêng ngả bốc cháy, 
cố vọt lên được Ikm thì bị chìm. Đó là chiếc tàu địch đầu tiên bị bắn chìm 
trên sông Lô. (Sau này Tuyên Quang đã trục vớt chiếc tàu đắm, các chiến 
lợi phẩm thu được hiện còn trưng bày tại Bảo tàng Tuyên Quang).

Ngày 1310, khi địch đổ bộ lên bến Bình Ca, chúng lọt vào trận địa 
phục kích của ta. Quân ta giật bom mìn, đồng loạt nố’ súng, ném lựu đạn 
tiêu diệt 20 tên địch, đánh lui cuộc đổ bộ của quân Pháp vào Bình Ca.

Trận đầu đánh thắng trên bến Bình Ca làm cho quân và dân Khu 
10 nức lòng và tin tưởng răng ta dủ mưu trí và sức mạnh để thắng giặc. 
Đồng chí Song Hào khi ấy là chính ủy Khu 10 đã viết trong hồi ký: "Chiến 
thắng Bình Ca đã báo hiệu một sự chuyển biến mới về tình hình chiến 
cuộc. Quân Pháp không còn có thể bình yên vô sự tiến vào Khu 10 như vào 
dất không người nữa".
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Chiến thắng Bình Ca còn có ý nghĩa bảo vệ cửa ngõ phía tây của An 
toàn khu (ATK) nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo 
kháng chiến.

60 năm đã trôi qua, chiến thắng Bình Ca trên sông Lô đã đi vào sử 
sách.

Ngày nay, trên bến Bình Ca, Tuyên Quang đã xây một đài chiến 
thắng uy nghi, trên đó khắc dòng chữ biểu dương của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp:

"Trận Bình Ca, Tiểu đoàn 42 đã đánh lui một trận đổ bộ của giặc, 
xung phong cướp súng, bắn chìm pháo thuyền, ghi một chiến công đầu tiên, 
mở đầu cho những chiến công rực rỡ khác trên sông Lô".

Chiến thắng Bình Ca là một trong ba chiến thắng đầu tiên có tác 
dụng cổ vũ quân và dân Việt Bắc thi đua giết giặc lập công. Chỉ thị ngày 
15101947 của "Trung ương Cứu Quốc hội" (tức Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng): "Phải phắ cuộc tân công mùa đông của giặc Pháp" đã nêu lên 
3 chiến thắng đầu tiên ấy. Đó là:

 Học sinh quân trường Võ bị Bắc Kạn giết hàng chục quân nhảy dù 
xuống cạnh nhà trường (7101947).

 Đội cao xạ của ta ở Cao Bằng hạ được một máy bay, giết hơn 10 
tên địch, trong đó có một võ quan cao cấp Pháp, phó tham mưu quân đội 
Pháp ở miền bắc Đông Dương (8101947).

 Vệ quốc quân đánh lui quân địch đổ bộ lên Bình Ca thuộc Tuyên 
Quang (13101947).

Ba trận đánh nổi tiếng của Pháo binh Sông Lô
Sau những lần bắn không trúng tàu địch, Bộ chỉ huy Khu 10 chỉ thị 

các đơn vị pháo binh rút kinh nghiệm, tìm nguyên nhân. Qua sinh hoạt 
dân chủ quân sự, cán bộ, chiến sĩ pháo binh càng củng cố quyết tâm "biến 
sông Lô thành mồ chôn các thủy đội Pháp", nhưng để bắn trúng tàu địch 
phải đặt gần bắn thẳng, ngắm bắn qua nòng, chọn trận địa ở nơi hiểm có 
thể bắn được rộng và xa, đồng thời phải hiệp đồng chặt chẽ với bộ binh 
bảo vệ và dân quân du kích.

* Trận Khoan Bộ
Trưa ngày 2310, hai tàu vận tải địch chở đầy quân ngược sông Lô 

lọt vào trận địa của trung đội 175 sơn pháo cơ động đặt ở bở sông làng 
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Khoan Bộ. Pháo ta bắn chiếc thứ nhất, đạn trúng tàu địch, nổ trên boong.
Chiếc thứ hai cũng trúng đạn, lửa bùng lên ở phía đuôi. Tàu địch vội dạt
sang phía bờ hữu ngạn, phun khói đen đặc cả mặt sông dể che mắt ta.
Trung đội trưởng Nông Vãn Cờ chỉ huy trung đội bắn bảy viên đạn nổ
trên không vào phía tàu địch. Tuy tàu địch chưa bị chìm, nhưng cách đánh
gần của pháo binh ta trong trận Khoan Bộ bước đầu đã có kết quả.

* 'Thảm họa Đoan Hùng”
Ngày 2410, một đoàn tàu 5 chiếc của địch được máy bay hộ tống

xuôi qua Bình Ca.
Vào lúc 11 giờ 45 phút, đoàn tàu địch lọt vào tầm bắn của trung đội

200 bố trí ở Đoan Hùng. Trong 10 phút, khẩu đội pháo cao xạ 75 và khẩu
đội sơn pháo bắn chìm tại chỗ hai chiếc đi đầu (một LCM và một LCVP).
Toàn bộ quần địch chết dưới sông. Máy bay địch quần thảo bắn phá, nhân
dân và du kích các làng Hữu Đô, Chí Đám, Thọ Sơn... đốt lửa tạo nên
những cột khói nghi binh, đánh lừa máy bay địch, bảo vệ trận địa pháo.

Du kích xã Chí Đám xâu dây qua các quả bưởi đã được bôi đen, rồi
thả nổi trên mặt sông giả làm thủy lồi làm cho tàu địch sợ chạy sang bờ
hữu ngạn gần nơi pháo ta đã bố trí. Pháo ta tiếp tục bắn hỏng nặng hai
chiếc tàu nữa. Chỉ có mộtchiếc quay đầu chạy rất chậm trở lại Tuyên
Quang. Trận Đoan Hùng pháo binh ta thắng lớn. Báo chí và đài phát
thanh Pháp gọi đây là "thảm họa Đoan Hùng". Tổng chỉ huy Võ Nguyên
Giáp gửi điện cho Khu 10 biểu dương chiến công xuất sắc của Pháo binh
sông Lô và ra lệnh đưa pháo lên đánh địch trên sồng Gâm, bức địch rút
khỏi Chiêm Hóa.

* Trận Khe Lau
Đồng chí Doãn Tuế nhận nhiệm vụ do đồng chí Vũ Hiển, Tham mưu

trưởng Khu 10 trao, đưa trung đội sơn pháo vừa chiến thắng ở Đoan Hùng
lên bố trí phục kích gần ngã ba sông Gâm  sông Lô, nơi dòng sông hẹp,
nước sâu chảy xiết, hai bờ rặm rạp cỏ lau. Trận đánh mang tên là trận
Khe Lau.

Ngày 10111947, với 10 viên dạn pháo, ta đã bắn đắm 4 trong số 5
tàu địch, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, trong đó có 2 khẩu lựu pháo 105.

Nhạc sĩ Văn Cao viết:
Sông Găm âm vang súng trái phá

40  

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Bao rừng thu như bát ngát cười
Dân hoan hô chiến sĩ pháo binh Việt Nam ghi công
Tiếng trái phá quân thù gục chìm dòng Lô
Đảy dòng Lô, đây dòng Lô...
Các trận đánh thắng giòn giã của Pháo binh sông Lô bắn chìm bắn 

hỏng nặng tàu chiến, tàu vận tải của địch đã góp phần quyết định bẻ gãy 
gọng kìm phía tây của cuộc hành binh của địch lên Việt Bắc.

Tuyên Quang, mồ chôn giặc Pháp
Do những trận đánh liên tiếp của ta trên sông Lô nên cánh quân 

Communal tiến rất chậm, đến ngày 26101947 chúng mới tới Đài Thị thì 
cánh quân Baufré đã lui quân. Cuộc gặp gỡ giữa hai cánh quân ở hợp điểm 
Đài Thị đã không diễn ra. Tinh thần binh lính địch sa sút nghiêm trọng. 
Báo cáo của viên quan tư Lơgiôn ngày 13111947 viết: "Vì trận đại bại 
của thủy binh, nên binh lính rất chán nản. Sĩ quan ra sức giữ vững tinh 
thần nhưng không nên đưa họ ra trận nữa vì tinh thần sẽ suy sụp mạnh... 
Những hạ sĩ quan và đội trưởng tốt nhất đều bị thương".

Từ cuối tháng 101947, cả hai gọng kìm đều bắt đầu co lại. Phía Tây, 
Communal rút khỏi Chiêm Hóa. Phía Đông, Baufré rút khỏi Chợ Đồn, Chợ 
Rã.

Ngày 19111947, công an và tự vệ thị xã Tuyên Quang đã đánh một 
trận địa lôi tại Km7 đường Tuyên Quang  Hà Giang làm cho quân địch 
kinh hoàng. Cơ quan thông tấn Pháp đã gọi "Tuyên Quang là một nghĩa 
địa khổng lồ".

Ngày 21111947, lúc 2 giờ sáng, quân Pháp bí mật rút khỏi thị xã 
Tuyên Quang. Địch bỏ lại toàn bộ quân trang, quân dụng vì không dám 
đốt phá. Vì thiếu tàu và sợ chạm trán với pháo binh ta, địch chỉ có một bộ 
phận nhỏ đi tàu xuôi sông Lô, còn đại bộ phận đi đường bộ rút về Đại Từ, 
Thái Nguyên theo đường 13 qua Bình Ca  Sơn Dương. Ở mặt trận Sông 
Lô lại diễn ra một số trận phục kích trên bộ, trên sông ở Bình Ca, Sơn 
Dương, Km5, Lã Hoàng đánh đắm một số tàu, diệt một bộ phận quân địch 
rút lui.

Lời tiên đoán của Bác Hồ
Khi địch nhảy dù xuống Bắc Kạn (7101947) và hai cánh quân lớn 

của dịch xuất hiện trên đường số 4 và trên sông Lô, ngày 15101947,
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Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị: "Phải phá cuộc tấn công mùa đông 
của giặc Pháp".

Cùng ngày 15, Bác Hồ ra lời kêu gọi quán và dân Việt Bắc ra sức 
đánh bại cuộc hành binh của địch, quân và dân cả nước tích cực đánh địch 
đế phối hợp với Việt Bắc.

Bác Hồ viết: "Địch hội quân ở Bấc Kạn tạo thành cái ô bọc lấy Việt 
Bắc, rồi cụp ô xuống, dưới đánh lèn, trên đánh xuống, phá cho được cơ 
quan dầu não của kháng chiến... Chúng mạnh ớ hai gọng kìm, gọng kìm 
mà gẫy, thì cái ô cụp xuống sẽ thành ô rách và cuộc tiến công thất bại".

Quân và dân sông Lô đã biến lời tiên đoán cúa Bác Hồ thành sự 
thực, bẽ gãy gọng kìm phía Tây của cuộc hành binh, góp phần tích cực làm 
thất bại cuộc tấn công lên Việt Bắc của giặc Pháp thu đông năm 1947.

Giá tộ của chiến thắng Sông Lô chính là ở chỗ ấy. Chiến thắng 
Sông Lô là rnột mốc son sáng chói trong lịch sử chống ngoại xâin của dân 
tộc Việt Nam.

Trung tướng Hồng Cư (Báo Quân đội nhân dân)

TẦM VU! ĐÂY ĐÓ VANG LỪNG CHIÊN CÔNG
Trên địa bàn Tầm Vu, các lực lượng vũ trang của ta đã nhiều lần 

đánh thắng quân viễn chinh Pháp với nhiều cách đánh “thiên biến, vạn 
hóa”. Tầm vóc mỗi trận khác nhau. Song tất cả đều đã góp phần tạo nên 
niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp Cách mạng tháng Tám năm 
1945 và gần đây nữa, Tầm Vu là tên một ấp thuộc xã Thạnh Hòa, huyện 
Phụng Hiệp. Hiện nay Thạnh Hòa tách làm hai, Tầm Vu thuộc xã Thạnh 
Xuân, huyện Châu Thành, tính Hậu Giang. Từ thành phố Cần Thơ đến Tầm 
Vu đài 17km. Thời Pháp thuộc chưa có con đường liên tỉnh Cần Thơ  o 
Môn  Thốt Nốt  Rạch Giá, muốn từ tỉnh trung tâm đồng bang sông Cửu 
Long qua Rạch Giá, xuống Hà Tiên nhất thiết phải qua Tầm Vu. Vì thế 
Tầm Vu giũ’ một vị trí quan trọng trên dường giao thông chiến lược từ Tây 
Đô đi các tỉnh nhìn ra biển Đông phía tận cùng của dất nước. Cũng vì vậy, 
tại Tầm Vu, chĩ kể từ nám 1945 dên 1948, đã diễn ra nhiều chiôn công 
oanh liệt của quân dân cần Thơ nói riêng vù miền Tây Nam bộ nói chung.

Lịch sử cho thấy, trên địa bàn Tầm Vu bát ngát ruộng vườn, xe pháo 
đi lại dễ dàng này  biết dựa hồn vào dần, được dân đùm bọc, giúp đỡ và 
giữ bí mật  các lực lượng vũ trang của ta dã nhiều lần đánh thàng quân 
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viễn chinh Pháp với nhiều cách đánh “thiên biến, vạn hóa”. Tầm vóc mỗi 
trận khác nhau. Song tất cả đều đã góp phần tạo nên niềm tin vào thắng 
lợi cuôi cùng của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược.

Trận thắng đầu tiên ở Tầm Vu diễn ra vào ngày 20/1/1946, là một 
trận “tao ngộ chiến”. Trong trận này, một đơn vị nhỏ của ta do đồng chí 
Nguyễn Đăng chỉ huy, với tinh thần gặp địch là nổ súng, đã diệt một xe 
Jeep làm chết 4 tên xâm lược Pháp, trong đó có tên đại tá Dessert  một 
trong 5 tên đại tá chỉ huy các mặt trận trên toàn cõi Đông Dương hồi đó. 
Dessert cũng là sĩ quan cao cấp nhât bỏ mạng đầu tiên trên chiến trường 3 
nước Việt  Lào  Campuchia sau năm 1945. Tầm Vu là địa danh đầu tiên 
ghi chiến công này.

Trận thắng thứ hai ở Tầm Vu diễn ra ngày 12111946, do bộ đội 
Cần Thơ thực hiện. Người chỉ huy trận đánh là đồng chí Ngô Hồng Giỏi. 
Trong trận này, 3 xe camiông của Pháp bị thiêu cháy, hơn 60 lính lê 
dương bị tiêu diệt. Ta thu trên 60 súng các loại. Trong trận này, chiến sĩ 
Dương Thành Thuận hy sinh. Tưởng nhớ chị, từ sau ngày ấy, cầu Tầm Vu  
nơi diễn ra trận đánh  được mang tên cầu Dương Thành Thuận.

Trận thẳng thứ ba ở Tầm Vu diễn ra ngày 351947. Trận này ta 
tiêu diệt 6 xe camiông (mỗi xe chở chừng 20 lính Pháp) thu 8 đại liên và 
nhiều súng trường, đạn dược, quân trang, quân dụng... So với hai trận trước, 
trận này sô' quân của ta tham gia dông hơn, súng đạn cũng nhiêu hơn và 
hiện đại hơn. Có cả bộ đội của Khu phô'i hợp tác chiến với lực lượng vũ 
trang của cần Thơ. Khu đội trưởng Huỳnh Phan Hộ là người chỉ huy cao 
nhất trong trận này.

Trận này, ta đánh theo kiểu “vận động chiến”, giải quyết nhanh, tiêu 
diệt gọn. Hơn 100 tên giặc phải đền tội. Thây xác ngổn ngang. Xe dịch cháy 
trụi. Tiếng vang lan truyền khắp miền Tây Nam bộ. Bài hát Tầm Vu (nhạc: 
Đắc Nhẫn, lời: Quốc Hương) có câu mở đầu: “Hùng thay! Tầm Vu! đây dó 
vang lừng chiến công...” được ra đời sau ngày chiến thắng này.

Trận thắng thứ tư ở Tầm Vu diễn ra ngày 1941948. Đây là trận 
phục kích chặn đánh đoàn xe quân sự của Pháp ở Tầm Vu do các chi đội 
24, 25, 26 bộ dội chủ lực Khu DC thực hiện. Chỉ huy trận đánh là Khu bộ 
trưởng Trương Văn Giàu và Tham mưu trưởng Võ Quang Anh. Trong trận 
này, hơn 100 tên giặc bị diệt (trong dó có 1 tên quan ba). Nhóm lính ngụy 
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gốc cầu củng bị diệt gọn; 14 xe vận tải quân sự địch bị phá hủy. Ta thu 
được 1 khẩu pháo 105 ly (đây là khẩu pháo 105 ly đâu tiên ta thu được 
trên chiến trường Khu IX trong kháng chiến chông Pháp), nhiêu súng máy, 
tiểu liên, súng trường và quân trang, quân dụng khác.

Có thể nói, mỗi trận Tầm Vu đều có ý nghĩa riêng của nó. Trận 
Tầm Vu thứ tư với chiến công quả thật là to lớn, song người dân Cân Thơ, 
người dân miệt dất tận cùng ở khu Tây Nam bộ cũng vô cùng trân trọng, 
đánh giá cao những chiến thắng Tầm Vu trước đó. Ba trận Tâm Vu trước 
đã tạo tiền đề thắng lợi cho trận Tầm Vu thứ tư. Đặc biệt, trận Tâm Vu 
thứ nhất diễn ra sau ngày Tây Đô bị tái chiếm không lâu, lại diệt được tên 
dại tá Dessert cũng là một chiến công nổi bật.

Cả bốn trận Tầm Vu đều là những sự tích anh hùng, những chiến công 
vẻ vang, khẳng đinh nghệ thuật quân sự tài ba của các cơ quan và cán bộ chí 
huy, tinh thần chiến đấu dũng cảm, sáng tạo của Bộ đội Cụ Hồ và các chiên 
sĩ lực lượng vũ trang địa phương, sự đóng góp hết mình, rất quyết định của 
người dân Tầm Vu, Châu Thành, Phụng Hiệp, cần Thơ cho những chiến 
thắng lịch sử vang lừng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược.

(Báo Quân đội nhân dân)
CHIẾN THẮNG TẦM va 

& ĐÔI TRÁO HUYỀN THOỢI
Cách nay tròn sáu mươi năm, sáu mươi năm dài chiến đấu và xây 

dựng hòa bình với biết bao biến đổi thần kỳ, vậy mà mỗi lần nghe lại bài 
hát Tầm Vu hoặc nghe ai kể lại chuyện đôi trâu kéo pháo 105 ly trong 
chiến thắng Tầm Vu 4 ngày 1941948, người dân Nam bộ đều dâng lên 
niềm cảm xúc và lòng đầy tự hào.

Trong những năm đầu chống Pháp, nếu như ở chiến trường miền 
Đông Nam bộ quân và dân ta đã giết chết Đại tá De Sairigne, chỉ huy Sư 
đoàn lê dương thứ 13 và Đại tá Parut, Tổng Tham mưu phó Quân đội viễn 
chinh Pháp ở Đông Dương thì chiến trường miền Tây Nam bộ lại tự hào 
với trận Tầm Vu 4, đoạt đại bác 105 ly đầu tiên trên chiến trường toàn 
quốc đã khiến cho địch phải kinh hoàng và làm chấn động dư luận thế giới.

Chiến thắng Tầm Vu 4 đã ghi vào trang sử hào hùng của quân và 
dân Cần Thơ, quân dân Khu 9 một mốc son chói lọi, tạo niềm tin vững 
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chắc cho những chiến thắng kế tiếp vang dội hơn. Đặc biệt là chiến công 
lần này lại có đôi trâu “hy sinh” khiến cho âm vang của Tầm Vu 4 đã đi 
vào huyền thoại:

Ngồi buồn kể chuyện đánh Tây
Tầm Vu một trận diệt bầy xâm lăng
Sợ gì thiết giáp xe tăng
Quân ta cướp súng thần công kẻ thù.
Để được nghe tường tận về chiến thắng oanh liệt này, năm 2006 tôi 

dã tìm đến ông Ngô Hồng Giỏi, người đã có mặt ngay từ những ngày đầu 
Cách mạng tháng Tám. Ông kể:

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, nhân dân Cần Thơ đã cùng 
với cả nước tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự 
lực cánh sinh, trong đó trận Tầm Vu 1 (1946) và Tầm Vu 2 (1947) dược coi 
là những trận đánh hào hùng mà lực lượng vũ trang cần Thơ đã áp dụng 
thành công chiến thuật phục kích. Đến khi mở màn trận Tầm Vu 4, dưới 
sự chỉ huy của Khu 9, tôi nhận nhiệm vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 
122 cùng với Trung đoàn 123, 124, cùng với các lực lượng du kích, công an 
và dân công hỏa tuyến áp sát đồn Bảy Ngàn của Pháp để nã pháo. Lúc đó 
lực lượng ta áp dụng chiến thuật “Xuất kỳ bất ý, cồng kỳ vô bị” nhằm làm 
cho địch hoang mang hôt hoảng. Khởi đầu, lực lượng ta bô trí trận dịa 
cách cầu Tầm Vu chừng vàitrăm mét về phía Rạch Gòi, nhưng địch vẫn 
án bỉnh bất động. Chiều 184 ta rút quân, nhưng sau đó lại bí mật bố trí 
lại trận địa. Sáng hôm sau, địch kéo quân vào nhưng vừa tới cầu Tầm Vu 
chúng dã xuống xe, thận trọng tiến từng bước một. Bên ta ém quân chờ 
địch quay về mới “công kỳ vô bị” và đợi cho pháo 105 ly lọt vào giữa trận 
địa mới ra lệnh phát hỏa địa lôi và nổ súng tấn công, quân ta hoàn toàn 
làm chủ chiến trường, diệt 14 xe quân sự, loại khỏi vòng chiến 100 tên, 
trong đó có tên chỉ huy trưởng, bắt sống 80 tên, thu 200 vũ khí các loại và 
khẩu trọng pháo 105 ly.

Ngày nay, mỗi lần khách tham quan vào thăm Viện Bảo tàng Quân 
đội Hà Nội đều nhìn thấy khẩu đại bác 105 ly mang bảng tên “Tầm Vu", 
hoặc theo Quốc lộ 61 vào Khu di tích Lịch sử Văn hóa Tâm Vu  Hậu Giang 
sẽ bắt gặp hình ảnh đôi trâu kéo khẩu dại bác được khắc họa sinh dộng 
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trên bức phù điêu hoành tráng như gợi nhớ về một chiến công lừng lẫy và 
đôi trâu kéo pháo thu được của giặc trên chiến trường miền Tây Nam bộ.

Ông Ngô Hồng Giỏi kể tiếp:
Sau khi giành được chiến thắng, quân ta đốt xe dịch, thu toàn bộ 

chiến lợi phẩm và chuẩn bị điều động khẩu đại pháo về căn cứ an toàn. 
Việc khó khăn lớn nhất lúc bấy giờ là làm thế nào kéo khẩu pháo từ trận 
địa đến bờ rạch Láng Hầm, để đưa xuống ghe cà dom chuyển đi. Lúc nhắc 
đến dôi trâu, đôi mắt vị cựu trung đoàn trưởng năm xưa có vẻ đượm buồn. 
Sau khi bộ đội công binh mỏ được khóa súng, anh em vô cùng phấn khởi, 
quyết tâm đẩy pháo nhưng không tài nào di chuyển nổi. Ngay lúc đó, một 
số anh em đã nghĩ ra cách phải nhờ đến sức trâu. Thế là tôi cử người cấp 
tốc chạy vào xóm nhờ bà con chọn giùm một đôi trâu dũng mãnh. Đồng 
bào hay tin rất phấn khởi và sẵn sàng ra tay tiếp sức. Họ không những 
cho mượn trâu, mà còn ra sức hỗ trợ đẩy pháo... Trong không khí hồ hởi, 
lớp trâu kéo, lớp người đẩy, ai nấy cũng đều cố hết sức để vượt qua con 
mương lộ, nhưng khi đến một cái lung sình lầy thì khẩu pháo bị lún khiến 
đôi trâu đuối sức thở hồng’hộc, nước mắt và nước bọt cùng chảy ra. Với sự 
trợ lực của bộ đội ta, đôi trâu cố gắng bườn lên từng bước, nhưng một con 
dã quỵ xuống và chết ngay tại chỗ. Con còn lại vẫn một mình cố nhích lên 
từng li từng tí để cùng bộ đội ta đưa khẩu đại bác tới bờ. Cuối cùng khẩu 
trọng pháo cũng được chuyển xuống ghe đang đậu chờ. Sau đó, bà con đã 
thả con trâu ra đồng cho nó nghỉ ngơi, hy vọng nó sẽ hồi sức và tỉnh táo 
trở lại, nhưng buồn thay, bảy hôm sau có người đi ruộng đã gặp xác nó 
nằm bên một bờ đìa, bụng phình to.

Chiến thắng Tầm Vu 4 đã vang dội khắp các chiến trường và khơi 
nguồn cho nhạc sĩ Đắc Nhẫn và ca sĩ Quốc Hương viết lên bài tráng ca 
Tầm Vu bằng một giai diệu trầm hùng “Hùng thay, Tầm Vu, đây đó vang 
lừng chiến công...”. Đến chiến thắng Tầm Vu 4, Đại tá Trần Tuấn Khải, 
nguyên Trung đoàn trưởng TĐ.29 cũng có hai câu cảm tác về Tầm Vu:

Tầm Vu chiến trận miền Tây
Tên người tên đất còn đây tự hào.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Ngô Hồng Giỏi đã 

trở về quê cũ tại xã VỊ Thủy, Long Mỹ và tiếp tục đóng góp cho cách mạng 
với vai trò Chuyên viên kinh tế tỉnh Hậu Giang (cũ) cho tới lúc về hưu 
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năm 2000. Ỏng đã đề nghị UBND tỉnh tưởng thưởng công lao cho gia đình 
cho mượn đôi trâu đã “tử trận.

Hồng Phương (Báo Hậu Giang online)
ĐỂ HIỂU THÊM VỀ TÁC Glả 
Bức TRANH TRỘN TẦM vu

Hùng thay! Tầm Vu, vang danh oai Vệ Quốc quăn...
Câu hát trong bài hát Trận Tầm Vu của nhạc sĩ Đắc Nhẫn qua 

giọng ca của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hương dã vang lên từ hơn nửa thế 
kỷ nay. Nói đến chiến thắng Tầm Vu oai hùng thời kháng chiến chống 
Pháp, ngày 1941948 của quân dân Khu 9, và có dịp đi qua vùng đất 
thiêng Thạnh Xuân (Châu Thành  Hậu Giang) không ai là không nghĩ về 
một bài hát, một giọng ca dã đi vào lịch sử ấy. Nhưng nói về trận Tầm Vu 
(1948) còn phải nhắc đến một bức tranh cũng được sáng tác “tại trận”. Đó 
là bức Trận Tầm Vu của họa sĩ Nguyễn Hiêm  tác phẩm đã được trao Giải 
nhất triển lãm Mỹ thuật toàn quốc (1956), Giải thưởng Bộ Quốc phòng 
(1984), Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt đầu tiên năm  
1996 (cùng các bức Hành quân dèm, Ghé thăm nhà, Qua chiến trường xưa) 
và hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Bức Trận Tầm Vu được vẽ bằng chất liệu bột màu, khổ 64x95cm, 
mô tả trực diện trận đánh ngày 1941948 tại Tầm Vu với khói lửa đầy 
trời, và tưởng như nghe được cả tiếng thét “xung phong” của những người 
lính. Nhưng Trận Tầm Vu của Nguyễn Hiêm không chỉ có máu lửa mà có 
cả sắc vàng của mùa màng đang vào vụ thu hái, có những làng xóm thanh 
bình phía xa xa... và sắc hồng như vẫy gọi của những lá cờ chiến thắng. Vẽ 
Trận Tầm Vu, Nguyễn Hiêm như muốn gửi tới người xem tranh một thông 
điệp, một ước mơ cháy bỏng của con người là hòa bình. Họa sĩ  Đại tá 
Phạm Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Xưởng Mỹ thuật quân dội kể, nãm 
1956 ông gặp Nguyễn Hiêm tại buổi trao Giải thưởng Mỹ thuật, họa sĩ cho 
biết tác phẩm Trận Tầm Vu được ông vẽ “tại trận”. Người họa sĩ  chiến sĩ 
đã “ngồi dựa vào thành một hố đạn pháo, đặt giấy trên tấm bìa cong queo" 
mà... tốc họa. Óng vẽ mải mê trong không khí nồng nặc mùi khói súng và 
trong tiếng hô xung phong vang trừi của những chiến binh.

Nguyễn Hiém (1917  1976) sinh tại một làng quê thuộc tỉnh Châu 
Đốc, nhưng lên Sài Gòn học “trường vẽ” (cùng khóa với danh họa Nguyễn 
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Sáng) từ nhỏ. Kháng chiến 9 năm bùng nổ, ông “lên ngàn” và được biên 
chế vào một đơn vị quân báo của Khu 8, sau đó về tỉnh đội Long Châu Hà 
làm tờ Tin Chiến sĩ. Tuy bận bịu với việc làm báo, in ấn ông vẫn tranh 
thủ thời gian đi cùng bộ đội xuông các đơn vị tham gia chiến đấu, sản xuất. 
Chính nhờ có những năm tháng lăn lộn trong kháng chiến này mà về sau 
ông có “vốn sống” để sáng tạo ra nhiều tác phẩm hoành tráng, trong đó có 
bức sơn mài Hành quân đèm (còn có tên là Qua cầu khỉ) vẽ năm 1958, 
khổ 100x150cm nguyên tấm. Bức tranh này năm 1962 được đưa sang Liên 
Xộ tham dự triển lãm Mỹ thuật quốc tế Moskva và in trên nhiều tờ tạp 
chí nghệ thuật có uy tín ở Đông Âu. Với tác phẩm này, tên tuổi Nguyễn 
Hiêm thêm được nhiều người biết tới, trong đó có giới mỹ thuật các nước 
XHCN.

Là một họa sĩ miền Nam, nhưng Nguyễn Hiềm lại rất gắn bó với 
đất Bắc; đặc biệt là Hà Nội. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Nguyễn 
Hiêm cùng dồng đội tập kết ra Bắc rồi được điều động về Tổng cục Chính 
trị công tác. Ông vô cùng vui sướng bởi không chỉ dược ra mảnh đất iiià 
nhiều người con của miền Nam bao đời mơ ước được đặt chân về như câu 
thơ của “tướng quân thi sĩ” Huỳnh Văn Nghệ: Từ độ mang gươm đi mở 
cõi ITrời Nam thương nhở đất Thăng Long, mà về Tổng cục Chính trị, ông 
còn được gặp rất nhiều “văn nghệ binh", nhiều bạn bè từ khắp các miền 
quê, từ nhiều đơn vị, những người mà ông mới chỉ “văn kỳ thanh bất kiến 
kỳ hình”. Gặp nhau trên “phố nhà binh”  Lý Nam Đế có đủ các văn nghệ 
sĩ áo lính từ các quân khu, các đại đoàn chủ lực, trong đó có những người 
con Nam Bộ quê ông như: Huỳnh Văn Nghệ, Hoàng Việt, Nguyễn Ngọc 
Tấn, Hoàng Văn Bổn, Hà Mậu Nhai...

Nhưng sau những ngày vui trọn niềm vui với Hà Nội mới giải phóng 
là những ngày “ngày Bắc đêm Nam”, “ăn cơm tập thể, nằm giường cá 
.nhân” với Nguyễn Hiêm. Rồi chiến tranh lan ra miền Bắc, khó khăn 
chồng chất khó khăn, gian khổ tiếp sau gian khổ. Cái thiếu cái đói chẳng 
từ một ai, kể cả ông họa sĩ đeo lon cấp tá người thô mập như ông hộ pháp 
trong chùa như Nguyễn Hiêm. Bà con xóm chợ Bưởi  nơi Nguyễn Hiêm 
mới tậu được căn nhà, nhà tranh vách dất thôi * vô cùng ngạc nhiên bởi 
chiều chiều sau giờ làm việc lại thấy ông bộ đội miền Nam băm bèo, thái 
chuối nấu cháo nuôi heo; đục đẽo làm khung tranh pháo, rồi đào tăng xê, 
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dựng hầm kèo để vợ con tránh máy bay Mỹ... Giới họa sĩ già trong quân 
đội đến nay mỗi khi nhắc tới Nguyễn Hiêm còn đùa: "Ong ấy như cái xe 
đạp không đi là đổ, ngồi yên là bệnh!”.

Biết Nguyễn Hiêm là một họa sĩ vừa có tài vừa say mê công việc, 
các đồng chí lãnh đạo chỉ huy cao nhất của Tổng cục Chính trị, Cục Tuyên 
huấn rất quan tâm, tạo những điều kiện tôít nhât có thể để ông sáng tác. 
Một lần đồng chí Thiếu tướng Văn Phác  bấy giờ là người phụ trách cả 
“nhà sô 4” gồm: Phòng Văn nghệ Quân đội, Tạp chí Văn nghệ Quăn đội, 
Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân đến thăm nhà họa sĩ Nguyễn Hiêm ở 
làng Bưởi thấy ông đánh trần tôi vôi, nhào đất thó, giã than củi... làm họa 
phẩm đã rất xúc động, khâm phục. Và, ngay khi trở về Sở chỉ huy, Văn 
Phác đã ký lệnh mua để “cấp” cho Nguyễn Hiêm một số vật tư làm tranh 
sơn mài mà theo như họa sĩ về sau nói lại thì, ông chỉ thấy ở... trong mơ!

Sau ngày đại thắng 3041975, Nguyễn Hiêm đưa cả gia đình trở lại 
quê hương miền Nam. Ông được chính quyền cách mạng cấp cho một ngôi 
nhà gần cầu Sài Gòn khá đàng hoàng. Ớ đó, ông có thể thả sức “làm ăn 
lớn”, sáng tác những bức sơn dầu, sơn mài cỡ lớn như ông từng mơ ước khi 
còn ở Hà Nội... Và, nhiều chương trình sáng tác đã được ông đặt ra, một 
cuộc triển lãm tranh Nguyễn Hiêm cũng đang được chuẩn bị nhân dịp anh 
sinh viên “trường vẽ” Gia Định trở về thành phố sau 30 năm xa cách. 
Nhưng tất cả đều không kịp! Nguyễn Hiêm đã đột ngột đi xa, rất xa trong 
nỗi bàng hoàng thương nhớ của con cháu, bạn bè. Mùa hè vừa qua nghe 
nói trên kênh 7 của HTV có phát đi một chương trình về ông. Rất tiếc là 
nhiều bạn bè Hà Nội và những đồng nghiệp của ông ở Tổng cục Chính trị 
năm nào không xem được. Vậy nhưng, mỗi khi nói đến chiến thắng Tầm 
Vu 1948, mỗi khi nhắc đến mỹ thuật Việt Nam về đề tài chiến tranh cách 
mạng và người lính không một ai không nhắc tới ông  họa sĩ tài năng 
Nguyễn Hiêm.

Thập Tam trại, tháng 72009 
Ngô Vĩnh Bình (Báo Quân đội nhân dân) 

TRỘN ĐÁNH PHỤC KÍCH XUẤT SẮC Lfl NGÀ
Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Quân dội Nhân dán 

Việt Nam luôn ở thế yếu hơn về lực lượng, lạc hậu thô sơ hơn về phương 
tiện nhưng đội quân này lạì rất giỏi sáng tạo ra các chiến thuật khiến 
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địch thủ không biết đáu mà lường. Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phát 
triển và hoàn thiện chiến thuật phục kích dên tẩm mức nghệ thuật khiên 
đổi phương luôn bị ám ảnh.

Phục kích là một chiến thuật rất phổ biến trong chiến tranh. Tuy 
nhiên khi được Quân đội Nhăn dân Việt Nam áp dụng, chiến thuật này 
dã dược phát triển, hoàn thiện dển tầm mức nghệ thuật khiến dổi phương 
luôn luôn bị ám ảnh.

Ta muốn đánh, địch không thể thoát
Tháng 21948, qua tin tình báo, ta nắm được vào đầu tháng 3 nhiều 

sĩ quan Pháp sẽ lên Đà Lạt để họp bàn kế hoạch tố’ chức càn quét ở Nam 
bộ. Bộ tư lệnh Nam bộ quyết định sẽ chặn đánh đoàn xe chở sĩ quan địch 
từ Sài Gòn lên Đà Lạt họp. Nhiệm vụ được giao cho chi đội 10 (đơn vị chi 
đội trong kháng chiến chống Pháp tương đương cấp trung đoàn) của ông 
Huỳnh Văn Nghệ.

Nắm chắc được lộ trình của đoàn xe địch sẽ chạy từ Sài Gòn lên Đà 
Lạt theo đường 20, phía ta đã chọn vị trí phục kích là đoạn từ cầu La Ngà 
đến Định Quán với chiều dài 7km. Trong khu vực này, đường chạy quanh 
co men theo các cánh rừng, địa hình xung quanh trung bình cao hơn mặt 
dường từ l2m, có chỗ cao hơn tới 6m. Đây là một địa hình rất thuận lợi 
để dùng chiến thuật ém quân phục kích.

Muôn trận đánh thắng lợi, ta cần phải hạn chế được hoạt động của 
máy bay địch. Trong điều kiện chưa được trang bị súng phòng không, chi 
đội 10 đã khéo lợi dụng yếu tố thời tiết, ở vùng này, về chiều thường hay 
có sương mù, nếu trận đánh diễn ra từ 15h trở đi thì màn sương mù sẽ là 
tấm giáp che chở cho quân ta trước các đợt ném bom của máy bay địch.

Bên cạnh dó, khi quân ta nổ súng ở phía Tây đường 20 thì ở phía 
Đông, một số chiến sĩ sẽ đốt nhiều đám lửa dưới tán cây rừng để máy bay 
dịch tưởng đó là nơi dang giao tranh sẽ ném bom vào đó.

Đoạn đường từ Sài Gòn lên đến trận địa phục kích trên dưới 100km. 
Phải tìm cách kéo dài thời gian đi đường của địch để khi chúng lọt vào 
trận địa thì trời đã có sương mù. Một đại đội được giao nhiệm vụ cùng với 
du kích địa phương quấy rốì làm chậm bước tiến của đoàn xe. Tuy nhiên 
không được đánh mạnh quá khiến địch lo ngại mà dừng cuộc hành quân 
đã định sẵn.
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Một vấn đề quan trọng nữa là làm thế nào chôn được địa lôi (mìn) 
một cách bí mật. Vì trận địa nằm giữa hai đồn La Ngà và Định Quán của 
địch, đoạn đường này quân địch thường xuyên tuần tiễu. Nếu làm không 
khéo, địch phát hiện ra sẽ tăng cường đề phòng hoặc thay đổi kế hoạch 
hành quân thì mọi sự chuẩn bị của quân ta sẽ thành công cốc.

Tính toán nhiều lần, cuối cùng các chiến sĩ chi đội 10 cũng tìm ra 
một phương án. Lợi dụng đặc điểm của đoạn đường này hay có những đàri 
voi rừng đi qua, quân ta đặt địa lôi trên đường rồi ngụy trang băng những 
bãi phân voi.

Các vấn đề vướng mắc đã được giải quyết xong, kế hoạch đánh phục 
kích đoàn xe chở sĩ quan Pháp từ Sài Gòn lên Đà Lạt họp được thông qua. 
Trận địa phục kích kéo dài 7km từ cầu La Ngà đến Định Quán được chia 
làm 3 khu vực A, B, c.

Tiếu đoàn Xuân Lộc bố trí ở khu vực A (từ km 111 đến km 113) 
chặn đầu diệt xe thiết giáp và lực lượng hộ tống. Liên quân 17 (gồm các 
đơn vị đang huấn luyện ở chi đội 10) bố trí ở khu vực B (từ km 108 đến km 
111) diệt đoàn xe vận tải. Tiểu đoàn Tân Uyên ở khu vực c (từ km 105 
đến km 108) có nhiệm vụ tiêu diệt lực lượng đi phía sau đồng thời sẵn 
sàng chặn đánh địch từ phía sau lên ứng cứu. Ngày 1/3, mọi việc chuẩn bị 
trên thực địa đã sẵn sàng chờ giặc.

Tướng địch phải thán phục
Ngày 13, hàng chục chiếc xe chở đoàn sĩ quan Pháp nối nhau tiến 

lên Đà Lạt. Đoạn đường từ Sài Gòn ra Biên Hòa êm ả đã ru ngủ các sĩ quan 
Pháp. Nhưng đoàn xe vừa đi đến Hố Nai thì bắt đầu gặp sự cố, chiếc xe 
thiết giáp đi đầu phát hiện một cây to bị đổ chắn ngang đường. Viên sĩ 
quan Pháp cùng với một số lính xuống dọn cây ra để đi thì bất ngờ một quả 
mìn đã cài sẵn trong đó phát nổ gây thương vong cho một số lính Pháp.

Từ Hố Nai lên đến ngã ba Dầu Giây, đoàn xe liên tiếp phải dừng lại 
khi thì vướng cành cây chắn đường, khi thì trên mặt đường phát hiện có 
một hố mới đào. Mỗi khi như thế, cả đoàn xe phải dừng lại, đám lính hộ 
tống phải mang máy móc đến dò xem có mìn không, khi không thấy gì 
khả nghi mới lại đi tiếp.

Không chỉ có vậy, mỗi khi dừng lại quân Pháp lại nghe tiếng súng 
bắn tỉa của du kích khiến chúng rất căng thẳng thần kinh nên lại càng 
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thận trọng hơn. Với những phương án quấy rối như vậy ta dã làm chậm 
bước tiến của quân địch. Khi đến cầu La Ngà thì sương mù đã bắt đầu xuất 
hiện. Lúc này, bộ đội ta mới bắt đầu “cất lưới” bắt quân thù.

Lúc 15h, chiếc xe đầu tiên trong đoàn xe địch bắt đầu tiến vào trận 
địa c. Vừa đi chúng vừa bắn vu vợ sang bên đường để tự trấn an. Các 
chiến sĩ ta vẫn nằm im trên trận địa phục kích, kiên nhẫn chờ đợi. Theo 
kế’hoạch, bộ đội ta phải đợi cho địa lôi ở trận địa A nố’ thì trận địa c mới 
nổ súng khóa đuôi và trận địa B mới xung phong đánh dịch.

Đến lõhio, địa lôi ở trận địa A nổ diệt chiếc xe thiết giáp đi đầu 
làm đội hình đoàn xe bị ùn lại. Địch hoảng loạn nhảy ra khỏi xe lập tức bị 
chiến sĩ ở trận địa A xung phong tấn công mãnh liệt. Nghe thấy tiếng nổ 
ở trận địa A, trận địa B lập tức xung phong và trận địa c cũng nổ mìn 
diệt các xe chở quân hộ tống đi sau để khóa đuôi.

Ở trận địa c, một số xe của địch ở phía sau thấy xe đi trước bị đánh 
liền dừng lại tổ chức đội hình lên ứng cứu. Một mặt, tiểu đoàn Tân Uyên 
dùng hỏa lực ngăn chặn, mặt khác tổ chức nhiều mũi tấn công vào bên 
sườn toán quân này, bẻ gẫy những đợt tấn công của chúng để đảm bảo cho 
các dơn vị đang tiêu diệt đoàn xe ở phía trong.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, trận đánh kết thúc, quân ta đã phá hủy 59 
xe quân sự của địch, diệt 150 binh lính hộ tống, bắt 270 tù binh. Trong số 
150 tên bị chết có nhiều sĩ quan chỉ huy như Đại tá De Sérigné  Tư lệnh 
bán Lữ đoàn Lê Dương 13, Đại tá Paruit  Phó tham mưu trưởng thứ nhất 
Quân đội Pháp ở Nam Đông Dương; Thiếu tá chỉ huy phân khu quân sự 
Hóc Môn; Đại úy Jean Couvreur  trưởng phòng xe máy...

Trong số 270 tù hàng binh và hành khách đi cùng đoàn xe, có nhiều 
người và binh lính bị thương và người già, sức yếu, trẻ em sau khi được 
săn sóc, giải thích rõ chủ trương chính sách của Mặt trận Việt Minh ta 
phóng thích tại chỗ. Số còn lại được đưa về căn cứ tập kết ở Suối Cát, gồm 
nhiều thành phần: trí thức, nữ tu, người buôn bán, hầu hết đều ở Sài Gòn. 
Tất cả được chia xẻ khẩu phần ăn đạm bạc của bộ đội. Trời mờ sáng, tất 
cả hành khách được hướng dẫn ra quốc lộ 20 đế’ về Sài Gòn.

Trận phục kích La ỉ Jgà làm cả nước Pháp bàng hoàng, giới quân sự 
Pháp bị một cái tát vỗ mặt vì trước đó huênh hoang tuyên bố đã cơ bản 
tiêu diệt Việt Minh. Đốì với quần chúng, nhiều người trực tiếp chứng kiến 
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bộ đội Việt Minh chiến đấu và cách đốì xử khoan hồng nhân đạo với tù 
hàng binh, khi trở về đã thay đổi cách nhìn nhận về Việt Minh và cuộc 
kháng chiến nói chung.

Về mặt quân sự, năm 1971, tướng Salan xuất bản cuốn hồi ký của 
mình, khi nhắc tới trận La Ngà đã phải cất lời khen: “Đây là một trán 
đánh tuyệt diệu cả về tổ chức, chỉ huy và nắm thời cơ nổ súng, là trận 
đánh bất hạnh đối với quân viễn chinh Pháp”.

(Theo Kienthuc.net.vn)

CHIẾN DỊCH THỘP VỢN ĐỢI SƠN VÀ 
NHỮNG CÕNG TRÌNH TỠỞNG NIỆM LIỆT sĩ
Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn là một chiến dịch quân sự diễn ra 

trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 101949 do liên quân giữa bộ đội 
Việt Nam và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc thực hiện tại biên 
khu Việt  Quế chống lại quân đội của Quốc dân đảng phản dộng. Mục tiêu 
của chiến dịch là mở rộng vùng giải phóng tại khu vực dãy núi Thập Vạn 
Đại Sơn tại 3 huyện Ung Châu, Long Châu và Khâm Châu giáp biên giới 
với vùng Đông Bắc Việt Nam, tạo điều kiện phát triển lực lượng phối hợp 
với đại quân của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc khi đó đang ào ạt 
tiến về phía Nam.

Thập Vạn Đại Sơn là một dãy núi dài khoảng 170km, rộng khoảng 
1530km, ở đông nam Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. 
Dãy núi này chạy theo hướng đông bắc  tây nam, phía nam cao hơn phía 
bắc. Đầu phía dông bắc bắt dầu từ Khâm Châu, đầu phía tây ở huyện Ninh 
Minh, sát biên giới với Việt Nam. Đỉnh cao nhất (Thi Lương Lĩnh) cao 
1.462m so với mực nước biển. Hiện nay, tại huyện Thượng Tư, có điểm du 
lịch nổi tiếng “Lâm viên Thập Vạn Đại Sơn”.

Lực lượng tham gia chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn lịch sử năm 1949, 
gồm có:

Lực lượng của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc gồm 3 tiểu 
đoàn dịa phương, do Trần Minh Giang (Chen Mingjiang) chỉ huy. Lực 
lượng Việt Nam tham gia chiến dịch gồm một số đơn vị thuộc 3 trung đoàn 
28, 174, 95, do đồng chí Lê Quảng Ba chỉ huy. Lực lượng quân đội Quốc 
dân đảng Trung Quốc gồm 5 trung đoàn.

53

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia liên quân là theo 
đề nghị của phía Trung Quốc. Năm 1949, theo đề nghị của Đại diện Đảng 
Cộng sản Trung Quốc và Tư lệnh Biên khu Việt  Quế (Quảng Đông  
Quảng Tây), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân 
dân Việt Nam phái một lực lượng vũ trang sang giúp Trung Quốc “xây 
dựng một khu giải phóng ở vùng Ung  Long  Khâm liền với biên giới 
Đông Bắc nước ta, thông ra bể, tạo điều kiện khuếch trương lực lượng, đón 
Đại quân Nam Hạ” (Mệnh lệnh của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân 
Việt Nam, ngày 2341949).

Chiến dịch diễn ra trên hai hướng: Khâm Châu và Long Châu.
Trên hướng Long Châu, bộ đội Việt Nam đánh chiếm Bằng Tường, 

Thủy Khẩu (ngày 126), Hạ Đông (ngày 136). Ngày 186, tiêu diệt viện 
binh Quốc dần đảng từ Long Châu xuống và tiến đánh Ninh Minh.

Trên hướng Khâm Châu, trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 97, 
liên quân Trung Việt đánh thị trấn Trúc Sơn (Zhushan) (trên đường Đông 
Hưng  Phòng Thành) nhưng không thành công. Ngày 257, liên quân 
chuyển sang tấn công quân Quốc dân đảng tại Voòng Chúc, Mào Lêng, rồi 
tiến sát Phòng Thành. Quân Quốc dân đảng phải rút khỏi các dồn bốt nhỏ, 
tập trung về các thị trấn Long Châu, Nà Lương, Phòng Thành, Đông Hưng.

Chiến dịch kết thúc vào tháng 10 khi cánh quân từ phía bắc của 
Quân Giải phóng nhân dân Trung Quô'c đánh chiếm Nam Ninh. Đến dây, 
liên quân Trung  Việt đã chiếm được 10 trên 12 vị trí thuộc 3 huyện Long 
Châu, Khâm Châu, Phòng Thành, mở rộng vùng kiểm soát, tạo điều kiện 
thuận lợi cho Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đánh chiếm hai tỉnh 
Quảng Đống và Quảng Tây.

Lịch sử chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu 1 cũng ghi rõ: 
Lực lượng vũ trang quân khu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ 
vang:

“Thực hiện thỏa thuận giữa Đảng ta và Đảng Cộng sản Trung Quô'c, 
ngày 2341949 Bộ tổng tư lệnh ra Mệnh lệnh số 246/BIS/TTL, giao nhiệm 
vụ cho Bộ Tư lệnh Liên khu 1: “Giúp Giải phóng quân Trung Quốc xây 
dựng một khu giải phóng ở vùng Ưng Long  Khâm Liên giáp với biên giới 
Đông Bắc của ta thông ra biển, tạo điều kiện để khuếch trương lực lượng, 
đón quân tiến xuống phía Nam, đồng thời hoạt động ở Đông Bắc để mở 
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rộng khu tự do của ta ra sát tận biên giới và thông ra biển, liền với khu 
giải phóng Việt Quế của bạn”.

Chiến dịch diễn ra trên hai mặt trận: Mặt trận Điền Quế do đồng 
chí Nam Long làm Chỉ huy trưởng, đồng chí Hoàng Bình (Trung Quốc) làm 
Chỉ huy phó, đồng chí Đỗ Trình làm Chính trị viên. Mặt trận Tả Giang  
Long Châu do đồng chí Thanh Phong, Phó tư lệnh Liên khu 1 làm Tư lệnh, 
đồng chí Chu Huy Mân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 74 và đồng chí 
Long Xuyên, Trung đoàn phó Trung đoàn 28 làm Tư lệnh phó. Bộ Chỉ huy 
chiến dịch “Thập Vạn Đại Sơn” do đồng chí Lê Quảng Ba làm Tư lệnh, 
đồng chí Trần Minh Giang (Trung Quốc) làm Chính trị ủy viên. Ngày 10 
61949, chiến dịch bắt đầu, bộ đội ta phối hợp với quân Giải phóng nhân 
dân Trung Quốc, tiêu diệt nhiều đồn bốt, mở rộng khu Điền Quế, Việt Quế 
và các khu căn cứ Tả Giang, Thập Vạn Đại Sơn. Tháng 101949, các đơn vị 
hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trở về nước. Hình ảnh, những việc làm và 
chiến công của các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế đã để lại 
những tình cảm tốt đẹp còn lưu mãi trong lòng nhân dân Trung Quô'c”.

Đàỉ tưởng niệm Liệt sĩ Trung * Việt tại Đông Hưng
Để ghi công và tưởng nhớ các chiến sĩ dã hy sinh trong chiến dịch 

Thập Vạn Đại Sơn, tại thị trấn Đông Hưng (Trung Quốc), bên dòng sông 
Bắc Luân, có một đài liệt sĩ uy nghi trên khắc song ngữ Việt  Trung: “Đài 
kỷ niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Trung  Việt”.

Đài tưởng niệm uy nghi này được dựng tại nơi cao nhất ở trung tâm 
Công viên hữu nghị Nhân dân Trung  Việt được xây dựng từ năm 1958, 
theo thỏa thuận của thành phô' Đông Hưng, thuộc Khu tự trị dân tộc 
Choang Quảng Tây và tỉnh Hải Ninh (năm 1963 hợp nhất với Hồng 
Quảng thành tỉnh Quảng Ninh) của Việt Nam. Năm 2000 công việc được 
trùng tu tôn tạo mở rộng, với tổng diện tích là 260 mẫu. Trong công viên 
có hai cây Hữu Nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh tăng cây giống và trồng vào 
năm 1960.

Hài cốt của các liệt sĩ Việt Nam và Trung Quốc được quy tập và an 
táng dưới chân tượng dài kỳ vĩ này.

Nghĩa trang liệt sĩ Trung * Việt tại Thủy Khẩu
Trong chiến dịch, tại Thủy Khẩu (thị trấn cửa khẩu thuộc huyện 

Long Châu, Trung Quốc, đốì diện cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng, Việt Nam) 
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có một trận đánh kéo dài 2 ngày đêm của liên quân Trung  Việt chống lại 
6 trung đoàn quân Quốc dân đảng. Trong sô những người hy sinh tại trận 
đánh này có Phó chủ tịch huyện Long Tân Ngu Khắc Hàn, một sô cán bộ, 
chiến sĩ Trung Quốc khác và 22 chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Để tưởng nhớ liệt sT, những hài côt của các liệt sĩ hai nước đã an 
táng tại Khiếu Lâm, La Hồi và Hạ Đông được cải táng di chuyển về Thủy 
Khẩu, đồng thời xây dựng “Nghĩa trang Liệt sĩ Trung  Việt tại Thủy Khẩu 
Long Châu” (Long Châu Thủy Khẩu Trung  Việt liệt sĩ mộ viên).

Cùng với tượng đài liệt sĩ hai nước Trung  Việt uy nghi, trên tấm 
bia lớn chạm khắc văn bia ghi sự tích oanh liệt của các liệt sĩ hy sinh 
trong trận chiến đấu tại Thủy Khẩu, bằng hai thứ tiêng Trung Quốc và 
Việt Nam.

Nội dung văn bia như sau:
“Tháng 61949, nhằm phối hợp với Quân Giải phóng nhân dân vượt 

sông công kích chính phủ Quốc dân đảng Nam Kinh, triệt dể giải phóng 
toàn Trung Quốc, dưới sự chỉ huy cúa Tư lệnh Mạc Nhất Phàm, Chi đội Tả 
Giang, Đội du kích địa phương của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển 
khai cuộc chiến đấu Thủy Khẩu tiến hành bao vây công kích 6 trung đoàn 
Bảo an ngụy quân. Cuộc chiến đấu này được sự chi viện của bộ đội vũ 
trang cách mạng Việt Nam. Chiến sĩ cách mạng hai nước Trung  Việt kề 
vai sát cánh chiến đấu kịch liệt với quần địch suốt hai ngày đêm, bắn chết 
trên 300 tên địch, bắt làm tù binh trên 20 tên địch, giành được thắng lợi 
hoàn toàn. Do địch ta bắn nhau dữ dội, đồng chí Ngu Khắc Hàn, Phó chủ 
tịch Chính quyền dân chủ huyện Long Tân và một số chiến sĩ du kích 
Trung Quốc đã hy sinh, bộ đội vũ trang cách mạng Việt Nam hy sinh 22 
người.

Để nêu gương sáng của các bậc tiên liệt, giáo dục các thế hệ sau, 
nay đưa hài cốt các liệt sĩ Trung  Việt đã an táng tại Khiếu Lâm, La Hồi, 
Hạ Đông, di chuyển về an táng tại đây, xây dựng thành “Nghĩa trang Liệt 
sĩ Trung  Việt Thủy Khẩu” (Thủy Khẩu Trung  Việt liệt sĩ mộ viên), để 
nhân dân viếng thăm chiêm ngưỡng.

Ngày 10101997
Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây”.

(Báo Quân đội nhân dân)
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KẾT HỢP "ĐÁNH ĐIỀM. DIỆT VIỆN" 
VỚI LUỒN SÂU ĐÁNH HIỂM

Giữa năm 1952, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Liên khu 5 mở Chiến dịch Hè 
 Thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  Đà Năng nhằm phối hợp với chiến 
trường chính Bắc Bộ, chuẩn bị cho Chiến dịch Tây Bắc, hỗ trợ trực tiếp cho 
phong trào chiến tranh nhân dân địa phương, tiêu diệt sinh lực, phá thế uy 
hiếp của dịch và giành lại vùng du kích Gò Nổi, Điện Bàn (Quảng Nam) 
một trọng điểm “chiêu an”, “bình định” của địch từ đầu năm 1950.

Căn cứ mục đích nhiệm vụ chính trị của chiến dịch đề ra, đặc biệt là 
phương châm “đánh điểm, diệt viện” trên chiến trường, Bộ tư lệnh chiến 
dịch quyết định sử dụng bộ đội chủ lực kết hợp bộ đội địa phương tỉnh và 
huyện cùng dân quân, du kích xã, thôn tham gia. Trong quá trình triển 
khai và thực hành chiến dịch, phải thường xuyên hiệp đồng chặt chẽ giữa 
tiến công tiêu diệt cứ điểm đồn bốt địch với việc bố trí lực lượng sẵn sàng 
đánh địch càn quét; giữa tiến công địch ở phía trước với việc đưa bộ đội 
luồn sâu đánh hiểm ở phía sau, buộc chúng phải phân tán đội hình đối 
phó trên nhiều hướng; giữa tiến công quân sự với phát động quần chúng 
diệt tề trừ gian, mở rộng vùng và quyền làm chủ...

Thực hiện phương châm tác chiến “đánh điểm, diệt viện”, Bộ tư lệnh 
chiến dịch lệnh giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 803 chủ lực của Liên khu sử 
dụng các tiểu đoàn tiến công tiêu diệt các đồn bốt Xuân Đài, Phú Bông, cứ 
điểm kiên cố Vân Lý, khu hành chính thị tứ Phù Kỳ ở vòng ngoài; giao cho 
các phân đội bộ đội chủ lực, bộ đội đặc công, cùng du kích địa phương bí mật 
luồn sâu vào vùng địch kiểm soát, rồi bất ngờ dột phá tháp canh Bàu Mặt, 
Dốc Nhớt, đây là những yếu địa lợi hại ở phía bắc Đà Năng.

BỊ ta tiến công từ nhiều phía và bị mất nhiều vị trí chiến thuật quan 
trọng, nhất là tuyến phòng thủ Nam sông Thu Bồn, Bộ chỉ huy quân Pháp 
ở Quảng Nam  Đà Nẵng lập tức tập trung 2.000 lính tinh nhuệ, chưa kể 
máy bay, pháo binh, xe thiết giáp, mở cuộc hành quân với quyết tâm tiêu 
diệt chủ lực đối phương và giành lại khu vực tây Gò Nổi. Sau gần một 
tháng, Bộ tư lệnh chiến dịch cho Trung đoàn 803 hoạt động theo phương 
thức phân tán (cấp tiểu đoàn, đại đội) cùng lực lượng vũ trang dịa phương 
chống càn và đánh địch nhỏ lẻ giành nhiều thắng lợi, buộc địch phải dừng 
lại củng cô', bỏ dở cuộc hành quân.
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Từ ngày 198 đến đầu tháng 91952, Bộ tư lệnh chiến dịch tập trung 
Trung đoàn 803 mở đợt tiến công tiêu diệt một số chốt điểm trên đường 
14 (đoạn Đà Năng đi Ái Nghĩa), khu hành chính Kỳ Lam, tháp canh Túy 
Loan... Trong đó có cứ điểm mạnh Túy Loan do một đại đội lính Âu  Phi 
chốt giữ. Trong ba đêm 16, 17, 189, bằng những trận tiến công của bộ đội 
chủ lực, được bộ dội địa phương và du kích Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên 
Phước, Tam Kỳ phối hợp hỗ trợ, đã tiêu diệt các cứ điểm Ba Du, Thượng 
Phước, Lê Sơn, Dốc Nhất... làm cho hệ thống cứ điểm của địch ở vùng 
trung Điện Bàn, tây Hòa Vang và bắc Đà Nàng vỡ, thủng từng mảng lớn.

Được chiến thắng quân sự cổ vũ, lực lượng quần chúng vùng tạm 
chiếm nô nức đứng lên tự vũ trang cướp chính quyền xã, thôn tay sai Pháp, 
giành quyền làm chủ. Trước đòn quân sự và nổi dậy mạnh mẽ của quân và 
dân ta, bọn tề điệp, ngụy quân, phần tan rã, phần chui rúc lẩn tránh vào 
các cứ diểm. Giữa tháng 91952, phong trào cách mạng và vùng du kích của 
ta mở rộng đến sát bờ Nam sông cẩm Lệ, phát triển ra hầu hết vùng cát 
phía đông đường số 1 đến ngoại ô thị xã Hội An và thành phố Đà Nẵng.

Chiến dịch tiến công Quảng Nam  Đà Nẵng Hè  Thu năm 1952 giành 
thắng lợi không chỉ khẳng định việc vận dụng cách đánh thích hợp, sáng tạo 
giữa đòn tiến công của bộ đội chủ lực với phong trào chiến tranh du kích phát 
triển, qua đó từng bước phá vỡ phòng tuyến trong, ngoài của địch ở Quảng 
Nam, Đà Nẵng, nối liền khu du kích đồng băng với cãn cứ miền núi của tỉnh, 
giải phóng một số xã thuộc các huyện: Điện Bàn, Hòa Vang, Đại Lộc, mà còn 
góp phần làm cho thế và lực chiến trường Khu 5 chuyển biến rô rệt. Nhiều 
khu du kích và căn cứ du kích vùng địch tạm chiếm được củng cố mở rộng và 
phốt triển tạo thành thế liên hoàn giữa vùng du kích và vùng tự do. Trong đó 
nổi bật là khu vực Gò Nổi  một trọng điểm kìm kẹp, bình định của địch đã 
trở thành vùng cân cứ du kích mạnh của ta. Đồng thời, thành công của chiến 
dịch này, dã tạo ra thời cơ và thuận lợi mới để quân dân Liên khu 5 mở 
Chiến dịch An Khè vào dầu.nâm 1953 giành thắng lợi.

CHIẾN DỊCH NGUYỀN HUỆ:
CHâ ĐỘNG T0O THẾ TÁC CHIẾN TỔNG HỢP
Sau khi đánh chiếm Sài Gòn và mở rộng ra các tỉnh xung quanh, từ 

đầu n&m 1949, địch tập trung lực lượng táng cường đánh chiếm Tây 
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Nguyên, củng cố các đồn bốt; xây dựng bộ máy cai trị, đánh phá, càn quét 
ác liệt các căn cứ của ta ở Tây Nguyên.

Thực hiện sự chỉ đạo của Khu ủy Liên khu 5, nhằm tiêu hao, tiêu 
diệt một bộ phận sinh lực địch, kết hợp phát động quần chúng nhân dân 
nổi dậy phá vỡ bộ máy kìm kẹp, đẩy mạnh chiến tranh du kích, Bộ tư 
lệnh Liên khu quyết định mở chiến dịch Nguyễn Huệ ở nam Tây Nguyên, 
trọng điểm là vùng tam giác Cheo Reo  Biển Hồ  Ma Đrắc. Lực lượng 
tham gia chiến dịch gồm hai Trung đoàn 803, 84, một số đại đội của Trung 
đoàn 108 và bộ đội, du kích địa phương... Hình thức tổ chức lực lượng chiến 
dịch được đặt dưới sự chỉ huy thống nhất, trực tiếp của Bộ chỉ huy chiến 
dịch, với phương châm kết hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự và sự nổi 
dậy của quần chúng. Chiến dịch chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ đầu tháng 7 đến 
cuối tháng 81950 tiến hành các hoạt động tác chiến trên đường số 7, kết 
hợp đánh địch ở Ma Drik (Blang), đường số 21, diệt một bộ phận quân 
dịch, hỗ trợ bộ đội, du kích địa phương vũ trang tuyên truyền tiến lên Biển 
Hồ. Đợt 2 (trong tháng 91950), ta tập trung lực lượng đánh địch phản 
kích vào vùng Ma Đrác  Cheo Reo, đường số 21, mở rộng khu du kích 
Biển Hồ, thọc sâu vào Buôn Ma Thuột, đẩy mạnh chiến tranh du kích, gây 
nhiều khó khăn cho địch.

Với phương châm hoạt động tổng hợp về quân sự, chính trị, đồu 
tháng 71950, ta sử dụng Trung đoàn 803 đánh mạnh các cứ điểm trên 
đường số 7 tiến lên Buôn Hồ, kết hợp đánh tiêu hao địch ra phản kích giải 
tỏa, đẩy mạnh hoạt động vũ trang tuyên truyền, phát động quần chúng nổi 
dậy diệt ác phá kìm, giải phóng một số khu vực quan trọng, đánh thắng 
địch phản kích vào vùng Ma Đrắc  Cheo Reo, đưa lực lượng thọc sâu vào 
Buôn Ma Thuột. Bộ đội, du kích, các cơ quan dân chính đảng đẩy mạnh 
các hoạt động tác chiến thu hút, phân tán chủ lực địch, đấu tranh chính 
trị vào sáu vùng địch tạm chiếm gây cơ sở, gây phong trào, tạo được một 
khu căn cứ địa vững chắc từ vùng Cheo Reo  Biển Hồ nấi tây dường 14 với 
phía dông của Campuchỉa..

Thắng lợi của chiến dịch này đã giải phóng vùng căn cứ nam Tây 
Nguyên, đánh dấu bước phát triển về khả năng và trình độ bộ đội ta nâng 
lên tầm nghệ thuật trong tác chiến và vận dụng phương phốp đấu tranh
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tổng hợp; tổ chức lực lượng linh hoạt, sáng tạo; từng bước thực hành tiến 
công quân sự và nổi dậy có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

(Theo Quân đội nhăn dân)

CHIẾN DỊCH BÊN CRT
Vào giữa năm 1950, cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân 

ta đang trên đà phát triển mạnh. Liên Xô, Trung Quốc và nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa đật quan hệ ngoại giao với nước ta. Tháng 61950, Chiến 
dịch Biên giới nổ ra, nhằm tiêu diệt quân địch, mở rộng căn cứ Việt Bắc, 
giải phóng vùng biên giới phía Bắc, nối liền nước ta với hệ thống xã hội 
chủ nghĩa. Tại chiến trường Nam bộ, chiến tranh du kích phát triển rộng 
khắp. Tháng 81950, Xứ ủy Nam bộ chủ trương xây dựng lực lượng chủ lực 
và đẩy mạnh hoạt động du kích đánh địch khắp nơi. Đặc khu Sài Gòn  
Gia Định sáp nhập vào Bộ Tư Lệnh Quân khu 7. Đại đội địa phương huyện 
Bến Cát được củng cố và bổ sung lấy tên là đại đội Lê Hồng Phong. Trên 
địa bàn huyện Bến Cát (Thủ Dầu Một) lúc này chiến tranh nhân dân đã 
phát triển mạnh nhất trong các tỉnh Miền Đông Nam bộ.

Để phối hợp với chiến trường chính Bắc bộ, tháng 71950 Bộ chỉ 
huy Quân khu 7 quyết định mở chiến dịch Lê Hồng Phong trên địa bàn 
huyện Bến Cát.

Mục đích là cắt đứt giao thông trên tỉnh lộ 14, số 7, tiêu hao, tiêu diệt 
sinh lực địch, mở rộng căn cứ, cầm quân địch không cho chúng đưa quân ra 
chiến trường Biên giới. Cụ thể là tiêu diệt được 4 đồn, 17 tháp canh trên 
tỉnh lộ 14 và số 7, thuộc phân chi khu Bến Súc, do tiểu đoàn 3 thuộc trung 
đoàn thuộc địa số 43 đóng giữ và sẵn sàng đánh địch chi viện đến.

Lực lượng tham gia chiến dịch gồm: tiểu đoàn chủ lực 303 của Quân 
khu 7, Tiểu đoàn 302 của của liên trung đoàn 301310, 2 đại đội Tiểu đoàn 
304 thuộc liên trung đoàn 306312, 2 đội pháo binh, công binh, 5 đại đội 
độc lập các huyện Bến Cát, Hớn Quản, Châu Thành, Trảng Bàng (Tây 
Ninh) và Hóc Môn (Gia Định) cùng dân quần du kích các xã huyện Bến 
Cát, với 3.000 dân công phục vụ chiến trường. Ngoài ra, Xứ ủy còn chỉ đạo 
các tỉnh thành trong xứ đẩy mạnh hoạt động đánh dịch, vận động nhiều 
binh sĩ ngụy đào, rã ngũ... làm cho chúng không tiếp ứng được Bến Cát.

Bộ chỉ huy chiến dịch do đồng chí Tô Ký, Phó Tư Lệnh Quân Khu 7 
làm chỉ huy trưởng, đồng chí Lê Đức Anh làm tham mưu trưởng, đồng chí 
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Vũ Duy Hanh, Bí thư Tỉnh ủy Thủ Dầu Một làm chính ủy. Ngoài nhiệm vụ 
chỉ huy chung, Bộ chỉ huy chiến dịch trực tiếp chĩ đạo mặt trận số 2, từ 
chiến khu Long Nguyên đến Bến Súc. Các đồng chí Lâm Quốc Đăng (Tư 
Thược) huyện dội trưởng và dồng chí Nguyễn Văn Theo (công an huyện 
Bến Cát) phụ trách an ninh và cung ứng hậu cần.

Chiến dịch tiến công địch trên 5 mặt trận, trong đó mặt trận chính 
là mặt trận số 2 (các mục tiêu trên đường sô 14 và sô 7 từ Bến Cát đến 
Rạch Bắp  Bến Súc  Dầu Tiếng: trong đó mục tiêu chủ yếu là đồn Bến 
Súc). Lực lượng tham gia mặt trận này có tiểu đoàn 302, 1 trung đội của 
đại đội Lê Hồng Phong, 1 đại đội của trung đoàn 306 cùng du kích các xã 
Thanh An, Thanh Tuyền, Kiến An. Chỉ huy trưởng đánh đồn Bến Súc là 
đồng chí Phan Văn Thuần, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 302, đồng chí Tạ 
Minh Khâm đại đội trưởng đại đội độc lập làm chỉ huy phó. Đồng chí 
Khoa, chính trị viên tiểu đoàn 302 làm chính trị viên.

Nhiệm vụ chính của mặt trận số 2 là tiêu diệt đồn Bến Súc, chiếm 
xe bọc thép của địch để phát triển lực lượng tiến công quét sạch đồn bốt, 
tháp canh trên đường số 14 và đường sô' 7.

Từ cuối tháng 9 công việc chuẩn bị cho chiến dịch rất khẩn trương 
khắp căn cứ, xóm ấp đến các làng công nhân. Bộ đội chủ lực đắp mô hình 
đồn Bến Súc như thật với 5 lô cô't, tường thành với nhiều lớp rào kẽm gai 
để luyện tập. Các đoàn thể, nhất là các Hội mẹ chiến sĩ, Hội phụ nữ cứu 
quốc tích cực vận động nhân dân đóng góp lương thực, thực phẩm, thuôc 
men nuôi quân. Các đội du kích và dân công hăng hái phá dường, vận 
chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược.

Nhân dân xã Phú An, An Tây, An Điền, An Nhơn Tây (Củ Chi) chạt 
cây đóng chặt hàn sông từ Mương Đào đến Rạch Bắp dài hơn 3 cây số, 
ngăn tàu địch đi lại trên sông Sài Gòn. Khắp các nẻo dường vang dậy 
tiếng hò:

Phá đường là chặt chân Tây
Xe tâng thiết giáp của mày chạy đâu?
Hò hê, phá rộng, phá sâu
Phá tan, phả nát, phá sâu, phá liền! 
Hò hê, anh chị ráng lên!

Nhiều làng xã, cả nhà hưởng ứng tham gia phá đường:
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Chồng vác xẻng, vợ vác lèng 
Con xách lồng dèn cầm vá theo sau 
Cả nhà chung sức với nhau 
Đào hổ, dào hào, chống pháo, chống bom.

Theo kế hoạch, đúng 23 giờ ngày 7101950, khi tiếng mìn đánh sập 
Cầu Đò, cắt đướng số 7 là hiệu lệnh cho Tiểu đoàn 302 và các đơn vị phối 
thuộc nổ súng vào mục tiêu đã đinh. Nhưng đội đánh tháp canh Sinô trên 
đường tiền nhập gặp địch đã nổ súng lúc 21 giờ. Đội đánh tháp canh Kiến 
Điền nổ súng lúc 22 giờ, nên cơ giới địch từ Bến Cát đi tiếp viện làm cho 
bộ phận đánh mìn cầu Đò chưa kịp hành động, đành rút lui. Một bộ phận 
đơn vị phối thuộc đánh đồn Bến Súc đi lạc đường, đến 3 giờ sáng ngày 8 
10 mới chuyển đúng mục tiêu. Cánh quân của huyện đội với quyết tâm cao, 
đào hầm dài 6 cây số từ Vườn Điều sẽ trổ cửa lên vào giữa đồn Rạch Bắp 
để từ trong đánh ra kết hợp với bên ngoài đánh vào, nhưng vì nhắm lệch 
hướng nên cửa trổ lên nằm ngoài hàng rào. Các chiến sĩ ta liền nổ mìn uy 
hiếp dịch trước khi rút lui. Trước tình hình đó, ta tập trung cối, đại liên 
bắn vào đồn để hỗ trợ cho các mũi tiến công dịch. Mũi tiến công 1 vừa 
vượt qua hàng rào kẽm gai lại găp xe thiết giáp của địch. Chiến sĩ Bế ôm 
bom anh dũng xông lên cản xe địch và hy sinh. Mũi 2, tiếp tục xông vào, 
nhưng chưa phá được đồn địch. Đến 7 giờ sáng, lực lượng dự bị xông lên 
tiếp ứng cho mũi tân công 1, đánh giằng co với địch, nhưng không dứt 
dỉểm được.

Cuối cùng các đơn vị rút lui. Kết quả đợt này ta tiêu diệt 50 tên, phá 
hủy 3 lô cốt.

Vào đợt 2, ta chuyển hướng sang đánh giao thông, tiêu diệt các tháp 
canh còn lại trên đường 14 và số 7, chặn đứng đoàn côngvoa dịch trên 
quấc lộ 13, diệt 65 xe, đánh chìm 3 tàu chiến giặc trên sông Sài Gòn.

Đợt 3, bát đầu từ ngày 3010, ta tiếp tục đánh dịch trên quốc lộ 13, 
tỉnh lộ 14 và 8ố 7. ngày 811, chiến sĩ Nguyễn Văn Rỡ, tiểu đội trưởng 
cống binh, bí mẬt phá hỏng nòng pháo 155 ly của địch đã khích lệ thêm 
tinh thán chiến đấu của chiến sỉ ta. Sau đó địch đã đưa thêm một trung 
dội lính Âu  Phi, có trung liên 12 ly 7 đến cô' thủ tiền đồn Bến Súc, liền 
bị các chiến sỹ độc công tiểu đoàn 302 đột nhập đánh sập, diệt tên quan 2
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chỉ huy và toàn bộ lính trong đồn, thu khẩu 12,7 ly và nhiều quân trang 
quân dụng khác.

Ngày 1511, tiểu đoàn 302 cùng tiểu đoàn 303, 304 chặn đánh địch 
trên quô'c lộ 13, phá hủy 1 xe thiết giáp, 20 xe quân sự và tiêu diệt lực 
lượng hộ tống của chúng.

Đến tôi hôm đó, đại đội độc lập và 1 đại đội tiểu đoàn 302 bí mật 
tiếp cận dùng Pêta đánh sập cầu Đò, làm thiệt hại nặng đại đội địch bảo 
vệ Cầu. Tiếng mìn nổ làm sập cầu Đò cũng là ọháo lệnh kết thúc chiến 
dịch Bến Cát.

Thế là suốt 39 ngày đêm ròng rã (710 đến 15111950) quân và dân 
ta đã đánh 500 trận lớn nhỏ, kết hợp vận động, đặc công, tập kích diệt 
trên 500 tên địch, phá hủy 104 xe quân sự, xe bọc thép, cắt đứt giao thông 
trên quôc lộ 13 từ Bến Cát đến Chơn Thành, tỉnh lộ số 7 từ Bến Cát đi 
Bến Súc, Bến Cát đi Dầu Tiếng, phá sập cầu Đò, 12 tháp canh trên tỉnh 
lộ 14 và số 7, khai thông đường hành lang từ chiến khu Đ đến chiến khu 
Dương Minh Châu và thành phố Sài Gòn  Gia Định.

Đây là lần đầu tiên quân và dân miền Đông Nam bộ mở chiến dịch 
với quy mô lớn giành thắng lợi vang dội. Tại cuộc tổng kết chiến dịch, 
đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy Nam bộ đã khen ngợi.

Chiến dịch Bến Cát đánh dấu một bước trưởng thành của lực lượng 
vũ trang Quân khu 7, góp phần đưa phong trào kháng chiến của quân và 
dân niềm Đông Nam bộ hòa nhập vào cuộc kháng chiến trên chiến trường 
cả nước.

Trần Thanh Đạm (Hội Khoa học Lịch sử Bình Dương)
chiến  t hắng  biên g iớ i t hu  ĐÔNG 1950
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (19451954) 

đầy gian khổ, hy sinh song rất đỗi hào hùng của dân tộc ta, chiến thắng 
Biên giới Thu  Đông năm 1950 có một vị trí đặc biệt quan trọng. Cùng với 
thắng lợi của quân và dân ta trên khắp chiến trường cả nước, chiến thắng 
Biên giới Thu  Đông 1950 mở ra một giai đoạn mới của sự nghiệp kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Chiến dịch Biên giới là chiến dịch đầu tiên do ta chủ dộng mở dể 
khai thông biên giới, phá thế bao vây của địch hòng cồ lập ta. Đây là cuộc 
tiến công quy mô lớn đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
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Pháp (19451954) nhăm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, 
khai thông biên giới, mở rộng và củng cô căn cứ địa kháng chiên Việt Băc. 
Đây là chiến dịch do Bộ Tổng Tư lệnh tố' chức, chỉ huy; Đại tướng, Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng  Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp làm Chỉ huy 
trưởng kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy. Đây cùng là chiến dịch duy nhất 
đích thân Chủ tịch nước  Hồ Chí Minh ra mặt trận, trực tiếp chỉ đạo.

Theo nhận định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đường số 4 chạy 
dọc vùng biên giới Việt  Trung, từ Lạng Sơn lên Cao Bằng phải lần lượt 
qua Thất Khê và Đông Khê. Vì thế đánh Đông Khê trước sẽ chặt đứt con 
đường nối Cao Bằng với Thất Khê, nhất là cứ điểm Đông Khê của địch 
mặc dù đã được củng cô vẫn nằm trong khả năng tiêu diệt của quân ta. 
Mất Đông Khê một là địch sẽ phải chiếm lại, hai là sẽ phải rút khỏi Cao 
Bằng, ta sẽ có điều kiện tiêu diệt địch ở ngoài công sự. Nếu địch không 
chiếm lại Đông Khê, ta sẽ đánh tiếp Thất Khê, quay lại giải phóng Cao 
Bàng. Khi đã mất cả Đông Khê và Thất Khê tinh thần quân địch sẽ khác 
đánh địch sẽ thuận lợi hơn nhiều, ta có thể bao vây buộc địch đầu hàng

6 giờ sáng ngày 1691950, pháo 75 của ta bắt đầu nổ, trút đạn vào 
đồn chính sau đó tất cả các loại pháo của ta nổ giòn giã vào các mục tiêu 
với mục đích cô lập Cao Bằng, uy hiếp cứ điểm Thất Khê và phá thế trận 
phòng thủ của quân Pháp trên đường số 4... Cả Đông Khê chìm trong khói 
pháo. Bộ binh các hướng phối hợp nhịp nhàng tiến công vào đồn chính. 
Đây là trận đánh xuất hiện nhiều tấm gương anh hùng dũng cảm của quân 
dôi ta như: La Văn cầu, Trần Cừ. Ngày 189, ta đánh vào Sở chỉ huy ở 
Đông Khê bắt sống viên đại úỵ đồn trưởng và các sĩ quan tham mưu và 
kết thúc trận đánh lúc 10 giờ. Đúng như ta dự tính, việc đánh Đông'Khê 
là chặt đứt đường số 4 ở quãng giữa khiến định phải co hai đàu lại.

Đợt II của chiến dịch bắt đầu từ ngày 219 đến 810.
Đêm 309:
Pháp nhanh chóng điều động quân đội ở Bắc bộ thực hiện cuộc 

“hành quân kép”:
 Một cánh do trung tá Le Page chỉ huy hành quân từ Thất Khê lên 

nhằm chiếm lại cứ điềm Đông Khê mở lại đường số 4 và thu hút chủ lực 
của quân Việt Minh;
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 Một cánh do trung tá Charton chỉ huy tiến công từ Cao Bằng 
xuống gặp Le Page ở Đông Khê.

Trung đoàn 209 (Trung đoàn Sông Lô) của Việt Minh đã hành quân 
lên Quang Liệt, phía bắc Đông Khê để chặn đánh binh đoàn Charton. 
Ngày 6 tháng 10, cánh quân của Charton cũng đến được Côc Xá và bắt 
liên lạc được với Le Page. Đại đoàn 308 lập tức bao vây chặt Cốc Xá và 
điểm cao 477. Trung đoàn 209 chặn ở phía bắc. Phía nam, Trung đoàn 174 
chốt chặn đường rút ở Côc Tồn  Khau Pia. Sáng sớm ngày 610, Trung 
đoàn 36 bắt đầu tấn công Cốc Xá và đến buổi trưa thì gần như toàn bộ 
binh doàn Le Page đã bị xóa sổ chỉ còn 650 trên tổng số 2.500 người, số ít 
còn lại cố chạy sang điểm cao 477 cùng với chỉ huy Le Page. Nhưng tại 
477, 5 tiểu đoàn của Đại đoàn 308 và của Trung đoàn 209 đã vây chặt 
quân Charton. Hai bên giành nhau quyết liệt tại các điểm cao ở đây. Đến 
chiều, binh đoàn Charton trở nên rối loạn khi biết tin binh đoàn Le Page 
đã bị xóa sổ. Charton đã tập hợp những người còn sông sót rút khỏi điểm 
cao 477 mở đuờng máu về Nà Cao, nhưng đến chiều thì bị bắt làm tù binh 
cùng với toàn bộ ban tham mưu.

Những quân lính còn lại của Le Page cùng với chỉ huy của mình mất 
liên lạc với Charton dã tìm cách rút theo đường rừng để về Thất Khê 
nhưng đến sang ngày 810, Le Page cũng đã bị các quân sĩ của Trung đoàn 
88 Đại đoàn 308 bắt làm tù binh cùng với các sĩ quan tham mưư của mình.

Tính đến ngày 810, bộ đội Việt Minh đã loại khỏi vòng chiến đấu 8 
tiểu đoàn quân Pháp, làm sụp đổ kế hoạch phòng thủ biên giới.

Trước nguy cơ Thất Khê sẽ lại bị tiêu diệt như Đông Khê, bộ chỉ huy 
quân viễn chinh Pháp đã ra lệnh rút khỏi Thất Khê trong rối loạn và phải 
chịu những tổn thất nặng nề khi bị 4 tiểu đoàn của Đại đoàn 308 cùng toàn 
bộ Trung đoàn 174 (Cao Bắc Lạng) truy kích. Chiến dịch Biên giới mùa thu 
1950 kết thúc thắng lợi giải phóng một khu vực biên giới từ Cao Băng đến 
Đình Lập rộng 40.000km2. Đây là chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên 
sau 4 năm kháng chiến giành thắng lợi. Nó có ý nghĩa chiến lược làm thay 
đổi cục diện chiến tranh. Ta bước sang giai đoạn chiến lược phản công  tiến 
công. Pháp chuyển sang phòng ngự và dần mất quyền chủ dộng.

Về phía Pháp, phái đoàn thanh tra tại chỗ dó Đại tướng Revers, 
Tổng tham mưu trưởng quân lực Pháp cầm đầu sang Đông Dương thị sát 
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cũng đã xác nhận tình hình khủng hoảng, bế tắc cả về chính trị và quân 
sự của quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Trận Biên giới được coi là 
một trận quan trọng trong lịch sử quân sự Việt Nam và quốc tế về phương 
diện chiến lược. Bộ sách Pháp Những trận lớn trong lịch sử (Socomer  
Paris) đã dành 2 cuốn cho Điện Biên Phủ và bi kịch đường 4 như sau: 
“Đầy là trận thua lớn nhất trong chiến tranh thuộc địa Pháp từ khi tướng 
Montcalm thua Anh và chết ở Canada năm 1759” (Theo Hữu Ngọc  Tháng 
10 đến, nhớ dường sô' 4).

Đến ngày 1710, Việt Minh chủ động kết thúc chiến dịch.
Dưới sự uy hiếp của bộ đội Việt Minh và sự hoang mang của bộ chỉ 

huy Pháp, đến ngày 22101950, quân Pháp phải rút bỏ hoàn toàn khỏi các 
cứ điểm còn lại trên đường 4 như Thất Khê, Na sầm, Đồng Lập, Lạng 
Sơn... với thiệt hại rất nặng về trang bị.

Sự phát triển của Nghệ thuật quân sự Việt Nam
Đây là chiến dịch đầu tiên mà bộ đội Việt Minh chủ động tấn công, 

làm thay đổi cục diện chiến trường: bắt đầu giành quyền chủ động chiến 
lược trên chiến trường chính Bắc bộ. Quân Pháp thất bại lớn cả về quân 
sự và chính trị, bị đẩy lùi vào thế phòng ngự bị động. Chiến dịch này có ý 
nghĩa bản lề quan trọng, là bước ngoặt của cuộc chiến tranh.

Đây cũng là lần đầu tiên ta thực hiện một kế hoạch tác chiến mới 
với tên gọi “Đánh điểm diệt viện”. Có thể hiểu đó là nghệ thuật vây điểm, 
hay diệt điểm dể kéo địch ra khỏi công sự. Đây là một giai đoạn hết sức 
quan trọng, có tác dụng mở màn, tạo thời cơ để thực hiện mục tiêu chủ yếu 
là đánh tiêu diệt lớn quân địch ngoài công sự. Vấn dề đặt ra là chọn dúng 
diểm, chọn đánh ở đâu dể khi bị đánh, bị bao vây cô lập, địch nhất định 
phải điều quân ứng cứu, giải vây vào đúng thời điểm, thời gian ta đã chọn 
là một nghệ thuật rất cao.

Trong chiến dịch Biên giới, ta chọn đánh cứ điểm Đông Khê, buộc 
hai binh đoàn Le Page và Charton từ hướng Lạng Sơn, Cao Băng về ứng 
cứu cho Đông Khê. Và ta chặn đánh địch trên đường chúng ứng cứu cho 
địa điểm bị quân ta đã chọn công kích trước đó.

Với đường lối chiến tranh đúng đắn kết hợp với nghệ thuật chiến 
tranh đạt tới đỉnh cao, cùng với sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt đã tạo nên 
chiến thắng to lớn ngoài dự kiến trong Chiến dịch Biên giới 1950.
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Thắng lợi to lớn này đã mở ra một thời kỳ mới trong cuộc kháng 
chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược  thời kỳ thế chủ động 
trên chiến trường hoàn toàn nằm trong tay quân đội cách mạng Việt Nam.

Bước ngoặt cơ bản của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự 
trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo nhận định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Trải qua 29 ngày 
đêm chiến đấu vô cùng quyết liệt, anh dũng và mưu trí của quân và dân ta 
(169/14101950), Chiến dịch tiến công Biên giới Thu  Đông 1950 đã 
giành được thắng lợi to lớn.

1. Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới mang tầm chiến lược, tạo 
bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Sau thắng lợi của quân và dân ta trong chiến dịch Việt Bắc Thu  
Đông 1947, thực dân Pháp đẩy mạnh việc củng cố hành lang Đông  Tây, 
đồng thời thực hiện kế hoạch mở rộng phạm vi chiếm đóng ở trung du và 
đồng băng Bắc bộ, củng cố tuyến phòng thủ biên giới Đông Bắc. Yêu cầu 
chiến lược của ta lúc này là phá tan âm mưu phong tỏa biên giới phía Bắc 
của dịch, mở đường giao lưư giữa nước ta với các nước anh em để tranh thủ 
sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế. Chiến dịch Biên giới Thu  Đông 1950 mở ra và 
giành được thắng lợi đã biến quyết tâm chiến lược trên đây thành hiện thực. 
Chiến thắng đó có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm chiến lược; là kết tinh 
sức mạnh tổng hợp của cả nước, thành quả của quân và dân ta suốt cả 
chặng đường 5 năm (19451950) chiến đấu trong vòng vây bốn bề của chủ 
nghĩa đế quốc, thực dân. Trong chiến dịch này, ta đã thực hiện thắng lợi 
trọn vẹn mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra là giải phóng hoàn toàn khu vực biên 
giới từ thị xã Cao Bằng đến thị trấn Đình Lập (Lạng Sơn), một địa bàn 
chiến lược xung yếu, tạo nên một thế trận mới vững chắc. Căn cứ địa Việt 
Bắc  Thủ đô kháng chiến của cả nước được mở rộng và củng cố, trở thành 
vùng tự do an toàn. Đường giao thông quốc tế được mở rộng nối liền căn cứ 
địa Việt Bắc với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, qua đó dến Liên Xô và các 
nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu. Thế bị bao vây, cô lập của cuộc kháng 
chiến được khắc phục. Sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc” của ta có điều 
kiện thuận lợi để tiếp nhận sự viện trợ về vật chất, vũ khí, trang bị quân sự 
và học hỏi kỹ, chiến thuật của quân đội các nước anh em, tiếp thu lý luận, 
kinh nghiệm xây dựng xã hội mới theo nguyên lý chủ nghĩa Mác  Lênin.
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Thắng lợi này “làm cho toàn dân và toàn quân ta từ Nam chí Bắc vô 
cùng phấn khởi, tinh thần của quân và dân ta tăng lên một cách nhảy vọt. 
Mọi người qua thắng lợi đó đều thấy Đảng, Chính phủ, dân tộc mình, quân 
đội mình và chính mình đã lớn mạnh lên nhiều, rằng kháng chiến lâu dài 
không phải là vô hạn độ, triển vọng thắng lợi đã nhích lại gần chúng ta 
hơn trước nhiều, địch đã phải chịu thất bại chua cay và không thể huênh 
hoang như trước nữa!”1

1 Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Yểu tố tính thần của Quân đội nhãn dãn Việt Nam trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ, trong cuốn Điện Biên Phủ  Trận thắng thế kỷ, Nxb Quán đội 
nhãn dân, Hà Nội, 2004, tr.600.

Với thắng lợi của Chiến dịch Biên giới, cuộc kháng chiến của ta chuyển 
mạnh từ hình thái chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy, kết 
hợp chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích ở trình độ cao hơn.

Biên giới Thu  Đông 1950, đối với phía Pháp là một thất bại cay 
đắng. Giới cầm quyền và tướng lĩnh Pháp cũng phải thừa nhận rằng, thất 
bại của quân đội Pháp ở biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn trong Thu  Đông 
1950 có ảnh hưởng quyết định đối với nửa cuối cuộc chiến tranh, tình thế 
cuộc chiến đã thay dổi theo hướng bất lợi cho quân Pháp. Trong số các đơn 
vị bị loại khỏi vòng chiến đấu, có 5 tiểu đoàn cơ động chiến lược, chiếm 
55% lực lượng cơ động chiến lược của địch ở Bắc bộ (5/9 tiểu đoàn), 41% 
lực lượng toàn Đông Dương (5/12 tiểu đoàn). Thất bại đó gây hiệu ứng dây 
chuyền, quân Pháp không chỉ phải rút khỏi toàn bộ Liên khu Biên giới 
Đông Bắc, mà còn phải rút khỏi các vùng quan trọng khác như Lào Cai, 
Hòa Bình, Thái Nguyên v.v...; thậm chí phía Pháp phải báo động toàn vùng 
Bắc Bộ và bàn tính đến chuyện rút lui chiến lược về cố thủ từ miền Trung 
trở vào.

Thất bại đó đả làm phá sản âm mưu “khóa chặt biên giới Việt  
Trung” hòng cô lập cách mạng Việt Nam với các nước anh em; tuyến 
phòng thủ Liên khu Biên giới Đồng Bắc bị xóa bỏ, “hành lang Đông  Tây” 
bị chọc thủng, chủ trương phòng thủ Đông Dương theo “Kế hoạch Rơve” 
của Pháp tiêu tan.

Sau thất bại ở Biên giới, quân Pháp lâm vào tình thế khó khăn, 
mất quyền chủ động chiến lược trên chiến trường Bắc bộ. Tâm lý lo lắng 
về thất bại trên chiến trường không chỉ diễn ra trong đội quân viễn chinh 

68

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Pháp mà ngày càng lan tràn đến giới cầm quyền chính trị và quân sự 
Pháp. Tại nước Pháp, phong trào đấu tranh chống “cuộc chiến tranh bẩn 
thỉu” của thực dân Pháp ở Đông Dương ngày càng dâng lên mạnh mẽ. 
Nhiều nghisĩ trong Quốc hội Pháp lên tiếng công kích Chính phủ theo 
đuổi cuộc chiến tranh phi nghĩa, hao người, tốn của ở Đông Dương. Cao ủy, 
Tổng chỉ huy và các tướng lĩnh Pháp ở Đông Dương mâu thuẫn và tranh 
cãi quyết liệt về vấn đề tập trung hay phân tán lực lượng để chiếm giử đất 
đai, bình định vùng chiếm đóng, giữa giữ đất, giành dân với thu hẹp phạm 
vi chiếm đóng để bảo toàn lực lượng.

Lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trót “đâm lao phải theo lao”, 
thực dân Pháp phải tăng thêm quân cho chiến trường Đồng Dương, triệu 
hồi Cao ủy Phinhông (Pignon) và Tổng chỉ huy, tướng Cácpãngchiê 
(Carpentier) về nước và cử tướng Đờ Látđờ Tátxinhi (De Latre de 
Tassigny) sang Đông Dương kiêm luôn cả chức Cao ủy lẫn Tổng chỉ huy. 
Không những thế, Pháp phải cầu viện Mỹ về vũ khí và phương tiện chiến 
tranh và chính vì vậy, Pháp phải thỏa hiệp, nhượng bộ quyền lợi cho Mỹ, 
để Mỹ can thiệp sâu vào Đông Dương, điều mà Pháp không muốn nhưng 
buộc phải làm.

Có thể nói, Chiến dịch Biên giới mở ra và giành được thắng lợi đã 
đáp ứng kịp thời những yêu cầu cấp thiết về chiến lược, đưa cuộc kháng 
chiến chuyển sang một thời kỳ mới  thời kỳ ta giành, giữ và phát huy 
quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc bộ, liên tục tiến 
công địch, đánh tiêu diệt với quy mô ngày càng lớn và giải phóng nhiều 
vùng đất đai quan trọng, tạo được thế trận mới.

2. Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới đánh dấu bước trưởng thành 
vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau 6 năm kể từ ngày thành lập (22121944) đến Thu  Đông năm 
1950, Quân đội Nhân dàn Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng trên mọi 
phương diện và đã giành được nhiều chiến công xuất sắc. Chiến thắng 
Biên Giới đánh dấu một bước tiến nhảy vọt của Quân đội ta về nhiều mặt, 
đặc biệt là về nghệ thuật chiến dịch, chiến thuật. Từ những đợt hoạt động, 
những chiến dịch nhỏ, đến chiến dịch Biên giới, lần đầu tiên ta mở chiến 
dịch tiến công quy mồ lớn, tập trung tới 4,5 vạn người, kể cả bộ đội và dân, 
trong thời gian gần một tháng. Đây là chiến dịch lớn, hiệp đồng một số 

69

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



binh chủng, tiến công vào hệ thống phòng ngự mạnh của địch trên tuyến 
dài gần 100km. Trong chỉ đạo, ta đã đề ra phương châm tác chiến chiến 
dịch đúng, lựa chọn chính xác hướng tiến công chủ yếu, kiên quyết và 
khéo léo tập trung ưư thế binh, hỏa lực, tạo thế trận đánh hiểm, có cách 
đánh sáng tạo và có hiệu quả. Chiến dịch Biên giới là một điển hình về 
đánh vận động, truy kích, nghệ thuật đánh điểm, diệt viện và đánh tiêu 
diệt trong nghệ thuật tác chiến của quân đội ta. Thành công đó đánh dấu 
bước trưởng thành của quân đội, chứng tỏ trình độ chỉ huy, kỹ thuật, chiến 
thuật của bộ đội ta có sự tiến bộ vượt bậc. Bộ đội ta đã tác chiến tập trung 
với quy mô lớn hơn so với trước, tiêu diệt được tiểu đoàn địch trong công 
sự vững chắc và binh đoàn địch trong đánh vận động. Ta đã giữ quyền chủ 
động trong suốt quá trình chiến dịch, chuyển hóa thế trận tốt, xử lý tình 
huống tập trung, chia cắt tiêu diệt từng bộ phận dẫn tới tiêu diệt toàn bộ 
lực lượng địch trên toàn chiến trường. Bên cạnh đó, trong điều kiện phải 
chiến đấu dài ngày, tình huống diễn biến mau lẹ, chiến dịch diễn ra trên 
dịa bàn rộng lớn, địa hình phức tạp, nhưng công tác bảo đảm hậu cần, bảo 
đảm vũ khí đạn dược, thông tin liên lạc, cứu chữa và chăm sóc thương 
bệnh binh, v.v... vẫn được đảm bảo.

Không chỉ bó hẹp trên chiến trường biên giới Cao Băng  Lạng Sơn, 
Chiến dịch Biên giới Thu • Đông 1950 cho thấy sự chỉ đạo tác chiến đã 
phát triển lên tầm cao mới. Khi bộ đội ta tiến công địch ở mặt trận chính 
Cao Bằng, Lạng Sơn thì lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương từ Lào 
Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, cả Liên khu 3, Bình Trị Thiên, Nam 
Trung bộ đến Nam bộ đều đẩy mạnh các hoạt động phôi hợp tiến công 
địch, “chia lửa” với hướng tiến công chính, buộc chúng phải căng kéo, dàn 
mỏng lực lượng đối phó ở khắp nơi.

Chính kẻ địch cũng thừa nhận Quân dội Nhân dân Việt Nam đến 
cuối năm 1950 đã “có một phương châm tác chiến vững vàng, điều khiển 
cốc trận đánh kế tiếp nhau, gắn bó với nhau một cách mạch lạc và làm 
cho quân Pháp không kịp thở trên một chính diện rộng lớn từ Đông Khê 
đến Thất Khê”1. Trong quá trình Chiến dịch Biên giới, bộ đội ta đã “thực 
sự làm chủ tình thế, thay đổi bố trí ban đầu rất nhanh, hướng sự cố gắng 

1 Marchand, Thảm kịch Đông Dương.
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vào sự bao vây tiêu diệt quân Pháp”1. Với cuộc chiến đấu trên đường số 4, 
Cao Bằng  Lạng Sơn trong Thu  Đông 1950, bộ đội ta “tỏ ra là một quân 
đội hiện đại, căn cứ vào hình thức tác chiến cũng như sức mạnh trong 
chiến đấu”1 2.

1 Marchand, Thảm kịch Đông Dương.
2 Marchand, Thăm kịch Đông Dương.

Sau chiến thắng Biên giới, phát huy thế chủ động chiến lược giành 
được trên chiến trường chính Bắc bộ, Bộ Tổng tư lệnh tập trung các trung 
đoàn chủ lực, thành lập 3 đại đoàn bộ binh (312, 316, 320) và Đại đoàn 
công pháo 351; liên tiếp tổ chức, chỉ huy các chiến dịch tiến công quy mồ 
lớn ở trung du và đồng bằng, miền núi Bắc bộ. Đáng kể là: Chiên dịch 
Trần Hưng Đạo (25121950/1811951), tiến công địch ở trung du Bắc bộ, 
từ Đông Việt Trì, Vĩnh Yên, Phúc Yên đến Tây sông cầu; Chiến dịch 
Hoàng Hoa Thám (233/741951), tiến công vào tuyến phòng thủ của Pháp 
trên đường số 18 từ Phả Lại đến Uông Bí; Chiến dịch Quang Trung (28 
5/2061951) tiến công vào phòng tuyến sông Đáy của quân Pháp từ Nam 
Phủ Lý (Hà Nam) đến Yên Mô (Ninh Bình); Chiến dịch Lý Thường Kiệt 
(299/31101951), tiến công địch ỗ Nghĩa Lộ (Yên Bái); Chiến dịch Hòa 
Bình cuối 1951 đầu 1952, tiến công địch ở khu vực thị xã Hòa Bình  Sông 
Đà  Đường số 6, v.v... đồng thời đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích 
trên khắp chiến trường Bắc, Trung, Nam và toàn Đồng Dương.

Chiến thắng Điên giới Thu  Đông 1950 thực sự là bước trưởng 
thành vượt bậc của Quân đội ta, tạo nền tảng, cơ sở dể LLVT ta cùng toàn 
Đảng, toàn dân giành được thắng lợi to lớn hơn trong giai đoạn tiếp theo 
của cuộc kháng chiến, mà quan trọng là trong Đông Xuân 19531954, với 
đĩnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sau những năm chiến đấu giữa vòng vây của quân thù, Chiến dịch 
Biên giới mở ra và giành thắng lợi đã góp phần quyết dịnh đưa sự nghiệp 
kháng chiến của nhân dân ta bước sang một giai đoạn mới. Nói cách khác, 
chiến thắng Biên giới Thu  Đông 1950 mang tầm vóc và ý nghĩa chiến 
lược ,dồ'i với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu bước thất 
bại chiến lược của dịch; là bước ngoặt, mang lại thế và lực mới cho cuộc 
kháng chiến, đánh dấu sự trưởng thành của Quân đội ta. Đảng ta khảng 
định: “Đi qua Chiến dịch Biên giới và Chiến dịch Trung du, quân đội ta dã 
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tiến bộ vượt bậc trên con đường từ du kích chiên, chuyển sang chính quy 
chiến. Do vận động chiến đã được đẩy mạnh, sự quan trọng của vận động 
chiến trên chiến trường Bắc Bộ đã được đưa lên ngang hàng với du kích 
chiến”1.

1 Đảng Cộng sản Việt Nam, Vđn kiện Đảng toàn tập, tập 12, 1951, NXB CTQG, Hà Nội, 
2001, tr.271.

Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới đã chứng minh tính đúng đắn 
đường lô'i kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là 
chính mà Đảng ta đã vạch ra ngay từ đầu cuộc kháng chiến. Với tinh thần 
“tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính”, trong suốt những năm 
“chiến đấu trong vòng vây”, chúng ta đã nỗ lực xây thế và lực cho cuộc 
kháng chiến, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, đủ sức tiến hành 
và giành thắng lợi trong những trận đánh lớn làm xoay chuyển cục diện 
tình hình có lợi cho ta. Bài học về phát huy nội lực, xây dựng thực lực 
kháng chiến, xây dựng quân đội để làm nên chiến thắng Biên giới vẫn còn 
nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Biên giới (1950/2010) diễn ra trong 
bối cảnh đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc 
đổi mới và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tập trung thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X, hướng tới Đại hội đại 
biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đây là dịp chúng ta ôn lại chiến công vẻ 
vang của dân tộc, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, những người con của đất 
nước đã cống hiến máu xương, tuổi xuân, công sức, trí tuệ cho sự toàn 
thắng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, 
tinh thần đại đoàn kết dần tộc, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 
giai đoạn cách mạng mới.

Đại tướng Phùng Quang Thanh (Báo Quân đội nhân dân)
CHIẾN THUỘT ĐÁNH ĐIỂM DIỆT VIỆN TRONG 

CHIẾN DỊCH ĐÔNG KHÊ 1950
Đảnh dỉểm diệt viện là một chiến thuật truyền thống của quân đội 

ta bắt nguồn từ trận đánh Đông Khê trong chiến dịch Biên giới 1950.
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Đòn điểm huyệt
Năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp đã bước sang năm thứ 5, 

trên chiến trường quân Pháp vẫn ở thế bị động. Và đe lây lại thê chu 
động, Pháp thực hiện tăng cường hệ thông phòng ngự đường sô 4, khoá 
biên giới Việt  Trung.

Những âm mưu này là nhằm: cô lập căn cứ địa Việt Minh với bên 
ngoài, thiết lập hành lang Đông  Tây, cô lập Việt Bắc với đồng băng Bắc 
bộ, chuẩn bị lực lượng để tân cõng Việt Bắc lần 2 để tiêu diệt đau não Việt 
Minh.

Để phá thế bị bao vây cô lập, quân đội ta quyết tâm phá tan hệ 
thống phòng thủ trên đường số 4 từ Lạng Sơn đến Cao Bằng của giặc 
Pháp. Theo hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ban đầu cơ quan tham 
mưu của ta dự định mục tiêu tấn công là thị xã Cao Bằng.

Nhưng khi đi trinh sát thực địa, bộ đội ta thấy rằng lực lượng địch 
đóng ở Cao Bằng có tới 2 tiểu đoàn với hỏa lực rất mạnh cộng với địa hình 
hiểm trở thuận lợi cho phía phòng thủ, bất lợi cho người tấn công. Bộ đội ta 
cho đến lúc đó vẫn chưa đánh công kiên vào một mục tiêu nào lớn như thế.

Tuy nhiên, cách Cao Bằng về phía đông nam 30km, cụm cứ điểm 
Đông Khê chỉ có 2 đại đội trâh giữ. Cũng phải nội thêm, quân Pháp phòng 
thủ dọc đường số 4 với lực lượng binh lực và hỏa lực rất mạnh nhưng có 
nhược điểm là các cứ điểm phòng thủ cách nhau xa hàng chục km. Cứ 
điểm ăn sâu nhất vào hậu phương của ta chính là căn cứ ở thị xã Cao 
Băng.

Bên dưới Cao Bằng, dọc theo đường số 4 là cứ điểm Đông Khê. Cách 
Đông Khê 20km là cứ điểm Thất Khê do 1 đại đội chót giữ. Với địa thế và 
cách bố trí như thế, nếu mất Đông Khê, quân Pháp phải lập tức rút khỏi 
Cao Bằng để tránh bị bao vây tiêu diệt hoặc tăng cường quân viện đến 
chiếm lại Đông Khê. Trong cả hai trường hợp, ta đều có điều kiện đánh 
vân.động chiến tiêu diệt quân địch đã ra khỏi công sự.

Sau khi phân tích kỹ tình hình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết 
định thay đổi mục tiêu từ Cao Bàng sang Đông Khê. Lực lượng chính tham 
chiến của ta gồm 5 trung đoàn với 3 trung đoàn của Đại đoàn 308 và 2 
trung đoàn độc lập 174 và 209.
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Sáng 169, hai trung đoàn 174 và 209 nhận lệnh nổ súng tiến công 
cứ điểm Đông Khê. Trung đoàn 174 là đơn vị chủ công đánh hướng Bắc và 
Đông Bắc. Trung đoàn 209 giáp công từ hướng Đồng Nam. Đến 9h, trung 
đoàn 174 chiếm được một số vị trí tiền tiêu nhưng ở phía Đông  Nam, 
trung doàn 209 hành quân lạc đường nên không kịp bố trí trận địa tiến 
công. Quân Pháp dựa vào công sự vững chắc phòng thủ và cho máy bay 
ném bom vào đội hình tiến công của quân ta.

Suốt đêm 16, hai trung đoàn quân ta mở nhiều đợt tấn công nhưng 
chỉ chiếm được thêm một vài vị trí. Sang ngày 17, trung đoàn 174 đề nghị 
cho đổi hướng tiến công sang hướng đồng vì hướng Bắc địch đang tập 
trung hỏa lực đối phó.

Sau khi pháo binh chế áp các mục tiêu một mũi tiến công của 174 
chiếm đầu cầu phía đông pháo đài, mũi d phía bắc chiếm nhà thương, thọc 
sâu đến lô cốt số 7 thì bắt liên lạc được với 1 tiểu đoàn của 209 cùng phối 
hợp đánh vào sau lưng pháo đài. Bộ binh các hướng phối hợp nhịp nhàng 
cùng tiến công vào đồn lớn.

Đến 4h30 ngày 1891950, bộ đội ta đánh vào sở chỉ huy Đông Khê 
bắt sống viên đại úy dồn trưởng và các sĩ quan tham mưu. lOh, trận đánh 
kết thúc thắng lợi, địch chết và bị bắt 300 tên, một số tên chạy thoát về 
Thất Khê.

“Thảm họa Cao Bằng”
Quả đúng như dự liệu của quân ta, sau khi mất Đông Khê, địch ở 

Cao Bằng chơ vơ. Tướng Carpentier  Tổng chỉ huy quân viễn chỉnh Phốp 
ra lệnh rút hết quân khỏi Cao Bằng. Trên mặt trận Biên giới, quân Pháp 
địều 1 bình đoàn gồm 3 tiểu đoàn do trung tá Le Page chỉ huy được không 
vận từ Lạng Sơn đến Thết Khê rồi hành quân lên tái chiếm Đông Khê để 
mở lại đường Bố 4 đồng thời thu hút quân ta.

Mặt khác, toàn bộ quân đồn trú ở Cao Bằng dưới sự chĩ huy của 
Trung tá Charton từ Cao Bằng tiến về Đông Khê để gặp binh đoàn của Le 
Page, sau đó hai lực lượng này sẽ bảo vệ cho nhau để rút về Lạng Sơn.

Cán thận hơn, Carpentier cho mở một cuộc hành quân đánh lên Thái 
Nguyên hòng thu hút lực lượng chủ lực ta để quân ở Cao Bàng rút an toàn. 
Nhưng tất cả d& quá muộn, cuộc hành binh đánh lên Thái Nguyên từ sớm đã 
được quân ta dự liệu nên đã bố trí sẵn lực lượng chặn đánh. Trên đường số 4, 
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hai binh đoàn của Charton và Le Page không bao giờ có thể gặp đưực nhau vì 
đại đoàn 308 của ta đã lập các trận địa phục kích chờ đợi từ đầu chiến dịch.

Ngày 110, binh đoàn của Le Page tiến gần Đông Khê thì lập tức bị 
các đơn vị của 308 và trung đoàn 209 chặn đánh quyết liệt. Liên tiếp đến 
ngày 410, binh đoàn này đã bị thiệt hại nghiêm trọng và bị dồn vào 
thung lũng Cốc Xá cách Đông Khê 6km về phía tây nam.

Ngày 210, binh đoàn Charton cũng bắt đầu rút về Đông Khê để hội 
quân với Le Page. Tuy nhiên, nó đã bị trung đoàn 209 chặn đánh liên tục. 
Đến ngày 610, binh đoàn Charton và Le Page gặp nhau ở Cốc Xá. Lập tức, 
đại đoàn 308 vây chặt thung lũng này và bắt đầu mở cuộc tấn công vào. 
Quân Pháp nằm chịu trận dưới sức mạnh của hỏa lực từ các điểm cao của 
quân ta từ xung quanh bắn vào.

Đến ngày 810, quân ta dã loại khỏi vòng chiến đấu 8 tiểu đoàn quân 
Pháp, trong đó có gần 6.000 quân của cả 2 binh đoàn, chỉ có 1.388 người chạy 
thoát được về Thất Khê và Lạng Sơn. Hai trung tá chỉ huy đều bị bắt làm tù 
bỉnh. Kế hoạch rút lui của Pháp thất bại hoàn toàn. 1 tuần sau đó là thời 
gian quân Pháp rút quân khỏi toàn bộ hệ thống phòng thủ trên đường số 4 
trong tình cảnh bị quân ta truy kích sát nút. Sau chiến tranh, các tướng lĩnh 
Pháp nói về sự kiện này đều dùng cụm từ “thảm họa Cao Bằng".

Biết cũng khó tránh
Chiến dịch Biên giới với "chìa khóa"  trận đánh Đông Khê là minh 

họa tiêu biểu cho chiến thuật đánh điểm diệt viện. Chiến thuật này còn 
được quân ta sử dụng lại nhiều lần nữa, mỗi lần lại có nét sáng tạo riêng 
mặc dù vẫn dựa trên tư tưởng chủ đạo là đánh điềm diệt viện. Một loạt 
các chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ như chiến dịch Ba Gia, chiến 
dịch Plei  me, chiến dịch Sa Thầy... đều áp dụng thành cồng chiến thuật •' 
này và giành thắng lợi.

Chiến thuật này được quân đội ta áp dụng nhuần nhuyễn đến mức 
thành sở trường, nghệ thuật. Chính tướng Westmoreland  Tư lệnh quân 
Mỷ tại Nam Việt Nam cũng phải thừa nhận điều này trong “Tường trình 
của một quân nhân”.

“Phục kích là chỗ mạnh của Việt cộng và là chồ yếu của quàn đội 
Nam Việt Nam. Bằng phục kích, trong nhiều dịp Việt cộng dã tiêu diệt 
nhiều dại dội của quân đội Nam Việt Nam... Một chiến thuật thông thường 
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của Việt cộng là đánh vào một tiền đồn của quân đội Nam Việt Nam rồi 
nằm chờ lực lượng dự bị của quân Nam Việt Nam hành quân đường bộ đến 
cứu tiền đồn đó”, Westmoreland viết.

.''(Theo Kienthuc.net.vn)
CHIẾN DỊCH TRẦN HƯNG ĐỢO:

MỞ LỐI CHO CÁCH ĐÁNH VỘN ĐỘNG CHIẾN
Ngay từ đầu năm 1950, Ban thường vụ trung ương Đảng ta đã xác 

định: Đárih dần Trung du, củng cố căn cứ địa chính là nhiệm vụ thiết thực 
của quân và dân ta. Vì cùng với khu vực sông Đáy ở phía tây nam, Trung 
du đã thật sự trở thành tuyến phòng thủ chủ yếu của địch, là bàn đạp 
thuận tiện để chúng tập trung lực lượng binh khí kỹ thuật tiến công uy 
hiếp Việt Bắc.

Được Trung ương phê chuẩn, cuối tháng 91950 Bộ Tổng tư lệnh 
quyết định gấp rút mở chiến dịch Trần Hưng Đạo (còn gọi là chiến dịch 
Trung du) tiến công địch ở Trung du. Mục đích: Tiêu diệt sinh lực địch, mở 
rộng khu lương thực, phát triển du kích chiến tranh, phá kế hoậch củng cố, 
tạo điều kiện mới để tiêu diệt sinh lực của địch nhiều hơn nữa. Tuân thủ 
theo nguyên tắc: Trước chia lực lượng đánh nhỏ, sau tập trung đánh to, 
góp nhiều thắng lợi nhỏ thành thắng lợi lớn. Áp dụng cách đánh bôn tập, 
chuẩn bị sẵn từ xa cơ động tới đánh nhanh, giải quyết nhanh rồi rút ngay. 
Mọi công tác bảo đảm phục vụ chiến dịch được Tổng cục Cung cấp gấp rút 
triển khai. Một hệ thống kho tàng, bệnh viện dã chiến bố trí trên tất cả 
các hướng tiến công, tổ chức 3 bệnh viện, đội điều trị trên cả 3 hướng của 
chiến dịch, nhiều kho gạo nhỏ được đưa sát khu vực dự kiến trận địa. Hơn 
300 bác sĩ, y tá cứu thương được huy động. Trên dưới cùng một quyết tâm: 
Chiến dịch này phải giáng một bài học nhớ đời cho quân xâm lược.

Tất cả các đơn vị đều nhận lệnh trực tiếp từ Bộ chỉ huy. Lực lượng 
trên hướng chủ yếu là hai Đại đoàn 308, 312 và 3 liên đội sơn pháo 75. 
Hướng phụ (đông bắc) có hai trung đoàn 174 và 98. Khu vực Liên khu 3 
giao cho hai Đại đoàn 320, 304 hoạt động ở vùng Ninh Bình và Sơn Tây... 
Trước mắt 308 tiêu diệt 4 vị trí: Hữu Bằng, Tú Tạo đồi Cà Phê và Chợ 
Thá. Đại đoàn 312 trên hướng thứ yếu, diệt bằng dược hai đồn Chợ Vàng 
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và Ba Huyên. Trên các hướng phối hợp, tại khu duyên hải đông bắc, trung 
đoàn 174 và 98 phải xoá sổ hai cứ điểm Bình Liêu và Hoành Mô...

Theo kế hoạch đợt 1 dự kiến nổ súng vào ngày 26, bộ đội đang bí mật 
vào các vị trí ém quân. Nhưng thật bất ngờ ngày 25, binh đoàn cơ động số 3 
(GM3) của địch đột ngột tổ chức 3 tiểu đoàn mở cuộc hành quân Bêcatsin 
đánh lên 3 vị trí Xuân Trạch, Liễn Sơn, Thản Sơn thuộc Vĩnh Yên (đúng vào 
khu vực tập kết của Đại đoàn 312). Tuy bị bất ngờ, song thế trận không gây 
đảo lộn lớn, 312 đã kịp thời nhận lệnh phải chặn đánh bằng được cuộc hành 
quân này để mở màn chiến dịch, bộ đội cũng đã chuẩn bị xong và sẵn sàng 
nổ súng. 5 giờ sáng ngày 27, Đại đoàn 312 phát lệnh tiến công, chỉ trong 
vòng 15 phút bộ đội 312 đã bí mật vây chặt mục tiêu. Sau 2 đợt tiến công 
quyết liệt bộ đội 312 đã hoàn toàn làm chủ khu vực này. Diệt gọn nguyên một 
tiểu đoàn địch, bắt sống 240 tù binh có một tên đại úy tiểu đoàn trưởng. Trên 
hướng chủ yếu, 3 đêm liền (27, 28, 2912) Đại đoàn 308 lần lượt tiêu diệt 5 vị 
trí: Tú Đạo, đồi Cà Phê, Hữu Bằng, Thằn Lằn và Yên Phụ. Điều đặc biệt là 
khi tiến công các vị trí này các đơn vị thuộc Đại đoàn 308 đều dùng hình thức 
“Bôn tập”. Bộ đội vận động trên 10km, vừa hành quân vừa chuẩn bị, khi tiếp 
cận mục tiêu thực hành đánh rất nhanh, giải quyết nhanh rồi rút ngay trong 
đêm. Ở hướng phối hợp Duyên hải, hai trung đoàn 174, 98 cũng đã diệt gọn 
cứ điểm Bình Liêu khoảng 300 tên. Tổ chức đánh viện ngay trên đường 18, 
làm cho địch phải co về lập khu đề kháng ở Tiên Yên để cố thủ.

Thực hành tiến công đợt 2, Đại đoàn 312 được giao nổ súng tiến cồng 
Bảo Chúc để thu hút viện binh. Hai trung đoàn 98 và 174 đánh Cẩm Ly, 
Đồng Kế để nghi binh địch. Trên hướng chính trung đoàn 141 được giao 
đánh đồn Ba Huyên, đây là một cứ điểm rất mạnh tiền đồn phía bắc của thị 
xã Vinh Yên, do 5 trung đội (có 3 trung đội lính Âu  Phi) chiếm giữ. Các lực 
lượng còn lại lần lượt đánh chiếm các bồ't: Tâm Lộng, Quất Lưu, Mậu Thông, 
Mậu Lâm rồi áp sát xuống trục đường số 2. Thắng lớn của ta trên khu vực 
Vinh Yên lập tức gây náo động tới Hà Nội. Ngay hôm sau chúng điều GM1 
từ Lục Nam lên, thả một tiểu đoàn dù xuống để hỗ trợ. Lực lượng này lập 
tức bị 308 tổ chức phục kích đánh chăn. Cuộc chiến ở đây diễn ra vô cùng ác 
liệt, dịch dùng cả bom napan loại bom cháy mới được Mỹ viện trợ để chống 
trả. Sau nhiều lần tể chức quyết lấy lại thị xă Vĩnh Yên, chúng tăng cường 
tới đày hai bỉnh đoàn cơ động (GM1, GM3) chia làm 3 cánh dánh chiếm khu 

77

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



vực Núi Đanh, một dãy điểm cao có giá trị ở phía bắc và đông bắc thị xã. 
Nắm được ý đồ của địch, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định hai trung đoàn 
88, 36 thuộc đại đoàn 308 cùng trung đoàn 209 của 312 tập trung đánh tại 
đây chặn đứng đường rút lui của chúng về thị xã. Tạo điều kiện cho bộ đội’ 
từ các hướng thu quân kết thúc chiến dịch.

Hơn 20 ngày tham chiến ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 5 nghìn 
tên, bắt sống gần 3 nghìn, đánh thiệt hại nặng 6 tiểu đoàn, diệt 30 vị trí, 
thu hàng nghìn súng, pháo, máy VTĐ... ý nghĩa lớn hơn cả là ta đã giải 
phóng được một phần phía bắc tỉnh Vĩnh Yên  Phúc Yên ở Trung du và 
hai huyện Bình Liêu, Hoành Mô ở Đông Bắc. Chiến dịch Trần Hưng Đạo 
được coi như một bước tiến mới cả về chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị và thực 
hành chiến đấu. Vừa tổ chức tiến công đồng loạt các căn cứ theo kế hoạch, 
vừa nhanh chóng chớp thời cơ tập trung lực lượng diệt các cụm lớn quân 
dịch tạm dừng hoặc phòng ngự lâm thời ngoài căn cứ. Đây là chiến dịch 
đầu tiên ta sử dụng cùng một lúc cả 2 đại đoàn tác chiến ỗ vùng đồi núi 
thấp, nơi địch có điều kiện và ưu thế phát huy hỏa lực ở chiến trường rừng 
núi. Tạo điều kiện cho bộ đội ta tăng thêm một bước quan trọng về khả 
năng tác chiến ở cả hai cách đánh cồng kiên (đánh địch trong công sự), và 
vận động (đánh địch ngoài công sự); cả đánh đêm và đánh ngày; cả trong 
điều kiện phải thường xuyên đối phó với phi pháo của địch ở địa hình 
trống trải. “Chiến dịch Trần Hưng Đạo là một thắng lợi có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng, một bước tiến vững chốc của bộ dội ta về kỹ thuật, chiến 
thuật và tinh thần chiến đấu... Một bước thành công như việc mở lối trên 
con đường tiến tới cách đánh vân động chiến của quân đội ta...".

Nguyễn Ngọc Lan (Báo Quân đội nhân dân)
sở CHỈ HUY cùa ĐỢI TƯỚNG võ NGUYÊN GIÁP 
TRONG CHIẾN DỊCH TRỔN HƯNG ĐỘO19501951

Trong cuộc khống chiến chống thực dân Pháp, Sở Chỉ huy của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp dược bô' trí ở nhiều nơi khác nhau, nhằm bảo đảm 
các yếu tố bí mật quân sự và thuận lợi chỉ đạo. Đã có lúc Tam Đảo được 
chọn làm Tổng hành dinh. Dù thởi gian đóng quân và làm việc d Tam Đảo 
khống lâu nhưng tại đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Đảng ủy chiến 
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dịch Trần Hưng Đạo dã trực tiếp ra những mệnh lệnh chỉ huy chiến dịch 
và có những kỉ niệm khó quên về vùng đất và nhân dân Trung du.

Trở lại lịch sử, trong kế hoạch tác chiến Thu  Đông 1950 Bộ Tổng 
tham mưu đã xác định sau chiến dịch Biên giới (Lê Hồng Phong 2) sẽ mở 
tiếp chiến dịch mới ở Trung du. Việc mở chiến dịch mới ở hướng Trung du 
được Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch dự kiến sớm. Vào cuối tháng 91950 
Bộ đă cử cán bộ xuống phối hợp với Liên khu Việt Bắc tiến hành chuẩn bị 
chiến trường. Sau khi chiến dịch Biên giới kết t'iúc, cơ quan lại cử thêm 
cán bộ xuống Liên khu Việt Bắc để tăng cường công tác chuẩn bị.

Việc cấp trên quyết định mở chiến dịch ở hướng Trung du là điều 
hợp lý lúc này không những nằm trong dự kiến kế hoạch mà chiến trường 
Trung du đã được chuẩn bị, thuận lợi cho việc cơ động lực lượng và bảo 
đảm hậu cần, lại là chiến trường rất quen thuộc với Bộ Tư Lệnh nói chung 
và Bộ Tổng tham mưu nói riêng. Ngày 18111950 Đảng ủy chiến dịch họp 
lần dầu nghe Bộ Tổng tham mưu báo cáo tình hình công tác chuẩn bị, tình 
hình địch và phương án tác chiến. Đảng ủiy chiến dịch gồm các đồng chí: 
Võ Nguyên Giáp, ủy viên Thường vụ Trung ương làm Bí thư; Nguyễn Chí 
Thanh, ủy viên Trung ương; Chu Văn Tấn, ủy viên Trung ương; Trần Hữu 
Dực; Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị; Đào Văn Trường, Phó Tổng 
Tham mưu trưởng.

Ngày 15121950, Đảng ủy chiến dịch họp tại xã Hợp Thành, huyện 
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên để kiểm điểm thêm về công tác chuẩn bị, đề 
ra công việc phải hoàn thành, đồng thời triệu tập hội nghị giao nhiệm vụ 
cho các đại đoàn ở hướng chủ yếu. Một số Bí thư Tỉnh ủy và Tỉnh đội 
trưởng các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên được mời 
dự họp.

Thời gian mở chiến dịch dự kiến ngày 25121950. Các mặt trận 
phối hợp và bộ đội địa phương, dân quân du kích hoạt động từ 25121950. 
Sau khi giao nhiệm vụ, Sở Chỉ huy chuyển về xã Quân Chu, huyện Đại Từ, 
dưới chân núi Tam Đảo. Tại đây Ban Quản lý hành chính đã xây dựng 
thêm nhà cửa, hầm hào và Ban Thông tin đã bố trí mạng điện thoại trực 
tiếp với cơ quan Tham mưu hậu phương ở vùng Chợ Mới Bắc Cạn giúp cho 
bộ đội phía trước và phía sau liên hệ chặt chẽ với nhau, nắm vững diễn 
biến của chiến dịch và các mặt trận phối hợp.
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Đợt 1 kết thúc vào 30121950, cơ quan Tham mưu tiến hành sơ kết 
đợt 1 và chuẩn bị đợt 2 Chiến dịch.

Phương án đợt 2 dự kiến như sau:
 Hướng chính: Vĩnh Phúc;
 Hướng phụ: Bắc Giang, Bắc Ninh;
 Hướng phối hợp: Liên khu 3 và các chiến trường khác;
Ngày 1011951, cơ quan Tham mưu chiến dịch đã tổ chức hội nghị 

giao nhiệm vụ cho các đơn vị ở hướng chính tại Quân Chu, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên. Sau khi giao nhiệm vụ, đồng chí Tổng Tham mưư 
trưởng trở về hậu phương để chỉ đạo các mặt trận phối hợp. Chỉ huy sở 
chiến dịch được tổ chức lại gọn nhẹ gồm các cán bộ thật cần thiết và ngày 
1211951 Chỉ huy sở hành quân bộ lên Tam Đảo. Thị trấn Tam Đảo theo 
kế hoạch tiêu thổ kháng chiến trước đây đã bị phá hủy. Sở Chỉ huy dựa 
vào các căn hầm còn lại ở khu nghỉ mát của viên Toàn quyền và các biệt 
thự cũ.

Những tư liệu trên được trích từ Lịch sử Bộ Tổng Tham mưu trong 
kháng chiến chống Pháp (19451954) (Bộ Tổng Tham mưu  Ban Tổng kết 
biên soạn lịch sử  Hà Nội 1991, tr.419 441).

Ngoài ra còn có một số ghi chép của Đại tướng Võ Nguyên Giáp liên 
quan đến sự kiện này. Đó là những ghi chép quan trọng và cảm động về 
những ngày giáp Tết Tân Mão 1951 của Đại tướng trên đất Vĩnh Phúc:

“Ngày 27121950: Tại một địa điểm ở tiền tuyến vừa di chuyển tới 
ba hôm nay.

Đã gần 1 giờ đêm rồi.
Theo quyết định thì lúc này cuộc tiến công ở Trung du đã bắt đầu. 

Ngược gió, các tiếng súng đại bác nghe xa và rồi lại súng địch, hay súng ta 
phân biệt không rõ. Báo cáo của các đơn vị chưa về đến. Anh em tác chiến 
đang đôn đốc.

Alô, alô, reng không ngớt tiếng chuông điện thoại.
Suốt ngày hôm nay hết sức rộn rịp...”
"... Sáng 26, quân ta đã tấn công Bình Liêu, cứ điểm có độ 300 địch 

ở Đông Bắc. Cuộc tấn công bắt đầu vào lúc 2h sáng, đến 1 giờ trưa đã 
chiếm được đồn to. Rất có thể chiều qua đã giải quyết. Đang nóng ruột tin 
thắng lợi giòn giã để truyền đi cho khắp chiến trường.
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Điện thoại lại gọi, tiếng đại bác và đại liên, trung liên đã nổ ở mạn 
Đa Phúc, quân ta đã tấn công vào các vị trí địch ở mạn Đa Phúc, phía ta 
từng loạt đại bác nổ liên tiếp. Ngày hôm qua, trong Ban Chỉ huy rộn rịp 
như 30 Tết.

Tôi làm việc suốt ngày, đôn đốc, kiểm tra nơi này, nơi kia, thông tin, 
điện đài, tác chiến thất. Đêm hôm nay tương tự như một đêm Giao thừa. 
Giá quân ta thắng to thì ngày mai sẽ có không khí ngày Tết, rộn rịp phấn 
khởi hơn ngày Tết, chỉ thiếu mứt, bánh, nước trà ướp sen...”

“Suốt ngày 26, tiếng súng địch đã nổ ở mạn Lập Thạch, quân ta đã 
giao chiến và đã tiêu diệt một bộ phận phía bên đó cũng thấy ngày xuân 
ngày mai sẽ làm cho mùa đông có vẻ tươi thắm lắm...”.

“Địa điểm Ban chỉ huy ngộ lắm kiến trúc hơn cả vùng địa điểm cũ của 
ta. Tôi với anh Tấn cùng ở một ngôi nhà bé nhỏ, xinh. Trong phòng có một 
cái bàn con hiện đang ngồi làm việc, một chiếc giường con gọn ghẽ, một cái 
tủ như ở đằng xuôi, trên tường là địa đồ Bản đồ của toàn tuyến Trung du đến 
duyên hải. Cạnh nhà có hầm phòng không rất là kiên cố. Hầm sâu, trong có 
chỗ làm việc. Đây là một công trình do công binh xây dựng...”.

Chiến dịch Trung du  ngày 2/1/1951:
“Thực ra rộn rịp về Tết thì chỉ được một phần, còn rộn rịp về chuẩn 

bị tác chiến thì tấp nập hơn.
Anh em đi các mặt trận về kể rất nhiều chuyện lý thú. Tại các nơi 

báo cáo về cũng lắm chuyện. Những chiến sĩ vệ quốc, những đội viên, anh 
binh nhì vẫn là những người anh dũng, gian khổ, ngộ lắm.

Lần này hành quân toàn đi đêm suốt 12 đêm, đến là đánh liền, không 
được nghỉ ngơi. Thế mà anh em vẫn không kêu ca. Mắt buồn ngủ ríu lại 
nhưng chân vẫn chạy, cấp hành quân có anh đang hành quân ngã té xuống 
hố rồi nằm ngủ luôn để đến lúc bừng tỉnh dậy mới biết bộ đội đã đi xa.

Nhiều anh em, trung đội nào cũng có, lúc đã tiến sát đồn giặc, trong 
lúc đợi dại bác bắn xong để xung phong cũng lợi dụng mấy phút đợi chờ 
mà ngủ khi chỉ có lệnh mới tỉnh dậy xung phong. Sau 3, 4 hôm tác chiến, 
nguyện vọng lớn lao nhất của anh em là ngủ cho no mắt. Chỉ mong được 
ngủ một đêm để hôm sau lại đi đánh.

Dân trong vùng hôm nay cũng rộn rịp, tấp nập. Đêm 26, khi mới 
nghe tiếng súng nổ, nhiều nơi ở Thái Nguyên đã bảo nhau: “A, chiến dịch 
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đã nổ!". Dân nghe tiếng súng thức tỉnh sung sướng như nghe tiếng pháo 
ngày Tết. Những đêm tiếng đại bác từ tiền tuyến vang dội như sấm, dân 
nhiều xã thức suốt đêm rủ nhau lên ngọn núi đồi nghe tiếng súng dợi tin 
mặt trận. Nhất là những gia đình tản cư từ vùng địch ra, phen này ắt phải 
trở về vuờn tược, làng mạc. Dân chúng có cảm tình với bộ đội rất nhiều.

Một đêm, từ xa họ thấy hàng nghìn vệ quốc quân rầm rập, im lặng 
chạy về hướng đồn giặc. Rồi tiếng súng nổ liên tiếp, rồi súng im bặt, rồi 
tin tức truyền ra, giặc chết ngổn ngang, đồn giặc đã bị tiêu diệt.

Vì bí mật, vì phải tranh thủ thời gian, anh em bộ đội không kịp nói 
gì với dân chúng nhưng dân yêu mến bộ đội vô cùng. Dọc đường hành 
quân dãn thức cả đêm, mang nước và quà cho anh em.

Ngay trong vùng địch, dân chúng cũng tốt quá, nấu cháo, đun nước 
và giết gà mang ra mặt trận, bộ đội đánh thắng dân đã vội dọn đồ đạc sơ 
tán về.

ở mạn Đa Phúc, cảnh tượng đại để cũng như thế, ở mạn Vĩnh Yên 
nơi cơm trắng, nước trong dân ủy khao bộ đội đủ thứ...”.

Chỉ huy sở chiến dịch Trần Hưng Đạo trong hai thời gian từng ở hai 
địa điểm khác nhau nhưng cách nhau không xa, một nơi ở xã'Quân Chu 
dưới chân núi Tam Đảo thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên (từ ngày 1512 
1950 đến 24121950) và một địa điểm ở Tam Đảo (trên bình độ 900m  
theo ghi chép của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định từ 25121950 
đến 16011951). Cả hai nơi đều cần được bảo tồn, ghi nhớ để các thế hệ 
mai sau hiểu thêm về lịch sử Tam Đảo.

Đại tá, TS. Nguyễn Thị Lâm Hà (Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt 
Nam) 

QtléN DÂN VĨNH PHÚC
TRONG CHIẾN DỊCH TRẦN HƠNG ĐỢO

Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Vĩnh Phúc đã phối 
hợp với bộ dội chủ lực tiến công tiêu diệt dịch trong nhiều chiến dịch. 
Trong chiến dịch Trần Hưng Đạo, quân dân Vĩnh Phúc đẩy mạnh chiến 
tranh du kích tạo nên chiến thắng, tiêu hao nhiều sinh lực địch.

Sau thết bại ở Việt Bắc năm 1947 và Biên giới 91950, để cứu vãn 
tình thế chiến tranh xâm lược Đông Dương, xôc lại tinh thần binh lính 
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địch và giành lại lòng tin đối với Mỹ. Ngày 6121950, Chính phủ Pháp 
quyết định phái đại tướng De Lattre de Tassigny nhi sang Đông Dương 
làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp. Tại đây De lattre De Tassigny 
đã vạch ra kế hoạch chiến lược gồm 4 điểm chính và được cả Chính phủ 
Pháp và Mỹ chuẩn y. Thực hiện kế hoạch, Tassigny đã tăng cường các 
hoạt động bắt lính, viện binh từ Pháp sang, thành lập các binh đoàn cơ 
động chiến lược, đồng thời cho xây dựng phòng tuyến “boong ke” băng bê 
tông, sắt thép vững chắc chạy dài từ Hồng Gai, Đông Triều, Lục Nam, Bắc 
Giang, Bắc Ninh qua Vĩnh Phúc, Sơn Tây đến Ninh Bình, tạo thành một 
hành lang bảo vệ khá chắc chắn từ Đông sang Tây.

Để đối phó với âm mưu mới của địch, dưới ánh sáng của các nghị 
quyết Trung ương, Đảng ta chủ trương cần phải tận dụng thời cơ, tranh thủ 
thời gian, tiếp tục mở một số chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá 
kế hoạch củng cố, bình định của chúng ở trung du và đồng băng, phát triển 
chiến tranh du kích, giữ vững quyền chủ động chiến lược trên chiến trường 
chính. Phương hướng để mở chiến dịch là nhằm vào khu vực trung du và 
đồng bằng, trước mắt là đánh vào trung du. Vì sau thất bại ở Biên giới, 
trung du trở thành tuyến phòng thủ chủ yếu, chính diện của địch đối mặt 
với căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc của ta, là nơi đông người nhiều của, 
mặt khác trung du còn có nhiều giá trị chiến lược quan trọng các mặt khác.

Sau khi phân tích kỹ tình hình ta và địch trên chiến trường Bắc bộ, 
Ban thường vụ Trung ương Đảng đã phê chuẩn phương án tác chiến của Bộ 
Tổng tư lệnh, quyết định mở chiến dịch Trần Hưng Đạo, tiến công địch ở 
trung du và một Bố phương hướng khác. Trong thời kỳ đầu, hướng chính 
của chiến dịch là vùng trung du từ Việt Trì đến Bắc Giang (nên còn gọi là 
chiến dịch Trung du), trong đó địa bàn chủ yếu diễn ra là tỉnh Vĩnh Phúc. 
Ngày 30111950, Trung ương quyết định thành lập Đảng ủy mặt trận, 
đồng chí Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp được chỉ định làm Bí 
thư, trực tiếp làm chỉ huy trưởng Mặt trận. Các cơ quan tham mưu, chính 
trị, hậu cần của Bộ chì huy chiến dịch Biên giới chuyền thành cơ quan của 
Bộ chỉ huy chiến dịch Trần Hưng Đạo. Thực hiện quyết định của Trung 
ương Đảng, từ ngày 26121950 đến 1711951, chiến dịch Trần Hưng Đạo 
diễn ra với mức độ vô cùng ác liệt. Lực lượng tham gia chiến dịch trên cả 
hướng chính và phụ gồm có Đại đoàn 308 (có 3 Trung đoàn 102, 88, 36);
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Đại đoàn 312 (có 2 Trung đoàn 209, 141) bộ đội chủ lực; 2 Trung đoàn độc 
lập của Bộ là 174 và 98; 4 Tiểu đoàn bộ đội địa phương, 4 đại đội pháo 
binh 75mm và ngoài ra là dân quân du kích. Nguyên tắc chỉ đạo chiến 
dịch là "trước chia lực lượng đánh nhỏ, sau tập trung đánh to”, góp nhiều 
thắng lợi nhỏ thành thắng lợi lớn. về chiến thuật, áp dụng cách 
đánh "bôn tập”, tức là chuẩn bị sẵn, rồi từ xa cơ động tới tập kích địch, 
đáiìh nhanh, giải quyết nhanh, rút nhanh, cô gắng dứt điểm trong đêm. 
Động tác đánh địch là du kích chiến, phù hợp với yêu cầu của tác chiến 
vận động, vừa phát huy cao độ tính chủ động linh hoạt sáng tạo của các 
đơn vị, vừa có sự chỉ đạo chỉ huy thống nhất.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và những thuận lợi lớn của chiến dịch, 
đưa cuộc kháng chiến của tỉnh tiến lên một bước mới, Tĩnh ủy Vĩnh Phúc 
đề ra chủ trương cho quân dân toàn tỉnh: “Phối hợp với bộ dội chủ lực, lực 
lượng vũ trang các huyện và dân quân du kích xã dẩy mạnh hoạt động 
quân sự vùng địch hậu, đi đôi với củng cố xây dựng cơ sở, phát triển chiến 
tranh du kích, trọng tâm hoạt dộng vào hai huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc. 
Tiều đoàn 64 sẽ phối thuộc vào các đại đoàn bộ đội chủ lực; Chuẩn bị dầy 
dủ cán bộ, phương tiện dể tiếp thu kịp thời những nơi giải phóng; Thực 
hiện nhiệm vụ chuẩn bị chiến dịch do Trung ương giao”.

Phán đoán ta đánh ở trung du, hàng ngày địch cho từng tốp máy 
bay sục sạo trên bầu trời trinh sát và bắn phá những nơi chúng nghi ngờ 
ta hành quân hoặc trú quân, tập kết. Ớ mặt đất địch cho quân đánh thăm 
dò một số nơi. Ngày 25101950, địch dùng binh đoàn cơ động số 3 (GM3) 
gồm 3 tiểu đoàn và tiểu đoàn Mường bất ngờ mở cuộc hành quân 
Bécassine đánh vào vùng tự do Lập Thạch và Tam Dương, đúng vào nơi 
một bộ phận bộ đội tham gia chiến dịch đang tập kết. Trước tình hình đó, 
Bộ chỉ huy chiến dịch chủ trương tập trung lực lượng của Đại đoàn 312 kết 
hợp với bộ đội địa phương nhanh chóng bẻ gãy cuộc hành quân Bé cassine, 
đồng thời kiên quyết tiêu diệt địch theo kế hoạch đã định và sẵn sàng 
đánh địch tăng viện ứng cứu. Ngày 25121950, tiểu đoàn 10 dù thuộc địa 
và tiểu đoàn Mường chia làm hai cánh tiến vào Thản Sơn và Liễn Sơn 
(Lập Thạch) lập tức bị Trung đoàn 141 và bộ đội địa phương Vĩnh Phúc 
chặn đánh, gây cho chúng thiệt hại nặng, buộc phải co cụm ở Liễn Sơn 
chờ ứng cứu. Ngày 2610, tiểu đoàn Senegal lên ứng cứu cũng chịu chung 
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số phận, buộc chúng phải dừng lại ở Xuân Trạch tiếp tục chờ ứng cứu. 
Nắm thời cơ đó, ngày 27121950 quân và dân Vĩnh Phúc phối hợp với Đại 
đoàn 312 tiến đánh địch dữ dội ở Xuân Trạch  Xuân Hoà (Lập Thạch). 
Kết quả, tiểu đoàn Senegal bị tiêu diệt gần hết, ta diệt 200 tên dịch, bắt 
sống 150 tên, thu 5 súng cối, 1 đại liên, 13 tiểu liên, 132 súng trường và 
nhiều quân trang quân dụng, số dịch sống sót còn lại rút chạy về Vĩnh 
Yên. Cuộc hành quân Bécassine của địch hoàn toàn bị thất bại, tiểu đoàn 
dù số’ 10BPC bị tiêu hao nặng, tiểu đoàn 24 BMTS, đơn vị lê dương nổi 
tiếng hung hăng bị xóa tên trong danh sách quân đội viễn chinh Pháp. 
Đòn phản kích dập tan cuộc hành quân Bécassine đã mở màn thắng lợi 
cho chiến dịch Trần Hưng Đạo.

Phát huy thắng lợi, chiến dịch Trần Hưng Đạo tiếp tục được mở 
theo đúng kế hoạch định sẩn, liên tiếp trong 3 ngày 27, 28 và 29121950 
bộ đội chủ lực và quân dân Vĩnh Phúc đã tiến đánh quyết liệt địch ờ nhiều 
nơi vùng địch hậu, quân ta đã tiêu diệt địch tại các vị trí Tú Tạo, Đồi Cà 
Phê, Hữu Bằng, Thằn Lăn. Ngày 2912, kết thúc đợt một chiến dịch, ta đã 
loại khỏi vòng chiến dấu trên 1.000 tên địch, thu nhiều vũ khí, đạn dược, 
giải phóng một phần huyện Đa Phúc, làm cho tinh thần binh linh địch 
hoang mang. Những trận tiến công bất ngờ của ta vào phòng tuyến Vĩnh 
Yên, trực tiếp uy hiếp Hà Nội đã khiến bộ chỉ huy Pháp ở Bắc bộ hết sức 
do dự lúng túng trong cách đối phó. Pháp không thể rút bỏ Vĩnh Yên vì 
đây là một trong những cửa ngõ vào Hà Nội, là nơi sông còn đối với chúng.

Ngày 311951, hội nghị cán bộ Bộ chỉ huy chiến dịch, sau khi phân 
tích tình hình đã đề ra quyết tâm cho đợt tác chiến mới. Bộ chỉ huy chiến 
dịch quyết định vẫn chọn Vĩnh Phúc là hướng tiến công chủ yếu, Đại đoàn 
308, 312 và các tiểu đoàn bộ đội địa phương được giao nhiệm vụ tác chiến. 
Phương châm đánh địch được xác định là “đánh điểm diệt viện". Triển 
khai kế hoạch chiến dấu mới, quần dân Vĩnh Phúc tiếp tục bám sát nhiệm 
vụ cùng bộ đội chủ lực đánh dịch thắng lợi. Ngày 1311951 tiến đánh đồn 
Bảo Chúc, đây là một cứ điểm mạnh, vững chắc làm tiền đồn phía bắc thị 
xã Vĩnh Yên, đến ngày 14 ta mới tiêu diệt được, lực lượng địch đi ứng cứu 
bị ta tiêu diệt truy quét tới sát cửa ngõ thị xã Vĩnh Yên. Ở các hướng tiến 
công khác, quân ta trên đà thừa thắng nhanh chóng hạ một loạt đồn bốt: 
Tam Lộng, Quất Lưu, Mậu Thông, Mậu Lâm... áp sát xuống đường sô' 2. Ở 
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Hương Canh bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương đã tiến đánh mạnh tiêu 
diệt và bức rút một số tháp canh, diệt viện nhỏ, tiến sát sân bay thị xã. 
Trước thế tiến công ồ ạt mạnh mẽ của ta, địch vô cùng hoang mang, chỉ 
huy Bắc bộ Salan vội điều thêm lực lượng ứng cứu cho mặt trận Vĩnh Phúc, 
Tátxinhi vừa trở về Sài Gòn tức tốc quay ra Hà Nội đích thân lên Vĩnh 
Yên để chỉ đạo, trấn an tinh thần binh lính.

Ngày 1411951, quân ta tiến hành bao vây thị xã Vĩnh Yên và 
đánh địch tăng viện giải vây cho thị xã. Cuộc chiến đấu đã diễn ra quyết 
liệt, địch dùng máy bay, xe cơ giới, bom và các loại đạn pháo đánh trả ta 
quyết liệt. Trong bom đạn, bộ đội và quân dân đã bám sát từng cánh quân 
đánh địch, ngày 151 ta chặn đánh địch ở Ngoại Trạch (Bình Xuyên), Khai 
Quang, Mậu Thông (Tam Dương) loại khỏi vòng chiến đấu 250 tên, đồng 
thời hạ hàng loạt vị trí của địch, tiếp tục áp sát thị xã Vĩnh Yên. Sau một 
thời gian chuẩn bị gấp rút, ngày 1611951 đã diễn ra trận kịch chiến giữa 
ta và địch ở điểm cao 101 và 210 (Núi Đanh) nằm ở phía Đông bắc thị xã 
Vĩnh Yên. Địch phải dùng máy bay ném bom cứu nguy cho đồng bọn. Ta 
đã dùng thủ pháo, lưỡi lê đánh giáp lá cà với địch, tiêu diệt và bắt sống 
nhiều tù binh. Ngày 1711951, ta tiếp tục đánh địch ở đồi 41 (Bảo Sơn), 
dồi 47 (Đình Âm) tiêu diệt 127 tên địch, bắt sông một quan hai và một số 
tù binh làm cho binh đoàn ứng chiến của địch bị tổn thất nặng, số còn lại 
buộc phải rút về cố thủ ở thị xã Vĩnh Yên.

Phôi hợp với chiến trường chính, ở vùng tạm chiếm, quân dân Vĩnh 
Phúc cùng với bộ đội chủ lực đánh phá các tháp canh, lô cốt của địch ở 
Vân ổ, Phú Đa, Tứ Trưng, Hưng Lục (Vĩnh Tường), Giã Bàng (Yên Lạc), 
làm tan rã nhiều ban tề nguy phản động. Ở Đa Phúc, Kim Anh phong trào 
phá tháp canh, diệt tề, trừ khử phản động đã làm cho bộ máy ngụy quyền 
bị tan rã ở nhiều nơi.

Chiến dịch Trần Hưng Đạo kết thúc, bên cạnh những tổn thất hy 
sinh, quân dân Vĩnh Phúc đã giành được thắng lợi lớn, tiêu diệt 2.565 tên, 
bắt sống 1.577 tên, trong đó hãi binh đoàn cơ động gồm phần lớn là quân 
Âu Phi tinh nhuệ bị tiêu diệt, ta thu 1.478 súng các loại, phá 32 tháp 
canh, lô cốt, làm tan rã 219 ban tề ngụy phản động, phá hủy 12 xe quân 
sự. Hệ thống phòng thủ của địch trên tuyến đột xuất bị ta phá vỡ, giải 
phóng 9 xã, 3 thôn, đồng thời mở rộng cơ sở kháng chiến ra 353 thôn. 
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Bên cạnh thắng lợi về quân sự, trong chiến dịch Trần Hưng Đạo quân dân 
Vĩnh Phúc đã huy động hàng vạn ngày công làm nhiệm vụ tải đạn, tải 
thương, đưa đón bộ đội và cung cấp kịp thời nhiều lương thực, thực phẩm 
cho bộ đội chiến đấu. Qua thực tiễn chiến đấu và phục vụ chiến đấu đã để 
lại nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo chiến đấu. Lực 
lượng vũ trang địa phương được rèn luyện trưởng thành qua thực tiễn 
chiến đấu.

Ngô Chí Tuệ (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt. Nam)
CHIẾN DỊCH HÒH BÌNH

Cuối tháng 101951, vừa trở lại Hà Nội, De Lattre đã tuyên bố ngay: 
“Đã tới lúc giành lại quyền chỉ động trên chiến trường, buộc Việt Minh phải 
tiếp nhận chiến đấu trên một địa điển do Pháp lựa chọn”. De Lattre đã 
thống nhất với Salan đề xuất việc đánh chiếm Hòa Bình, địa điểm chỉ cách 
Hà Nội 76 km, nằm trong tầm hoạt dộng của máy bay ném bom Pháp.

Chiều ngày 1411 ba tiểu đoàn dù nhảy xuống thị xã Hòa Bình. Chiều 
ngàylõ, De Lattre chủ trì cuộc họp báo ở Hà Nội báo tin chiến tháng Hòa 
Bình và tuyên bố: “Tiến công Hòa Bình có nghĩa là chúng ta bắt buộc đối 
phương phải xuất trận. Trận Hòa Bình sẽ có ảnh hưởng quốc tế lớn”. Ngày 
19, De Lattre đích thân đến thâm thị xã Hòa Bình. Trước việc quan Pháp 
nhảy dù xuông Hòa Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giâp quyết định triệu tập 
Hội nghị Quân ủy ngày 15, đề nghị Trung ương và Hồ Chủ Tịch cho mở 
chiến dịch Hòa Bình, chuyển hướng hoạt động thu đông sang tiến công địch 
ở nơi chúng mới chiếm đóng. Hòa Bình là chính, các nơi khác là hướng phối 
hợp. Mục đích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch”.

Chiến dịch tiến công do 3 đại đoàn chủ lực của Bộ đội Việt Nam 
cùng lực lượng vũ trang địa phương tiến hành ở khu vực Hoà Bình  Sơn 
Tây (cách Hà Nội khoảng 40  60 km về phía tây). Lực lượng Pháp gồm 4 
binh đoàn cơ động (GM): 2, 3, 5, 7 và sau được tăng cường 2 binh đoàn cơ 
động (GM): 1, 4. Mục đích: diệt sinh lực địch, giải phóng thị xã Hoà Bình, 
phá phòng tuyến Sông Đà (hướng chủ yếu) và tạo điều kiện phát triển 
chiến tranh du kích ở đồng bằng Bắc Bộ (hướng phối hợp).

Đợt 1 (từ 10 đến 26121951)
Theo kế hoạch, giai đoạn dầu chiến dịch, ta tập trung binh hỏa lực 

đột phá khu phòng ngự sông Đà, xác định trận mở màn quyết định là cứ 
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điểm Tu Vũ (nay thuộc xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ). Mục 
tiêu trân đánh là tiêu diệt một bọ phận sinh ỉực, tnẹt đương tiep te chu 
yếu trên sông của dịch, mở rộng đường giao thông vận chuyển chiến lược 
của ta, tạo thế cho chiến dịch phát triển để giành thắng lợi.

Các lực lượng tham gia trận đánh Tu Vũ gồm Trung đoàn 88 (Đại 
đoàn 308) được tăng cường một tiểu đoàn bộ binh và 8 khẩu sơn pháo 
75mm, cùng một đại dội súng phòng không 12,7mm. Theo kế hoạch, 17 giờ 
ngày 10121951, các đơn vị bí mật hành quân vào chiếm lĩnh trận địa, 
đến hơn 23 giờ ngày 1012 cơ bản tới các vị trí tập kết. Ngay sau đó, bộ 
đội tổ chức các mũi tiến công mãnh liệt vào các vị trí quân địch. 3 giờ 30 
phút ngày 11121951, quân ta làm chủ hoàn toàn trận địa. Thắng lợi của 
trận Tu Vũ tạo thuận lợi cho bộ đội ta phát triển chiến dịch tiến công, 
từng bước đánh bại quân địch, giành thắng lợi, kết thúc Chiên dịch Hòa 
Bình (ngày 2521952).

Chiến thắng Tu Vũ, trận công kiên then chốt lớn cho thấy, ta đã 
chọn đúng mục tiêu, hướng tiến công trong trận mở màn chiên dịch. Tại 
cứ điểm Tu Vũ, địch bố trí một tiểu đoàn Ầu  Phi, một đại đội người địa 
phương, tổ chức phòng ngự thành 3 khu (A, B, C) với 3 xe tăng, có công sự 
gỗ đất, 4 hàng rào kẽm gai, được lực lượng pháo binh ở Chẹ, Đá Chông, 
Thủ Pháp yểm trợ, Bộ chỉ huy chiến dịch nhận định: Cứ điểm Tu Vũ thuộc 
phân khu Sông Đà  Ba Vì, tổ chức phòng ngự ở vào thế tương đối yếu so 
với các vị trí khác, bởi nằm ở vị trí dễ bị cô lập khi ta tiến công do sông 
ngăn cách và xa các căn cứ Sơn Tây, Trung Hà. Muốn ứng cứu cho cứ điểm 
Tu Vũ khi bị ta tiến công, địch chỉ có thể sử dụng đường bộ theo trục 
đường số 87 và đường thủy theo dòng sông Đà.

Trên cơ sở lựa chọn đúng mục tiêu tiến công, Bộ chỉ huy chiến dịch 
xác định 3 hướng tiến công vào cứ điểm Tu Vũ: Hướng chủ yếu, do Tiểu 
đoàn 29 được tăng cường một khẩu ĐKZ 57mm, 2 badoka, tổ chức 2 mũi 
đột phá tiến công, tiêu diệt sở chỉ huy Tiểu đoàn 1 và lực lượng địch ở khu 
A. Hướng thứ yếu, do Tiểu đoàn 23 được tăng cường một khẩu ĐKZ 57mm, 
hai đại liên, tổ chức thành hai mũi đột phá, tiêu diệt địch ở khu B. Hướng 
phối hợp, Tiểu đoàn 322 được tăng cường một đại đội bộ binh, hai khẩu 
ĐKZ 57mm, hai cối 82mm, hai đại liên, một sơn pháo 75mm, tiến công 
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tiêu diệt địch ở khu c. Còn Tiểu đoàn pháo binh 80 (thiếu) làm đội dự bị 
sẵn sàng chi viện hỏa lực cho các hướng khi có lệnh.

Sự lựa chọn 3 mục tiêu và xác định 3 hướng tiến công trong trận mở 
màn chiến dịch là hoàn toàn có cơ sở, bảo đảm yếu tố đánh chắc thắng. 
Đây cũng là sự lựa chọn phù hợp với phương châm chiến dịch là tập trung 
binh hỏa lực đột phá từng khu vực phòng ngự, triệt phá đường tiếp tế chủ 
yếu bằng đường thủy của địch và trận đánh cơ bản đã diễn ra như dự kiến. 
Mặc dù trước trận đánh xảy ra tình huống ngoài dự kiến, khi bộ đội ta 
hành quân vào chiếm lĩnh trận địa, bị địch phát hiện và dùng pháo binh 
bắn ngăn chặn dữ dội, nhưng trận Tu Vũ vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Ngay 
đêm 1012, trên hướng phối hợp, quân ta nổ súng trước, sau 2 giờ chiến 
đấu chiếm được khu c. Tiếp đó, trên hai hướng chủ yếu và thứ yếu, sau khi 
dùng hỏa lực pháo binh chế áp, các đơn vị tổ chức thành các mũi đồng loạt 
đột phá mãnh liệt vào 2 khu A ỵà B, tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm địch.

Trận Tu Vũ là một trong những trận đánh công kiên điển hình quy 
mô trung đoàn tiêu diệt các cứ điểm dộc lập tiểu đoàn địch ở trung du  
đồng bằng, nơi địch có ưu thế về hỏa lực và sức cơ động lực lượng. Song, do 
ta chọn đúng mục tiêu địch có những sơ hở; cán bộ, chiến sĩ ta làm tôt 
công tác chuẩn bị, quyết tâm chiến đấu cao, nên trận đánh thành công. 
Điểm nổi bật là ta chọn điểm đột phá chính xác, tập trung binh hỏa lực 
vào khu vực mục tiêu hướng chủ yếu, đồng thời chú trọng cả hai hướng thứ 
yếu và phối hợp. Ngay từ đầu khi nổ súng, Trung đoàn 88 đã nhanh chóng 
tiến công, phá vỡ mối liên kết từng vị trí trong thế phòng thủ cứ điểm của 
địch, tạo điều kiện cho các mũi đột phá thọc sâu phát triển chiến đấu, chia 
cắt tiêu diệt địch. Trong quá trình diễn ra trận đánh, địch huy động pháo 
binh bắn gần 5.000 quả đạn ngăn chặn, gây nhiều khó khăn cho ta khi 
tiếp cận mục tiêu, nhưng chỉ huy trung đoàn đã kịp thời củng cố đơn vị, tổ 
chức đưa lực lượng ở tuyến sau vượt qua những làn đạn khốc liệt của địch, 
tiến sát hàng rào kẽm gai để tránh hỏa lực địch sát thương. Dựa vào thế 
hiểm của địa hình, bộ đội ta tổ chức 6 mũi đột phá cùng một lúc, vừa hạn 
chế thương vong, vừa phân tán lực lượng địch đối phó, tạo thế bất ngờ, 
nhanh chóng hình thành nhiều mũi tiến công chia cắt, phá vỡ thế phòng 
thủ để ta diệt từng vị trí địch. Chiến thắng Tu Vũ tạo điều kiện cho Chiến 
dịch Hòa Bình phát triển giành thắng lợi vẻ vang.
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Thắng lợi của trận Tu Vũ mở ra khả năng một trung đoàn bộ binh 
ta hoàn toàn có đủ lực lượng và sức mạnh quân sự đánh thăng một tieu 
đoàn tăng cường quân địch có xe tăng, thiết giáp phòng ngự cứ điem có 
công sự vững chắc, với hỏa lực pháo binh chi viện mạnh. Đây cũng là trận 
đánh thể hiện bước tiến bộ rõ rệt về nghệ thuật đánh trận then chốt mở 
màn chiến dịch lớn của bộ đội chủ lực ta trong giai đoạn cuối cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp.

Đợt II (từ 27 đến 3121951), ta tiếp tục đạp vỡ tuyến sông Đà tiêu 
diệt các điểm cao 400. 600. Đá Chông, Che, chặn đánh các cánh quân viện 
trên các trục đường 87, Ba Vì, Mỹ Khê

Cũng trong thời gian này Salan nhận thấy không có đủ lực lượng để 
tiếp tục bảo vệ tuyến sông Đà nên ngày 6.1.1952, Salan quyết định rút 
toàn bộ lực lượng trên toàn tuyến sông Đà chỉ để lại cụm cứ điểm Đan Thê 
 La Phù gần Trung Hà (Sơn Tây)

Tất cả những lực lượng rút về sẽ tăng cường cho tuyến phòng ngự 
thị xã Hòa Bình  Đường số 16. Quyết định của Salan chưa kịp thực hiện 
thì đã gặp ngay phải trận tấn công của ta bắt dầu nổ ra ở thị xã Hòa Bình 
và trên đường 6. Trong đợt phản kích thứ 2 của chiến dịch Hòa Bình 
chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết một lá thư tay gửi đại đôi 41 
trước giờ xuất kích. Bức thư có đoạn viết: “Tôi tin các đồng chí sẽ làm tròn 
nhiệm vụ, và trước khi các đồng chí ra trận tôi gửi tới các đồng chí lời 
chào quyết thắng”.

Đợt 3 (từ đêm 7.1 đến ngày 2521952. Trên hướng phôi hợp ta tiến 
sâu vào vùng địc tạm chiếm ở Trung du và đồng bằng Bắc bộ, liên tục tấn 
công vào quân địch góp phần vào thắng lợi của mặt trận chính. Phương 
châm hoạt động của ta là: “Đánh nhỏ nhưng đồng thời ở nhiều nơi, phát 
triển tột bậc hành động phá hoại, gây rối, tích cực tiêu hao địch. Nếu 
chúng chưa rút khỏi Hòa Bình ta có thể tổ chức đánh diệt viện. Nếu địch 
rút tranh thủ tiêu diệt bộ phận cuối cùng của chúng

17 giờ ngày 2221952, 5 tiểu đoàn địch ở thị xã lặng lẽ vượt sông 
Đà. Tuy nhiên sợ bị đánh một cách bất ngờ tướng Gilles lệnh cho các trận 
địa pháo bắn chặn mọi ngả đường bộ đội ta có thể xuất hiện. Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp chĩ thị cơ quan tham mưu ra lệnh cho các đơn vị theo sát 
tình hình sẵn sàng xuất kích ngay khi địch rút lui.
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Phía địch cố gắng bảo vệ cho các đơn vị rút lui bằng pháo mở đường, 
pháo bảo vệ, bắn chặn thậm chí bằng cả máy bay nối nhau lao xuống trút 
bom vào quân ta. Trận địa phòng không 12,7 mm của ta có lúc đã bắn rơi 
tại chỗ một máy bay Bearcat. Có lúc dich huy động đến 12 máy bay khu 
trực do một chiếc Morane chỉ điểm vừa bắn vừa ném bom vào đội hình 
truy kích của quân ta để mở đường cho những chiếc xe cuối cùng rút chạy 
về Tân Mai.

Theo lời nhà báo Bernard Fall: “Chiến dịch Hòa Bình đối với Pháp 
cũng tổn thất về trang bị và sinh mạng không kém gì chiến dịch Biên giới 
và sau này là Chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Cuộc đọ sức quyết liệt giữa quân và dân ta với De Lattre bắt đầu từ 
trung du đã kết thúc với chiến dịch Hòa Bình.
CHIẾN CÔNG DIỆT XE TêNG củfl RNH HÚNG 
câ CHÍNH LflN TRONG CHIẾN DỊCH HÒfl BÌNH

Tháng 11 năm 1951 thực dân Pháp mở rộng cuộc tấn công ra vùng 
tự do của ta ở Hoà Bình âm mưu nốì lại “Hành lang Đông  Tây” nhằm cắt 
đứt liên lạc của ta giữa Việt Bắc và khu 3, khu 4 để giành lại quyền chủ 
động trên chiến trường chính.

Ở Hòa Bình chúng thực hiện âm mưu thành lập “Xứ Mường tự trị" 
để phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Trước tình hình đó Trung ương Đảng 
chỉ thị đánh địch trên cả hai mặt trận là Hòa Bình và sau lưng địch là 
vùng Đồng bằng Bắc bộ.

Ngày 24/11/1951 Tổng quân ủy quyết định mở chiến dịch Hòa Bình 
sử dụng ba Đại đoàn 306, 312, 304 vây hãm và tiêu diệt quân cơ giới ở 
mặt trận Hoà Bình. Hai đại đoàn 320, 316 phối hợp với lực lượng vũ trang 
địa phương và nhân dân phá "bình định" phát triển chiến tranh ở vùng 
sau lưng địch.

Trong trận Giang Mỗ lần thứ nhất: Ngày 7/12/1951 khi bố trí trận 
địa bị lộ, địch bắn dữ dội, trên ra lệnh tạm thời rút lui. Chiến sĩ Cù Chính 
Lan dũng cảm đi sau cùng dùng súng máy bắn kìm chế địch cho dơn vị rút, 
rồi quay lại tìm anh em bị thương đưa được 3 đồng chí về đơn vị an toàn.

Trân Giang Mỗ lần thứ hai: Ngày 13/12/1951 địch lọt vào trận địa, 
cả đơn vị nổ súng quyết liệt, diệt gọn 1 đại đội địch, lúc chuẩn bị rút thì xe 
tăng địch tiếp viện tới bắn dữ dội vào đội hình ta, chăn đườhg rút và làm
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nhiều anh em thương vong. Cù Chính Lan xông lên, anh nhảy lên xe tăng 
kề tiểu liên vào khe hở trên tháp xe bóp cò, nhưng không may tiểu liên bị 
hóc, chiếc xe vẫn vừa chạy vừa bắn. Cù Chính Lan hô anh em tập trung 
lựu đạn đến cho mình rồi lại nhanh nhẹn nhẩy lên xe, giật nắp quăng lựu 
đạn vào trong xe, giặc nhặt lựu đạn ném ra và hốt hoảng lái xe tăng 
chuyển hướng. Thời cơ diệt xe tăng địch ngay trước mắt, không thể để xe 
chạy thoát, Cù Chính Lan dũng cảm táo bạo mở chốt lựu đạn, chờ cho 
khói thuốc xì ra được một vài giây rồi mới ném vào buồng lái, lựu đạn nổ, 
giặc trong xe chết đè lên nhau, chiếc xe dừng lại tại chỗ, trận đánh kết 
thúc thắng lợi.

Xác chiếc xe tăng hiện vật chính của di tích nằm ở giữa khu đất có 
kè đá xung quanh, chiếc xe tăng mang nhãn hiệu Mỹ: “B2885498USA”.

Trong trận chiến thắng oanh liệt tại dốc Giang Mỗ, với tinh thần 
anh dũng tuyệt vời, anh hùng Cù Chính Lan và các chiến sĩ tiểu đoàn 353 
trung đoàn 66 đã diệt xe tăng của bọn xâm lược Pháp do đế quốc Mỹ trang 
bị, mở đầu phong trào đánh xe tăng phương tiện chiến đấu hiện dại của 
dịch bằng vũ khí thông thường.

Sau đó ít ngày, ngày 29/12/1951 Cù Chính Lan tham gia trận đánh 
ác liệt trên đường 6 đoạn Lương Sơn  Hòa Bình. Mặc dù bị thương rất 
nặng nhưng anh vẫn không rời trận địa chỉ huy tiểu đội liên tiếp phá 5 
hàng rào dây thép gai vào lô cất địch. Khi đồn địch đã bị quân ta tiêu diệt 
hoàn toàn cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Trên tấm bia liệt sĩ Cù 
Chính Lan đặt ở nghĩa trang liệt sỹ thành phô' Hoà Bình được xây cất rất 
chu đáo, khang trang giữa trán bia có một ngôi sao vàng năm cánh, vành 
ngoài bia ấp gạch màu nâu nhạt. Mặt trước bia trân trọng ghi dòng chữ 
màu trắng: “Liệt sĩ Cù Chính Lan anh hùng quân đội”.

Huân chương chiến công hạng nhì.
Huân chương quân công hạng ba.
Huân chương quân công hạng nhì.
Huân chương kháng chiến hạng nhất.
Huân chương kháng chiến hạng ba.
Hy sinh ngày 29/12/1951 trong trận đồn Gô Tô chiến dịch Hòa Bình.
Cù Chính Lan là một hình ảnh sáng ngời của người chiến sĩ thi đua 

Ái quốc đã biểu hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong mọi hoạt động 
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của đời mình. Di tích là một tượng đài chiến thắng phản ánh trình độ tác 
chiến, tài tình trong chiến đấu, nghệ thuật tổ chức, nghệ thuật chiến dịch, 
nghệ thuật chỉ đạo chiến lược dối với chiến dịch của quân đội ta và nhân 
dân ta chống lại bọn xâm lược. Chiến công diệt xe tăng của anh hùng Cù 
Chính Lan góp phần làm tăng thêm tự hào về quê hương Hòa Bình trong 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, có ý nghĩa giáo dục truyền 
thống yêu nước, tinh thần cách mạng trong chiến đấu cho các thế hệ hôm 
nay và mai sau.

CÔNG TÁC Hậu CẦN BẢO ĐẢM 
CHO CHIÊN DỊCH HÒfl BÌNH

Sau nhiều chiến dịch tiến công liên tiếp của ta trong 2 năm 1950 
1951, quân Pháp tăng cường hệ thống phòng thủ, lập vành đai trắng để 
ngăn chặn quân chủ lực tF. tiến công. Đồng thời, chúng ra sức càn quét 
vùng chiếm đóng, tập trung quân cơ động, sử dụng máy bay, pháo binh 
đánh phá vùng tự do, vùng căn cứ, gây nhiều khó khăn cho ta, nhất là ở 
vùng địch tạm chiếm.

Trước tình hình đó, Bộ Tổng Tư lệnh chủ trương mở đợt hoạt động 
Thu  Đông 19511952 trên chiến trường chính là trung du, đồng bằng 
sông Hồng, ở cả mặt trận chính diện và vùng địch hậu. Phương châm của 
ta là: Tại những nơi địch kiểm soát chặt, lấy đấu tranh kinh tê và chính 
trị là chính, kết hợp xây dựng, phát triển lực lượng cơ sở. Đối với vùng 
tranh chấp, đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, xây dựng và mở rộng các khu 
du kích. Để chuẩn bị cho đợt hoạt động này, Tổng cục Cung cấp đã gấp rút 
triển khai làm đường ô tô từ Phú Thọ qua Đồn Vàng, Hòa Bình vào Liên 
khu 3, 4; tranh thủ chở vũ khí, đạn về Liên khu 3 và tiên hành chuẩn bị 
về mọi mặt.

Nhằm nghi binh, thu hút sự chú ý của quân chủ lực và phá hoại 
công tác chuẩn bị của ta, từ ngày 09  14/11/1951, Pháp sử dụng lực lượng 
dự bị cơ động chiến lược gồm: 13 tiểu đoàn bộ binh, 3 tiểu doàn dù, 4 tiểu 
đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn thiết giáp, 1 đại đội công binh, 1 trung đội xe 
tăng tổ chức đánh chiếm Hoà Bình và khu vực sông Đà. Sau đó, chúng tổ 
chức phòng ngự thành 2 khu: Sông Đà  Ba Vì (khu Bắc) và Hòa Bình  
đường 6 (khu Nam). Trong đó, thị xã Hòa Bình được xây dựng thành một 
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tập đoàn cứ điểm. Ngoài ra, địch còn tổ chức Phân khu Chợ Bến để bảo vệ 
Hòa Bình từ phía Đông.

Trước tình hình trên, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch nhận định: 
Địch mở cuộc tiến công ra Hòa Bình sẽ gây cho ta nhiều khó khăn, nhưng 
cũng tạo ra một cơ hội tốt để tiêu diệt sinh lực của chúng: “Trước kia, ta 
phải lừa địch ra mà đánh. Nay địch tự ra cho ta đánh. Đó là một cơ hội 
rất tốt cho ta. Muốn thắng thì ta phải tích cực, chủ động, bí mật, mau 
chóng, kiên quyết, dẻo dai. Chắc thắng mới đánh”.

Thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch về “Nhiệm 
vụ phá cuộc tiến công Hoà Bình của địch”, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định mở 
chiến dịch Hòa Bình, sử dụng 3 đại đoàn (308, 312 và 304) tiến cồng địch 
ở mặt trận Hòa Bình; Đại đoàn 320 và 316 tiến vào vùng địch hậu đồng 
bằng Bắc Bộ, phối hợp với lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương phá 
bình định, phát triển chiến tranh du kích phôi hợp tác chiến với chiến 
dịch.

Để bảo đảm cho mặt trận Bắc, Nam Hòa Bình và thọc sâu vào trong 
vùng địch hậu, Tổng cục Cung cấp thành lập hai ban cung cấp tiền phương 
gồm cán bộ cung cấp, cán bộ đảng, chính quyền địa phương. Ban Cung cấp 
mặt trận Bắc Hòa Bình do đồng chí Trần Quyết  Khu ủy viên Liên khu ủy 
Việt Bắc làm Trưởng ban có nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho Đại đoàn 308, 
312 và một số đơn vị binh chủng. Ban Cung cấp mặt trận Nam Hòa Bình 
do đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp (đại diện Tổng cục ở Liên 
khu 3 và Liên khu 4) làm Trưởng ban, bảo đảm cho Đại đoàn 304 đánh 
địch trên Đường số 6, Nam Hòa Bình và Đại đoàn 320 hoạt động ở vùng 
địch hậu đồng bằng sông Hồng. Các cơ quan Tổng cục ở hậu phương trực 
tiếp bảo đảm cho Đại đoàn 316 hoạt động ở vùng địch hậu trung du.

Khi trên quyết định mở chiến dịch, hậu cần của ta mới chuẩn bị 
được hơn 4.000 tấn thóc ở Phú Thọ và một ít gạo ở Nho Quan (Ninh Bình) 
theo kế hoạch Thu Đông. Để đáp ứng nhu cầu chiến dịch đòi hỏi phải 
chuyển gấp lương thực thực phẩm từ Thanh Hóa ra. Lúc này, địch đã 
chiếm Hòa Bình, đường giao thông vận tải bị cắt, vì vậy, ta phải mở lại 
con dường vận tải bộ phía Tây thị xã Hòa Bình qua Tu Lý, Hiền Lương 
xuống Mãn Đức. Ban cung cấp mặt trận phía bắc tập trung khai thác 
lương thực, thực phẩm tại chỗ ở khu vực bộ đội tập kết. Lực lượng quân
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nhu chiến dịch xuống các xã vận động nhân dân thu hoạch vụ mùa, nộp 
thuế nông nghiệp, tổ chức xay giã và gấp rút vận chuyển gạo đến trung 
tuyến cho các đơn vị.

Ban Cung cấp mật trận phía Nam tập trung lực lượng chuyển gạo từ 
Thanh Hóa ra, cung cấp cho lực lượng chiến đấu ở mặt trận chính diện và 
lập một sô kho trung tuyến ở hữu ngạn sông Đáy bảo đảm cho mặt trận 
địch hậu. Đồng thời, tổ chức chuyển vũ khí đạn từ Đồn Vàng qua Tu Lý 
đến Mãn Đức và từ Nho Quan qua Chi Nê, Đầm Đa đến Bãi Khoai bảo 
đảm cho các đơn vị. Các kho, trạm trung tuyến sử dụng dân công vận 
chuyển theo dây chuyền, kết hợp dùng thuyền tổ chức vận chuyển theo 
đường sông từ Nho Quan đi Chi Nê, Đầm Đa, vừa giảm nhân lực, vừa 
chuyển nhanh được khôi lượng lớn vũ khí, trang bị.

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra làm ba đợt. Đợt 1 (10 đến 26121951), 
ta tập trung đột phá tuyến Sông Đà: đánh địch càn quét ở nam Ba Vì, tiến 
công tiêu diệt cứ điểm Tu Vũ, đánh nhiều trận phục kích cắt đứt tuyến vận 
chuyển của địch trên Sông Đà, uy hiếp Đường số 6, đồng thời đánh mạnh 
ở vùng địch hậu Bắc Ninh.
’ Đợt 2 chiến dịch (27 đến 31121951), ta vây đánh cụm cứ điểm thị 
xã Hòa Bình (khoảng 8 tiểu đoàn dịch) và Đường số 6 với nhiều trận đánh 
công kiên, nên tỷ lệ thương vong cao. Trong khi đó, việc cấp cứu và chuyển 
thương binh về phía sau trong một số trận không dứt điểm được, còn bỏ 
sót thương binh, tử sĩ khi rút quân. Đảng ủy và Bộ Chỉ huy mặt trận 
nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm, sau đó giao cho chính trị viên 
phó đại đội, tiểu đoàn và phó chính ủy trung đoàn trực tiếp phụ trách công 
tác thương binh, tử sĩ.

Để nuôi dưỡng bộ đội trong thời gian chiến đấu liên tục, dài ngày, tổ 
trưởng tổ cấp dưỡng Hoàng cầm (Đội điều trị Đại đoàn 308) đã sáng tạo 
ra kiểu bếp nấu ăn vừa che được ánh lửa, vừa làm cho khói lan tỏa rộng và 
thấp, tránh sự phát hiện của máy bay địch, giữ bí mật, an toàn. Sáng kiến 
này có ý nghĩa rất lớn, nhanh chóng được phổ biến trên toàn mặt trận. 
Nhờ vậy, bộ đội thường xuyên được ăn, uống nóng, sức khỏe nâng lên rõ 
rệt. Đồng chí Hoàng cầm được thưởng Huân chương Chiến công và dược 
tuyên dương danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1952).
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Nhằm tảng thêm hỏa lực đánh địch, Tổng cục Cung cấp giao Xưởng 
quân giới Lê Tổ sửa chữa gấp ba khẩu pháo 105 ly thu được của địch trong 
chiến dịch Biên giới. Cục Vận tải đã tổ chức kéo pháo từ Cao Bằng về. Cục 
Quân khí chuẩn bị đạn. ớ mặt trận phối hợp, Đại đoàn 320 hoạt động mạnh 
ở Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình; Đại đoàn 316 phối hợp với lực lượng vũ 
trang địa phương hoạt động ở Nam Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng 
Yên... trong hơn ba tháng liền. Để biến hậu phương địch thành hậu phương 
của ta, Tổng cục Cung cấp đã tích cực chuẩn bị cơ sở từ trước, tổ chức một số 
tuyến vận tải vào vùng địch hậu Bắc bộ, tiếp tế dạn cho bộ đội địa phương và 
dân quân du kích, lập một số kho nhỏ dự trữ mìn, lựu đạn, sẵn sàng bổ sung 
cho các đơn vị. Nhân dân vùng địch hậu luôn bị địch càn quét, phá hoại, đời 
sống rất khó khăn, nhưng vẫn hăng hái đi dân công, đóng thuế nông nghiệp 
phục vụ chiến dịch, ở vùng Phát Diện] (Ninh Bình), để giữ bí mật tác chiến, 
địa phương gửi thóc nhờ nhân dân cất giữ, khi bộ đội chuẩn bị nổ súng, cán 
bô đến từng gia đình vận dộng nhân dân xay giã. Chỉ trong một đêm bảo 
đảm đủ gạo cho bộ đội và một phần để dự trữ cho đợt hoạt động sau này.

Trong vùng địch hậu, các đơn vị đặ tổ chức cứu chữa, điều trị thương 
binh rất linh hoạt: tiểu đoàn tổ chức đội phẫu thuật nhỏ, còn đội phẫu 
thuật trung đoàn được tăng cường bảo đảm cứu chữa và lưu giữ thương 
binh trong thời gian tương đối dài. Việc chăm sóc, bảo vệ và chuyển 
thương binh ra vùng tự do hoàn toàn dựa vào nhân dân. Từ vùng địch hậu 
Bắc bộ ra vùng tự do phải vượt các sông lớn như sông Hồng, sông Đáy, 
sông Cầu, sông Thương trong điều kiện địch kiểm soát gắt gao. Để bảo 
đảm an toàn khi chuyển thương binh, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân 
dân địa phương đã tổ chức nhiều chặng vận chuyển, dựa vào lúc địch sơ hở 
và thời cơ thuận lợi, chuyển từng chuyến một.

Đợt 3 (7/125/2/1952), ta chuyển hướng tiến công chủ yếu sang Đường 
số 6 và bao vây thị xã Hòa Bình: tập kích tiêu diệt trận dịa pháo và 4 vị trí 
địch ở trung tâm và ngoại vi thị xã; đánh cắt giao thông, làm tê liệt vận 
chuyển của địch trên Đường số 6. Hậu cần chiến dịch đã bảo đảm kịp thời 
nhu cầu hậu cần cho các đơn vị trong đó có 83 tấn vũ khí, đạn dược.

BỊ bao vầy, cô lập ở Hòa Bình, lại bị đánh mạnh ở trung du, đồng 
bằng, sáng 23021952, quân Pháp buộc phải rút khỏi Hòa Bình. Chiến 
dịch Hòa Bình kết thúc, ta loại khỏi chiến dấu hơn 6.000 tên dịch, bắn rơi 
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9 máy bay, bắn chìm 17 tàu, xuồng, phá hủy 12 khẩu pháo, hàng trăm xe 
vận tải, thu gần 150 tấn vũ khí, đạn dược chiến lợi phẩm (trong đó có 788 
súng các loại, 88 máy vô tuyến điện, 24 khẩu pháo); giải phóng khu vực 
Hòa Bình  Sông Đà, rộng trên 1.000 km2 với 20.000 dân; giữ vững đường 
giao thông liên lạc giữa Việt Bắc với Liên khu 3 và 4, góp phần đẩy mạnh 
chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch, làm thấó bại âm mưu giành lại 
quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc bộ của thực dân 
Pháp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh  Tư lệnh chiến dịch đánh 
giá: “Chiến dịch này là chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay. Ta đã phối 
hợp chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích trên một quy mô rộng 
lớn... Thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình là thắng lợi quân sự, chính trị, 
kinh tế. Chiến dịch đã đánh bại âm mưu cố gắng giành lại quyền chủ động 
của Đờlát Đờ Tátxinhi”.

Dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân các địa phương, hậu cần chiến 
dịch đã huy dộng và cung cấp kịp thời cho các đơiịi vị 6.275 tấn gạo, hơn 
200 tấn thực phẩm, 280 tấn đạn, cứu chỢa 6.390 thương binh; huy động 
trên 330.400 lượt dân công phục vụ chiến dịch với 11.914.000 ngày công... 
góp phần quan trọng vào thắng lợi của chịến dịch. Qua chiến dịch này, các 
lực lượng hậu cần dã tích lũy thêm nhiều kinh nghỉệm về bảo đảm cho 
chiến dịch tiến công quy mô lớn (5 đại đoàn) trong điều kiện chưa có 
chuẩn bị trước, tác chiến ác liệt, dài ngày, điều kiện cứu chữa thương binh 
cũng như việc huy động nhân, vật lực gặp nhiều khó khăn. Những bài học 
đó đã được phát triển trong cuộc kháng chiến chông Pháp và chông Mỹ và 
hiện đang được tiếp tục nghiên cứu, kê thừa phát triển trong xây dựng thê 
trận, tiềm lực hậu cần của quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá  Thạc sĩ Trần Đình Quang (Báo Quân đội nhân dân)
CHIẾN DỊCH TÂY BÁC

Lựa chọn Tây Bắc là địa bàn chiến lược
Sau chiến thắng Hòa Bình, Tây Bắc là vùng rừng núi duy nhất địch 

còn kiểm soát được tại Bắc Bộ. Nhận thấy đây là địa bàn có vị trí chiến 
lược quan trọng, ta có điều kiện tác chiến tập trung, tháng 91952, Tổng 
Quân ủy quyết định mở Chiến dịch Tây Bắc nhằm: Tiêu diệt sinh lực địch, 
tranh thủ nhân dân và giải phóng một phần đất đai. Lực lượng tham gia 
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chiến dịch gồm: 3 dại đoàn chủ lực (308, 312, 316), 6 đại đội sơn pháo 
75mm, 3 đại đội súng côi 120mm, 1 trung đoàn công binh, 1 tiểu đoàn bộ 
binh và 11 đại đội bộ đội địa phương.

Sau gần 2 tháng tiến công liên tục, quân và dân ta đã loại khỏi 
vòng chiến đấu 6.029 tên địch, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn 
khoảng 30.000km2 với 250.000 dân, nối liền Tây Bắc với Việt Bắc và 
Thượng Lào... Chiến dịch Tây Bắc đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề 
ra, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc, toàn diện, vững chắc của quân 
đội ta, đặc biệt là bước phát triển mới, quan trọng về nghệ thuật chiến 
dịch (NTCD).

Sự phát triển ấy trước hết thể hiện, ta đã tập trung lực lượng phá 
vỡ từng khu vực phòng thủ then chốt của địch, tạo sự chuyển biến lớn cho 
chiến dịch. Địch ở Tây Bắc bố trí trên một khụ vực rất rộng, trong đó chú 
trọng tăng cường phòng ngự ở một số điểm thjen chót như Nghĩa Lộ, Mộc 
Châu, Lai Châu để tạo các lá chắn bảo vệ khu trung tâm Sơn La, Lai Châu. 
Trước đặc điểm phòng ngự của địch, Bộ chỉ huy chiến dịch đã kiên quyết 
tập trung lực lượng và các mặt bảo đảm dể phá vỡ một số khu vực then 
chốt của địch. Trong đợt 1, ta sử dụng 2 đại đoàn, 1 trung đoàn bộ binh và 
toàn bộ pháo binh chiến dịch đánh địch ở khu vực Nghĩa Lộ, trong đó sử 
dụng 2 trung đoàn cùng pháo binh chiến dịch tiến công cụm cứ điểm Pú 
Chạng  Nghĩa Lộ. Do có ưu thế về binh hỏa lực và cách đánh phù hợp, ta 
nhanh chóng đập tan phòng tuyến vòng ngoài của địch từ hữu ngạn sông 
Thao đến tả ngạn sông Đà, từ Vạn Yên đến Quỳnh Nhai.

Trong đợt 2 chiến dịch, ta sử dụng 3 đại đoàn thiếu (6 trung đoàn) 
và toàn bộ pháo binh chiến dịch đánh địch ở khu vực Mộc Châu, Bản Hoa, 
Ba Lay..., trong đó, sử dụng 2 trung đoàn tiến hành trận then chô't tiêu 
diệt cứ điểm Mộc Châu, do tiểu đoàn ngụy Thái số 2 chiếm giữ. Các trận 
tiến công ưu thế của ta trên khu vực này, đặc biệt là trận Mộc Châu đã 
phá vỡ chiếc lá chắn của địch trên Đường số 6, buộc chúng phải rút khỏi 
các vị trí Chiềng Pan, Sông Con, Tạ Say, Sa Piệt, Tạ Khoa..., khai thông 
con đường lên Tây Bắc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Trung đoàn 
165 thọc sâu giải phóng Mường Sài, Sơn La và một vùng rộng lớn Nam 
Lai Châu.

98

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Bằng việc chọn đúng và tập trung lực lượng ưu thế đập vỡ các khu 
vực then chốt, hiểm yếu, ta nhanh chóng phá vỡ thế trận phòng ngự của 
địch, làm rối loạn chỉ huy, dồn địch vào thế bị động đối phó, tạo ra những 
thuận lợi để chiến dịch phát triển nhanh chóng, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai.

Cùng với đó ta tổ chức nghi binh, giữ bí mật chặt chẽ, tạo bất ngờ 
lớn với địch. Chiến dịch Tây Bắc là chiến dịch lớn, tiến hành trên một địa 
bàn rộng, với lực lượng và binh khí kỹ thuật lớn, đường hành quân xa... 
Để giữ bí mật, tạo bất ngờ lớn đối với địch, Bộ Tổng tư lệnh đã có kế 
hoạch chu đáo để che giấu mọi hoạt động chuẩn bị và tìm cách đánh lạc 
hướng quân Pháp. Trong quá trình chuẩn bị, việc sửa chữa những trục 
đường vận chuyển bằng ô tô, đường 13 từ Chủ Chè đi Yên Bái vào Ba Khe, 
Đường sô' 6 từ Hòa Bình lên Suối Rút và đường Hồi Xuân lên Suối Rút, 
được tiến hành từ nơi xa địch trước. Hậu cần không chuyển hàng hóa lên 
lót ổ, lập chân hàng bên hữu ngạn sông Hồng, mà phải tập kết bên tả 
ngạn, tổ chức vận chuyển theo sát các mũi tiến công...

Đặc biệt, Bộ chỉ huy tiến hành một kế hoạch nghi binh lớn, hiệu 
quả. Trung đoàn 238 ở Bắc Ninh, Bắc Giang mang tên mới là Đại đoàn 
316; Trung đoàn 246 ở Vĩnh Yên mang tên Đại đoàn 308; Trung đoàn 91 ở 
Sơn Tây, Phú Thọ mang tên Đại đoàn 312; điện đài thường trực của các 
đại đoàn chủ lực tham gia Chiến dịch Tây Bắc đều bố trí ở vị trí cũ, tiếp 
tục phát tin liên lạc định kỳ theo mật mã cũ để lừa địch. Đúng ngày triển 
khai chiến dịch, Bộ Tổng tham mưu cho thay đổi mật mã, tổ chức tập 
trung dân quân tiến hành các cuộc chuyển quân rầm rộ ở Vĩnh Phúc, Hà 
Đông, Hà Nam, Ninh Bình; tổ chức làm cầu, sửa đường qua Tu Vũ để 
xuống Khu 3; đồng thời đưa 2 đại đoàn 304 và 320 vào địch hậu cùng thời 
điểm các đơn vị tham gia chiến dịch lên đường.

Các hoạt động nghi binh của ta trên nhiều hướng đã đánh lừa được 
Bộ chỉ huy Pháp ở Hà Nội. Chúng vẫn đinh ninh ta sẽ đánh đồng bằng và 
bố trí 29 trong số 32 tiểu đoàn cơ động vào việc phòng thủ hai bờ Nam, 
Bắc sông Hồng. Ngay cả khi một loạt vị trí xung quanh phân khu Nghĩa 
Lộ bị tiêu diệt, Bộ chỉ huy Pháp ở Hà Nội vẫn chưa biết hướng tiến công 
chủ yếu của ta.
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Khi tiến hành chiến dịch, ta vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp 
nghi binh, bảo mật làm cho địch bất ngờ về hướng tiến công chủ yếu của 
đợt 2. Ta đã sử dụng Trung đoàn 165 tiến công trên hướng thọc sâu, ở khu 
vực phía Nam Lai Châu làm cho địch lầm tưởng đầy là hướng chính, lập 
tức điều lên Lai Châu 2 tiểu đoàn đồng thời tăng viện cho Nà Sản 2 tiểu 
đoàn. Trong khi đó, trên hướng chủ yếu (Nam Sơn La), các trung đoàn của 
ta vượt sông Đà bí mật, an toàn, triển khai lực lượng đánh địch thắng lợi.

Có thể nói, trong Chiến dịch Tây Bắc, ta đã kết hợp chặt chẽ giữa 
nghi binh với phòng gian, giữ bí mật; đã lừa được địch trong một chiến 
dịch lớn, tạo được yếu tố bất ngờ để giành thắng lợi. Đây thực sự là bước 
tiến quan trọng, thể hiện sự phát triển mới về NTCD trong giai đoạn này.

Ta đã tổ chức thành công các trận then chốt tiêu diệt các cụm cứ 
điểm mạnh của địch ở địa hình rừng núi, thể hiện bước tiến mới trong 
đánh công kiên của bộ đội ta. Trong đợt 1, ta đã tố’ chức thành công trận 
then chốt tiêu diệt cụm cứ diểm Pú Chạng  Nghĩa Lộ. Đây là trận công 
kiên quy mô 2 trung đoàn, đánh vào cụm cứ điểm mạnh nhất của phân 
khu Nghĩa Lộ, do 1 tiểu đoàn chiếm giữ, có hỏa lực khá mạnh và hệ thống 
công sự vật cản kiên cố, trên điểm cao có giá trị về chiến thuật. Trong 
trận này, ta đã tập trung ưu thế hơn hẳn địch; tổ chức đội hình chặt chẽ; 
thực hành chiến đấu công kiên, như bao vây, chiếm lĩnh trận địa, đột phá 
tiền duyên, chiến dấu tung thâm, củng cố giữ vững trận địa, rút lui, hiệp 
đồng giữa bộ binh và pháo binh, cũng như kiềm chế pháo binh địch... bộ 
đội ta cũng có nhiều tiến bộ. Bộ chỉ huy chiến dịch còn tổ chức tiêu diệt 
một loạt vị trí nhỏ tiền tiêu, đồng thời đưa lực lượng bao vây kiềm chế các 
cứ điểm lân cận không cho địch tổ chức ứng cứu, chi viện, tạo điều kiện 
chắc thắng cho trận dánh... Trong đợt 2, ta cũng đã tổ chức thành công 
trận công kiên quy mô hai trung đoàn, tiêu diệt cứ điểm Mộc Châu, do 
Tiểu đoàn ngụy Thái sô' 2 chiếm giữ.

Đúng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định tại Hội nghị sơ 
kết Chiến dịch ngày 10121952: "Thu Đông 1952 là Thu Đông chiến thắng 
Tây Bắc. Nếu nhìn rộng ra toàn chiến trường Bắc Bộ thì đó là thắng lợi 
lớn của ta trên con đường tiếp tục giành thế chủ động...”

Từ Thu Đông 1950, ta đã chủ động mở chiến dịch Biên Giới trên địa 
bàn các tỉnh miền núi (Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn) giành thắng lợi tạo 
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bước ngoặt lịch sử. Từ thực tế đó, Trung ương Đảng thống nhất chủ trương, 
tiếp tục phát huy thế chủ động chiến lược, mở chiến dịch Thu Đông 1952 
với phương châm: Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, tìm nơi sơ hở của địch 
mà đánh. Chọn Tây Bắc để mở chiến dịch tiến công, Trung ương Đảng, 
Tổng Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh đã có sự cân nhắc trên cơ sở phân tích 
đánh giá tình hình lực lượng của địch và của quân ta chính xác, khách 
quan, khoa học. Chúng ta đưa chủ lực đánh vào một địa bàn chiến lược 
hiểm yếu ở rừng núi, nơi địch tương đối yếu, khó phát huy ưu thế về vũ 
khí, trang bị, đặc biệt là không quân, pháo binh và khả năng cơ động. 
Trong khi đó, địa bàn rừng núi lại là thế mạnh chiến đấu của bộ đội ta. 
Lần này địch tin là các đại đoàn chủ lực của ta còn ở những vị trí cũ phía 
bắc và phía nam đồng bằng Bắc bộ. Từ ngày 209 ta chuyển sang mật mã 
mới thì cơ quan tình báo Pháp hoàn toàn mất phương hướng. Bước vào 
Thu Đông 1952 bằng nhiều biện pháp nghi binh lừa địch khiến chúng vẫn 
tin là sẽ có một trận đánh lớn ở đồng bằng thì ngày 14 tháng 10 ta bất 
ngờ nổ súng tấn công phân khu Nghĩa Lộ và tiểu khu Phú Yên mở đầu 
chiến dịch Tây Bắc.

Đợt I từ 14 đến ngày 2510: Phân khu Nghĩa Lộ là một trong bốn 
Phân khu của giặc Pháp cùng với các Phân khu Sông Đà, Phân khu Sơn La, 
Phân khu Lai Châu hợp thành Khu tự trị Tây Bắc, gọi tắt là ZANO (zone 
autonome Nord  Quest) chiếm đóng miền Tây Bắc của ta. Chỉ huy Phân 
khu Nghĩa Lộ là viên quan tư Tirillon một tên ác ôn thực dân cáo già từ 
thời kỳ Pháp thuộc, y nói được tiếng Thái, có mặt ở Tây Bắc từ năm 1940.

Tại thung lũng Nghĩa Lộ, chính giữa là thị trấn, cuối thị trấn về 
phía Tây Nam là cứ điểm Nghĩa Lộ (còn gọi là Nghĩa Lộ phố) xây dựng 
trên gò vị trí trại lính khô” xanh cũ, có khỏang 500 quân đồn trú. Sân bay 
dã chiến của phân khu trải dài từ cứ điểm Nghĩa Lộ đến gần dãy núi Pú 
Chạng. Cứ điểm Pú Chạng (còn gọi là Nghĩa Lộ đồi) có 300 quân chiếm 
đóng ở một địa thế cao. Với hệ thống công sự vững chắc, với địa thế hiểm 
hóc, lại có vành đai các tiền đồn bảo vệ, khi bị uy hiếp lại có quân tăng 
viện bằng nhảy dù, viên quan tư Tirion cho rằng, Việt Minh không có khả 
năng đánh Nghĩa Lộ. Y không biết số phận của y sắp được định đoạt.

Sau 11 ngày đêm chiến đấu, ta đã tiêu diệt hoàn toàn phân khu 
Nghĩa Lộ và tiểu khu Phú Yên, giải phóng một vùng rộng lớn từ hữu ngạn 
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sông Thao đến tả ngạn sông Đà, từ Vạn Yên đến Quỳnh Nhai làm chủ con 
đường 13 nối Yên Bái với Nghĩa Lộ . Quân địch ở Tây Bắc dồn về Nà Sản 
và Lai Châu. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận định: “Sự sụp đổ nhanh 
chóng của Nghĩa Lộ được đánh giá là một bât ngờ bi thảm đôi với bộ chỉ 
huy Pháp ở Hà Nội, vì họ đặt phân khu vào tình trạng tuyệt vọng không 
thể dùng lực lượng dù để cứu nguy báo hiệu những thất bại tiếp theo còn 
nghiêm trọng hơn”.

Đợt 2 (từ 7 đến 2511). Bộ chỉ huy chiến dịch chủ trương tập trung 
lực lượng ở hướng chính tấn công khu vực Tạ Khoa  Ba lay  Mộc Châu, 
phá vỡ khu vực phòng thủ chủ yếu của địch tạo điều kiện tiến về Sơn la, 
Nà Sản.

Ngày 7111952, trung đoàn 165 ở hướng thọc sâu nổ súng trước ở 
Quỳnh Nhai. Một ngày sau địch ở Tuần Giáo và Luân Châu rút chạy. Quân 
tăng viện cho Quỳnh Nhai bị đánh thiệt hại nặng chúng rút về Lai Châu 
và Thuận Châu.

Trên hướng chính của chiến dịch bộ đội ta vượt sông Đà và bắt đầu 
nổ súng. Trong 2 ngày 17 và 1811 ta lần lượt tiêu diệt 4 vị trí Bản Hoa, Ba 
Lay, Hát Tiếu và Mường Lụm. Ngày 1911 ta tiến công vào Mộc Châu, một 
lá chắn vững chắc trẽn đường số 6. Quân địch ơ Mộc Châu bị ta tiêu diệt, 
các vị trí lẻ trên đường 6 vột vã rút chạy. Cửa ngõ vào Tây Bắc được rộng 
mở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển tiếp tế cho chiến dịch.

Hướng phụ đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng một phần rộng lớn 
gồm 6 huyện: Than Uyên, Quỳnh Nhai, Tuần Giáo, Mường La, Thuận 
Châu, Điện Biên Phủ và thị xã Sơn La. Cùng với hướng chính, ta đã giải 
phóng một phần đất đai quan trọng thuộc tỉnh Lai Châu, Sơn La trừ Nà 
Sản và một số vị tri nhỏ ven sông Mã.

Đợt 3 (Từ 3111 đến 112: Địch tập trung tăng cường lực lượng xây 
dựng Nà Sản thành một tập đoàn cử điểm vững chắc: 2 cứ điểm đại đội và 
4 cứ điểm trung đội trên đồi công sự dã chiến. Ngày 212 địch lại thả dù 
tăng cường thêm cho Nà Sản 2 tiểu doàn.

Đêm 3011 ta tiến công Pú Hồng và Bản Hội nhưng hôm sau địch 
phản kích chiếm lại Pú Hồng. Đêm 112 ta tiến công Bản vầy và Nà Si 
đều không thành công, nguyên nhân là do những cứ điểm này không nằm 
trong hệ thống cấu trúc chặt chẽ của tập đoàn cứ điểm có sự yểm trợ 
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mạnh mẽ của không quân và pháo binh, một hình thức phòng ngự mới của 
địch mà ta chưa nghiên cứu. Bộ chỉ huy đã quyết đinh kết thúc chiến dịch.

Chiến dịch Tây Bắc đã thành công vượt mức dự kiến. Sách 60 năm 
Quân đội nhân dân Việt Nam (NXB Quân đội nhân dân, 2004) trang 128 
viết: “Từ 1410 đến 10121952, chiến dịch Tây Bắc, bộ đội ta loại khỏi 
vòng chiến đấu 13.800 tên địch, đánh bại âm mưu củng cố “xứ Thái”, “xứ 
Mường”, “xứ Nùng tự trị”, giải phóng 25.000km2 với 25 vạn dân Sơn La 
(trừ Nà Sản), 4 huyện phía Nam tỉnh Lai Châu, 2 huyện phía tây Yên Bái, 
nối liền Tây Bắc với Việt Bắc. Nhờ quyết định thận trọng có tầm nhìn xa 
này mà ta kết thúc được chiến dịch củng cố được những thắng lợi đã đạt 
được đồng thời bảo toàn lực lượng chủ lực để thời gian sau tiến vào trận 
quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ.

(Theo Quân đội Nhân dân)

CHIẾN DỊCH NGHĨH LỘ
Chiến thắng Nghĩa Lộ 18/10/1952 mở toang cánh cửa vào Tây Bắc, 

tạo bàn đạp cho quân ta giải phóng Điện Biên Phủ năm 1954.
Nghĩa Lộ là một địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng thuộc vùng 

cửa ngõ phía Đông đi vào vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Là một địa danh 
không những có truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc đậm nét 
mà còn có truyền thống yêu nước và cách mạng. Tiêu biểu là cuộc chiến 
đấu chống giặc Cờ Vàng do thủ lĩnh cầm Hánh đứng đầu và cuộc kháng 
chiến chống Pháp do Tuần phủ Nguyễn Quang Bích lãnh đạo cùng các 
nghĩa quân đã lấy Nghĩa Lộ  Mường Lò làm căn cứ chiến đâu, anh dũng 
chông thực dân Pháp xâm lược vào những năm cuối thế kỷ XI

Ngay từ những năm đầu thế kỷ XX, xác định Nghĩa Lộ có vị trí 
chiến lược quan trọng trong khu vực miền núi Tây Bắc, thực dân Pháp đã 
tăng cường lực lượng chiếm đóng, đẩy mạnh xây dựng bộ máy cai trị tay 
sai của chúng ở vùng đất này. Đến tháng 101947, sau khi hoàn thành 
đấnh chiếm lại Nghĩa Lộ (lần 2), thực dân Pháp đã khôi phục ngay hệ 
thông cai trị của chúng, xây dựng Nghĩa Lộ trở thành phân khu quân sự 
mạnh nhất trong 4 phân khu của địch án ngữ cửa ngõ phía Đông vùng Tây 
Bẩc. Phân khu Nghĩa Lộ gồm 4 tiểu khu là Nghĩa Lộ, Ba Khe, Gia Hội, 
Thanh Uyên; Tiểu khu Nghĩa Lộ là nơi đặt sở chỉ huy phân khu của địch 
có hệ thống đồn bốt dày đặc, sân bay, hầm ngầm kiên cố, với cứ điểm 
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Nghĩa Lộ phố và cứ điểm Pú Chạng (Nghĩa Lộ đồi) bao quát thung lũng 
Mường Lò với gần 1.000 quân chiếm giữ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tỉnh ủy Yên Bái, thực hiện 
lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không làm nô lệ”. Đảng bộ huyện Văn 
Chấn đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ  Văn Chấn nhất tề 
đứng dậy đi theo Đảng,’Bác Hồ xây dựng cơ sở cách mạng, phát triển 
phong trào kháng chiến chông thực dân Pháp xâm lược ở khắp vùng thấp, 
vùng cao trong huyện.

Trong bối cảnh đó, đầu tháng 101951, bộ đội chủ lực của ta dã mở 
chiến dịch Lý Thường Kiệt. Từ ngày 110 đến đêm 910 quân ta liên tiếp 
tấn công địch ở Bản Tủ, Đồn Nghĩa Lộ và Đồn Cửa Nhì, làm cho địch tổn 
thất rất nặng nề. Bộ đội ta đã tiêu diệt và bắt sống gần 2 tiểu đoàn địch, 
thu nhiều vũ khí quân trang, quân dụng; mở rộng vùng địch hậu, nối lại 
các cơ sở từ Ca Vịnh, Ba Khe vào Nghĩa Lộ.

Đầu năm 1952 cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đã 
bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
quyết định mở Chiến dịch Tây Bắc, với quyết tâm tiêu diệt địch, giải 
phóng Tây Bắc, củng cố căn cứ địa Việt Bắc, giữ vững đường giao thông 
quốc tế Lào  Vân Nam (Trung Quốc), tạo điều kiện phát triển cách mạng 
Lào. Đợt một sẽ tập trung binh lực tiêu diệt địch ở phân khu Nghĩa Lộ, 
giải phóng Nghĩa Lộ; đợt hai sẽ nhanh chóng tiến sang Sơn La, cô lập làm 
rối loạn hậu phương của địch.

Ngay từ tháng 51952 quân và dân Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Yên Bái đã 
tập trung chuẩn bị mọi mặt để phối hợp chuẩn bị chiến dịch; dân quân, du 
kích cùng bộ đội địa phương đã dẫn đường đưa quân báo của Đại đoàn 308 
vào vùng địch khảo sát nắm bắt tình hình; bảo vệ an toàn các con dường 
từ vùng tự do vào Nghĩa Lộ.

Theo kế hoạch của Bộ chỉ huy chiến dịch Tây Bắc, được sự giúp đỡ 
của nhân dân vùng tự do Yên Bái, Mậu A, Trấn Yên đã huy động nhiều 
thuyền bè, mảng, tổ chức nhiều bến vượt sông đưa bộ đội vào vị trí chiến 
đấu an toàn.

Trung đoàn 88, 102, Đại đoàn 308  Đại đoàn quân chủ lực đầu tiên 
của quân đội ta, từ bến vượt theo đường Đại Bục, Khau Vác vào vị trí xuất 
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phát tấn công Nghĩa Lộ; Trung đoàn 36  Đại đoàn 308 từ bến vượt qua 
đèo Bụt tiến sát Cửa Nhì. Trung đoàn 209, 165  Đại đoàn 312 bao vây Gia 
Hội. Trung đoàn 141  Đại đoàn 312 vào Sài Lương chuẩn bị chiến đấu.

Ngày 14101952, chiến dịch Tây Bắc bắt đầu. Để tạo thế và lực cho 
mũi tiến công chính vào các cứ điểm kiên cố của phân khu Nghĩa Lộ, 
trung đoàn 141 (đại đoàn 316) tiến công vị trí Sài Lương, Trung đoàn 174 
(đại đoàn 316) tiến công đồn Ca Vịnh. Địch vội vàng rút quân khỏi các 
đồn Thượng Bằng La, Ba Khe về cứu nguy cho Nghĩa Lộ.

17 giờ 5 phút ngày 1710, bộ đội ta bắt đầu tiến công vào cứ điểm 
Nghĩa Lộ. Trung đoàn 102  Đại đoàn 308 tiến công cứ điểm Pú Chạng 
(tức Nghĩa Lộ đồi)  Nơi đặt sở chỉ huy phân khu của địch. Sau hơn 3 giờ 
chiến đấu ác liệt, quân ta đã hoàn toàn làm chủ cứ điểm này, tiêu diệt và 
bắt sông 400 tên địch, trong đó có tên quan tư Tiriông, chỉ huy trưởng 
phân khu, thu toàn bộ vũ khí quân trang, quân dụng.

3 giờ 5 phút sáng ngày 1810, trung đoàn 88  Đại doàn 308 nổ súng 
tiến công cứ điểm Nghĩa Lộ phô. Địch dựa vào hầm ngầm, lô côt kiên cô" 
điên cuồng chống cự nhưng với sức tiến công mạnh mẽ, áp đảo chỉ sau 2 
giờ 20 phút chiến đấu, quân ta đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ 280 tên 
địch, thu nhiều vũ khí chiến lợi phẩm. 5 giờ 30 phút ngày 1810, sau 12 
giờ chiến đấu ác liệt hai cứ điểm kiên cố nhất của phân khu Nghĩa Lộ đã 
bị xóa sổ. Đêm 18101952, quân ta tiếp tục tiến công vị trí Cửa Nhì, tiêu 
diệt và bắt sông gần 250 tên địch. Bọn địch ở Gia Hội vội rút lên Tú Lệ 
và tháo chạy sang Sơn La, bộ đội sư đoàn 312 bám sát truy kích địch, tiêu 
diệt và bắt giữ gần 400 tên. Nghĩa Lộ và các xã trong huyện Văn Chấn 
được hoàn toàn giải phóng.

Chiến dịch Tây Bắc mở màn thắng lợi, Nghĩa Lộ, Văn Chấn và tỉnh 
Yên Bái được giải phóng hoàn toàn khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. 
Chiến thắng Nghĩa Lộ có ý nghĩa hết sức to lớn: Đã đập tan mắt xích 
quan trọng trong hệ thống phòng thủ sông Đà của địch, mở thông đường 
vào Tây Bắc, nô'i liền với căn cứ địa Việt Bắc; làm tiền đề thuận lợi cho 
các chiến dịch tiếp theo; tạo thế và lực cho trận quyết chiến, quyết thắng 
ở Điện Biên Phủ sau này.

Chiến thắng Nghĩa Lộ là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sức mạnh cả về ý 
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chí, tinh thần và vật chất của một dân tộc khát khao độc lập, tự do, không 
cam chịu nô lệ. Chiến thắng Nghĩa Lộ là một mốc son trong lịch sử cách 
mạng Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn 
nói riêng. Từ đây nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ và tỉnh Yên Bái dược 
giải phóng khỏi ách kìm kẹp của chế độ thực dân bao đời nay, làm thất 
bại âm mưu của địch hòng chia rẽ khối dại đoàn kết các dân tộc; Chiến 
thắng Nghĩa Lộ một sự kiện có ý nghĩa về chính trị, xã hội, quân sự, ảnh 
hưởng sâu rộng trong toàn tỉnh Yên Bái và các vùng lân cận.

Sau ngày quê hương được giải phóng, nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ 
đã phát huy truyền thống đoàn kết, khẩn trương bắt tay yào khôi phục, xây 
dựng, ổn định cuộc sống mới. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể được củng 
cố kịp thời lãnh đạo nhân dân thực hiện giảm tô, cải cách ruộng đất, xây 
dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, củng cố xây dựng lực lượng vũ trang, 
đánh bại âm mưu gây phỉ, bạo động của địch, củng cố vững chắc vùng giải 
phóng, tiếp tục đóng góp to lớn cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong chiến 
dịch Đông Xuân 19531954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới 
sự lãnh dạo của đảng bộ huyện Văn Chấn, nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ 
đã hãng hái đi dân công tham gia mỏ đường 13A; vận chuyển hàng ngàn 
tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm qua đèo Lũng Lô phục vụ chiến dịch, 
nhiều thanh niên người Thái, Tày, Mường đã hăng hái lên đường tòng quân 
dánh giặc, hy sinh anh dũng góp phần to lớn cùng quân, dân cả nước làm 
nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” 
chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Ghi nhận những chiến công, đóng góp, cống hiến to lớn trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng và Nhà nước đã phong 
tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ, chính 
quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thị trấn Nghĩa Lộ (nay là thị xã 
Nghĩa Lộ).

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cách mạng nước ta chuyển sang 
một giai đoạn mới, miền Bắc dược hoàn toàn giải phóng tiến lên xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh vì hòa bình thông nhất Tổ 
quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Nghĩa Lộ tập trung 
sức phát triển kinh tế  văn hóa, củng cố xây dựng tổ chức Đảng, chính 
quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đẩy mạnh công tác quốc phòng toàn 
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dân, tiếp tục đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược mới của đế quốc Mỹ. 
Với khẩu hiệu “Tay cày, tay súng” quân và dân Nghĩa Lộ đã chiến đấu 
dũng cảm chống lại các trận ném bom phá hoại của máy bay Mỹ vào thị 
xã, bắn cháy 1 máy bay phản lực của Mỹ, góp phần đánh thắng cuộc chiến 
tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta; 
hàng ngàn thanh niên Nghĩa Lộ đã lên đường tham gia chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu góp phần làm nên chiến thắng 3041975, giải phóng miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

KỸ ức NHữNG NGÀY ĐI CHIẾN DỊCH
Đánh thắng trận mở màn
Sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng ấn tượng về trận tiêu diệt Phân 

khu Nghĩa Lộ còn in đậm trong tâm trí chúng tôi, những cựu chiến binh 
của Đại đoàn Quân Tiên Phong  308, đơn vị đảm nhiệm trọng trách tiến 
công Phân khu Nghĩa Lộ, mở màn chiến dịch Tây Bắc thu đông 1952. 
Trung đoàn Thủ Đô (el02) tiêu diệt địch ở Pú Chạng, Trung đoàn Tu Vũ 
(e88) tiêu diệt địch ở Nghĩa Lộ phố, Trung đoàn Bắc Bắc (e36) tiêu diệt 
địch ở Cửa Nhì.

Phân khu Nghĩa Lộ là một trong bốn phân khu của giặc Pháp cùng 
với các Phân khu Sông Đà, Phân khu Sơn La, Phân khu Lai Châu hợp 
thành Khu tự trị Tây Bắc (gọi tắt là ZANO), chiếm đóng miền Tây Bắc 
của ta.

Chỉ huy Phân khu Nghĩa Lộ là viên quan tư Tirillon, một tên ác ôn 
thực dân cáo già từ thời kỳ Pháp thuộc, y nói được tiếng Thái, có mặt ở 
Tây Bắc từ năm 1940.

Tại thung lũng Nghĩa Lộ, chính giữa là thị trấn, cuối thị trấn về 
phía tây nam là cứ điểm Nghĩa Lộ (còn gọi là Nghĩa Lộ phố) xây dựng 
trên vị trí trại lính khố xanh cũ, có khoảng 500 quân đồn trú. Sân bay dã 
chiến của phân khu trải dài từ cứ điểm Nghĩa Lộ đến gần dãy núi Pú 
Chạng. Cứ điểm Pú Chạng (còn gọi là Nghĩa Lộ đồi) có 300 quân chiếm 
đóng ở một địa thế cao. Với hệ thống công sự vững chắc, với địa thế hiểm 
hóc, lại cố vành đai các tiền đồn bảo vệ, khi bị uy hiếp, lại có quân tăng 
viện bầng nhảy dù, nên viên quan tư Tiriông cho răng, Việt Minh không 
có khả năng đánh Nghĩa Lộ. Y không biết số phận của y sắp được định 
đoạt.

107

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ nhận nhiệm vụ do Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp giao trong Hội nghị của Bộ Tổng tư lệnh họp từ ngày 6 đên 
ngày 991952. Ông nhận rõ trách nhiệm rất nặng nề: Trận đầu phải 
thắng! Đó là truyền thông của quân đội ta. Ong giao cho Trung đoàn 
trưởng 36 Hồng Sơn đi trinh sát đồn Cửa Nhì, còn ông dẫn đầu đoàn cán 
bộ đi vào Nghĩa Lộ. Phương án tác chiên sơ bộ hiện ra trong đâu ông: 
“Giao cho Trung đoàn 102 đánh Pú Chạng, Trung đoàn 88 đánh Nghĩa Lộ 
phố”. Trong đoàn cán bộ, ai cũng biết Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ tuổi 
cao, mắc bệnh đau dạ dày nặng; Trung đoàn trưởng 102 Vũ Yên đang bị 
lên một cái nhọt ở bắp đùi, Trung đoàn trưởng 88 Thái Dũng bị cụt bàn 
tay phải, trèo đèo leo dốc hay bị ngã...

Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ đến Nậm Mười thì gặp đồng chí 
Sinh, Phó bí thư Huyện ủy Văn Chấn từ vùng địch ra cung cấp tình hình. 
Đồng chí Sinh là người mà tên Boileau, chỉ huy phó Phân khu Nghĩa Lộ 
đặt giá cái đầu bằng một tạ muối. Được vài ngày, đoàn cán bộ chuẩn bị 
chiến trường cạn lương thực, đồng chí Phách cán bộ địa phương đã kịp 
thời vận động nhân dân bản Hẻo tiếp tế cho đoàn. Lúc đoàn rút ra thì đại 
đội trưởng súng cối Mạnh Trung lên cơn sốt ly bì, một số chiến sĩ trinh 
sát dầm sương, ngâm nước, nhịn đói, cũng bị ốm nặng. Đồng chí Phách đề 
nghị với Đại đoàn trưởng để các đồng chí ốm ở lại bản Hẻo...

Đêm 7101952, đại quân vượt sông Thao. Đại đoàn 308 và pháo 
binh qua bến Âu Lâu, các đơn vị khác qua các bến Mậu A, cổ Phúc. Chỉ 
trong một đêm, nhân dân Yên Bái chở hết quân của Đại đoàn 308 và pháo 
binh sang sông. Thật là một kỳ tích! Người chèo thuyền số đông lớn tuổi, 
lại có những em gái 15, 16 tuổi, bóng nhỏ vai gầy, cúi rạp xuống dưới sức 
năng của mái chèo. Nam nữ thanh niên Yên Bái đi bộ đội, đi dân công hết 
cả rồi chăng? Một kỳ tích nữa là cả một tập đoàn chiến dịch gần 5 vạn 
quân vượt sông Thao tiến vào Tây Bắc mà địch không hề hay biết. Cho tới 
10 ngày sau dó, khi quân ta nổ súng tiêu diệt Phân khu Nghĩa Lộ, Bộ chỉ 
huy Pháp ở Hà Nội vẫn đinh ninh là Việt Minh sẽ tấn công hướng đồng 
bằng Bắc Bộ.

Qua sông, Trung doàn 102 và Trung đoàn 88 ở mũi tiến công chính 
theo đường mòn xuyên rừng vượt Khau Vác tiến vào Nghĩa Lộ; Trung đoàn 
36 theo dường 13 vượt đèo Bụt tiến vào Cửa Nhì.
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Dân công gồng gánh lương thực, dạn dược theo sát bộ đội, đường 
trơn mưa ướt, có lúc ùn tắc không nhích được nửa bước vẫn cứ gánh gồng 
trên vai không dám đặt xuống. Đường mòn nhão bùn như vữa, bóc lên mùi 
tanh của lá mục rừng già, muỗi vắt hàng đàn, bàn chân bị nước ăn trăng 
bệch, có chỗ rộp phồng. Nhưng không một ai lùi bước.

Ngày 14101952, chiến dịch Tây Bắc mở màn. Để tạo thế cho Đại 
đoàn 308 vào sâu chiếm lĩnh trận địa bao vây tiêu diệt Sở chỉ huy Phân 
khu Nghĩa Lộ, các trung đoàn của đơn vị bạn đánh trước một số vị trí: 
Trung đoàn 174 đánh Ca Vịnh, Trung đoàn 141 đánh Sài Lương, quân địch 
ở các vị trí này bỏ chạy. Trung đoàn 98 tiêu diệt vị trí Gia Phù.

Ngày 15, Tirillon chỉ huy trưởng Phân khu Nghĩa Lộ đưa một đại 
đội Tabor (lính Maroc) vừa được tăng cường đi sục sạo ở Khau Vác, bị một 
đơn vị của Đại đoàn 312 tiêu diệt gọn tại Nậm Mười.

Ngày 1610, các vị trí địch ở Thượng Bằng La, Ba Khe rút chạy. Bộ 
chỉ huy Pháp ở Hà Nội thấy tình hình nghiêm trọng vội ném tiểu đoàn dù 
sô 6, do Marcel Bigeard chỉ huy xuốhg Tú Lệ để chặn đường tiếp tế của 
quân ta, giữ Sơn La và giải tỏa cho Nghĩa Lộ. Chúng cũng tăng cường Tiểu 
đoàn 3 Lê dương lên Nà Sản để bảo vệ Sơn La.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho Đại đoàn 308 nhanh chóng 
tiến vào bao vây chặt quân địch ở Nghĩa Lộ, không cho chúng rút chạy về 
Sơn La và nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Ngày 1710, hai Trung đoàn 102 và 88 từ đỉnh cao 1.500m đổ xuống 
tiến vào chiếm lĩnh trận địa, bao vây Nghĩa Lộ.

Lợi dụng sương mù, Trung đoàn 102 cùng với pháo binh và súng 
phòng không chiếm lĩnh những điểm cao đốì diện với Pú Chạng, đợi lệnh 
nổ súng; Trung đoàn 88 chờ trời tối sẽ tiến vào Nghĩa Lộ phô. Trong lúc 
đó, Trung đoàn 36 đã bao vây Cửa Nhì.

14 giờ 30 phút, pháo binh ta bắn phá trận địa pháo 105mm của dịch 
ở Nghĩa Lộ phố, tạo điều kiện cho Trung đoàn 102 từ 3 hướng chia làm 
nhiều mũi tiến đánh Pú Chạ. Ba top máy bay F8F Bearcat và một tốp B26 
xuất hiện trên bầu trời, ném bom napan và bom phá vào đội hình xuất 
phát xung phong, làm 34 cán bộ, chiến sĩ bị thương, trong đó có Trung 
đoàn phó Hùng Sinh. Bộ đội phòng không nghênh chiến, bắn rơi 2 chiếc 
Bearcat. Đại dội chủ công 267 lọt vào đồn, nhanh chóng thọc sâu chia cắt 
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quân địch. Đến 20 giờ, Trung đoàn 102 tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Pú 
Chạng, bắt sông 177 tên địch, trong đó có viên quan tư Tirillon. Trong lúc 
quân ta thu dọn chiến trường, máy bay địch lại ném bom xuô'ng trận địa, 
Tiểu đoàn trưởng Vũ Phương hy sinh ngay dưới chân đồi. Tôi rất quen biết 
Vũ Phương, một cán bộ trẻ tuổi, thông minh, dũng cảm đã đánh thắng 
trận Bình Ca năm 1947. Khi ấy tôi là chính trị viên tiểu đoàn, đã kết nạp 
Vũ Phương vào Đảng ngay sau chiến thắng. Rồi Vũ Phương đánh thắng 
trận Non Nước và lần này đánh thắng trận Pú Chạng, anh đã anh dũng 
hy sinh.

Cứ điểm Pú Chạng bị tiêu diệt sớm, Đại đoàn trưởng Vương Thừa 
Vũ ra lệnh cho Trung đoàn 88 chiếm lĩnh trận địa dưới ánh pháo sáng và 
đèn dù của máy bay địch, đến 3 giờ sáng ngày 1810 thì nổ sủng. Giai 
đoạn mở của đột phá diễn ra rất gay go. Bộ đội ta vừa đối phó với máy 
bay vừa khẩn trương diệt các ổ đề kháng của địch trong cứ điểm. Đến 8 
giờ sáng ngày 18, Trung đoàn 88 tiêu diệt hoàn toàn vị trí Nghĩa Lộ phố, 
bắt 235 tên địch,. Ta thu nhiều vũ khí, quân trang quân dụng, trong đó có 
2 khẩu pháo 105mm và hàng nghìn viên đạn pháo.

Tại Cửa Nhì, địch cũng dùng máy bay thả bom Napan xuống trận 
dịa bao vây của ta. Có người trúng napan lăn mình dập lửa rồi tiếp tục vây 
ép địch. Nắm đúng thời cơ lúc quân địch chuẩn bị rút chạy, Trung đoàn 
trưởng Hồng Sơn ra lệnh tấn công. Trận đánh diễn ra nhanh, gọn. Trong 
đêm 18, Trung đoàn 36 diệt đồn Cửa Nhì, bắt sống 80 tên địch, trong đó 
có 2 tên sĩ quan chỉ huy. Đại đoàn 308 đã hoàn thành nhiệm vụ. Cả 3 
trung đoàn đều lập công xuất sắc.

Tại Cửa Nhì, Tiểu đoàn phó Tường (có biệt hiệu là Tường kính) hy 
sinh. Đó là một cán bộ trẻ, có cặp mắt tươi cười sau cặp kính trắng, rất có 
nống lực, đầy triển vọng. Anh vấp phải mìn khi đi trinh sát. Trong khi 
Đại đoàn 308 tiêu diệt Sở chỉ huy Phân khu Nghĩa Lộ thì trên các hướng 
khác, Trung đoàn 98 tiêu diệt Sở chỉ huy Tiểu khu Phù Yên; dịch ở Vạn 
Yên rút chạy.

Trên hướng Bắc, dưới áp lực của Đại đoàn 312, quân địch ở Gia Hội 
rút chạy về Tú Lệ, nhập với tiểu đoàn dù tháo chạy về phía sông Đà. 
Trung đoàn 165 đuổi địch suốt 5 ngày đêm, diệt và làm tan rã hàng trăm 
quân dịch. Ngày 2310, Đại doàn 312 đã có mặt ở bờ sông Đà.
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Phía mũi vu hồi chiến dịch đánh vào sau lưng địch ờ Lai Cháu, 
Tiểu đoàn 910 (Trung đoàn 148) từ Lào Cai tiến vào Quỳnh Nhai đánh 
tan một tiểu đoàn ngụy và một tiểu đoàn Tabor tới cứu viện.

Sau 10 ngày đêm chiến đấu (từ 1410 đến 23101952), ta đã giải 
phóng một khu vực rộng lởn vùng hữu ngạn sông Thao, tả ngạn sông Đà 
từ Vạn Yên đến Quỳnh Nhai, làm chủ con đường 13 nối liền Yên Bái với 
Nghĩa Lộ. Phân khu Nghĩa Lộ và Tiểu khu Phù Yên bị tiêu diệt. Ta diệt 
500 tên địch, bắt sống hơn 1.000 tên, trong đó có 300 lính Ầu  Phi, nhiều 
sĩ quan, chỉ huy các cấp.

Đợt một chiến dịch kết thúc thắng lợi.
Bảo vệ vững chắc hậu phương
Mở màn Chiến dịch Tây Bắc, chỉ trong mười ngày, quân ta đã tiêu 

diệt Phân khu Nghĩa Lộ, Tiểu khu Phù Yên, giải phóng vùng hữu ngạn 
sông Thao, tả ngạn sông Đà từ Vạn Yến đến Quỳnh Nhai, áp sát sông Đà, 
chuẩn bị vượt sông tiến sâu vào Tây Bắc.

Quân Pháp đối phó quyết liệt. Một mặt chúng lập phòng tuyến hữu 
ngạn sông Đà, tăng quân lập tập đoàn cứ điểm Nà Sản; mặt khác, chúng 
huy động lực lượng mở cuộc hành binh Loren đánh lên hậu phương chiến 
dịch ở Phú Thọ nhằm triệt đường tiếp tế, tàn phá làng mạc, kho tàng, 
hòng kéo lực lượng ta về để giảm nhẹ áp lực ở Tây Bắc.

Trong các chiến dịch quân sự mà quân Pháp đã tiến hành cho tới 
lúc đó ở Đông Dương, thì Loren là cuộc hành binh lớn nhất. Lực lượng 
gồm: 4 binh đoàn cơ động, 3 tiểu đoàn dù, 5 đội commando, 2 tiểu đoàn 
thiết giáp, 2 dại đội chiến xa hạng nhẹ và thiết giáp trinh sát, 2 thủy 
đoàn xung kích, 2 cụm pháo binh cùng các đơn vị công binh, tổng số quân 
lên đến 30.000 người. Cuộc hành binh Loren do Tư lệnh quân Pháp ở Bắc 
Bộ, De Linarès lập kế hoạch và trực tiếp chỉ huy.

Ngày 28101952, quân địch từ Trung Hà, Việt Trì theo đường sông 
và đường số 2 đánh lên thị xã Phú Thọ. Ngày 8111952, chúng cho quân 
nhảy dù xuống Đoan Hùng.

Sự kiện này xảy ra không ngoài dự kiến của Bộ Tổng tư lệnh. Trong 
hồi ức của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Ta đã dự kiến khi mở 
Chiến dịch Tây Bắc, địch có thể đánh lên Phú Thọ, nên đã bố trí tại đây 
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Trung đoàn 176 một tiểu đoàn của Trung đoàn 146 cùng bộ đội địa phương 
với nhiệm vụ ngăn chặn quân địch, bảo vệ nhân dân, bảo vệ kho tàng".

Bộ Tổng tư lệnh quyết định giữ vững quyền chủ động tiếp tục thực 
hiện đợt hai chiến dịch Tây Bắc, vượt sông Đà tiến vào giải phóng Sơn La, 
chỉ rút khỏi đội hình chiến dịch một trung đoàn, nhanh chóng quay về tiêu 
diệt một bộ phận sinh lực địch, cùng với bộ đội chủ lực và địa phương phá 
âm mưu địch đánh vào hậu phương ta. Đơn vị được trao nhiệm vụ là Trung 
đoàn 36, một trung đoàn giỏi đánh vận động, do tiền phương Bộ Tổng tư 
lệnh trực tiếp chỉ huy. Thời gian nổ súng đánh dịch ở Phú Thọ được quy 
định chậm nhất là ngày 14111952, trước khi đợt hai chiến dịch bắt đầu.

Tại Phú Thọ, nhân dân và các cơ quan, xí nghiệp, kho tàng đã được 
lệnh sơ tán vào rừng. Quân và dân Phú Thọ sẵn sàng nghênh chiến. Giặc 
Pháp bước chân vào huyện Tam Nông đã bị chặn đánh, chết 40 tên. Du 
kích một xã ở Lâm Thao một ngày ba lần đánh bật địch ra khỏi xã, diệt 
20 tên. Du kích thị xã Phú Thọ giật bom tiêu diệt một trung đội địch. Dân 
quân Thanh Ba diệt 10 tên giặc. Dân quân Phù Ninh bám đường số 2 
đánh mìn, diệt một xe... Tuy chỉ một, hai xe cơ giới bị lật đổ, vài tên giặc 
gục xuống, nhưng hiệu quả lớn hơn nhiều: Binh lính địch gờm sợ, không 
dám tiến sâu vào hai bên đường, đốt nhà, phá phách. Tuy vậy, chúng cũng 
phá được 3 kho gạo, 1 kho muối, 1 kho vũ khí hơn 100 tấn ta chưa kịp di 
chuyển.

Sau nửa tháng hành quân, cuộc hành binh Loren với 3 vạn quân 
Pháp đánh lên Phú Thọ không mang lại cho chúng kết quả mong đợi. Ớ 
Tây Bắc, quân ta vượt sông Đà, tiếp tục tiến công địch.

ở đồng bằng Bắc Bộ, nắm thời cơ lúc đạỉ bộ phận quân cơ động bị 
địch giam chân ở Phú Thọ, hai Đại đoàn 320 và 304 tiến sâu vào vùng hậu 
địch trông rỗng như trong Chiến dịch Hòa Bình cuối năm 1951. Trong 
vòng 10 ngày, từ 5 đến 15111952, chỉ riêng bên tả ngạn sông Hồng đã có 
tới 34 vị trí từ một trung đội đến một dại đội địch bị quân ta tiêu diệt, 16 
vị trí rút chạy và 29 vị trí bị bao vây. Sáng 14111952, quân ta đánh vào 
Phát Diệm, bắn chìm 3 tàu địch và tiêu diệt 3 đại đội đồn trú.

Bộ chỉ huy Pháp ở vào tình thế buộc phải rút quân về cứu nguy cho 
đồng bằng Bắc bộ. Cũng có thể chúng đã phát hiện có một bộ phận chủ 
lực ta ở Tây Bắc đã quay về.
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Chiều 14111952, Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông 
Dương, tướng Salan ra lệnh rút quân.

Lúc này, Trung đoàn 36 đã kịp về đến đất Phú Thọ sau một cuộc 
hành quân thần tốc di liên tục 4 ngày 3 dêm từ Cửa Nhì về Phú Thọ. Bộ 
đội hành quân thâu đêm suô't sáng, chân bước vội vã như chạy, như bay. 
Điều gì thôi thúc chiến sĩ như vậy? Đó là các tin tức: "Địch đánh lên Phú 
Thọ!"... "Chúng chiếm Thái Ninh rồi!"... "Chúng nhảy dù Phú Đoan!”.

Theo kế hoạch ban đầu, Trung đoàn trưởng H mg Sơn đã thông nhất 
với Chỉ huy trưởng Mặt trận Phú Thọ Vũ Hiển, Trung đoàn 36 sẽ đánh 
đồn địch ở Vân Mộng. Qua sóng Hồng, trung đoàn di đến khu vực Tăng 
Mỹ, giấu quân bí mật, không chạm trán với quân địch đi càn quét, tích cực 
chuẩn bị cho trận đánh đồn Vân Mộng diễn ra vào tối 16111952.

Đúng ngày 16111952, trung đoàn nhận được tin địch rút. Điện của 
tiền phương Bộ Tổng tư lệnh: "Địch bắt đầu rút. Sơn Đông tìm cách đánh 
ngay" (Sơn Đông là bí danh của Trung đoàn 36 trong Chiến dịch Tây Bắc). 
Trinh sát của Trung đoàn 36 phái đi trước quay về báo tin: Từ sáng đến 
chiều 1511, có 90 xe địch từ Đoan Hùng về Phú Hộ.

Trung đoàn trưởng Hồng Sơn chỉ huy trung đoàn đã nhiều năm, biết 
rất rõ năng lực của trung đoàn: Tích cực chủ động, cơ động linh hoạt, đã 
đánh là thắng, đã đánh là quyết định chiến trường. Đó là truyền thống 
Quân Tiên Phong. Trung đoàn trưởng chuyển quyết tâm tác chiến từ đánh 
đồn sang phục kích đánh địch rút lui. Thời gian rất gấp, phải đánh ngay 
sáng hôm sau (1711), không để cho địch rút quá xuốhg dưới, địa hình 
trống trải khó đánh. Khu vực được chọn để phục kích là đoạn đường số 2 
từ Chân Mộng đến Trạm Thản.

Cán bộ quân sự đi trước, vừa đi vừa hình thành kế hoạch tác chiến, 
vừa đi vừa giao nhiệm vụ: Tiểu đoàn 80 chặn đầu, Tiểu đoàn 89 khóa đuôi, 
gọi Tiểu đoàn 84 về làm dự bị.

Địch chốt 3 đồn ở Vân Mộng, Châu Mộng, Năng Yên. Đoàn cán bộ 
quân sự do Trung đoàn trưởng Hồng Sơn, các Tiểu đoàn trưởng Cao Lưu, 
Mai Xuân Tân dẫn đầu đang tìm đường mòn ra đường sô' 2 thì từ một bụi 
cây, một ông già tay cầm rìu xuất hiện, nói khẽ: "Bộ đội đi đâu? Đồn Nãng 
Yên kia! Nói to nó nghe thấy?". Đó là cụ Nguyễn Văn Kính quen gọi là 
ông già "Lán than", chuyên chặt củi đốt than. Cụ dẫn đoàn cán bộ tránh 
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đồn địch, đi ra đường số 2. Trung đoàn trưởng chỉ khu vực bố trí cho các 
đơn vị, giao nhiệm vụ tại thực địa. ồng già “Lán than” dắt Tiểu đoàn 
trưởng Cao Lưu và Tiểu đoàn 89 ra nơi ém quân. Phía tiểu đoàn 80 có 
đồng chí Bình, dân quân xã dẫn đường. Những người đi sau cùng xóa sạch 
dấu vết. Trận địa phục kích được hình thành trước 5 giờ sáng. Tiết đông 
lạnh lẽo, trời đầy mây, gió thổi rào rạt. Các chiến sĩ 36 thu mình dưới tán 
lá rừng đào công sự, chờ giặc đến. Chỉ có vài tổ cảnh giới bí mật bám 
đường.

Về phíá địch, binh đoàn lính dù do Đơ Cuốcnô chỉ huy đã rút an 
toàn về tới Việt Trì chiều 1511. Lực lượng còn lại tập kết tại Đoan Hùng, 
sáng 1711 bắt đầu rút, GM4 đi đầu do Kécgavarat chỉ huy. GM1 đi sau 
do Báttiavani chỉ huy. Mỗi đơn vị đều có pháo binh, có xe tăng thiết 
giáp yểm trợ riêng.

Đoàn cơ giới địch năng nề rời Chân Mộng đi vào thung lũng. Chúng 
xua đẩy một số đồng bào ta bị bắt đi đầu làm bia đỡ đạn. Chờ cho số đồng 
bào và bộ phận đi đầu vượt qua trận đĩa, Trung đoàn trưởng Hồng Sơn hạ 
lệnh đánh. Kèn lệnh vang lên, toàn trận địa nổ súng. Địch bị hoàn toàn 
bất ngờ. Ngay từ loạt đạn đầu, hàng chục xe địch bốc cháy, hàng trăm tên 
địch trúng đạn. Quân ta từ các cánh rừng hai bên đường sấ 2 tràn xuồng, 
xông vào đội hình xe và binh lính địch đang hoảng loạn, diệt địch. Đội 
hình địch bị đánh vào khúc giữa. Số xe đi đầu (40 chiếc) chạy thoát về Phú 
Hộ. Sấ di sau chùn lại ở đồn Chân Mộng. Ta đánh nhanh rút nhanh, bắt 
tù bỉnh, thu vũ khí. Đốt xe xong, ta lui quân, chỉ để lại một lực lượng nhỏ 
kiềm chế. Suốt ngày 1711, địch co lại ở đồn Chân Mộng không dám cựa, 
đến sẩm tối, chúng bí mật rút chạy, nhưng thật bất ngờ, đúng lúc đó, Tiểu 
đoàn 84 xuất hiện.

Tiểu đoàn 84 đi đánh địch ở Đồn Vàng, nhưng địch ở đó đã rút. Tiểu 
đoàn trưởng Sơn Mã cho hành quân cấp tốc theo hướng có tiếng súng nổ. 
Gặp đoàn xe đi cuối, Sơn Mã ra lệnh đuổi theo trong đêm. Đường sô' 2 đầy 
xốc lính địch và xe cháy làm cho Tiểu đoàn 84 càng hảng say truy kích. 
Tiểu đoàn trưởng Sơn Mã dẫn đầu bị trúng đạn hy sinh. Chiến sĩ Trần 
Văn Thoa căm thù đuổi theo dùng thủ pháo diệt xe. Tiểu đoàn 84 đuổi kịp 
địch, đánh vào những xe đi cuối ở Trạm Thản. Trận phục kích Chân 
MộngTrạm Thản kết thúc lúc 9 giờ tối 17111952. Kết quả: Ta diệt 400 
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địch, bắt sống 84 tên, bắn cháy 44 xe cơ giới có 17 thiết giáp, thu 1 xe 
tăng còn nguyên vẹn.

Lúc ấy, tôi là Phó chính ủy Trung đoàn 36 cùng với Ban Chỉ huy 
trung đoàn nhanh chóng đưa Trung đoàn từ Tây Bắc quay về Phú Thọ 
đánh thắng trận Chân MộngTrạm Thản, tham gia bảo vệ hậu phương 
chiến dịch.

Sau đó trung đoàn ở lại Phú Thọ giúp đồng bào khắc phục hậu quả 
cuộc hành binh Loren của giặc Pháp. Chúng tôi không tham dự đợt hai 
Chiến dịch Tây Bắc.

Đợt hai Chiến dịch Tây Bắc, đêm 15 và 16111952, dại quân ta 
vượt sông Đà. Sau gần một tháng chiến đấu, ta đã giải phóng toàn tỉnh 
Sơn La (trừ Nà Sản) và một phần quan trọng tỉnh Lai Châu.

Ngày 10121952, Chiến dịch Tây Bắc kết thúc, giành thắng lợi to 
lớn. Chiến thắng Tây Bắc Thu  Đông 1952 đã mở đường cho chiến thắng 
Thượng Lào, giải phóng sầm Nưa tháng 51953, chiến thắng giải phóng 
Lai Châu tháng 121953 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ tháng 51954.

Trung tướng Phạm Hồng Cư (Báo Quân đội nhãn dân)
CHIẾM DỊCH TÂY Bốc 1952
 NHÌN Từ PHÍA BÊN Klfi

THẤT BẠI ĐƯỢC Dự ĐOÁN
60 năm đã trôi qua kể từ khi diễn ra chiến dịch Tây Bắc 1952, tại 

Pháp và các nước phương Tây đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu về 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. Trong khi phần 
lớn các ý kiến đều cho rằng chiến dịch Tây Bắc là một thất bại về chiến 
lược của thực dân Pháp.

Năm 1952, thắng lợi liên tiếp và sự trưởng thành của quân và dân 
ta, nhất là từ sau Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 làm cho tình hình 
nước Pháp càng rối ren. Chỉ trong tháng 2 và tháng 31952, nội các Pháp 
đổ liên tiếp 3 lần. De Latter de Tassigny bị gọi về nước rồi chết. Salan lên 
làm Tổng tư lệnh. Ducourneau làm Cao ủy Đông Dương. Trên chiến trường 
Việt Nam, thực dân Pháp chủ trương thực hiện chiến lược phòng ngự, ráo 
riết bình định các vùng tạm chiếm.

Trong bối cảnh đó, dựa vào so sánh lực lượng giữa ta và địch, căn cứ 
vào đề nghị của Tổng quân ủy và Bộ Tổng tham mưu, Bộ Chính trị Trung 
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ương Đảng ta quyết định mở Chiến dịch Tây Bắc (từ 1410 đến 1012 
1952).

Thời điểm trước khi diễn ra chiến dịch, đời sống và bối cảnh chính 
trị của nhân dân Pháp vẫn là vấn đề nan giải đôi với Chính phủ lâm thời. 
Tờ tuần báo Hành động (L’Action) số ra ngày 241952, ký giả người Pháp 
Henri Clau viết: “Dư luận tiến bộ lên án Chính phủ Pháp đang theo đuổi 
cuộc chiến ở Đông Dương, nhân dân Pháp bất bình vì tình trạng bắt lính 
kéo dài”.

Tại Hà Nội, nơi quân Pháp coi là “cái nút của chiến tranh”, tình 
hình không mấy lạc quan. Các nguồn tin tức đều cho thấy chiên sự sẽ xảy 
ra mà quân Pháp ngày càng đuối sức về mọi mặt. Tổng chỉ huy Salăng 
vội vã điện về chính quốc xin viện trợ về lực lượng và tài chính nhưng 
không được chấp nhận. Khi đó, Bécna Xtađi là Phó chủ tịch Quốc hội 
phụ trách các vấn đề an ninh, tỏ ra thờ ơ và không đệ trình Chính phủ.

Liên tiếp trong hai tháng 7 và 81952, nhiều cuộc họp của tướng, tá 
Pháp đã diễn ra tại Sài Gòn và Hà Nội, ngoài việc xin viện trự từ chính 
quốc còn tập trung phán đoán hướng tiến công của Việt Minh nhưng 
không có gì sáng sủa mà chỉ dừng ở nhận định: “Tình hình ở Tây Bắc 
không mấy tốt đẹp, chiến sự có thể xảy ra".

Cũng trong thời gian này, một số nhà nghiên cứu quân sự phương 
Tây lại nhận định rằng: “Nhìn vào nội tình chính trị nước Pháp và cuộc 
chiến tranh mà Pháp đang theo đuổi, chiến dịch có thể diễn ra cuối năm 
1952. Nhưng rồi chiều hướng ngày càng xấu đi về mọi mặt đô'i với giới 
cầm quyền Pháp. Không hiểu số phận của cuộc chiến đi dến đâu nhưng 
nhân dân yêu chuộng tự do, hòa bình ở Pháp đều bất bình”.

Từ những nhận xét trên đây, không chỉ Bộ chỉ huy Pháp mà người 
cầm quân trực tiếp là Tướng Salăng cũng tỏ ra lo lắng cho sô' phận của 
vùng Tây Bắc. Điều lo lắng ấy không có phương sách đốì phó nào khác 
hơn khi mà chiến trường quá rộng, lực lượng Pháp và ngụy đều rất hạn 
chế.

Về phía ta, đến thời điểm này, công tác phòng gian, giữ bí mật, nghi 
binh được thực hiện tốt nên địch không phát hiện được hướng tiến cồng 
chủ yếu của ta là Tây Bắc, mà chúng nghi ngờ ta sẽ tiến công vùng đồng 
bằng. Bởi vậy, tướng Salan cho dàn các lực lượng cơ động dọc tuyến Trung 
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du và phần lớn trên sông Đáy. Tất cả các cứ điểm của địch ở đồng bằng và 
Trung du được lệnh báo động khẩn cấp, điều đó rất trúng ý định nghi binh 
của ta.

Cuối tháng 9, qua tin tức tình báo, phía Pháp nghi ngờ hướng tiến 
công của ta, Tổng chỉ huy Salăng lệnh báo động toàn khu Tây Bắc từ 
ngày 410. Đồng thời, chúng nhanh chóng triển khai lực lượng.

Sau khi ta chuẩn bị về mọi mặt, theo đúng kế hoạch, giai đoạn 1 
chiến dịch bắt đầu từ ngày 1410, các mũi tiến công nhanh chóng thọc sâu, 
chia cắt địch. Trước diễn biến quá nhanh, Salan không kịp trở tay. Ngày 
1510, viên Tổng chỉ huy thảo gâp chỉ thị mật từ Sài Gòn và giao cho Đại 
tá Bútxari chuyển cho De Linarès chỉ huy quân Pháp tại Hà Nội, trong 
đó chỉ rõ: “Nghĩa Lộ và Sơn La đang bị uy hiếp nặng nề... nhưng các yếu tố 
nắm được chưa cho phép chúng ta có chủ trương... Phải đợi cho Việt Minh 
lộ rõ ý định của họ”, và “Địa hình rừng núi đang buộc đối phương phải 
phân tán. Đó là nhân tổ’ thuận lợi cần chú ý. Để tăng cường cho Nghĩa Lộ 
và bảo vệ Sơn La, không cần phải ném quân xuống Gia Hội hay Tú Lệ vì 
hai nơi này quá xa Nghĩa Lộ. Trước mắt, phải dành phần lớn không quân 
yểm trợ cho Tây Bắc”. Bản chỉ thị tới Tây Bắc quá chậm, sáng sớm 1610, 
tiểu đoàn dù số 6 do thiếu tá Bigia chỉ huy đã đổ quân xuống Tú Lệ.

Khi đó, Tổng chỉ huy Salan đang ở Sài Gòn vẫn từng giờ, từng phút 
chờ đợi De Linarès điện báo về và tự thú nhận rằng, đêm 1710 là “một 
đêm đầy lo âu, vì những tin tức hằng giờ bay vào Sài Gòn luôn mâu thuẫn 
nhau”.

Ngày 1810, mọi lo ngại của tướng Salan đã thành sự thật, De 
Linarès bay từ Tây Bắc về Hà Nội báo cáo: “Thế là hết”. Nội dung ngắn 
gọn nhưng viên Tổng chỉ huy đã hiểu mọi điều. Thêm vào đó, Bécna Phồn 
khẳng định: “Từ trên máy bay, các phi công nhìn thấy rất rõ từng đoàn tù 
binh kéo đi, tay giơ quá đầu, lê bước giữa hai hàng lính Việt Minh”.

Đến hết ngày 1810, ta đã đánh những trận then chốt đầu tiên của 
chiến dịch ở khu vực Nghĩa Lộ thành công. Đây cũng là đòn choáng váng 
đối với địch. Khi trả lời báo chí về sự thất bại nhanh chóng, Tổng chỉ huy 
Salăng biện minh: “Ông Giáp đã bất ngờ tập trung Sư đoàn 308 vào 
Nghĩa Lộ. Các hướng khác như sầm Nưa, Mường Hét, Mường Hum... chỉ là 
nghi binh”. Do bị bất ngờ về hướng tiến công và không có sự chuẩn bị 

117

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



trước về mọi mặt nên thất bại ngay từ trận đầu đối với Pháp là điều dễ 
hiểu.

THẮNG LỢI v ề  mọ i mặ t
Bước sang giai đoạn 2 của chiến dịch, từ ngày 17 đến ngày 2311, 

tướng Salan vội vã điều lên Tây Bắc 6 tiểu đoàn, đồng thời cho xây dựng 
“con đê ngăn sóng” Nà Sản để hỗ trợ cho Lai Châu và Sơn La hòng “chặn 
đối phương tràn sang đất Lào”.

Bước sang giai đoạn 2 của chiến dịch, từ ngày 17 đến ngày 2311, 
tướng Salan vội vã điều lên Tây Bắc 6 tiểu đoàn, đồng thời cho xây dựng 
“con đê ngăn sóng” Nà Sản để hỗ trợ cho Lai Châu và Sơn La hòng “chặn 
đối phương tràn sang đất Lào”. Mặc dù có nhiều biện pháp để chống trả ta 
như vậy, nhưng theo báo cáo của phòng Nhì Pháp thì tình hình chiến 
trường thật bi đát: “Quân lính quá mệt mỏi, họ phải chịu đựng thời kỳ tệ 
hại nhất. Cuộc sống mệt nhoài, những trận tấn công không dứt cách từ 30 
dến 50km, ở dó địa hình thù địch còn cộng thêm vào nỗi mệt nhọc của 
mọi người”.

Biết chắc không thể kéo dài cuộc chiến tại Tây Bắc, Salan không 
còn có cách gì khác hơn ngoài việc chỉ thị gấp cho Bigia rút chạy ngay 
khỏi Tú Lệ để "tránh đòn thứ hai của đối phương”.

Trong những ngày diễn ra chiến dịch, các phóng viên liên tiếp 
chuyển tin và bài về nước. Báo chí Pháp và phương Tây đãng tải các tít 
trên trang nhất với nhan đề: “Cuộc rút lui khỏi Tú Lệ”, “Họ từ địa ngục trở 
về”; “Trang sử bi thảm”. Nhà văn nổi tiếng người Pháp Jules Roy trong 
bài “Cuộc rút lui của một ngàn con người” nói về tiểu đoàn dù số 6 đã viết: 
“Quân Việt Minh không bắn và lúc đó Bigeard hiểu ra vì sao bọn họ để 
yên cho đơn vị đồn trú tiếp đón vui vẻ đại đội của Gia Hội. Bồi vì, bọn họ 
muôn có một trận đại thắng”.

Như vậy, kế hoạch điều gấp Tiểu đoàn dù số 6 của Salan đã thất bại 
hoàn toàn. Đợt 2 chiến dịch, kết thúc nhanh chóng trong thế bại trận của 
Pháp.

Tiếp theo, đợt 3 chiến dịch tiến công tập đoàn cứ điểm Nà Sản diễn 
ra từ ngày 3011 đến ngày 1012. Tại Nà Sản quân Pháp bị cô lập, việc 
tiếp tế hoàn toàn phụ thuộc vào đường không, công sự sơ sài, tinh thần 
binh lính bạc nhược. Mặt khác, tuy là hình thức phòng ngự mới nhưng tập 
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đoàn cứ điểm này được thành lập trong thế bị động, địch đang ở thế “tiến 
thoái lưỡng nan”, rút thì bị thất bại lớn, giữ thì bị cô lập và có thể bị tiêu 
diệt. Vì vậy, Bộ chỉ huy và Đảng ủy chiến dịch của ta hạ quyết tâm: Tập 
trung lực lượng mở đợt tiến công thứ 3, tiêu diệt địch ở Nà Sản, giành 
toàn thắng. Nhưng trong quá trình tiến công Nà Sản, ta gặp rất nhiều khó 
khăn bởi sự chống trả quyết liệt của đối phương. Bộ chỉ huy chiến dịch 
nhận thấy cần có thêm thời gian chuẩn bị về mọi mặt đã quyết định kết 
thúc chiến dịch để tránh thương vong.

Trước quyết định sáng suốt của ta, trong hồi ký: “Việt Minh  địch 
thủ của tôi”, tướng Salăng cũng phải thú nhận: “Không thể tiếp tục tiến 
công Nà Sản, nhưng đối phương chẳng hề giảm quyết tâm tiến tới tiêu 
diệt các cứ điểm mạnh của Pháp”. Tờ Nhật báo (Journal de Genève) thẳng 
thắn rằng: “Pháp thất bại vì đã phạm sai lầm trên nhiều phương diện. 
Việc Pháp phải chấp nhận bỏ lại người, quân trang, quân dụng tại chiến 
trường Tây Bắc là tất yếu”.

Khi kết thúc chiến dịch, nhiều sách, báo Pháp và phương Tây đã 
tiết lộ nguyên nhân lớn nhất mà Pháp thất bại tại Tây Bắc là không phán 
đoán được hướng tiến công chủ yếu của đối phương để có biện pháp đối 
phó kịp thời. Còn Lơtuôcnô, Cao ủy Pháp tại Đông Dương trả lời phỏng 
vấn hãng thông tấn Mỹ UP phải thừa nhận: “Một khi quân Việt Minh 
được tung ra thì khó mà chặn họ lại được và họ càng chậm hành động thì 
cuộc tiến công sắp tới của họ càng ác liệt hơn. Họ giành chiến thắng tại 
Tây Bắc là tất yếu”.

Một điều không thể phủ nhận về nguyên nhân thất bại của Pháp 
trong chiến dịch Tây Bắc chính là sự lớn mạnh nhanh chóng của quân đội 
Việt Minh. Trong báo cáo của Bộ Tham mưu Pháp ngày 15111952 ghi rõ: 
“Vào giữa năm 1952, quân đội Việt Minh đã đạt tới trình dộ phát triển cao, 
bao gồm lực lượng tổng dự bị và những trung đoàn và tiểu đoàn độc lập, 
nhất là ở các vùng châu thổ”.

Cùng với các cuốn sách, hồi ký, bài báo, dư luận tiến bộ Pháp và 
phương Tây cũng vạch rõ nguyên nhân thắng lợi của Việt Minh là vì họ 
mưu trí, dũng cảm, biết kiềm chế chỗ mạnh, khoét sâu chỗ yếu, làm tiêu 
hao lực lượng của Pháp trên khắp chiến trường Tây Bắc.
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Sự thật chiến dịch Tây Bắc đã diễn ra như vậy, nhưng ở Pháp và 
một số nước phương Tây cũng có hẳn những chiến dịch xuyên tạc và vu 
cáo Việt Nam ở những góc độ khác nhau. Song, Đảng cộng sản Pháp đã 
bằng những bài diễn văn, bài báo, bằng những cuộc tranh luận công khai 
trên đài phát thanh và truyền hình, lên án mạnh mẽ giới cầm quyền phản 
động Pháp đã tiêu tốn của cải, tiền bạc và gây thương vong lớn cho binh 
lính Pháp tại chiến trường Tây Bắc. Đối với ta, chiến dịch tiến cồng Tây 
Bắc giành được thắng lợi về mọi mặt. Một bộ phận quan trọng sinh lực 
địch bị tiêu diệt; giải phóng đất đai và tranh thủ nhân dân, góp phần làm 
đảo lộn thế bố trí chiến lược; khắc sâu thêm mâu thuẫn và chỗ yếu của 
địch; phá vỡ “bình phong” che chở cho địch ở Thượng Lào. Thắng lợi này 
cũng góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng của ba nước Đông Dương và 
phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Pháp.

Trung tá, TS Trương Mai Hương (Báo Quân đội nhân dân)

CÔNG BINH NHƠ CÁN MÁC
Ngày 2531946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh sô' 34SL về 

việc thành lập Công chinh giao thông cục, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đây 
là tổ chức tiền thân của Bộ tư lệnh Cồng binh ngày nay và ngày 253 hằng 
năm trở thành Ngày truyền thống của Binh chủng Công binh anh hùng, 
binh chủng đã được Đảng và Nhà nước thưởng Huân chương Sao Vàng. 
Đặc biệt, bộ đội công binh rất tự hào từng nhiều lần được Bác Hồ đến 
thăm, nói chuyện và tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có lời dạy 
bất hủ: “Bộ binh như mũi mác, công binh như cán mác. Cán có chắc, mũi 
có sắc, thì mác mới đâm được giặc” và lá cờ thêu 4 chữ vàng “Mở đường 
thắng lợi”!

Đầu tháng 121946, để chuẩn bị cho cuộc trường kỳ kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược sắp sửa nổ ra, Bộ Quô'c phòng quyết định 
đổi Công chính Giao thông cục thành Giao thông Công binh cục. Đến 
tháng 21949, khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn mới, Giao thông 
Công binh cục được đổi thành Cục Công binh.

Ngày 111951, Bộ Quô'c phòng ra Nghị quyết số 10/NĐ về việc 
“Chuyển Cục Công binh làm cơ sở để thành lập trung doàn công binh”. 
Đúng 1 tuần sau, ngày 711951, Bộ ra Quyết định số 44/QĐ về việc 
“Thành lập Trung doàn Công binh 151 trực thuộc Bộ Tổng tham mưu...”. 
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Ngày 1511951, tại một khu rừng thuộc xã Hợp Thành, huyện Phú Lương 
Thái Nguyên, Lễ thành lập Trung đoàn Công binh 151 được tiến hành 
trọng thể. Lực lượng nòng cốt buổi đầu của trung đoàn là Tiểu đoàn 333 từ 
Cục Công binh chuyển về và Tiểu đoàn 60 từ Đại đoàn 308 điều sang. Đây 
chính là cái nôi nuôi dưỡng và phát triển lên một loạt các đơn vị công 
binh chiến dịch, chiến lược của quân đội ta sau này.

Khi Trung đoàn 151 thành lập thì 2 Tiểu đoàn 333 và 60 dang trực 
tiếp tham gia Chiến dịch Trần Hưng Đạo, còn gọi là Chiến dịch Trung Du, 
từ tháng 121950 đến tháng 11951. Như vậy là ngay từ khi thành lập, 
Trung đoàn Công binh 151 đã có thành tích tham gia phục vụ một chiến 
dịch lớn. Tiếp đó, trung đoàn được lệnh tham gia Chiến dịch Hoàng Hoa 
Thám, từ ngày 203 đến ngày 74 năm 1951. Đây là chiến dịch phản công 
đánh vào phòng tuyến vùng Đông Bắc của địch, theo trục đường 18 từ Phả 
Lại đến Uông Bí. Đại đội 250 của Tiểu đoàn 333 nhận nhiệm vụ làm sở 
chỉ huy chiến dịch. Trong đó Trung đội 2 nhận nhiệm vụ làm lán và hầm 
ở khu làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sáng 131951, khi Trung đội 2 đang cưa gỗ, đào đất hoàn thiện 
công việc ở gần lán của Đại tướng (tuy sở chỉ huy chưa hoàn thiện nhưng 
Đại tướng đã vào làm việc) thì Bác Hồ đến làm việc với Đại tướng. Anh 
em nhận ra Bác liền thay nhau đến trước cửa lán, vờ đo đạc để tranh thủ 
được ngắm Bác. Biết được nguyện vọng của anh em, Đại tướng lệnh cho 
trung đội trưởng tập hợp đơn vị để nghe Bác Hồ nói chuyện. Anh em mừng 
quá chạy ùa đến nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. Bác cùng Đại tướng và 
đồng chí Trần Đăng Ninh Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp  bước đến trước 
đội hình. Sau khi nghe đồng chí Trung đội trưởng Nguyễn Viết Ngọ báo 
cáo, Bác ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, công việc, nguyện vọng của 
anh em và lắng nghe anh em trả lời. Khi biết anh em ăn 8 lạng gạo mỗi 
ngày chưa đủ no, Bác quay sang nói với đồng chí Trần Đăng Ninh: “Các 
chú công binh lao động nặng nhọc, vất vả cần được ăn no. Từ nay chú cho 
các chú ấy ăn 9 lạng mỗi ngày”. Rồi Bác ân cần giảng giải về vai trò quan 
trọng của công binh trong công cuộc kháng chiến cứu nước, động viên cán 
bộ và chiến sĩ an tâm phục vụ. Bác nói: “Bộ binh như mũi mác, công binh 
như cán mác. Cán có chắc, mũi có sắc, thì mác mới đâm được giặc”.
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Tin Bác Hồ nói chuyện với Trung đội 2 và nhất là những lời dạy của 
Người làm nức lòng cán bộ, chiên sĩ toàn Trung đoàn 151. Đơn vị phát 
động đợt thi đua lập công dâng Bác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
phục vụ Chiến dịch Hoàng Hoa Thám. Tiếp đó, đơn vị vinh dự được trực 
tiếp tham gia và đóng góp quan trọng vào thắng lợi các chiến dịch lớn, 
như: Chiến dịch Quang Trung, còn gọi là Chiến dịch Hà Nam Ninh, từ 28 
5 đến 2061951; Chiến dịch Hòa Bình từ ngày 10121951 đến ngày 232 
1952...

Đặc biệt trong Chiến dịch Tây Bắc, từ ngày 1410 đến ngày 312 
1952. Trung đoàn 151 được lệnh phải tổ chức bảo đảm cho các lực lượng 
chiến dịch vượt sông Thao trong ba đêm (ngày 10 đến 12101952) mở 
đường tiến lên Tây Bắc. Nhiệm vụ rất quan trọng mà cũng rất khó khăn 
vì sông rộng, lực lượng qua sông rất đông, phải bảo đảm bí mật, an toàn. 
Bộ Tổng tư lệnh chỉ định thành lập ủy ban vượt sông do đồng chí Tổng 
Tham mưư trưởng Hoàng Văn Thái trực tiếp làm chỉ huy trưởng, đồng chí 
Nguyễn Văn Đoan, Trung đoàn phó Trung đoàn 151 là chỉ huy phó. Đoạn 
vượt sông dài 45km chia làm 3 khu vực bến: Âu Lâu, Cổ Phúc và Mậu A. 
Trung đoàn 151 sử dụng Tiểu đoàn 555 làm nhiệm vụ chèo thuyền và 
mảng chở bộ đội qua sông, còn 2 Tiểu đoàn 333 và 444 cùng công binh các 
SƯ đoàn mở 5 con đường tiến quân từ sông Thao lên Tây Bắc.

Tiểu đoàn 555 được tăng cường 1.100 dân công địa phương quen 
sông nước, biết chèo lái thuyền, sử dụng 381 chiếc thuyền nan, 46 thuyền 
gỗ cùng 20 xuồng gỗ và 5 máy đẩy thu được của địch trong Chiến dịch Hòa 
Bình. Sau 3 đêm, Tiểu đoàn 555 đã đưa hơn 40.000 người, 36 khẩu pháo, 
338 lừa, ngựa và hàng trăm tấn trang bị, lương thực, thuốc men... vượt 
sông bí mật, an toàn. Đây là cuộc bảo đảm qua sông lớn nhất, được tổ chức 
chặt chẽ, chu đáo và là thành công lớn dầu tiên trong lịch sử Công binh 
Việt Nam.

Trên 5 tuyến đường cho bộ binh, do Tiểu đoàn 333, Tiểu đoàn 444 
và công binh các đạỉ đoàn mở, nhờ có dân quân địa phương giúp đỡ nên đã 
chọn được tuyến hợp lý và đúng hướng. Mỗi tuyến dường dài 50km60km, 
vượt qua rừng sâu, núi cao, như đoạn đường cổ Phúc  Sài Lương phải qua 
10 đèo, trong đó có 4 đèo cao trên l.OOOrn. Những đoạn đường qua đèo cao 
dốc dứng, công binh phải đánh bậc, làm tay vịn để người đi bộ và khiêng 
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vác pháo đỡ khó khăn. Có đèo cao 1.230m, công binh phải làm hơn 10.000 
bậc. Đến ngày 13101952, công binh đã mở dược 258km đường tiến quân. 
Đường mở đến đâu, bộ binh, pháo binh tiến đến đấy. Đêm 14101952, ta 
nổ súng mở màn Chiến dịch Tây Bắc. Chỉ trong 5 ngày đêm tiến công 
đồng loạt và liên tục, bộ đội ta đã đánh chiếm và bức rút nhiều bốt đồn 
của địch, giải phóng Nghĩa Lộ, Phù Yên, Ca Vịnh, Sài Lương...

Chiến dịch phát triển nhanh và rộng. Vận chuyển tiếp tế phải sử 
dụng ô tô đi theo đường số 13. Tuyến đường này nhỏ hẹp, bỏ lâu không 
dùng. Trời đang mưa to, có nhiều đoạn đường bị lầy lún, sụt lở nghiêm 
trọng. Trung đoàn đã tập trung 2 Tiểu đoàn 333 và 444 cùng với hơn 4.000 
dân công để sửa đường và được 1 tiểu đoàn pháo cao xạ, 1 đại đội súng 
máy 12,7 ly hỗ trợ để đánh máy bay địch. Chỉ sau 6 ngày dơn vị đã mở 
xong 18km đường 13 từ âu Lâu trở vào, bảo đảm cho ô tô vận tải tiếp tế 
cho mặt trận.

Địch hoảng hốt đôi phó, chúng đổ thêm 9 tiểu đoàn xuống Tây Bắc, 
đồng thời mở cuộc hành quân Loren đánh vào hậu phương của ta ở Phú 
Thọ nhăm thu hút chủ. lực của ta về phía sau. Đại đội 313 của Tiểu đoàn 
444 được lệnh hành quân gấp về Phú Thọ, phá hoại đoạn đường Đoan 
Hùng  Thác Bà ngăn chặn địch. Cuộc tiến công của địch lên Phú Thọ bị 
thiệt hại nặng và không ảnh hưởng gì đến Chiến dịch Tây Bắc của ta. Đội 
hình chiến dịch càng vươn xa thì công tác tiếp tế càng khẩn trương. Trục 
đường chiến dịch vươn từ đường 13 sang đường 41. Máy bay của địch lại 
tăng cường đánh phá đường, chúng thả bom nổ ngay, bom nổ chậm, bom 
bươm bướm... Trung đoàn quyết định thành lập đội nghiên cứu phá bom nổ 
chậm. Chỉ sau một thời gian ngắn, ta đã nắm được những quy luật và âm 
mưư của địch, vô hiệu hóa các loại bom, đặc biệt đúc rút được những kinh 
nghiệm cho nhiệm vụ phá bom của công binh sau này.

Đội nghiên cứu phá bom được tiếp tục duy trì, đặt phiên hiệu là Đội 
83. Không dừng lại ở kết quả vừa đạt được, Đội 83 đã dùng khoan thép 
khoan 18 lỗ đường kính 8 ly ở đuôi 1 quả bom nổ chậm ở bến Tạ Khoa, lấy 
được ngòi nổ về nghiên cứu. Đó là ngòi nổ chậm hóa học của Mỹ, ký hiệu 
M124 có hòn bi chông tháo, nếu vặn ngòi nổ theo ren ra mà hòn bi chống 
tháo bị kẹt thì bom sẽ nổ ngay. Anh em đã nghiên cứu tìm ra biện pháp 
dùng một người nắm giữ ngòi bom, hai người vần thân bom, nếu người 
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nắm ngòi nổ có cảm giác ngòi bị kẹt thì ra hiệu ngừng ngay, rồi lựa tư thế 
để tiếp tục vần bom. Bằng cách này công binh đã lấy được một số ngòi 
bom nổ M124 để học tập. Biện pháp tháo ngòi nổ M124 là rất nguy hiểm 
nhưng chứng tỏ lòng dũng cảm và óc say mê tìm tòi của cán bộ, chiên sĩ 
Đội 83. Đó cũng là phẩm chất cần thiết của những chiến sĩ làm công tác 
rà, phá bom, mìn. Quá trình nghiên cứu và hoạt động của Đội 83 ở Chiến 
dịch Tây Bắc, đồng chí Tiểu đội trưởng Nguyễn Ngọc Am đã hy sinh anh 
dũng. Đồng chí Nguyễn Phú Xuyên Khung, Đội trưởng vinh dự nhận phần 
thưởng là chiếc áo lụa của Bác Hồ gửi tặng.

Bước sang đợt 2 Chiến dịch Tây Bắc, các đại đoàn chủ lực phải vượt 
sông Đà tiến đánh địch ở các tỉnh Sơn La và Lai Châu. Trung đoàn Công 
binh 151 được lệnh cử Tiểu đoàn 333 làm nhiệm vụ bảo đảm qua sông ở 
Sa Piệt. Khi trinh sát ở Sa Piệt thấy có địch ở bên bờ hữu ngạn, tiểu đoàn 
chuyển bến lùi xuống hạ lưu, giao cho Đại đội 260 bắc cầu phao ở Long Mú 
và Đại đội 250 bắc cầu phao ở Vạn Yên cùng trong đêm 14111952. Do 
trinh sát không chu đáo, chọn bến vào nơi nước chảy xiết, có đá ngầm nên 
đêm 1411 cả hai đại đội đều không bắc được cầu. Đại đội 260 chuyển dịch 
bến phà và bắc xong cầu, bảo đảm cho Đại doàn 308 qua sông Đà đêm 16 
11. Đại đội 250 không bắc được cầu ở Vạn Yên, lại bị máy bay địch ném 
bom nên đêm sau vẫn chưa bắc được cầu và cũng không còn thời gian để 
chuyển bến, phải chuyển sang làm bến chèo thuyền chở bộ đội qua sông. 
Trung đoàn điều thêm Đại đội 126 của Tiểu đoàn 555 mang theo một sô 
thuyền nan đến tăng cường cho Đại đội 250.

Đêm 16111952, Đại đoàn 312 đã được công binh chèo thuyền chở 
qua sông Đà. Các đại đoàn bắt đầu đợt 2 chiến dịch, từ ngày 1811952 
theo đúng kế hoạch. Mộc Châu, Yên Châu, Sơn La, Tuần Giáo... được giải 
phóng. Chiến dịch Tây Bắc giành thắng lợi lớn, tiêu diệt hơn 10.000 tên 
địch, giải phóng một vùng rộng lớn thuộc 3 tỉnh: Yên Bái, Sơn La và Lai 
Châu với gần 30.000 dân. Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng và củng cố...

Trong Chiến dịch Tây Bắc, Trung đoàn Công binh 151 được sử dụng 
tập trung ở cấp chiến dịch, không phôi thuộc cho các đại đoàn trong chiến 
thuật. Chiến dịch hoạt động trên vùng rừng núi rộng lớn, có hai con sông 
lớn là sông Thao và sông Đà khá hiểm trở... Trung đoàn Công binh 151 đã 
hoàn thành nhiệm vụ mở gần 300km đường cho bộ binh, mở và bảo đảm 
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hơn 100km đường cho ô tô, bảo đảm cho lực lượng lớn vượt sông... Đặc biệt 
là thành tích bảo đảm cho hai đại đoàn chủ lực qua sông Thao nhanh, gọn, 
an toàn, bí mật và tìm ra được biện pháp phá gỡ bom nổ chậm, bảo đảm 
giao thông kịp thời trên 2 tuyến đường 13 và 41...

Tổng kết Chiến dịch Tây Bắc, Trung đoàn Công binh 151 được 
thưởng ba Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Chiến sĩ hạng 
nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các đơn vị và cá nhân đã 
lập công xuất sắc trong chiến dịch. Đặc biệt, trung đoàn được Chủ tịch Hồ 
Chí Minh thưởng lá cờ thêu 4 chữ vàng: “Mở đường thắng lợi!”. Dòng chữ 
vừa cô đọng về thành tích, vừa chỉ rõ nhiệm vụ chủ yếu của công binh, trở 
thành 4 chữ vàng truyền thống của bộ đội công binh Việt Nam!

Lộc Hà fBáo Quân đội nhăn dán)

TRONG TÁ BIGERRD
VÀ "CUỘC RÚT LUI TÚ LỆ NRM 1952"

Không học qua trường quân sự nào, năm 1945 với quân hàm đại úy, 
Bigeard đã đến Việt Nam, dược cử lên Tây Bắc thành lập “xứ Thái” trong 
18 tháng, sau đó được bổ nhiệm làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn dù, bị 
bắt làm tù binh ở Điện Biên Phủ, trở về Pháp trước khi nghỉ hưu là Đại 
tướng; Năm 1994, Bigeard đến thăm lại Điện Biên Phủ. Ông là tác giả 
cuốn sách “Cuộc chiến tranh Đông Dương của tôi”, NXB Hachette, 1994.

Sau đây là những trang nhật ký của Bigeard trong Chiến dịch Tây 
Bắc năm 1952.

Ngày 15101952, 21 giờ
Đại úy Tourret, phó của tôi (Bigeard) nhảy vào phòng ngủ: “Báo 

động! Ngày mai chúng ta phải nhảy dù xuống Tây Bắc”. Tôi tìm hiểu tình 
hình qua sở chỉ huy của Trung tá Ducourneau  chỉ huy lính nhảy dù toàn 
Bắc Kỳ. “Bigeard này, quân Việt dang mở cuộc tấn công lớn vào Nghĩa Lộ, 
cậu sẽ nhảy dù xuống Tú Lệ, cách Nghĩa Lộ 40km. Nhiệm vụ: “Giữ vững 
đồn Tú Lệ, tăng cường cho Nghĩa Lộ hoặc Gia Hội”... Các hạ sĩ quan được 
lệnh rời khỏi phòng chiếu phim, quán “ba”. Suốt đêm, chúng tôi chuẩn bị 
khí tài và nghiên cứu trên bản đồ.

5 giờ sáng hôm sau, tất cả đã có mặt đầy đủ d sốn bay, lưng thồ 
những ba lô chất đầy, to, năng. Đây là lần đầu chúng tôi nhảy dù xuống 
Tây Bắc. Trời nắng nóng. Sau 3 giờ chờ đợi thời tiết tốt, cuối cùng là khởi 
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hành. Cần đến 30 chiếc máy bay Đacôta để rải cho hết 700 người của tôi. 
Vì thiếu máy bay, nên phải “đi” 2 chuyến...

Ngày 1610, 12 giờ .
Tôi lao ra khoảng không. Các dù khác đã nở hoa một cách ngoạn 

mục. Có hai lính chỉ mở được dù khi cách mặt đất 30m. Còn lại, Tiểu đoàn 
6 của tôi đã kết thúc chuyến nhảy tốt. Tập hợp tại vị trí đồn Tú Lệ, mọi 
người gấp dù... vì cần tiết kiệm...

17 giờ
Máy bay thả khí tài, quân cụ, dây thép gai, thức ăn... giúp chúng tôi 

có thể lập một đồn lính “truyền thông, cổ điển”: Một hàng rào tre, một sô 
hầm hô' trú ẩn... Tôi nhìn thấy Tú Lệ có hai điểm cao: 868 và 83 lm. Tôi 
phân công cho hai sĩ quan chốt giữ 868 và 831. Một sĩ quan được giữ lại 
bên cạnh tôi thay chỉ huy sở với điện đài rađiô. Suốt đêm, binh lính đào 
hố, chôn cọc, rải dây thép gai, bố trí hỏa lực... Ban ngày lại tiếp tục củng 
cố, đổ mồ hôi còn hơn đổ máu. Tôi dự kiến các phương án tác chiến. Liên 
lạc vô tuyến điện với Gia Hội và Nghĩa Lộ ổn định. Tất cả đều tốt đẹp. Tôi 
có thể hoàn thành lời giao ước...

Nghĩa Lộ thất thủf mọi việc trở nên lộn xộn
Đêm ngày 17 rạng 18 tháng 101: Phía đông có vầng sáng. Không 

nghe được gì, nhưng thấy rõ các ánh chớp, những đường đạn chỉ đường. Đó 
là đồn Nghĩa Lộ đang bị tấn công. Mong sao các bạn tôi trụ được. Mất liên 
lạc rađiô. Không thể làm gì được. Một đêm chờ đợi. Gia Hội có trả lời 
nhưng chẳng có tin tức gì.

1 Đây là đợt 1 cùa chiến dịch Tầy Bắc.
2 Theo sách Đại đoàn 308, Quán Tiên Phong, ký sự hỉnh ảnh, NXB Lao Động, 2009, trang 
57 cho biết: “Đến 20 giờ ngày 17101952, Trung đoàn 102 tiêu diệt hoàn toàn Pú Chạng, 
chỉ huy sở Phân khu Nghĩa Lộ...”

Ngày 1810,10 giờ
Một điện ngắn của Hà Nội: “Nghĩa Lộ dã thất thủ”1 2. Gia Hội gọi tôi 

ngay sau đó cho biết quân Việt đang bao vây đồn, nguy hiểm cho họ.
21 giờ
Sở chỉ huy của Bộ chỉ huy Bắc kỳ ra lệnh cho Gia Hội chạy về Tú Lệ. 

Rối loạn... Cuộc tấn công của quân Việt đã chấm hết cuộc hành trình của 
chúng tôi. Cách dây 2 ngày. Còn dâu nhiệm vụ đẹp đẽ mà tôi được giao?
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Một đêm không chợp mắt trôi qua. Sáng sớm, tôi cử người đi đón quân của 
Gia Hội. ít phút sau có báo cáo liên lạc điện báo: “Trước mặt, đông người. 
Có lẽ là người của ta”. Nhưng đó lại là quân Việt. Một trận chạm trán tao 
ngộ nghiêm chỉnh...

Ngày 19*10, 21 giờ
Tướng De Linares hạ lệnh cho tôi rời Tú Lệ chạy về phía sông Đà. 

Không được hỏi lại. Chúng tôi vẫn chờ Gia Hội. Nếu tôi bỏ rơi họ, họ sẽ bị 
sát hại. Tôi tin vào sự vững chắc của đồn Tú Lệ. Đêm đã xuống. Đã 4 ngày 
chưa được chợp mắt. Bỗng phía đông có ánh đuốc. Đúng là họ  Gia Hội rồi. 
Tôi đoán sau lưng họ là quân Việt.

Ngày 2010, 2 giờ sáng
Màn đêm bị các luồng đạn xé rách tan hoang. Quân Việt tấn công. 

Chúng tôi trả lời họ đàng hoàng. Liên thanh, súng cối, lựu đạn, súng tự 
động...

4 giờ sáng
Trận địa yên lặng. Rồi quân Việt lại tấn công ào ào xông lên... Bình 

minh, trời đã sáng, chúng tôi đếm được 96 xác trên các hàng rào dây thép 
gai.

12 giờ
Có điện mới của Hà Nội. Trời mù, máy bay không thể hạ cánh. 

Chúng tôi chôn cất người chết của chúng tôi, đặt các thương binh vào võng 
dù, cáng... Tôi ra lệnh rút về phía đèo Cao Pha (Khau Pha). Cuộc hành 
quân bắt đầu. Phải vượt qua 100 km đường rừng, những đèo núi cao 1.500 
mét1 và đã 4 ngày không được ngủ...

1 Theo Tập bàn dồ giao thông dường bộ Việt Nam, NXB Bàn đồ 2011, dãy Khau Pha cao 
2.088m.

17 giờ
Trời mưa, chúng tôi trượt trên những sườn núi, đồ đạc thấm nước 

quá nặng. Bỗng từ phía sau truyền lên: “Quân Việt!". Tôi hạ lệnh: “Ném 
các vật nặng, vượt nhanh qua đèo”. Mục đích: “Giảm thiệt hại về người”.

Nửa đêm
Đại đội cuối cùng đã tới. Đành phải để lại người bị thương. Chúng 

tôi tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Bố trí phòng ngự đĩnh đèo. Quân Việt 
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không thể làm gì được trong lúc này. 3 giờ yên ổn. Phần đông binh lính 
của tôi đã quá mệt, không thể đi thêm một bước nữa...

Quân Việt ở ngay phía sau
Ngày 2110, 3 giờ sáng
Phải đi thôi. Tôi tổ chức cuộc rút: Một đơn vị đi sau đón và chặn 

quân Việt và sẽ rút; một đơn vị khác giấu mình xa hơn nữa, phục kích nổ 
súng nếu có quân Việt đến. Làm như vậy để làm chậm bước đi của đối 
phương. Chúng tôi không thể mang theo các bạn bị thương. Chúng tôi đến 
Mường Chen1. Mất 8 giờ để chỉ rút lui được 15km, mệt mỏi và quân Việt 
phía sau.

’ Theo Tập bản đồ..., sđd, tên Việt là Mường Chiến.

Đồn Mường Chen có 40 lính Thái do chuẩn úy Peyrol chỉ huy. Họ đã 
biết chúng tôi sẽ đến và cho chúng tôi một bữa ăn nóng. Quân Việt tiếp 
tục đuổi theo phía sau. Không thể kháng cự tại đây... sinh mạng của hàng 
trăm con người đang ở trong tay tôi. Tôi không có quyền được mềm yếu. 
Cuối cùng tôi lệnh: “Tiếp tục rút lui đến Itong và phải đi trong 14 giờ”.

Pêrôn ở lại, đối mặt với quân Việt, chặn bước chân của họ càng lâu 
càng tốt, trong điều kiện có được. Pêrôn nhận lời ngay, thật là một con 
người đáng kính trọng. Anh ta hiểu biết kỹ xứ Thái. Chúng tôi được người 
Thái dẫn đường đi theo lốì mòn mà quân Việt không biết.

Ngày 2210, 19 giờ
Chúng tôi như những con ma, những người máy. Cố một bước, lại 

bước nữa... Phía sau, Peyrol đã nổ súng trong một cuộc chiến tuyệt vọng. 
Tôi diện cho các sĩ quan: “Nếu tình hình tốt, không cần liên lạc rađiô”. 
Chúng tôi vượt qua được vòng vây quân Việt. Họ tưởng là quân mình. 
Không thể tưởng tượng được. 500 con người giữa một tiểu đoàn địch... Vẫn 
phải đi. Nhiều người kiệt sức và đã chết. Không kịp một lời cầu nguyên, 
chỉ kịp lăn họ xuống hố. Đã 48 giờ chỉ có đi và chiến đấu. Một máy bay B 
26 bay trên dầu chúng tôi, báo “đồn Mường Chen đã bị tiêu diệt”. Chỉ cần 
Peyrol thoát được!

Ngày 2310,14 giờ
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Chúng tôi đến Itong. Có một tiểu đoàn (lính ngụyND) đang chờ ở 
đấy để bảo vệ cuộc rút lui của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi cũng được 
nghỉ ngơi một ít.

20 giờ
Quân Việt lại đến. Tiểu đoàn lính bảo vệ chúng tôi bị tan rã. Phải 

tiếp tục đi thôi. Chúng tôi chẳng nghĩ gì hết ngoài một ý tưởng: đứng vững 
và tiếp tục đi. Chúng tôi đã vứt đi mọi vũ khí nặng: súng cối, điện đài. 
Chúng tôi cũng phải bỏ lại thương binh. Tất cẻ chỉ còn là “rút lui”...

Ngày 2410, 2 giờ sáng
Sông Đà! Mãi mãi là một con sông tuyệt vời! Lính Lê Dương và 

thuyền bè đã có sẵn ở đấy! Chúng tôi qua sông từng nhóm nhỏ. Tôi đi 
chuyến cuối cùng. Một lực lượng chiến đấu cần thiết để chờ đón chúng tôi 
cũng đã được bố trí. Chúng tôi đã được cứu sống!

Ngày 2410, buổi sáng
Chúng tôi đã đến Ta Bu. Chúng tôi được nghỉ ngơi, được các bác sĩ, 

y tá chăm sóc. Một chiếc máy bay Moran (Morane) đưa tôi đến Nà Sản1. 
Tôi được gặp tướng De Linarès

1 Theo Bigeard: “Ngày 25121952, Tiểu đoàn của ông nhảy dù xuôhg bản Xom, cách Nà 
Sản 30km. Tháng 81953, Nà Sản rút quân”.

Họ tên của tôi và Tiểu đoàn 6 quân nhảy dù thuộc địa chạy dài cùng 
một lúc trên các trang báo Pháp...

Sách 60 năm Quân đội nhân dân Việt Nam (NXB Quân đội nhân 
dân, 2004) trang 128 viết: “Từ 1410 đến 10121952, chiến dịch Tây Bắc, 
bộ đội ta loại khỏi vòng chiến dấu 13.800 tên địch, đánh bại âm mưư củng 
cố “xứ Thái”, “xứ Mường”, “xứ Nùng tự trị”, giải phóng 25.000km2 với 25 
vạn dân Sơn La (trừ Nà Sản), 4 huyện phía Nam tĩnh Lai Châu, 2 huyện 
phía tây Yên Bái, nốì liền Tây Bắc với Việt Bắc”.

Thủy Trường (lược dịch) (Báo Quân đội nhản dân)
NGHỆ THUỘT QUÂN sự vờ BÀI HỌC LỊCH sử 

TRONG CHIẾN DỊCH TÂY BflC
Tại hội thảo “Chiến thắng Tây bắc 1952  tầm nhìn chiến lược của 

Đảng và bài học lịch sử” được Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Sơn la tổ chức 
vào cuối năm 2012 vừa qua nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tây Bắc,
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Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên 
Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: 
60 năm trôi qua, nhìn lại sự kiện lịch sử quan trọng này, càng khẳng định 
tầm nhìn chiến lược đúng đắn, nhạy bén của Trung ương Đảng và Tổng 
Quân ủy trong chỉ đạo chiến tranh. Chiến dịch này đã giáng cho thực dân 
Pháp một đòn thất bại nặng nề về quân sự, tạo bước ngoặt quan trọng 
trong chiến tranh, góp phần đưa cuộc kháng chiên chông thực dân Pháp 
xâm lược phát triển lên một giai đoạn mới mang tính quyết định.

Chiến thắng Tây Bắc đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của quân 
đội ta về nhiều phương diện. Với chiến dịch này, nghệ thuật quân sự Việt 
Nam đã phát triển lên một bước mới, thể hiện ở những nét đặc sắc là chủ 
động mở hướng tiến công địch trên địa bàn rừng núi hiểm trở và xác định 
mục đích chiến dịch đúng đắn, xứng đáng là một mốc son trong lịch sử đấu 
tranh bảo vệ đất nước và là một bản hùng ca vang mãi.

Trao đổi bên lề hội thảo, Thiếu tướng, Phó giáo sư, Tiên sĩ Vũ 
Quang Đạo, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết: Chiến 
thắng Tây Bắc 1952 để lại nhiều bài học lịch sử quý báu, mang giá trị lý 
luận và thực tiễn về chủ động tiến công địch; về phối hợp hiệp đồng với 
các chiến trường cả nước, với chiến trường nước bạn Lào; xây dựng tình 
đoàn kết quân dân, quân với dân một ý chí, nhất là đối với đổng bào dân 
tộc thiểu số trên địa bàn chiến lược quan trọng Tây Bắc. Hào khí của 
chiến dịch Tây Bắc được thể hiện trong các khúc “Qua miền Tây Bắc” của 
nhạc sĩ Nguyễn Thành: Cho tới ngày nay, sau 60 năm, các cựu chiên binh 
mỗi lần gặp mặt đều vỗ tay mà hát rằng:

Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa
Suối sâu dèo cao bao khó khăn vượt qua
Bộ đội ta vâng lệnh cha già
Về đây giải phóng quê nhà....

MỞ ĐƯỜNG VÀO TÂY BÁC
Tháng 112012 là tròn 60 năm ngày quân đội ta đánh thắng trận 

Mộc Châu (Sơn La), mở đường lên chiến trường Điện Biên Phủ và vùng 
Thượng Lào. Mộc Châu hôm nay đã trở thành vùng đất trù phú, dân cư 
đông đúc và là vùng có nhiều tiềm năng du lịch của miền Tây nhưng chắc 
ít người biết tới trận đánh năm ấy. Tôi đã đi tìm gặp ông Đặng Văn Việt, 
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nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316) năm xưa được 
giao nhiệm vụ chỉ huy đơn vị đánh trận Mộc Châu để nghe ông kể về 
chiến công cách đây hơn nửa thế kỷ...

TRỌNG ĐIỂM TRÊN CAO NGUYÊN
Tôi đã từng viết câu chuyện về Sư đoàn 335 hành quân lên bảo vệ 

Mộc Châu và thành lập Nông trường Quân đội Cờ Đỏ năm 1955 để xây 
dựng miền đất này. Và hôm nay tôi gặp ông, để nghe ông kể về trận đánh 
phá tan khu vực phòng thủ Mộc Châu của thực dân Pháp, mở đường cho bộ 
đội và dân công tiến lên chiến trường Điện Biên Phủ, tiếp tế lương thực 
và chuẩn bị cho trận đánh quyết định 2 năm sau đó. Trong căn phòng tập 
thể chưa đầy 15m2, người lính già đã 93 tuổi vẫn hào sảng kể lại trận 
chiến năm ấy...

Khi đó phân khu Mộc Châu có một vị trí rất đặc biệt, nằm giữa 
Quân khu Tây Bắc, dưới Sơn La, trên Hòa Bình, án ngữ trục Quốc lộ 6 và 
ngã ba Pa Háng để sang Lào. Ông Việt nhấn mạnh, dồn Mộc Châu là hệ 
thông phòng thủ của Pháp với sự bố phòng đặc biệt khi nằm trên một núi 
đá tai mèo, có chiều dài gần 500m, vách đứng thành vại và được bô' trí tới 
gần 100 hỏa điểm cồ' định thay cho lô cốt, 2 vạn quả mìn, 2.000 tấn dây 
thép gai rào thành nhiều tầng lớp... Ban ngày leo lên được núi còn khó, 
chưa nói gì tới ban đêm. Đồn Mộc Châu khi đó như một con nhím khổng lồ, 
húc vào là chỉ có chết. Đồn có một tiểu đoàn lính Thái, một đại đội biệt 
kích, quân sô' chừng 450 tên, được trang bị 2 đại bác 94mm, 2 cô'i 81mm, 
trọng liên 20mm, 2 đại liên, 27 trung liên... Trong sô' gần 100 hỏa điểm, 
mỗi hỏa điểm bố trí 23 người, có dự trữ đủ đạn dược, lương thực dể chiến 
đấu lâu dài. Ngoài ra, địch chất dây thép gai thành 4 lớp bùng nhùng để 
không thể phá bằng bộc phá. Mìn được gài gắp nơi, trên các nẻo đường, 
trong vườn rau và cả trên lớp dây thép gai... Trên đĩnh núi, địa hình được 
san phẳng để làm đài quan sát, đặt trung tâm hỏa lực, thông tin và chỉ 
huy. Ngoài đồn chính, địch còn bô' trí hai trạm tiền tiêu, mỗi trạm một 
tiểu đội là Pom Lót và Pom Thơm.

Đã 60 năm trôi qua, nhưng Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt vẫn 
nhớ rõ. Đời binh nghiệp của ông chỉ có 15 năm, ông đã chỉ huy đánh hơn 
100 trận lớn nhỏ nhưng trận Mộc Châu với ông là một ký ức đặc biệt. Ông 
gọi đó là một trận đánh tuyệt đẹp. Khi ấy, người Trung đoàn trưởng mới 
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32 tuồi đã có biệt danh Hùm xám đường số 4. Trong chiến đấu, yếu tố bí 
mật, bốt ngờ là vô cùng quan trọng, tuy nhiên ở trận Mộc Châu này không 
có nhiều điều bất ngờ. Chiến dịch mở ra từ ngày 13101952 mà đêm 19 
111952 ta mới công đồn, vì vậy trinh sát của địch đã theo dõi khá kỹ mọi 
động thái của quân ta. Điều bất ngờ ở đây, có chăng chỉ có thể là cách 
đánh sáng tạo mà thôi. Theo nhận định lúc bấy giờ của chúng ta, nếu 
không đánh được đồn Mộc Châu trong đêm 19111952 thì những dêm sau 
khó mà đánh vì Pháp sẽ cho máy bay B26 ném bom làm tan tác cả núi 
rừng xung quanh, ta không còn chỗ trú ấn mà tiếp tục công đồn...

Diệt đồn Ca Vịnh, Ba Khe, Thượng Bằng La
Người lính già đã sống gần trọn thế kỷ, nheo mắt nhìn ra ô cửa nhỏ 

của căn phòng tập thể đầy nắng thu. Có lẽ lúc này mọi ký ức của trận 
đánh cách đây hơn nửa thế kỷ đang ùa về với ông... Khi ấy Bộ Tổng tư 
lệnh chủ trương mở chiến dịch Tây Bắc với mục đích tiêu diệt một bộ 
phận sinh lực địch, giải phóng vùng Tây Bắc rộng lớn. Trận Mộc Châu là 
một trận then chôt của chiến dịch. Nếu đồn Mộc Châu không bị tiêu diệt 
thì coi như chiến dịch bế tắc, ta không thể khống chế đường số 6. Thế 
trận của địch vẫn vững chắc và chưa biết khi nào chúng ta mới giải phóng 
được Tây Bắc. Nếu ta không làm chủ được Mộc Châu thì hàng trăm xe vận 
tải chở đầy ắp gạo đang chờ ở Hòa Bình để lên tiếp tế cho cả vạn quân 
dân sẽ bị chặn lại. Và 15 ngày lương trên vai từng cán bộ, chiến sĩ, dân 
công sẽ cạn kiệt... Tư tưởng quân sự dược xác định khi đó là “cưỡi lên đầu 
hổ  đánh từ nóc nhà đánh xuống”.

Trung đoàn 174 (E174) là một cánh quân chủ lực mạnh, nằm trong 
đội hình của Sư doàn 316, dược giao nhiệm vụ làm một mũi tiến công vào 
Tây Bắc từ hướng Yên Bái, đặc biệt là đánh đồn Mộc Châu. Thời điểm 
nhận nhiệm vụ, E174 đang đóng quân trên vùng Đông Bắc trung du (Mẹt  
Bắc Giang) được lệnh hành quân qua Thái Nguyên, tập kết ở bến Âu Lâu 
(tả ngạn sông Thao, thuộc tỉnh Yên Bái). Việc chỉ huy hành quân của đơn 
vị được giao cho Chính ủy Chu Huy Mân (sau này là Đại tướng, ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước), còn Trung đoàn trưởng tổ 
chức đi khảo sát thực địa và lo kế hoạch tác chiến. Trung đoàn trưởng 
Đặng Văn Việt khi ấy đã không ít lo nghĩ, suy tư bởi E174 từ khi thành 
lập (năm 1949) đến nay chỉ hoạt động trên chiến trường Đông Bắc, dọc 
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đường số 4 theo biên giới Việt  Trung, nay lại được giao tác chiến trên 
một địa bàn hoàn toàn mới. Chính vì vậy đoàn trưởng đã tổ chức một đội 
trinh sát và đích thân dẫn đầu để thăm dò tình hình cũng như địa thế khu 
vực này. Sau đợt thực địa hơn chục ngày, Trung đoàn trưởng Việt xác định 
rõ, muốn tiếp cận Mộc Châu, trước tiên phải diệt các đồn tiền tiêu Ca 
Vịnh, Ba Khe và Thượng Bằng La. Oái oăm thay, đúng ngày định ra lệnh 
tiến công đồn Ca Vịnh đầu tiên thì hầu hết cán bộ chủ chốt của trung 
đoàn lăn ra sốt rét. Ngay cả Trung đoàn trưởng cũng nằm bẹp không dậy 
nổi. Vào thời điểm gấp rút, cam go ấy, Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt 
đã quyết định vẫn phải đánh, ông yêu cầu quân y tăng liều thuốc cao chạy 
chữa cho cán bộ, còn riêng mình sử dụng lượng thuốc gấp đôi để đẩy lùi 
cơn sốt, cùng trung đoàn ra trận. Ngay sau đó, một số tiểu đoàn trưởng và 
chỉ huy đại đội chủ chốt gượng dậy được và bám lấy đơn vị. Trung đoàn 
trưởng vẫn chưa khỏe nhưng đã ngồi trên cáng để anh em khiêng tới vị trí 
chỉ huy trận đánh. Nhưng trên đường cáng ra trận địa, có những dân công 
nhìn thấy xì xào: “Thương binh mà lại cáng ra trận à?”. Sợ việc ngồi cáng 
sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bộ đội trước khi bước vào trận đánh nên 
Trung đoàn trưởng Việt đã cương quyết rời khỏi cáng, nhờ đồng chí cần vụ 
buộc mình vào lưng ngựa để đi... Nhưng ông chỉ trụ được trên lưng ngựa tới 
chân đồi thì phải xuống vì quá mệt. Quyết phải đi tới đích, ông tiếp tục 
yêu cầu hai chiến sĩ buộc dây vào thân người kéo lên dốc, hai chiến sĩ đẩy 
lưng đằng sau để tiến lên đỉnh đồi... Bằng cách ấy, người chỉ huy đã tiếp 
cận được trận địa để chỉ huy bộ đội tác chiến. Sau thắng lợi diệt đồn Ca 
Vịnh, bộ đội ta thu toàn bộ vũ khí quân dụng, bắt sống tên quan hai và 20 
tù binh. Thắng lợi đó tạo đà cho Trung đoàn 174 tiêu diệt tiếp đồn Ba Khe 
và Thượng Bằng La, là những đồn tiền tiêu bảo vệ phía đông của Tây Bắc 
bị quét sạch. Niềm vui chiến thắng diệt 3 đồn địch liên tiếp đã thổi thêm 
sức mạnh cho bộ đội E174 đẩy lùi sốt rét, hành quân 3 ngày đêm để tiếp 
cận đồn Mộc Châu.

Người lính già Đặng Văn Việt cho biết: “Với cán bộ, chiến sĩ E174 
chúng tôi khi đó, niềm vui và sự tự tin đầy ắp. Lần đầu tác chiến ở một 
địa bàn mới mà đã hoàn thành nhiệm vụ, diệt 3 đồn tiền tiêu của Tầy Bắc 
Đó là động lực lớn lao thúc giục chúng tôi hành quân nhằm đồn Mộc Châu 
thẳng tiến”. Sau khi hành quân tới Mộc Châu, Trung đoàn 174 đóng quân 
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cách đồn địch khoảng 12km, trong khu rừng chuối ven Quốc lộ 6. Giữa núi 
rừng Tây Bắc hoang sơ, hùng vĩ, tại một lòng suôi cạn trong khe núi, 
Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt cùng các chỉ huy dơn vị Nguyễn Hữu An 
(sau này Thượng tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng), Lê Hoàn, Thanh 
Tâm, Lê Vũ, Đình Giang, Hùng Quốc... đã họp bàn để thông nhất phương 
án tác chiến...

CÔNG ĐỒN MỘC CHÂU
Sau khi diệt xong các đồn Ca Vịnh, Ba Khe, Thượng Bằng La, Trung 

đoàn 174 hành quân ròng 3 ngày đêm tiếp cận Mộc Châu với nhiệm vụ 
công đồn trọng điểm mở đường vào Tây Bắc. Núi rừng cao nguyên những 
ngày cuối năm 1952, sương mù, gió bấc, rét cắt da thịt nhưng không hề 
làm giảm đi chút nào khí thế tiến công của những người lính Cụ Hồ. Giữa 
rừng già hoang sơ, hùng vĩ, Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt lại tập hợp 
các chỉ huy đơn vị nòng cốt để bàn kế hoạch tác chiến...

Đòn tấn công lúc nửa đêm
Người lính già nhớ lại, phía Việt Minh lúc đó lực lượng gồm Trung 

đoàn 174 (Sư đoàn 316) được phối thuộc thêm Tiểu đoàn 215, 439 của 
Trung đoàn 98 và Tiểu đoàn 888 của Trung đoàn 176. Ngoài ra có thêm 
một dại đội pháo 75mm, một đại đội cối 120mm... Tất cả nằm dưới sự chỉ 
huy của Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt. Quyết tâm đặt ra là phải nhổ 
kỳ được dồn Mộc Châu. Trong cuộc họp bàn giữa rừng ấy, người thì nêu ý 
kiến đánh 2 mũi, người đề xuất đánh 3 mũi... Sau khi để cán bộ phát biểu 
hết ý kiến, ông Việt mới đưa ra quyết định: “Chúng ta dã đi vòng quanh 4 
phía của dồn Mộc Châu và thấy rằng khó đánh hơn cả Đông Khê. Với địa 
hình thành vại, nhiều hỏa điểm xung quanh, nếu đánh theo cách thông 
thường thì trung đoàn sẽ nướng hết quân. Nhưng đồn Mộc Châu có hình 
thù như một cây quần vợt, ta phải lợi dụng cái cán vợt mới xoay chuyển 
được tình thế. Tôi quyết định chỉ đánh một mũi, tất cả tập trung đánh từ 
cán quần vợt chọc thẳng lên đỉnh núi, chiếm trung tâm hỏa lực, thông tin, 
chỉ huy. Ta dùng chiến thuật từ nóc đánh xuống, gõ lên đầu các lô cốt gọi 
hàng, nếu địch không hàng thì dùng lựu đạn tiêu diệt. Các hướng đông, 
tốy, nam ta chỉ dùng hỏa lực kiềm chế, nghi binh, không dùng bộ binh đột 
phá, xung phong. Nếu đồng chí nào không dồng ý, tôi cho bảo lưu ý kiến 
sau trận đánh sẽ phân giải”. Ngay sau đó, các đơn vị được phân công vào 
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vị trí, Tiểu đoàn 249 đột phá ở hướng chính tiến lên chiếm lĩnh đỉnh đồi. 
Tiểu đoàn 255 và 251 ở hướng phụ, phòng bị và Tiểu đoàn 215, 439 tổng 
dự bị. Tiểu đoàn 888 chặn viện binh, chống nhảy dù.

23 giờ ngày 19111952, từ trung tâm chỉ huy, Trung đoàn trưởng 
Việt hạ lệnh nổ súng bắt đầu trận đánh. Một đại đội của Tiểu đoàn 215 
nhận nhiệm vụ sơ tán bà con dân bản ở khu tập trung ra xa đồn để tránh 
tên bay, đạn lạc và đề phòng địch sử dụng máy bay oanh tạc sau đó... Tất 
cả hỏa lực của trung đoàn dồn dập bắn theo hướng chính lên đỉnh đồi, 
hàng rào dây thép gai và mìn nổ tung trời... Các bộc phá viên tranh thủ 
thời cơ xông lên mở đường cho bộ binh xung phong. Ngay từ những phút 
đầu Tiểu đoàn 215 đã tiêu diệt được 2 trạm Pom Lót và Pom Thơm, lợi 
dụng vị trí cao, bố trí hỏa lực bắn vào đồn lớn. Ngay sau đó, Đại đội 1, 
Tiểu đoàn 249 xông thẳng lên chiếm đỉnh núi, đại đội trưởng cầm đèn pin 
quay mấy vòng báo hiệu cho sở chỉ huy. Trung đoàn trưởng Việt ra lệnh 
cho Đại đội 2, 3 xung phong lên thẳng vị trí đồn, bao vây trọng điểm này. 
Quan ba đồn trưởng Vincent bị bắt sống, nhưng địch vẫn chống cự quyết 
liệt. Từ các hỏa điểm đạn bắn ra như mưa, con nhím Mộc Châu đang xù 
lông tua tủa với hàng trăm ngàn mũi gai nhọn... Vào thời điểm này, Tiểu 
đoàn 249 đã cưỡi lên lưng cọp, không thể nào xuống nên lần theo các khe 
núi, tuột xuống từng lô cốt gọi hàng... Một số tên địch hoảng sợ, định vượt 
rào thoát ra khỏi đồn thì dính vào chính bẫy mìn của chúng, nhiều tên 
phơi xác trên hàng rào thép gai. về phía ta cũng có một số đồng chí hy 
sinh, trong đó có Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 249 Khái Tâm. Anh đang nấp 
dưới bờ ruộng, vừa nhô đầu lên quan sát thì đã hứng trọn một băng liên 
thanh của địch...

Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng 20111952, trận đánh kết thúc, 
quân ta đã toàn thắng, 450 tên địch của dồn Mộc Châu bị tiêu diệt và bắt 
sống không sót một tên. Ta thu toàn bộ trang bị, vũ khí của địch. 6 giờ 
sáng, Trung đoàn trưởng Động Ván Việt lên đồn trực tiếp nghiên cứu cách 
bô' phòng của địch, giữa làn sương mù ban mai Tây Bắc, quang cảnh núi 
rừng hiện ra hoang sơ, hùng vĩ.

Đúng như dự đoán của ta, 9 giờ sáng, 3 chiếc máy bay B26 của địch 
đã bay đến giội bom rải thảm làm kho thóc và nhà cửa trong dồn cháy 
ngùn ngụt. Do đã lường trước tình huống, nên bộ đội ta đã cơ động khỏi 

135

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



trận địa, đến nơi trú ẩn an toàn. Trận đánh đồn Mộc Châu phía ta thương 
vong 53 cán bộ, chiến sĩ. Cũng vào buổi sáng ấy, trong khi đang quan sát 
trận địa, Trung đoàn trưởng Việt bỗng nghe mấy tiếng mìn nổ dữ dội, 
nhìn về phía sau đã thấy mấy tên địch tìm cách chạy trôn bị vướng mìn 
chết ngay tại chỗ...

Đô'i thoại với Vincent
Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt xuất thân từ một gia đình có 

truyền thống hiếu học, lại được đào tạo tại Đại học Y Hà Nội (thuộc Đại 
học Đông Dương) nên ông có thể sử dụng thông thạo tiếng Anh và tiếng 
Pháp. Ngay từ ngày chỉ huy các trận đánh trên đường sô' 4, mỗi khi bắt 
được tù binh địch, ông đều trực tiếp thẩm vấn bằng tiếng Pháp. Sau trận 
Mộc Châu, ông đưa đơn vị về nơi trú quân và gọi quan ba Vincent (chỉ huy 
đồn Mộc Châu) đến để hỏi chuyện...

Mở cửa sổ căn phòng tập thể trên tầng 4, châm một điếu thuốc hút, 
người lính già nheo mắt nhớ lại buổi đối thoại cách đây 60 năm cũng bắt 
dầu như thế... “Tôi hỏi tỉ mỉ về quân số, vũ khí, cách bố phòng của đồn Mộc 
Châu. Vincent trả lời rất đầy đủ và lễ phép, có lẽ hắn cũng biết người 
đang ngồi trước mặt là ai. Tôi hỏi, ông có biết vì sao với cách bố phòng 
chắc chắn, với 2 vạn quả mìn, 2.000 tấn dây thép gai, lại thêm một đại 
đội biệt kích, đồng thời biết trước Việt Minh sẽ tấn công mà các ông vẫn 
mất đồn? Vincent cúi gầm mặt một lúc rồi mới ngẩng lên nói: “Thưa ông, 
thám báo và biệt kích của tôi từ trên núi đã đếm được từng người của các 
ông. Tôi biết trước 100% Mộc Châu sẽ bị tấn công, chúng tôi đã bố trí 
phòng ngự chu đáo nên tin tưởng tuyệt đối là các ông không thể nào 
chiếm nổi Mộc Châu. Tôi hơn các ông về vũ khí trang bị, lợi thế, nhưng tôi 
thua các ông về chiến thuật và cách đánh. Ngay từ những phút đầu giao 
chiến, đỉnh núi đã bị chiếm, pháo đài tê liệt, tôi bị bắt sống thì làm sao 
chống cự nổi. Binh lính mất tinh thần hết cả rồi. Quá bất ngờ, quá bất 
ngờ”. Vincent ôm lấy đầu rồi gục xuống bàn như muốn khóc...

Trung đoàn trưởng tiếp tục hỏi: “Anh có luôn giữ liên lạc với Hà Nội 
không? Bộ Tổng hành dinh đã có lệnh gì khi các anh bị tấn công?”. Vincent: 
“Tất nhiên là tôi phải giữ liên lạc thường xuyên với Hà Nội, ngay từ chiều 
hồm kia tôi đã nhận được điện báo răng, Việt Minh chuẩn bị tấn công Mộc 
Châu. Bằng mọi giá phải giữ được đồn qua đêm, nếu qua một đêm Việt Minh 
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không chiếm được Mộc Châu thì sẽ không thể nào chiếm được. Bộ Tổng hành 
dinh sẽ cho máy bay B26 ném bom oanh tạc, đẩy Việt Minh lui về sông 
Thao... Tôi đã không giữ được Mộc Châu, thật đáng buồn”. Sau cuộc gặp gỡ tôi 
cho Vincent một bao thuốc lá rồi bảo: “Bây giờ anh là tù binh chiến tranh, 
chúng tôi sẽ thi hành luật tù binh quốc tế. Anh phải chấp hành mọi luật lệ 
của trại. Không được trốn, Anh có nhiệm vụ vẽ lại sơ đồ trận địa mìn và giúp 
công binh Việt Nam tháo gỡ”. Vincent gật gật cái đầu rồi trả lời một cách ngổ 
ngáo: “Thưa ông, việc giữ tù binh là của các ông, còn việc tìm cách trốn là của 
chúng tôi”. Tuy nhiên hắn đã không kịp thực hiện lời nói đó, mấy hôm sau 
tôi được tin Vincent đã chết vì giẫm phải mìn trong khi đang đi hướng dẫn 
bộ đội ta dò gỡ mìn do chính hắn chỉ huy đặt...

Ngay sau trận đánh, hàng trăm xe vận tải chở đầy ắp gạo từ rừng 
Hòa Bình đã ngược lên Tây Bắc, tiếp tế kịp thời cho hàng vạn dân công 
và bộ đội đang áp sát đường số 6. Mộc Châu, một vị trí kiên cố vùng Tây 
Bắc thất thủ, các đồn bốt khác nghe tin hốt hoảng bỏ chạy như Yên Châu, 
Hát Lót, Cò Nòi... Lợi dụng tình thế, các đơn vị chủ lực của ta thừa thắng 
xông lên giải phóng Sơn La, Thuận Châu, Chiềng Đông... và sau này là 
Điện Biên Phủ. 60 năm đã trôi qua, bằng thời gian cả một đời người. 
Trung đoàn trưởng 174 nàm ấy 32 tuổi nay đã sắp bước sang tuổi 93 
những ông vẫn nhớ lắm. Ông nhớ trận đánh hào hùng, nhớ trung đoàn 
của mình, nhớ những đồng đội đã hy sinh, và cả những người dồng đội nay 
còn hay mất...

Theo Hoàng Trường Giang (Báo Quân đội nhăn dân)

CHIẾN DỊCH THƯỢNG Léo
Đầu năm 1953, Trung ương Đảng và Chinh phủ ta cùng chinh phủ 

kháng chiến Lào và Mặt trận ítxala quyêt định phôi hợp mở chiên dịch 
Thượng Lào nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đât đai, đẩy mạnh 
cuộc kháng chiến của nhân dân Lào. Ta huy dộng một lực lượng lớn cùng 
một sô đơn vị Quân giải phóng Pathét Lào mở chiên dịch, từ ngày 84 
1953, trên địa bàn 2 tỉnh sẩm Nưa, Xiêng Khoảng (Thượng Lào).

Trên hướng đường số 7, ngày 174, một bộ phận lực lượng Đoàn 81 
quân tình nguyện và Đội vũ trang Pat Chay Lào phôi hợp với hai Trung 
đoàn 66 và 9 (Đại đoàn 304) tiến công tiêu diệt đồn Noọng Hét, tiếp đó 
đánh địch ở Bản Ban, buộc chúng phải rút chạy về phía Khang Khay.
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Được tin, một bộ phận lực lượng Đại đoàn 304 đánh chặn địch ở gần Bản 
Sao, gây cho chúng một số thiệt hại, bọn dịch còn lại buộc phải rút về 
Cánh Đồng Chum. Tỉnh Hủa Phăn và vùng lân cận được hoàn toàn giải 
phóng.

ở hướng nam đường số 7, hai tiểu đoàn thuộc Đại đoàn 312 phối 
hợp với một đơn vị Bạn truý kích địch về sầm Tớ. Hoảng sợ trước sức tiến 
công của Liên quân ViệtLào, quân địch đóng giữ ở Mường sồi, Bản 
Phiềng và Sầm Tớ lần lượt rút chạy. Ngày 184, các đơn vị thuộc Đoàn 81 
và bộ đội địa phương Mường Mộc, du kích Xảm Chè phối hợp với Trung 
doàn 57 (Đại đoàn 304) vượt qua Then Phun tiến áp sát thị xã Xiêng 
Khoảng. Trước khí thế tiến công của Liên quân Việt  Lào, lực lượng địch 
ở đây hoảng sợ rút chạy về co cụm ở Cánh Đồng Chum. Quân địch đóng 
ở các vị trí Mường Ngạ, Mường Ngạn hoảng sợ cũng lần lượt rút chạy về 
Tha Thơm, Tha Viêng. Phát huy thắng lợi, một đơn vị Bạn do đồng chí 
Thao Tu chỉ huy tiến về phía đường số 7, kiểm soát đoạn đường dài từ 
biên giới ViệtLào đến Xiêng Khoảng.

Trước nguy cơ Cánh Đồng Chum bị Liên quân ViệtLào tiến công, 
Bộ chỉ huy Pháp vội điều động một số tiểu đoàn từ Nà Sản, kể cả lực 
lượng từ đồng bằng Bắc Bộ (Việt Nam) sang hỗ trợ, xây dựng Cánh Đồng 
Chum thành tập đoàn cứ điểm mạnh, cố giữ bằng được vị trí chiến lược 
quan trọng này.

Như vậy, sau hơn một tuần thực hiện cuộc truy kích quân địch rút 
chạy trên chặng đường 270km, từ sầm Nưa về Cánh Đồng Chum, Liên 
quân ViệtLào dã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.500 tên địch, diệt và bức 
rút hàng loạt cứ điểm dọc đường từ Mường Pơn, Hủa Mường..., chỉ có hàng 
trăm tên dịch chạy thoát về Cánh Đồng Chum.

Phát huy thắng lợi trên hướng sầm Nưa  đường số 7  Xiêng 
Khoảng, Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho các đơn vị trên hướng sông 
Nậm u (hướng phối hợp) tích cực đánh dịch. Ngày 214, Trung đoàn 148, 
Đoàn 82 quân tình nguyện phối hợp với đơn vị Quân đội Pathét Lào và du 
kích đẩy mạnh hoạt dộng, trong đó diệt một đại đội địch ở Mường Ngòi, 
thu nhiều vũ khí. Quân địch đóng ở Nậm Bạc hoảng sợ bồ chạy về Pạc u. 
Ngày 264, Trung đoàn 98 và 148 tổ chức lực lượng tiến công cứ điểm Pắc 
Seng, loại khỏi vòng chiến đấu gần 100 tên địch, thu một số vũ khí, quân 
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trang, quân dụng. Tiếp đó, một bộ phận chủ lực và quân tình nguyện tiến 
công diệt địch ở Bản Vẽ.

Cuối tháng 4 năm 1953, các đại đoàn chủ lực cùng quân tình 
nguyện và lực lượng vũ trang Bạn tiếp tục truy kích đánh địch rút chạy từ 
khu vực sông Nậm u về Luông Phrabăng, uy hiếp kinh đô nước Lào. Phát 
hiện Liên quân ViệtLào tiến xuông Luông Phrabãng, tướng Xalăng gâ'p 
rút điều động hai tiểu đoàn cơ động thuộc binh đoàn cơ động số 1 (GM1) từ 
Nà Sản sang, tổ chức thành tập đoàn cứ điểm bảo vệ Luông Phrabăng. 
Cuộc truy kích quân địch rút chạy và tiến công các vị trí địch của Liên 
quân ViệtLào kéo dài đến ngày 1851953 thì kết thúc với trận tiến công 
cụm cứ điểm Mường Khoa, diệt và bắt gần 300 tên địch. Kết quả toàn 
chiến dịch, Liên quân ViệtLào đã diệt và bắt gần 2.800 tên địch, giải 
phóng tỉnh Hủa Phăn, phần lớn tỉnh Xiêng Khoảng và một số huyện của 
tỉnh Phôngxalỳ với 30 vạn dân, mở rộng căn cứ kháng chiến Lào, nốì 
liền với vùng Tây Bắc Việt Nam.

Đây là chiến dịch Liên quân ViệtLào thực hành vận động truy kích 
quân địch rút chạy dài ngày lớn nhất kể từ đầu cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược. Thành công của chiến dịch là ta và Bạn chủ 
động và kịp thời tạo yếu tố thắng lợi từ quá trình chuẩn bị đến khi thực 
hành chiến dịch. Trên hướng sầm Nưa (hướng chủ yếu), bộ đội ta và Bạn 
đã hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch trong điều kiện chưa được chuẩn bị 
đầy đủ trước, lúc đầu mục tiêu chủ yếu là đánh tập đoàn cứ điểm sầm Nưa, 
song khi ta tiếp cận mục tiêu thì địch vội rút quân dể tránh đòn tiến công 
lớn của ta và Bạn. Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy chiến dịch đã kịp 
chuyển từ cách đánh công kiên sang đánh vận động truy kích địch đường 
dài (270km) trên chiến trường rừng núi hiểm trở, gây cho địch nhiều thiệt 
hại. Đồng thời, đẩy mạnh tiến công tiêu diệt các đồn, bốt và vị trí địch 
trên hướng Xiêng Khoảng (hướng thứ yếu) và hướng sông Nậm Hu (hướng 
phôi hợp) giành thắng lợi.

Đánh giá về thắng lợi của sự phối hợp chiến đấu giữa quân đội hai 
nước trong chiến dịch Thượng Lào, tạỉ Hội nghị tổng kết chiến dịch 
Thượng Lào (2 đến 351953), Đại tướng Võ Nguyên Giáp nêu rõ: “Thắng 
ỉợỉ này là thắng ỉợỉ đầu tiên của quân đội nhân dân ta, của bộ độỉ chủ ỉực 
ta trong quá trình phối hợp chiến đấu với quân đội và nhàn dân nước bạn, 
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thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta, của nhân dân ta đối với cách 
mạng Pathét Lào. Đó cũng là thắng lợi lớn nhất của nhân dân và quân 
đội Pathét Lào kể từ ngày bắt đầu kháng chiến đến nay”* 1. Trong diễn 
văn đọc tại lễ mừng chiến thắng Thượng Lào tổ chức tại thị xã sầm Nưa 
(1951953), Hoàng thân Xuphanuvông khen ngợi: “Bộ đội chủ lực và 
Quân tình nguyện Việt Nam sát cánh với Quân đội Lào ítxala, đã chiến 
đấu dũng cảm, có kỷ luật rất nghiêm và tinh thần quốc tế cao... Thay mặt 
Chính phủ và nhân dân Lào, xin tỏ lòng hoan nghênh và biết ơn sự giúp 
đỡ to lớn của nhân dân và quân đội Việt Nam đốì với công cuộc giải phóng 
Lào”2.

1 Lịch sừ quan hệ đặc biệt Việt Nam ■ Lào, Lào ■ Việt Nam (19302007), Nxb CTQG, H, 
2011, tr.260.
1 Lịch sử quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp tại 
Lào (19451954), Nxb QĐND, H, 2002, tr.283284.

Thắng lợi của chiến dịch Thượng Lào đánh dấu bước phát triển mới 
của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước ViệtLào. Lần 
đầu tiên sự phối hợp chiến đấu giữa quân đội hai nước trong một chiến 
dịch lớn đã giành thắng lợi vẻ vang, tạo tiền đề cho sự phối hợp chiến đấu 
giữa quân đội và nhân dân hai nước ngày càng chặt chẽ và giành thắng 
lợi to lớn hơn. Với thắng lợi của chiến dịch Thượng Lào, quân và dân Lào 
có điều kiện thuận lợi xây dựng, phát triển sầm Nưa trở thành trung tâm 
căn cứ địa Trung ương, hậu phương kháng chiến của cả nước Lào, nối 
thông với nhiều vùng tự do của Việt Nam. Thế phối hợp tác chiến giữa 
quân đội hai nước trên chiến trường Thượng Lào và Bắc Đông Dương có 
điều kiện phát triển thuận lợi, góp phần đưa cuộc kháng chiến của quân 
và dân hai nước giành thắng lợi to lớn trong Chiến cuộc ĐôngXuân 1953 
1954, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, tiến tới kết thúc cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương.

Theo Đại tá, TS Dương Đình Lập (Báo Quân dội nhân dân)

CHIÊN DỊCH AN KHÊ
Sau khi rút kinh nghiệm chiến dịch Quảng Nam  Đà Năng (91952) 

và kết quả thắng lợi của chiến dịch Tây Bắc (121952), đầu tháng 11953, 
Đảng ủy và Bộ tư lệnh Liên khu 5 quyết định tập trung lực lượng vũ trang 
và nhân dân địa phương mở chiến dịch An Khê (từ ngày 131 đến 281 
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1953) nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá vỡ “bức bình phong lớn” án ngữ 
không chế đoạn đèo hiểm trở của đường 19 nối Quy Nhơn (đồng băng ven 
biển) với Plâycu (Tây Nguyên), đẩy mạnh chiến tranh du kích phối hợp 
với các chiến trường.

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo chiến dịch là tích cực, chủ động, kiên 
quyết tiến công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các đơn vị bộ đội 
chủ lực, bộ đội địa phương, dàn quân du kích vùng sông Ba, dân công tỉnh, 
huyện (đông Gia Lai, tây Bình Định) bắt đầu nghi binh lừa địch, cơ động lực 
lượng, khẩn trương thực hiện mọi công việc chuẩn bị cho chiến đấu. Trong 
công tác trinh sát chiến trường, hai Trung doàn chủ lực 108, 803 (lực lượng 
tác chiến chủ yếu của chiến dịch) được du kích địa phương hỗ trợ bí mật, 
thận trọng tìm hiểu kỹ các căn cứ từ Kon Lía, Tú Thủy đến Đầu Đèo (những 
vị trí chiến thuật quan trọng), đều được bố trí một đại đội sơn chiến “có độ 
dày tác chiến cơ động và phòng ngự” bảo vệ vòng ngoài của dịch ở An Khê 
để thiết lập phương án tác chiến. Qua trinh sát các mục tiêu được xây dựng 
kiên cố, nhiều hàng rào kẽm gai bao bọc (đồn bốt có ba tầng hỏa lực phòng 
ngự, ngăn chặn từ xa), nên trước khi bước vào chiến đấu, Bộ tư lệnh chiến 
dịch và các ban chỉ huy trung đoàn đã cho các tiểu đoàn chủ lực học tập và 
huấn luyện kỹ chiến thuật công kiên (theo tài liệu và kinh nghiệm từ miền 
Bắc đưa vào) để tạo thêm niềm tin chiến thắng cho cán bộ, chiến sĩ.

Xác định phương châm “đánh điểm, diệt viện”, đêm 13 rạng ngày 
1411953, Bộ tư lệnh chiến dịch chỉ đạo hai Trung đoàn 108, 803 đã 
chiếm lĩnh trận địa (được Trung đoàn 120 tỉnh chốt chặn trên các hướng 
hỗ trợ), cho các tiểu đoàn đồng loạt tiến công các cứ điểm Tú Thủy, Cửu 
An, Eo Gió. Được huấn luyện (bổ sung) chu đáo cách đánh công kiên “tứ tổ 
nhất đội”, “bộc phá iiên tục”, nên bộ đội nhanh chóng tiêu diệt quân dịch, 
làm chủ mục tiêu, khiến quân Pháp ở Kon Lía hốt hoảng tháo chạy. Để 
hàn gắn tuyến phòng thủ bảo vệ An Khê, ngày 1711953, chỉ huy địch vội 
vã điều một tiểu đoàn tăng cường ra phản công chiếm lại các vị trí vừa 
mất. Dự kiến đúng lực lượng và hướng hành quân của địch, quân ta từ các 
vị trí phục kích (đông Cửu An 500m) nhất loạt xung phong đánh thiệt hại 
nặng Tiểu đoàn sơn chiến 8 có xe bọc thép yểm trợ. Phát huy thắng lợi, 
quân ta tiến công Thượng An và lô cốt Đầu Đèo (hai vị trí nhô ra trên đèo 
An Khê). Sau gần nửa giờ chiến đấu, vị trí Thượng An bị tiêu diệt, riêng lô

141

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



cốt Đầu Đèo (do thông thoáng 4 mặt) quân ta phải điều hỏa lực kiềm chế 
và phải qua 4 lần xung phong mới làm chủ được mục tiêu.

Hệ thống cứ điểm vòng ngoài An Khê bị san phẳng, tuyến phòng thủ 
bảo vệ đèo Mang Giang (tây An Khê) bị uy hiếp nghiêm trọng. Bộ chỉ huý 
quân đội Pháp ở khu vực phải xin điều động 3 tiểu đoàn dự bị chiến lược từ 
Bắc Bộ vào cứu nguy cho An Khê, tạo thuận lợi cho chiến dịch tổ chức đánh 
địch ngoài công sự. Ngày 2411953, nắm chắc Tiểu đoàn dù số 1 ngụy hành 
quân lẽn tăng viện cho An Khê, Trung đoàn 803 cho Tiểu đoàn 39 vận động 
đến vị trí quy định (giữa Thượng An và An Khê) tổ chức phục kích đánh thiệt 
hại nặng. Trưa hôm sau, trên đường 19 (tây An Khê), Tiểu đoàn 68 (Trung 
đoàn 120) phục kích chặn đánh đoàn xe 25 chiếc, diệt một đại đội địch, BỊ 
thất bại liên tục và nặng nề trên khu vực đường 19  An Khê, Bộ tổng chỉ huy 
quân đội Pháp ở Đông Dương buộc phải tăng viện lớn (6 tiểu đoàn) cho An 
Khê và điều một hạm tàu (6 chiếc) đến vùng biển Quy Nhơn sẵn sàng đổ bộ 
lên dánh phá các huyện đồng bằng (vùng tự do của ta ở hai tỉnh Quảng Ngãi, 
Bình Định). Nhận định lực lượng so sánh trên mặt trận An Khê đã thay đổi 
không có lợi cho ta, ngày 2811953, Bộ chỉ huy Liên khu 5 quyết định kết 
thúc chiến dịch, chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ kìm chân địch.

Chiến dịch tiến công An Khê giành thắng lợi thể hiện bước phát 
triển mới về nghệ thuật sử dụng binh lực hợp lý, hình thành thế trận 
hiểm hóc, chủ động tiến công và tiến công liên tục, tập trung dứt điểm 
từng mục tiêu, diệt gọn từng đơn vị cả trong công kiên và trong vận động 
phục kích. Chính vì đánh giá đúng tình hình địch, ta giữ vững quyền chủ 
động từ khi mở màn đến khi kết thúc chiến dịch, ta đã đạt mục đích chiến 
dịch dề ra, buộc dịch phải phân tán một bộ phận quan trọng lực lượng cơ 
động chiến lược vào chiến trường Tây Nguyên và duyên hải Trung  Trung 
Bộ, cùng với các chiến trường khác tạo điều kiện thuận lợi cho chiến 
trường chính Bắc Bộ mở rộng lực lượng, thế trận chuẩn bị cho chiến cuộc 
Đông Xuân 19531954.

Đạỉ tá Trần Tiến Hoạt (Báo Quân đội nhân dân)
CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHÚ 1954

Kế hoạch Navarre
Khi nhận quyết định bổ nhiệm sang Đông Dương từ ngày 8.5.1953, 

Navarre chỉ chấp nhận chức trách được gia sau nhiều cân nhắc và e ngại 
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không có kinh nghiệm gì về Đông Dương. Thủ tướng Réne Mayer cư 
Navarre đến sài Gòn để nhìn các vấn đề với con mắt mới đồng thời có đủ 
uy tín với Mỹ đẻ yêu cầu gì cũng được hòng có thề đè xuất ra một con 
đường mới để rút khỏi Đông Dương trong danh dự. Navarre nổi tiếng là 
một sỹ quan tham mưu ưu tú đã chiến đấu từ năm 1918 đến suốt Thế 
chiến II, đặc biệt đứng đầu cơ quan tình báo Pháp và Đức từ năm 1936 
đến 1940. Kế hoạch của Navarre: Năm đầu 1953  1954: Phải tập hợp được 
quân lực thành binh đoàn tác chiến, đánh vào n ữ “dễ ăn” ở phía nam vĩ 
tuyến 18 tức Khu IV (Bình Trị Thiên), Khu V và vùng Nam bộ. Sau khi 
giành được chiến thắng ở miền Nam, năm 1954 1955 đánh những đòn 
quyết định ở miền Bắc. Theo Navarre, Pháp có 2 cái lợi ở Điện Biên Phủ. 
Một cứ điểm này là cái chốt bảo vệ cho quân đội Lào dang bị Việt Minh, uy 
hiếp, hai, nó lại là một cái nhọt bộc thu hút một phần Việt Minh, làm 
giảm nhẹ sức ép của Việt Minh với đồng bằng Bắc bộ.

Ngày 20/11/1953, Navarre cho quân nhảy dù xuốhg cánh đồng 
Mường Thanh và đánh chiếm Điện Biên’ Phủ. Sau khi cân nhắc vị trí 
chiến lược của Điện Biên Phủ, ngày 3/12/1953 Navarre đi tới quyết định 
xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh, bố trí những đơn 
vị thiện chiến chiếm giữ lên đến 12.000 quân có sân bay hậu cần và dã 
chiến, có trọng pháo và xe tăng thiết giáp yểm hộ cho bộ binh, thiết kê 
căn cứ trở thành một tập đoàn cứ điểm liên hoàn có sức cố thủ không ai 
đánh bại được. Đại tá De Castries được chỉ định làm chỉ huy trưởng tập 
đoàn cứ điểm quan trọng này với nhiệm vụ lập 49 cứ điểm cứng tập hợp 
trong 3 phan khu rải rác nằm trong cánh đồng bằng phẳng hoặc tọa lạc 
trên các mỏm đồi cao, có pháo binh hạng nặng yểm trợ cho nhau và sẵn 
sàng nhả đạn nghiền nát những toán Việt Minh nếu họ mạo hiểm đưa 
quân từ núi rừng bước xuống lòng chảo. Khi ấy tập đoàn cứ điểm Pháp sẽ 
như con nhím xù lông chọc nát mặt địch thủ hoặc hơn nữa là những cối 
xay thịt nghiền nát những kẻ xâm nhập.

Điện Biên Phủ là chiến dịch rất quan trọng được Đảng và Bác Hồ 
đặc biệt quan tâm. Cả nước nô nức lên đường thực hiện khẩu hiệu: Tất cả 
cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng. Căn cứ vào lực lượng và bố trí cụ 
thể của địch, đồng thời để khắc phục hậu cần, thượng tuần tháng 12/1953, 
ta chủ trương thực hiện phương châm “đánh nhanh thắng nhanh” trong 
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vòng 3 đêm 2 ngày. Đến cuối tháng 1/1954, lực lượng địch lên tới 12.000 
tên với hệ thống công sự phòng ngự vững chắc, phương tiện chiến tranh 
được Mỹ viện trợ giúp đỡ, để đảm bảo chắc thắng. Ngày 511954, từ núi 
rừng Việt Bắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên đường đi Tây Bắc để trực 
tiếp chỉ huy chiến dịch. Đại tướng được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao toàn 
quyền hành động. Trận đánh này sẽ là một thử thách chưa từng thấy đối 
với ta trong chiến tranh, ở trận này ta quyết định chuyển sang phương 
châm “đánh chắc tiến chắc”.

Theo kế hoạch từ tháng 10.1953 cho Đông  Xuân 1953 1954 ta đã 
chọn núi rừng Tây Bắc làm chiến trường chính nhưng Điện Biên Phủ 
không hoàn toàn là rừng núi. ở đây có cách đồng lớn nhất Tây Bắc là 
lòng chảo mường Thanh. Có rất nhiều cứ điểm Pháp nằm rải rác trên 
cánh đồng. Bộ đội ta sẽ phải tiến hành nhiều trận đánh mà quân địch có 
máy bay, xe tăng, đại bác yểm trợ trên địa hình bằng phăng giống như 
đồng băng. Phía đông Mường Thanh từ các điểm cao trên các ngọn đồi, 
địch có thể trút đạn pháo xuống khu vực lòng chảo tiêu diệt các mũi tiến 
công vào trung tâm. Phía quân đội ta phần lớn những tinh hoa của bộ đội 
chủ lực đều là mới xây dựng sau 7 năm kháng chiến những đại đoàn 308, 
312, 304, 316,351 những vốn liếng vô cùng quý giá nhưng cũng thật ít ỏi. 
Đại tướng đã thuộc lòng từng trung đoàn, từng tiểu đoàn, từng đại đội chủ 
công, những chiến sỹ đã lập công xuất sắc, nhưng ông trăn trở “Nhưng 
nhiệm vụ của chiến dịch không chỉ là giành chiến thắng mà còn phải giữ 
được vốn quý cho cuộc chiến đấu dài lâu”.

Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định thành lập Bộ Chỉ huy kéo pháo do 
các đồng chí Lê Trọng Tấn, Tư lệnh đại doàn 312 làm chĩ huy trưởng, 
Phạm Ngọc Mậu, Chính ủy đại đoàn 351 làm Chính ủy. Con đường Tuần 
Giáo  Điện Biên được mở rộng cho xe kéo pháo vào điểm tập kết cách 
Điện Biên 15 km. Rồi từ đây phải dùng sức người kéo những khôi thép 
năng 2 tấn qua những dốc cao 30, 40 độ thậm chí có chỗ lên tới 60 độ, lại 
còn phải ngụy trang toàn bộ không để máy bay trinh sát của địch phát 
hiện ra. Để tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của Pháp ở Điện Biên Phu, quân 
đội ta phải chiến dấu trên cả địa hình đồi núi và đồng băng. Những cứ 
điểm nằn* trên dãy đồi phía Đông Al, Cl, Dl, E1 là những nơi địch dội 
hỏa lực xuông đầu bộ binh ta xung phong vào khu trung tâm mà địch cao 
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ngạo gọi là “một pháo đài không thể công phá”. Thực hiện phương châm 
đánh chắc tiến chắc, Đại tướng chủ trương xây dựng trận địa bao vây và 
tiến công tập đoàn cứ điểm bao gồm một hệ thống hàng trăm km hầm hào 
để triển khai bộ đội vào trận địa ở dưới mặt đất nhằm tránh thương vong. 
Đại tướng quyết định cho đào cả những hầm riêng cho pháo từ trên sườn 
núi để nã đạn xuống sân bay và cứ điểm địch, yểm trợ cho bộ binh xuất 
trận.

Thay vì một cuộc tấn công mạo hiểm thọc :.âu vào ngay trong tập 
đoàn cứ điểm, ta sẽ tiến hành một loạt trận công kiên tiêu diệt từng cứ 
điểm đề kháng, bắt đầu từ tiêu diệt phân khu Bắc, mở đường hào đưa 
quân ta vào cánh đồng Mường Thanh, cắt đứt sân bay, tiến tới bóp nghẹt 
com nhím Điện Biên Phủ

Bộ đội công binh khắc phục muôn vàn khó khăn xây dựng Sở chỉ 
huy chiến dịch tại Mường Phăng. Thực hiện phương châm “đánh chắc tiến 
chắc” bộ đội ta kéo pháo ra để làm hầm cho pháo.

Chiến dịch Điện Biên Phủ dược diễn ra trong 56 ngày dểm ác liệt 
và dược chia thành 3 đợt tấn công:

Đợt tiến công thứ nhất: Bóc vỏ Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 13/3 
đến ngày 17/3/1954. Đại đoàn 312 của Tư lênh trưởng Lê Trọng Tấn được 
nhận nhiệm vụ phá tan cánh cửa thép đầu tiên của địch ỏ đồi Him Lam. 
Nhiệm vụ đợt này là tiêu diệt các vị trí vòng ngoài của địch ở phía Bắc và 
Đông Bắc gồm Him Lam, Độc Lập và Bản Kéo.

Đúng 17h ngày 13/3/1954, đại đội lựu pháo 806 bắn những loạt đạn 
đầu tiên vào trung tâm đề kháng Him Lam mở màn cho chiến dịch. Một 
viên đạn pháo rơi trúng Sở chỉ huy Him Lam, tiêu viên tiểu đoàn trưởng 
Pesgot, phá hủy cả chiếc điện đài khiến Him Lam mất liên lạc ngay với 
trung tâm Mường Thanh. Tiểu đoàn 130 tiến vào tiêu diệt gọn đại đội lê 
dương số 11, sau khi giật một khối bộc phá 10kg tiêu diệt lô cốt cùng với 
viên đại úy chỉ huy. Trung tâm đề kháng Him Lam là một trung tâm 
phòng ngự kiên cô' nhất của địch. Him Lam thuộc phân khu trung tâm, 
cách Mường Thanh 2,5km  Him Lam có nhiệm vụ che chở cho phân khu 
trung tâm và ngăn chặn bộ đội ta đánh vào phân khu Bắc. Tại đây 
Navarre bô' trí một tiểu đoàn lê dương thiện chiến chiếm giữ gồm 3 cứ 
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điểm yểm hộ lẫn nhau, có trận địa phòng ngự vững chắc với nhiều hỏa 
điểm lợi hại.

Cuộc chiến đấu diễn ra rất quyết liệt, kéo dài hơn 5h30’, đến 22h30’ 
ta làm chủ hoàn toàn cứ điểm Him Lam, tiêu diệt và bắt sốhg gần 500 tên 
địch, thu nhiều vũ khí, đạn dược. Lá cờ "Quyết chiến quyết thắng” đã được 
cắm lên cứ điểm Him Lam.

Trong trận mở màn, xuất hiện gương chiến đấu dũng cảm của Phan 
Đình Giót,_anh đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai tại mỏm 2 để tạo điều 
kiện cho bộ đội xung phong tiêu diệt địch.

Thất thủ ngay tại trận mở màn, Đại tá Piroth chỉ huy pháo binh đã 
cho dội 6.000 viên đại bác xuống chung quanh Him Lam hòng cứu vãn tình 
hình nhưng vô vọng. Sau 2 đêm thất bại trước pháo binh Việt Nam, Piroth 
đã tự sát trong hầm băng một trái lựu đạn.

Phát huy truyền thống đánh thắng trận mở màn, 3h30’ ngày 
15/3/1954 ta tấn công đồi Độc Lập. Cứ điểm Độc Lập nằm trên quả đồi dài 
700m, rộng 150m, cách Mường Thanh 4km, do một tiểu đoàn Bắc Phi tăng 
cường chốt giữ. VỊ trí Độc Lập có nhiệm vụ ngăn chặn quân ta từ hướng Bắc 
đánh xuống. Sau 3 giờ chiến đấu, bộ đội ta hoàn toàn làm chủ đồi Độc Lập.

Chiến thắng vẻ vang trên có sự đóng góp xứng đáng của bộ đội pháo 
cao xạ. 8h ngày 14/3, đại dội 815 tiểu đoàn 383, trung đoàn 367 bắn rơi tại 
chỗ 1 máy bay trinh sát Moran của Pháp  Đơn vị đã được tặng thưởng 
Huân chương quân công hạng 3.

Sau gần 5 ngày chiến đấu, ta tiêu diệt nhanh gọn 2 cụm cứ điểm 
kiên cố vào bậc nhất của địch, đồng thời làm tan rã một tiểu đoàn địch, 
bức hàng luôn cứ điểm Bản Kéo, tiêu diệt và bắt sông 2.000 tên địch, bắn 
rơi 12 máy bay mở toang cánh cửa phía Bắc vào Trung tâm tập đoàn cứ 
điểm, ở Hà Nội, tướng Cogny, Chỉ huy trưởng miền Bắc Đông Dương chua 
chát thú nhận với phóng viên báo Le Monde (Thế giới): “Điện Biên Phủ 
quả là một cái bẫy nhưng không phải là một cái bẫy đối với Việt Minh mà 
là một cái bẫy với người Pháp chúng tôi”.

Để đảm bảo chắc thắng trong đợt tấn công thứ hai, Đảng ủy và Bộ 
chỉ huy mặt trận quyết định phải xây dựng trận địa tấn cồng và bao vây 
và xác định đây là nhiệm vụ trung tâm trong công tác chuẩn bị của đợt 2. 
Vào dơt 2 bộ đội ta sẽ phải tiến xuống cánh đồng. Con đường triển khai có 
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nhiều khó khăn. Sở chỉ huy địch nằm giữa lòng chảo Mường Thanh có các 
vị trí cao điểm đặt trên những mỏm đồi phía đông làm bình phong án ngữ.

Hệ thống trận địa tấn công và bao vây: Bao gồm đường giao thông 
hào trục sâu l,7m, rộng l,2m chạy xung quanh phân khu Mường Thanh, 
cắt đứt phân khu này và phân khu Nam, giao thông hào nhánh sâu l,7m, 
rộng 0,5m từ đường hào trục toả các hướng sát tới trận địa của địch.

Đợt tiến công thứ 2: Tiến vào Mường Thanh (từ 30.3 đến 30.4.1954)
Ra quân lần này, Đại tướng sử dụng nhiều đơn vị chủ lực như: Đại 

đoàn 312 của Tư lệnh Lê Trong Tấn có nhiệm vụ tiêu diệt các cao điểm E, 
DI, D2, đại đoàn 316 của Tư lênh Lê Quảng Ba có nhiệm vụ tiêu diệt các 
cao điểm Al, Cl, C2, đại đoàn 308 của Tư lênh Vương Thừa Vũ được giao 
nhiệm vụ dùng hỏa lực kiềm chế pháo binh địch ở Tây Mường Thanh, tiến 
công các cứ điểm 106, 311 nằm trong cụm Huguette ở phía Tây, đồng thời 
cử một tiểu đoàn tham gia bộ phận thọc sáu vào trung tâm khu Đông tiêu 
diệt trận địa pháo và phôi hợp với trung đoàn 98 của 316 tiêu diệt lực 
lượng dù cơ dộng.

17h ngày 30/3/1954 đợt tấn công thứ 2 bắt đầu và kéo dài 30 ngày 
đêm ác liệt (30/3  30/4/1954). Nhiệm vụ đợt tấn công này là đánh chiếm 
các ngọn đồi phía Đông, đánh chiếm sân bay, triệt đường tiêp tê và tiếp 
viện, thu hẹp phạm vi chiếm đóng và vùng trời của phân khu Trung tâm.

Cuộc tấn công đồi AI và C1 diễn ra rất ác liệt.
Cuộc chiến đấu tại C1 diễn ra quyết liệt ngay từ những ngày đầu. 

Sau 45' chiến đấu, trung đoàn 98, đại đoàn 316 đánh chiêm đồi Cl. Được 
tặng viện, ngày 9 tháng 4 địch cho quân phản kích. Cuộc chiên đấu diễn 
ra 4 ngày đêm liên tục, cuối cùng mỗi bên chiếm một nửa.

Đồi AI là điểm cao quan trọng nhất trong 5 ngọn đồi phía Đông, nó 
cũng là điểm cao cuối cùng che chở cho phân khu Trung tâm.

Từ 30/3  4/4 bộ đội ta 3 lần tổ chức tấn công, địch dựa vào hệ thốhg 
hầm ngầm ngoan cô chống cự, tổ chức nhiều cuộc phản công có xe tăng và 
pháo binh yểm hộ, cuối cùng mỗi bên chiếm một nửa đồi Al.

Tại đồi E, khẩu đội Phùng Văn Khầu chiến đấu thông minh, sáng 
tạo, tiêu diệt nhiều hỏa điểm địch, sau này đồng chí được tuyên dương Anh 
hùng lực lượng vũ trang.
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Ngay trong đợt 2, các vị trí 106, 105, 206.... của quân đội Pháp đã bị 
bộ đội ta đánh chiếm.

Ngay từ hạ tuần tháng 3/1954, bộ đội cao xạ và bộ đội pháo binh ta 
hoạt động mạnh, máy bay địch không hạ cánh xuống sân bay Mường 
Thanh được, phải bay cao thả dù, nhiều dù hàng bay sang trận địa phòng 
ngự của ta. Từ trung tuần tháng 4/1954 phong trào thi đua “Sãn tây bắn 
tỉa’’ của bộ đội ta càng làm cho địch hoang mang, tuyệt vọng. Đối với địch, 
Điện Biên Phủ đã trở thành địa ngục trần gian, cái chết đến với chúng 
bất cứ lúc nào.

Được sự chi viện của hậu phương về cả tinh thần và vật chất, các 
chiến sỹ Điện Biên Phủ lạc quan tin tưởng vào thắng lợi cuô'i cùng của 
chiến dịch.

Đợt tấn công cuối cùng: Chiếm những cao điểm phía Đông, xông vào 
hầm chỉ huy tương De Castries (Từ 1/5 đến 7/5/1954). Bộ chỉ huy mặt trận 
quyết định mở đợt tấn công thứ 3. Đợt tấn cồng cuối cùng bắt đầu vào 
dêm 1/5/1954. Nhiệm vụ đợt chiến đấu này được xác định cụ thể là: Đánh 
chiếm và tiêu diệt các cứ điểm còn lại của địch, uy hiếp tung thâm chớp 
thời cơ tiến hành tổng công kích.

Ngày 1/5 trung đoàn 175 đào thêm một đường hầm từ trận địa của 
ta đến dưới hầm ngầm AI của địch và đặt gần 1.000 kg thuốc nổ. Bất ngờ 
các cỡ pháo của ta nhả đạn vào nhiều khu vực của tập đoàn cứ điểm. Kho 
đạn có sức chứa 3.000 viên đạn đại bác của địch nổ tung, kho lương thực, 
thực phẩm bốc cháy. Địch mất thêm 4 cứ điểm Cl, 505, 505A ở phía Đông 
và 311 A ở phía Tây. Lực lượng địch ở phân khu trung tâm còn khoảng 
trên 5.385 quân chiến đấu và gần 1.300 thương binh.

Ngày 6/5 tiếng nổ của khối bộc phá gần 1.000 kg trong lòng đồi AI là 
hiệu lệnh xung phong cho đợt tấn công quyết định cuối cùng. Hỏa lực của ta 
tập trung bắn vào Al, C2, 506 (Bắc Mường Thanh) và 310 (Tây Mường 
Thanh). Cuộc chiến đấu bằng tiểu liên, lựu đạn, lưỡi lê diễn ra ác liệt trên 
từng thước chiến hào, ở từng ụ súng. Tiểu đoàn 249 quyết định đưa DKZ (đại 
bác không giật) lên bắn cho sập chiếc lô cốt Cây đa cụt . Trung đoàn trưởng 
Lê Hữu An đưa đại đội dự bị của tiểu đoàn 249 vào giải quyết trận đánh.

Ngày 7/5 viên chỉ huy Pouget bị thương nặng và bị bắt. Trận đánh 
trên đồi AI kết thúc trước khi trời sáng, ở phía Tây, trung đoàn 102 của 
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đại đoàn 308 chiếm xong cứ điểm 311 (Huguette) đưa trận địa tấn cồng của 
đại đoàn vào cách hầm chí huy của De Castries khoảng 300m. Theo mệnh 
lệnh của Đại tướng, ta lần lượt đánh chiếm các cao điểm cuối cùng để tiến 
xuống Mường Thanh. Ta hoàn toàn làm chủ đồi C2. Bộ chỉ huy phân khu 
Đông của Pháp gồm Breschignac, Botella và một sô' đông sỹ quan dù tập 
trung tại đây bị bắt sô'ng cùng với hàng trăm thương binh. Khu Trung tâm 
và Sở Chỉ huy của De Castries nằm gọn dưới tầm bắn thẳng của pháo binh 
ta. Phối hợp chặt chẽ với bộ binh, pháo binh và cao xạ hoạt động mạnh, 
làm cho địch tiếp tục hoảng loạn.

Các đại đoàn bộ binh nhanh chóng đánh chiếm Cl, Al, các vị trí ở 
dưới chân các ngọn đồi phía đông, tiến đánh khu trung tâm Mường Thanh. 
Chớp thời cơ, 15h ngày 7/5/1954, quân ta được lệnh mở cuộc tổng công 
kích vào tập đoàn cứ điểm.

17h30’ ngày 7/5/1954, quân ta đánh chiếm sở chỉ huy địch và bắt 
sống tướng De Castries. Sau gần 2 tháng chiến đấu, ta tiêu diệt và bắt 
sông 16.200 tên địch, bắn hạ 62 máy bay và thu toàn bộ kho tàng, vũ khí 
của thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ.

Ngày 13/5/1954, ngày tại mảnh đất lịch sử, buổi lễ mừng chiến 
thắng được tổ chức trọng thề.

Phôi hợp chặt chẽ với mặt trận Điện Biên Phủ, các chiến trường 
trong cả nước đẩy mạnh chiến tranh du kích, đánh phá kho tàng, sân bay, 
đánh phá giao thông, tiến tới giải phóng hàng loạt các tỉnh.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thực dân Pháp phải ký Hiệp định 
Genève cuốn cờ, rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam.

ĐIỆN BIÊN PHÚ 1954  sức M(ỊNH vè TRÍ TUỆ 
VIỆT NflM Dtíớl Sự LÃNH ĐỢO củfl ĐỒNG
Dưới sự lãnh đạo dúng đắn, tài tỉnh, sáng tạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam đứng dầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam dã chung 
sức, đồng lòng, làm nên chiến thắng lịch sử vĩ đại ở thế kỷ XX  “Điện 
Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chẩn động địa cầu”. Với chiến thắng này, 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lâu dài, gian khổ và vô 
cùng oanh liệt của dân tộc Việt Nam đã giành dược thắng lợi hoàn toàn.

Nhìn lại chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến 9 
năm chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, thế hệ hôm nay càng 

149

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



cảm phục trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Trí tuệ và bản lĩnh đó 
được kết tinh qua sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình và kịp thời của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, đứng đầu là Hồ Chủ tịch và người trực tiếp cầm quân là Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp. Nhờ dó đã tạo ra sức mạnh tổng hợp về vật chất và 
tinh thần của cả dân tộc, chuyển yếu thành mạnh, vừa đánh vừa xây dựng lực 
lượng, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Đó là một trong những 
nhân tố quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam.

Lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã 
chỉ ra rằng, một dân tộc nhỏ có chính nghĩa vẫn có thể đánh bại những 
lực lượng xâm lăng hùng hậu bằng nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít 
địch nhiều, vừa đánh vừa xây dựng lực lượng, từng bước tạo, nắm và chớp 
thời cơ giành thắng lợi hoàn toàn. Ngay từ đầu, cuộc kháng chiến chống 
Pháp xâm lược đã tiếp tục và phát huy truyền thống đó.

Trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19121946) Bác viết: “Bất kỳ đàn ồng, đàn bà, bất kỳ người già, 
người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt 
Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc...”1. Đồng thời, 
Đảng ta cũng khẳng định: “Việc giải phóng dân tộc luôn là việc của bản 
thân ta”. Tại Hội nghị Trung ương tháng 31951, tư tưởng chỉ đạo của 
Đảng về cuộc kháng chiến chống Pháp là trường kỳ, gian khổ và tự lực 
cánh sinh là chính. Ngày 291952, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa 
kêu gọi “nhân dân, bộ đội và cán bộ thấm nhuần tư tưởng: Kháng chiến 
nhất định thắng lợi, nhưng phải trường kỳ, gian khổ, tự lực cánh sinh”1 2. 
Thấm nhuần đường lối kháng chiến của Đảng, quân dân ta “đồng cam 
cộng khổ”, vừa đánh, vừa giam chân địch trong lòng thành phố, vừa kéo 
Pháp lên vùng rừng núi hiểm trở, giáng cho chúng những đòn chí tử trong 
chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947; Biên Giới Thu Đông 1950, Đường số 
18, Hòa Bình, Tây Bắc, mặt trận Bình  Trị  Thiên, Thượng Lào, Đông 
Bắc Campuchia..

1 Hổ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H.2000, tập 4, tr.480.
2 Đỗ Thiện  Đinh Kim Khánh. Tiéng sấm Điện Biên Phủ, Nxb QĐND, H.1984, tr.61.

Liên tiếp thất bại trên chiến trường, Pháp cử tướng Navarre Tham 
mưu trưởng các lực lượng khối Bắc Đại Tây Dương, người đã từng chiến 
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đấu trong suốt cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, từng tham gia bình 
định Xyri, Marôc đến Đông Dương... Pháp coi Điện Biên Phủ là địa bàn 
chiến lược hết sức quan trọng, một vị trí chiến lược cơ động ở giữa miền 
Bắc Việt Nam  Thượng Lào  miền Nam Trung Quốc. Thực dân Pháp hy 
vọng, với tài chỉ huy của tướng Navarre, với số lượng quân đông nhất từ 
trước tới lúc ấy (267 tiểu đoàn) cùng với phương tiện chiến tranh hiện đại 
và sự chi viện ngày càng lớn của Mỹ, sẽ tìm một “lối thoát danh dự” trong 
cuộc chiến tranh hao người tô'n của mà nhân dân Pháp, nhân dân tiến bộ 
trên thế giới kịch liệt phản đối.

Tháng 91953, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 
họp bàn nhiệm vụ quân sự Đồng xuân 19531954. Bộ Chính trị quyết định: 
Sử dụng mọi biện pháp để giữ vững và phát triển quyền chủ động tiến 
công chiến lược, điều những bộ phận chủ lực của ta tiến về 5 hướng chiến 
lược nhằm vào những nơi tương đối yếu của chúng, buộc địch phải đánh 
theo cách đánh của ta, trên chiến trường ta đã chuẩn bị, từ đó mà đập tan 
âm mưu của địch, giành lại quyền chủ động trên các chiến trường.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thông minh, tài tình của Đảng, quyết tâm và 
kế hoạch tác chiến chiến lược Đông Xuân, chúng ta đã chia nhỏ lực lượng 
địch rải ra khắp chiến trường mà tiêu diệt, hạn chế sự chi viện của chúng cho 
chiến trường Điện Biên Phủ, giải phóng vùng đất đai rộng lớn, tăng cường 
tình đoàn kết hữu nghị chiến đấu của ba nước Đông Dương trong cuộc kháng 
chiến chống kẻ thù chung. Thắng lợi quân sự trong kế hoạch Đông Xuân 
19531954 đã tạo tiền đề vô cùng quan trọng để Đảng ta đưa ra đòn quyết 
chiến chiến lược cuối cùng với Pháp tại cứ điểm Điện Biên Phủ.

Ngày 6121953, Bộ Chính trị thông qua phương án mở chiến dịch 
Điện Biên Phủ của Tổng quân ủy. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chỉ 
định trực tiếp làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch. Ngày 2212 
1953, Hồ Chủ tịch trao cờ “Quyết chiến, quyết thắng” cho đồng chí Võ 
Nguyên Giáp và gửi thư cho đồng bào, chiến sĩ cả nước. Người căn dặn: 
“Chiến dịch này là chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà 
cả về chính trị, không những đối với trong nước mà với cả quốc tế. Vì vậy 
toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”1.

1 Hồ Chí Minh, Thư gửi dồng chi Võ Nguyên Giáp, Tài liệu lưu trữ tại Ban nghiên cứu 
Lịch sử Đảng Trung ương, 121953.
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Trước vận mệnh của dân tộc, nhiệm vụ tối cao được Đảng và Bác Hồ 
trao cho người cầm quân: Trận này rất quan trọng phải đánh cho thắng, 
chắc thắng mới đánh, không chắc không đánh. Nava quyết tâm tăng 
cường xây dựng công sự, sân bay, bổ sung lực lượng cho Điện Biên Phủ lên 
tới 12 tiểu đoàn, nhằm biến nơi đây thành “cối xay thịt”, nghiền nát chủ 
lực của ta. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhận định sáng suốt: Tình 
hình địch còn thay đổi nên chủ trương cũng có thể thay đổi và quyết định 
hoãn kế hoạch theo phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang chuẩn 
bị theo phương châm tác chiến “đánh chắc, tiến chắc”. Quyết định này 
được xem là một “quyết định khó khăn nhất” trong cuộc đời cầm quân của 
vị Tổng tư lệnh mới tròn 34 tuổi.

Như vậy, thay đổi phương châm tác chiến trong trận quyết chiến 
lịch sử Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện tầm nhìn 
chiến lược, sự nhạy bén và tài năng của một Vị Tổng tư lệnh quân đội. Cả 
nước ra quân chuẩn bị chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ theo phương châm 
mới “đánh chắc tiến chắc”. Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
gửi diện khen ngợi, động viên tinh thần cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trên 
toàn mặt trận: “Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, 
ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và chính trị quan trọng”1.

1 Hồ Chi Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H.1996, tập 7, tr.226.

Trải qua 3 đợt tấn công liên tục bắt đầu từ 133 đến ngày 751954, 
tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ  một “pháo đài khổng lồ không thể công 
phá” của quân đội thực dân Pháp đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tướng Đờcát 
tơri, bộ tham mưu và sỹ quan, binh lính tập đoàn cứ điểm dã đầu hàng 

’ Việt Minh vô điều kiện, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ tôn trọng 
độc lập, chủ quyền của Việt Nam, Lào và Cămpuchia.

Tìm hiểu thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ của dân tộc Việt Nam, 
nhà báo Pháp, J. Roa (Jules Roy) nhận xét: Cái đã đánh bại tướng Nava 
không phải là phương tiện mà là sự thông minh và ý chí của dối phương. 
Từ cách nhìn khách quan của những học giả, nhà báo nước ngoài, thế hệ 
hôm nay càng hiểu rõ hơn, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, tài tình 
của Đảng, của Bác, tài năng quân sự tiếp chỉ huy chến dịch Đện Biên Phủ 
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của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những con người bằng da, bằng thịt của 
dân tộc Việt Nam, một dân tộc anh hùng, yêu chuộng hoà bình, thấm 
nhuần chân lý sáng ngời “không có gì quý hơn độc lập tự do” đã kiên 
cường bất khuất “nếm mật nằm gai”, viết nên trang sử chói lọi: 9 năm 
làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng. Chiến thắng lịch 
sử Điện Biên Phủ chính là thắng lợi của sức mạnh và trí tuệ Việt Nam 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ghi vào lịch sử dân tộc ta 
như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa... của thế kỷ XX. Đó là thắng lợi 
vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của lực lượng 
hoà bình dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Hơn nửa thế kỷ đã trội qua, lịch sử dân tộc đã sang trang, nhưng 
bài học và ý nghĩa lớn lao của Điện Biên Phủ năm xưa vẫn còn nguyên giá 
trị. Trong mỗi giai đoạn đi lên của đất nước, chúng ta luôn nhận thấy “tư 
tưởng cốt lõi nhất” của tinh thần Điện Biên Phủ là ý chí quyết chiến, 
quyết thắng của dân tộc, khát vọng vươn tới độc lập, tự do, hạnh phúc của 
nhân dân Việt Nam. Bằng khôi óc và bàn tay của mình, bằng tài năng và 
sự sáng tạo, chúng ta hoàn toàn có thể biến khát vọng thành hiện thực, 
xây dựng một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn 
minh”. Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tin, niềm tự hào của dân tộc ta, 
trường tồn cùng với đất nước, con người Việt Nam.

Theo Phạm Nhung (Tạp chí Xây dựng Đảng)

ĐIÊN BIÊN PHỞ VÀ BẢN LĨNH võ NGUYÊN GIÁP
Trong cuộc đời cầm quân của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có 

rất nhiều quyết định quan trọng, đưa ông vào hàng “những người hiếm hoi 
làm chuyển dịch dòng chảy của lịch sử” (từ của Peter MacDonald, một vị 
tướng kiêm sử gia người Anh). Nhưng việc thay đổi phương châm tác chiến 
từ, “Đánh nhanh giải quyết nhanh” chuyển sang “Đánh chắc tiến chắc"  
một thay đổi đưa đến chiến thắng tuyệt đốì trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ năm 1954  được coi là quyết định to lớn và “khó khăn” nhất cuộc dời 
ông. Thanh Niên giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài của đại tá PGSTS 
Nguyễn Mạnh Hà, Phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự VN, để thấy rõ 
hơn về bản lĩnh quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại sao lại là Điện Biên Phủ?
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Điện Biên Phủ là trận đánh lớn nhất, nhưng vào mùa thu năm 1953, 
nó hoàn toàn không có trong kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng tư lệnh của 
ta và cả trong Kế hoạch Navarre của Pháp.

Kế hoạch của quân viễn chinh Pháp
Do chiến sự diễn ra nhanh chóng, một đơn vị bộ đội ta hành quân 

lên Tây Bắc để tiến công giải phóng thị xã Lai Châu, vị trí còn lại cuối 
cùng của Pháp ở Tày Bắc, nhằm giái phóng hoàn toàn vùng này. Lo sợ 
quân ta sau khi làm chủ vùng Tây Bắc chiến lược rộng lớn, sẽ thừa thắng 
đánh sang Thượng Lào rồi đánh xuống Trung Lào, Hạ Lào, xuống đông 
bắc Campuchia, rồi quặt vào miền Trung Trung Bộ..., Tổng chỉ huy quân 
viễn chinh Pháp ở Đông Dương là Nava vội vã cho 6 tiểu đoàn nhảy dù 
xuống khu vực lòng chảo Điện Biên Phủ trong các ngày 2021.11.1953 
nhằm lập một trung tâm chốt chặn đường tiến của bộ đội ta lên Lai Châu 
và sang Lào.

Về mặt địa lý chiến lược, Điện Biên Phủ  có cánh đồng Mường 
Thanh, là nơi có dịa hình rộng lớn và bằng phẳng nhất ở Tây Bắc. Lòng 
chảo Điện Biên Phủ có chiều rộng từ 68 km, dài 1517 km, được chính 
Tổng chỉ huy Navarre đánh giá là căn cứ lục quân, không quân tốt nhất ở 
miền Bắc Đông Dương, rất thuận tiện cho việc xây dựng tập đoàn cứ điểm 
phòng thủ.

Không những thế, bộ chỉ huy Pháp còn tính toán rằng, ở Điện Biên 
Phủ, nơi cách Hà Nội và các tĩnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 300 
dến 500 km dường chim bay, chỉ có đường quốc lộ số 6 từ Hà Nội đi qua 
Hòa Bình, Sơn La lên, thì việc đảm bảo vũ khí, đạn dược hậu cần, lương 
thực thuốc men... cho hàng vạn người chiến đấu trong một thời gian dài, là 
diều rất khó, nếu không nói là không thể thực hiện được. Sở dĩ như vậy là 
vì Bộ chỉ huy Pháp cho rằng quân ta chủ yếu vận chuyển bằng đôi vai và 
các phương tiện thô sơ như xe đạp thồ, ngựa thồ, thuyền mảng, nếu có đi 
theo đường số 6 thì sẽ bị máy bay của Pháp ném bom chặn đánh.

Hơn nữa, hình thức tập đoàn cứ điểm đã được phía Pháp áp dụng xây 
dựng trong dông xuân 19511952, tại thị xã Hòa Bình, trong chiến dịch Hòa 
Bình; tại Nà Sản (10.1952), trong chiến dịch Tây Bắc, nhưng bộ đội ta đều 
không đánh được, trái lại bị tổn thất nặng, thì với tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ, được xây dựng kiên cố, quân đông (16.000), nhiều vị trí và trung 
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tâm đề kháng (49 cứ điểm, 8 trung tâm đề kháng), lại có cầu hàng không 
tiếp tế liên tục với số lượng lớn..., từng được viên Tổng chỉ huy tiền nhiệm 
của Navarre là Salan đánh giá là “Nà Sản lũy thừa 10”, được Bộ chỉ huy 
Pháp coi là bất khả xâm phạm. Nếu bộ đội ta có liều lĩnh đánh vào thì tập 
đoàn cứ điểm trở thành “cái nhọt hút độc”, là “cái cối xay thịt” chủ lực Việt 
Minh. Chính vì thế, cả Pháp và Mỹ đều rất chủ quan, thậm chí còn cho thả 
truyền đơn “thách tướng Giáp tiến công” Điện Biên Phủ.

Điểm hẹn lịch sử
Về phía ta, nhận được tin quân Pháp nhảy dù chiếm và xây dựng 

Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm, T.Ư Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cho rằng đây là cơ hội tô't để ta tiêu diệt địch, đánh bại ý chí tiếp 
tục chiến tranh của chúng. Vì thế, tuy chưa chuẩn bị cho một trận đánh 
lớn, mà đang tập trung huấn luyện, củng cố ở khu vực Yên Bái, Tuyên 
Quang, Phú Thọ..., nhưng rất nhanh chóng, phần lớn các đại đoàn chủ lực 
của ta được lệnh lên dường nhằm hướng Điện Biên Phủ.

Xuất phát từ quan điểm chiến tranh nhân dân, với khẩu hiệu “Tất 
cả cho Điện Biên Phủ”, hàng chục vạn dân công các tỉnh đồng bằng Bắc 
Bộ, Thanh Hóa đã dược huy động làm đường, vận chuyển hàng cho chiến 
dịch. Cũng với niềm tin tưởng rằng trải qua 8 năm kháng chiến, bộ đội ta 
dã trưởng thành về mọi mặt: quân số, tổ chức, trang bị vũ khí, cách 
đánh..., có đủ khả năng đánh bại hình thức phòng ngự cao nhất của thực 
dân Pháp, giáng một đòn quyết định, sớm kết thúc chiến tranh.

Vì thế, một cách không tự giác, nhưng lại có tính logic trong tiên 
trình chiến tranh, đã đến lúc cả hai bên tham chiến đều nhận thấy cần có 
một trận đánh quyết định để kết thúc chiến tranh. Tuy rằng, trong kế 
hoạch, Navarre chủ trương đến mùa thu 1955 mới kéo quân ra miền Bắc 
giao đấu trận quyết định với chủ lực ta sau khi đã bình định xong Nam Bộ 
và “thanh toán” được vùng tự do Liên khu 5, nhưng trước bối cảnh của thế 
bị động chiến lược, phải đối phó với đòn tiến công của ta nhàm phá khối 
cơ động chiến lược  xương sống của Kế hoạch Navarre, viên Tổng chỉ huy 
Pháp dã có một quyết định táo bạo  nhưng lại là quyết định sai lầm lớn 
nhất trong cuộc đời nhà binh  cầm quân của ông ta.

Ngày 3.12.1953, Navarre quyết định chấp nhận giao chiến với ta ở 
Điện Biên Phủ. Chỉ 3 ngày sau, ngày 6.12.1953, Bộ Chính trị BCH T.Ư 
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Đảng họp mở rộng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua 
kế hoạch tác chiến ở Điện Biên Phú do Tổng Quân ủy trình bày.

Điện Biên Phủ trở thành điểm hẹn mang tính lịch sử một cách 
nhanh chóng trong vòng 2 tuần, nếu chỉ tính từ ngày 20.11.1953, khi 
những lính dù Pháp đầu tiên được ném xuống vùng lòng chảo thanh bình 
và trù phú này, nhưng thực chất đó là kết quả của cuộc chiến đấu lâu dài, 
gian khổ, ác liệt của quân và dân ta.

Chủ trương viện trợ cho Việt Nam chống Pháp, Đảng, Chính phủ 
Trung Quốc đã cử Bí thư Tỉnh ủy, Chính ủy trong Quân đội giải phóng 
nhân dân Trung Quốc La Quý Ba sang Việt Nam làm đại diện liên lạc 
giữa hai T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc và T.ư Đảng Cộng sản Đông 
Dương (3.1950). Tháng 7.1950, Trung Quốc đã cử ông Trần Canh, lúc đó 
đang là Phó tư lệnh Quân khu Tây Nam kiêm Tư lệnh Quân khu Vân Nam, 
sang giúp cuộc kháng chiến của Việt Nam, chuẩn bị mở chiên dịch Biên 
giới thu đông 1950.

Đến giữa tháng 8.1950, các thành viên Đoàn cố vấn quân sự Trung 
Quốc lần lượt sang Việt Nam, do ông Vi Quốc Thanh, lúc đó đang là Chính 
ủy Binh đoàn số 10 kiêm Chủ nhiệm ủy ban quân quản thành phố Phúc 
Châu, làm Trưởng đoàn kiêm Bí thư Đảng ủy; ông Mai Gia Sinh làm Phó 
đoàn phụ trách Tham mưu trưởng, Đặng Dật Phàm là Phó đoàn phụ trách 
Chủ nhiệm Chính trị.

PGSTS Nguyễn Mạnh Hà (Báo Thanh niên)

ĐIỆN BIÊN PHỞ VÀ TƯỚNG GIÁP 
QUA MẮT NHÀ LÀM PHIM QUỐC TÊ

“Kế hoạch tác chiến của Tướng Giáp quả là không thể tin được, vì 
tất cả chúng tôi đều không nghĩ là địch rất mạnh. Không ai nhìn thấy 
pháo, và cũng không đoán được chúng nằm ở đâu. Một sĩ quan pháo binh 
của chúng tôi đã hốt hoảng tự sát. Thật đáng kinh ngạc!” (Lời của cựu 
Trung tá Bizon, chỉ huy binh doàn dù của Pháp tại Điện Biên Phủ).

Tướng Giáp trong vai người dẫn truyện
Bộ phim tài liệu dài 50 phút có tựa đề: Điện Biên Phủ  Cuộc chiến 

56 ngày đêm làm thay đổi thế giới do hãng NDN của Nhật sản xuất. Phim 
đỗ được đài NHK phát sóng trên toàn nước Nhật và 2 lần qua vệ tinh toàn 
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cầu, khiến không ít người dân Nhật và bạn bè quốc tế thực sự “tâm phục, 
khẩu phục”.

Có lẽ điều đặc biệt ỉàm nhiều người quan tâm chính là sự xuất hiện 
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tư cách là người dẫn truyện cho bộ 
phim. Hơn thế, những lời kể của vị Đại tướng là một nhân chứng sông, vị 
Tổng tư lệnh tối cao trực tiếp chỉ huy chiến đấu tại chiến trường, càng làm 
tăng thêm tính chân thực lịch sử của phim. Theo lời kể của người thư ký, 
trước khi nhận lời tham gia, Đại tướng đã xem rất kỹ đĩa phim và nhận 
xét rằng: Đây là bộ phim hay, trung thực và thể hiện được trọn vẹn diễn 
biến của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đạo diễn nổi tiếng về phim chiến tranh Nhật Bản Matsumoto đã đi 
từ ngạc nhiên, bất ngờ đến khâm phục ngay từ lần đầu tiên được gặp Đại 
tướng tại nhà riêng. Mặc dù trước đấy ông đã sang Việt Nam và Pháp để 
gặp nhiều nhân chứng lịch sử đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 
50 năm về trước.

Phim bắt đầu từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận lệnh lên Điện 
Biên Phủ trực tiếp chỉ huy chiến dịch, đã đến chào Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Lúc ra về, vừa bắt tay, Bác vừa căn dặn: “Chắc thắng hãy đánh, không 
chắc thắng không đánh”. Rồi Tướng Giáp tiếp tục kể, quân Pháp quyết 
định xây dựng một cứ điểm “bất khả chiến bại” ở vùng Tây Bắc, cách biên 
giới Lào chừng 15km theo đường chim bay hòng ngăn chăn sự mở rộng của 
phía Việt Nam ra vùng tự do. Đấy chính là cứ điểm Điện Biên Phủ nằm 
gọn giữa thung lũng Mường Thanh, bao quanh là đồi núi, rất khó tiếp viện 
người và vũ khí bằng đường bộ. Cứ điểm gồm 45 trận địa nhỏ bao quanh 
trung tâm chỉ huy của quân viễn chinh Pháp, với số quân lên tới 16 ngàn.

Trước khi vị Tổng tư lệnh có mặt tại Sở chỉ huy chiến dịch, tâm lý e 
ngại chủ trương “đánh nhanh, thắng nhanh” dần lan ra không ít sĩ quan 
chĩ huy và chiến sĩ của chúng ta. Tướng Giáp một mặt vừa động viên chiến 
sĩ, mặt khác ngày đêm đã cho trinh sát nắm chắc tình hình chiến trường, 
nhất là quy luật di chuyển của quân Pháp. Sau khi nắm đầy đủ thông tin 
một cách chắc chắn, Đại tướng kết luận: “Đôi đầu với quân Pháp mạnh 
như vậy không thể đánh nhanh, thắng nhanh được, mà chỉ hy sinh vô ích” 
Thay vào đó là chủ trương “đốnh chắc, tiến chắc”.
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Để thực hiện được mục tiêu đó, quân đội và nhân dân ta đã bí mật 
đưa người, lương thực, vũ khí và hơn 20 khẩu pháo 105 ly lên Điện Biên 
Phủ với biết bao công sức, kể cả sự hy sinh tính mạng, của bộ đội và dân 
công hỏa tuyến.

Chỉ trong vòng 1 tháng, bộ đội và dân công Việt Nam, với hệ thống 
giao thông hào dày đặc, đã bao vây quân Pháp ở một cự ly rất gần, khiến 
chúng không thể ngờ tới. Đại tướng kể lại rằng, chờ đến khi quân Pháp 
nghĩ là quân đội Việt Nam chắc không đánh nữa, thì ông mới hạ lệnh tấn „ 
công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, mục tiêu đầu tiên là cứ điểm Him 
Lam. Chiến dịch 56 ngày đêm kết thúc thắng lợi với sự đầu hàng vô điều 
kiện của viên chỉ huy tối cao quân đội Pháp là Tướng De Castries,...

Và trong mắt của người bên kia chiến tuyến
Điện Biên Phủ  Cuộc chiến giữa hổ và voi là bộ phim tài liệu của 

đạo diễn người Pháp được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ. Đạo diễn Daniel Roussel từng có mặt tại Việt Nam 
trước đây trong tư cách là phóng viên thường trú tại Việt Nam thời kỳ 
1980  1986 của báo Nhân đạo (Cộng hòa Pháp). Ông cũng đã từng đạo 
diễn nhiều bộ phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam như: Những người 
mất tích, Tù binh Mỹ ở Hà Nội  Hilton,...

Vì lý do công việc, một thời gian khá lâu sau Roussel mới có điều 
kiện trở lại Việt Nam để thực hiện bộ phim về Điện Biên Phủ. Năm 1991, 
lần đầu tiên ông được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay lần gặp này, 
ông đã chia sẻ cảm xúc của mình: “Tôi là một trong số rất ít đạo diễn đã 
có nhiều thời gian dược trò chuyện cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi 
biết là vào lúc đó, tôi đang nói chuyện với lịch sử, một con người vĩ đại. 
Tôi biết đang đứng trước mặt tôi là con người đã làm thay đổi lịch sử của 
dân tộc Việt Nam và cũng là một phần của thế giới. Tôi đã lắng nghe ông 
một cách chăm chú, và như người Pháp hay nói, tôi như uống từng lời Đại 
tướng nói ra, tôi ghi chép rất nhiều, tôi quay phim, tôi đã quay hàng giờ, 
hàng giờ phỏng vấn Đại tướng”.

ở phim này, đạo diễn người Pháp không chỉ nói về một vị tướng 
kiệt xuất đã từng chỉ huy quân đội Việt Nam đánh bại quân Pháp ở chiến 
trường Điện Biên Phủ cách đây hơn nửa thế kỷ, mà ông còn muốn khắc 
hoạ chân dung một con người bình dị, dễ gần và đặc biệt là có khiếu hài
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hước, nhưng vô cùng sầu sắc. Một lần, khi đạo diễn Daniel Roussel hỏi, lão 
Đại tướng trả lời bằng tiếng Pháp về một thực tế ở Nam Bộ, Việt Nam có 
gia đình định thôi không đẻ nữa, nên đặt tên đứa cuối cùng là út, nhưng 
sau đó trót nhỡ đành đặt tên đứa bé là út 2, rồi sau đó là út 3, út 4 và 
còn nhiều út nữa. Như vậy là luôn có đứa con cuối cùng của cuối cùng. Còn 
anh, anh luôn bảo là câu cuối cùng, như vậy là luôn luôn có một cầu cuêíi 
cùng của cuối cùng,...

Theo dự định, đạo diễn Daniel có thể sẽ làm tiếp phim tài liệu về 
những người lính Việt Nam mất tích trong chiến tranh chống Mỹ và một 
bộ phim về những người lính quay phim của điện ảnh Quân đội Nhân dân 
Việt Nam trong chiến tranh. Theo đánh giá của các nhà chuyên mồn, 
phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam của ông đạo diễn Pháp này luôn 
thể hiện một cái nhìn khách quan, nhiều chiều về các sự kiện lịch sử, nhất 
là những cái mốc như chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Qua bộ phim Điện Biên Phủ  Cuộc chiến giữa hổ và voi, ông muôn 
thế giới hiểu rõ sự bất khuất, kiên cường của con người Việt Nam trong 
chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước và sự đôn hậu, thủy chung, cần cù, 
sáng tạo trong lao động dựng xây cuộc sống hôm nay. Đồng thời ông còn 
muốn đem đến cho người xem những hình ảnh về một đất nước nhiệt đới 
thanh bình, quanh năm bốn mùa hoa trái, người dân mến khách. Những 
phẩm chất đó, ít nhiều được kết tinh trong người con ưu tú của dân tộc 
Việt Nam  Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bạch Dường (Báo Người Hà Nội)
TRỘN ĐIỆN BIÊN PHỞ DƠỚI GÓC NHÌN củfl MỘT 

NHÀ BÁO PHỈÍƠHG TÂY
Cuôh sách "Việt Nam mà tôi được chứng kiến" của nhà văn, nhà báo 

người Áo Fritz Jensens, xuất bản năm 1955 tại Viên (Áo) là một trong số 
ít các tác phẩm xuất hiện ở phương Tây thời bấy giờ viết về Việt Nam. 
Cuốn sách đã phản ánh sinh động và khách quan cuộc kháng chiến đầy 
gian khổ nhưng vô cùng anh dũng của quân và dân ta chống thực dân 
Pháp. Cuốn sách đồng thời phản ánh cận cảnh thất bại ê chế của chủ 
nghĩa thực dân tại Việt Nam. Sau đây là một phần nội dung cuốn sách, 
đoạn viết về chiến dịch Điện Biên Phủ.
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“Hoặc, phải chiến đấu băng các vũ khí rất thua kém theo lối suy 
nghĩ ngạo mạn của Bộ tổng tham mưu Pháp và Mỹ. ơ Đông Dương, theo 
một quan niệm cổ lỗ và thâm căn cố đế của họ thì kỹ thuật hiện đại chỉ có 
thể là một đặc quyền và độc quyền của người nước ngoài. Nhưng kể từ khi 
cuộc tấn công vào Điện Biên Phủ thực sự bắt đầu, khi các chiến sĩ pháo 
binh trẻ tuổi của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bắn rất trúng vào mục 
tiêu nằm trong tầm ngắm của họ bằng các khẩu trọng pháo 105mm có thể 
coi là hiện đại, thì cuộc chiến dã trở nên nghiêm trọng, Không quân (Pháp) 
thường có thói quen can thiệp một các đầy tự tin vào cuộc chiến tranh, 
bỗng dưng gặp phải một lưới lửa. phòng không nguy hiểm chết người của 
các khẩu pháo cao xạ còn mới và cho đến lúc đó còn được ngụy trang kỹ 
lưỡng. Những khẩu pháo cao xạ này đã hạ hết máy bay này đến máy bay 
khác khi chúng đến gần. Nếu không muốn bị bắn rơi các máy bay hoặc 
phải vọt lên cao nên hoạt động không còn hiệu quả nữa hoặc phải tháo lui. 
Tiếng nổ rền vang của pháo binh nghiền nát các cứ điểm hoặc phá hủy các 
máy bay đậu trên sân bay và làm tê liệt pháo binh của quân đội viễn 
chinh Pháp. Và lực lượng phòng không đã làm cho không lực Pháp từ Hà 
Nội đến mất hết quyền kiểm soát bầu trời, mặc dù chúng mang theo rất 
nhiều loại bom đạn và bom napalm, điều đó đã làm cho các nhà chiến 
lược thực dân phải kêu lên một cách đầy uất ức. Các chiến sĩ đấu tranh 
cho tự do, những người bắt đầu sự nghiệp của họ bằng gậy tầm vông và 
súng kíp, đã trở thành một quân đội hiện đại, biết đối chọi đầy tự tin với 
một bộ máy kỹ thuật quân sự phức tạp. Họ biết phối hợp và sử dụng vũ 
khí hạng nặng và bộ binh với một chiến lược thiên tài. Đã quá muộn để 
Pháp có thể sơ tán khỏi Điện Biên Phủ!”.

Fritz Jensens là nhà văn, nhà báo người Áo. Năm 1954 ông đã ba 
lần đến Việt Nam, được tận mắt chứng kiến những tháng cuối cùng của 
cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là chiến 
dịch lịch sử Điện Biên Phủ và những tháng đầu sau khi ký Hiệp định đình 
chiến. Ống đã được tiếp kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh và nói chuyện với 
viên tướng tù binh Pháp De Castries, tìm hiểu kỹ chiến lược và chiến 
thuật của Quân dội Nhân dân Việt Nam. ông cũng đã có mặt tại Hội nghị 
Geneve về Đông Dương. Từ những tư liệu thu thập được, sau khi về nước, 
ông dã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách với nhan đề "Việt Nam mà tôi được 
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chứng kiến". Cuốn sách của ông đã được nhà xuất bản "Stern" (Ngôi sao) 
phát hành lần đầu tiên năm 1955 tại Viên. Khi bản thảo đến nhà xuất 
bản cũng là lúc người ta được tin ông không may đã qua đời trong một tai 
nạn máy bay... Nhưng với cuồn sách mang tính chất phóng sự đầy sinh 
động của mình, Fritz Jensens mãi mãi là một trong những nhân chứng 
lịch sử.

“Tháng 3/1954 khi tôi đến Tổng hành dinh trong rừng rậm, ở Điện 
Biên Phủ chiến sự đang diễn ra ác liệt. Các đơn vị Quân đội Nhân dân 
Việt Nam đã chiếm được các cứ điểm đầu tiên, không quân của quân viễn 
chinh Pháp bay ở tầm cao đã thiêu trụi các quả đồi chung quanh Điện 
Biên Phủ bằng bom napalm. "Tình hình Điện Biên Phủ như thế nào ạ?", 
chúng tôi hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Tình hình chiến lược ra sao, thưa 
Chủ tịch?".

Người hạ chiếc mũ đang đội trên đầu xuống, lật ngửa mũ đặt lên 
bàn và đưa ngón tay vòng quanh vành mũ. Người nói: "Nếu chiếc mũ này 
là Điện Biên Phủ, thì chúng tôi đang ở đây", rồi  Người đột ngột đưa ngón 
tay chỉ vào lòng mũ  "quân địch ở chỗ này!". Như vậy, tình thế của địch 
đã được Người mô tả bằng hình ảnh thật rõ ràng.

Tướng Vương Thừa Vũ giới thiệu với tôi về sự phát triển của chiến 
thuật "Tấn công không thương vong", cứ điểm đầu và mạnh nhất trong các 
cứ điểm vòng ngoài, mà tướng Vũ gọi là "Đồi Độc lập", sau một đợt pháo 
kích mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam dọn đường đã bị chiếm trong 
vòng một giờ. Trên Đồi Độc lập cờ đỏ sao vàng tung bay, bên cạnh đó là 
lính của quân đội viễn chinh bị thương và tử trận, nhưng cũng có cả một 
số’ thương binh và tử sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các cứ điểm kiên cố với hỏa lực mạnh chỉ có thể chiếm được với tổn 
thất nặng nề. Ví dụ vị trí tiền tiêu "Eliane", chỉ là một trong nhiều hệ 
thống lô cot hình khối của Điện Biên Phủ, được cố thủ bằng 70 lính và một 
khẩu moócchê, 38 súng máy, một khẩu đại liên và 125 khẩu súng thường  
trong đó một số khẩu được trang bị kính ngắm viễn vọng để bắn tỉa  và 
một số lượng lựu đạn và súng lục dường như không hạn chế. Chúng còn 
được trọng pháo và không quân yểm trợ trong các đợt tiến công.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra lệnh đào hệ thống giao thông hào 
để tiếp cận quân địch, càng gần các cứ điểm càng tốt. Với hệ thống giao 
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thông hào đó, mà kỹ thuật đào ngày càng được hoàn thiện, cự ly tiến công 
ngày càng được rút ngắn; dọc hai bên vách hào còn đào thêm các hầm 
"hàm ếch" dể tránh đạn và ở các đoạn gần địch nhất lại được che phủ để 
tránh địch tấn công bằng lựu đạn. Cuối cùng các giao thông hào được đào 
bao quanh các lô cốt và tiến sát tới từng lô cốt theo thế gọng kìm từ 2 
phía. Các lô cốt ngày càng bị Quân đội Nhân dân Việt Nam xiết chặt vòng 
vây chung quanh. Quân địch phía bên trong tường xi măng và lỗ châu mai 
nghe rõ tiếng cuốc xẻng dào không lúc nào ngừng. Chúng biết rằng đó là 
những dụng cụ nguy hiểm chết người mà quân Việt Minh đang sử dụng để 
xích lại gần chúng từng mét một, trong khi kỹ thuật giết người hiện đại 
và phức tạp do Bộ chỉ huy Pháp ở Hà Nội trang bị cho Điện Biên Phủ 
cũng không có cách gì chống lại nổi.

Tỷ lệ thương vong trung bình để chiếm một lô cốt đã giảm từ 20 
người lúc đầu xuống còn 4 người.

Máy bay bay lượn trên trời không còn cảm thấy an toàn, ngày càng 
chỉ còn giới hạn trong việc thả dù tiếp tế vật liệu, nhưng dù cũng thường 
bị gió thổi đẩy ra khỏi ranh giới ngày càng bị thu hẹp của các cứ điểm và 
rơi vào tay Quân dội Nhân dân Việt Nam. Trong những ngày ấy bộ đội của 
Quân đội Nhân dân Việt Nạm được uống cả rượu vang Pháp và ăn đồ hộp 
Mỹ. Trong vòng 55 ngày, hết cứ điểm này đến cứ điểm khác đã bị chiếm.

55 ngày đêm bị bao vây đă thực sự trở thành địa ngục và nỗi kinh 
hoàng đối với quân đội viễn chinh Pháp. Các trung đoàn Thái bị ép vào 
quân đội thực dân thì đào ngũ, binh lính Bắc Phi trong những giờ phút 
quyết định đã nghe theo lời kêu gọi của một cán bộ Quân đội Nhân dân 
Việt Nam, phát qua loa bằng các thứ tiếng Ảrập kêu gọi họ đừng tham 
chiếm. Người Đức và người Áo đã chết một cách thảm hại. Thực phẩm còn 
rất ít, người chết không thể đưa đi được, người bị thương nằm la liệt trong 
các hầm lầy lội và chịu cảnh đau dơn. Cuộc chiến tranh đã phân hủy 
thành từng chi tiết: máu đổ và chết chóc, đủ thứ dơ bẩn và mủ vết thương 
bốc mùi tanh hôi. Sự sống vất vưởng đầy sợ hãi và kinh hoàng.

Con mắt kề bên khẩu súng ngắm nhìn qua lỗ châu mai, nhăm vào 
những quả đồi mầu tối đầy đe dọa năm trong vùng kiểm soát của đối 
phương, bao bọc chung quanh quân đội viễn chinh Pháp và đang từ từ đè 
bẹp chúng. Bên trái cũng như bên phải là những người đồng đội ngã xuống, 
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mà chỉ vừa trước đó họ còn nhả đạn, còn giúp bảo vệ các lô cốt bê tông mà 
họ ngồi co ro trong đó; bây giờ những xác chết ấy chỉ làm choán mất chỗ 
của những người còn sông. Khi giờ ăn đến, người ta ăn trong bùn và máu, 
những gì chảy ra từ các dồ hộp của Mỹ mà họ phải dùng lưỡi lê để mở. Từ 
các bongke đạn được bắn ra nhằm vào Quân đội Nhân dân Việt Nam, 
kèm theo cả các câu chửi nguyền rủa của họ đối với Tổng hành dinh quân 
viễn chinh Pháp.

Ngày 7 tháng 5 năm 1954 De Castries, lúc đó đã được phong chuẩn 
tướng, con cưng của một dòng họ "trâm anh thế phiệt" cùng với toàn bộ Bộ 
tham mưư của ông ta và 8.000 binh lính còn sống sót, sau khi bị mất 62 
máy bay cùng với vô số vũ khí, đạn dược, xe jeep và súng máy mới, xe 
tăng, đại bác... đã đầu hàng một chiến sĩ 23 tuổi của Quân đội Nhân dân 
Việt Nam. Đó là chiến sĩ bộ binh tên là Vinh, một trong 5 người của Tổ 
xung kích dưới quyền chỉ huy của Tổ tưởng là Tạ Quang Luật. Anh là 
người đầu tiên tiến vào hầm chỉ huy của viên Tư lệnh Pháp để báo cho y 
biết rằng trận Điện Biên Phủ đã thất thu”.

CÔNG TÁC Hậci CẦN 
TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỏ

Sau khi Bộ Chính trị quyết định chọn Điện Biên phủ (ĐBP) làm 
điểm quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp, 
Tổng cục Cung cấp tiền phương nhanh chóng được thành lập do đồng chí 
Đặng Kim Giang, Phó Chủ nhiệm Tổng cục phụ trách. Mỗi cục cử một 
đồng chí cục phó và một sô cán bộ có kinh nghiệm đi chiên dịch. Ban đầu, 
Bộ chỉ huy chiến dịch chủ trương thực hiện phương châm: “đánh nhanh, 
giải quyết nhanh” nên công tác hậu cần phải khẩn trương hoàn thành các 
bước chuẩn bị trong vòng 1 tháng (từ ngày 20/12/195320/01/1954). Thực 
hiện mệnh lệnh của Bộ chỉ huy, các mặt công tác bảo đảm hậu cần gấp rút 
được triển khai. Nhiệm vụ chủ yếu của công tác hậu cần lúc này là vân 
chuyển gạo, vũ khí, đạn dược... dến khu vực chiến đấu. Để giải quyết vấn 
đề này, ta dã huy dộng lực lượng ngày đêm mở rộng tuyến đường Tuần 
Giáo vào ĐBP dài 89 km với hơn 100 cầu cống được xây mới, bảo đảm cho 
đoàn xe vận tải cơ giới có thể vận chuyển liên tục.

Do địa bàn chiến dịch ở xa hậu phương nên Ban chỉ huy chiến dịch 
quyết định xây dựng hai tuyến cung cấp: Tuyến chiến dịch dài 350 km 
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được chia thành 4 binh trạm, mỗi binh trạm gồm đầy đủ các lực lượng vận 
tải, kho, quân y, vừa bảo đảm cho bộ đội hành quân, vừa tiếp chuyển vật 
chất lên phía trước. Tuyến vận tải bộ kết hợp vứ? đường sông từ Mường 
Luân vào Nà Sang bảo đảm cho các đơn vị chiến đấu ở phía nam ĐBP. Để 
giữ bí mật cho lựu pháo 105mm xuất trận, lực lượng pháo binh và bộ binh 
còn mở đường kéo pháo bằng sức người vào tận trận địa.

Ngày 25/01/1954, mọi công việc chuẩn bị về hậu cần cơ bản hoàn 
thành. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại tình hình, Bộ Chỉ huy mặt trận 
quyết định chuyển kế hoạch tác chiến và phương châm từ “đánh nhanh, 
giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Đại đoàn 308 được lệnh 
tiến sang Thượng Lào, phôi hợp với bạn tiến công Mường Khoa, quét sạch 
địch ở phòng tuyến sông Nậm Hu, uy hiếp Mường Sài. Để đảm bảo cho 
Đại đoàn chiến đấu, hậu cần chiến dịch đã cử đoàn cán bộ hậu cần cùng 
với lực lượng dân công, vận tải bám sát đơn vị và liên hệ với bạn Lào tổ 
chức thu mua lương thực, thực phẩm ngay trên đất bạn.

Thời điểm này, tại mặt trận ĐBP, quân số chiến đấu của ta lên đến 
43.000 người, nhu cầu vật chất tăng gấp nhiều lần so với kế hoạch ban đầu. 
Bộ máy hậu cần chiến dịch cũng lên tới 3.200 người, cùng với dân công ở 
tuyến chiến dịch gồm hơn 30.000 người. Hậu cần chiến dịch được bố trí 
thành ba tuyến chính: Tuyến Sơn La  Tuần Giáo do đồng chí Đinh Đức 
Thiện phụ trách. Tuyến Tuần Giáo  Lai Châu do đồng chí Vũ Văn Đôn, 
phó Cục trưởng Cục Vận tải phụ trách. Tuyến hậu cần hỏa tuyến trực tiếp 
bầo đảm cho các đơn vị chiến đấu ở phía trước do đồng chí Nguyễn Thanh 
Bình, Cục trưởng Cục Quân nhu trực tiếp phụ trách. Trên tuyến này, lực 
lượng vận tải chủ yếu là dân công và xe đạp thồ, có nhiệm vụ vận chuyển 
vật chất cho các đại đoàn bộ binh, trung đoàn pháo bỉnh và các kho trung 
chuyển. Hai bệnh viện mặt trận cũng dược thành lập trên cơ sở hai đội 
điều trị 1 và 4. Ngoài ra, ta còn tổ chức hai tuyến vận tải phục vụ các đơn 
vị chiến đấu ở bắc và nam ĐBP.

Sau hơn một tháng chuyển hướng chiến lược, ngày 13/3/1954, quân 
ta nổ súng tấn công cứ điểm Him Lam, mở màn chiến dịch ĐBP. Toàn 
tuyến hậu cần bước vào trận chiến đấu mới ngày càng cam go, ác liệt hơn. 
Khó khăn lớn nhất của hậu cần chiến dịch là tuyến vận tải rất dài lại 
phải qua địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều sông suối, đường hẹp và xấu. 
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Nắm được khó khăn này của ta, địch tập trung lực lượng không quân đánh 
phá ác liệt các tuyến đường ra mặt trận. Trước tình hình đó, Bộ Tổng Tư 
lệnh điều hai tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly để bảo vệ tuyến đường. Ngoài ra, 
điều động bốn tiểu đoàn công binh và hàng vạn dân công ngày đêm bám 
đường khắc phục hậu quả đánh phá của địch. Trước sự kiên cường của ta, 
tướng Na va, Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương phải thú nhận: 
“Tất cả những nỗ lực của không quân để ngăn trở việc sửa đường đều vô 
hiệu”.

Sang tháng 4, những trận mưa đầu mùa làm cho các tuyến đường 
sụt lở, lầy lội, gây thêm khó khăn cho các lực lượng hậu cần, nhất là lực 
lượng vận tải phục vụ chiến dịch. Do khối lượng hàng hóa phải đưa ra mặt 
trận rất lớn nên ta phải huy động toàn bộ lực lượng cơ giới của quân đội 
(khoảng 16 dại đội với 534 xe vận tải các loại). Đồng thời, phát động các 
phong trào thi đua vượt cung, tăng chuyến, tiết kiệm xăng dầu, giữ gìn xe 
tốt tạo khí thế sôi nổi ở các đơn vị. Cùng với vận tải cơ giới, nhiều tuyến 
vận tải bộ bằng dân công và phương tiện thô sơ đã được tổ chức từ hậu 
phương lên mặt trận. Tuyến Ba Nậm Cúm  Lai Châu trên sông Nậm Na 
được khai thông, dân công đã đóng 11.600 chiếc bè mảng, tổ chức vận 
chuyển hàng về đến Lai Châu được hơn 1.700 tấn gạo. Hơn 2 vạn xe đạp 
thồ của lực lượng dân công đã được huy động phục vụ chiến dịch. Lúc đầu, 
mỗi xe thồ chỉ chở được khoảng 100kg, sau đó nhiều xe dược cải tiến tay 
ngai, quấn thêm lốp, nâng mức thồ lên 200kg, nhiều xe đạt 300kg. Xe của 
đồng chí Ma Văn Thắng, dân công quê Phú Thọ còn chở được 352kg, đạt 
kỷ lục tại chiến dịch ĐBP.

Để bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội và dân công trong chiến dịch 
lớn, dài ngày ở chiến trường miền núi, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện 
nuôi dưỡng khó khăn là một nhiệm vụ đòi hỏi sự cố gắng lớn của ngành 
Hậu cần. Trong Mệnh lệnh chiến đấu số 1, Bộ Chỉ huy chiến dịch yêu cầu: 
“Tăng cường phòng bệnh và cải thiện sinh hoạt để giữ sức khỏe cho bộ 
đội”. Thực hiện mệnh lệnh trên, nhiều sáng kiến, biện pháp đã được vận 
dụng như: tổ.chức chế biến sẵn các loại thực phẩm từ hậu phương, chuẩn 
bị các loại hạt rau giống gửi ra tiền tuyến... Hậu cần các đơn vị cũng có 
nhiều cố gắng, vừa đẩy mạnh tăng gia sản xuất, vừa khai thác nguồn thực 
phẩm ở hậu phương, cải thiện đáng kể dời sống bộ đội và dân công. Tuy 
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nhiên, bước vào chiến đấu, việc bảo đảm sinh hoạt tại trận địa gặp nhiều 
khó khăn. Do ăn uống thất thường, sinh hoạt kham khổ, chiến đấu căng 
thẳng, kéo dài làm cho sức khỏe bộ đội giảm sút. Hậu cần chiến dịch và 
hậu cần các dơn vị đã tìm nhiều biện pháp khắc phục, cố gắng duy trì mức 
sinh hoạt của bộ đội ở trận địa, đồng thời đẩy mạnh phong trào vệ sinh 
phòng bệnh. Nhiều đơn vị đã đào bếp Hoàng cầm tại trận địa để nấu ăn 
cho bộ đội. Nhiều hầm chiến đấu được xây dựng thêm nơi dự trữ gạo, thực 
phẩm, nước, củi khô... Có đơn vị còn đào được giếng nước tại trận địa. Công 
sự chiến đấu và hầm ở của bộ đội cũng được tu sửa, xung quanh lát ván gỗ, 
trần hầm có dù che, bảo đảm cho bộ đội có chỗ ngủ, nghỉ thoải mái, khô 
ráo. Các hầm, công sự đều có nhà vệ sinh. Giữa các đợt chiến dấu, bộ đội 
dược luân phiên về phía sau tắm giặt... Nhờ đó, diều kiện sinh hoạt của bộ 
đội ở trận địa được cải thiện đáng kể, sức khỏe được khôi phục, bảo đảm 
chiến đấu lâu dài.

Cuộc chiến đấu càng ác liệt, số thương binh càng nhiều (gấp 2 lần so 
với dự kiến ban đầu), riêng chiến dịch ĐBP số thương binh của ta lên đến 
8.458 lượt người. Ngành Quân y đã phải huy động lực lượng của 7 đội điều 
trị (Cục Quân y) và 4 đội điều trị đại đoàn, trong đó 5 đội điều trị được xây 
dựng thành bệnh viện mặt trận, ba đội triển khai ở tuyến hậu cần hỏa 
tuyến. Nhiều giáo viên và sinh viên trường Đại học Y Dược được Chính 
phủ diều dộng lên phục vụ mặt trận. Các thầy thuốc nổi tiếng như Bác sĩ 
Vũ Đình Tụng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bác sĩ Tôn Thất Tùng, Thứ trưởng Bộ Y 
tế cũng tham gia chiến dịch, trực tiếp cứu chữa thương binh ở bệnh viện 
mặt trận. Tổng cục Cung cấp đã thành lập Ban chỉ huy chuyển thương, 
giao nhiệm vụ cho lực lượng vận tải ưu tiên chuyển thương binh phải điều 
trị dài ngày về hậu phương. Ngoài chăm sóc cho lực lượng của ta, quân y 
chiến dịch còn tổ chức cứu chữa cho 1.487 sĩ quan, binh lính địch bị thương, 
cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men đầy đủ, đốì xử nhân đạo, 
khoan hồng với họ. Sau khi chiến dịch kết thúc, lực lượng hậu cần tiếp tục 
tổ chức bảo đảm cho bộ đội rút quân, đồng thời bàn giao toàn bộ số gạo, 
muối chưa sử dụng cho nhân dân địa phương, giúp họ khôi phục sản xuất, 
cải thiện đời sống.

ĐBP là chiến dịch lớn nhất và là chiến thắng vĩ đại nhất của dân 
tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong chiến dịch này, 
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hậu cần đã huy động toàn bộ lực lượng đảm bảo cho hơn 87.000 người 
tham gia chiến dịch, trong đó lực lượng trực tiếp chiến đấu là 53.830 người, 
dân công phục vụ là 33.000 người. Khối lượng vật chất phục vụ chiến dịch 
lên tới 20.000 tấn, trong đó có 1.200 tấn dạn, 1.783 tấn xăng dầu, 14.950 
tấn gạo, 268 tấn muối, 577 tấn thịt, 1.034 tấn thực phẩm và 177 tấn vật 
chất khác. Tính chung, dân công chiến dịch đã phục vụ lên đến 12 triệu 
ngày công. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá: “...Trên mặt trận ĐBP, 
vấn đề bảo đảm cung cấp lương thực, đạn dược là một nhãn tố vô cùng 
quan trọng, quan trọng không kém các vấn đề chiến thuật, khó khăn về 
cung cấp lương thực không kém khó khăn về tình hình chiến đấu. Chính 
vì vấn đề cung cấp khó khăn như vậy cho nên quân địch không bao giờ 
tưởng tượng được rằng, chúng ta có thể khắc phục được khó khăn này. Bọn 
đế quốc, bọn phản động không bao giờ đánh giá được sức mạnh của cả một 
dân tộc. Sức mạnh đó có thể khắc phục tất cả mọi khó kh&n, chiến thắng 
mọi kẻ địch”....

Theo Đoàn Thị Lợi (Báo Quân đội nhân dân)
CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỞ: NGHỆ THUẬT VÂY 

HÃM KẾT HỢP ĐỘT PHÁ CHIẾN DỊCH
Sau những thất bại liên tục trong chiến cuộc Đông Xuân 19531954, 

kế hoạch Nava nguy cơ bị phá sản, tháng 121953, Nava quyết dinh rút 
lực lượng khỏi Lai Châu về Điện Biên Phủ, đồng thời gấp rút tăng cường 
lực lượng, phương tiện chiến tranh xây dựng Điện Biên Phủ thành tập 
đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, nhằm ngăn chặn lực lượng của ta 
từ Đồng bằng Bắc Bộ lên và khống chế lực lượng từ Thượng Lào xuống, 
thu hút lực lượng ta lên giao chiến theo quy ước mà Pháp đã tính sẵn.

Về phía ta, sau khi phân tích tình hình Bộ Chính trị, Trung ương 
Đảng quyết định tập trung lực lượng mở chiến dịch tiêu diệt tập đoàn cứ 
điểm Điện Biên Phủ, đánh bại hình thức phòng ngự cao nhất của địch, 
giành thắng lợi quyết định cho chiến cuộc Đông Xuân 19531954, giải 
phóng toàn bộ Tây Bắc. Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, ta mở 
Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm (từ 133 
đến 751954), quốn và dân ta đã đệp tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định dồn đến Pháp buộc phải ký Hiệp 
định Giơnevơ lập lại hòa bình ở miền Bắc Việt Nam.
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Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi đã thể hiện sâu sắc nghệ thuật 
phát huy sức mạnh của tác chiến hiệp đồng binh chủng, tập trung ưu thế 
binh hỏa lực tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, phá vỡ từng mảng 
phòng ngự, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch. Đó là nghệ thuật vận 
dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, chủ động khắc phục khó khăn 
bảo dảm hậu cần kỹ thuật... Một trong những điển hình là nghệ thuật thực 
hiện cách đánh hiểm, nhằm phát huy thế mạnh của ta, khoét sâu chỗ yếu 
của địch.

Tại Điện Biên Phủ, dịch bố trí 49 cứ điểm, khoanh thành 8 cụm cứ 
điểm, được chia thành 3 phân khu: Trung tầm, Bắc và Nam, mỗi cứ điểm, 
phân khu vừa có sức đề kháng độc lập, vừa có thế chi viện hỗ trợ cho nhau 
khi bị tiến công. Để đánh bại tập đoàn phòng ngự của địch với quân số 
đông, hỏa lực mạnh, hệ thống trận địa phòng ngự liên hoàn vững chắc và 
rộng lớn, ta đã thay đổi phương châm “từ đánh nhanh, thắng.nhanh” sang 
“đánh chắc, tiến chắc” với cách đánh sáng tạo. Trong chiến dịch, ta dựa 
vào hệ thống trận địa, thực hành vây hãm kết hợp với đột phá lần lượt có 
trọng điểm từ ngoài vào trong; kết hợp đánh chính diện với các mũi thọc 
sâu, luồn sâu, tạo thế chia cắt; kết hợp các đợt đánh lớn và thường xuyên 
vây lấn ngày càng siết chặt vòng vây từng cụm cứ điểm và tập đoàn cứ 
điểm, chia cắt thế trận liên hoàn của chúng, tiêu diệt từng bộ phận, làm 
suy yếu, tạo thời cơ thực hành tổng công kích tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Ngay từ tháng 121953, ta đã thực hành bao vây địch về chiến dịch, 
chốt trên các ngả đường Lai Châu  Điện Biên, Tuần Giáo  Điện Biên, 
Điện Biên  Sốp Nao, Thượng Lào; chốt chặn cả hai đầu con đường độc đạo 
BắcNam dọc cánh đồng Mường Thanh, từ Bản Tấu đến Pom Lót, đào 
hàng trâm kilômét giao thông hào và công sự bao quanh phân khu, ngày 
càng siết chột tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, khống chế không phân, 
triệt đường tiếp tế của địch.

Trong chiến dịch, ta mở ba đợt tiến công. Đợt 1 từ ngày 133 đến 
1731954, ta tiến công địch d phân khu phía Bắc, đã tiêu diệt 2 cứ điểm 
đồi Độc Lập, Him Lam, làm tan rã địch ở Bẳn Kéo, phá vỡ hệ thông 
phòng ngự của địch ỗ phía Bắc, đưa chủ lực ta áp sát trung tâm tập đoàn 
cứ điểm Mường Thanh. Chuẩn bị cho đợt tiến công tiếp theo, các lực lượng 
của ta thực hành vây lấn, đào hàng trăm cây số giao thông hào và chiến 
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hào, hình thành một thế trận bao vây vững chắc và tiến công hoàn chỉnh, 
quy mô từ cấp đại đoàn đến các đại đội và ngày càng phát triển vào khu 
trung tâm Mường Thanh siết chặt yết hầu quân địch, cắt rời từng cứ điểm, 
cụm cứ điểm quân địch. Trong quá trình thực hành vây lấn, kết hợp với 
đột phá đánh chiếm từng cứ điểm, cụm cứ điểm, ta tổ chức lực lượng đột 
phá trên chính diện, bên sườn, sử dụng các phân đội thọc sâu đánh chiếm 
các mục tiêu bên trong, tạo thành thế xen kẽ với dịch. Đợt 2 từ ngày 303 
đến 3041954, các đại đoàn chủ lực của ta tiến công một số điểm cao ở 
phía đông và phía bắc sân bay Mường Thanh và một số điểm cao khác. 
Sau khi ta làm chủ một số điểm cao DI, D2, E, 311, 106..., để tạo điều kiện 
phát triển vào khu trung tâm Mường Thanh, Bộ chỉ huy chiến dịch chủ 
trương tổ chức các lực lượng nhỏ, hoạt động rộng rãi dưới hình thức đánh 
lấn, lần lượt đánh chiếm từng ụ đề kháng, tiêu diệt thêm một số vị trí của 
địch, tổ chức các đội dũng sĩ luồn sâu vào bên trong đánh phá kho tàng, 
bắt tù binh, tập kích các vị trí địch. Ta còn tổ chức các tổ bắn tỉa, tổ đoạt 
dù tiếp tế, những đội hỏa lực cơ động hoạt động rộng khắp, thường xuyên 
tiêu hao sát thương sinh lực địch, làm cho chúng luôn lo sợ, căng thẳng, 
tinh thần suy sụp, tuyệt vọng. Đồng thời, ta cơ động một số phân đội hỏa 
lực phòng không tiến sâu vào cánh đồng Mường Thanh khống chế không 
phận, sử dụng các loại hỏa lực bắn máy bay địch bay thấp, buộc chúng 
phải thả dù từ độ cao xuốhg nên không chính xác, phần lớn số dù tiếp tế 
rơi vào trận địa của ta. Từ trung tuần tháng 41954, ta đã từng bước làm 
thay đổi cục diện chiến trường, sân bay Mường Thanh bị ta cắt đứt từ hai 
hướng đông và tây, tiến đến hoàn toàn khống chế sân bay, khu trung tâm 
đã nằm trong tầm bắn các loại súng của ta. Đợt 3 từ ngày 15 đến 75 
1954, ta tiếp tục phát triển trận địa bao vây tiến công, chia cắt, thu hẹp 
khu trung tâm Mường Thanh của địch còn khoảng 2km2, các đại đoàn 308, 
312, 316 lần lượt tiêu diệt các cứ điểm Cl, 505, 505A, 311A, 311B, C2, Al. 
Ngày 751954 ta thực hành tổng công kích, đúng 17 giờ 30 phút ta chiếm 
sở chỉ huy của địch, tướng Đờ Cốt cùng toàn bộ Bộ tham mưu và binh lính 
tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng.

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ, nghệ thuật thực hiện cách 
đánh vây hãm kết hợp với đột phá vẫn còn nguyên giá trị, chúng ta tiếp 
tục nghiên cứu, kế thừa và phát triển. Vận dụng bài học Chiến dịch Điện
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Biên Phủ vào tổ chức trong tác chiến phòng thủ, xây dựng thế trận chiên 
tranh nhân dân trong điều kiện mới có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quôc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Đào Văn Đệ (Báo Quân đội nhân dân)
TRỘN PHỢC KÍCH TỢI CẦU Đắc Pơ

Thắng lợi của quân dân ta trong chiến dịch lịch sử Điện Biên 
Phù đã dẩy quân Pháp trên các chiến trường vào nguy cơ bị tiêu 
diệt. Ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Nava buộc phải lệnh cho 
Binh đoàn cơ dộng 100 rút bỏ An Khê về phòng thủ Pleicu. Chớp 
thời ca này, bộ dội chủ lực Quân khu 5 đã táo bạo tổ chức trận vận 
động phục kích lớn tại cầu Đắc Pơ, tiêu diệt và làm tan rã binh 
đoàn thuộc loại mạnh nhất của lực lượng viễn chinh Pháp.

Theo chân các anh ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, chúng tôi trở 
lại địa điểm diễn ra trận đánh 55 năm trước. Chứng tích xưa hầu như 
không còn, ngoài khu tưởng niệm chiến thắng Đắc Pơ được xây dựng cách 
đây hơn 10 năm, cạnh quốc lộ 19. Trên tấm bia còn ghi rõ: “Nơi đây ngày 
2461954 với lực lượng chưa bằng 1/3 của địch, Trung đoàn 96; 2 chi đội 
thanh niên xung phong, cùng với bộ đội địa phương, dân quân du kích An 
Khê, dân công hỏa tuyến đã tiêu diệt gọn Binh đoàn cơ động 100 của Pháp, 
bẻ gãy xương sống chiến dịch Átlăng”. Cạnh đó là 2 tấm bia ghi bức thư 
khen của Bác Hồ và ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau chiến 
thắng này.

Những người chỉ huy và tham gia trận đánh này trên đất Đắc Pơ 
và thị xã An Khê nay không còn nhiều. Được sự giúp đỡ của các anh ở Ban 
CHQS thị xã An Khê, chúng tôi đến phường Tây Sơn tìm gặp Đại tá Mai 
Tiến Mỹ, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, Quân khu 5, là người phụ 
trách công tác thông tin liên lạc trong trận Đắc Pơ. Ông nóí với chúng tôi: 
“Đơn vị thông tin luôn “kẹp nách” người chỉ huy nên chúng tôi cũng nắm 
được diễn biến của trận đánh...”. Ký ức về trận đánh oanh liệt xưa chầm 
chậm hiện về qua lởi kể của người đại tá già...

Ngày 751954, bộ đội ta tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 
Lúc này, ở tiểu khu An Khê, lực lượng địch cố Bỉnh đoàn cơ động 100 gồm 
2 tiểu đoàn Phốp, 1 tiểu đoàn ngụy Campuchia, tiểu đoàn khinh quân 
ngụy, tiểu đoàn ngụy địa phương và 1 tiểu đoàn pháo 105mm. Ngoài ra 
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chúng còn có các phân đội xe tăng, thiết giáp, các loại xe đặc chủng công 
binh, thông tin... Binh đoàn 100 lã lực lượng quân Pháp tham chiến ở 
Triều Tiên vừa được Bộ tư lệnh Pháp tăng cường cho chiến trường Đông 
Dương vào giai đoạn cuối cùng của kế hoạch Nava.

Nhận định Binh đoàn cơ động 100 của địch sẽ rứt bỏ An Khê, Bộ tư 
lệnh Liên khu 5 giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 96 theo dõi đánh địch rút 
chạy. Khi nhận nhiệm vụ quan trọng này, trung đoàn chỉ có 5 đại đội bộ 
binh, quân số 700 người, chưa bằng 1/3 quân địch. Để chuẩn bị chiến đấu, 
trung đoàn đã khảo sát nhiều lần đoạn đường 19 từ Mang Yang đến An 
Khê và tổ chức nhiều trận đánh trên đoạn đường này để rút kinh nghiệm. 
Cuối cùng chỉ huy trung đoàn đã đưa ra một quyết định xác đáng: Chọn 
đoạn dường cầu Đắc Pơ hiểm trở để đánh địch. Đây là đoạn đường gấp 
khúc, quanh co. Phía cầu Cà Tung đi lên vừa hết dốc đã xuông ngay một 
cầu nhỏ bắc qua con suối hẹp gấp khúc, rồi lại đi tiếp vào đoạn đường có 
nhiều mỏm đá. Địa hình nay rất thuận lợi cho ta bô trí lực lượng chặn đầu 
và khóa đuôi trong một trận phục kích.

Kể đến đây, đại tá Mai Tiến Mỹ chợt dừng lại. Ông chậm rãi: “Mọi 
công tác chuẩn bị đang tiến triển thuận lợi thì lúc 24 giờ ngày 236, trung 
đoàn nhận được điện thông báo tin tình báo của Liên khu là địch có thể 
đã lệnh cho Binh đoàn 42 (đang đóng quân ở Pleicu) hành quân ngay 
xuống ngã ba Plây Bôn để sáng 246 đến đồn điền Lơmát. Tình thế này 
đặt ra câu hỏi: Binh đoàn 42 xuồng An Khê là để thay thế hay là đi đón 
Bỉnh đoàn cơ động 100? Sau khi cân nhắc, trung đoàn nhận định: Nếu 
Binh đoàn 42 xuống An Khê thay thế Binh đoàn cơ động 100 thì sẽ bị 
trung đoàn 108 của ta đón ở đầu trên chặn đánh nên không thể xuống 
nhanh được. Trung đoàn 96 đang ở gần An Khê hơn nên phải chuẩn bị 
đánh Binh đoàn 100 trước, đồng thời sẵn sàng chuẩn bị phương án đánh 
tiếp Binh đoàn 42. Sáng sớm ngày 2461954, toàn trung đoàn đã hành 
quân chiếm lĩnh trận địa phục kích”.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút, khi lực lượng đi dầu của địch đang vượt 
qua khu vực chặn dầu của Đại đội 68 (Tiểu đoàn 40) thì trung đoàn hạ 
lệnh nổ súng. Cấỉ 82 và ĐKZ của ta nhằm thẳng vào các cụm xe, cụm địch 
đang xô đẩy nhau tránh đạn dưới mặt đường. Tấp địch đi đầu bị bất ngờ, 
bỏ chạy xuồng phía nam dường thì gặp lực lượng ta dang chờ sẵn, chặn 
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dánh. Một sấ liều chết vượt qua đoạn chán đầu, chạy thẵng về cứ điểm 
Mũi Nhung và bị ta gọi hàng, bắt làm tù binh. Tiểu đoàn 79 với chĩ 2 đại 
đội đã đánh thẳng vào khu vực có xe chỉ huy của Binh đoàn 100. Sau phút 
choáng váng ban dầu, địch dựa vào xe tăng, xe bọc thép, chống trả quyết 
liệt, ngăn chặn các mũi xung kích của ta từ phía bắc đánh xuống. Với lực 
lượng khá chênh lệch nhưng quân ta vẫn kiên cường bám địch, chia chúng 
ra từng tốp nhỏ để tiêu diệt, buộc địch phải tháo chạy xuống phía nam, co 
cụm ở đoạn cuối đoàn vận chuyển dể chờ viện binh. 23 giờ, khi trung đoàn 
trưởng Nguyễn Minh Châu chỉ huy đơn vị xuống tập kích khu vực còn lại 
của dịch thì phát hiện chúng đã rút chạy, bỏ lại toàn bộ số bị thương và xe 
pháo. Lúc này, trung đoàn cũng nhận được tin Binh đoàn 42 từ Pleicu 
xuống đón Bỉnh đoàn cơ động 100 đã bị Trung đoàn 108 của ta chặn đánh.

“Ngoài việc tiêu diệt 500 và bắt sống 800 tên địch, ta còn thu được 
229 xe, 18 pháo 105mm hầu như còn nguyên vẹn“gia tài” của cả một tiểu 
khu và binh đoàn cơ động Pháp. Để đưa hết số xe này về căn cứ, ta còn sử 
dụng cả tù binh của địch tham gia lái. Nhiều tên vừa lái vừa kêu thèm 
thuốc. Chúng tôi phải lấy cả thuốc rê cho nó hút...” ông Mỹ nhớ lại.

Trần Hoàng (Báo Quăn đội nhân dân)
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CHUƠN6 II
NHữNG ĩữậN ữáNH 

của 0UÔN oậl NHÂN OâN UIỆT NUM 

TữONG CUỘC KHÙNG CHIẾN CHỐN6 MV 

(rìínĩn  I97Ĩ)
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CHIÊN THẮNG NỘM THỞ: MỘT MẪU Mực ĐIỂN 
HÌNH VỀ QUHN HỆ Đặc BIỆT VIỆT  Lèo
Cách đây 50 năm, vào ngày 1251962, liên quân Việt  Lào dã kết 

thúc thắng lợi Chiến dịch Nậm Thà, đập tan cụm cứ điểm lớn của quân 
ngụy ở Lào, ngăn chặn âm mưu của đế quốc Mỹ đưa lính thủy đánh bộ dã 
chuẩn bị sẵn sàng trên đất Thái Lan nhảy vào chiến đấu ở Lào, buộc Mỹ 
và chính quyền Viêng Chăn phải chấp nhận giải pháp giải quyết vấn đề 
Lào bằng thương lượng. Chiến thắng Nậm Thà thực sự là một dấu son lịch 
sử của liên minh chiến đấu giữa quân đội và nhân dân hai nước độc lập có 
chủ quyền, luôn tôn trọng và tin cậy lẫn nhau.

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo hai Đảng, hai nước Việt Nam và 
Lào, Quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp với Quân đội Pathét Lào và 
nhân dân Lào đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích, phát triển cơ sở 
cách mạng. Đến cuối năm 1961, hình thái chiến trường Lào chuyển biến 
ngày càng có lợi cho cách mạng. Quân phái hữu phản động Viêng Chăn từ 
chỗ ở thế tiến công buộc phải bỏ dở kế hoạch “Xay Xa Nạ” (tập trung lực 
lượng lớn mở các cuộc tiến công vào vùng giải phóng từ Bắc đến Nam Lào) 
để chuyển sang thế phòng ngự.

Theo kế hoạch đó, đầu năm 1962, Mỹngụy Viêng Chăn điều động 
các binh đoàn chủ lực đến tỉnh Luồng Nậm Thà (Thượng Lào); đồng thời 
tãng cường lực lượng phỉ, biệt kích quấy phá các vùng giải phóng, nhất là 
ở Xỉêng Khoảng và sầm Nưa. Đặc biệt, đầu tháng 41962, Mỹngụy Lào 
tập trung ở khu vực Nậm Thà Mương Xỉnh một lực lượng lớn, gồm 8 tiểu 
đoàn thuộc GM 11, GM 15, GM 18 và 3 tiểu đoàn chiếm đóng (BV 13, BV 
15, BV 18) với tổng quân số lên tới 5.600 tên, cùng 6 khẩu pháo 105mm, 7 
khẩu sơn pháo 75mm, đặt dưới sự chỉ huy của Tư lệnh quân khu Tây Bắc. 
Mục đích của dịch là xây dựng khu vực Nậm Thà thành căn cứ quân sự 
mạnh, hòng tạo bàn đạp đánh chiếm lại khu vực Thượng Lào, khống chế 
một phần biên giới với Trung Quốc, bảo vệ tuyến dông bắc Thái Lan của 
khối SEATO, gây áp lực có lợi cho chúng tại hội nghị ba phái ở Lào: Neo 
Lào Hắc Xạt (Pathét Lào), Phuma, Bun ùn  Phumi và hội nghị quốc tế 
gồm 14 nước họp ở Giơnevơ (Thụy Sĩ) bàn về vấh đề Lào; đồng thời tạo 
thế uy hiếp dối với vùng Tây Bắc Việt Nam.
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Nhằm ngăn chăn hành động phiêu lưu quân sự mới của địch, Quân 
ủy Trung ương và Bộ chỉ huy tối cao Pathét Lào chấp thuận ý kiến đề 
nghị của Đoàn chuyên gia quân sự 959 quyết định đẩy mạnh hoạt động 
quân sự trong Xuân Hè 1962, trước mắt tiêu diệt địch lấn chiếm Nậm Thà 
để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Theo thỏa thuận 
với bạn, ngày 2021962, Quân ủy Trung ương Việt Nam ra Nghị quyết về 
công tác quân sự ở Lào, trong đó chỉ thị cho quân tình nguyện và chuyên 
gia quân sự Việt Nam tại Lào tranh thủ xây dựng .ực lượng cho bạn, giúp 
bạn đẩy mạnh hoạt động quân sự ở vùng sau lưng địch; đồng thời củng cố 
liên minh với lực lượng Coongle nhằm làm cơ sở cho đấu tranh chính trị, 
sẵn sàng đốì phó với khả năng địch đánh lớn.

Sau một thời gian đàm phán, tháng 31962, Hội nghị quốc tế Giơ 
nevơ về Lào và Hội nghị ba phái Lào ở Na Mon tạm ngừng, đàm phán 
chính trị bế tắc. Dự kiến khả năng phản ứng của Mỹngụy Viêng Chăn và 
nhằm giảm khó khăn cho bạn trong mùa mưa sắp đến, hai Bộ Chính trị 
Việt Nam và Lào trao đổi, thống nhất quyết định mở chiến dịch Nậm Thà 
(mật danh chiến dịch XYZ).

Nậm Thà là một thị xã thuộc tĩnh Luổng Nậm Thà, cách thủ dô 
Viêng Chăn 370km về phía Bắc, có đường biên giới chung với Trung Quôc, 
Mianma, Thái Lan. Địa hình ở đây phần lớn là núi cao trung bình hơn 
1000m, xen kẽ những khu rừng rậm, có thung lũng Nậm Thà và thung 
lũng Mương Xỉnh, trong đó thị xã Nậm Thà nằm ở phần nam thung lũng 
Nậm Thà và thị trân Mương Xỉnh nằm trong thung lũng Mương Xỉnh, 
cách Nậm Thà 30km về phía tây bắc.

Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị hai nước, ngày 1041962, 
Trung ương Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) 
họp nhận định tình hình, xác định nhiệm vụ của Bộ đội Pathét Lào phối 
hợp với các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam mở Chiến dịch Nậm Thà. 
Mục đích là nhằm “tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng của dịch, 
giải phóng Luổng Nậm Thà và Mương Xỉnh, mở rộng khu căn cứ Thượng 
Lào, đồng thời rèn luyện cho bộ đội trưởng thành lên một bước. Sau khi 
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giải phóng Mương Xỉnh, Nậm Thà, hướng Mương Xỉnh phát triển đến 
Mương Long, hướng Nậm Thà phát triển đến Viêng Phu Kha”1.

1 Lịch sử quan hệ dặc biệt Việt Nam  Lào, Lào  Việt Nam 19302007, NXB Chính trị 
Quốc gia, H, 2011, tr.386

Để thống nhất chỉ huy, ngày 1541962, hai Bộ Quốc phòng Việt 
Nam và Lào quyết định thành lập Bộ tư lệnh chiến dịch Nậm Thà gồm: 
Phía Việt Nam có Thiếu tướng Bằng Giang (Tư lệnh quân tình nguyện 
Việt Nam ở Bắc Lào), làm Tư lệnh. Phía Lào có đồng chí Xĩxávạt Kẹo 
Bunphăn, ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưư trưởng Quân đội 
Pathét Lào.

Lực lượng tham gia chiến dịch, về phía Quân tình nguyện Việt Nam 
có các Lữ đoàn Bộ binh 316 đứng chân ở địa bàn chiến dịch, Lữ đoàn Bộ 
binh 335, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 330), một tiểu đoàn sơn pháo 75mm (13 
khẩu), một tiểu đoàn súng cối 120mm (12 khẩu), một tiểu đoàn phòng 
không 12,7mm (12 khẩu). Đây là lực lượng chủ lực cơ động có khả năng 
thực hiện những trận đánh lớn. Phía Lào có Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 701 
Pathét Lào, đại đội địa phương Na Mô, đại đội địa phương Nậm Thà, một 
số trung đội địa phương huyện và dân quân du kích các xã trên địa bàn 
chiến dịch. Tổng quân số cả Việt Nam và Lào tham gia chiến dịch khoảng 
7.800 người.

Thực hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước Việt Nam và Lào, Quân 
ủy Trung ương ta chỉ thị cho các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam: Phải 
tập trung phối hợp với Quân đội Pathét Lào tiến công tiêu diệt một bộ 
phận quan trọng sinh lực địch trong chiến dịch Nậm Thà, bởi dây là chiến 
dịch có ý nghĩa chiến lược, cần phối hợp tác chiến chặt chẽ giữa quân đội 
hai nước để tạo thế vững chắc trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung là 
đế quốc Mỹ xâm lược.

Căn cứ vào điều kiện địa hình và tình hình địch, Đảng ủy và Bộ tư 
lệnh chiến dịch xác định phương án tác chiến chiến dịch là tập trung binh 
lực tiêu diệt từng bộ phận quân địch, trong đó sử dụng bộ phận nhỏ thọc 
s&u, vu hồi đánh vào bên sườn, phía sau, kết hợp chặt chẽ tác chiến với 
vận động binh lính trở về với cách mạng để nhanh chóng làm tan rã hàng 
ngũ địch.
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Trên cơ sở phương án tác chiến của chiến dịch, Bộ Tổng tham mưu 
ta điều động, giao nhiệm vụ cho các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam 
phôi hợp với Quân đội Pathét Lào đánh địch. Quá trình thực hành chiến 
dịch, sự phôi hợp tác chiến giữa các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam với 
các đơn vị Quân đội Pathét Lào dược thực hiện linh hoạt, sáng tạo, từng 
bước phát huy hiệu quả qua 2 đợt tác chiến chiến dịch.

Đợt 1 (từ ngày 2 đến 651962), lực lượng ta và bạn trên hướng phối 
hợp được lệnh nổ súng trước. Hai tiểu đoàn 4 và 2 (Lừ đoàn 335) và Tiểu 
đoàn 701 Pathét Lào tổ chức thành một trung đoàn hỗn hợp, do đồng chí 
Hùmpheng (Lào) và đồng chí Quang Vinh (Việt Nam) chỉ huy mở cuộc 
tiến công quân địch ở thị trấn Mương Xỉnh. Trong khi đó, Tiểu đoàn 2 tiến 
đánh đồn quân sự, Tiểu đoàn 4 đánh sân bay, Tiểu đoàn 701 Pathét Lào 
làm lực lượng dự bị. Trước sức tiến công mãnh liệt của ta Liên quân Việt 
Lào, lực lượng địch tan rã, rút chạy (hơn 100 tên bị loại khỏi vòng chiến 
đấu, trong đó có tên chỉ huy GM 11 bị bắt). Đến 9 giờ ngày 35, Liên quân 
ViệtLào hoàn toàn làm chủ Mương Xỉnh. Ngày 45, một bộ phận lực lượng 
của Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 335) và Tiểu đoàn 701 Pathét Lào tiếp quản và 
trấn giữ Mương Xỉnh đánh bại cuộc phản kích của Đại đội 133 (BV13). 
Trong khi đó, một đại đội (Tiểu đoàn 4) và một trung đội Pathét Lào tiên 
về hướng Mương Long và Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 335) chuyển hướng phối 
hợp đánh Nậm Thà.

Trên hướng chủ yếu, sáng 651962, pháo binh mặt trận bắt dầu bắn 
vào khu vực Nậm Thà. Quân địch trấn giữ các vị trí trong thị xã và ngoài 
tiền duyên đôi phó rời rạc. Phát hiện địch có dấu hiệu chuẩn bị rút lui, Lữ 
đoàn 316 tổ chức lực lượng xung phong. Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 4 (Lữ 
đoàn 316) cùng Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 335) tiến công Nậm Thà. Quân địch 
ở các vị trí ngoan cố bắn trả dữ dội. Tiểu đoàn 4 (Lữ đoàn 316) tiến công 
chiếm mỏm 3 đồi Bun Chăn. Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 316) tiến công chiếm 
đồi Tranh. Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 335) lợi dụng địa hình, vượt qua hỏa lực 
dày dặc đánh địch ở đồi Xanh. Trong khi đó, hai tiểu đoàn 1 và 4 (Lữ đoàn 
335) xung phong tiến qua tiền duyên của địch, lần lượt đánh chiếm Huội 
San và hai điểm cao Ml, M3; Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 335) đánh địch quyết 
liệt ở các điểm cao A2, A3. Bun Thới Tổng tham mưu trưởng quân ngụy 
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Lào sau khi tới Nậm Thà thị sát nắm tình hình nhận thấy không thể 
chống đỡ nổi sức tiến công của Liên quân ViệtLào liền ra lệnh rút quân.

Sau một thời gian chiến đấu, ngày 651962, Bộ tư lệnh chiến dịch 
nhận định: Hướng tiến công của Lữ đoàn 316 phát triển thuận lợi; địch có 
khả năng sẽ rút chạy, vì vậy cần nhanh chóng đánh thọc sâu vào tung 
thầm phòng ngự, chia cắt lực lượng địch, tiêu diệt chúng; tiếp đó quyết 
định: Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 335) tiếp tục bao vây, đột phá tiêu diệt địch ở 
đồi Xanh; Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 316) tiến thẳng vào tung thâmbao vây 
tiêu diệt và truy kích địch; Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 335) đánh theo hướng 
Bun Chăn, Nà Noi tiến vào tung thâm Nậm Thà.

Chấp hành mệnh lệnh Bộ tư lệnh chiến dịch, một bộ phận lực lượng 
Lữ đoàn 316 tiến công đánh chiếm điểm cao M4. Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 316) 
hình thành lực lượng đánh thọc sâu vào tung thâm chiếm khu hành chính. 
Quân địch phóng hỏa đốt cháy nhà, tài liệu, chống cự yếu ớt rồi rút chạy. 
Lập tức, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 335) và Tiểu đoàn 2 Pathét Lào được lệnh 
tiến thẳng vào làm chủ thị xã Nậm Thà, kết thúc đợt 1 chiến dịch. Toàn 
bộ lực lượng địch rút chạy về phía Viêng Phu Kha.

Đợt 2 (từ ngày 7 đến 1251962), phát huy thắng lợi, Liên quân 
ViệtLào tổ chức truy kích quần địch rút chạy. Ngay sau khi đợt 1 chiến 
dịch kết thúc, Thường vụ Đảng ủy Mặt trận nhận định: Ta giải phóng 
Nậm Thà tương dối nhanh, nhưng chưa tiêu diệt được nhiều sinh lực địch; 
song cơ hội diệt địch vẫn còn. Trên cơ sở đó, Thường vụ Đảng ủy Mặt trận 
chỉ thị: Toàn mặt trận nhanh chóng, kiên quyết truy kích địch, hoàn 
thành nhiệm vụ chiến dịch.

Chấp hành mệnh lệnh, Lữ đoàn 316 sử dụng 2 Tiểu đoàn 1 và 4, 
được tăng cường Tiểu đoàn 3 (Lữ doàn 330) thực hiện truy kích dịch. Với 
phương châm “thời gian là lực lượng và chiến công”, từ chiều 751962, các 
mũi xuất kích của bộ đội ta đã đuổi kịp, dánh tan tiểu đoàn 11 của GM 11 
ở Sa La, Xan Hốp; tiếp dó lần lượt đánh bại Tiểu đoàn BV 18 ở Năm Xinh 
và bao vây, giải phóng Viêng Phu Kha. Sang ngày 85, phần lớn lực lượng 
địch rút chạy tập trung về Ta Pha, riêng GM 18 chuyển về Huội Xài cố thủ. 
Từ ngày 9 dến 115, Liên quân ViệtLào phối hợp chiến đấu chiếm Bun 
Xọt, tiếp dó truy kích địch rút chạy về Huội Xài, đánh tan địch ở Bản 
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Beng, Mộc Tiên, Bản Son, Ta Nam và kết thúc chiến dịch vào ngày 125 
1962.

Toàn chiến dịch, Liên quân ViệtLào loại khỏi vòng chiến đấu gần 
1.800 tên địch thuộc lực lượng cơ động chiến lược của quân ngụy Viêng 
Chăn, trong đó GM 11 bị tiêu diệt hoàn toàn, hai GM 15 18 bị thiệt hại 
nặng, thu 400 súng và gần 600 tấn đạn, giải phóng một khu vực rộng lớn 
khoảng 8.000 km2 với hơn 7 vạn dân.

Chiến dịch Nậm Thà thắng lợi có ý nghĩa bước ngoặt quan trọng về 
quân sự. Đây là chiến dịch đầu tiên Liên quân ViệtLào phối hợp tác chiến 
kể từ khi hai nước tiến hành cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung là đế 
quốc Mỹ xâm lược. Quán triệt và nắm vững đường lối, quan điểm quốc tế 
của lãnh đạo Đảng hai nước, Quân tình nguyện Việt Nam và Quân đội Pa 
thét Lào thống nhất mở chiến dịch tiến công địch ở Nậm ThàMương Xỉnh. 
Liên quân Việt  Lào đã phối hợp chặt chẽ từ lúc chuẩn bị và trong suốt 
quá trình diễn ra chiến dịch, thực hiện bao vây, vu hồi, đánh địch phản 
kích, làm cho chúng hoang mang, dao động, buộc phải rút chạy.

Thừa thắng, Liên quân Việt  Lào chuyển từ thế phối hợp tác chiến 
tiến công sang phối hợp tác chiến truy kích, phát huy sức mạnh chủ lực cơ 
động và cách đánh linh hoạt, sáng tạo, tiêu diệt địch, kết thúc chiến dịch. 
Ngay sau đó, Quân ủy Trung ương Việt Nam gửi điện khen ngợi cán bộ, 
chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam: “Các đồng chí đã nêu cao tinh thần 
quốc tế vô sản, góp phần tích cực vào thắng lợi to lớn của cách mạng Lào, 
làm xoay chuyển tình thế có lợi cho cách mạng Lào”1.

1 Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam  Lào, Lào  Việt Nam 19302007, Sđd, tr.387.
2 Cayxỏ n Phômvihàn tiểu sử và sự nghiệp, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2008, tr.174.

Đánh giá về thắng lợi của Liên quân ViệtLào trong chiến dịch Nậm 
Thà, đồng chí Cayxỏh Phômvihản nêu rõ: “Chiến thắng Nậm Thà có ý 
nghĩa quan trọng trên chiến trường Lào, vì nó đập tan cụm cứ điểm lớn của 
quân ngụy lúc ay. Nó còn ngăn chặn âm mưu của đế quôc Mỹ đưa lính thùy 
đánh bộ đã chuẩn bị sẵn sàng trên đất Thái Lan nhảy vào chiến đấu ở Lào”2.

Đặc biệt là, thắng lợi của chiến dịch Nậm Thà có ý nghĩa chính trị 
rất lớn, buộc Mỹ và chính quyền Viêng Chăn phải chấp nhận giải pháp 
giải quyết vân đề Lào bằng thương lượng. Ngày 1261962, Hiệp định 
Cánh Đồng Chum được ký kết, Chính phủ Liên hiệp ba phái ở Lào được 1 2 
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thành lập, có lực lượng Pathét Lào tham gia. Tiếp đó, ngày 2371962, 
Hội nghị quôc tế 14 nước ở Giơnevơ ký kết, thừa nhận nền độc lập, chủ 
quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Lào. Uy tín của Neo Lào Hắc Xạt, 
Quân đội Pathét Lào dược nâng cao, khu giải phóng của cách mạng được 
mở rộng. Chiến thắng Nậm Thà mở ra bước ngoặt tăng cường mối quan hệ 
dặc biệt Việt NamLào trong giai đoạn cách mạng mới của hai nước.

■ Thể theo nguyện vọng của Đảng và nhân dân hai nước, ngày 59 
1962, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ Vương 
quốc Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đây, môi quan hệ 
doàn kết đặc biệt Việt Nam  Lào về các mặt chính trị, kinh tê, văn hóa  
xã hội; trong đó trên lĩnh vực quân sự được củng cố, phát triển lên tầm 
cao mới, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ cách mạng mỗi nước. Kế 
tiếp chiến dịch Nậm Thà năm 1962, quân đội hai nước Việt Nam và Lào 
tiếp tục phối hợp tác chiến mạnh mẽ trên chiến trường Lào, điển hình là 
tác chiến trong các chiến dịch tiến công 128, chiến dịch tiến công 74A 
(còn gọi là chiến dịch giải phóng Cánh Đồng Chum) năm 1964; chiến dịch 
tiến công Nậm Bạc (còn gọi là chiến dịch Quyết Thắng) năm 1968, chiến 
dịch tiến công Mường Xủi năm 1969, chiến dịch phản công Cánh Đồng 
ChumXiêng Khoảng (101969 đến 41970), chiến dịch tiến công Cánh 
Đồng ChumLoong Chẹng (121971 đến 41972) và chiến dịch phòng ngự 
Cánh Đồng ChumXiêng Khoảng năm 1972, góp phần đánh bại hoàn toàn 
chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh đặc biệt tăng cường”, tạo 
ra thế và lực mới, bảo đảm cho quân đội và nhân dân Lào thực hiện “ba 
đòn chiến lược” và mũi giáp công pháp lý năm 1975 thắng lợi, kết thúc 
cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Thành quả, ý nghĩa và bài học lịch sử về phối hợp tác chiến của 
quân đội hai nước Việt Nam và Lào trong chiến dịch Nậm Thà năm 1962, 
cũng như trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thực sự là một mẫu mực điển 
hình về quan hệ đặc biệt, liên minh chiến đấu giữa quân đội và nhân dân 
hai nước độc lập có chủ quyền, luôn tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Đây là 
tài sản vô cùng quý báu mãi mãi được giữ gìn và tiếp tục phát triển vững 
chắc lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của 
nhân dân mỗi nước hiện nay.

Đạỉ tá, TS Dương Đình Lập (Báo Quân đội nhân dân)
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TRỘN BÌNH GIÃ
Sau Đồng khởi ở Nam bộ (1960), Trung ương có nghị quyết đẩy 

mạnh mũi đấu tranh vũ trang ở miền Nam. Ớ Nam bộ, cuối nàm 1960 đầu 
1961, các tỉnh đã có lực lượng vũ trang từ xã, huyện và tỉnh, có đại đội 
quân số có khi lên đến 200300 người (Long An). Lần lượt các khu có lực 
lượng cấp tiểu đoàn, miền (Nam bộ), có chủ lực miền ở cấp trung đoàn, với 
khung cán bộ tập kết trở về và chiến sĩ là thanh niên đồng khởi ở các 
tỉnh. Trung đoàn 1 lấy phiên hiệu là Q.761 (thành lập tháng 71961).

Theo ngày tháng ghi như trên thì chủ lực miền ra đời kịp thời với 
quân du kích và bộ đội địa phương, hình thành ba thứ quân ở Nam bộ. Lúc 
này các thứ quân còn đặt dưới sự chỉ huy của ban quân sự các cấp. Đến 
tháng 101963 mới có quyết định tổ chức bộ chỉ huy quân sự miền (Nam 
bộ) và bộ tư lệnh các quân khu.

Quân chủ lực miền có hai trung đoàn, ngoài trung đoàn 1 có trung 
đoàn 2 lấy phiên hiệu là Q.762, được tổ chức trong năm 1961 với cán bộ 
và chiến sĩ là bộ đội Nam bộ tập kết.

Một vấn đề quan trọng lúc ấy là làm sao “loại phi pháo địch ra khỏi 
vòng chiến đấu” vì cái mạnh tuyệt đối của địch là hỏa lực.

Về hỏa lực Mỹ sử dụng ở VN, sử sách Mỹ có viết: “Trong chiến 
tranh Triều Tiên, mỗi người lính (Mỹ) dùng số lượng đạn dược bằng tám 
lần trong chiến tranh thế giới lần 2, còn trong chiến tranh VN, con số đó 
là 26 lần so với thời gian 19411945.

Việc sử dụng hỏa lực chưa từng có thay cho sức người là đặc điểm 
nổi bật của chiến thuật quân sự Mỹ trong chiến tranh VN".

Chức năng chủ yếu của quân đội Mỹ là phát hiện mục tiêu cho hỏa 
lực phi pháo. Một tướng lục quân Mỹ kết luận: “Đừng đánh tay đôi với họ, 
phát hiện và tránh rồi trút lửa vào và kiểm soát sau đó”.

Quân Sài Gòn do Mỹ tổ chức, trang bị huấn luyện và cố vấn nên 
cách đánh của họ là cách đánh của Mỹ: sử dụng hỏa lực tối đa, tránh đánh 
xáp gần với quân giải phóng.

Anh em chiên sĩ đã tìm cách giải quyết là xáp vô đội hình bộ binh 
địch mà đánh, không cho chúng phân tuyến, hay nói cách khác là đánh 
gần và đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã tổng kết: “Nắm thắt lưng địch mà 
đánh”.
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Tất nhiên ta cũng có nhiều cách để hạn chế phi pháo địch trong 
chiến đấu như: pháo kích trận địa pháo địch (gọi là kềm pháo); bắn máy 
bay bằng trọng liên 12,7 vì không có cao xạ; phòng ngự có công sự và 
chiến hào; trận địa giả...

Nhưng cách “bám thắt lưng địch mà đánh” là cách hay nhất để bảo 
vệ bộ binh của ta, buộc bộ binh của địch phải xáp chiến, không thể bỏ 
chạy hoặc phân tuyến được.

Phải công nhận răng đây là cách đánh sáng tạo của chiến sĩ xuất 
phát từ tư tưởng tấn công tiêu diệt địch, bảo vệ mình để tiêu diệt địch.

Trận Bình Giã
Sau chiến thắng An Nhơn Tây (Củ Chi), tháng 111964, trung đoàn 

rời Củ Chi hành quân về phía đông nam Sài Gòn, vùng Bà Rịa và Long 
Khánh, để cùng với trung đoàn 2 và các đơn vị bạn tham gia chiến dịch. 
Trung đoàn lên dường với trang bị vũ khí cũ đã có khi thành lập, nhưng 
với khả năng chiến đấu khá hơn trước, cụ thể là đã quen chiến đấu toàn 
trung đoàn và đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn, chiến đoàn địch ngoài trời.

Bộ chỉ huy chiến dịch căn cứ vào sở trường của trung đoàn đã giao 
nhiệm vụ cho trung đoàn đánh địch ngoài trời, đập tan chiến thuật trực 
thăng vận của địch.

Kế hoạch trận đánh của chiến dịch ở Bình Giã là đơn vị bạn tấn 
công chiếm lĩnh ấp chiến lược Bình Giã, đẩy lùi lực lượng bảo an đến giải 
tỏa, buộc địch phải đưa các tiểu đoàn cơ động đến. Trung đoàn 1 có nhiệm 
vụ bố trí tiêu diệt tiểu đoàn cơ động địch đến giải tỏa ấp chiến lược bằng 
trực thăng vận.

Xung quanh ấp Đình Giã có hai bãi địch có thể đổ bộ trực thăng. 
Trung đoàn có thể bố trí kiềm chế một bãi để buộc chúng đổ bộ xuống bãi 
dông nam ấp Bình Giã để ta bố trí toàn trung đoàn tấn công. Địch đã rơi 
đúng kế hoạch của ta. Khi đội hình trực thăng bị bắn thiệt hại nặng ở bãi 
một phải quay dầu bỏ chạy, sau một thời gian chấn chỉnh, địch chở một 
tiểu đoàn biệt dộng quân đổ bộ xuống bãi đông nam, nơi trung đoàn đã 
phục kích. Chờ địch yên tâm đổ hết quân xuôhg đất, toàn trung đoàn vận 
dộng bao vây, áp sát địch, nổ súng tấn công quyết liệt. Hỏa lực địch chĩ 
bán vào đất trống xa tuyến bộ binh ta. Đối đầu với những chiến sĩ đồng 
khởi có quyết tâm cao, tiểu đoàn địch chỉ chống cự yếu ớt trong một tiếng 
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thì bị diệt gần hết. Ngoạn mục là mũi tiến công tiêu diệt ban chỉ huy tiểu 
đoàn địch của tiểu đội đồng chí Lê Văn Đáp. Tiểu đội trưởng chia tiểu đội 
thành hai tổ thay nhau tổ kiềm chế, tổ tiến tới đến khi diệt tiểu đoàn 
trưởng địch, bắt sông hai cố vấn Mỹ, kết thúc trận đánh.

Đến năm 2005, trung đoàn Bình Giã (sư đoàn 9) được 45 tuổi, đã 
xuyên qua hai thế kỷ với thành tích kháng chiến chống Mỹ vè vang, 
thành tích chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và cứu nhân dân 
Campuchia thoát nạn diệt chủng, Trung đoàn đã được tuyên dương Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lần đầu tiên trung đoàn diệt gọn tiểu đoàn biệt động quân địch, 
diệt chỉ huy, bắt sông cố vấn Mỹ. Đó là ngày 29121964.

Sau đó trung đoàn còn phục kích tại trận địa cũ để đánh tiếp bọn 
tiếp viện. Đến ngày 30121964 địch không đến, trung đoàn được lệnh thu 
quân.

Khoảng 17 giờ cùng ngày (30121964) một trực thăng quần trên 
không trận địa nhiều vòng rồi sà sát xuông quan sát. Đại đội trưởng cao 
xạ đề nghị bắn. Trung đoàn trưởng ra lệnh bắn. Một loạt đạn 12,7 ly nổ 
giòn, trực tháng bốc cháy và rơi vào Sở cao su Quảng Giáo, phía đông nam 
ấp Bình Giã.

9g sáng 31121964, ngày cuối năm, toàn trung đoàn đã hành quân 
về nơi trú quân, đang ngủ để lấy sức cho cuộc chiến đấu tiếp sau. Trung 
đoàn trưởng và các tiểu đoàn trưởng lên đường đi nghiên cứu chiến trường 
để đánh tiếp.

Toàn trung đoàn đang ngủ say thì 12 giờ trinh sát báo cáo biệt kích 
vào chỗ máy bay rơi đã bị anh em trinh sát đánh nên bỏ chạy.

14g, tác chiến báo cáo: tham mưu chiến dịch thông báo tiểu đoàn 
Thủy quân lục chiến số 4 vào ấp chiến lược Bình Giã.

14g30 có tin dịch hành quân vào chỗ máy bay rơi để tìm các cô' vấn 
Mỹ. Tham mưu trưởng trung đoàn, anh Bùi Thanh Vân (út Liêm), trao đổi 
với tôi nên triển khai trung đoàn đánh bọn này. Theo kế hoạch, tiểu đoàn 
1 chặn đầu, tiểu đoàn 2 bọc hậu khóa đuôi và tiểu đoàn 3 đánh xuyên 
hông. Gọi tiểu đoàn nhưng tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 còn quân sô' khoảng 
100, tiểu đoàn 2 có trên 300 cán bộ chiến sỉ. Tiểu đoàn 2 xuất kích mà như 
đi hội. Khoảng 16g45 thì súng nổ. Chiến sĩ ta và lính địch thây nhau rất 
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rõ. Mỗi bên đều dựa vào cây cao su dể tấn công; bộ binh đánh với bộ binh, 
còn trực thăng và tiếp sau là pháo địch bắn vào ven rừng nhưng không có 
ai ở đó. Trận đánh diễn ra rất ác liệt vì thủy quân lục chiến là đơn vị 
thiện chiến của quân đội Sài Gòn. Nhưng vòng vây của chúng ta dần khép 
lại. Theo kế hoạch hiệp đồng và đã thực hiện “hiệp đồng theo tiếng súng”, 
một đơn vị nhỏ của quân ta đã thọc vào phía sau địch ngay bộ phận chỉ 
huy tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng thủy quân lục chiến bị bắn gục, cố vấn 
Mỹ bị thương, bị bắt sống, trận đánh kết thúc vào lúc 18gl5 ngày 3112 
1964. Theo tin cuối cùng, tiểu đoàn này chạy thoát trên 10 tên.

Hồi ký của Westmoreland Tường trình của một quân nhân có viết: 
“...Trong cuộc chiến đấu đó, các tiểu đoàn biệt động quân và thủy quân lục 
chiến gần như bị tiêu diệt sạch...”.

Như vậy trong ba ngày chiến đấu xung quanh ấp chiến lược Bình 
Giã, trung đoàn 1 đã tiêu diệt sạch hai tiểu doàn địch, bắt sống ba cấ vấn 
Mỹ. Hai trận liên tiếp này đánh dấu sự trưởng thành của một trung đoàn 
chủ lực miền, xứng đáng là một quả đấm của lực lượng quân giải phóng 
miền Nam.

Trước đó, ngày 9121964 trung đoàn 2 phát huy truyền thống “đánh 
là dứt điểm” đã đánh tiêu diệt hoàn toàn một chi đoàn xe MI 13 (14 chiếc) 
trên đường hành quân giải tỏa ấp chiến lược Bình Giã.

Vì chiến dịch diễn biến xung quanh ấp chiến lược Bình Giã nên 
chiến dịch mang tên là “Chiến dịch Bình Giã” và trung đoàn được danh dự 
mang tên trung đoàn Bình Giã.

Sau chiến dịch Bình Giã, trung đoàn lại lập công xuất sắc trong 
chiến dịch Đồng Xoài, Dầu Tiếng và trong nhiều chiến dịch đánh quân Mỹ 
xâm lược.

Nguyễn Văn Tòng  Nguyên Chính ủy Trung đoàn Bình Giã (1964 
1965), nguyên Giám đốc Sở VHTT TP.HCM (Báo Tuổi Trẻ online)

TRỘN CHIÊN BÌNH GIÃ
Trong 168 chuyến tàu vận chuyển vũ khí đạn dược cho quân, dân 

miền Nam đánh Mỹ, những người lính Đoàn tàu không số đã làm nên 
nhiều kỳ tích huyền thoại, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch. Trong 
đó chuyến tàu mang bí số 56 bí mật vượt biển từ Hải Phòng cập bến Lộc 
An tỉnh Bà RịaVũng Tàu nâm 1964, đã góp phần trực tiếp vào thắng lợi 
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của chiến dịch Bình Giã, làm thay đổi cục diện chiến trường, đập tan mưu 
đồ chiến lược "Thiết xa vận” của đế quốc Mỹ.

Để chiến thắng mưu đồ chiến lược "Thiết xa vận” của địch, trước yêu 
cầu cấp bách chuyển vũ khí đạn dược chi viện cho các chiến trường miền 
Nam đánh Mỹ, Bộ Tư lệnh miền Nam điện trực tiếp ra Trung ương xin chi 
viện vũ khí và hậu cần. Con tàu mang bí số 56 do thuyền trưởng Lê Quốc 
Thân và chính trị viên Trần Ngọc Tuấn, hai thuyền phó là Nguyễn Đắc 
Thắng phụ trách hàng hải và Lê Xuân Ngọc phụ trách hậu cần cùng 14 
thủy thủ khác nhận nhiệm vụ đặc biệt này và sẵn sàng vượt biển.

Những ngày cuối năm 1964, vùng biển Hải Phòng sóng to dữ dội. 
Bất chấp điều kiện thời tiết, tàu 56 vẫn hành trình theo kế hoạch đã được 
xác định. Trước 2 giờ rời bến, thuyền trưởng Lê Quốc Thân đã tập trung 
17 thủy thủ ở khoang giữa của tàu để quán triệt nhiệm vụ, phân công từng 
người phụ trách trên từng mặt công tác. Ngày ấy, đi chiến trường đồng 
nghĩa với sông chết, biệt ly không hẹn ngày trở lại. Bởi chiến tranh dài 
đằng đẵng liên miên, ai biết ngày nào kết thúc. Thuyền trưởng Thân quả 
quyết: "Đây là chuyến vượt biển vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể hi 
sinh tính mạng, nhưng vũ khí, đạn được nhất định phải được chuyển vào 
miền Nam và con đường vận tải biển phải tuyệt đôi giữ bí mật. Chúng ta 
xin thề với Tổ quốc, thà hi sinh chứ không thể rơi vào tay giặc, thà đổ 
máu chứ nhất định không xưng khai. Miền Nam đang chờ chúng ta, chiến 
dịch Bình Giã đang đợi chúng ta”. Lời thuyền trưởng Thân nói như tiếp 
thêm sức mạnh, trong tim từng chiến sĩ hừng hực ngọn lửa yêu nước. Họ 
bắt chặt tay nhau thể hiện sự quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, 
công tác chuẩn bị lần cuối và sẵn sàng rời bến.

Đó là đêm 29111964. Một đêm giá rét không thể nào quên được 
đồ'i với các chiến sĩ trên con tàu ấy. Con tàu vỏ sắt có trọng tải 50 tấn bí 
mật rời cảng Hải Phòng băng băng ra khơi trong đêm tối. 44 tấn vũ khí, 
đạn dược được dấu kín dưới đáy tàu. Hành trang của 18 cán bộ chiến sĩ 
chủ yếu là những dụng cụ cá nhân như ba lô, khăn mặt, sữa bò hộp, ít 
lương khô, nhưng mang nặng trong tim mỗi người nhiều nhất là tình yêu 
Tổ quốc. Do lúc đó phương tiện thô sơ, các tàu chưa có trang bị định vị vệ 
tinh như bây giờ, nên rất dễ bị lạc trên biển.
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Sau những ngày vật lộn với sóng gió, ngày 22121964, tàu 56 đã 
đến vùng biển Phước Hải tỉnh Bà RịaVũng Tàu. Làm thế nào để đưa con 
tàu sắt vào cửa Sông Ray trong khi bọn địch kiểm soát chặt chẽ nhiều 
tầng, nhiều lớp, dưới nước, trên không, trên bờ. Điểm đến của tàu là Bên 
Lộc An, nhưng bến Lộc An lại nằm tận sâu trong Sông Ray. Muốn đến Lộc 
An phải hành trình trong đường thủy hẹp. Lòng sông nước lên xuống thất 
thường, nhiều cồn cát, nhiều bãi ngầm, đặc biệt địch bố phòng canh gác 
cẩn mật ngay cửa Sông Ray. Phương án "Ngư dân Phước Hái đánh cá về 
bờ” được chuẩn bị kỹ càng và chưa lộ bí mật. Thuyền trưởng Lê Quốc Thân 
đã lệnh phát tín hiệu bằng mật ngữ với căn cứ bí mật, nhưng không thấy 
trả lời. Để tránh bị địch phát hiện, truyền trưởng Thân đã cho tàu chạy 
lòng vòng ở cửa biển Sông Ray, vừa chạy vừa thả câu cá để đánh lừa địch. 
Ông nhận định, nếu cứ cho tàu chạy lòng vòng ngoài cửa biển, thì sẽ bị 
địch phát hiện, nên đã hạ lệnh cho 2 thủy thủ bí mật bơi vào bờ tìm bến. 
2 chiến sĩ ấy là Trần Văn Phủ và Nguyễn Thanh.

Thời gian chậm chạp trôi đi, ai cũng lo lắng cho sự an nguy của con 
tàu. Lúc đó thuyền trưởng Thân đã bàn với các đồng chí trong ban chỉ huy, 
nếu bị lộ, sẽ sẵn sàng hi sinh và hủy tàu chứ nhất định không để vũ khí 
đạn dược rơi vào tay địch. Ông động viên anh em "Đây là giờ phút phải 
bình tĩnh và thông minh nhất. Các đồng chí cứ yên tâm, nhiệm vụ sắp 
hoàn thành, phần thắng đã nắm chắc trong tay, trong giờ phút này không 
được ai lung lay ý chí”. 15 phút, 20 phút, rồi 40 phút trôi qua. Bỗng từ phía 
bờ có ánh đèn chớp lóe sáng 3 lần liên tục, báo hiệu bến an toàn. Dưới sự 
chỉ huy của thuyền trưởng Thân, con tàu 56 đã vượt qua chặng đường hơn 
10km luồng lạch, cồn cát, bãi ngầm ở Sông Ray, cập bến Lộc An an toàn 
lúc 22 giờ ngày 22121964. Khi vào đến bến Lộc An, anh em mới biết lực 
lượng bộ đội của 2 Trung đoàn 1 và 2 thuộc Sư đoàn 9 đã ém quân 4 ngày 
tại đây. Dẫu vẫn nhận được tín hiệu từ tàu 56 xin cập bến, nhưng không 
dám đánh tín hiệu trả lời, vì con tàu sắt to quá, ai cũng nghĩ là tàu địch 
giả danh.

Đánh bại chiến lược 'Thiết xá vận” của địch
44 tân vũ khí đạn dược được người dân làng chài Phước Hải và bộ 

đội chuyển lên bờ giấu trong kho an toàn, rồi được Trung đoàn 1 và Trung 
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đoàn 2 của Sư đoàn 9 tiếp nhận. Đó là những tấn vũ khí đầu tiên chi viện 
cho chiến trường Bình Giã.

Được tiếp thêm vũ khí, trận chiến Bình Giã sôi sục lòng căm thù 
giặc. Quân, dân làng chài Phước Hải bước vào trận chiến đấu mới, quyết 
tâm đập tan chiến lược "Thiết xa vận” của địch. Chỉ trong 10 ngày, 5 trận 
đánh liên tiếp cúa quân và dân Bình Giã đã giành thắng lợi. Diệt gọn 2 
tiểu đoàn chủ lực, một chi đoàn xe bọc thép của địch, 3 tiểu đoàn bộ binh 
địch bị thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều ấp chiến lược ven đường số 2 số 3, 
đường 14 thuộc huyện Đất Đỏ, Long Thành, Nhơn Trạch bị phá tan. Vùng 
cãn cứ cách mạng được mở rộng đến sát biển chạy dọc từ Bến Lộc An đến 
Phước Hải huyện Đất Đỏ.

Trận chiến Bình Giã là chiến dịch tiến công đầu tiên của Quăn giải 
phóng miền Nam đánh phá mưu đồ "Bình định” có trọng điểm của chính 
quyền Sài Gòn ở vùng giáp ranh 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Lần đầu 
tiên bộ đội chủ lực miền Đông Nam Bộ với lực lượng Trung đoàn Minh 
Đạm ra quân đánh lớn, giáng đòn sấm sét xuống đầu quân đội chính 
quyền Sài Gòn. Địch không thể biết những khẩu DKZ, B40, trung liên, đại 
liên, AK ở đâu mà nhiều thế. Chúng nói với nhau, đó là những loại vũ khí 
từ trên trời rơi xuống.

Thắng lợi của chiến dịch Bình Giã, đã góp phần đánh một đòn 
quyết định làm phá sản hoàn toàn chiến lược "Chiến tranh đặc biệt” của 
đế quốc Mỹ trên chiếntrường miền Nam. Trong đó có sự đóng góp kịp 
thời, táo bạo, dũng cảm của cán bộ, thủy thủ Tàu 56.

TRỘM HỞI CHIẾN ĐẦU TIÊN 
CUR QUÂN ĐỘI NHÂN DRN VIỆT NRM

Đúng 40 năm trước, với ý đồ tấn công phá hoại miền Bắc Việt Nam, 
giới quân sự Mỹ đã dựng ra biến cố "sự kiện vịnh Bắc bộ”. Trong trận 
chiến không cân sức ấy, Hải quân Việt Nam đã đáp trả hành động khiều 
khích của đối phương bắng tinh yêu Tổ quốc và lòng quả cảm vó biên... 
Cái gọi là “sự kiện vịnh Bắc bộ” do giới quân sự Mỹ dựng lên và thực hiện 
năm 1964 đã lừa dối nhân dân Mỹ, lừa dối Quốc hội Mỹ để thông qua cho 
dược bản nghị quyết về vịnh Bắc bộ  nghị quyết mà một thượng nghị sỉ 
Mỹ mô tả như "bản tuyên chiến dề ngày trước”.
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Với ý đồ “khiêu khích Bắc VN”, trong hai ngày đầu tháng 81964, 
các máy bay T28 của phái hữu Lào được Mỹ sử dụng đã bắn phá đồn biên 
phòng Nậm Cắn và làng Noọng Dẻ ở miền tây tỉnh Nghệ An. Ngoài khơi 
vịnh Bắc bộ, tàu khu trục Maddox tiếp tục tiến về phía bắc, xâm phạm hải 
phận của nước VN dân chủ cộng hòa và gây ra một số vụ khiêu khích đối 
với thuyền đánh cá của ngư dân miền Bắc. Đặc biệt đêm 317 rạng sáng 1 
8, tàu khu trục Maddox đã xâm phạm vùng biển Quảng Bình, sau đó tiến 
ỉên phía bắc, điều tra các mạng lưới bô' phòng của ta ở khu vực đèo Ngang, 
Hòn Mát, Hòn Mê, Lạch Trường.

Đối phó với các hành động khiêu khích phá hoại ngày càng tăng của 
Mỹ  ngụy ở vùng biển khu 4, Bộ tư lệnh quân chủng hải quân quyết định 
thành lập sở chỉ huy tiền phương ở sông Gianh. Một sô' tàu tuần tiễu ở 
phía bắc được tăng cường.

Các phân đội tàu tuần tiễu ở vùng biển khu 4 rời cảng ra các khu 
neo và tăng cường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật; đồng thời nâng cao 
cảnh giác, sơ tán ngụy trang chu đáo, chống địch tập kích bằng đường 
không và biệt kích, người nhái. Các tàu phóng lôi ở trạng thái sẵn sàng 
chiến đấu cao. Cuối tháng 71964, mọi công tác chuẩn bị chiến đấu của 
quân chủng hải quân đã cơ bản hoàn thành.

“Không thể quên cái đêm cuối cùng tháng bảy và rạng sáng đầu 
tháng tám ấy, phần đội 3 chúng tôi vẫn đang mải miết luyện tập trên 
vùng biển Đông Bắc thì nhận được lệnh: lắp ngư lôi và di chuyển từ Vạn 
Hoa  Quảng Ninh vào Hòn Nẹ  Thanh Hóa (để phục kích, đón đánh tàu 
khu trục Maddox).

Phân đội 3 bấy giờ gồm ba tàu 333, 336, 339 do đại úy Lê Duy 
Khoái  đoàn trưởng 135 (tiểu đoàn 135 là lực lượng chiến dấu trực thuộc 
quân chủng hải quân) trực tiếp chỉ huy và tôi, trung úy làm phân dội 
trưởng kiêm thuyền trưởng tàu 333” nguyên phân đội trưởng phân đội 3 
Nguyễn Xuân Bột nhớ lại.

Phần thắng không thuộc về kẻ mạnh
Đên rạng sáng 28, mọi công tác chuẩn bị hoàn tất nhưng thật 

không may, khi ấy trời động. Gió mùa Đông Bắc, sóng cấp 4, cấp 5 đã 
khiến cả đoàn phải mất hơn tám giờ đồng hồ mới hoàn thành chặng 
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đường 100 hải lý, gấp đôi thời gian so với dự kiến. Tới Hòn Nẹ, phân đội 3 
lại nhận lệnh hành quân ngay vào Hòn Mê.

Ông Bột kể tiếp: “Khi phát hiện tàu lạ ở phía nam Hòn Mê, tôi báo 
cáo anh Khoái: có khả năng tàu khu trục. Anh Khoái lại nghĩ khác: tàu 
buôn. Thế nhưng sóng rađa vọng về cho thấy trùng với sóng hôm trước khi 
tàu Maddox ở đèo Ngang. Mươi phút sau, chỉ huy sở tiền phương ra lệnh: 
xuất kích! Cả phân đội nhổ neo lên đường”.

Phân đội trưởng Nguyễn Xuân Bột ra lệnh đội hình chạy cách nhau 
50m, chiến sĩ rađa Nguyễn Văn Luyện tiếp tục bám sát mục tiêu, mỏi phút 
báo cáo một lần. Nhận thấy có ba tàu tốc độ cao đang tiếp cận, tàu 
Maddox cũng tăng tốc và chạy ra xa hướng về cửa Ba Lạt. Ý thế hỏa lực 
mạnh, Maddox bắt đầu dùng pháo lớn bắn dữ dội. Phân đội 3 chuyển từ 
đội hình hàng dọc sang đội hình tránh pháo bậc thang phải, bậc thang 
trái.

Pháo liên hồi bốc các thành viên phân đội ném sang hai bên. Chỉ 
huy trưởng phân đội lệnh cho tàu 333 tăng tốc để chặn tàu địch, tạo điều 
kiện thuận lợi cho hai tàu 336 và 339 tấn công. Tiếp cận được góc mạn tàu 
địch 1100, cự ly 78 liên l+), thuyền trưởng tàu 339 hạ lệnh phóng ngư lôi 
và chuyển hướng rời khỏi khu vực tác chiến.

Trên trời bất ngờ xuất hiện năm máy bay địch tập kích và bắn 
trúng khoang máy chính của tàu 339, tàu phải thả trôi vừa tập trung dập 
lửa, sửa chữa hỏng hóc vừa ngoan cường đánh trả bằng súng 14,5mm và 
súng trung liên.

Sau khi tàu 339 phóng ngư lôi, tàu 336 tiếp tục tiếp cận mục tiêu từ 
góc mạn 11001200, cự ly 67 liên và tiến hành phóng ngư lôi rồi giảm tốc 
độ chuyển hướng rời khỏi khu vực tác chiến. Pháo trên tàu Maddox vẫn 
nhả cấp tập và một quả đã rơi trúng vào tàu 336. Thuyền trưởng Phạm 
Văn Tự trúng dạn hi sinh, thuyền phó Nguyễn Văn Chuẩn mặc dù bị 
thương vẫn chỉ huy điều khiển tàu.

Lúc này tàu 333 đang chạy với tốc độ 36 hải lý/giờ, liền tăng lên 42 
hải lý/giờ, mở góc mạn ra ngoài biển. Tình hình thật nguy cấp. Cột ăngten 
bị pháo đánh gục, không thể báo cáo được lên cấp trên. Quả ngư lồi trái 
cũng trúng đạn, buộc phải giật trôi xuống biển. Tàu bị lệch hẳn một bên vì 
chỉ còn duy nhất quả ngư lôi bên phải.

189

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



“Còn cách tàu địch khoảng 8 liên, anh Khoái nói: phóng đi. Nhưng 
tôi quyết phải tiếp cận gần hơn cho chắc ăn. Anh Khoái lại đấm vào vai 
tôi giục: phóng đi. Tôi yêu cầu tốc độ tăng tối đa 52 hải lý/giờ. Máy trưởng 
báo cáo sợ không đủ sức và vỡ máy. Tôi vẫn buộc tàu mở hết tốc lực nhưng 
chỉ duy trì trong mười phút để chiếm góc mạn phải. Còn 6 liên, 5 liên, 4 
liên... Khi tôi hô “chuẩn bị”, anh em đồng thanh hô theo đầy khí thế. “Ân

Quả ngư lôi xé mặt biển lướt đi. Cả tàu gần như ngừng thở. Maddox 
vội vã xoay mũi tàu để tránh... “Nó trúng ngư lôi của tôi rồi” Nguyễn Văn 
Đạt và Nguyễn Thái Nguyên, chiến sĩ và nghiệp vụ trưởng ngư lôi, hét 
lên. Một tiếng nổ từ phía Maddox phát ra.

Tàu 333 chậm rãi chạy song song ngược chiều với nó. Biển yên tĩnh, 
Maddox yên tĩnh lạ thường, chúng tôi còn thấy cả lính Mỹ chạy lố nhố 
trên tàu. Có lẽ họ sợ chúng tôi là lính cảm tử, trên tàu chứa bộc phá sẵn 
sàng lao thẳng vào” ông Nguyễn Xuân Bột bồi hồi.

Ngay sau khi tàu Maddox bị đánh đuổi khỏi vùng biển của ta, đêm 
móng 4 rạng sáng 58, chính quyền Mỹ đã dựng lên cái gọi là “sự kiện 
vịnh Bắc bộ” vu khống hải quân ta tấn công tàu Mỹ trên vùng biển quốc 
tế.

Lấy cớ thực hiện kế hoạch “mũi tên xuyên” đã được vạch ra từ trước, 
Mỹ sử dụng tối đa lực lượng không quân của hai biên đội tàu sân bay hòng 
tiêu diệt lực lượng hải quân ta trong ngày 58.

Để rồi 58 đã trở thành ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của 
Hải quân nhân dân VN và cũng là ngày đánh thắng trận đầu của quân, 
dân miền Bắc đối với không quân Mỹ.

(Theo baomoi.com)

KỴ BINH BflY GÃY CÁNH
Sư đoàn Sao Vàng thành lập được 10 ngày thì Sư đoàn Không vận 

BỐ 1 Mỹ mang tên "Sư đoàn Kỵ binh bay" đổ bộ lên Quy Nhơn và sau dó 7 
ngày  ngày 1891965 đã diễn ra trân giáp chiến với ta ở thung lũng 
Thuận Ninh.

Sư đoàn Kỵ binh bay theo đường 19 vận chuyển lên An Khê đóng 
quân. Còn Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 2 của ta đến trú quân ở thôn 
Thuận Ninh, xâ Bình Tân, huyện Bình Khê ở phía đông đường 19 dược 3 
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ngày, tập luyện trên những ngọn đồi anh em đặt tên là đồi "Thao trường", 
đồi "Đại liên" để chuẩn bị bước vào chiến dịch Đông.

Máy bay trinh sát điện tử của địch phát hiện có Việt cộng xâm 
nhập thung lũng Thuận Ninh. Kina, viên tướng 2 sao chỉ huy Sư đoàn Kỵ 
binh bay rất lo ngại về cuộc vận chuyển. Tên trung tá, trưởng phòng tình 
báo báo cáo với Kina ở Thuận Ninh chỉ có một lực lượng nhỏ, chỉ cần dăm 
trăm quân cũng đủ để cất vó. Kina quyết định đánh đòn bất ngờ, áp đảo 
hoàn toàn đối phương, gây thanh thế ngay trong ihững ngày đầu Sư đoàn 
Kỵ binh bay đặt chân lên đất An Khê và Việt Nam. Tuy vậy, để đảm bảo 
chắc thắng, y cho tăng lực lượng lên gấp 45 lần. Trung tá Xmít được giao 
nhiệm vụ chỉ huy cuộc hành quân với 2.000 lính dù, 60 trực thăng và 
khẳng định phải đánh thắng.

Trời còn mù sương đã có hai chiếc L19 bay đến lượn vòng. Đã có 
kinh nghiệm nên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Lương Văn Thư cho bộ đội 
giúp đỡ nhân dân xuống hết hầm trú ẩn và vào vị trí chiến đấu. Đúng như 
dự đoán, sau khi hai chiếc L19 bắn đạn khói chỉ điểm, hàng chục chiếc 
phản lực nối đuôi nhau bay tới trút bom xuống thung lũng Thuận Ninh. 
Tiếp đó, từng bầy trực thăng bay đến bắn rốckét, liên thanh xuông các 
lùm cây, mô đất. Thung lũng Thuận Ninh chìm trong khói, lửa, đất bụi mù 
mịt. Đợt đầu, địch cho 45 trực thăng chở đầy lính tới đổ quân. Địch dàn 
hàng ngang và tiến vào làng. Khi chúng vào gần, chiến sĩ ta mới biết là 
lính Mỹ.

Đợi chúng vào đúng tầm, quân ta mới đồng loạt bất ngờ nổ súng. 
Lính Mỹ ngã rạp, chết hàng loạt. Sô' còn sông hốt hoảng tìm các mô đất 
ẩn nấp. Tiếng súng nổ vang khắp thung lũng. Không vào được làng, dịch 
tiếp tục đổ quân đánh chiếm các ngọn đồi. Nhưng Tiểu đoàn trưởng Lương 
Văn Thư dã nhanh hơn địch một bước, kịp thời lệnh cho Đại đội trưởng 
Thục dẫn một cánh quân của Đại đội 1 chiếm đồi "Thao trường" và Đại đội 
phó Quang dẫn một trung đội của đại đội mình đánh chiếm đồi "Đại liên".

Chờ địch lên gần tới đỉnh đồi ta mới nổ súng đồng loạt, hô xung 
phong vang dậy, xông lên đánh giáp lá cà. Bị đánh phủ đầu, tan nát đội 
hình, địch co cụm chống cự và rải bom bi. Ta càng bám sát địch truy kích, 
dồn chúng vào rừng gai quýt dày đặc để tiêu diệt. Tên chỉ huy đại đội của 
chúng bị tiêu diệt tại chỗ. Chiến sĩ đại đội 1 ở đồi Thao trường tạm thời 
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rút xuống mương nước tránh bom bi. Địch cho đổ quân đánh chiếm đồi 
Thao trường. Giữa lúc chúng đang lộn xộn, chính trị viên Nguyễn Bô'n dẫn 
đại đội 1 rời mương nước đánh thốc tới. Tiểu đội trưởng Bông dùng trung 
liên quật ngã 10 tên địch. Chiến sĩ Phạm Hiền diệt 15 tên. Chiến sĩ Vũ 
Văn Để bắn 7 phát diệt 7 tên. Hai xạ thủ trung liên Tam và Bình bắn rơi 
tại chỗ 3 trực thăng. Xác giặc và trực thăng ngổn ngang trên đồi. Một 
trung đội địch hoảng sợ dồn vào đoạn hầm ở đỉnh đồi cố thủ. Tiểu đội 
trưởng Nguyễn Ba dẫn một mũi dánh vào sườn đoạn hầm. Địch ném lựu 
đạn ra tới tấp. Ta nhặt lựu đạn ném trả và xông vào tấn công quyết liệt. 
Cả trụng đội Mỹ chết chồng lên nhau trong đoạn hầm.

Tiếng súng nổ vang khắp thung lũng Thuận Ninh suốt ngày hôm đó. 
Trước thất bại nặng nề, Kina cho tăng viện 50 trực thăng đổ quân xuống 
Thuận Phong cách Thuận Ninh hơn 2km hòng kéo giãn đội hình của ta, 
giải vây cho Thuận Ninh.

Nhưng ta đang làm chủ chiến trường. Tiểu đoàn trưởng Thư cho bộ 
đội xuất kích nhỏ diệt địch. Đường dây điện thoại từ tiểu đoàn xuống đại 
đội bị đứt. Trên đường đi truyền đạt mệnh lệnh của tiểu đoàn, chiến sĩ Lê 
Thưa bắn rơi tại chỗ một máy bay.

Thiệt hại quá lớn, đến chiều, tên trung tá Xmít chỉ huy cuộc hành 
quân đành báo cáo với Kina là đã "hoàn tất cuộc tảo thanh" và xin lệnh 
rút. Ta cũng thu dọn chiến trường và di chuyển quân.

Suốt đêm hôm đó, địch dùng máy bay C130 thả đèn dù, bắn đại liên 
loạn xạ, yểm trợ trực thăng nhặt xác và đưa hơn 200 lính Mỹ bị tiêu diệt 
về phía sau. 14 máy bay bị bắn rơi tại chỗ, 40 chiếc khác bị trúng đạn. 
Tên trung tá, trưởng phòng tình báo bị cách chức. Tên Xmít chỉ huy cuộc 
hành quân bị gọi về Sài Gòn khiển trách. Hắn dổ lỗi cho tình báo không 
phát hiện đúng nơi đổ quân, nên đã rơi vào tổ ong vò vẽ là nơi đóng quân 
của Việt cộng. Hắn cũng thú nhận: "Quân giải phóng và du kích đánh rất 
giỏi, tổ chức tốt, rất có kỹ thuật".

Ngay sau trận Thuận Ninh, Đoàn Sao Vàng bắt tay ngay vào chiến 
dịch Đông ở miền Trung tỉnh Bình Định trong một địa bàn kéo dài hơn 
50km từ bắc Bồng Sơn đến nam huyện Phù Cát, tiêu diệt cùng một lúc hai 
đồn lính bảo an chốt giữ đèo Phù Cũ và cầu Phù Ly trong đêm 22 rạng 
ngày 239 là hai vị trí quan trọng trên đường số 1.
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Bốn quận lỵ Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ bỗng chốc bị 
chia cắt, cô lập, khiến bọn chỉ huy quần khu 2 ngụy quân hốt hoảng thúc 
giục Sư đoàn 22 lính cộng hòa ứng cứu ngay trong ngày 239.

ơ đèo Phù Cũ, ta chặn đánh tan tác 2 tiểu đoàn bộ binh và 1 tiểu 
đoàn xe M.113 đến phản kích giải vây, tiêu diệt hàng trăm tên địch, bắn 
cháy 7 xe MI 13, buộc chúng phải rút lui về vị trí xuất phát.

Đặc biệt, sáng 289, bọn chỉ huy Quân khu 2 tung lực lượng dự bị 
của quân khu  Tiểu đoàn "Cọp đen" là đứa con cưng thiện chiến, khét 
tiếng gan lỳ và gian ác vào cuộc. Tên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Cọp đen 
cho đánh chiếm ấp Diên Khánh làm bàn đạp để giải tỏa đèo Phù Cũ. Tiểu 
đoàn 6, trung doàn 12 của ta được lệnh để ngỏ cửa cho địch vào ấp Diên 
Khánh, rồi từ ven đồi cấp tốc rùng rùng tràn xuống, vây chặt tứ phía, 
khiến máy bay địch không kịp bắn hỏa mù phân tuyến. Một mặt, ta cho 
một lực lượng mạnh đánh thẳng vào ấp, chia thành nhiều mũi chia cắt 
địch ra tiêu diệt, tiêu diệt tại chỗ tên tiểu đoàn trưởng. Suốt 6 tiếng đồng 
hồ chiến dấu vô cùng ngoan cường, đến 14 giờ, ta xóa sổ hoàn toàn Tiểu 
đoàn "Cọp đen" và một đại đội lính cộng hòa khác.

Suốt thời gian 4 ngày đó, ở cầu Phù Ly, tất cả các đợt phản kích của 
địch đều bị ta đánh bại, tiêu diệt 4 đại đội lính cộng hòa.

Ngày 110, địch rút bỏ hàng loạt vị trí dọc đường số 1 như căn cứ Đệ 
Đức, đồi Thánh Giá, Tân ốc, Bình Dương, Chóp Vung, Núi Nùng, Chợ 
Gồm... Nội bộ bọn chỉ huy tỉnh Bình Định và vùng chiến thuật 2 mâu 
thuẫn, tranh cãi nhau gay gắt. Con đường 1 bị chặt đứt từng khúc, không 
còn lực lượng quân ngụy để đủ sức giải tỏa. Con đường 19 bị uy hiếp. Kina 
buộc phải cho Kỵ binh bay xuất kích ứng cứu quân ngụy. Hắn nghi phần 
lớn lực lượng Đoàn Sao Vàng đứng chần ở thung lũng Hội Sơn ở phía tây 
bắc huyện Phù Cát.

Kina cho tổ chức một cuộc hành quân hỗn hợp Mỹngụy quy mô lớn 
mang tên "Lưỡi lê sáng ngời", gồm 6.000 lính Kỵ binh bay, 170 trực thăng 
chở quân, 10 tiểu đoàn lính ngụy, trong dó có 6 tiểu đoàn thuộc lực lượng tổng 
dự bị chiến lược của Sài Gòn đưa ra, đề từ trên trời quân Mỹ chụp nơm xuống, 
từ mặt đất quân ngụy bủa lưới vây quanh, tiêu diệt Đoàn Sao Vàng.

Nhưng trớ trêu thay, chúng đã đánh vào vùng trống. Ngay trong 
ngày đầu, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2 cùng bộ đội huyện, du kích xã, lúc ẩn 
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lúc hiện đánh nhỏ lẻ, rút nhanh, bắn rơi một L19 và 4 trực thăng. 33 tên 
Mỹ chết vì mìn, bị bắn tỉa và đạn côi. Đặc biệt là cuộc hành quân ở suôi 
La Tinh, đêm 1210, một đại đội lính Kỵ binh bay bị Tiểu đoàn 1, Trung 
đoàn 2 tập kích tiêu diệt gọn.

Suốt 4 ngày hành quân không đánh được trận nào, biết đã bị hẫng, 
Kina cho rút quân. Đài BBC bình luận: "Nước mắt quân đội Mỹ chảy từ 
suối La Tinh về tòa Bạch ốc". Còn phóng viên AFP đi theo trận này thừa 
nhận: "Cuộc hành quân ở suối La Tinh chứng tỏ du kích Việt cộng cơ động 
hơn nhiều so với lính Mỹ thuộc Sư đoàn Kỵ binh bay do ông Bộ trưởng 
Quốc phòng Mắcnamara lập ra".

Như vậy là trong vòng một tháng đầu tiên đặt chân lên đất Việt 
Nam, Sư đoàn Kỵ binh bay đã bị tiêu diệt 433 lính, 17 trực thăng bị bắn 
rơi, 63 chiếc khác bị trúng đạn, số lính bị thương không biết bao nhiêu...

Đoàn Sao Vàng đánh Mỹ thực sự vào mùa khô năm 19651966, bắt 
đầu từ cuối tháng 11966. Mùa khô thứ nhất này, số quân Mỹ và chư hầu 
Nam Triều Tiên ở miền Nam đã lên tới 20 vạn. Oétmolen, tổng chỉ huy 
quăn Mỹ ở miền Nam quyết định phản công chiến lược, mở chiến dịch "5 
mũi tên”. Hai mũi tên ở đông bắc Sài Gòn và Củ Chi. 3 mũi tên ở Quân 
khu 5: Quảng Ngãi, Phú Yên, bắc Bình Định và Bình Định là mũi tên lớn 
nhất. Sư đoàn Sao Vàng sẽ đương đầu với 3 cuộc hành quân "Cái chày", 
"Cánh trắng", "Ngựa đen" của quân Mỹ.

Một đêm đầu tháng 21966, sắp đến Tết ta, tôi và mấy anh bạn 
thân đang nằm trên võng, sưởi ấm bên đám lửa cháy liu riu, bỗng Sư đoàn 
trưởng Giáp Văn Cương xuất hiện, gặp riêng tôi và hỏi: "Biết cậu đang 
làm tuyên huấn, nhưng nếu giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy một trận 
chiến dấu pháo binh, có nhận không?". Tôi trả lời: "Anh đã tin tưởng, thì 
em sẵn sàng". Ông vui vẻ nói rõ: "Sư đoàn không vận số 1 của Mỹ sẽ xuất 
quân 2 lữ đoàn, giữ lại một lữ đoàn ở hậu cứ làm đội dự bị chiến dịch Anh 
Ba Đôn (Tức Tư lệnh Quân khu 5 Nguyễn Đôn) chỉ thị phải đánh địch ở 
phía trước và đánh cả vào hậu cứ của chúng. Thời gian gấp lắm rồi. Không 
thể khiêng cối 106mm lên kịp. Cậu sẽ chỉ huy một cụm sủng cối 82mm 
pháo kích vào sân bay Tân Tạo nhé". Ồng cẩn thận dặn thêm tôi: "Đi 
ngay sáng mai! Lên Bộ chỉ huy Quân sự Gia Lai, gặp anh Châu Khải Địch, 
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Trưởng phòng Đặc công Quân khu, chỉ huy chung trận đánh sẽ hiểu rõ cụ 
thể nhiệm vụ".

Trận này, tôi được giao nhiệm vụ pháo kích bãi đỗ trực thăng, phối 
hợp với Tiểu đoàn Đặc công 407 do anh Tú, Tiểu đoàn trưởng chỉ huy đánh 
lính Kỵ binh bay (anh Tú sau này đã có thời gian làm chuyên gia ở Cuba 
và làm Phó tư lệnh Binh chủng Đặc công). Lần đầu tiên tôi được chỉ huy 
một cụm súng cối 8 khẩu và bắn những 320 viên đạn.

Ngày đầu tiên đi chuẩn bị chiến trường, chúng tôi gặp biệt kích địch 
rải truyền đơn dọc con suối. May mà kịp tránh, không bị lộ. Chúng tôi 
bám theo chúng trên đường trở về. Trên một ngọn đồi ở phía nam, chúng 
tôi quan sát rõ mồn một toàn cảnh hậu cứ của địch. Máy bay trực thăng 
đậu san sát như một đám chuồn chuồn lớn. Nhà dù đủ màu trắng, đỏ, vàng 
căng trên một vùng rộng bao la. Đèn điện như những ánh sao sáng rực 
khác nào một thị trấn nhỏ. Sở chỉ huy và quãn lính ở sâu bên trong, cách 
hàng rào thứ nhất hơn 2km, ngoài tầm bắn pháo mang vác của ta.

Thâm nhập vào căn cứ địch là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng 
thật may, trước tình hình tưởng chừng bế tắc, chúng tôi gặp được Nhon 
Chiu, một trung đội trưởng du kích là người địa phương, thuộc địa hình 
như lòng bàn tay. Sẵn lòng căm thù và rất dũng cảm, Nhon Chiu dẫn dặc 
công đi theo con suôi cạn chạy dọc theo hẻm hai quả đồi là nơi địch sơ hở 
không bấ trí quân.

Đặc công ta đã lên được đỉnh Hòn Cong và sờ được khẩu đại liên 
của địch. Đây là một niềm phấn khởi vô hạn. Vậy là, quân khu quyết định 
đánh!

Suốt tám đêm liền thức trắng, tôi huấn luyện anh em mới ở miền 
Bắc vào, thuần thục động tác bắn 3 tầm, 3 hướng trong ban đêm. Ban đêm 
rọi đèn pin kiểm tra, ban ngày thục luyện, động tác thao tác máy ngắm 
của pháo thủ nhuần nhuyễn đạt đến mức tối đa.

Một may mắn khác là ngày ấy theo thông lệ, Mặt trận Giải phóng 
tuyên bô thời gian ngừng bắn trong dịp Tết và thực hiện rất nghiêm chỉnh. 
Địch rất tin và thường say sưa ăn Tết, có phần lơ là cảnh giác. Vì vậy, ta 
quyết định chụp đầu đánh ngay, sau ngày hết hạn tuyên bố ngừng bắn, 
phối hợp với Đoàn Sao Vàng đang giao chiến với Sư đoàn Không vân số 1 
ở bắc Bình Định.
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Đêm hôm đó, đặc công tiềm nhập thuận lợi. Đến 22 giờ, tôi mới cho 
dàn trận. 8 khẩu côi đặt cách bờ rào thứ nhất của địch vài chục mét, mỗi 
khẩu cách nhau.chừng mười, mười lăm mét trên một hàng ngang 80m. 
Đạn, ngòi nổ, liều thuốc đều đã chuẩn bị sẵn.

Qua 24 giờ vài phút, bỗng một ánh chớp lóe lên trên đỉnh Hòn Cong. 
Tôi hô to: "Bắn!". Tôi bàng hoàng trước những tiếng turn, turn của đạn 
thoát nòng liên hồi, những đường lửa không ngớt vạch cầu vồng trên bầu 
trời, những tiếng nổ ùng oàng không dứt của đạn rơi vào những đám cháy 
bùng lên trong bãi đỗ trực thăng. Tiếng súng, thủ pháo của đặc công nổ 
giòn vang dậy trên đỉnh Hòn Cong và trong tung thâm phòng ngự của địch.

Với mỗi khẩu cối đều bắn 3 tầm và 3 hướng sang trái, sang phải, 
320 viên đạn cối của ta dã rải đều và chụp lên bãi đỗ trực thăng của địch. 
Chỉ trong 10 phút là bắn xong. Tôi lập tức cho rút quân. Cũng chừng mươi 
phút sau, các pháo cỡ lớn của địch cũng trút đạn dồn dập vào khu vực sau 
lưng trận địa pháo của tôi. Nhưng tôi không rút lui theo hướng đột nhập 
từ tiền duyên và lui quân dọc theo bờ rào đi về phía nam. nên đơn vị 
không một ai bị thương vong. Khác với những trận chiến đấu trước, sau 
trận này, bầu trời im ắng, thanh bình suốt cả ngày. Cho đến chiều gần tối 
mới thấy hai trực thăng bay lượn quan sát. Tôi bị một trận sốt rét "thập 
tử nhất sinh", tưởng không qua được, phải đưa vào bệnh xá, chỉ kịp điện 
về báo cáo sư đoàn: Sân bay có nhiều đám cháy bốc cao.

Về đơn vị đặc công, có mấy mẩu chuyện thật xúc động, suốt đời tồi 
không quên. Mũi đặc công đánh trên đỉnh Hòn Cong tiêu diệt hoàn toàn 
trung đội địch, phá hủy trung tâm thông tin chỉ huy bay, được lệnh trụ lại, 
đánh bồi dịch một cú nữa, chúng càng khiếp đảm. Cả tổ nấp ở một hang 
dá nhỏ, không may bị trực thăng quan sát đổ quân chiếm lại bắn vu vơ, 
đều bị thương. Biết không sống được và không thể trở về, anh em đã chiến 
dấu anh dũng, tiêu diệt nhiều lính Mỹ và tất cả đều hy sinh.

Do đánh vào quá sâu trong tung thâm, bị lạc hướng, có anh em 
không ra kịp khi trời đã sáng. Một chiến sĩ ta bị thương nặng (tôi không 
nhớ tên) đã nấp kín dưới một hố nhỏ rậm rịt, địch không phát hiện được. 
Anh kể lại: Mũi trưởng Lý chiếm lĩnh một đỉnh đồi, gom hết vũ khí, lựu 
đạn thu được của địch, chuẩn bị chiến đấu. Một trung đội lính Mỹ lùng sục 
kéo lên. Đợi địch dến gần, Lý quét tiểu liên ngã gục nhiều tên. Lý di 
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chuyển qua lại đánh trả quyết liệt, tiêu diệt những tổ lính Mỹ và anh đã 
trúng đạn hy sinh. Lính Mỹ tưởng ta có nhiều người, xông lên bắt sông, 
nhưng chỉ thấy có một mình trung đội trưởng Lý. Chúng nó lấy một tấm 
vải dù đỏ đắp lên mình anh. Và có những tên Mỹ bỗng dưng đứng nghiêm 
giơ tay chào. Có lẽ chỉ những chiến đấu viên trên chiến trường mới hiểu rõ 
và vô cùng cảm phục tinh thần dũng cảm của người lính.

Còn người chiến sĩ bị thương, đêm đó đã bò ra khỏi hàng rào của 
địch và suốt 5 đêm ngày liếm sương, ẩn nấp, nhắm hướng tây bò lết. Đến 
ngày thứ 5, anh kiệt sức, bất tỉnh, may mắn được đồng bào nhìn thấy 
khiêng vào bệnh xá và được cứu sống. Anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện 
của mũi trưởng Lý, khiến tôi rưng rưng nước mắt.

Hơn 20 ngày sau trận đánh sân bay Tân Tạo và hậu cứ Sư đoàn Kỵ 
binh bay, tôi mới về lại sở chỉ huy của sư đoàn. Một buổi trưa, có liên lạc 
cho gọi tôi sang gặp Tư lệnh Sư đoàn. Tôi hơi lo lắng không biết việc gì sẽ 
xảy ra. Không ngờ lại được Sư trưởng Giáp Văn Cương và Chính ủy Sư 
đoàn Đặng Hòa mời ăn cơm trưa. Sư đoàn trưởng Giáp Văn Cương biểu 
dương tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và cho biết theo tin cơ sở bên trong 
ta báo, thì đơn vị tôi đã bắn cháy và phá hủy 97 trực thăng, Tiểu đoàn 
Đặc công 407 diệt 500 lính Kỵ binh bay, làm tê liệt hoạt động của lữ đoàn 
dự bị ở hậu cứ của địch.

Tiếp đó, một niềm vui khác lại đến với tôi. Tôi được tặng thưởng 
Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba về thành tích trận đánh này.

Ở phía trước, Đoàn Sao Vàng giáp chiến với 2 vạn quân Mỹ và Nam 
Triều Tiên, 500 máy bay, hàng chục tiểu đoàn thiết giáp, pháo binh trong 
3 cuộc hành quân "Cái chày" ở huyện Hoài Nhơn, "Cánh trắng" ở huyện 
An Lão, "Ngựa đen" ở huyện Hoài Ân, đã tiêu diệt 7.480 tên địch, trong đó 
có gần 4000 tên Mỹ, 330 lính Nam Triều Tiên, bắn rơi, phá hủy 187 máy 
bay, bắn cháy 29 xe quân sự, 6 khẩu pháo 105, 155mm. Nếu tính cả lực 
lượng địa phương, con số địch bị tiêu diệt lên tới ngót một vạn tên, 336 
máy bay bị bắn rơi và phá hủy.

Bình luận về chiến thắng của quân dân bắc Bình Định ngày ấy, Báo 
Quân đội nhân dân viết: "Chiến thắng vang dội ở bắc Bình Định là trận 
chông càn lớn nhất, và cũng là trận tiêu diệt nhiều quân Mỹ nhất, bắn rơi 
nhiều máy bay nhất từ trước tới nay. Ta không chĩ đánh từng trận, từng 
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đợt, từng dơn vị lẻ tẻ, rời rạc mà đã đánh theo chiến dịch quy mô toàn 
diện, liên tục, không chỉ đánh từng trung đoàn mà có trận đánh với quy 
mô sư đoàn... Ta không chỉ có đánh phía trước mà đánh cả phía sau hậu cứ 
an toàn của chúng...".

Như chúng ta đã biết, Sư đoàn Kỵ binh bay có hơn một vạn quân, 
455 máy bay. Mỗi dại đội có 180 lính được trang bị tiểu liên cực nhanh AR 
15 và súng cối cá nhân M79. Đây là đơn vị hiện đại bậc nhất, có sức cơ 
động nhanh nhất, có cả trực thăng cần cẩu để cẩu pháo 105mm bay trên 
bầu trời cùng hành quân với lính Kỵ binh bay. Kina, viên tướng hai sao 
chỉ huy Sư đoàn Kỵ binh bay trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, đã từng 
tham gia quân đồng minh AnhMỹ đổ bộ lên bờ biển Noócmăngđi của 
Pháp (361944) và được phong quân hàm đại tá lúc 24 tuổi. Thế nhưng, 
trong cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất 19651966, với ba 
cuộc hành quân "Cái chày", "Cánh trắng", "Ngựa đen" thất bại, Kina "đã 
để mất một phần ba quân số và 75% trực thăng được trang bị” nên đã bị 
cách chức.

Ngày xưa, ngựa quân Nguyên Mông đã từng tung hoành ở một sô 
nước tận trời Âu nhưng đã quỵ gốì ngã gục trên đất nước ta. Ngày nay, Kỵ 
binh bay của quân đội Mỹ cũng đã gãy cánh ở Việt Nam.

Chiến thắng của quân dân ta nói chung và Đoàn Sao Vàng nói riêng 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại cho chúng ta hôm 
nay và mai sau một bài học lớn vẫn giữ nguyên giá trị thời sự và ý nghĩa 
thực hiện của nó, đó là: Dám đánh, biết đánh và sẽ chiến thắng bất cứ kẻ 
thù nào.

Hồ Ngọc Sơn (Báo Quân đội nhân dân)

TRỘN PHẢN KÍCH Ở ĐÈO NHÔNG
Rạng sáng ngày mồng 5 Tết Ất Tỵ (1965), lực lượng chủ công của 

Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn An Lão, Đoàn Sao Vàng cùng bộ dội địa 
phương huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) bí mật, bất ngờ đánh đồn Dương 
Liễu. Trong khoảng 10 phút, ta đã làm chủ trận địa, tiêu diệt gần 200 tên 
địch, thu 170 súng và quân dụng các loại. Giải phóng đồn Dương Liễu, ta 
dã uy hiếp được tuyến phòng thủ của địch dọc đường số 1 ở phía bắc Bình 
Định.
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Đồn Dương Liễu là vị trí quan trọng, nên ta nhận định địch sẽ đưa 
quân lên tái chiếm, trên đường hành quân sẽ phải qua đèo Nhông. Trung 
đoàn An Lão đã bố trí Tiểu đoàn 1 và Tiểu doàn 3 phục kích tại khu vực này.

Hai ngày sau, địch điều 2 tiểu đoàn cùng 2 chi đội xe bọc thép M113 
có cả pháo binh và máy bay chiến đấu yểm trợ theo đường số 1 từ quận lỵ 
Phù Mỹ tiến ra tái chiếm đồn Dương Liễu. Trên đường đến đèo Nhông, 
địch đã trinh sát kĩ, ném bom và bắn phá ác liệt dọc hai bên đường, 
nhưng vẫn không phát hiện được vị trí ta trú quân. Khi đội hình địch vào 
trận địa phục kích của ta tại đèo Nhông, Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3 đồng 
loạt nổ súng. Tuy bị đánh bất ngờ, nhưng với số đông, vũ khí mạnh, địch 
chống trả quyết liệt. Pháo địch và máy bay địch ném bom vào trận địa. 
Cán bộ, chiến sĩ ta đã dũng cảm, mưu trí áp sát đội hình dịch, tránh 
thương vong, đồng thời sử dụng chiến thuật đánh giáp lá cà với địch. Đến 
16 giờ 30 phút cùng ngày, bộ đội ta hoàn toàn làm chủ trận địa, số quân 
địch bị tiêu diệt lên tới 700 tên, xóa sổ hoàn toàn 2 chi đội xe bọc thép 
MI 13 của địch.

Chiến thắng Dương Liễu, đèo Nhông đã cổ vũ lực lượng vũ trang 
huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) nổi dậy phá ấp chiến lược và ách kìm kẹp 
của địch, giành quyền làm chủ ở các địa phương, góp phần làm phá sản 
chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam.

Tô Văn (Báo Quân đội nhân dân)
ĐỘNG MINH NHUỘN VÀ TRỘN ÂP BÁC

Trận Ấp Bắc đã có tiếng vang cả nước và trên thế giới. Theo dòng 
lịch sử, có người hỏi, người chỉ huy trận đánh nổi tiếng đó là ai, nhất là 
thế hệ trẻ tìm hiểu tên, họ quê quán người anh hùng để tri ân người đă 
làm rạng danh truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Trong bài này chỉ đề cập một phần của một mũi chiến đấu của Đại 
đội 1, do Đặng Minh Nhuận chĩ huy, phản ánh từ hai phía dể suy nghĩ và 
“quyển nhật ký” của người Đại đội trưởng để lại là một di sồn quý, tuổi trẻ 
yêu nước với lý tưởng hoài bão lớn không thể khống biết đến.

Trận Ấp Bắc

Vớỉ phương tiện tạo sức cơ động nhanh, sức tấn công ác liệt, hai 
năm 1961  1962, Mỹ  ngụy đã giành thế chủ động một số chiến trường. 
Mỹ đâ huênh hoang với những chiến thuật tân kỳ “trực thăng vận”, “thiết 
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xa vận”, “bủa lưới phóng lao”, “phượng hoàng vồ mồi”... Chúng sẽ làm chủ 
mặt đất, mặt nước và trên không. Từ “uy lực vô biên” này đã gây chiến 
tranh tâm lý. Không ít người quan tâm đến thời cuộc với tư tưởng “băn 
khoăn, lo lắng”. Câu hỏi đặt ra là “Làm sao đối đầu với Mỹ  ngụy và đánh 
thắng Mỹ  ngụy với thiết bị và vũ khí trang bị đến tận răng như thế?”.

Suốt năm 1962, Mỹ  ngụy gấp rút triển khai kế hoạch Staley  
Taylor nhằm giành toàn thắng trong vòng 18 tháng với hai biện pháp chủ 
yếu. Một là lập ấp chiến lược dồn dân, vừa thanh lọc tiêu diệt người yêu 
nước, hai là dùng vũ khí tối tân ra sức càn quét tiêu diệt lực lượng quân sự, 
đặc biệt là bóp chết du kích chiến, sẵn sàng lập nhà tù “thà tù đày lầm 
hơn thả lầm”. Ý đồ chúng giành toàn thắng vào năm 1963.

Từ âm mưu đó của địch, ta cũng kịp thời qua thực tế rút ra một số 
kinh nghiệm: muốn tiêu diệt địch thì phải giữ mình. Muốn tấn công thì 
phải biết cách phòng ngự. Ở bất cứ địa hình nào, để tồn tại trước hỏa lực 
địch phải có công sự chiến đấu hố cá nhân và hào tập thể. Địa hình trông 
trải, chiến đấu không thoát ly công sự, không để lộ đội hình, dũng cảm 
đánh địch ban ngày và cơ động ban đêm, linh hoạt sáng tạo, bình tĩnh xử 
lý mọi tình huống. Lòng dũng cảm, mưu trí, thông minh, ý chí cách mạng 
của con người quyết định chứ không phải vũ khí, phương tiện quyết định 
(như đế quôc Mỹ lầm tưởng).

Trận Ấp Bắc là nơi đối đầu lịch sử. Cả hai bên gặp nhau tại điểm 
hẹn nhưng lực lượng không cân xứng.

Bên địch có 3 tiểu đoàn  Sư 7 bộ binh  Vùng 4 chiến thuật, do Tư 
lệnh Sư đoàn  Đại tá Bùi Đình Đạm  chỉ huy, Chiến đoàn Bảo an do 
Thiếu tá Tĩnh trưởng Định Tường Lâm Quang Thơ chỉ huy. Một tiểu đoàn 
dù thuộc Bộ Tổng Tham mưu ngụy, hai trung đội biệt kích, 3 tàu chiến, 
một chi đoàn xe thiết giáp M.113 chở quân đột phố, 15 máy bay trực 
thfing đổ quân, 7 mốy bay vận tải quân dù (C.123), 5 trực thống vũ trang, 
8 máy bay ném bom, 4 trinh sốt L.19, hàng chục pháo 105 ly yểm trợ 
hành quán.

Chỉ huy tổng hợp cấp Sư đoàn có Đại tá Bùi Đình Đạm, cố vấn cao 
cấp Sư đoàn  Trung tá John PauỊ Vann và nhiều cố vấn chuyên môn khác. 
Sau còn có thêm Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao  Tư lệnh Vùng 4 chiến 
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thuật, Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm  Tham mưu trưởng Liên quân ngụy 
đến tham chiến.

Bên ta, tương đương một tiểu đoàn ghép hoàn chỉnh, gồm một đại 
đội chủ lực Quân khu 8 do Đặng Minh Nhuận  Trung úy, Đại đội trưởng  
chỉ huy, một đại đội địa phương quân Mỹ Tho, một trung đội dịa phương 
quận Châu Thành, một trung đội công binh tỉnh và du kích 3 xã Tân Phú, 
Tân Hội, Điềm Hy.

Trong Ban chỉ huy, Chỉ huy trưởng là đồng chí Hai Hoàng  Tiểu 
đoàn trưởng Tiểu đoàn 261, Quân khu 8, Đặng Minh Nhuận  Đại đội 
trưởng Đại đội 1 (của D.261), Phạm Văn Thư  CTV Đại đội 1 và một số 
đồng chí khác.

Nhật ký của Đặng Minh Nhuận ghi lại: Sáng ngày 2/1/1963, mặt 
trận tại Ấp Bắc (xã Tân Phú  Mỹ Tho) diễn ra trận đánh suốt từ 6 giờ 
sáng đến 8 giờ tô'i, chiến đấu suô't 14 tiếng đồng hồ, phải chủ động mở 5 
đợt tiến công.

Ở mũi Đại đội 1, Đặng Minh Nhuận chỉ huy. Nhật ký ghi:
6 giờ sáng, địch dổ quân với 15 trực thăng ngay dội hình Trung đội 

3. Trung đội 3 nổ súng. Địch ngoài đồng cố bám bờ ruộng kháng cự, địch 
năm chết dí. Lại đổ quân cánh đồng phía sau lưng Trung đội 3. Pháo bắn 
bừa bãi vào chân vườn.

Tin tức động viên sẵn sàng tiếp tục chiến đấu.
9  giờ, địch củng cố đội ngũ, tấn công tập trung vào Trung đội 3. Tôi 

đến bên đồng chí bắn khẩu đại liên, lệnh truyền kiên quyết hạ trực thăng. 
Vì sương mù, trực thăng phải bay vòng rồi mới đáp.

 Bắn!
Tất cả các loại súng dều ngắm đoàn “Phụng Hoàng” (trực thăng) 

nhả dạn. Một chiếc CH21 nhào liền tại chỗ. Cả đoàn trực thăng như ong 
vỡ tổ, 5 chiếc HU1A trúng dạn. Địch trút 2 trung đội xuống cánh đồng. 
Vừa lúc ấy, ở xóm Bàn Rô  đồng Cà Dôm, máy bay trực thăng bốc cháy, 
khối mù mịt. Súng cấỉ ta bắn vào đội hình địch vừa đổ quân, lớp chết lớp 
bị thương. Chúng cố bám bờ ruộng. Chiếc L.19 quan sát chỉ điểm, 2 khu 
trục, 5 HU1A bay xốỉ dạn đại liên hỏa tiễn vào trận địa. Có một tân binh 
súng bị kẹt đạn. Tôi lấy khẩu trường Mas chỉ cách bắn tỉa cho đồng chí ấy 
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Tôi nhả đạn. Một chiếc HU1A chúc đầu xuống. Nó xịt khói, bốc cháy. 
Đồng chí tân binh cười rất tươi.

Trên trời, 2 khu trục, một L.19 công kích hướng đại liên bắn cháy 
hai chiếc trực thăng. Pháo địch từ Long Định, Cai Lậy dội vào như mưa.

Khẩu cối hết đạn, rút về phía sau, súng trường ở lại. Điều Tiểu đội 1 
lên xung phong bắn trực thăng. Địch rút lui ra giữa đồng.

10 giờ. Sau hồi bắn tỉa, ta tổ chức tập trung diệt hai ổ đại liên địch. 
Trung đội 2, 3 bị địch đánh bom ác liệt. Khẩu trung liên hết đạn. Tôi lệnh 
cho đạn tiếp tế. Đồng chí Hưởng  CTV Trung đội 3, Hải  Tiểu đội trưởng, 
Dũng  trinh sát bị thương.

 Động viên trạm cứu thương. Đưa số bị thương ra tuyến sau tránh 
phi pháo.

Mặt đất rung chuyển như thuyền trên sóng. Lửa napal cháy. Các 
dân công đến hỏi thăm, tiếp đạn.

 Chúng tôi kiên quyết chặn địch suốt ngày, không dể chúng mở mũi 
vào  Các mẹ, các chị tiếp tế lương thực trong bom đạn.

Một L.19, hai khu trục, hai B26 cùng pháo liên tiếp trút bom đạn.
Địch củng cố một trung đội, thấy tôi, bắn tỉa, may kịp thời tránh 

khỏi. “Phải diệt chúng nó!”. Tôi lấy khẩu garant kê lên bệ tỳ. Súng bốc 
khói. Tên giặc đi đầu ngã lăn. Phát đạn có tác dụng “một viên đạn, một 
quân thù!”.

11 giờ 30, xe lội nước MI 13 lấp ló trong trận địa.
Trung dội 2, Trung đội 3 chưa về kịp. Ba lần phái trinh sát kêu, 

nhưng bị địch đánh bom chia cắt, chưa về được.
Tiểu đội 1 bám công sự, chuẩn bị trom long, thủ pháo đánh xe lội 

nước M113.
Khẩu lệnh: “Kiên quyết giữ vững trân dịa! Chết nằm tại chỗ, không 

lùi bước! Có chết cũng phải ngoảnh mặt về phía quân thù!”.
Khẩu lệnh truyền động viên tinh thần quyết chiến quyết thắng.
Lúc mưa bom bão đạn, cứ qua mỗi đợt, các dồng chí hỏi anh Bảy đâu 

rồi, anh Bồy có sao không? Thực ra, tôi không có công sự, chạy tới chạy lui 
động viên anh em. Nếu dứng một chỗ chắc bị lìa đời.

12 giờ, Trung đội 2 về tới trận địa, tiếp tục chiến dấu. Trung đội địa 
phương quân, trước ác liệt, tên Đức hèn nhát bỏ đội hình chạy mất.
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Lực lượng trong tay tôi chỉ còn một nửa. Củng cố đội ngũ. Cho trinh 
sát báo cáo với Tiểu đoàn trưởng quyết tâm Đại đội 1 : “Còn một người 
cũng giữ vững trận địa!”.

Với lực lượng còn lại, củng cố, nơi nào bị uy hiếp nặng, điều nơi 
khác dến bổ sung. Có khi một khẩu súng trường cũng tận dụng hết sức 
quý giá!
CHIẾN THẮNG ẤP BẮC cớ Ý NGHĨA Độc BIỆT 

ĐỐI VỚI NHÂN DÃN CUBA
Chiến thắng Âp Bắc (ngày 2/1/1963) đã ghi dấu son chói lọi vào trang 

sử đấu tranh của dân tộc, làm chấn động toàn cầu. Sau Chiến thắng Âp 
Bắc, Nhà nước Cuba đã tặng cho Tiểu đoàn 261 lá cờ Giron và chọn 1 làng 
đặt tên là Ap Bắc dể đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng có mối tương 
đồng của 2 dân tộc. Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ap Bắc, ngài 
Gabriel Pérez Tarrau, Tổng Lãnh sự Cuba chia sẻ với Báo Áp Bắc về sự 
kiện trọng đại này.

Chiến thắng Âp Bắc có ý nghĩa to lớn
Những thắng lợi của quá trình cách mạng ở 2 nước được thể hiện và 

phát triển trong cùng một bối cảnh lịch sử, được đánh dâ'u bởi cuộc khủng 
hoảng của chủ nghĩa thực dân và khát vọng của người dân về một nền độc 
lập đích thực.

Độc lập chủ quyền quốc gia được hiểu như là một điều kiện cần thiết 
để xây dựng một xã hội công bằng và thịnh vượng. 2 dân tộc chúng ta đã 
trải qua và luôn cùng nhau chia sẻ những khát vọng đó và chúng ta đà 
chứng minh được khả năng chiến đấu kiên cường đáng ngưỡng mộ trước 
kẻ thù hùng mạnh về quân sự.

Sự giông nhau về quá trình cách mạng giữa 2 nước còn được thể hiện 
ở việc là cả 2 chúng ta cùng có chung lý tưởng về độc lập chủ quyền quốc 
gia, công bằng xã hội. Cả 2 cùng giương cao ngọn cờ của Chủ nghĩa xă hội 
và Chủ nghĩa quốc tế. Cả hai chúng ta được biết đến vì tình đoàn kết và 
hỗ trợ lẫn nhau, cũng như cùng mong muốn một cuộc sống yên bình, thịnh 
vượng cho người dân.

Để bảo đảm cho con đường cách mạng ở mỗi nước, Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba đâ giữ vững vai trò linh đạo của mình. 
Đảng có vai trò tiên phong, cũng như gìn giữ truyền thống cách mạng của 
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dân tộc, tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, công lý và hòa bình 
cho các thế mai sau.

Phóng viên (PV): Thưa ngài Tổng lãnh sự, xin ngài cho biết Chiến 
thắng Áp Bắc đã tác dộng đến nhản dán Cuba như thế nào?

Ngài Gabriel Pérez Tarrau: Chiến thắng lịch sử Ap Bắc trước quân 
đội Mỹ  ngụy là một chiến thắng có ý nghĩa rất lớn về mặt chính trị và 
quân sự, có ý nghĩa đặc biệt đối với nhân dân Cuba. Trận chiến Ap Bắc đã 
diễn ra trong những ngày nhân dân Cuba kỷ niệm lần thứ 4 Thắng lợi của 
cuộc cách mạng do đồng chí Fidel Castro lãnh đạo. Và trong 4 năm đó, cấu 
trúc của sự thống trị đã bị sụp đổ, vì từ năm 1898, Hoa Kỳ đã triển khai 
kế hoạch ở đất nước của chúng tôi.

Vì vậy, nhân dân Cuba đã phải đối mặt với sự thù nghịch của giới 
cầm quyền Mỹ, điều này được thể hiện trong hành động như cuộc tấn công 
của lính đánh thuê ở Playa Giron, được thực hiện dưới sự tài trợ vũ trang 
của các băng nhóm phản cách mạng và của các tổ chức khủng bố. Giới 
cầm quyền Mỹ dùng cấm vận về kinh tế cùng với các kế hoạch nham hiểm 
để tạo ra sự cố và dùng sự cố đó như là một lý do để nước Mỹ trực tiếp 
chống lại Cuba.

Các kế hoạch này đã vi phạm những nguyên tắc cơ bản của luật pháp 
quốc tế, là khởi đầu cho cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất mà nhân loại 
đã biết đó là: Cuộc khủng hoảng tháng 10 năm 1962, còn được gọi là "cuộc 
khủng hoảng tên lửa” hay “Cuộc khủng hoảng Caribbean”. Chỉ hơn 2 
tháng sau đó, ở đầu kia của thế giới, Chiến thắng Ấp Bắc đã đưa ra bằng 
chứng có giá trị trên toàn thế giới đề chứng minh rằng cốc lực lượng phản 
dộng không phải bất khả chiến bại.

Và đồng chí Fidel Castro đã từng nói: "... Khi chúng tồi nói vì Việt 
Nam chúng tôi sẵn sàng hiến dông máu của mình, chúng tôi nghĩ rằng 
điều đó cũng không có gì quá lớn lao... Nhân dân Việt Nam đâ hy sinh 
xương máu của chính mình cho chúng tối và các dân tộc khác...

Bất kỳ dân tộc nào đã và đang sẵn sàng chiến đấu chống lại những bất 
cồng đều biết rõ ràng sau kinh nghiệm của Việt Nam đâ cho thấy không chỉ 
có ý chí kiên cường, bất khuất, không chỉ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, 
mà còn cố ý chí cùng lòng tin vững chắc và chiến đấu đến khỉ giành thắng 
lợi...
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Người Việt Nam làm chúng ta nhớ đến những điều tốt đẹp nhất của 
nhân loại, làm cho chúng ta nhớ đến những điều xứng đáng nhất, vinh 
quang nhất, vị tha nhất và anh hùng nhất. Đó là những điều tuyệt vời 
nhất mà có thể lấp đầy trong trái tim một con người”.

PV: Ngài Tổng lãnh sự cũng đã về thăm di tích Chiến thắng Áp Bắc. 
Cảm xúc của ngài như thế nào khi về lại nơi đã từng diễn ra trận dánh di 
vào lịch sử của Việt Nam và tạo nên tiếng vang trển thế giới?

Ngài Gabriel Pérez Tarrau: Khi đến thăm địa điểm lịch sử này, 
được viếng Đài tưởng niệm những người chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước và 
tham quan Bảo tàng Chiến thắng Ảp Bắc như là một Bảo tàng chứng tích 
chiến tranh lưu giữ những di vật cũng như hình ảnh quan trọng về trận 
chiến lịch sử đó đã làm tôi tái khẳng định niềm tin rằng Đảng, Chính phủ 
và nhân dân Việt Nam luôn hiểu được ý nghĩa đáng trân trọng và tự hào 
trong lịch sử để làm nền tảng cho sự hình thành và phát triển của các thế 
hệ sau.

Các bạn luôn hiểu rằng: Sự ghi nhớ quá trình lịch sử đó là một vũ khí 
không thể thiếu trong việc bảo vệ độc lập tự do Tổ quốc.

Quá trình hoàn thành khát vọng của Bác
PV: Thưa ngài Tổng lãnh sự, ngài đánh giá như thể nào về sự phát 

triển của Việt Nam nói chung và của Tiền Giang nói riêng sau 37 năm 
giải phóng thống nhất đất nước?

Ngài Gabriel Pérez Tarrau: Sự tiến bộ của Việt Nam trên con 
dường phát triển kinh tế  xã hội là minh chứng rõ nhất cho những phẩm 
chất đặc trưng của dân tộc Việt Nam: chăm chỉ, kiên cường, thông minh 
và không ngừng học hỏi'để phát triển.

Ở tất cả các mặt, điều được đánh giá cao nhất là quá trình hoàn thành 
khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại mà chúng ta 
không thể nào quên, là xây dựng được một Việt Nam “gấp mười lần tươi đẹp 
hơn”.

Về mặt quốc gia, cũng như các tỉnh, thành khốc bao gồm tĩnh Tiền 
Giang thì tỷ lệ tăng trưởng luôn dược giữ ở mức cao hơn nhiều 80 với các 
nước khác, bết chấp những thách thức và mối đe dọa phát sinh từ những 
thay đổi bất thường của nền kinh tế thế giới trong giai doạn toàn cầu háa.
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Tuy hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhiều hạn chế cần 
loại bỏ, nhiều thách thức phải đối mặt, nhưng kinh nghiệm đã đạt được 
trong việc phát triển mô hình kinh tế thị trường với định hướng xã hội 
chủ nghĩa đã tạo ra một nền tảng và cơ sở rất tốt cho sự tiến bộ hơn nữá 
trong tương lai.

PV: Thưa ngài, với vai trò là Tổng lãnh sự, trong thời gian tới, ngài 
sẽ làm gì để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Cuba và Việt Nam nói 
chung và giữa Cuba vởi Tiền Giang nói riêng'?

Ngài Gabriel Pérez Tarrau: Việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa 
Cuba và Việt Nam, theo ý kiến của tôi thì cần thiết phải nắm rõ về thực 
trạng kinh tế  xã hội của mỗi nước khi các tổ chức, các công ty quan tâm 
đến thị trường đó.

Có nghĩa là, phải xác định các cơ hội đầu tư và xúc tiến thương mại 
trong bối cảnh đặc biệt mà mối quan hệ giữa 2 nước đã, đang và luôn phát 
triển. Những diều cần thiết dó bây giờ đã nhìn thấy rõ hơn, kể từ khi bắt 
đầu quá trình cập nhật mô hình kinh tế ở Cuba, và một trong những việc 
của quá trình cập nhật mô hình kinh tế có việc giải phóng lực lượng sản 
xuất.

Khi tôi nói về “bấi cảnh đặc biệt” ở đây là tôi đề cập đến tình cảm 
anh em đặc biệt trong quan hệ song phương giữa 2 nước đã, đang và luôn 
phát triển. Một trong những mặt của bối cảnh đó chính là sự tự nguyện 
một cách dộc lập cùng những mong muốn tốt đẹp, tuy còn phải kể đến 
khoảng cách địa lý xa xôi giữa 2 nước chúng ta, dù diều này tạo ra một số 
khó khăn trong việc giao dịch và trao đổi.

Và hơn nữa, còn tùy thuộc vào bối cảnh chính trị được thể hiện trong 
sự ương ngạnh không chịu thấu hiểu của chính quyền Washington trong 
việc duy trì chính sách cấm vân và bức hại kinh tế đối với đất nước chúng 
tôi qua những việc tuyên truyền không đúng sự thật cũng như tấn công 
trên các phương tiện truyền thông.

Về cả 2 mặt trên, tuy còn nhiều cản trở và hạn chế, nhưng tôỉ nghĩ 
rằng vẫn luôn có triển vọng thực sự cho việc thúc đẩy hợp tác giữa Cuba 
và Việt Nam, bao gdm cả tỉnh Tiền Giang.

PV: Xin cảm ơn ngài!
Nguyên Chương (Báo Ắp Bắc)
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NÚI THÀNH  TRẬN Đổa ĐÁNH MỸ
Đến đầu năm 1965, cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ờ 

miền Nam nước ta leo thang lên một bước mới, chuyển sang chiến lược 
“chiến tranh cục bộ”, xuất con chủ bài quân viễn chinh xâm lược Mỹ, từng 
bước phản công hòng giành lại quyền chủ động, giành thắng lợi quyết 
định về chiến lược. Lúc này, vấn đề nóng bỏng và bức thiết nhất được đặt 
ra là: quân và dân ta liệu có khả năng đánh được quân viễn chinh Mỹ 
không? Đánh Mỹ và thắng Mỹ bằng cách nào?

Trên chiến trường Quảng Nam, sau khi quân Mỹ đổ bộ vào Đà Năng, 
Tĩnh uỷ, Ban Chỉ huy Tỉnh đội Quảng Nam nhận được thông báo của Bộ 
Tư lệnh Quân khu V về tình hình chiến sự và dự kiến cửa biển An Hoà là 
một trong những địa điểm Mỹ có thể đổ quân. Quân khu chỉ thị cho Tỉnh 
phải chuẩn bị tư tưởng cho các lực lượng vũ trang với tinh thần sẵn sàng 
cao nhất để đánh Mỹ. Ngày 7 tháng 5 năm 1965, Bộ Tư lệnh Quân khu V 
giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Tỉnh đội Quảng Nam, phải nhanh chóng 
phát động chuyển tư tưởng bộ đội, du kích từ đánh nguỵ sang đánh cả 
nguỵ lẫn Mỹ. Tổ chức lực lượng hình thành vành đai bao vây, tiêu hao, 
tiêu diệt quân Mỹ ở khu vực Kỳ Liên, Kỳ Hà; hạn chế không cho chúng 
phát triển nhanh ra vùng giải phóng. Trước mắt quyết diệt gọn cho được 
một đại đội lính Mỹ. Mục tiêu đánh, đơn vị thực hành trận đánh do Tỉnh 
lựa chọn, quyết định.

Quán triệt nhiệm vụ trên giao, Tỉnh đội Quảng Nam đã chọn dại 
dội lính thuỷ đánh bộ Mỹ chốt giữ núi Thành làm mục tiêu tiến công.

Núi Thành thực chất là một quả đồi dài 1.250 m, rộng 60 m, có hai 
mỏm chính: mỏm đông cao 50 m, mỏm tây cao 49 m. Hai mỏm đông, tây 
cách nhau 500m bởi một "yên ngựa". Núi Thành có độ dốc thoai thoải, đất 
đá, cây cối lúp xúp ngang ngực, xen kẽ nhiều loại dây leo chăng chịt. Sáng 
ngày 17 tháng 5 năm 1965, quân Mỹ càn quét lên vùng giải phóng của ta 
ở phía tây xã Kỳ Liên và chiếm giữ núi Thành. Đây là vị trí có tầm quan 
sát xa, khống chế rộng 3 xã Kỳ Sanh, Kỳ Liên, Kỳ Khương và một số 
điểm chổi khác trong dãy núi răng cưa làm thành hệ thống chốt tiền tiêu 
bảo vệ cho sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà, kiểm soát quốc lộ số 1, đoạn từ 
An Tân đến dốc sỏi. Đại đội lính thuỷ đánh bộ Mỹ chốt giữ núi Thành có 
140 tên, chia làm 3 cụm chốt. Cụm chốt điểm cao 50 có ban chỉ huy đại đội 
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và hai trung đội (thiếu 1 tiểu đội), có trận địa súng ĐKZ 75mm, trận địa 
súng côi 81mm. Cụm chót điểm cao 49 có một trung đội, một trận địa súng 
ĐKZ 75 mm, Cụm chốt ở mỏm phụ ở phía bắc đồi 50 có một tiểu đội. 
Trang bị chủ yếu của quân Mỹ ở đây là súng đại liên M60, phóng lựu 79, 
súng Gơ  răng M2 và lựu đạn M26. Trận địa chốt của chúng được bố trí 
theo kiểu hình vòng bậc thang từ thấp lên cao; các cứ điểm, trận dịa bên 
trong có thể chi viện các trận địa vòng ngoài bằng cả lực lượng và hoả lực. 
Chiến hào của chúng sâu đến thắt lưng, xen kẽ có các công sự. Ban ngày, 
chúng căng bạt che nắng, ban đêm dỡ ra. Giữa các công sự dọc chiến hào 
là các hố cá nhân. Cách chiến hào ngoài cùng khoảng 5m, chúng rải một 
lớp rào kẽm gai bùng nhùng xen kẽ trong những bụi gai tạo nên vật cản 
khiến quân ta khó tiếp cận. Đóng quân trên núi Thành, quân Mỹ không 
lùng sục, tuần tra rộng mà chỉ trong phạm vi phía trong rào kẽm gai. Ban 
ngày, chúng dùng ống nhòm để quan sát, nếu phát hiện được mục tiêu 
hoặc nghi ngờ thì gọi máy bay, pháo binh bắn phá, hoặc dùng súng ĐKZ, 
súng cối bắn vào mục tiêu. Ban đêm, chúng ở yên trong các công sự, Lanh 
gác tại chỗ, tránh phát ra tiếng động, không bắn pháo sáng nhăm đề 
phòng trinh sát của ta xác định thế phòng ngự và chi tiết phòng ngự. Mọi 
sinh hoạt từ cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống đến vũ khí, trang 
bị..., chúng đều dựa vào máy bay trực thăng.

Qua quá trình theo dõi, trinh sát nắm chắc các quy luật hoạt dộng 
của quân Mỹ, ta rút ra kết luận: quân Mỹ tuy đông, hoả lực mạnh, chốt 
giữ trên điểm cao có rào kẽm gai, công sự bô' trí nhiều tầng để hỗ trợ nhau, 
có pháo binh, không quân sẵn sàng chi viện... nhưng điểm yểu vẫn là cơ 
bản. Đấy là, linh thuỷ đánh bộ Mỹ mới đến chiến trường Việt Nam, còn 
nhiều bỡ ngỡ. Chúng dược huấn luyện tốt về đổ bộ đánh chiếm đầu cầu 
trong chiến tranh hiện đại, nay bị dẩy lén chốt giữ điểm cao là trái sở 
trường, lại phải dối phó với chiến tranh nhân dãn rộng khắp của ta nên bị 
dộng. Công sự, vật cản dã chiến của chúng đã dơn giản lại nằm sâu trong 
vùng đất giải phóng của ta nên dễ bị cô lập, chia cắt. Nếu ban dèm, ta 
dùng lực lượng tinh nhuệ, có trỉnh độ kỹ thuật, chiến thuật giỏi, bất ngờ 
tiến công, dánh gần, dánh nhanh thì có thể hạn chế đựơc.sức mạnh hoả 
lực của địch, kể cả pháo binh và không quân, nhất là chúng không thể 
dùng xe tăng, bộ binh ứng cửu trong đèm tối. Từ phân tích, đánh giá về 
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địch và căn cứ vào khả năng, trình độ tác chiến tập trung của các đơn vị, 
Ban Chỉ huy Tỉnh đội Quảng Nam quyết định sử dụng Đại đội 2, tiểu đoàn 
70, có tăng cường Phân đội đặc công V.16, làm lực lượng chủ công trong 
trận đánh Mỹ ở núi Thành. Phương án tác chiến là sử dụng chiến thuật 
đặc công hoá, bộ đội bí mật tiềm nhập, khắc phục vật cản, áp sát mục tiêu, 
hình thành thế bao vây, bất ngờ đồng loạt nổ súng; đánh gần bằng lựu 
đạn, thủ pháo, tiểu liên, kiên quyết thọc sâu vào tung thâm, phát triển 
chia cắt từng cụm quân địch, từng đoạn chiến hà( để tiêu diệt, không cho 
địch co cụm chống trả.

Sau một thời gian ngắn gấp rút huấn luyện bổ sung và làm công tác 
chuẩn bị, sáng 25 tháng 5 năm 1965, tại thôn 2, xã Kỳ Thanh, huyện Tam 
Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đại đội 2 và Phân đội đặc công V.16 làm lễ xuất 
quân đánh Mỹ. dồng chí Hoàng Minh Thắng, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, 
Chính trị viên Tỉnh đội Quảng Nam tham dự lễ giao nhiệm vụ đánh Mỹ 
cho đơn vị và trao lá cờ Quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược 
của Đảng bộ Tỉnh cho Đại đội trưởng Võ Thành Nam, để cắm lên núi 
Thành vào giờ phút chiến thắng.

Đúng 0 giờ 30 ngày 2651965, Đại đội 2 và Phân dội đặc công V16 
đã nổ súng tiến công quân Mỹ ở núi Thành. Trận đánh diễn ra trong vòng 
30 phút. Với cách đánh thích hợp, tiến công bất ngờ và tinh thần chiến dấu 
ngoan cường, cán bộ, chiến sĩ ta đã lập nên chiến công vang dội: tiêu diệt 
gọn Đại đội 2, thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 3 lính thuỷ đánh bộ Mỹ, thu 14 
súng, phá huỷ 2 súng ĐKZ 75mm, lsúng cối 81mm, 3 máy thông tin vô 
tuyến và nhiều trang thiết bị chiến tranh khác. Đây là đòn phủ đầu choáng 
váng không những đối với Bộ Tư lệnh Lữ đoàn 3 lính thuỷ đánh bộ Mỹ 
đóng ở căn cứ Chu Lai, mà còn là nỗi sợ hãi chung của sĩ quan, binh sĩ Mỹ 
mới chân ướt, chân ráo nhảy vào tham chiến trên chiến trường miền Nam.

Hà Thành (Báo Quân đội nhân dân online)
CHIẾN DỊCH Sfl THẦY:

TÀI ĐIỂU DỊCH cãfl TƯỚNG LỈNH VIỆT
Nhử “cóc” vào rọ
Từ khi tiến hành chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, quân đội Mỹ 

đã rất ưa thích sử dụng chiến thuật “Trực thăng vận”. Mỗi khi phát hiện 
nơi tập trung lực lượng quân sự của ta, lính Mỹ cùng với cả vũ khí hạng 
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nặng liền được trực thăng chở thẳng từ căn cứ tới ngay khu vực đó. Quân 
Mỹ thường đổ quân xuốhg sau lưng đội hình quân ta để đánh bọc hậu. 
Chiến thuật này được Mỹ gọi là trực thăng vận còn phía ta quen gọi là 
kiểu “nhảy cóc”.

Nhờ sức cơ động rất cao của trực thăng, các cuộc hành binh của lính 
Mỹ trở nên an toàn tuyệt đối. Mối lo sợ bị phục kích dọc đường bị loại bỏ 
hoàn toàn. Tuy nhiên, chiến thuật trực thăng vận cũng có nhiều điểm yếu, 
với tiếng động rất lớn của hàng chục chiếc trực thăng bay cùng lúc sẽ giúp 
đô'i phương dễ dàng phát hiện từ sớm.

Thêm vào đó, trên các địa hình rừng núi đối phương hoàn toàn có 
thể tính trước được các khu vực có thể đáp trực thăng ở xung quanh nơi họ 
đóng quân. Từ đó, người ta có thể dễ dàng lập kế hoạch để giáng trả cho 
lực lượng đổ bộ từ phút đầu tiếp đất.

Bước vào mùa khô 1966, trên chiến trường Tây Nguyên, Bộ tư lệnh 
mặt trận B3 quyết định xây dựng kế hoạch nhử Mỹ ra khỏi căn cứ để tiêu 
diệt. Lợi dụng chính “sở thích” nhảy cóc bằng trực thăng của quân Mỹ để 
dẫn dụ chúng vào cái bẫy ta giăng sẵn.

Khu vực tác chiến chủ yếu xác định khoảng 500km2 nằm trên địa 
bàn huyện Sa Thầy và một phần Tây Bắc huyện Chu Păh. Địa hình có 
phần tương đối rõ rệt gồm: từ sông Sa Thầy đến sông Pô Koo núi cao liên 
tiếp thành dãy, ở khu vực phía Tây cứ điểm PlâyGiêRăng có một số núi 
thấp, gần sát sông Sa Thầy có bãi trống; từ sông Sa Thầy đến sát biên 
giới Việt Nam  Campuchia là rừng thưa, cây thưa có nhiều bãi trống, rất 
có thể địch sẽ lợi dụng đổ quân bằng trực thăng.

Thượng tướng Nguyễn Hữu An  Phó tư lệnh mặt trận B3 đã viết 
trong hồi ký của mình về quá trình chuẩn bị: “Bước vào mùa chiến đấu 
đông xuân 19661967, lực lượng vũ trang Tây Nguyên ở tư thế đàng hoàng 
chững chạc. Thời gian chuẩn bị hàng tháng trời, tôi, Hữu Đức cùng một sô 
cán bộ trung đoàn đi trinh sát thực địa từ Plâygiêrăng kéo dài tới biên 
giới Việt Nam  Campuchia khoảng gần 60km.

Chúng tôi tìm địa điểm "chốt" bố trí sẵn lực lượng, và bàn cách 
dánh ở thực địa, làm sao khi dẫn địch ra chốt A, chốt A phải dụ địch vào 
chốt B, chốt B phải dụ địch vào chốt c... cứ như thế tạo ra một chuỗi 
những trận đánh nối tiếp dẫn địch theo ý của ta vào quyết chiến điểm.
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Quyết chiến điểm ở sát biên giới chúng tôi chọn là một cái nương 
khá rộng tương đốì bằng phẳng, nếu địch muốn chặn không cho ta vượt 
qua biên giới, buộc chúng ta phải đổ quân xuống đây với lực lượng không 
thể ít hơn một tiểu đoàn. Ở đây ta tập trung lực lượng lớn nhất, với toàn 
bộ Trung đoàn 88 quyết tâm diệt gọn tiểu đoàn địch và cũng là trận đánh 
kết thúc chiến dịch”.

Dắt mũi quân thù
Ngày 19/10, mở màn chiến dịch, một phân đội thuộc Trung đoàn 

320 đã bao vây “chọc tức” bọn đồn trú ở Plâygiêrăng. Lập tức một đại đội 
thuộc Sư đoàn bộ binh sô' 4 quân Mỹ đổ quân xuống sau lưng quân ta cách 
khoảng 3km.

Đại đội địch vừa đổ xuống, ngay trong đêm đã bị một đại đội của ta 
nằm sau chúng khoảng 2km vận động tập kích. Ngày hôm sau chúng lại 
đổ thêm quân để bọc hậu đơn vị “Việt cộng” chúng mới phát hiện... Cứ như 
thế Trung đoàn 320 và một bộ phận của Trung đoàn 66 đã đánh hàng chục 
trận và kéo địch vào địa bàn quyết chiến mà ta đã chọn.

Với ý định không cho “Việt Cộng” chạy thoát sang Campuchia, quân 
Mỹ dùng trực thăng đổ 1 tiểu đoàn xuống sát biên giới. Trước khi đổ bộ, 
quân Mỹ cho máy bay B52 rải bom phát quang một khu vực rộng khoảng 
5km. Địa điểm đổ quân của Mỹ nằm gọn trong khu vực ta đã chọn cho 
chúng, được ta gọi mật danh là Cl.

lOh ngày 25/10 địch bắt đầu đổ quân xuống Cl, pháo của ta lấy 
phần tử bắn từ trước chờ địch đổ quân khoảng mười phút thì khai hỏa. 
Cùng lúc 4 khẩu súng cô'i 120mm lên tiếng và một trận mưa đạn cối trùm 
lên toàn bộ đội hình địch.

Trên đài quan sát, tướng An mô tả: “Trận bão đạn pháo nổ như sấm 
sét trùm kín bãi đất bằng phẳng nơi bọn Mỹ vừa đặt chân xuông. Sự bất 
ngờ khủng khiếp hơn tất cả mọi khủng khiếp mà chúng có thể tưởng 
tượng được. Trên đài quan sát ta nhìn rõ, sau từng đám khói tan, bọn lính 
Mỹ chết đè lên nhau, những tên còn sống chạy hoảng loạn không có nơi 
trú ẩn”.

Sau cơn mưa đạn cối, Trung đoàn 88 đã phục sẵn xung quanh, tổ 
chức thành 3 mũi tiến công vào lực lượng còn sót lại của địch. Sau phút 
choáng váng, lính Mỹ gọi phi pháo yểm trợ tích cực. Hai bên kịch chiến 
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suốt đêm 25/10. Lính Trung đoàn 88 xông lên đánh giáp lá cà bằng lưỡi lê 
và lựu đạn làm quân địch càng thêm rối loạn. Trong khi đó, vì quân hai 
bên đã lẫn vào nhau nên phi pháo của địch tỏ ra vô tác dụng. Trong cơn 
tuyệt vọng, chỉ huy Mỹ cam tâm gọi máy bay ném bom trùm lên cả đội 
hình của chính quân mình.

ở vòng ngoài, Trung đoàn 66 cũng tích cực đánh quân cứu viện, 
không cho bọn thám báo và các đại đội lẻ của địch đến gần khu vực Cl. BỊ 
thiệt hại nặng nề, sợ sẽ bị xóa sổ cả tiểu đoàn quân Mỹ rút chạy khỏi Cl.

7h sáng 26/10, 20 chiếc trực thăng liều chết đáp xuống bãi C1 để 
bốc đám tàn quân về căn cứ. Cùng với đó, những đại đội, tiểu đoàn bị xé 
lẻ thuộc Sư đoàn bộ binh số 4 bị rải ra suốt chiều dài từ đồn Plâygiêrăng 
tới C1 gần 60 km cũng lần lượt phải rút chạy bằng trực thăng.

Tổng kết chiến dịch, từ 19/10 đến 6/12/1966, ta đánh 34 trận lớn 
nhỏ, tiêu diệt tổng số 2.050 Mỹ, 360 ngụy, diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ, 8 
đại dội Mỹ và một số trung đội, bắn rơi 21 máy bay, phá hủy 21 pháo, 5 
cối 106 ly, 16 xe.

Rõ ràng quân Mỹ có vũ khí, phương tiện rất hiện đại nhưng cuô'i 
cùng vẫn bị thua là vì ngay từ nước xuất quân đã nằm gọn trong sự tính 
toán của đối phương. Kết quả này làm nổi bật lên tài thạo lược của tướng 
lĩnh quân ta, đặc biệt là tài dụ địch, điều địch.

Con người hay vũ khí?
Quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đời được gần 50 năm. Trong 

suốt quá trình chiến đấu và trưởng thành dã đánh với 3 trong số 5 cường 
quốc. Đặc biệt trong số đó là 30 năm đấu tranh liên tiếp chống lại Pháp 
và Mỹ. trong cả 30 năm ấy, chưa bao giờ quân ta ngang bằng đối thủ về so 
sánh vũ khí.

Tuy nhiên, ta càng đánh càng mạnh, lần lượt đánh bại các cố gắng 
quân sự đến mức cao nhất của kẻ địch. Các thủ đoạn, chiến thuật của đôi 
phương dù tinh vi, phức tạp đến thế nào, có sự hỗ trợ của vũ khí, máy móc 
hiện đại đến đâu, cuối cùng đều bị phá sản trước sự thông minh, mưu trí 
của tướng lĩnh và chiến sĩ ta.

Ngày nay, điểm lại một số trận đánh để làm minh họa cho một vài 
chiến thuật được quân đội ta sử dụng phổ biến trong chiến tranh trước đây, 
chúng ta một lần nữa tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân 
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tộc Việt Nam. Đồng thời cũng thấy rằng, vũ khí hiện đại là quan trọng 
nhưng con người điều khiển cuộc chiến tranh và sử dụng những vũ khí ấy 
còn quan trọng hơn rất nhiều.

(Theo Kienthuc.net.vn)
CHIẾN DỊCH Đác TÔ 1 HỔM 1967: CHỎ ĐỘNG 

DỌ ĐỊCH véo KHU QUYẾT CHIẾN ĐỂ TIÊU DIỆT
Tháng 111967, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy 

Trung ương, Bộ tư lệnh Mật trận Tây Nguyên quyết định sử dụng bộ đội 
chủ lực mở chiến dịch tiến công Đắc Tô 1. Chiến dịch nhằm tiêu diệt một 
bộ phận quan trọng sinh lực quân Mỹ, bức địch phải điều lực lượng cơ 
động lên Tây Nguyên, tạo thế, tạo lực và tạo thời cơ cùng quân dân toàn 
Miền tiến lên mở cuộc tiến công và nổi dậy quy mô lớn.

Với tư tưởng chỉ đạo các lực lượng vũ trang địa phương đẩy mạnh 
hoạt động ở vùng sâu phía nam Gia Lai và bắc Đắc Lắc, để nghi binh thu 
hút sự chú ý của địch, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia chiến dịch 
hành quân chiếm lĩnh các dãy điểm cao bao quanh thung lũng Đắc Tô, Tân 
Cảnh xây dựng trận địa, thế trận. Ngày 3111967, ta bắt đầu cho Tiểu đoàn 
bộ binh 6, trận địa sơn pháo 75 tập kích nhỏ lẻ, bắn phá sân bay Đắc Tô 
khêu ngòi kéo địch ra theo kế hoạch. BỊ đánh “dằn mặt” ngay gần hang ổ 
một căn cứ quan trọng, Bộ chỉ huy quân Mỹ ở Sài Gòn lập tức cho Sư đoàn 4 
Mỹ bỏ dở cuộc hành quân Mắc Áctơ (Me Arthur) ở nam Tây Nguyên, không 
vận cấp tốc lên Đắc Tô để truy tìm tiêu diệt quân chủ lực ta.

Từ ngày 411 đến ngày 10111967, một số phân đội của hai Trung 
đoàn 66 và 320 của Sư đoàn bộ binh 1, cùng 2 phân đội của Tiểu đoàn 6 
độc lập trong một thế trận chuẩn bị sẵn ở Ngọc Tăng, Ngọc Bờ Biêng 
(chốt chiến dịch) và khu vực Ngọc Dơ Lang (trung tâm chiến dịch) đã chủ 
động đánh địch đổ bộ đường không, giữ vững trận địa, tạo điều kiện cho 
các tiểu đoàn cơ động tập trung công kích địch. Trong tác chiến, bộ đội ta 
đã vận dụng linh hoạt các hình thức chốt giữ trận địa, vận động tiến công, 
tập kích, phục kích vào đội hình địch dể tiêu hao, tiêu diệt làm giảm sút ý 
chí và sức chiến đấu của chúng. Nổi bật là trận then chót đánh thiệt hại 
nống Tiểu đoàn 4 (Sư đoàn bộ binh 4 Mỹ) ở khu quyết chiến Ngọc Dơ Lang.

Trong đợt hai chiến dịch (từ ngày 1411 đến ngày 2211), mặc dù Bộ 
chỉ huy Mỹ vừa cho hàng nghìn lượt chiếc máy bay phản lực và B52, hàng 
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chục trận địa pháo dã chiến dọc trục đường 14 đánh phá ồ ạt hủy diệt các 
khu vực xung quanh Đắc Tô, vừa điều thêm Lữ đoàn dù 173 (Sư đoàn kỵ 
binh không vận số 1 Mỹ) và Chiến đoàn dù 3 quân đội Sài Gòn lên Đắc 
Tô, Tân Cảnh rồi lần lượt đổ bộ xuống các điểm cao 823, 845, 882, 875 
trên dãy Ngọc Kom Liệt, phối hợp với một số tiểu đoàn Sư đoàn bộ binh 4 
Mỹ tiến công vào toàn bộ đội hình tác chiến của ta. Với ý chí chiến đấu 
“quyết giữ trận địa đến cùng”, từ những trận địa chốt chiến dịch (có hầm 
hào khá kiên cố), các tiểu đoàn của ba Trung đoàn 66, 320, 174 đều dũng 
cảm vượt qua mọi ác liệt của bom đạn địch, bám trụ kiên cường đánh bật 
hàng chục đợt tiến công của quân Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm 
tên. Đặc biệt, ta còn tổ chức tốt hai trận vận động tiến công cấp trung 
đoàn đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn của Lữ đoàn dù 173 tại điểm cao 875 
 khu vực quyết chiến then chốt đợt 2 của chiến dịch. Bị tiến công liên tục 
trên tất cả các phía trong thời gian dài và bị thiệt hạỉ nặng cả hai đợt, 
ngày 23111967, quân Mỹ phải rút lui, từ bỏ cuộc hành quân “tìm diệt”.

Chiến dịch Đắc Tô 1 thắng lợi đánh dấu bước phát triển mới của 
nghệ thuật chiến dịch tiến công trực tiếp với quân chiến đấu Mỹ, trong đó 
nổi bật là nghệ thuật chọn đúng khu vực tác chiến chủ yếu, dùng mưu lừa 
địch, dụ địch vào tròng có hiệu quả, tạo được tình huống bất ngờ và thời cơ 
để diệt địch theo đúng ý định. Điều đó chứng tỏ, các cấp chỉ huy chiến lược, 
chiến dịch của ta đã nắm chắc được quy luật tác chiến của quân Mỹ (cơ 
bản dựa vào thế mạnh của binh khí kỹ thuật và phương tiện chiến tranh 
hiện đại vượt trội, khi phát hiện được đối phương là tìm diệt ngay) nên đã 
dựa vào địa hình núi rừng hiểm trở lập các điểm chốt mạnh, chủ động 
khêu ngòi bằng các đòn chiến thuật, buộc địch ra giải tỏa ở các điểm chốt 
và khu quyết chiến chiến dịch mà ta đã bố trí từ trước. Trong một thế trận 
tiến công được tổ chức chặt chẽ, hoàn chỉnh và với ý chí quyết chiến, 
quyết thắng cao như vậy, thì dù quân Mỹ có số lượng đông, hỏa lực mạnh 
vẫn bị phân tán, thụ động đối phó cả mặt trước, mặt sau và hai bên sườn. 
Thực tế diln biến chiến dịch đã chứng minh, địch càng tập trung vào sâu, 
càng nuôi tham vọng lớn, thì càng bị giam chân và bị bao vây chặt. Khi ta 
sử dụng lực lượng dự bị mạnh (Trung đoàn 174) vận động tiến công kết 
hợp với lực lượng chốt tại chỗ phản kích tốt, quân Mỹ không thoát khỏi 
những thiệt hại nặng trong những trận then chốt của chiến dịch. Đồng 
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thời, thắng lợi của các chiến dịch tiến công quân Mỹ ở Bắc Tây Nguyên và 
miền Đông Nam Bộ Thu  Đông 1967 có tác động lớn tới ý chí, quyết tâm 
của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 
1968.

TRỘN CHIÊN ĐỒI 875 ĐẮC TÔ 
TRONG GIRO KHOR MỸ

Chiến dịch Đắc Tô diễn ra từ. ngày 3 dển 22111967, được phía Mỹ 
xem là một trong những cuộc dụng dộ nghiêm trọng nhất trong cuộc chiến 
tranh Việt Nam. về phía Mỹ, đây là chiến dịch mang tên MacArthur, với 
các trận đánh trên các ngọn dồi 1338, 664, 830, 882 (nam và dông nam 
Đắc Tô)... và nhất là trận dánh tại dồi 875...

Dưới đáy là trang tư liệu của Đại học Đông Michigan (East 
Michigan University) thuộc Danh mục lịch sử chiến tranh (War History) 
viết về trận đánh đồi 875 dưới dạng sử biên niên.

Lời dẫn
Hoa Kỳ và Việt Nam cộng hòa đã hiệp đồng tác chiến nhiều tháng 

nay dể kiểm soát vùng được gọi là cao nguyên Trung phần. Quân dội Hoa 
Kỳ và quân đội Sài Gòn đồ rằng ngọn đồi có độ cao 875m này lâ điểm cao 
không chế đối với những tuyến chính yếu được Bắc Việt sử dụng để vận 
chuyển hàng tiếp tế và hành quân. Rằng, nếu chiếm được đồi 875, có thể 
chặn được nguồn nhân lực, vật lực từ Bắc Việt được chuyển dọc theo đường 
biên giới vào Nam Việt Nam.

Chiến thuật của quân Mỹ
Kế hoạch tác chiến ban đầu là Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn không vận 173 

sẽ tiến dần lên đỉnh theo đội hình tam giác. Không lực Mỹ sẽ yểm hộ cho 
bộ binh hành tiến bằng không kích nhằm tiêu diệt thật nhiều quân Bắc 
Việt (Quân Giải phóng), làm giảm sức để kháng của đôi phương đối với 
Tiểu đoàn 2.

Diễn biến trận đánh
Ngày thứ nhất (19111967)
Khi Tiểu đoàn 2 lên tới những sườn núi ven cao điểm 875, họ đã lọt 

vào hỏa lực dày đặc của đối phương, sử dụng súng bộ binh, RPG (B40), và 
lựu đạn. Cuộc chiến đấu diễn ra ở cự ly gần đến mức xảy ra giáp lá cà.
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Tiểu đoàn 2 quân Mỹ sẽ phải đánh nhau suốt gần 2 ngày tới, mới có viện 
binh đến.

Ngày thứ hai
Tiểu đoàn 4/173 Mỹ được không vận đến dãy đồi cạnh cao điểm 875, 

tiến lên hợp quân với Tiểv đoàn 2, lúc này đã chịu nhiều thương vong. 
Quân Tiểu đoàn 4 tiến trên :on đường mòn rải đầy xác lính Mỹ và cả tử sĩ 
của đối phương.

Ngày thứ ba
Vừa rạng đông, quân Bắc Việt dùng súng cối bắn vào vị trí đóng 

quân của Mỹ. Quân Bắc Việt đã xây dựng từ trước một hệ thống hỏa lực 
với các tuyến bắn phối hợp tinh vi. Họ đã điều khiển hỏa lực để tạo ra 
một giải bắn có tác dụng thu hút sự chú ý của quân Mỹ, giúp cho một số 
bộ đội Việt Nam có thể bí mật luồn vào phía sau đội hình quân Mỹ đã ở 
trên đỉnh đồi. Chiến thuật nghi binh này sẽ còn phát huy hiệu quả trong 
suốt ngày thứ tư.

Ngày thứ tư
Buổi sáng lại bắt đầu với trình tự giống như ngày hôm trước, với 

hỏa lực súng cối và súng bộ binh của quân Bắc Việt.
Quân Mỹ nhận được lệnh trên cho phép rút khỏi đỉnh đồi tới một 

tọa độ cho trước, triển khai một vành đai phòng ngự tại đó, chờ viện binh 
đến.

Vì quân Mỹ trong hầm bị bao vây bởi quân Bắc Việt, họ không thể 
dự đoán liệu tình hình sẽ còn xấu đi tới mức nào. Một phi công Mỹ nhận 
lệnh của Chỉ huy không lưu (Air Control) tới ném bom đồi 875 ở tọa độ sao 
cho có thể quan sát dược bom napan nổ.

Viên phi công bị đèn chiếu làm lóa mắt và đã chọn sai hướng tiếp 
cận khi bổ nhào xuống đồi 875.

Hướng tiếp cận do viên phi công Mỹ chọn sẽ khiến quả bom rơi vào 
vị trí mà Tiểu đoàn 2 và 4 Mỹ đang đứng chân.

Vì vậy, khi quả bom được ném xuống đã nổ đúng vào trận địa của 
quân Mỹ, quét sạch gần như toàn bộ sinh lực của Mỹ tại đó.

Tom Remington, một lính Mỹ thuộc Tiểu đoàn 2 sợ rằng bom sẽ tiếp 
tục được ném xuống, đã điên cuồng vồ lấy một điện đài, gọi về căn cứ, thét 
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lên: “Hãy dừng ngay những cái máy bay bỏ mẹ kia. Không được để chúng 
tiếp tục ném bom. Chúng đang giết hết chúng tôi ở đây”.

Những ai còn sông sót sau quả bom ném nhầm đã bồn chồn, lo lắng 
suốt cả đêm, lo quân Bắc Việt sẽ đến. Theo cựu binh Mỹ Rốcki, họ đã 
bàng hoàng khi cả đêm chờ thời khắc quân Bắc Việt tiến vào vị trí của Mỹ. 
Nếu điều này xảy ra, số lính Mỹ kẹt lại trên ngọn đồi sẽ bị tiêu diệt hoàn 
toàn.

Ngày thứ năm (23111967)
Buổi sáng hôm sau không khác gì nhiều so với những ngày hôm 

trước, khi quân Bắc Việt vẫn nổ những loạt súng bộ binh ngắn, Tình thế 
này vẫn làm dấy lên một câu hỏi, phải chăng họ (bộ đội Việt Nam) định 
chờ trời sáng, để tới diệt hết quân Mỹ, trước khi viện binh Mỹ đến kịp.

Những lính Mỹ còn sống sót sau trận đồi 875 đến hôm nay vẫn 
đang khắc khoải tự hỏi, vận may nào đã cứu họ thoát khỏi vòng tay tử 
thần đêm 2211 ấy.

Viện binh Mỹ đến lúc đã gần trưa, để sơ tán những lính bị thương 
và thu gom xác lính Mỹ tử trận. Viện quân cũng có nhiệm vụ hoàn thành 
not các công việc mà Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 4 đã bắt đầu.

Trong khi đại quân Mỹ vô hiệu hóa một số hỏa điểm thưa thớt còn 
sót lại, những cuộc chạm súng lớn đã không xảy ra. Quân Bắc Việt đã rút 
về hậu cứ ở vùng ngã ba biên giới (Việt Nam  Lào  Campuchia). Trận 
đánh trên đồi 875 đã mở đường cho cuộc chiến tranh giành các ngọn đồi 
trên khắp Tây Nguyên về sau.

Theo cựu binh Mỹ Ray Smít thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn thiết 
giáp 69, trong số 570 lính Mỹ tham chiến trên dồi 875 đã có 340 lính 
(đúng 60%) bị loại khỏi vòng chiến. Nhiều người khác bị thương.

Thời hậu chiến
Cho đến nay một số kênh truyền thông phương Tây vẫn đặt câu hỏi 

vì sao một loạt trận đánh lại dấy lên ở những ngọn đổi không đóng vai trò 
rõ rệt trên bản đồ chiến lược của Tướng Giáp.

Trong hồi ký “Tường trình của một quân nhân”, trang 280, tướng 
Oétmolen cho rằng lúc đó quân Mỹ đã đánh lui được quân địch ra khỏi 
những ngọn đồi này, rằng quân Bắc Việt không thu được gì (The enemy’s 
return was nil).
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Nhưng học giả Mỹ cho rằng tướng Oét đã “bắn trượt” (missed the 
point). Theo Étuô't Mớcphi, trong Cuộc chiến trên những ngọn dồi (The 
Hill Fights. NXB Ballentine Books, 2003, tr. 235) “cho đến tháng giêng 
1968 (trước chiến cuộc Tết Mậu Thân), nửa sô' lực lượng cơ động của Mỹ ở 
Nam Việt Nam đã bị hút ra khỏi các thành thị và vùng dồng bằng vào các 
hoạt động chiến đấu ở các vùng đồi núi biên cương”. Trong chiến dịch Đắc 
Tô, theo truyền thông phương Tây, đã có 16.000 lính Mỹ tham chiên 
chống lại 6.000 quân Bắc Việt.

Truyền thông phương Tây không nghĩ rằng chiến dịch Đắc Tô của 
Quân Giải phóng chỉ thuần túy là đòn nghi binh. Theo hãng thông tấn AP 
(Mỹ), trong 21 ngày thực hiện chiến cuộc ở Đắc Tô tháng 111967, đã có ít 
nhất 285 lính Mỹ tử trận.

Lê Đỗ Huy (dịch) (Báo Quân đội nhân dân)

lfl ĐRĂNG  TRỘM RÃNH
LỞM CHẤN ĐỘNG NƯỚC MỸ

Trận la Đrăng là trận đánh then chốt quyết dinh nhẩt của chiến 
dịch Pleime, là cuộc đụng độ quy mô lớn lần đầu của chủ lực ta với quân 
dội Mỹ. Trận đánh đã đi vào lịch sử, đánh dấu sự thất bại dầu tiên của 
Mỹ trên chiến trường miền Nam. Chúng tôi xin trích đăng bài viết của cổ 
Thượng tướng Nguyễn Hữu An, nguyên Phó tư lệnh chiến dịch Pleime, 
người chỉ huy trực tiếp trận đánh tại thung lủng la Đrăng 45 năm trước...

Mắt tôi vẫn dõi theo những đám khói xám đang tan để lại một vệt 
dài dọc theo sườn núi những cây cối đổ ngang ngửa. Từ hồi còn ở ngoài 
miền Bắc tôi đã đọc nhiều tài liệu tham khảo về nền quân sự Hoa Kỳ, bây 
giờ tận mắt nhìn thấy và đang đụng đầu với nó. Một chiếc B52 chở được 
25 tấn bom, riêng ngày hôm nay chúng dùng 24 chiếc nối đuôi nhau quần 
xung quanh khu vực Chư Pông này. Tôi suy nghĩ về đối tượng tác chiến 
mới là một đội quân được trang bị rất mạnh, rất hiện đại mà đứng trước 
đối thủ là một đội quân “đói ăn” trang bị lạc hậu như vậy thì sự chủ quan 
“trong một thời gian ngắn sẽ đánh gẫy xương sống Việt Cộng” và việc đổ 
bộ ào ạt hiện nay để “cất vó” chủ lực của Tây Nguyên là điều dễ hiểu. Tôi 
ra lệnh dừng lại khu vực địch vừa ném bom B52 xong để nắm địch, nắm ta 
và chỉ huy trận đánh.
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Mãi tới chiều hôm ấy tôi mới gặp cán bộ chỉ huy Trung đoàn 66  
anh Lã Ngọc Châu, Chính ủy Trung đoàn. Châu cho biết đội hình trung 
đoàn bị địch chia cắt chưa liên lạc được, anh chỉ nắm được Tiểu đoàn 7 và 
tình hình địch ở gần Tiểu đoàn 7.

Nắm được tình hình qua Chính ủy Châu và báo cáo của trinh sát, 
chúng tôi biết bọn địch đứng sát Tiểu đoàn 7 là Tiểu đoàn 1 (thiếu) thuộc 
Lữ 3 kỵ binh bay. Tôi và anh Đặng Vũ Hiệp, Chính ủy Sở chỉ huy tiền 
phương hội ý chớp nhoáng quyết định dùng Tiểu đoàn 7 cơ động nhanh 
đánh vào Tiểu đoàn 1 Mỹ...

Tiểu đoàn 7 đã nổ súng tập kích địch từ 5 giờ rưỡi sáng 1511. 
Khoảng 15 phút đầu, địch hỗn loạn nhưng sau đó chống trả quyết liệt. 
Chúng tồi nghe khá rõ tiếng súng liên thanh, lựu đạn nổ dữ dội. Trên bầu 
trời kể cả ngày lẫn đêm không phút nào vắng sự gào thét của các loại máy 
bay,, đây đó tiếng bom lấn át mọi âm thanh khác.

Những quả pháo sáng soi rõ từng ngọn cỏ lối đi. Không gian chiến 
trường tưởng như trong nồi hơi, khí nén đã quá mức, lại còn tiếp tục dồn 
nén. Đầu óc, cơ thể mọi người dù chỉ là ngồi một chỗ cũng thấy căng 
thẳng như sợi dây đàn.

Tiểu đoàn 7 tiếp tục tiến công địch. Khoảng 12 giờ máy bay địch tới 
bắn phá, thả bom napan trùm cả lên đội hình của quân Mỹ. Tiểu đoàn 7 
để lại một đại đội làm nhiệm vụ bao vây khống chế không cho địch rút 
chạy hoặc cơ’động đi nơi khác. Số còn lại tạm rời trận địa lui lại phía sau 
để chấn chỉnh đội hình.

Sau một hồi lâu bắn phá, địch đổ bộ thêm một đại đội còn lại của 
Tiểu đoàn 1.

Ở Sở chỉ huy tiền phương chúng tôi lúc này nắm được tình hình 
chắc hơn. Dưới Trung đoàn 66 cho biết: Tiểu đoàn 9 đả liên lạc được với 
Tiểu đoàn 7. Như vậy tương quan lực lượng trong khu vực nhỏ này, mỗi 
bên có hai tiểu đoàn, nếu tính số lượng quân Mỹ trội hơn, chưa kể hai đại 
đội pháo và không quân chi viện.

Tối 15 tôi lệnh cho Chính ủy Lã Ngọc Châu (trung đoàn trưởng đi 
lạc chưa về) nhanh chóng củng cố lực lượng, cố gắng tập kích ở tọa độ X 
vào sáng ngày 16. Cùng thời điểm đó tôi cử Đồng Thoại, trợ lý tác chiến 
đi bắt liên lạc với Trung đoàn 33, gặp được tiểu đoàn nào thì giao nhiệm
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vụ cho tiểu đoàn ấy tập kích vào hai trận địa pháo ở Quynhcola để phối 
hợp với Trung đoàn 66.

Tôi cho một tốp trinh sát đem lệnh cho Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 66) 
nhanh chóng quay về đường cũ, sẵn sàng đánh địch đang hành quân ngược 
về phía Tiểu doàn 8.

Tiểu đoàn 7 đã nổ súng khoảng 3 giờ sáng 1711. Sau ít phút chiến 
đấu quyết liệt, Tiểu đoàn 7 đã đánh trúng tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 1 và 
đánh thiệt hại nặng hai đại đội quân Mỹ. Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 33 bị 
lạc đường không thực hiện được ý định đánh vào trận đĩa pháo.

Thấy Tiểu đoàn 1 có nguy cơ bị tiêu diệt, Lữ 3 kỵ binh bay hạ lệnh 
cho số còn lại hành quân bộ chạy về phía tây la Mơ co cụm ở gần trận địa 
pháo chờ lệnh.

Tôi ra lệnh cho các đơn vị (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 33) để khỏi bị 
lạc đường phải liên tục đánh địch cả ban ngày và ban đêm; gặp địch là 
khẩn trương tổ chức đánh ngay, bám thắt lưng địch mà đánh.

Trưa ngày 17, Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 66) nhận được lệnh hành 
quân quay lại, đang nghỉ ăn cơm dọc sông la Đrăng thì có tin của trinh sát 
báo cáo: “Quân Mỹ đang tới gần”. Tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi bình tĩnh 
đôn đốc tiểu đoàn nhanh chóng triển khai đội hình chiếm trận địa có lợi 
trước mặt và hai bên, hình thành thế bao vây ép địch vào giữa hai gọng 
kìm của tiểu đoàn. Sau khi dùng hỏa lực súng cối chế áp ngắm vào đội hình 
địch, quân ta dũng cảm đồng loạt xung phong chia cắt đội hình và đánh 
giáp lá cà với địch. Cả đôi bên lúc này đội hình xen kẽ nhau đến độ chỉ cho 
phép dùng tiểu liên bắn găm, dùng lưỡi lê, lựu đạn mà chiến đấu.

Nhà báo L. Galoway đã miêu tả trận đánh: “...Khi các khẩu súng cốì 
của họ phát hỏa, quân chính quy Bắc Việt Nam đang vận động dọc theo 
dội hình quân Mỹ, lập tức quay vòng lại và tiến công, ở trung tâm của đội 
hình, đại đội Charlie phải chịu hậu quả tồi tệ nhất, bị chết 20 và bị 
thương một số còn đông hơn thế ngay từ phút đầu tiên. Một số quân ta 
bắn như điên như dại về tứ phía và có đại đội khác đã phàn nàn là họ đã 
bị bắn bởi chính hỏa lực của quân mình.

Mãi đến lúc này, khi quân Bắc Việt Nam đang tăng cường sức ép 
tiến công mà MCDade, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Lữ 3 Mỹ vẫn còn 
ngộ nhận tin rằng sự việc đang diễn ra chính là do quân Mỹ bắn loạn xạ 
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vào nhau... Trung úy Slauren Guyn kể lại là Robert McDade đã gọi điện 
đài lệnh cho các đơn vị ngừng bắn. Tình hình đã xấu lại trở nên xấu hơn. 
Đến bây giờ quân Bắc Việt Nam đã có mặt ngay trong hàng ngũ quân Mỹ 
và trên các ngọn cây cao. Bất cứ ai vận động lên đều bị bắn chết. Thiếu tá 
Henry và trắc thủ pháo binh đã cô' gắng dùng điện đài của họ để gọi pháo 
binh và không quân chi viện. Điều này đã làm giảm bớt sự chết chóc, 
nhung với đội hình kéo dài giữa bãi cỏ cao rậm thì các quả đạn pháo và 
napan sát thương quân Bắc Việt Nam đồng thời cũng sát thương cả người 
Mỹ. Đơn vị đi đầu, đại đội Alpha phân tán rải ra khắp đoạn rìa của khu 
vực phát quang trước khi bị tiến công đã mất đúng hai trung đội, 50 người 
trong những phút đầu. Đến lúc rút ra khỏi khu vực này, nó chỉ còn lại 20 
người trong tổng sô' 160 người. Đại đội Charlie lúc tập hợp ở khu vực “tia 
X ” (bãi đáp X ray) để hành quân có 110 người thì lúc này đã bị chết 50 
và bị thương 50”...

Nhận được lệnh của tôi, Trung đoàn 33 đã cho một tiểu đoàn hành 
quân cấp tốc ngược về phía Chư Pông. Trên đường hành quân Tiểu đoàn 1 
(Trung đóàn 33) nghe thấy tiếng súng nổ phía trước mặt, biết chắc chắn 
quân ta đang chặn đánh địch, không ai bảo ai họ cô' gắng vượt lên nhanh. 
Tới gần sát địch, một đại đội của Tiểu đoàn 1 gặp địch đang chạy lui về 
phía Chư Pông. Thế là hai đơn vị phối hợp đánh mạnh vào sau lưng tiểu 
đoàn Mỹ. Sự hiệp đồng tuyệt đẹp của cả hai tiểu đoàn, khiến đội hình 
quân Mỹ 'đang 'rối ren, nhanh chóng bị quân ta tiêu diệt.

Trận đánh kéo dài suốt từ 14 giờ ngày 17 đến 20 giờ ngày 18 mới 
kết thúc. Theo nhà báo Galloway đi theo hai tiểu đoàn 1 và 2, Lữ đoàn 3 
quân Mỹ thì Tiểu đoàn 2 bị chết 155 người, 125 người bị thương và 5 bị 
mất tích. Như vậy trong 3 tiếng đồng hồ Tiểu đoàn 2 quân Mỹ đã mất 285 
người trong tổng sô' 400, mặc dầu con sô' này còn xa sự thật. Ngay Đại 
tướng Westmoreland cũng phải thừa nhận đây là một tổn thất rất nghiêm 
trọng.

Trong ngày 18 địch vội vã điều động lực lượng tới nhiều nơi hy vọng 
sự giảm nhẹ nguy kịch của Tiểu đoàn 2 kỵ binh bay đang có nguy cơ bị 
tiêu diệt.

Ở Quynhcola địch đổ thêm Tiểu đoàn 3 và 2 đại đội pháo.
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Hai trung đoàn dù ngụy năm trong lực lượng tổng dự bị tức tôc được 
điều từ Sài Gòn tới cùng với một tiểu đoàn Mỹ hành quân bằng ô tô rồi 
tiến vào hướng đông nam Đức Cơ, bắc dãy núi Chư Pông để yểm trợ phía 
sau, đồng thời cô tạo ra một áp lực giả tạo làm thuôc an thần cho quân Mỹ. 
Rất tiếc Trung đoàn 320 ở hướng đó chỉ đánh tiêu hao, không diệt gọn 
được tiểu đoàn Mỹ nào.

Ngày 19, hàng chục máy bay tới ném bom bắn phá hồi lâu xung 
quanh Quynhcola, rồi cho trực tháng xuống bốc toàn bộ số quân còn lại 
về Bầu Cạn. Cuộc hành quân lần đầu tiên của quân Mỹ vào Tây Nguyên 
đã kết thúc bi thảm.

Kết quả cuối cùng ta đã giành được thắng lợi to lớn vượt xa dự kiến 
ban đầu, khoảng 1.200 tên Mỹ bị thương vong, ta tiêu diệt Tiểu đoàn 1 và 
2 của Lữ đoàn 3 kỵ binh bay, tiêu hao nặng Tiểu đoàn 3 và một số đại đội, 
bắn rơi 26 máy bay và thu nhiều súng đạn.

Trận dánh ở la Đrăng đã làm chấn động đến toàn nước Mỹ, báo 
hiệu sự thất bại không thể tránh được của quân đội viễn chinh Mỹ. Tôi 
xin mượn câu nói của nhà báo Mỹ Galloway viết cho Tuần tin tức Mỹ sau 
đây: “Trận chiến đấu ở thung lũng la Đrăng đã làm cho nước Mỹ suy thoái 
vào một thập kỷ sa lầy đẫm máu, đã dẫn 58.000 người Mỹ vào những 
chiếc quan tài bằng nhôm sáng bóng do quân đội sản xuất, đã làm hỏng 
một đời tổng thống, đã mang lại vết nhơ sâu sắc cho các dời tổng thông 
khác và đẩy cả dân tộc đến chỗ đối lập với chính bản thân mình”.

Cố Thượng tướng Nguyễn Hữu An (Báo Quản dội nhân dân)
TRỘM lfl ĐRÃNG "LÀ MỘT THỔM KỊCH" ĐỐI VỚI 

Sơ ĐOÀN KỴ BINH số 1 CỎA MỸ
33 ngày: 828 binh sĩ Mỹ chết và bị thương
Vừa qua, diện ảnh Mỹ cho ra dời bộ phim "Chúng ta từng là lính", 

lấy bối cảnh nói về trận la Đrăng (261027111965), nhưng đã phản ánh 
không trung thực lịch sử, xuyèn tạc sự thật, gây dư luận khá gay gắt 
không chỉ trong quần chúng khán giả mà cả trong giới phê bình báo chí 
và diện ảnh châu Âu và ngay cả nước Mỹ. Xây dựng phim có thể hư cấu 
chi tiết, nhưng phải tôn trọng lịch sử. Sự thật lịch sử về trận la Đrăng đó, 
ngay "nhln từ phía bén kia"đã đánh giá là 1 trong 24 trận "có tính quyết

222

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



định", được Nhà xuất bản Mac MillanNew York in thành sách, dã tường 
thuật chi tiết. Xin giới thiệu dể bạn đọc hiểu thêm:

... Ngày 2871965 tổng thống Mỹ Junhson đưa sư đoàn kỵ binh sô 1 
(cơ động đường không) vào tham chiến ở Việt Nam. Sư đoàn mới chính 
thức thành lập 1 tháng, binh sĩ lấy từ sư đoàn xung kích đường không thí 
nghiệm số 11 và một số đơn vị của sư 2 bộ binh (nay gọi là kỵ binh), do 
tướng W.O. Kin nớt chỉ huy, có hơn 400 trực thăng OH13 (trinh sát), UH 
1 (tiến công và chở quân), CH47 và CH54 (vận tải nặng); với 16.000 binh 
sĩ, 16.000 xe cộ, đến Việt Nam đầu tháng 9, triển khai đến An Khê. Việc 
chọn địa bàn tác chiến miền Trung không phải ngẫu nhiên, mà vì vào mùa 
hè khu vực này rõ ràng sắp bị tấn công không phải chỉ bởi Việt cộng mà 
nghiêm trọng hơn là có tin có cả các đơn vị quân đội Bắc Việt Nam. Việc 
quân chính quy miền Bắc thâm nhập theo đường mòn Hồ Chí Minh ở Lào 
và Campuchia đã được phát hiện trước đó, nhưng các tin tình báo lúc này 
lại vẽ ra bức tranh đáng sợ hơn... Cuối tháng 7, trung đoàn 32 (E32) Bắc 
Việt Nam bắt đầu chiến dịch bao vây Đức Cơ, đe doạ đè bẹp lực lượng đồn 
trú gồm lực lượng đặc biệt Nam Việt Nam (biệt kích) và một phần là lính 
người miền núi, tất cả do lực lượng đặc biệt Mỹ kiểm soát...

Đầu tháng 9, E32 có thêm E35 cùng D (tiểu đoàn) chủ lực địa 
phương lập căn cứ phía đông núi Chư Pông, là dãy núi nằm chắn bờ nam 
sông Ia Đrăng, cao hơn 500m, có rừng rậm dài 37 dăm đến thành phố 
Plâycu. Điều người Mỹ không nhầm là sắp có thêm trung đoàn thứ ba: 
E66, sẽ nâng lực lượng do tướng Chu Huy Mân chĩ huy lên tương đương sư 
đoàn, và "đây là lần đầu tiên quân Bắc Việt Nam hoạt động trên chiến 
trường miền Nam với lực lượng nhiều trung đoàn...

Sư đoàn kỵ binh 1 của Kinnớt đảm trách khu vực gồm hầu hết các 
tĩnh PlâyCu, Kon Turn, Bình Định thuộc vùng 2 chiến thuật được lệnh 
phát hiện, tiêu diệt bất cứ lực lượng nào trong khu vực. Kinnớt giao cho lữ 
đoàn 1 bắt đầu những cuộc lùng sục bằng máy bay, hy vọng tìm ra lực 
lượng đã tiến công Plâyme (hôm 2010). Thành phần chính của lữ đoàn 
này gồm 3 tiểu đoàn bộ binh trực thăng vận cùng thành phần yểm trợ hoả 
lực pháo và rốckét phóng từ UH1 kiểu đặc biệt. Không biết cuộc tiến 
công trại Plâyme (một trung tâm huấn luyện biệt kích) và trận phục kích 
(dơn vị đến giải cứu Plâyme) đều do quân chính quy Bắc Việt Nam tiến 
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hành, sư đoàn kỵ binh 1 tập trung hoạt động vào khu vực phía bắc và 
đông của trại, hy vọng phát hiện du kích Việt cộng đã quay về làng bản 
của họ. Không tìm được gì nhiều, chủ yếu vì tướng Chu Huy Mân đã lệnh 
cho các E rút về căn cứ Chư Pông ở phía tây, nơi họ sẽ hội quân với E66 
để tiến công Plâyme một lần nữa...

Mãi 111, khi trực thăng trinh sát xa và rộng mới phát hiện đôi 
phương cách Plâyme 7 dặm về phía tây, quân yểm trợ được gọi đến và 8 
giờ 08 tấn công vào một vị trí, sau đó mới biết là một bệnh viện dã chiến 
của quân Bắc Việt Nam. Những cuộc chạm súng trong suốt ngày hôm 
đó...phía sư đoàn kỵ binh có 11 binh sĩ tử trận. Qua các tài liệu thu được 
kỵ binh biết rằng họ đang tìm đúng chỗ. Ngày 211 Kinnớt chuyển hoạt 
dộng sục sạo phía tây và 311 lập bãi đáp ở bờ nam sông làm nơi xuất 
phát cho các toán tuần tiễu. Kinnớt nghi ngờ khu vực Chư Pông là một 
căn cứ lớn của quân Bắc Việt Nam, nên đến 911 ông đưa lữ đoàn 3 do đại 
tá Thomas Ư. Brown chỉ huy thay lữ đoàn 1 và ra lệnh chuẩn bị tấn công 
khu vực cộng sản đang chiếm giữ. Toàn bộ DI trực thăng vận Dl/7 đến bãi 
đáp hôm 1411 và từ đó lùng sục. D này do trung tá Harold G. More chỉ 
huy, sáng 14 trinh sát sườn đông Chư Pông tìm bãi đáp đã chọn khoảng 
rừng thưa ở sườn núi sau này gọi là bãi đáp Xray. Tiểu đoàn được đưa 
đến từng đợt, dẫn đầu là đại đội B của đại uý D. Hren... Morơ đặt sở chỉ 
huy xung quanh gò đất lớn gần bãi đáp, lệnh cho dại đội B tuần tiễu, bắt 
được 1 lính đào ngũ của Bắc Việt Nam, người này khẳng định đây là một 
căn cứ lớn của cộng sản, nên Morơ liền lệnh cho Hren tuần tra về nhánh 
núi phía bắc. Đại đội B tiến lên theo đội hình bài bản, đến 12 giờ 45 thì 
BI gặp dối phương, trong khi chiến đấu đã yêu cầu chi viện. Hren cho B2 
gồm 27 binh sĩ tiếp ứng ngay, nhưng trên dường tiến vấp phải một tiểu 
đội Bắc Việt Nam liền đuổi theo thì bị hoả lực đối phương quét từ sườn 
phải và bị bao vây. Hren dối phó bằng cách lệnh cho B3 xông lên nhưng 
ngay sau đó biết rằng mình đang phải đối đầu vái một lực lượng đối 
phương lớn và có kỷ luật...

Morơ theo dõi diễn biến này, đã gọi máy bay và trọng pháo tới 
oanh tạc trước khi đưa đại đội A mới đến tăng viện. Nhưng khi trung đội 
đi đầu vượt qua con suối cạn thì bị tiến công nặng nề và khi đạn cối quân 
Bắc Việt Nam bắt đầu nã xuống bãi đáp thì Morơ buộc phải lệnh ngừng 
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trực thăng hoạt động. 14 giờ 45 với không đầy 3 đại đội trên chiến địa, 
Morơ đang ở tình thê nguy hiểm. Để đối phó, đại tá Brao lệnh cho 1 đại 
đội của D2/7 kỵ binh bay từ An Khê tới và sau đó D2/2 kỵ binh bay tiến 
đến bãi đáp Victor cách bãi Xray 5 đặm chuẩn bị tăng viện. May thay cho 
quân Mỹ, dưới áp lực không kích và pháo binh, hoả lực đối phương giảm đi 
nên sô còn lại của Dl/7 được trực thăng vận dến Xray lúc 15 giờ, nhờ vậy 
Morơ tổ chức lại được lực lượng phòng thủ: đại đội c và D giữ bãi đáp, 
trong khi đại đội A và số còn lại của đại đội B tập họp lại tiến công giải 
toả cho trung đội B đang bị bao vây.

Dưới sự yểm trợ của pháo và rốckét, cuộc tiến công bắt đầu lúc 16 
giờ 20 nhưng tiến chưa được 150m, Morơ buộc phải cho lực lượng này rút 
lui, để mặc cho trung đội B của Claide E. Savaigơ chỉ huy đang bị bao 
vây, tự cứu lấy mình. 19 giờ, đại đội B của D2/7 đến, Morơ lập một vành 
đai bảo vệ, trong khi suốt đêm đó quần Bắc Việt Nam cố gắng tiêu diệt 
trung đội B đang bị bao vây bằng 3 đợt tiến công và đưa lực lượng đến bao 
vây bãi đáp. Rạng 1511, đô'i phương tiến công từ phía nam gây thương 
vong nặng nề cho đại đội c trước khi họ tiến công đại đội A phiá dông. 
Hoả lực quét trên bãi đáp. Mãi 9 giờ quân tăng viện mới được trực thăng 
chở tới, D2/5 từ bãi đáp Victor tiến đến, quân Bắc Việt Nam mới tản ra. 
Morơ lệnh cho tất c các đại đội ra khỏi vành đai tìm kiếm những lính Mỹ 
bị thương và quân Bắc Việt Nam rớt lại. Trong đêm thứ hai của cuộc giao 
tranh, đối phương chỉ tổ chức những cuộc tiến công quấy rối, nên trung đội 
của Savaigơ cuối cùng được giải vây, cuộc khủng hoảng chấm dứt. Nhưng 
chiến dịch chưa phải đã chấm dứt:

...10 giờ 30 ngày 1611, D của Morơ được thay thế, vào thời gian đó 
lực lượng của sư đoàn kỵ binh đã có 79 binh sĩ chết và 121 bị thương... 
Ngày 1711 quân Mỹ rời bãi đáp Xray để cho B52 tới ném bom núi Chư 
Pông và các ÌD2/5, D2/7 đến thay cho Dl/7 của Morơ rút về bãi đáp 
Columbus. Nhưng khi D2/7 đến gần khu rừng thưa được gọi là bãi Albany 
thì lại bị quân Bắc Việt Nam đánh ngang sườn, đại đội c tổn thất năng: 
41 binh sĩ tử trận. Cuộc chiến kéo dài suốt chiều đến tối, viện binh được 
cấp tốc đưa từ bãi Columbus và từ An Khê đến. Những cuộc càn quét tiếp 
tục đến 2711 mới hoàn toàn chấm dứt. Đây "là một thảm kịch": sau 33 
ngày...phía sư đoàn kỵ binh 1 có 304 binh sĩ tử trận, 524 bị thương...".
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TRỘN IflDRflNG
VÀ CHIÊN THtlỘT NflM THẮT LCÍNG ĐỊCH
Sau 5 tháng đổ quân trực tiếp vào Việt Nam, các tướng lĩnh quân 

Mỹ mong chờ một trận đánh lớn với “Việt Cộng”. Họ dã có được điều ước 
nhưng kết quả thì trái ngược các dự tinh.

Trận đầu đánh Mỹ
Sau những trận thua liên tiếp của quân đội VNCH, chiến lược chiến 

tranh đặc biệt bị phá sản hoàn toàn. Để cứu vãn thế thua và làm chỗ dựa 
cho quân Nam Việt Nam, chính phủ Mỹ quyết định đưa quân Mỹ vào trực 
tiếp chiến đấu. Tháng 6/1965, Tổng thông Mỹ phê duyệt chiến lược “Tìm 
Diệt” nhằm truy tìm và tiêu diệt quân chủ lực đối phương.

Tại Tây Nguyên, do vị trí chiến lược quan trọng, quân Mỹ và chư 
hầu đến giữa năm 1965 đã tăng lên đến 130.000 quân. Tháng 10/1965, Bộ 
tư lệnh mặt trận Tây Nguyên (còn gọi là mặt trận B3) điều Trung đoàn 33 
vây đồn Pleime để dụ quân Ngụy ra cứu viện.

Sau 10 ngày vây đồn, 1 chiến đoàn quân Ngụy đi giải tỏa cho đồn 
Pleime đã sa vào ổ phục kích do Trung đoàn 320 đã giăng sẵn. Chiến đoàn 
này bị đánh thiệt hại nặng mà đồn Pleime vẫn bị vây hãm. Chiến đoàn là 
đơn vị ứng chiến cơ động lớn nhất của Ngụy quân đã được tung ra mà vẫn 
không có tác dụng, buộc quân Mỹ phải ra mặt.

Đầu tháng 11/1965, Sư đoàn kỵ binh không vận sô' 1 Mỹ đổ một tiểu 
doàn xuống nam sông laDrăng, một tiểu đoàn khác xuô'ng điểm cao 732, 
cách La Mơ 5km. Một lữ dù hành quân cơ giới đến Đức Cơ triển khai quân 
trên đường 19B.

Bộ tư lệnh mặt trận B3 nhận định: “Lữ kỵ binh bay số 3 Mỹ thực 
hiện chiến thuật “nhảy cóc” vào hậu phương ta hòng tiêu diệt bộ đội chủ 
lực của ta. Chúng ta đang nhử địch ra đế’ diệt mà Mỹ tự nhảy ra như vậy 
là đúng ý định của ta, ta có cơ hội để chuyển sang diệt Mỹ”.

Điều đặc biệt là từ sĩ quan đến chiến sĩ ở B3 đều tin tưởng: “Mình 
sớm trực tiếp đụng đầu với quân Mỹ so với các chiến trường khác, sau một 
vài trận mình sẽ rút được kinh nghiệm, tin răng sẽ thắng Mỹ như đã 
thắng Ngụy”.
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Ngày 14/11/1965, Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 3 kỵ binh bay) đổ bộ xuống 
đông bắc Chư Pông 3km, cách Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 66) của ta 200m. 
Mặc dù vắng sĩ quan chỉ huy do đang đi nhận nhiệm vụ, lính tiểu đoàn 9 
đã tự giác tổ chức chiến dấu đánh địch ngay từ phút đầu.

Đến trưa ngày 14, tiểu đoàn Mỹ bị phản công mạnh phải cụm lại 
chống cự, 1 trung dội bị vây chặt ngay tại bãi đáp trực thăng và viên chỉ 
huy trung đội bị giết tại trận. 17h cùng ngày, quân Mỹ cho máy bay ném 
bom vào đội hình quân ta, các đại đội của Tiểu đoàn 9 tự động rút khỏi 
trận địa sau khi dã gây thiệt hại nặng cho đối phương.

Trong 2 ngày tiếp theo, Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 66) liên tiếp tiến 
công vào khu vực đóng quân của lính dù Mỹ. Tuy nhiên, quân Mỹ đã củng 
cố phòng ngự lại có hỏa lực mạnh chi viện nên hiệu quả chiến đấu của các 
đợt tấn công của ta không cao. Mặc dù vậy, Tiểu đoàn 1 của Mỹ, sau 2 
ngày bị 2 tiểu đoàn ta liên tiếp tấn công, đã rệu rã, thương vong nhiều.

Rạng sáng 17/11, Tiểu đoàn 7 mở một đợt tấn công nữa gây cho tiểu 
đoàn Mỹ thiệt hại lớn. Sợ bị tiêu diệt, quân Mỹ cho tàn quân tiểu đoàn 
này co cụm về gần trận địa pháo ở La Mơ để phòng thủ đồng thời đổ Tiểu 
đoàn 2 (Lữ đoàn lính dù số 3) xuống thay thế.

Tiểu đoàn dù này đã phát hiện được vị trí của Tiểu đoàn 8 (Trung 
đoàn 66) ở bờ sông laDrăng. về phía Tiểu đoàn 8, từ trước đó đã nhận 
được lệnh hành quân quay về để chặn đánh quân Mỹ đang tiên đên từ 
phía sau lưng. Trưa 17/11, đơn vị đang nghỉ bên bờ sông để ăn cơm trưa 
thì trinh sát báo quân Mỹ đang tới gần.

Hồi ký của tướng Nguyễn Hữu An  chỉ huy trưởng chiến dịch đã mô 
tả về trận tao ngộ chiến này: “Tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi bình tĩnh 
đôn đô'c tiểu đoàn nhanh chóng triển khai đội hình chiếm trận địa có lợi 
trước mặt và hai bên, hình thành thế bao vây ép địch vào giữa hai gọng 
kìm của tiểu đoàn. Sau khi dùng hỏa lực súng cốì chê áp ngắm vào đội 
hình địch, quân ta dũng cảm đồng loạt xung phong chia cắt đội hình và 
đánh giáp lá cà với địch. Cả đối bên lúc này đội hình xen kẽ nhau đến độ 
chỉ cho phép dùng tiểu liên bắn gốm, dùng lưỡi lê, lựu đạn mà chiến đấu”.

Cùng lúc đó, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 33) cũng nhận được lệnh 
hành quân lên Chư Pông. Trên đường đi, tiểu đoàn nghe tiếng súng nổ đã 
nhanh chóng vận động lên phía trước đánh địch. Vậy là Tiểu đoàn dù số 2 
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của Mỹ đã nằm gọn vào vòng vây của Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 66) và Tiểu 
đoàn 1 (Trung đoàn 33). Với lôi đánh giáp lá cà dũng mãnh của ta, quân 
Mỹ rối loạn đội hình đã nhanh chóng bị tiêu diệt.

Bài toán đã có lời giải
Trận laDrăng là trận đánh lớn đầu tiên giữa quân tinh nhuệ Mỹ và 

bộ đội chủ lực của quân ta. Xét tương quan, quân Mỹ ưư thế tuyệt đối về 
sức cơ động (vì chuyển quân bằng trực thăng) và hỏa lực (có 1 tiểu đoàn 
pháo cùng lực lượng không quân yểm trợ với 300 lần xuất kích/ngày). 
Trong khi đó, hỏa lực mạnh nhất của quân ta chỉ có cối 82 mm.

Sau trận đánh, phía Mỹ thừa nhận bị loại khỏi biên chế 476 người, 
trong đó 230 người chết. Ta công bố địch thương vong khoảng 1.200 người 
và ta mất 208 chiến sĩ, bị thương 146. Nhưng phía Mỹ lại công bố đã quân 
ta thương vong 1.000 người.

Con số này rõ ràng là thổi phồng vì toàn quân số tham chiến của ta 
chỉ có 4 tiểu đoàn (mỗi tiểu đoàn không quá 500' người) mà sau trận đánh 
không có tiểu đoàn nào bị diệt sạch như phía Mỹ.

Không chỉ là một thắng lợi quân sự, trận laDrãng còn tạo nên 
nhiều rung động đến tận các giới chức Mỹ. Tướng Westmoreland, sau trận 
đánh 1 tuần đã xin thêm 41.500 quân để nâng tổng quân Mỹ ở miền Nam 
Việt Nam lên 375.000 người. Các giới chức từ quân sự đến dân sự ở Nam 
Việt Nam cũng như ở Mỹ bị chấn động mạnh.

Trong cuô'n “Sự lừa dối hào nhoáng”, Neil Sheehan đánh giá: “Rõ 
ràng trận đụng độ đầu tiên với lực lượng chủ lực Bắc Việt đã làm những 
người đứng đầu Quân đội Mỹ tại Việt Nam thay đổi cách nhìn lạc quan về 
triển vọng chiến thắng dễ dàng vỗn vẫn được duy trì hồi tháng 7”.

Đối với quân ta, trận thử thách đầu tiên đã giúp ta củng cố' thêm 
niềm tin rằng ta sẽ thắng Mỹ. Để hạn chế hỏa lực mạnh mẽ của địch, 
chiến sĩ ta đã bám sát, đánh cận chiến với bộ binh địch.

Tác dụng của cách đánh này được phóng viên GalloƯay, người đi 
theo Tiểu đoàn 2 của Mỹ mô tả lại: “Thiếu tá Henrry và trắc thủ pháo 
binh đã cố gắng dùng điện dài của họ để gọi pháo binh và không quân chi 
viện. Điều này đã làm giảm bớt sự chết chóc, nhưng với đội hình kéo dài 
hơn 100 yard giữa bãi cỏ cao rậm thì các quả đạn pháo và bom napan sát 
thương quân Bắc Việt Nam đồng thời cũng sát thương cả người Mỹ”.
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Lối đánh cận chiến này được tóm tắt trong phương châm “nắm thắt 
lưng địch mà đánh”, được quân ta triệt để áp dụng trong những lần đôi 
đầu quân Mỹ sau đó khiến hiệu quả của hỏa lực của Mỹ giảm đi rất nhiều. 

"MÕI TÊN GÃY" TRONG THUNG LŨNG lfl ĐRêNG
Phóng viên Joe Galloway từng viết: “Trận chiến ở thung lủng la 

Đrăng (la Drang) đã làm cho nước Mỹ lâm vào một thập kỷ sa lầy đẫm 
máu, dẫn 58.000 người Mỹ vào những chiếc quan tài bằng nhôm sáng 
bóng do quăn đội sản xuất, làm hỏng một đời tổng thống, mang lại vết 
nhơ sâu sắc cho các đời tổng thống khác và đẩy cả dân tộc dên chỗ đối lập 
với chính bản thân mình”. Dưới dây là trích đoạn những ghi chép dầu tiên 
về trận đánh này của Joe Galloway

“Dạo chơi sưởi nắng”
Trong Sở Chỉ huy Lữ đoàn 3 Sư đoàn kỵ binh bay số 1 vừa bị tập 

kích đêm qua, Đại tá T.Brown thông báo cho tôi vắn tắt kế hoạch ngày 
hôm nay (14111965). Ông vừa phái Tiểu đoàn 1 của Trung tá Moore đi 
thực hiện nhiệm vụ tìm diệt. 450 lính thuộc tiểu đoàn này được không vận 
tới một bìa rừng mà Moore chọn làm bãi đáp sáng sớm hôm đó. Brown 
bảo tôi cứ loanh quanh ở Sở chỉ huy, vì nếu thuận, ông ta sẽ cho tôi đáp 
trực thăng tới đó. ông nói đây là một cuộc “dạo chơi sưởi nắng”, sẽ chẳng 
có cuộc chạm súng nào xảy ra.

Trước 11 giờ sáng, cấc điện đài trong lều bạt của Brown bỗng rú lên 
điên dại. Khi 100 lính nữa của Moore đang được trực thăng đổ xuống bãi 
đáp trong đợt đổ quân thứ hai, trận đánh bắt đầu. Cuộc “sưởi nắng” đã 
không thể xảy ra.

Brown lao lên chiếc trực thăng chỉ huy, tôi lập tức bám theo. Chúng 
tôi bay 17 dặm tới chiến trường. Nó dễ tìm thôi, vì khói đã lên vùng trời 
phía trên bãi dáp X  ray của tiểu đoàn Moore.

Vì Moore chỉ được giao có 16 chiếc Huey để tiểu đoàn mình tập kết 
xuống bãi đổ quân X  ray, nên khi bị đánh, mới chỉ có non nửa quân số 
của tiểu đoàn được đổ bộ. Đây quả là một ác mộng xấu nhất cho một người 
chỉ huy. Moore hiểu rằng ông phải giữ cái bìa rừng có diện tích vừa bằng 
cái sân bóng ấy để có thể đổ nốt số quân còn lại của tiểu đoàn, cùng với 
hàng tiếp tế, đạn dược. Moore cũng biết mình cần đưa thương binh về cứu 
chữa tại hậu phương. Ông ta đã lệnh cho quân mình thọc ra ngoài chu vi 
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bìa rừng và cố giữ không để đối phương thâm nhập bãi đổ quân. Chúng tôi 
lượn vòng trên đầu quân Mỹ ở độ cao 1.500 phít (khoảng 450m), trong khi 
Brown bảo Moore rằng ông ta muốn hạ xuống đề xem tình hình ra sao. 
Moore trả lời rằng nếu chiếc máy bay chỉ huy với dàn ăng ten khác thường 
như thế hạ cánh xuống, đối phương sẽ bắn nó thủng lỗ chỗ, và Brao mất 
phương tiện để khứ hồi. Cũng có thể là như vậy, nhưng rõ ràng Moore 
không muôn chỉ huy kè kè bên mình trong khi tác chiến.

Vì thế tôi chỉ đáp được xuống một trận địa pháo của quân Mỹ ở cách 
bãi đáp X ray khoảng 5 dặm, nơi những quả đạn pháo rít trên đầu, bắn 
hỗ trợ cho quân của Moore

Báo cáo kế hoạch và những ai sẽ đáp chuyến bay tới với Trung tá 
Moore qua bộ đàm, Đại úy Dillon, sĩ quan tham mưư của Moore nói thêm: 
"Đây còn có phóng viên Galloway muốn đi cùng với chúng tôi”. Moore trả 
lời: “Nếu cha ấy điên rồ đến mức muốn đến chỗ này, và máy bay còn chỗ 
thì cứ cho hắn đi”...

Cạm bẫy
Hai chiếc Huey tắt đèn khi chúng tôi bay vào trong thung lũng, và 

chúng tôi chuẩn bị nhảy xuống tại điểm dừng của trực thăng ở lưng chừng 
ngọn cây. Tôi nhận thấy những vạch sáng dài, mảnh le lói trong đêm. Ban 
đầu, tôi nghĩ đó là ảnh lửa đầu nòng, rằng đối phương đang nhằm bắn vào 
chúng tôi. Sau mới biết là ánh đèn pin của quân Bắc Việt đang vận động 
từ đỉnh xuông chân núi để xung vào trận đánh.

Chiếc Huey hạ xuông đám cỏ voi trên bãi đáp, và chúng tôi nhảy ào 
xuống, quờ phải những thùng đạn và các bình nhựa đựng nước cỡ 5 gallon 
(bốc lên do gió cuốn từ cánh quạt trực thăng), rồi quẳng chúng đi. Chúng 
tôi ngã sóng xoài xuống đất'trong khi hai chiếc trực thăng bốc lên cao 
trong bóng tối. Sau khi tiếng cánh quạt trực thăng ắng đi, chúng tôi nghe 
thấy một giọng trầm: “Theo tôi đi gặp Trung tá Moore. Hãy chú ý trên 
từng bước đi, có nhiều xác chết ở đây, và chúng đều là xác quân Mỹ”.

Đêm qua đi chậm rãi trên bãi đổ quân X  ray, bị ngắt quãng bởi 
những loạt súng bộ binh nhỏ giọt bắn dọc theo chu vi của khu vực Mỹ 
đóng quân, để các hỏa điểm súng máy của Mỹ bắn trả, tự làm bộc lộ vị trí 
của mình. Các trung sĩ có kinh nghiệm và Trung tá Moore cảnh báo quân 
lính không được mắc mưu những đòn nghi binh đã cũ như thế. Hầu hết 
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lính Mỹ đều giữ được bí mật hỏa lực. Cùng lắm, lựu đạn Mỹ được ném 
trả lời những đòn thăm dò này.

Đại đội lựu pháo 105mm của Trung tá B. Barker đã giữ tinh thần 
chúng tôi suốt đêm ấy, bắn yểm trợ dọc theo tiền duyên phòng ngự của 
quân Mỹ nằm ven rừng, nơi phủ đầy cỏ voi, và bên các con dốc của rặng 
núi Chư Pông, sừng sững in bóng lên bãi đổ quân X  ray, triền núi chạy 
sâu vào đất Campuchia thêm khoảng 10 dặm.

Số phận của trung đội của Trung úy H. Herrick nay đè nặng lên tâm 
trí của Moore. Herrick, trước khi tử trận, đã dẫn 29 người của mình đuổi 
theo hai người lính Bắc Việt mà trung đội này phát hiện được trong khi 
đang hành tiến để hội quân với Đại đội B, thuộc cánh phải, từ sáng chủ 
nhật. Các hạ sĩ quan đã tìm cách dừng cuộc truy kích này lại, nhưng 
Herrick đã chạy thẳng vào một cái bẫy của đối phương. Ngay trong những 
giờ đầu, Herrick đã tử thương, cùng hai trung sĩ nữa. Savage, viên trung sĩ 
trẻ, đến từ Birmingham, bất ngờ nhận lãnh vai trò chỉ huy trung đội.

Ngay từ giờ đầu, 8 lính Mỹ tử trận và 13 người khác bị thương trong 
số 29 người thuộc quân sô' của trung đội này, hoặc được ghép vào. Savage 
giật lấy bộ đàm của Herrick và gọi pháo Mỹ bắn sát sạt vào vị trí của 
trung đội. Trong suốt 26 giờ, một phân đội lính Mỹ bị bao vây bởi hàng 
trăm lính đốì phương, quyết tâm tiêu diệt hết họ. Trung sĩ Savage và 
Trung sĩ quân y Randy đã bảo toàn mạng sông cho những người lính Mỹ 
còn lại trong suốt các đợt tiến công của đối phương trong buổi tối và suốt 
đêm.

Trong một nỗ lực đột phá tuyệt vọng về phía trung đội bị vây, hai 
đại đội A và B của Tiểu đoàn Moore đã dấy lên một cuộc tiến công vào 
cụm quân đốì phương đông hơn tới hàng trăm người, đang vây quanh bãi 
đổ quân của Mỹ. Hàng chục lính Mỹ thiệt mạng, một sô đông hơn bị 
thương. Trung úy W.Marm được thưởng huân chương vì đã vô hiệu một hỏa 
điểm súng máy của đối phương bằng lựu đạn và M16.

Moore muôn cứu họ. Và ngay sau hừng đông ngày thứ hai (1511 
1965), Moore triệu tập các chỉ huy đại đội tới sở chỉ huy dã chiến của tiểu 
đoàn nằm sau một ổ mối để nhận lệnh tổ chức một cuộc đột kích gồm 3 
đại đội nhằm cứu trung đội đang bị vây. Nhưng khu rừng bên bìa rừng này 
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quá yên ắng, khiến Moore nghi ngại. Ồng yêu cầu các đại đội cử các phân 
đội nhỏ đi trinh sát phía trước trận địa của mình.

“Mũi tên gãy”
Các đội trinh sát tách khỏi tiền duyên của đại đội c ở phía đông 

nam của X ray đã đụng phải một dơn vị đông quân Bắc Việt đang triển 
khai tấn công, phải chạy ngược trở về, kêu thét báo nguy. Bìa rừng phía 
này bùng nổ, theo đúng nghĩa đen. Hỏa lực của đốì phương nhằm vào đại 
đội c cũng rạch xé vị trí Sở chỉ huy của Moore. Tôi lăn khỏi cái cây nhỏ, 
trườn đi. Chúng tôi không có hô' cá nhân. Đống đất đỏ cạnh ổ mô'i cứng 
như bê tông.

Tình hình đối với Đại đội c thậm xấu. Một tiểu đoàn quân Bắc Việt 
vừa hành tiến vừa bắn qua trận địa của hai trung đội dưới quyền Đại uý Bob 
Edwards, sát thương phần lớn quân số của hai trung đội này. Nếu tiểu đoàn 
này tiếp tục tiến, nó sẽ dũi được vào tới Sở chỉ huy của Moore... nhưng pháo 
Mỹ đã giội bão đạn xuống, chặn đường tiến của cánh quân này.

Khi cuộc tiến công của đối phương vừa bắt đầu, Moore ra lệnh cho 
Đại úy Dillong huy động tất cả các loại hỏa lực phi pháo có thể tạo được 
vành đai yểm trợ. Nhận thấy tình hình của cánh quân Edwards xấu đi rõ 
rệt, Trung úy không quân Charlie Hastings mở máy bộ đàm và phát đi tín 
hiệu tuyệt vọng: “Mũi tên gãy! Mũi tên gãy”. Mật hiệu này có nghĩa là: 
“Đơn vị của Hoa Kỳ đang có nguy cơ bị diệt! Hãy sử dụng toàn bộ không 
lực hiện có để cứu họ”. Chỉ sau nửa giờ, dã có các máy bay ném bom lượn 
vòng vòng trên bãi đáp Xray, chờ nhận mục tiêu không kích.

Chỉ vài phút sau, hỏa lực của quân Mỹ bỗng giội vào gần đến mức 
suýt nữa quét sạch sở chi' huy cùng tất cả bọn tôi ở đó. Chúng tôi phải tựa 
vào gò mối nay thành cái mộc chắn những loạt bắn dồn dập từ phía nam 
và đông nam. Tôi chợt nghe thấy Moore thét gọi Trung úy Hastings: 
“Dừng máy bay lại! Dừng chúng lại”. Tôi nhìn thấy hai chiếc F100 
Supersabre bổ nhào, nhắm thẳng vào vị trí của chúng tôi. Chiếc đi đầu đã 
kịp thả hai trái bom napan. Còn Moore vẫn cô' tìm cách cản chiếc thứ hai 
cắt bom napan thẳng xuống đầu chúng tôi.

Hastings hét thất thanh vào micro: “Ngóc lên! Ngóc lên mau”. Chiếc 
F100 thứ hai quả là kịp ngóc lên, và bay vọt đi mất. Nhưng rõ ràng chúng 
tôi phải ăn hai trái bom đã giội xuống rồi, quả là khốn nạn, cùng quẫn. 
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Hai quả napan lao qua đầu chúng tôi, vập xuống đất, nổ bùng lên thành 
bức tường lửa chỉ cách có mươi mười lăm thước, nhấn chìm hai công sự 
được đào ở đó.

Lập tức, Binh nhì D.Nakayama) và Trung sĩ J. Clark vùng vẫy, la 
hét trong đám lửa. Tôi bật dậy lao về phía rừng cỏ cháy. Ai đó thét bảo tôi 
nắm cẳng lôi giúp Nakayama về phía trạm xá. Trung sĩ T.Burlile lao qua 
khoảng trông trong rừng tới trợ giúp nhưng bị một viên đạn thiện xạ bắn 
trúng. Burlile, vừa tròn 23 tuổi bốn ngày trước đó, tắt thở trong tay chỉ 
huy đại đội mình...

(Báo Quăn đội nhân dân)
CHIẾN DỊCH PLEIME  cuộc ĐỌ sức LỊCH sử
Chiến dịch Pleime diễn ra từ ngày 19 no đến ngày 2611111965 qui 

mô tương dương cấp sư đoàn, là đòn đánh phủ dầu của bộ đội chủ lực Mặt 
trận Tây Nguyên đối với sư đoàn kỵ binh bay số 1  dơn vị được coi là 
niềm kiêu hãnh của quân đội Mỹ.

Trận chiến tuy đã đi qua hơn một nửa thê kỷ, nhưng bài học về lòng 
dũng cảm, sự sáng tạo và ỷ chi quyết chiến, quyêt thắng của Quân đội 
nhân dân Việt Nam trước một đội quân nhà nghề vẫn còn nguyên giá trị.

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
Trước nguy cơ chiến lược “chiến tranh đặc biệt” bị thất bại, đế quốc 

Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược “chiến tranh cục bộ”. Tháng 9/1965, 
chính phủ Mỹ gấp rút triển khai kê hoạch đưa quân Mỹ và chư hầu vào 
miền Nam trực tiếp tham chiến để giành quyền kiểm soát miền Nam Việt 
Nam.

Cục diện mới
Trước nguy cơ tan rã của quân đội và chính quyền Sài Gòn, chính 

phủ Mỹ gấp rút đưa quân vào miền Nam Việt Nam để làm chỗ dựa cho 
ngụy quân, ngụy quyền và chuyển sang thực hiện chiến lược “chiến tranh 
cục bộ”. Cùng với lực lượng chiến đấu của Mỹ vào Chu Lai (8/3), Vũng Tàu 
(10/5) và Cam Ranh (10/6), đến tháng 9, kế hoạch dưa sư đoàn kỵ binh bay 
số 1 vào An Khê cũng được hoàn tất.

Mỹ đã đẩy cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam sang giai đoạn mới, 
với lực lượng tác chiến mới, phương thức tiến hành chiến tranh mới; quy 
mô chiến tranh lớn hơn và cường độ ác liệt hơn trước.
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Trên địa bàn Tây Nguyên, địch đưa lên nhiều đơn vị tinh nhuệ. Tại 
Plầy Cu, lực lượng quân đội Sài Gòn có sở chỉ huy vùng II, sư đoàn sô' 4 
không quân; ở Buôn Ma thuật có sư đoàn bộ binh sô' 2 và 1 chiến đoàn 
thiết giáp; dọc biên giới từ Đắc Pét đến Plây cần có 4 liên doàn biệt động 
quân (số 2, 6, 21 và 22). Riêng tại khu vực An Khê (Gia Lai) còn có 1 lữ 
đoàn lính thủy đánh bộ thuộc sư đoàn “Mãnh Hổ” Nam Triều Tiên. 
Đưa quân chiến đấu của Mỹ và chư hầu đến khu vực Tây Nguyên, Mỹ 
muốn “giành quyền kiểm soát cao nguyên chiến lược để giành chiến thắng 
ỏ miền Nam Việt Nam”. Tin tưởng vào ưu thê' của sức mạnh quân sự, họ 
chủ động tiến công “tìm diệt”, nhằm tiêu diệt quân chủ lực, phá căn cứ 
kháng chiến, ngăn chặn, chia cắt hành lang chiến lược từ hậu phương 
miền Bắc vào chiến trường miền Nam của ta, khu vực Tây Nguyên đang 
trở thành chiến trường lớn.

Nhạy bén, sắc sảo trong dự báo
Lúc này, tại miền Nam Việt Nam, giữa ta và phía bên kia đã có sự 

thay đổi lớn về tương quan. Sô' quân Mỹ, chư hầu và quân ngụy đông hơn; 
vũ khí, trang bị kỹ thuật của họ hiện đại hơn nhiều. Đối phương lại chiếm 
ưu thê' tuyệt đối về không quân, hải quân, pháo binh, xe tăng  thiết giáp. 
Với khả năng cơ động của trực thăng, họ có thể nhanh chóng chuyển hóa 
thê' trận, làm đảo lộn một sô' nguyên tắc tác chiến.

Tuy vậy, quân Mỹ và chư hầu được đưa vào trong thời điểm mà 
chiến tranh nhân dân ở miền Nam đã phát triển cao. Các vùng chiến lược: 
rừng núi, đồng bằng  nông thôn và đô thị đều có sự xen kẽ giữa ta và địch 
theo kiểu “cài răng lược”. Vì thế, đối phương phải phần tán lực lượng trên 
toàn miền để đối phó. Cũng vào thời điểm này, các đơn vị tập trung của ta 
đã có sự phát triển mới về chất, nhất là trình độ chỉ huy, tác chiến.

Những chiến dịch tiếtì công quy mô nhiều trung đoàn bộ đội chủ lực 
phối hợp với bộ đội địa phương đã được tổ chức trên các chiến trường. 
Từng tiểu đoàn, thậm chí cả chiến đoàn quân ngụy bị tiêu diệt đã trở 
thành phổ biến. Một sô' trận đầu đánh quân Mỹ và giành thắng lợi như ở 
Núi Thành (Quảng Nam), Vạn Tường (Quảng Ngãi) của bộ đội Khu 5 đã cổ 
vũ, khích lệ quân và dán trên các chiến trường toàn miền Nam.

Với dự báo và nhận định tình hình, quân Mỹ đã vào và trở thành 
lực lượng tham chiến chủ yếu trên chiến trường miền Nam. Bộ Chính trị và 
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Quân uỷ Trung ương đã chỉ đạo "... chuẩn bị sẵn sàng đối phó để có thể thắng 
địch nếu chúng biến chiến tranh ở miền Nam hiện nay thành cuộc chiến 
tranh cục bộ..; tổ chức lực lượng căng kéo, kìm giữ không cho quân Mỹ rảnh 
tay thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt”... Yêu cầu các đơn vị khẩn 
trương làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là về tư tưởng, sẳn sàng đánh và 
quyết thắng quân Mỹ ngay từ trận đầu, góp phần đánh bại kế hoạch “đánh 
nhanh, giải quyết nhanh”, tiến tới đánh bại “chiến tranh cục bộ” của Mỹ”.

Khó khăn từ thực tiễn
Quán triệt chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên (B3) 

ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ lực Mặt trận phối hợp với 
lực lượng vũ trang địa phương chủ động đánh địch, mở rộng vùng giải 
phóng, xây dựng căn cứ địa, phát triển lực lượng du kích. Đồng thời, 
“...thường xuyên bồi dưỡng chuẩn bị cho bộ đội, sẵn sàng tiêu diệt quân 
Mỹ, quyết đánh thắng trận đầu”. Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên cũng xác 
định rõ: đối tượng tác chiến là lực lượng tổng dự bị quân đội Sài Gòn và sư 
đoàn số 1 kỵ binh bay Mỹ.

Nhưưg khó khăn dang đặt ra trong thực tiễn là đến thời điểm đó, 
toàn Miền, cũng như trên địa bàn Tây Nguyên chưa có cuộc đọ sức giữa bộ 
đội chủ lực với lực lượng của sư đoàn kỵ binh bay số 1. Tuy nhiên, trước đó 
chiến trường Khu 5 đã tổ chức trận tập kích quân Mỹ ở Núi Thành 
(5/1965), trận chông quân Mỹ càn quét ở Vạn Tường (8/1965). 
Đây là 2 trận đánh diễn ra ở đồng bằng ven biển, đôi tượng là lính thủy 
đánh bộ Mỹ. Vì thế, chúng ta có thể bước đầu rút ra một số kinh nghiệm, 
đánh giá thủ đoạn tác chiến, qui luật hoạt động phi pháo... củã quân Mỹ; 
các hình thức tác chiến đã được bộ dội Khu 5 vận dụng đạt hiệu quả cao 
trong chiến đấu.

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình một cách thận trọng cả chủ 
quan và khách quan về ta và địch, Bộ Tư lệnh Mặt trận một lần nữa củng 
cố quyết tâm, chủ động mở chiến dịch tiến công Pleime  la Đrăng trên 
hướng có lựa chọn. Dự kiến diến biến chiến dịch được triển khai làm 3 
đợt. Về quy mô, sử dụng 3 trung đoàn, nhằm tiêu diệt 1 bộ phận sinh lực 
tinh nhuệ quân đội Sài Gòn; buộc quân đội Mỹ tham chiến để chúng ta 
tiêu diệt gọn đơn vị quân Mỹ.

SÓNG NGẦM
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Chuẩn bị đọ sức với một đội quân chuyên nghiệp, được trang bị vũ 
khí, phương tiện chiến đấu rất đầy đủ là một thử thách cam go, nhưng 
cũng là một trọng trách to lớn mà sứ mệnh lịch sử dã giao phó cho cán bộ, 
chiến sĩ Mặt trận Tây Nguyên.

Trước một đối thủ có khả nàng cơ động cao, sức mạnh gần như tuyệt 
đối của hỏa lực phi pháo, Thường vụ Đảng ủy Mặt trận đã kịp thời lãnh 
đạo, quán triệt cho cấp ủy, cán bộ chỉ huy; phần tích, đánh giá tiềm lực 
của sức mạnh chiến tranh nhân dân, những điểm mạnh, yếu của kẻ địch 
về mặt chiến lược.

Mở rộng dân chủ trong quân sự
Tại hội nghị Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên mở rộng, Tư lệnh kiêm 

Chính ủy Chu Huy Mân đã đưa ra những lập luận, tình huống định hướng 
cho các cán bộ chỉ huy thảo luận, trao đổi, bàn bạc tập trung vào chủ đề 
“đánh như thế nào để thắng Mỹ?”. Qua đó, giúp cán bộ, dảng viên xác 
định "... trước hết phải dám đánh Mỹ và quyết tâm đánh thắng; vừa đánh 
vừa tìm hiểu địch nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách đánh thắng chúng”. 
Đại tá Trần Ngọc Quế, năm nay 84 tuổi, nguyên thư ký riêng cho Đại 
tướng Chu Huy Mân (thời kỳ 1964  1975), cho biết lúc này Thường vụ 
Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận đã thống nhất: Lấy việc vây điểm là chủ 
yếu, trong vây điểm thực hiện đánh mẻ, tiêu hao quân địch, buộc chúng 
phải viện nhanh. Trong diệt viện thì diệt cả viện đường bộ, viện đường 
không, đánh cả viện đi, viện về.

Dùng lối đánh vận động phục kích, vận động tấn công, tập kích, 
pháo kích, dùng mìn để tiêu diệt, tiêu hao quân địch. Kết hợp mọi cách 
đánh của ba thứ quân đánh tiêu diệt nhỏ với tiêu diệt vừa và lớn, thực 
hiện nghi binh rộng rãi, tạo thành thế liên tục tiến công; đánh thắng trận 
đẩu, đánh thắng các trận tiếp theo, trận trước thắng lợi tạo điều kiện và 
thời cơ cho trận sau giành thắng lợi cao hơn.

Quá trình nghiên cứu, sau nhiều công sức xác định khu vực quyết 
chiến và thời cơ diễn ra trận then chốt, ta chọn Thung lũng laĐrăng dưới 
chân núi Chư Pông là nơi mở trận quyết chiến với quân Mỹ.

Kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch
Thiếu tướng Bùi Nam Hà năm nay 87 tuổi, nguyên Tham mưu 

trưởng Mặt trận Tây Nguyên, kể lại: Kế hoạch chiến dịch được điều chỉnh 
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tập trung vào một số nội dung lớn. về chủ trương, thực hiện “vây điểm 
Pleime buộc địch phải viện quân theo thứ tự, ý định của ta; dụ quân viện 
của quân ngụy đánh trước, sau đó dụ lính Mỹ ra để vây diệt”. 
Bộ Tư lệnh Mặt trận dự kiến sử dụng lực lượng Trung đoàn 33 tiêu diệt 
căn cứ Chư Ho và vây ép đồn Pleime, Trung đoàn 320 bố trí sẵn thế trận 
phục kích quân đội Sài Gòn đi cứu viện trên đoạn dài khoảng 3km, dọc 
đường 21 từ Playcu đi Pleime, nơi đi qua các điểm cao 600, 607, Pơ Lu, đồi 
Độc Lập. Sau đó đơn vị chuyển sang làm lực lượng dự bị và bảo vệ phía 
sau, 2 bên sườn đội hình chiến dịch.

Trung đoàn 66 ngoài miền Bắc mới vào bổ sung cho chiến trường 
Tây Nguyên sẽ phôi hợp với một bộ phận của Trung đoàn 33 đảm nhiệm 
trận quyết chiến với quân Mỹ tại thung lũng laĐrăng dưới núi Chư Pông.

Tương quan lực lượng
Thành lập ngày 1/7/1965 tại trung tâm huấn luyện Fort Benning, 

thuộc bang Georgia, sư đoàn kỵ binh khồng vận sô 1 của Mỹ được tổ chức 
theo nguyên tắc sư đoàn có 3 lữ đoàn; lữ đoàn có 3 tiểu đoàn; tiểu đoàn có 
4 đại đội.

Sư doàn có khoảng 16.000 quân, 434 máy bay các loại, chủ yếu là 
trực thăng, (có cả loại Chinook CH47 có thể mang dàn pháo 105mm), 
1.600 xe các loại, trong đó có 26 xe bọc thép loại nhẹ, 54 khẩu pháo 
105mm, 78 dàn rốc két với 1.872 ống phóng cỡ 70mm lắp trên trực thăng 
ƯH.1B... (1 thăng UH.1B có hỏa lực tương đương 12 khẩu pháo 105mm; 
hỏa lực 1 tiểu đoàn trực thăng UH.1B sẽ mạnh gấp 6 lần tiểu đoàn pháo 
hỗn hợp).

Do có ưu thế vượt trội, sư đoàn này có khả năng tổ chức tập kích 
bằng đổ bộ đường không vào phía trước, phía sau, hai bên sườn dội hình 
đối phương theo kiểu “cóc nhảy”, bao vầy, chia cắt, đánh phá, gây tổn thất 
lớn các đơn vị ở gần, hoặc sâu trong hậu phương, hậu cứ... Bộ trưởng quốc 
phòng Mỹ R. McNamara đã phát biểu: sư đoàn kỵ binh bay sô 1 đã “tạo ra 
cho lục quân một khả năng mà không một lục quân nào trên thế giới ngày 
nay có được”.

Bởi vậy, Mỹ coi đây sẽ là đơn vị tinh nhuệ bậc nhất, “con chủ bài” 
trong chiến tranh tại miền Nam Việt Nam. Nhà báo người Mỹ J. Galoway
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đã viết: “Bằng cách sử dụng chiến thuật “tìm diệt”, sư đoàn kỵ binh bay có 
thể dồn đuổi đối phương, nghiền nát họ và giành được thắng lợi”.

Cũng theo Thiếu tướng Bùi Nam Hà, thể hiện quyết tâm đánh 
thắng, Bộ Quốc phòng tổ chức 3 trung đoàn đủ quân, được huấn luyện hơn 
1 năm để bổ sung cho Mặt trận Tầy Nguyên.

Trong đó, Trung đoàn 66 thuộc Sư đoàn 304 với đội ngũ cán bộ chỉ 
huy được tuyển lựa từ các đơn vị có kinh nghiệm trong đánh Pháp; được ưu 
tiên biên chế vũ khí đủ mạnh so với khả năng của quân đội hồi đó (cấp 
tiểu đội có 10 người, 7 súng AK.47, 2 súng CKC, 1 B40; cấp trung đội có 1 
súng thượng liên, 1 đại liên; cấp đại đội có 1 đại liên, 1 côi 60mm, 1 DKZ 
57mm; cấp tiểu đoàn có cối 82mm, sơn pháo 75mm, súng phòng không 
12,7 mm...).

Trên hướng chủ yếu chiến dịch, quân ta còn có tiểu đoàn pháo binh, 
tiểu đoàn đặc công và một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang địa phương 
tỉnh Gia Lai đánh phân tán, căng kéo, kìm chân địch.

Đúng 18h ngày 19/10/1965, chiến dịch Pleime bắt đầu mở màn.
TRẬN CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG
Thiếu tướng Bùi Nam Hà nhớ lại: “Ngày 8/11/1965, Đảng ủy Mặt 

trận tổ chức cuộc họp mở rộng, đánh giá tình hình và nhận định vài ngày 
tới quân Mỹ sẽ mở cuộc tấn công quyết giành thắng lợi về chiên thuật, 
đây là cơ hội tốt cho bộ đội Tây Nguyên tiêu diệt gọn đơn vị quân Mỹ”.

Những điều tâm huyết
Ngoài việc chỉ đạo các đơn vị chủ động tổ chức liên tục những trận 

đánh Mỹ đạt hiệu suất cao, Bộ Tư lệnh còn thành lập sở chỉ huy tiền 
phương đặt tại phía bắc núi Chư Pông và phân công Thượng tá Nguyễn 
Hữu An làm Tư lệnh, Trung tá Đặng Vũ Hiệp làm Chính ủy.

Khi chia tay 2 người về sở chỉ huy tiền phương, Tư lệnh kiêm Chính 
ủy Mặt trận Chu Huy Mân còn căn dận: “Thắng trận này không chỉ là vấn 
dề tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch mà điều quan trọng nhất là cổ vũ sĩ 
khí và lòng tin dánh thắng Mỹ của quân dân Tây Nguyên nói riêng, quân 
dân cả nước nói chung”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo quan trọng đó, trước khi chuyển sang đợt 3 
của chiến dịch, sở chỉ huy tiền phương đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình 
các đơn vị, kịp thời xử lý những diễn biến đột xuất trên chiến trường; giao 
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nhiệm vụ cho từng đơn vị tổ chức đánh nghi binh, thu hút, “điều, dụ” quân 
Mỹ về thung lũng laĐrăng, nơi có thế trận của quân ta bày binh, bố trận 
sẵn để tiêu diệt.

Do nắm chắc tình hình, dự kiến tình huống cụ thể, tỉ mỉ và sát thực 
tế, nên ta chủ động tổ chức tác chiến trong diễn biến đợt 3. Đặc biệt, ngày 
17/11/1965 kết thúc loạt trận thứ 4, bộ đội Tây Nguyên đã diệt gọn 1 tiểu 
đoàn quân Mỹ tại khu vực LZ X RAY (tọa độ X) được coi là dấu mốc của 
trận then chốt chiến dịch.

Sau này, Thượng tướng Nguyễn Hữu An nhận xét: “Cuộc chiến đấu 
ngày 17/11/1965 là quan trọng nhất trong toàn bộ chiến dịch. Tôi lệnh cho 
các tiểu đoàn khi gặp quân Mỹ, hãy chia thành nhiều nhóm và tấn công từ 
tất cả các hướng để chia cắt đội hình quân Mỹ ra thành nhiều đoạn và 
nắm lấy thắt lưng họ mà đánh”.

Tao ngộ chiến
Quân Mỹ sau 3 ngày tham chiến, quân số bị hao hụt nhiều do 

thương vong, tinh thần binh lính mệt mỏi, tối 16/11/1965, tiểu đoàn 1 từ 
khu vực tọa độ X rút về bãi đỗ Albany để chờ thay phiên.

Sáng 17/11/1965, tiểu đoàn 2 của Bob McDade thuộc trung đoàn kỵ 
binh bay số 7 và tiểu đoàn 2 của Bob Tully, thuộc trung đoàn kỵ binh bay 
số 5, nhận nhiệm vụ thay phiên hành quân đến 2 khu vực gần tọa độ X 
nhằm ngăn chặn đường rút lui và tiêu diệt đối phương. Như vậy, từ ngày 
14  17/11/1965, cả 3 tiểu đoàn của lữ đoàn kỵ binh bay số 3, đã bị Bộ Tư 
lệnh Mặt trận Tây Nguyên “điều” vào tham chiến tại thung lũng laĐrăng. 
Phía ta đã điều Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66 (dự bị chiến dịch) và Tiểu 
đoàn 1, Trung đoàn 33, triển khai lực lượng tổ chức đánh 2 tiểu đoàn “kỵ 
binh bay” của Mỹ. Đến 121120, bộ phận đi đầu của Tiểu đoàn 8 đã chạm 
quân Mỹ và chủ động tiến công. Tiểu đoàn 1 của ta cũng lao ngay về 
hướng có tiếng súng, phôíi hợp đánh thọc vào 2 bên sườn đội hình địch.

Do giành thế chủ động, bộ đội ta nhanh chóng áp sát, thọc sâu, chia 
cắt, bao vây bốn phía không cho địch co cụm; đồng thời dũng cảm, táo bạo 
dùng lê, dao găm “tao ngộ chiến” với quân Mỹ. Có chiến sĩ vóc dáng nhỏ 
bé nhưiìg vẫn nằm đè lên xác lính Mỹ mà lưỡi lê còn cắm vào ngực đối 
phương; có tổ chiến đấu hi sinh cả ba người, nhưtig xung quanh ngồn 
ngang xác lính Mỹ...
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Một số lính Mỹ khi sống sót trở về hậu cứ, thừa nhận: “Chúng tôi 
đã chịu nhiều thương vong; chúng tôi bắn trả bằng tất cả khả năng của 
mình, nhưng không có mục tiêu cụ thể. Rõ ràng là chúng tôi bị bao vây và 
sa bẫy và phải hứng chịu hỏa lực từ tất cả các phía”; “...ở đó các đại đội chủ 
lực của kỵ binh bay bị chia cắt thành nhiều nhóm nhỏ...” và “...tất cả chúng 
tôi ở lẫn lộn với nhau, quân ta và quân địch. Thật vô cùng hỗn loạn..”, “Có 
đại đội 108 binh sĩ nhận nhiệm vụ vào buổi sáng, 1 ngày sau chỉ còn lại 8 
người còn sức chiến đấu...”.

Đến thời điểm này, bộ đội chủ lực Tầy Nguyên đã “tiêu diệt tiểu 
đoàn 2 của B. MC Dade, trung đoàn số 7; đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 5 
của B. Tuly, thuộc trung đoàn số 5. Trước đó, tiểu đoàn 1, trung đoàn số 5 
của trung tá H. Morơ cũng mất đứt 1 nửa. Sau đó, chiều 17/11/1965, 2 đại 
đội của tiểu đoàn phái đến cứu nguy cho tiểu đoàn B. Mắcđát tại khu vực 
“tọa độ X”, lại bị Tiểu đoàn 8 và 1 Đại đội của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 33 
của ta tiêu diệt thêm 1 số, thì cũng gần như xóa sổ” .

DẤU ẤN LỊCH SỬ

Xác định đúng trận then chốt đầu tiên vận động phục kích, diệt gọn 
đơn vị quân đội Sài Gòn trên đường 21 đi giải tỏa Pleime và dự kiến đúng 
điểm quyết chiến, trận then chốt chiến dịch. Ta đã chủ động “điệu hổ ly 
sơn”, buộc quân Mỹ tổ chức hành quân “tìm diệt”, dẫn tới bị động và mắc 
vào thế trạn “vây diệt” đã bày sẵn của ta tại thung lũng laĐrăng.

Nghệ thuật quân sự
Bằng vũ khí mang vác, bộ đội ta vẫn chủ động tiến công giành 

thắng lợi ròn rã trước đối tượng đó có ưu thế tuyệt đối về vũ khí, trang bị 
kỹ thuật, với chiến thuật mới nhất. Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên 
đã dũng cảm, táo bạo, sáng tạo, tổ chức đánh gần, “nắm thắt lưng địch mà 
đánh”, đội hình không bị phân tuyến, hạn chế tối đa sức mạnh hỏa lực phi 
pháo của địch; dùng lực lượng tại chỗ đối phó có hiệu quả trước sự cơ động 
bằng máy bay lên thẳng của địch.

Bộ đội chủ lực Tây Nguyên viết tiếp truyền thống vẻ vang “đánh 
thắng ngay từ trận đầu”của quân đội ta, tạo thế giành thắng lợi cho các 
chiến dịch tiếp theo đến chiến dịch tiến công Buôn Mê Thuột, chiến dịch 
mở đầu đại thắng mùa Xuân năm 1975.
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Chiến thắng Pleime góp phần thúc đẩy nhanh hơn sự suy sụp về ý 
chí chiến đấu của quân đội Mỹ trên chiến trường miền Nam; tác động trực 
tiếp tới công luận tại nước Mỹ. Đánh dấu sự khởi đầu “hội chứng Việt 
Nam”, gây ra sự ám ảnh dai dẳng, nặng nề đối với quân đội và nhân dân 
Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Dấu ấn lịch sử
Qua nhiều năm suy ngẫm, trung tướng Harold G. Moore, nguyên là 

trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số 1 thuộc sư đoàn kỵ binh bay và 
J.Galloway, phóng viên chiến trường, người trực tiếp chứng kiến những 
trận chiến đấu tại thung lũng laĐrăng của quân đội Mỹ, đã đắng cay thừa 
nhận “laĐrăng, trận đánh làm thay đổi cuộc chiến tranh Việt Nam”. 
Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tương lai nếu chúng ta buộc phải tiến 
hành sẽ là cuộc chiến tranh nhân dân chống lại cuộc chiến đa chiều, tác 
chiến cả ban ngày lẫn ban đêm trên mọi địa hình, với cường độ hỏa lực 
cực kỳ khốc liệt và chính xác của đối phương. Nhưng bao giờ cũng vậy, 
muôn giải quyết gọn cuộc chiến, đốì phương phải thực hiện phương châm 
“đánh nhanh, thắng nhanh” nhằm hạn chê thấp nhất tổn thất về vật chất 
và con người.

Song, dù đối phương có sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật quán sự 
hiện đại tới đâu chăng nữa thì vẫn có những mặt hạn chế. Từ laĐrăng 
đến những cuộc xung đột khu vực gần đây trên thế giới đều phơi bày điểm 
yếu cô hữu của bên gây chiến: sự tiêu tôn vật chất vô cùng lớn và qui trình 
kỹ thuật của các phương tiện chiến tranh luôn đòi hỏi khắt khe về tính 
đồng bộ trong quá trình bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Đó là chưa kể tới tính 2 mặt của công nghệ thông tin trong chỉ huy, 
diều hành và trong khai thác, sử dụng khí tài (như cuộc chiến Kosovo). Bởi 
thế, chỉ cần có giải pháp kéo dài cuộc chiến; cũng như có thủ đoạn làm cản 
trở sự đồng bộ của hệ thống thiết bị kỹ thuật..., thì chẳng ai dám nói trước 
kết cục cuộc chiến đó sẽ xảy ra điều gì!

Điều quan trọng hơn nữa, bất kể cuộc chiến nào, lực lượng làm chủ 
chiến trường cuối cùng vẫn là sự đối kháng giữa những người lính 2 phía. 
Và điều cốt tủy bên nào có sự chuẩn bị tốt hơn cho người lính về niềm tin, 
ý chí, động cơ, lý tưởng chiến đấu, thì thắng lợi sẽ thuộc về bên đó.

THAY CHO PHẦN KẾT
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Với kinh nghiệm quý báu được đúc kết qua cuộc chiến tranh giải 
phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta không ngừng nâng cao 
chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, 
tập trung xây dựng chính trị, tư tưởng và tổ chức vững mạnh, rèn luyện kỷ 
luật, giáo dục lý tưởng, động cơ, mục tiêu chiến đấu cho bộ đội. Kiên quyết 
đấu tranh không để “tự diễn biến”; bất luận trong trường hợp nào quân đội 
nhân dân cũng xứng đáng là lực lượng tin cậy và trung thành của Đảng, 
của giai cấp và nhân dân.

Trong huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự và 
huấn luyện hậu cần  kỹ thuật; nắm vững và vận dụng thành thạo nguyên 
tắc nghệ thuật quân sự, đáp ứng yêu cầu cách đánh truyền thống “lấy ít 
đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, lấy nhỏ thắng lớn, lấy chất lượng thắng 
số lượng, lấy trang bị kém hiện đại để thắng quân địch có trang bị hiện 
đại”. Phòng khi Tổ quốc có họa xâm lăng, quân đội ta sẽ lập nhiều chiến 
thắng như Pleime, bất luận đó là đối tượng tác chiến nào, được tiến hành 
ở đâu, rừng núi, đồng bằng, hay ở trên không, ngoài biển, đảo.

Trận chiến Pleime đã lùi xa hơn 5 thập kỷ, nhưng nghệ thuật quan 
sự và truyền thống quyết chiến quyết thắng vẫn là bài học đáng được ôn 
lại. Nhân ngày khai cuộc chiến dịch Pleime, bài viết này xin thay nén 
nhang, thành kính tri ân các anh hùng, liệt sĩ trên Mặt trận Tây Nguyên 
đã dũng cảm quên mình vì sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc.

Đàm Quang Thái (Báo Đất Việt)
ĐỒNG RÙM 

TRỘN VỘN ĐỘNG Tập KÍCH XOÂT SRC
Mặc dù đã thất bại liên tiếp trong các cuộc hành quân lớn, nhưng 

cuối tháng 21967, đế quốc Mỹ vẫn tập trung lực lượng mở cuộc hành quân 
Junction City tiến công vào vùng Bắc Tây Ninh, nhằm nhanh chóng tiêu 
diệt cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt một bộ phận chủ lực quan 
trọng, bịt chặt biên giới, đánh phá căn cứ kháng chiến của ta. Chúng hy 
vọng có được những “thắng lợi” quân sự có ý nghĩa quyết định, tạo ra bước 
ngoặt cho cuộc chiến tranh. Trong cuộc hành quân này, quân Mỹ dã huy 
động tới 31 tiểu đoàn bộ binh, 8 tiểu đoàn tăng thiết giáp, 17 tiểu đoàn 
pháo (256 khẩu), 9 phi đoàn máy bay phản lực chiến đấu, 5 tiểu đoàn máy 
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bay trực thăng vũ trang, 3 phi đoàn máy bay vận tải, 22 máy bay trinh sá 
cùng một lữ đoàn thủy quân lục chiến và 8 đại đội biệt kích ngụy, với quân 
số khoảng 45.000 tên và hơn 1000 xe tăng, xe thiết giáp.

Sau gần một tháng thực hiện cuộc hành quân trên phạm vi rộng, 
cường độ lớn, quân Mỹ vẫn không thể thực hiện dược mục đích đề ra, 
ngược lại bị quân và dân ta liên tục đánh trả, tiêu hao nhiều sinh lực và 
phương tiện chiến tranh, buộc phải đưa 1/3 lực lượng vào việc bảo vệ 
đường sá, căn cứ xuất phát hành quân và đổi hướng tiến công chủ yếu.

Ngày 193, lữ đoàn 3 (sư đoàn 4) và một tiểu đoàn của lữ đoàn 173 
quân Mỹ đổ bộ xuống Đồng Rùm thuộc xã Thanh Đông, huyện Dương 
Minh Châu nhằm xây dựng bàn đạp, chuẩn bị cho đợt tiến công mới vào 
căn cứ Dương Minh Châu. Chúng triển khai đội hình phòng thủ thành 3 
tuyến: xe tăng, xe bọc thép bố trí ở vòng ngoài; bộ binh xen kẽ xe thiết 
giáp ở tuyến giữa; hỏa lực và chỉ huy ở trong cùng. Ngoài cùng có lớp hàng 
rào bùng nhùng và các bãi mìn sát thương, mìn chiếu sáng.

Phát hiện địch có ý đồ lập căn cứ tại Đồng Rùm, Bộ tư lệnh Sư đoàn 
9 lập tức hạ quyết tâm tập trung toàn bộ lực lượng gồm Trung đoàn 2 và 
Trung đoàn 16 tổ chức trận tập kích tiêu diệt địch, không cho chúng có 
điều kiện củng cố bàn đạp.

Ngay trong đêm 203, các trung đoàn đưa bộ đội vào chiếm lĩnh trận 
địa. Do đường xa, đến 5 giờ 38 phút ngày 213, Trung đoàn 2 trên hướng 
chủ yếu mới triển khai xong, Trung đoàn 16 trên hướng thứ yếu chỉ có 
Tiểu đoàn 9 đang chiếm lĩnh, hai Tiểu đoàn còn lại cách vị trí triển khai 
600 mét. Để chớp thời cơ có lợi, 5 giờ 40 phút ngày 213, Sư đoàn phát 
lệnh nổ súng. Sau đợt hỏa lực ngắn, hai Tiểu đoàn 4 và 6 của Trung đoàn 
2 nhanh chóng đánh vào các mục tiêu trên hướng được phân công, tiêu 
diệt xe tăng và bộ binh của địch ở tuyến 1 và phát triển vào tuyến 2. Đại 
đội 2 chọc thẳng vào trung tâm, đánh trúng sở chỉ huy lữ đoàn 3 địch. Các 
mũi tiến công trên hướng chủ yếu phát triển thuận lợi.

Cùng thời gian, trên hướng của Trung đoàn 16, khi nghe tiếng súng 
tiến công từ hướng chủ yếu, hai Tiểu đoàn 7 và 9 nhanh chóng vận động 
tiếp cân mục tiêu của địch. Quân Mỹ được không quân, pháo binh chi viện 
chông cự quyết liệt. Chúng tổ chức phản kích đánh vào bên sườn các mũi 
tiên công của ta. Cuộc chiến đấu diễn ra hết sức ác liệt. Sau gần 3 giờ 
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chiến đấu, Sư đoàn 9 đã tiêu diệt gần hết cụm quân địch ở phía Nam và 
phần lớn cụm quân phía Bắc, loại khỏi vòng chiến đấu 1.270 tên, phá hủy 
84 xe tăng, xe bọc thép, bắn cháy 12 máy bay các loại và nhiều phương 
tiện chiến tranh khác.

Trận tập kích Đồng Rùm là trận đánh lớn nhất của chiến dịch phản 
công đánh bại cuộc hành quân Gianxơn Xity. Trong điều kiện quân Mỹ 
cơ động nhanh bằng trực thăng và cơ giới, có hỏa lực chi viện mạnh mẽ và 
tổ chức hỏa lực chuẩn bị dài ngày trước khi đổ quân, thì đây là thành công 
rất lớn của chiến dịch cũng như Sư đoàn 9. Thành công đó cho thấy, trước 
hết, Bộ tư lệnh chiến dịch đã phán đoán đúng hành động của địch, dự kiến 
chính xác một số khu vực địch đổ quân (Chà Dơ, Đồng Rùm, Sóc Xoài, Bổ 
Túc), từ đó bô' trí Sư doàn 9 ở giữa liên tỉnh lộ 13 và lộ Đá Đỏ, một vị trí 
vừa có thể tránh được đòn hỏa lực của địch, vừa có thể nhanh chóng vận 
động đánh vào bên sườn, phía sau đội hình tiến công của chúng.

Về phía Sư đoàn 9, trước hết Bộ tư lệnh đã đánh giá đúng địch: có 
số lượng đông, nhiều xe tăng và pháo binh, nhưng vừa cơ động từ xa tới, 
xa hậu phương, mật dộ đóng quân dày, công sự, vật cản sơ sài, tổ chức 
hiệp đồng chưa chặt chẽ; nếu ta đánh ngay trong đêm, địch sẽ bị bất ngờ, 
hỏa lực pháo bỉnh, không quân chi viện sẽ khó khăn. Để đánh được địch 
ngay trong đêm, sư đoàn đã yêu cầu cơ quan tham mưu các cấp phải triển 
khai cùng lúc, trong quá trình chuẩn bị ưu tiên dành thời gian cho cấp 
dưới, nội dung giao nhiệm vụ ngắn gọn. Đặc biệt, quyết tâm chiến đấu 
phải hoàn chỉnh trong quá trình chuẩn bị và cơ động bộ đội vào vị trí 
triển khai. Do tổ chức chuẩn bị chiến đấu và vận động nhanh chóng (chỉ 
trong 7 tiếng), nên sư đoàn đã chớp thời cơ, tiêu diệt được cơ bản cụm 
quân địch ở Đồng Rùm, góp phần đánh bại âm mưu tạo bàn đạp tiến công 
căn cứ Dương Minh Châu của địch. Trận đánh còn góp phần xây dựng, 
phát triển "Phương pháp tham mưu song song” trong tổ chức chuẩn bị 
chiến đấu, khi diều kiện thời gian gấp.

Tuy nhiên, trận đánh cũng bộc lộ những nhược điểm, như: Do chủ 
quan, nên cơ quan tham mưu các cấp không trinh sát địa hình từ trước, 
nên khi được lệnh đánh gấp, một sô' đơn vị lạc đường, phát triển chiến 
đấu không đúng hướng; trinh sát nắm địch chưa hết, còn bỏ sót một bộ 
phận quân địch ở hướng tây, để bộ phận này phản kích đánh vào bên sườn 
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lực lượng tiến công của ta. Đây cũng là những kinh nghiệm quý để cán bộ 
các cấp chú ý khi tiến hành các chiến dịch phản công.

Đại tá Phạm Hữu Thắng (Báo Quân dội nhãn dân)
TRỘN CỒN TIÊN 1967:

"CHÔN t hần TIÊN" HHY ĐỊH NGỤC?
Tháng 61966, Quân ủy Trung ương thành lập Mặt trận đường 9, 

tạo hướng tiến công mới nhằm tiêu diệt, thu hút quân chủ lực địch, phôi 
hợp với chiến trường toàn miền Nam ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến 
tranh ra toàn miền Bắc.

Sau chiến tranh, các tướng Mỹ như Westmoreland có nhắc tới vai 
trò cuộc vây ép cồn Tiên (Quảng Trị) ngay từ đầu năm 1967, như khởi đầu 
cho hội chứng “Điện Biên Phủ” của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Tuy vậy, 
các CCB Mỹ hôm nay chưa bằng lòng với “độ choán” của chiến sự ở Cồn 
Tiên trong sử sách về chiến tranh ở Mỹ.

“Mỏ neo” lính thủy dánh bộ
Báo cáo chiến sự Cồn Tiên1 của Al Hemingway, một tác giả cựu 

chiến bỉnh Mỹ hay viết về tác chiến của Lính thủy đánh bộ Mỹ (LTĐB) ở 
Việt Nam, có đoạn:

1 http:! / thecombatreport.com!2007! 01 /29/conthienvietnamsplaceofangels/

Cồn Tiên, dịch thoát sang tiêhg Mỹ là “xứ sở thần tiên”. Nhưng 
những ai từng đánh nhau ở đó sẽ bảo rằng, không có thiên thần nào ngự ở 
đây. Đây là một quả đồi phủ bùn (đất đỏ bazan) chỉ cao 158m, là đỉnh 
chiếc “mỏ neo”, hợp với ba căn cứ hỏa lực khác của “lính cổ da” Mỹ, là Gio 
Linh, Đông Hà, Cam Lộ, tạo thế án ngữ hoạt động của quân Bắc Việt Nam 
tại vùng (đệm) nam Khu phi quân sự (giới tuyến quân sự tạm thời). Đại tá 
Richard B.Smith, Chỉ huy Trung đoàn 9 thủy quân lục chiến bình luận: “... 
Nếu đổì phương chiếm được cồn Tiên, họ sẽ nhòm vào Đông Hà, chuẩn bị 
vồ lây cuông họng của chúng tôi”. Tràn đầy ý định chiếm cồn Tiên, từ 
mùa xuân năm 1967, đối phương quyết tống cổ lính cổ da khỏi căn cứ 
này ...

Gần như bị quân Bắc Việt (Quân Giải phóng) đẩy khỏi cồn Tiên, 
LTĐB được lệnh tiến hành một loạt các chiến dịch để trục quân Bắc Việt 
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ra khỏi địa bàn căn cứ hỏa lực Mỹ vô cùng quan trọng này... Ngày 185 
1967, hàng trăm viên đạn pháo 105mm và 155mm giáng xuống công sự 
của quân Bắc Việt ở gần làng Phú An. Máy bay giội bom 750 và 1000 bảng, 
làm toàn khu vực này ngập vào biển lửa napan. Các trung đoàn LTĐB Mỹ 
số 9 và số 26 đánh nhau dữ dội với quân Bắc Việt ngay sát khu phi quân 
sự...

Sau những cuộc chạm súng khốc liệt, Hà Nội quyết định giã nát “ô 
vuông LTĐB Mỹ” này bằng súng cối và pháo hạng nặng, tạo đòn cân não, 
để cơ động lực lượng của họ áp sát vào đột kích cồn Tiên. Trò chơi “mèo 
vờn chuột” này tiếp diễn trong gần như suốt năm 1967. Thế trận Cồn Tiên 
tương tự như “chiến tranh chiến hào” thời kỳ Thế chiến II. Vì bị nã pháo 
không ngớt, một số LTĐB đưa ra khái niệm “bị sốc vì pháo kích” (shell 
shock), chưa từng được biết đến trong chiến tranh Việt Nam. Các tiểu 
đoàn LTĐB luân phiên thay nhau giữ vị trí tiền đồn này. LTĐB Mỹ còn 
đưa ra “thuật ngữ” khác nữa, như “ngồi trong cối giã” (time in the barrel), 
hay “cối xay thịt” khi bị cử đi giữ cồn Tiên. Rồi điều tồi tệ nhất đã đến: 
quân Mỹ gọi là Trận mồng Hai tháng Bảy.

Những lính thủy đỉ vào chỗ chết
Theo từ điển bách khoa Wikipedia1, trận đánh “Mồng Hai tháng 

Bảy” (Battle of July Two) là một cuộc đụng độ ngắn của chiến tranh Việt 
Nam, xảy ra dọc theo đường 561 giữa Gia Binh và An Kha, là trận mở đầu 
Chiến .dịch Con Trâu (Operation Buffalo). Tổng số quân Mỹ tham chiến là 
450 LTĐB, lực lượng quân Bắc Việt khoảng 500 người.

1 http:! Ị en.wikipedia.org / wiki ỉ Battle _of_July_Two

Động thái dẫn tới trận chiến này là báo cáo về quân Bắc Việt đang 
hoạt động trở lại ở khu vực đông  bắc cồn Tiên, vì thế Trung đoàn 9 
LTĐBHoa Kỳ (1/9) dã điều đi tuần tiễu hai đại đội A (Alpha) và B (Bravo) 
của Tiểu đoàn 1.

Sáng mồng 271967, hai đại đội này tiến về phía bắc và chiếm mục 
tiêu đầu tiên, một ngã ba. Khi tiếp tục tiến về phía bắc, họ đã chạm súng 
với một số phân đội của Trung đoàn 90 quân Bắc Việt. Hỏa lực bắn tỉa vây 
lấy Trung đội 3 LTĐB Mỹ. Quân Bắc Việt, chỉ sử dụng súng cô'i và súng bộ 
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binh, đã bao vây chia cắt đội hình LTĐB, gây thương vong nặng nề cho 
Đại đội A và Đại đội B.

Khi trận đánh ngưng lại, thiệt hại của LTĐB Mỹ là: 84 lính tử trận, 
34 lính mất tích, 190 người bị thương. Ngày 27 trở thành ngày LTĐB Mỹ 
chịu tổn thất cao nhất trong toàn cuộc chiến tranh. Báo cáo chiến sự cồn 
Tiên kết luận rằng, khi lực lượng cứu trợ đến nơi, toàn quân số của hai 
Đại đội A và B chỉ còn lại 27 người không bị thương vong.

Hội chứng Điện Biên Phủ.
Ngày 1771967, tờ Newsweek dội vào dư luận phóng sự “Bị phục 

kích ở Cồn Tiên” (Ambush at Contien), làm sôi sục tư tưởng phản chiến, 
chứng đau nửa đầu (migraine) của ông chủ Nhà Trắng cũng thêm dữ dội. 
Sách “Johnson: kiến trúc sư của tham vọng Mỹ” (xuất bản 2006), cho thấy 
chiến sự đầu tháng 71967 ở cồn Tiên đã vượt lên trên quy mô tác chiến 
cấp chiến thuật. Trang 800 của sách có đoạn: “Trung tuần tháng Bảy, hai 
đại đội LTĐB Mỹ hoạt động trong rừng rậm gần cồn Tiên, ở vùng Cổ 
ngẳng (narrow neck) của miền Nam Việt Nam bị phục kích, suýt nữa thì bị 
diệt hết... Đối phương có thể cơ động tự do ở khu vực Khu phi quân sự, bên 
Lào và Campuchia, nhờ luồn sâu vào trong phòng tuyến của quân Mỹ”1.

1 Sách “LBJ: architect of American ambition", tác già Randall Bennett Woods, NXB Free 
Press, 2006
2 Phóng sự Trận Cồn Tiên" (Vietnam Special: Con Tiên Battle 1967). Lưu trữ quốc gia
Hoa Kỳ http:! /www.archive.org!detailslgov.archives.arc.653071

Kết luận phóng sự truyền hình về cồn Tiên vào năm 1967, Mike 
Wallace, biên tập viên kỳ cựu của hãng CBS cho rằng, chiến sự ở ngọn đồi 
này (và lân cận) đã trở thành một mặt trận “Điện Biên Phủ về chính trị” 
đối với Johnson1 2.

Tài liệu tổng kết “Cuộc tổng công kích  tổng khởi nghĩa của Việt 
cộng Mậu Thân 1968” của Mỹ phân tích kỹ hơn về mặt chiến dịch: "... Ở 
Cồn Tiên, đốì phương đã dùng đại bác đặt trong những hầm đào ngang 
hông các triền núi, mỗi khi bắn kéo ra ngoài và thường bắn những loạt 
bất ngờ sang vị trí của quân Mỹ và quân chư hầu rồi kéo ngay súng vào 
sâu trong hầm để tránh phản pháo và bom. Trong khi đó, bộ binh Bắc 
Việt tiến dần vào vị trí cồn Tiên bằng những địa đạo tỏa ra như nan quạt.
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Lính Bắc Việt vừa đào vừa đánh, ít khi nhô người lên khỏi mặt đất. Mặt 
trận này (làm) liên tưởng như cách đánh Điện Biên Phủ trước kia”.

Westmoreland viết trong hồi ký: “Bây giờ (đầu hè 1967) cồn Tiên 
trở thành mục tiêu sô' một. Các nhà bình luận trên truyền hình và báo chí 
bắt đầu gọi nơi này là điểm chờ Điện Biên Phủ”.

Báo cáo chiến sự cồn Tiên cho biết về hồi kết của đợt vây ép này: 
"... Tháng Chín 1967 là tháng đặc biệt xấu. Các pháo thủ Bắc Việt giội 
xuống căn cứ nhỏ này tới 3000 quả đạn. Chỉ riêng ngày 259, tới 1.200 quả 
đạn pháo làm rung chuyển toàn khu vực cồn Tiên”.

Cảm nhận hậu chiến
Sau khỉ các tài liệu giải mật và các bài đánh giá về chiến sự tại cồn 

Tiên năm 1967 xuất hiện trên truyền thông gần đây, đã có nhiều CCB Mỹ 
tham chiến ở đây bày tỏ cảm tưởng về mặt trận này. Hầu hết, họ đồng ý 
với câu kết của Báo cáo chiến sự cồn Tiên là “Hôm nay, khi các nhà sử 
học Mỹ bàn về chiến tranh Việt Nam, chiến sự ở cồn Tiên thường bị bỏ 
sót (largely overlooked)”.

Cựu chiến binh Dennis M.Butts viết: “Tôi ở đơn vị hỏa lực trợ chiến 
cho Trung đoàn 9 LTĐB (1/9) từ tháng Giêng 1967 cho tới sau chiến dịch 
Con Trâu, 721967. Sau đó tham gia phòng thủ cồn Tiên. Thời kỳ trợ 
chiến cho 1/9, chúng tôi tác chiến dọc Con đường không vui(5), đoạn chạy 
từ Gio Linh đi cồn Tiên. Tôi từng được ba huy chương dành cho binh sĩ bị 
thương trong chiến đấu (Purple Hearts). Không ai thực sự hiểu được địa 
ngục tại Cồn Tiên, nếu không đến tận nơi... Con trai tôi hiện ở LTĐB và 
tôi cầu Trời để cháu không phải tới một nơi như cồn Tiên”.

Một cựu chiến binh khác viết: “Trong tâm tưởng của tôi, người Việt 
là vua chiến trận (warlord). Thật là một đất nước không biết nao núng 
(cool country). Tôi sẽ quay lại đó một ngày tới”.

Cựu chiến binh Các Cácxơn (Carl Carlsson) viết lại những cảm 
tưởng của trận 271967: “Tôi nhớ rằng, có nhiều LTĐB tử trận đến mức 
không có chỗ để tử thi. Những chiếc tăng bốc cháy, mùi xác chết khét 
lẹt...”.

Cựu chiến binh Denis Thun cho rằng “Ai đó gọi cồn Tiên là “xứ sở 
Thần tiên”, với chúng tôi, đó là “cối xay thịt*. Điều lạ là Bảo tàng của 
LTĐB mới xây ở Quantico không hề có lời nào nói về cồn Tiên”.

248

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Con trai của một cựu chiến binh tham chiến ở Cồn Tiên, hiện là 
giáo viên sử, cho rằng cồn Tiên là một mô hình thu nhỏ (microscosm) để 
dạy về chiến tranh Việt Nam cho thế hệ sau.

Theo Lê Đỗ Huy (Báo Quân đội nhân dân)
TRỘN ĐÁNH cứ ĐIỂM LÀNG VÂY 
 NHỜ THÊ TRỘN LÒNG DflN

Sau khi tiêu diệt cứ điểm Tà Mây, Đại đội tăng 3 (Tiểu đoàn 198) 
được lệnh quay về tập kết ở vị trí cũ, tại khu vực Chaki Phin. Cả 11 xe 
tăng của đại đội về vị trí tập kết an toàn, chuẩn bị bước vào trận đánh cứ 
điểm Làng Vây, một trong những cứ điểm mạnh trong hệ thông phòng thủ 
Đường 9 của Mỹ và ngụy quân Sài Gòn, đồng thời là cửa ngõ bảo vệ Tà 
Cơn, án ngữ một vùng biên giới ViệtLào. '

Cùng thời gian này, Đại đội tăng 9 (Tiểu đoàn 198) đã vào tới vị trí 
tập kết tại Pêsai bằng đường sông Sêpôn, nhưng trận đánh bị hoãn lại 
so với kế hoạch. Toàn đội hình xe tăng nằm cách căn cứ Làng Vây của 
địch khoảng 3km, nên việc giữ gìn bí mật được đặt ra hết sức nghiêm ngặt. 
Quá trình chuẩn bị chiến đấu và hành quân vào chiếm lĩnh trận địa, các 
đơn vị xe tăng và bộ đội ta được đồng bào các dân tộc huyện Hướng Hóa 
giúp đỡ, che chở. Bà con góp lương thực, thực phẩm giúp bộ đội và còn 
tham gia ngụy trang, xóa dấu vết xích xe tăng trên đoạn đường hàng chục 
cây sô; tham gia gùi đạn, vật tư kỹ thuật để bảo đảm sửa chữa xe tăng...

Trong số bà con các dân tộc Hướng Hóa, có một cán bộ tên là 
Khămtày Xivylây thường xuyên đi theo để giúp đỡ bộ đội. Anh thường 
xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình địch, thông thuộc địa hình, nên đã chỉ 
dẫn cho bộ đội xe tăng những nơi cần phải tránh địch và giúp bộ đội nắm 
dược phong tục, tập quán của đồng bào, vận động người dân tham gia giúp 
đỡ, giữ bí mật cho bộ đội. Nhờ lòng dân đùm bọc, chở che đã góp phần 
giúp bộ đội ta, đặc biệt là lực lượng xe tăng giữ bí mật, an toàn, hoàn 
thành tô't nhiệm vụ, lập nên chiến thắng trận Làng Vây ngày 721968.

(Báo Quân đội nhân dân)

NHƠ Milfl XUÂN Rfl TRÂN 45 NflM TRƯỚC
Xuân 1968, lần đầu tiên xe tăng Việt Nam xuất kích và đã đánh 

tháng vang dội ở Tà Mây  Làng Vây, mở đầu cho truyền thông “Đã ra
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quân là đánh thắng” của Binh chủng Tăng  Thiết giáp anh hùng. 45 năm 
đã qua, nhưng trận đánh năm xưa vẫn vẹn nguyên trong ký ức những 
người lính xe tăng.

Thiếu tướng Lê Xuân Tấu, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên 
Trưởng Xe tăng số hiệu 555 kể: Chiến thắng Tà Mây  Làng Vây năm 
1968 để lại nhiều kỷ lục. Đó là kỷ lục về cuộc hành quân bằng bánh xích 
của xe tăng từ hậu phương ra chiến trường của Tiểu đoàn 198 (gồm Đại đội 
tăng 3 và Đại đội tăng 9) xuất phát từ Hòa Bình, sau hơn 50 ngày đêm, đã 
vượt hơn 1000km đường, qua nhiều địa hình phức tạp. Để bảo đảm tuyệt 
đối bí mật, đơn vị chủ yếu hành quân ban đêm, dùng đèn gầm có lắp thêm 
thiết bị hạn chế ánh sáng. Những đêm mù sương, các đồng chí trưởng xe 
phải đi bộ trước mũi xe, khoác dù trắng dẫn đường. Các thành viên kíp xe 
dùng những cành cây tươi phủ lên ống xả, vừa giảm tiếng ồn, vừa hạn chê 
tàn lửa phóng ra.

Một bộ bánh xích chỉ cho phép chạy dược từ 400 đến 500km trong 
điều kiện đường tốt, nhưng xe tăng của ta phải vượt chặng đường dài với 
địa hình phức tạp, nhiều dá to, ngầm, sông... đặc biệt là bị bom, đạn pháo 
dịch dánh phá, nên hơn 90% bánh đỡ nặng và gần 50% mắt xích xe tăng 
bị hỏng. Các kíp xe khắc phục bằng việc đảo xích bên phải sang bên trái 
và ngược lại, dồng thời, lắp xen kẽ mắt xích lành với mắt xích hỏng để 
tiếp tục hành quân.

Cựu chiến binh Ngô Xuân Nghiêm, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 
tăng 9, Tiểu đoàn 198 cho biết: Trong trận đánh Làng Vây, ở hướng chủ 
yếu phía Nam, trong lúc chiến đấu ác liệt, xe tăng số hiệu 569 cùng các 
chiến sĩ bộ binh nhanh chóng thọc sâu đánh thẳng vào sở chỉ huy địch, thì 
lái xe Phạm Văn Hương bị thương ở chân và tay phải. Vì không có lái xe 
thay thế, kíp xe đã có sáng kiến, để đồng chí Hương lái, còn pháo thủ Vũ 
Công Lệnh kéo cần lái và dạp chân dầu, nhờ vậy, xe 569 vẫn cùng dồng 
dội lao về phía trước tiêu diệt địch. Khi kính ngắm của xe tăng số hiệu 565 
bị dịch bắn hỏng, pháo thủ phải trực tiếp ngắm qua nòng pháo để tiêu diệt 
mục tiêu...

Ống Lê Ngọc Quang, nguyên Chính ủy Binh chủng TăngThiêt giáp 
kể: Trước giờ xe tăng ta xuất kích, tồi xuống từng hầm xe động viên bộ đội 
giữ vững ý chí quyết tâm chiến đấu. Chiến thắng Tà MâyLàng Vây có yếu 
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tô hết sức quan trọng nhờ bảo đảm bí mật, bất ngờ trong hành quân, trú 
quân và tập kết chiến đấu.

Sau chiến thắng Tà MâyLàng Vây, bộ đội xe tăng nối tiếp nhau vào 
chiến trường miền Nam và đã tham gia tổng cộng hơn 210 trận đánh. Xe 
tăng trở thành lực lượng đột kích mạnh, dẫn dắt các lực lượng binh chủng 
hợp thành phá vỡ từng mảng thành lũy của Mỹngụy và góp phần quan 
trọng lập nên chiến thắng lịch sử ngày 3041975.

Kim Thanh (Báo Quân dội nhân dân)
CUỐN ĐIỂU LỆ tróNG và ĐỒNG TIỀN THẤM MÁU

Mùa xuân năm 1968, bộ đội Tăng  Thiết Giáp (TTG) ra quân trận 
đầu đánh vào cứ điểm Tà Mây  Làng Vây trong chiến dịch Đường 9  Khe 
Sanh. Tham gia chiến dịch này có Nguyễn Tiến Chén, Trợ lý thông tin của 
Tiểu đoàn tăng 198, với nhiệm vụ giữ vững mạch máu thông tin liên lạc 
cho đơn vị.

Nguyễn Tiến Chén không chỉ là một trợ lý thông tin giỏi, mà còn là 
thợ cơ công tài ba, trực tiếp ngồi trong xe cùng đồng đội vào trận. Trong 
trận đánh Làng Vây, được phân công ngồi trong xe tăng chỉ huy của Đại 
đội trưởng Ngô Xuân Nghiêm, Nguyễn Tiến Chén đã lập công xuất sắc. 
Trong lần thử lửa đầu tiên, anh đã sớm khẳng định bản lĩnh của một quân 
nhân cách mạng.

Lúc 1 giờ sáng ngày 721968, trên hướng tiến công chủ yếu vào cứ 
điểm Làng Vây của Đại đội tăng 9, xe tăng PT76 số 565 của Đại đội 
trưởng Ngô Xuân Nghiêm đang tung hoành bắn phá trong cứ điểm, thì bị 
một viên đạn súng máy của địch xuyên thủng vỏ thép thân xe và bất ngờ 
đâm trúng vỏ một quả đạn trong xe làm ba lô, quần áo bắt lửa, xe cháy 
khói tuôn mù mịt, hệ thống tự động chữa cháy của xe bị hỏng. Lúc đó tình 
thế hết sức nguy hiểm, nếu không dập lửa kịp thời, lựu đạn và đạn trong 
xe sẽ phát nổ, nguy cơ mất xe, kíp xe hy sinh là khó tránh khỏi.

Trong tình huống nguy nan ấy, Nguyễn Tiến Chén đã cùng đồng đội 
dũng cảm, nhanh chóng dùng các bi đông nước đổ ướt giẻ dập lửa, chỉ ít 
phút sau, lửa bị dập tắt hoàn toàn, xe lại tiếp tục chiến đấu. Chén sung 
sướng reo lên: "Báo cáo, lửa đã được dập tắt, thằng Mỹ thua xe ta rồi!".

Lúc này, trận đánh vẫn diễn ra ác liệt, khói lửa mù mịt, đèn dù địch 
thả sáng rực, đạn cỡ nhỏ bắn vào. xe chát chúa. Cùng lúc đó, pháo thủ 

251

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Loan của xe bị thương, không có khả năng nạp đạn, Trợ lý thông tin 
Nguyễn Tiến Chén, mặc dù chưa hiểu biết nhiều về súng pháo xe tăng, 
nhưng trong khoảnh khắc chiến đấu khẩn trương, anh đã đề nghị đại đội 
trưởng cho mình thay thế vị trí pháo thủ Loan. Nguyện vọng được chấp 
thuận và sau khi quan sát đại dội trưởng nạp đạn làm mẫu, Chén đã tự 
lao đạn vào buồng nòng đóng bảo hiểm K52 rồi nạp cả đạn súng máy. Mỗi 
khi thao tác xong anh dõng dạc hô: "Báo cáo xong!". Khẩu pháo 76 ly lại 
gầm lên, lô cốt địch đổ sập, quân địch bỏ chạy tán loạn!

Sau thắng lợi giòn giã ở Làng Vây, Tiểu đoàn xe tăng 198 được lệnh 
bí mật giấu quân trên đất bạn Lào. Lúc này đúng vào mùa mưa, độ ẩm cao, 
việc bảo quản điện đài của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, thông tin liên 
lạc thường xuyên bị gián đoạn, Chén dã đưa ra sáng kiến đắp lò sấy bảo 
quản các thiết bị thông tin liên lạc và phổ biến sáng kiến đó cho anh em 
trong đơn vị áp dụng.

Thời gian này, địch đánh phá ác liệt cả ngày lẫn đêm, thật hiếm hoi 
có một ngày bình yên ở cánh rừng miền Tây. Hôm ấy, máy bay B52 của 
địch lại đến ném bom, chúng dùng bom bi ném xuống khu vực giấu quân của 
đơn vị. Ngay sau khi dứt tiếng bom, Đại đội phó kỹ thuật Trần Vĩnh Đại, Bí 
thư Chi bộ đã đi kiểm tra tìm thương binh, liệt sĩ và kiểm nghiệm di vật 
của liệt sĩ, làm hồ sơ bàn giao lên cấp trên. Nguyễn Tiến Chén  người 
chiến sĩ xe tăng dũng cảm nằm đó, cả một vùng áo ngực trái anh thấm đẫm 
máu. Tay đồng chí Đại đội phó Trần Vĩnh Đại run run mở cúc áo túi ngực 
trái của đồng đội. Thật bất ngờ, trong túi áo có cuốn Điều lệ Đảng và tờ 
tiền giấy một đồng. Viên bom bi của kẻ thù đã xuyên thủng trái tim anh 
cùng cuốn Điều lệ Đảng và đồng tiền miền Bắc. Đồng tiền này anh để dành 
dóng đảng phí. Nguyễn Tiến Chén đã anh dũng hy sinh, cả đơn vị lặng đi vì 
tiếc thương người đồng đội từng cùng nhau vào sinh ra tử.

Với hy vọng giản dị rằng sau ngày chiến thắng, những di vật này sẽ 
trở về với gia đình liệt sĩ Nguyễn Tiến Chén, đồng chí Trần Vĩnh Đại đã 
bàn giao những di vật của liệt sĩ Nguyễn Tiến Chén cho Binh chủng TTG.

Trong cuộc gặp mặt cựu chiến binh Tiểu doàn tăng 198 vào năm 
2002, khi đồng chí Tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng trao di vật của liệt sĩ 
Nguyễn Tiến Chén cho chị Nguyễn Thị Bềnh, vợ liệt sĩ, chị đã tâm sự 
trong nước mắt: “Đã mấy chục năm nay, tôi chỉ mong có được một tấm 
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hình hay một di vật của chồng để phụng thờ và lưu lại cho con cháu. 
Nhưng đến đây tôi lại cảm nhận sâu sắc được tình đồng đội, đồng chí 
đáng quý biết bao, nên tôi xin gửi lại di vật này cho Bảo tàng để chồng tôi 
mãi mãi ở lại bên đồng đội của mình".

Kể từ ngày đó, đồng tiền thấm máu và cuốn Điều lệ Đảng  những 
di vật của liệt sĩ xe tăng Nguyễn Tiến Chén được Bảo tàng lực lượng TTG 
trân trọng lưu giữ và trưng bày. Nhờ đó, khách thăm quan bảo tàng được 
nghe câu chuyện kể xúc động về người lính xe tăng giàu lòng nhân ái, 
giản dị trong cuộc sống, thông minh, sáng tạo trong công tác, mưu trí dũng 
cảm trong chiến đấu.

Câu chuyện ấy xảy ra cách đây hơn 40 năm, thời gian đủ nuôi lớn 
cả một thế hệ. Cuốn Điều lệ Đảng và đồng tiền thấm máu của liệt sĩ như 
nhắc nhở thế hệ trẻ hãy luôn nhớ rằng, để có được độc lập, tự do hôm nay, 
biết bao người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống và hiến dâng trọn tuổi 
thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Những di vật của liệt sĩ Nguyễn Tiến 
Chén được Bảo tàng TTG nâng niu giữ gìn, giới thiệu với khách tham 
quan về trách nhiệm và tình cảm của người đảng viên với Đảng  một 
nghĩa tình cao đẹp, trong sáng của anh Bộ đội Cụ Hồ.

Theo Minh Sen (Báo Quân đội nhăn dân)

TRỘN LÀNG VÂY  
THAY ĐỔI HỌC THUYẾT XE TAHG

Tháng 2/1968, sau 9 năm thành lập, lần đầu tiên xe tăng quân ta 
xuất hiện trên chiến trường đã gây ra sự bất ngờ lớn cho Mỹ  Ngụy.

Là lực lượng tham chiến muộn nhất trong các binh chủng của Quân 
đội Nhân dân Việt Nam song TăngThiết giáp đã chứng tỏ giá trị đột kích 
manh mẽ của mình, đóng góp tích cực vào nhiều chiên dịch quan trọng 
trong kháng chiến chống Mỹ với những trận đánh độc đáo, tiêu biêu cho 
học thuyết xe tăng Việt Nam.

Kỳ tích vượt Trường Sơn
Năm 1968, bước vào chiến dịch Tổng tiến cồng và nổi dậy xuân Mậu 

Thân, lực lượng Tăng  Thiết giáp lần đầu tiên ra trận sau gần 10 năm ra 
đời (5/10/1959, Binh chủng Tăng  Thiết giáp ra đời với sự kiện Trung 
đoàn xe tăng 202 được thành lập).
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Ngày 5/8/1967, Tiểu đoàn 198 thuộc Trung đoàn 203 được lệnh vào 
Nam chiến đấu. Tiểu đoàn 198 gồm 2 đại đội (đại đội 3 và 9) trang bị 22 
xe tăng lội nước PT76.

Ngày 14/10/1967, Tiểu đoàn 198 từ Lương Sơn  Hòa Bình bắt đầu 
hành quân vào Nam theo đường Trường Sơn. Để đảm bảo yếu tố bất ngờ 
trong lần đầu tiên ra trận của các xe tăng, công tác ngụy trang trong hành 
quân rất được chú trọng.

Theo lời kể của Đại tá Lê Xuân Tếu, nguyên là trưởng xe 555 thuộc 
Đại đội 3: “Đơn vị di chuyển chủ yếu vào ban đêm bằng đèn gầm có lắp 
thêm thiết bị hạn chế ánh sáng. Những đêm mù sương, các trưởng xe phải 
đi bộ trước mũi xe, khoác dù trắng dẫn đường. Các kíp xe phải dùng cành 
cây tươi phủ lên ống xả, vừa ngăn được tiếng ồn, vừa tránh bụi lửa phóng 
ra từ ống xả để tránh máy bay địch phát hiện”.

Không những lo đối phó với máy bay địch đánh phá, vấn đề bảo 
đảm kỹ thuật cũng là mối lo thường xuyên. Đường Trường Sơn địa hình 
phứctạp với dốc cao, suối sâu khiến máy móc bị hao mòn nhanh chóng.

Theo thiết kế, một bộ xích xe tăng chỉ cho phép chạy được từ 400500 
km đường tốt. Trong khi đó, quãng đường hành quân dài gần l.OOOkm. Để 
khắc phục, các kíp xe đã đảo xích bên phải sang bên trái và ngược lại, đồng 
thời, lắp xen kẽ mắt xích lành với mắt xích hỏng để đảm bảo hành quân. 
Tuy nhiên, sau khi tới đích, Đại đội 3 phải thay 84% bánh chịu nặng, 44% 
mảng xích. Còn Đại đội 9 đã thay 95% bánh chịu nặng và 80% mảng xích.

Sau 50 ngày đêm hành quân dưới bom đạn đánh phá ác liệt của địch, 
tiểu đoàn đã đến các điểm tập kết. Đại đội 3 vượt 813 km tập kết ở Nậm 
Khang, Đại đội 9 vượt 1.438 km tập kết ở ngã ba Mường Noọng, phía nam 
đường 9.

Vượt Trường Sơn dưới làn bom đạn địch đã khó khăn, song giữ được 
bí mật về sự xuất hiện của xe tăng ở chiến trường trước một dối thủ có 
nền khoa học kỹ thuật cao với các phương tiện trinh sát hiện đại như Mỹ 
thì quả là Tiểu đoàn 198 đã lập được một kỳ tích.

Thay đổi học thuyết xe tăng
Lần đầu xuất hiện tại chiến trường, đơn vị xe tăng 198 được giao 

nhiệm vụ hiệp đồng với bộ binh tiêu diệt địch tại căn cứ Làng Vây  một 
tiền dồn của Khe Sanh.
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Theo lý luận chiến đấu của xe tăng ở Liên Xô, khoảng cách cho phép 
tập kết của xe tăng đến mục tiêu gần nhất 30 km nhằm tránh tầm bắn của 
pháo binh địch. Tuy nhiên, về Việt Nam, để khai thác yếu tố bất ngờ, chiến 
sĩ xe tăng ta đã táo bạo đưa xe tăng vào cách Làng Vây 56 km.

Trong tập hồi ức “Theo vết xích xe tăng”, Đại tá Lê Xuân Tấu viết: 
“Sự sáng tạo trong vận dụng chiến thuật còn được biểu hiện ở chỗ đưa xe 
tăng vào chiếm lĩnh khu vực tập kết chiến đấu rất gần địch (khoảng 6km 
theo đường chim bay trên hướng Đại đội 3).

So với lý luận chúng tôi được học thì khoảng cách tập kết cho phép 
cách địch 30km. Có nghĩa là Đại đội tăng 3 và Đại đội tăng 9 đã ở vào vị 
trí tập kết chiến đấu trong tầm đạn pháo địch.... Có thể nói đây là sự vận 
dụng sáng tạo mang tính táo bạo".

"Nếu ta không làm tốt công tác nguy trang giữ bí mật, để địch phát 
hiện thì ta khó bảo toàn được lực lượng trước khi bước vào chiến đấu. Song 
tiếp cận gần địch, ta có lợi thế là rút ngắn được thời gian và khoảng cách 
cơ động lên chiếm tuyến triển khai xung phong, hạn chế được thương vong 
tổn thất do hoả lực không quân, pháo binh địch đánh phá, ngăn chặn”, 
Đại tá Lê Xuân Tấu viết.

Khu vực tập kết là những quả đồi không có bóng cây, chỉ bạt ngàn 
cỏ tranh. Để giấu xe, chiến sĩ ta đã đào công sự cho xe tăng ẩn nấp rồi 
dùng các sọt trồng cỏ tranh được tưới nước hàng ngày để ngụy trang lên 
trên. Nhờ thế, hàng chục chiếc xe tăng của ta nằm chình ình trên đồi hơn 
chục ngày chờ giờ nổ súng mà máy bay địch bay qua bay lại hàng ngày 
vẫn không hay biết.

Tiêu diệt Làng Vây
Cứ điểm Làng Vây là một tiền đồn của của căn cứ Khe Sanh nằm 

trên đường 9. Tại đây có 4 đại đội Ngụy quân cùng với một số sĩ quan Mỹ 
chỉ huy, được trang bị hỏa lực rất mạnh gồm nhiều pháo cối, pháo khôn 
giạt ĐKZ, súng phóng lựu M79, súng chống tăng M72.

Trước khi ta nổ súng đánh vào Làng Vây, quân địch tăng lên 900 
người do có hơn 300 lính Hoàng gia Lào bị quân ta đánh ở Huội San chạy 
về đây.

Về phía ta, lực lượng đánh vào Làng Vây có Trung đoàn bộ binh 24, 
2 tiểu đoàn công binh, 1 tiểu đoàn phốo và 2 đại đội đặc công cùng với 
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Tiểu đoàn 198 mới vào chiến trường. Trận đánh bắt đầu lúc 23h30 ngày 
6/2/1968.

Sau loạt đạn của pháo binh bắn chế áp mục tiêu, các mũi tiến công 
xông lên tấn công cửa mở từ 3 hướng. Ớ hướng Tây và Nam, xe tăng lần 
đầu xuất hiện đã tỏ rõ giá trị đột kích của nó. Các hàng rào trước đây bộ 
binh phải vất vả mở bằng bộc phá thì nay chẳng khác gì mạng nhện với 
xe tăng. Các lô côt hoặc bị hỏa lực của pháo từ xe tăng bắn sập hoặc bị xe 
lao vào húc đổ, dùng xích sắt nghiền nát.

Nhờ sức đột kích lớn của xe tăng, đến 1 giờ ngày 7/2, các cánh quân 
ta đánh vào dến trung tâm cứ điểm và nhanh chóng đánh chiếm nốt các 
khu vực còn lại. Đến sáng ngày 7/2, ta đã làm chủ hoàn toàn cãn cứ Làng 
Vây, diệt và bắt sống toàn bộ quân Mỹ  Ngụy và Lào chốt giữ ở đây.

Trong lần đầu tham chiến, chiến thuật được bộ đội tăng của ta sử 
dụng là bố trí nhiều thê đội yểm trợ lẫn cho nhau. Hồi ức của Đại tá Lê 
Xuân Tấu viết: “Đội hình chiến đấu được xếp thành nhiều thê đội, Trung 
đội do tôi chỉ huy có nhiệm vụ đánh bóc vỏ vị trí tiền tiêu của địch trên 
điểm cao 230, được hoả lực của trung đội tiến sau yểm hộ. 
Khi đại đội thực hành đột phá mở cửa thì trung đội tôi từ vị trí vừa chiếm 
được lệnh chi viện hoả lực cho đại đội dẫn dắt bộ binh xung phong đột phá, 
thọc sâu đánh chiếm các mục tiêu bên trong cứ điểm và tập trung phối 
hợp với hướng Đại đội tăng 9, nhanh chóng đánh chiếm sở chỉ huy địch.

Như vậy, đội hình tiến công của Đại đội 3 và cả Đại đội 9 được tổ 
chức sắp xếp theo thứ tự: trung đội (hoặc xe) đánh phía trước, trung đội 
(hoặc xe) tiến sau chi viện hoả lực. Cách xếp đội hình chiến đấu như trên 
theo tôi rất cơ bản, rất hiệu quả. Đó là kinh nghiệm thành công để bộ đội 
thiết giáp nghiên cứu, vận dụng trong nhiều trận tiếp sau”.

Đánh giá về trận Làng Vây, Đại tá Dương Đằng Giang  Tham mưu 
trưởng binh chủng Tăng  Thiết giáp thời điểm đó viết: “Trận Làng Vây  
trận dầu đánh thắng của bộ đội xe tăng trong tác chiến hiệp đồng binh chủng, 
đánh vào tuyến phòng thủ rắn nhất của MỹNguỵ đã mang lại nhiều ý nghĩa 
quan trọng, có tính lịch sử. Trận đánh đã giải toả tư tưởng và nỗi băn khoăn 
về vị trí và sử dụng xe tăng trên chiến trường Việt Nam, mở ra một trang sử 
mới: “Đã ra quân là đánh thắng" của Binh chủng Tăng  Thiết giáp”.

(Theo Kienthuc.net.un)
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CCIỘC TỔNG TIÊN CÔNG VÀ Nổl DỘỴ 
TẾT Mặ(l THÂN 1968

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân nổ ra ở nhiều thành 
phố, thị xã, thị trấn miền Nam. Ở Huế ta làm chủ thành phố 25 ngày, 
thành lập chính quyền cách mạng. Ở Sài Gòn  Gia Định, đặc công, biệt 
động tiến công dồng loạt các cơ quan dầu não của Mỹ  Ngụy như: Tòa dại 
sứ Mỹ, Dinh Độc lập Bộ Tổng tham mưu, Tổng nha cảnh sát, Đài phát 
thanh, sân bay Tân Sơn Nhất... Các lực lượng vũ trang trên toàn miền 
dồng loạt tiến công nhiều sở chỉ huy quân đoàn, sư đoàn, tiểu khu, chi khu 
quân sự ngụy; 45 sân bay, nhiều tổng kho, bến tàu, căn cứ hải quân... 
Nhân dân nhiều vùng nông thôn và thành thị nổi dậy diệt ác, trừ gian 
giải tán dân vệ, phá vỡ hàng loạt “ấp chiến lượt” giành quyền làm chủ.

Chấp hành chủ trương Tổng công kích, tổng khởi nghĩa của Trung 
ương Đảng, ngày 25/10/1967, Trung ương Cục Miền Nam đã ra nghị quyết 
về tiến hành Tổng công kích, tổng khởi nghĩa, gọi là "Nghị quyết Quang 
Trung". Khu trọng điểm chiến lược lâm thời được thành lập gồm Sài Gòn  
Gia Định, một phần đất của các tỉnh tiếp giáp với Sài Gòn và các vùng 
thuộc miền Đông Nam Bộ.

Khu trọng điểm được chia thành 6 phân khu, mỗi phân khu có khu 
ủy và Ban chỉ huy quân sự, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khu gồm các 
đồng chí Nguyễn Văn Linh  Phó Bí thư Trung ương Cục; Võ Văn Kiệt, 
Trần Văn Trà  ửy viên Trung ương Cục. Đảng ủy khu trọng điểm tổ chức 
ra 2 phân ban lãnh đạo 2 Bộ Tư lệnh Tiền phương: Bộ Tư lệnh Tiền 
phương Bắc và Tiền phương Nam.

Ngày 19/12/1967, Tổng công kích, tổng khởi nghĩa đang đến gần.
Ban An ninh Trung ương Cục tăng cường đồng chí Ngô Quang Nghĩa, 

Đinh Văn Tùng, Tư Thông, Sáu Thành, Năm Trà xuống nhập với 6 mũi 
tiến công của 6 phân khu do đồng chí Ngô Quang Nghĩa làm trưởng đoàn 
và Ban An ninh các địa phương đều có sự chuyển hướng về tổ chức, về chỉ 
đạo tăng cường cán bộ cho chiến trường chính và an ninh khu trọng điểm.

Lực lượng an ninh khu trọng điểm được chia thành nhiều đội nhỏ, 
để khi đến giờ hành động diệt bọn đầu sỏ. Ban lãnh đạo an ninh và 2 đơn 
vi vũ trang có nhiệm vụ theo sát để bảo vệ 2 Bộ chỉ huy tiền phương Bắc 
và Nam.
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Ngày 15/12/1967, Ban An ninh khu Sài Gòn  Gia Định thành lập 
An ninh vũ trang với các mũi tiến công đánh vào các mục tiêu trọng yếu 
của dịch ở Tổng Nha Cảnh sát, Nha Cảnh sát đô thành Sài Gòn.

Lực lượng trinh sát vũ trang cũng được tăng cường, biên chế thành 
hai đại dội làm nhiệm vụ diệt bọn đầu sỏ, cảnh sát, ác ôn... góp phần 
chiếm lĩnh các mục tiêu thuộc các cơ quan đàn áp, kìm kẹp của địch.

Ban An ninh khu Sài Gòn  Gia Định rà soát lại các mạng lưới, cơ 
sở điệp báo, xây dựng được hàng trăm cơ sở mới, cơ sở tai mắt trong lòng 
địch, nên ta nắm tình hình địch sát với chiến trường.

Đoàn .Đặc công biệt động F100 dược phân thành 3 cụm: cụm phía 
Đông đánh vào các mục tiêu Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Đài Phát thanh, 
Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy; cụm phía Bắc đánh vào mục tiêu sân bay Tân 
Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Khám Chí Hòa; cụm phía Nam đánh 
vào các mục tiêu Nha Cảnh sát ngụy, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ Đô.

Các đội biệt động thuộc các cụm nói trên đột nhập chiếm lĩnh mục 
tiêu, chờ các cánh quân của các phân khu tiến vào để triển khai làm chủ 
trên diện rộng.

Ngay đêm mồng Một Tết (30/1/1968), các đội biệt động đã đột nhập 
vào nội thành. Từ các trạm bí mật, các chiến sĩ đã dùng xe du lịch tiếp 
cận các mục tiêu. 2h sáng 31/1/1968, nghe pháo lệnh, các đội biệt động 
đồng loạt tiến công vào Sứ quán Mỹ, Dinh Độc Lập, Đài Phát thanh, Bộ 
Tổng tham mưư và Bộ Tư lệnh Hải quân...

Đội biệt động 11 gồm 17 đồng chí do Ngô Thành Vân (Ba Đen) chỉ 
huy, tiếp cận Sứ quán Mỹ ở đường Thống Nhất (sô' 9 Lê Duẩn ngày nay). 
Anh em nổ súng diệt 2 tên lính Mỹ gác .cổng, dùng thuốc nổ phá một 
mảng tưởng, tiến vào bên trong. 20 phút sau, bọn Mỹ đến ứng cứu bị ta 
chăn lại ở ngoài cổng chính.

Đến sáng, 1 trung đội lính Mỹ mới vào được bên trong, ta và địch 
quần nhau quyết liệt trong khuôn viên sứ quán. Ta đánh chiếm tầng 1, 
tiến lên tầng 2, tầng 3. Trước sức chiến đấu ngoan cường của các chiến sĩ, 
bọn Mỹ phải dùng trực thăng đổ quân từ trên nóc nhà tiếp viện.

Trời sáng, do anh em ta không được chi viện nên trận đánh kết 
thúc, 16 chiến sĩ anh dũng hy sinh. Đồng chí Đội trưởng bị thương nặng 
và bị bắt làm tù binh.
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Lực lượng tấn công Đài Phát thanh Sài Gòn gồm 12 chiến sĩ Đội 
biệt động số 4, do đồng chí Nguyễn Văn Tăng, cụm trưởng cụm 345 phụ 
trách chung, đồng chí Năm Lộc chỉ huy. Các chiến sĩ ta đã tấn công làm 
ngưng trệ phát thanh từ 2h đến 5h sáng, nhưng địch dược tiếp viện phản 
kích trở lại, nên ta không chiếm được.

Đội biệt động số 5 gồm 15 chiến sĩ do đồng chí Ngô Hoài Thanh chỉ 
huy tiến vào Dinh Độc Lập, tấn công vào cổng dinh phía đường Nguyễn Du, 
diệt bọn lính gác, nhưng không triển khai được trước sức chống trả quyết 
liệt của bọn phòng vệ. Địch điều xe thiết giáp đến ứng cứu, buộc ta phải 
rút lui.

Ở các mục tiêu khác, các đội biệt động đều tiến chiếm và giữ được 
đến sáng, nhưng các tiểu đoàn mũi nhọn của các phân khu không tiếp ứng 
được kịp thời. Các chiến sĩ biệt động đã anh dũng chiến đấu đến giờ phút 
chót, nêu cao khí phách anh hùng của biệt động Sài Gòn trong giờ phút 
lịch sử của Tết Mậu Thân 1968.

Trên các mũi tiến công khác của ta, cuộc chiến đấu đã diễn ra phức 
tạp ngay từ đầu. Ở Bộ Tổng tham mưư ngụy, quân ta đánh vào cổng số 4, 
chiếm Trường Sinh ngữ quân đội và kho đạn, chặn viện binh đến cứu nguy 
cho căn cứ Gò vấp; ở sân bay Tân Sơn Nhất, ta bắn phá sân bay và đánh 
vào phía Tây; trong tác chiến hợp đồng các mũi tiên quân khác nổ súng 
tấn công trại cổ Loa, căn cứ Phù Đổng, tiến về Bình Hòa, áp sát Tòa 
hành chánh và Bộ chỉ huy Tiểu khu Gia Định.

Một cánh đánh đến Hàng Xanh, cầu Sơn, làm chủ cù lao Bình Quới 
Tây và quần nhau với địch suốt 3 ngày tại đây. Một số đơn vị tiến sâu vào 
đường Sư Vạn Hạnh, Bệnh viện Nhi đồng, Vườn Lài, chợ Thiếc, cư xá Hỏa 
Xa...

Từ phía Nam, các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Tiền phương II vào 
đến chợ Thiếc (Qll), nhưng bị địch phát hiện. Lực lượng an ninh vũ trang 
phải chia lực lượng, 12 chiến sĩ chốt chặn tại chợ Thiếc để bảo vệ Bộ Tư 
lệnh rút ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Suô't 5 ngày chiến đấu liên tục, ta diệt tại chỗ 50 tên địch, bắn cháy 
10 xe trong đó có 5 xe bọc thép, bẻ gãy các cuộc tiến công của địch. Do 
địch chi viện mạnh, ta hy sinh 10 người, còn 2 người phải lui về phồng 
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ngự ở nghĩa địa Phú Thọ Hòa. Địch tiếp tục phản kích, ta diệt thêm 70 
tên địch, bắn cháy 7 xe cơ giới.

Hai đội an ninh vũ trang, đội 1 có 15 đồng chí và một số bộ phận 
của Bộ Tư lệnh Tiền phương II, ngày 4/2/1968 vào đến đường Hậu Giang 
thì gặp địch, chiến đấu quyết liệt diệt 37 tên cảnh sát, trong đó có tên 
Phó Ty cảnh sát quận 6, sau đó chuyển về Phú Hữu chống càn diệt 37 tên, 
làm bị thương nhiều tên khác

Ngày 5/2/1968, dơn vị I  an ninh vũ trang khu trọng điểm theo sát 
Bộ Tư lệnh Tiền phương I, luồn qua nhiều đồn bốt địch, phối hợp với các 
lực lượng khác diệt 25 tên cảnh sát mật vụ ác ôn, sau đó phối hợp với Tiểu 
đoàn 10 chống càn quét diệt 1 đại đội địch, bắn cháy 8 xe MI 13, bắn rơi 2 
trực thăng.

Ngày 28/2/1968, trên đường rút về căn cứ Mỹ Hạnh Đức Hòa, Long 
An gặp địch diệt 10 tên. Đội An ninh vũ trang huyện Bình Chánh Phân 
khu II, phối hợp với bộ đội địa phương bắn B40 và gài lựu đạn vào xe địch 
diệt 13 tên ngụy và một số tên Mỹ...

Từ ngày 10/2/1968, các đơn vị vũ trang của ta lần lượt rút về căn cứ 
xuất phát; lực lượng vũ trang tại chỗ của các ngành vẫn bám trụ lại đánh 
địch ở các vùng Phú Lâm, Phú Thọ, Minh Phụng, Minh Mạng, Vườn Lài...

Trên toàn chiến trường miền Nam, trong các đợt tổng công kích, 
tổng khởi nghĩa, ta dã đồng loạt tiến công vào hầu hết các thành phố, thị 
xã, thị trấn và căn cứ quan trọng của địch. Đặc biệt là làm chủ thành phố 
Huế suốt 25 ngày đêm, gây cho địch nhiều thiệt hại rất nghiêm trọng.

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968, ngày 31/3/1968, 
Johnson tuyên bố 3 điểm: Một là, Mỹ đơn phương ngưng ném bom đánh 
phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra. Hai là, Mỹ nhận đàm phán với Việt 
Nam. Ba là, Johnson không ra tranh cử Tổng thống một nhiệm kỳ nữa.

Đây chính là sự thừa nhận đau lòng của Tổng thống Mỹ về sự phá 
sản của chiến tranh cục bộ của Mỹ và báo hiệu cho sự thất bại không thể 
tránh khỏi của chúng.

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại khu trọng 
điểm Sài Gòn  Gia Định, đặc biệt là trận đánh thẳng vào Sứ quán Mỹ đã 
làm rung động xã hội Mỹ, nhân dân Mỹ bàng hoàng, khuynh hướng muốn 
chấm dứt chiến tranh trở thành áp đảo; đã làm phá sản hoàn toàn chiến 

260

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, đánh bại ý chí xâm lược của chúng, buộc 
chúng phải xuống thang chiến tranh, phải ngồi vào bàn đàm phán với ta ở 
Paris (Pháp) và sau đó phải rút quân Mỹ về nước.

Đây là một trong những sự kiện sáng chói, đã đưa cách mạng Việt 
Nam lên một tầm cao mới, tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong quá 
trình đấu tranh dẫn tới trận quyết chiến chiến lược cuối cùng ngày 
30/4/1975 toàn thắng.

Quyết định đúng chỉ đạo vận dụng sáng tạo
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, diễn ra cách 

đây đã 45 năm. Thành công của cuộc tiến công có nhiều nguyên nhân, 
trong đó có yếu tố vô cùng quan trọng mang tính quyết định là: Bộ Chính 
trị, Quân ủy Trung ương đã đánh giá đúng tình hình, quyết định đúng đắn 
và có biện pháp chỉ đạo thực hiện rất sáng tạo; nên ta đã tiến hành thành 
công cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến 
lược: "Đánh cho Mỹ cút", làm cơ sở để "Đánh cho ngụy nhào", giành thắng 
lợi quyết định.

Sau khi vào chiến trường, quân Mỹngụy và chư hầu tiên hành liên 
tiếp hai cuộc phản công chiến lược vào mùa khô năm 19651966 và 1966 
1967; nhằm “tìm diệt” chủ lực ta, tiêu diệt Trung ương Cục miền Nam, 
giành thắng lợi quyết định chiến tranh. Lực lượng ta trên chiên trường, 
được sự chi viện và phôi hợp tác chiến của quân, dân miền Bắc, nhân 
dân miền Nam anh dũng chiến đấu, đánh thắng quân Mỹ ở Núi Thành, 
Vạn Tường, Plâyme... tiến lên đánh bại hai cuộc phản công chiến lược 
của địch, tạo thế và lực mới cho cách mạng. Thế nhưng so sánh lực lượng 
trên chiến trường, kẻ thù vẫn chiếm ưu thế, với hơn một triệu quân 
chính quy có trang bị tác chiến hiện đại, lại đang dốc sức chuẩn bị cho 
cuộc phản công chiến lược lần thứ ba vào mùa khô năm 19671968. Trong 
khi đó chủ lực ta trên chiến trường chưa đầy 30 vạn, lại phải liên tục tác 
chiến. Tuy vậy, thế trận chiến tranh nhân dân của ta đang phát triển 
mạnh trên cả ba vùng chiến lược, rừng núi, đồng bằng và đô thị, tạo thê 
đánh vào bên sườn và phía sau quân địch. Quyết tâm đánh và thắng Mỹ 
của quân dân cả nước ngày càng được nâng cao. Trước sức mạnh quân sự 
của Mỹ, nhiều nước trên thế giới lo sợ chiến tranh ở Việt Nam nếu phát 
triển cao hơn, sẽ ảnh hưởng đến chiến lược của họ. Do vậy, họ không 
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muôn ta chuyển sang tiến công chiến lược lớn, sợ tái diễn cuộc chiến 
Triều Tiên lần thứ hai. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, với đường 
lối độc lập, tự chủ, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định: Tiến 
hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn chiến trường, đánh bại ý 
chí xầm lược của Mỹ giành thắng lợi chiến tranh.

Để tiến hành thành công cuộc tiến công và nổi dậy, Bộ Chính trị 
và Quân ủy Trung ương chỉ đạo làm công tác chuẩn bị cũng như thực 
hành tác chiến rất sáng tạo. Trong xây dựng kế hoạch đánh địch, khác 
các cuộc tiến công trước đây, cũng như các cuộc tác chiến chiến lược của 
nhiều nước, về lựa chọn cách đánh và không gian tác chiến, ta đồng loạt 
tiến công địch trên toàn chiến trường. Địa bàn chính là vùng đô thị, nơi 
có nhiều mục tiêu quan trọng của địch, lại nằm sâu trong hậu phương của 
chúng, ở đó địch bô' trí lực lượng mỏng, khả năng tác chiến yếu. Mục tiêu 
tiến công, ta không chỉ tiến công vào các căn cứ quân sự, mà còn đánh 
vào các mục tiêu chính trị từ cơ quan đầu não dến chính quyền cơ sở của 
địch, dập tan chỗ dựa, làm mất cái cớ để Mỹ đưa quân vào cứu ngụy 
quyền. Thời gian tiến công, ta đánh đúng vào lúc Giao thừa, khi quân 
địch chủ quan, mất cảnh giác nhất. Hiệu lệnh tiến công là lời chúc Tết 
của Bác Hồ với đồng bào cả nước, được phát trên sóng của Đài Tiếng nói 
Việt Nam “...Tiến lên chiến sĩ đồng bào...” và tiếng pháo đón Giao thừa 
của nhân dân trên toàn chiến trường. Phương thức đánh địch, ta kết hợp 
chặt chẽ tiến công quân sự với nổi dậy đấu tranh giành quyền làm chủ 
của nhân dân. Yếu tố quan trọng nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của 
chiến tranh nhân dân và cách đánh của hai lực lượng, ba thứ quân trong 
quá trình tiêu diệt địch. Để giữ bí mật, tạo bất ngờ, ta còn tiến hành 
đồng thời và kế tiếp nhiều biện pháp nghi binh lừa địch. Trên mặt trận 
quân sự, tháng 111967, ta mở chiến dịch tiến công địch ở Bắc Tây 
Nguyên, cuối tháng 11968 ta mở mặt trận đánh địch ở Bắc Quảng Trị, 
tiêu diệt nhiều căn cứ lớn như: Cồn Tiên, Dốc Miếu... vây hãm quân Mỹ 
ở Khe Sanh, kéo giữ một bộ phận quan trọng quân địch ra chiến trường 
rừng núi. Sau đó, ta mở các cuộc tiến công chông phá bình định, giữ chặt 
một bộ phận địch, thu hút sự chú ý của Mỹngụy về vùng đồng băng. 
Trên mặt trận chính trị và ngoại giao, Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, người lãnh đạo cao nhất và người trực tiếp chỉ huy LLVT tác chiến 
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đi ra nước ngoài chữa bệnh. Trong dịp lễ Nôen ta phóng thích một số tù 
binh Mỹ, để họ đoàn tụ cùng gia đình đón năm mới. Trong buổi chiêu đãi 
các đoàn ngoại giao tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh 
còn tuyên bô, sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ, khi Mỹ chấm dứt ném 
bom Bắc Việt Nam, làm rõ nguyện vọng mong muốn hòa bình, không 
muốn giải quyết chiến tranh bằng biện pháp quân sự của nhân dân ta. 
Trên một sô phương tiện thông tin của cơ quan chiến lược, Tổng hành 
dinh còn cho phát đi một số bức điện, truyền đạt một sô' nội dung của 
quyết tâm tác chiến giả. Trong khi đó quyết tâm và mệnh lệnh chiến đấu 
thật, lại được bí mật truyền đạt trực tiếp cho các tư lệnh chiến trường tại 
Hà Nội. Ở miền Bắc, ta còn cho một bộ phận sĩ quan quân đội được nghỉ 
phép Tết, về đón Xuân cùng gia đình... Tất cả các thông tin đó đều được 
cơ quan tình báo của địch thu nhận, cùng với nắm được một phần công 
tác chuẩn bị của ta trên chiến trường, quân địch đưa ra nhận định: Ta có 
thể đánh lớn, chiến trường chính sẽ là Quảng Trị. Tổng chỉ huy quân Mỹ 
ở Sài Gòn, Tướng Oétmôlen ra lệnh: Phải giữ bằng được Khe Sanh, 
quyết không để xảy ra Điện Biên Phủ thứ hai. Trong lúc địch đang lo đối 
phó ở rừng núi và đồng bằng. Bất ngờ đúng giờ Giao thừa, quân và dân 
ta dồng loạt tiến công địch trên khắp chiến trường, tập trung vào vùng 
đô thị, hầu hết các thành phố và các căn cứ quân sự lớn, cùng các công 
sở chính quyền của địch từ Trung ương đến cơ sở, kể cả Tòa Đại SỊÚT Mỹ, 
Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu ngụy... đều bị tiến công. Cả nước Mỹ 
bàng hoàng, Chính phủ Mỹ phải đơn phương tuyên bô': Chấm dứt chiến 
tranh ở Việt Nam, đồng ý đàm phán ở Pari, đưa cách mạng miền Nam 
phát triển sang giai đoạn mới...

Cuộc tổng tiến công chiến lược Xuân 1968 cho thấy, dù trong hoàn 
cảnh còn nhiều khó khăn, nếu ta biết đánh giá đúng tình hình, đưa ra 
quyết định đúng đắn, lại có biện pháp chỉ dạo thực hiện sáng tạo, nhất 
định sẽ thành công.

Thiếu tướng, PGS, TS Bùi Thanh Sơn (Báo Quán đội nhân dân)

Mộa THÂN 1968  45 NĂM NHÌN LỢI
Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có vai trò đặc 

biệt quan trọng trong cuộc kháng chiền chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. 
Nó đã buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chấm dứt ném bom phá 
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hoại miền Bắc, rút dần quân Mỹ về nước và ngồi vào bàn đàm phán Paris, 
mở dầu cho những thắng lợi quan trọng và cơ hội hòa bỉnh, thông nhát 
đất nước.

Nhăn kỷ niệm 45 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 
Thân 1968, Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu loạt bài dưới dây 
nhằm soi rọi thêm tầm vóc của sự kiện quan trọng này.

THỜI Cơ CHIẾN LƯỢC
Năm 1954, Hiệp định Genève được ký kết. Do bị ám ảnh bởi học 

thuyết Truman về sự sụp đổ dây chuyền của khu vực Đông Nam Á vào tay 
cộng sản, Mỹ ngấm ngầm phá hoại hiệp định Genève, đồng thời dựng lên 
chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất 
nước Việt Nam. Cuộc tổng tuyển cử tự do, thống nhất hai miền NamBắc 
vào năm 1956 theo tinh thần hiệp định Genève đã không được thực hiện. 
Thay vào đó, dân tộc Việt Nam lại tiếp tục bước vào một cuộc kháng chiến 
mới chống đế quốc Mỹ, kéo dài suốt 21 năm sau dó.

Bí mật kế hoạch X
Từ “chiến lược chiến tranh đơn phương” đến “chiến tranh đặc biệt”, 

từ “đạo luật 10/59” đến “quốc sách ấp chiến lược”, Mỹ và chính quyền Ngô 
Đình Diệm đã đàn áp cách mạng miền Nam trong biển máu, với dã tâm 
biến miền Nam Việt Nam trở thành “tiền đồn” chông cộng ở Đông Dương. 
Nhưng với thắng lợi từ phong trào Đồng Khởi (1960) và các chiến thắng 
quân sự lớn ở Ấp Bắc (1963), Bình Giã (1964), Ba Gia (1965) và Đồng Xoài 
(1965), quân dân ta đã lần lượt đánh bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh 
đơn phương và chiến tranh đặc biệt của Mỹ và chính quyền Sài Gòn.

Trong bối cảnh đó, từ tháng 31965, Tổng thống Mỹ Lyndon 
Johnson đã quyết định đưa các sư đoàn quân viễn chinh Mỹ ồ ạt đổ bộ vào 
miền Nam Việt Nam, trực tiếp tham chiến tại chiến trường này và chuyển 
sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ. Đến cuối năm 1967, dù đã 
nỗ lực thực hiện hàng loạt cuộc hành quân tìm  diệt trên quy mô lớn, 
quân đội Mỹ vẫn không thể thay đổi được cục diện của cuộc chiến tranh và 
đang ngày càng sa lầy vào cuộc chiến này.

Nhận định cần phải có một thắng lợi quan trọng, tạo bước ngoặt của 
cuộc chiến và buộc Mỹ phải xuống thang, ngồi vào bàn đàm phán với ta, 
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Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã hạ quyết tầm mở cuộc Tổng tấn công 
và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên toàn miền Nam.

Trên thực tế, sự chuẩn bị cho đòn tấn công này đã bắt đầu khởi 
động từ cuối giai đoạn chiến lược chiến tranh đặc biệt. Theo PGSTSĐại 
tá Hồ Khang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, “Kế hoạch 
Xuân Mậu Thân có nguồn gốc từ những kế hoạch ban đầu chúng ta hình 
thành mà một sô nhà nghiên cứu gọi là kế hoạch X. Kế hoạch này được 
khởi phát vào lúc mà cuộc chiến ở miền Nam đang tiến dần đến sự thay 
đổi, chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ tiến hành ở miền Nam đang 
sa lầy, thất bại”.

Từ mùa thu năm 1964, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã hạ 
quyết tâm “tiến hành một đòn mạnh mẽ nhàm nhanh chóng tiêu diệt 
quân đội Việt Nam Cộng hòa để giành thắng lợi quyết định”. Chiến dịch 
sẽ được bắt đầu sau khi quân đội Sài Gòn đã mất sức chiến đấu và sẽ 
hướng thẳng vào TP Sài Gòn từ năm mũi khác nhau.

Với cố Đại tá Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu)  nguyên Chỉ huy trưởng 
lực lượng biệt động Sài GònGia Định, kế hoạch X đã mở đầu cho một 
đoạn đời thật đặc biệt khi ông trở thành thủ lĩnh của một đội quân tinh 
nhuệ ngay giữa đô thành Sài Gòn với những chiến công vang dội khắp 
năm châu. “Tháng 51964, tôi được thuyên chuyển về phụ trách một đơn vị 
mà hồi đó gọi là F100  biệt động của quân khu Sài GònGia Định. Sau 
này dần dần tôi mới biết rõ đơn vị này tổ chức ra để nhăm phục vụ cho ý 
đồ tập kích chiến lược. Hồi đó, tôi được lệnh là mọi thứ phải chuẩn bị xong 
trước tháng 121965”  ông Tư Chu nói.

Nhưng việc Mỹ đổ quân vào bãi biển Đà Năng tháng 31965 đã làm 
ta tạm trì hoãn việc thực hiện kế hoạch X. Trên cơ sở đó, ta tiếp tục 
chuẩn bị, khi nào có thời cơ sẽ đánh.

Tại sao chọn thời điểm Tết Mậu Thân?
Ngay từ khi quân dân ta phải trực tiếp đương đầu với quân đội Mỹ, 

Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, mà cụ thể là Bí thư thứ nhất Lê Duẩn, 
đã nhận định chúng ta không đủ sức tiêu diệt quân đội Mỹ vì họ quân 
đông, lực rất mạnh, lại được hỗ trợ bởi các loại vũ khí, khí tài chiến tranh 
vào loại hiện đại nhất thế giới. Vì vậy, cần phải tìm ra một cách đánh mới 
để buộc Mỹ phải rút quân.
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Mùa thu năm 1967, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, một lần 
nữa lại đặt lên bàn hội nghị một tính toán chiến lược có ý nghĩa quyết 
định, tạo bước ngoặt của cuộc chiến tranh. Rằng nếu không tranh thủ thời 
cơ, đi sớm một bước thì sang năm 1968, cách mạng miền Nam sẽ gặp bất 
lợi lớn khi quân đội Mỹ, dưới áp lực của dư luận nước Mỹ, buộc phải dốc 
toàn lực thực hiện một hành động quân sự lớn để phá vỡ thế bế tắc và kết 
thúc chiến tranh theo cách họ muốn.

Bộ Tổng tham mưu đã bí mật thành lập tổ kế hoạch ba người để 
giúp Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nghiên cứu, hình thành một kế 
hoạch tác chiến chiến lược mới trong đông xuân 19671968. Tất cả chiến 
trường liên tục cử đại diện ra Hà Nội báo cáo tình hình, các phương án tác 
chiến cụ thể. Và đến tháng 101967, Bộ Chính trị đã họp và chính thức 
thông qua kế hoạch này.

Theo Đại tá Vũ Ba, nguyên cán bộ tham mưu Miền, "... thời cơ lịch 
sử có thể xảy ra trước hoặc sau năm 1968. Nhưng chắc chắn nó phải rơi 
vào đúng thời điểm sức mạnh và quân số Mỹ có mặt ở miền Nam lên đến 
đỉnh điểm nhưng họ không thể giành được thắng lợi quyết định. Và thời 
điểm đó chính là Mậu Thân 1968. Lúc đó, tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa 
học kỹ thuật của Mỹ gấp 800 lần Việt Nam. Các nhà bình luận phương 
Tây nhận định một nước rất mạnh đánh một nước rất yếu, đã đem hết sức 
mình ra đánh mà không thắng thì có nghĩa là đã thua”.

Sau ba năm tham chiến tại Việt Nam, Mỹ đang bị sa lầy. Qua hai 
mùa khô 19651966 và 19661967, dù đã triển khai hàng loạt chiến dịch 
lớn như Cedar Fall, Attleboro, Junction City nhưng Mỹ vẫn không thu 
được thắng lợi khả quan nào. Đại tá Nguyễn Bạch Vân, nguyên cán bộ 
nghiên cứu Quân báo Miền, kể: “Sau thất bại hai mùa khô, tướng 
Westmoreland của Mỹ có ý định làm cái đòn phản công chiến lược lần thứ 
ba. Vì thế, ông ta yêu cầu tăng quân. Mậu Thân chính là đỉnh cao nhất 
quân số Mỹ và chư hầu. Mỹ lúc bấy giờ có hơn 500.000 quân”.

Cố Trung tướng Nguyễn Đình Ước, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử 
Quân sự Việt Nam, từng bình luận: “Nếu năm 1967 ta đã tiến công như tết 
Mậu Thân thì không được. Westmoreland bảo: “Tôi chưa thực hiện xong kế 
hoạch ba năm tiêu diệt gãy xương sông Việt cộng. Chiến tranh cục bộ chưa 
đến đỉnh cao. Các anh chưa cho tói quân hết, phải đánh ít nhất một năm 
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nữa”. Nếu ta để năm 1969, quá đi một năm, qua bầu cử tổng thống Mỹ rồi 
thì chưa chắc áp lực nó đã mạnh đến việc Johnson phải từ chức như thế”.

Như vậy, thời cơ chiến lược đã rơi đúng vào dịp tết Mậu Thân 1968, 
khi quân Mỹ có mặt ở chiến trường miền Nam lên đến đỉnh cao, đã phô 
diễn hết sức mạnh qua hai mùa khô mà vẫn lâm vào thế bế tắc về mặt 
chiến lược, lại là năm bản lề trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Bản kế hoạch đã hình thành. Thời cơ lịch sử đã được xác định. 
Nhiệm vụ còn lại là việc tổ chức thực hiện trên chiến trường, hướng đến 
mục tiêu chiến lược mà Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã đề ra khi 
soạn thảo bản kế hoạch này.

CHUYỆN TRƯỚC GIỜ G
Khi xây dựng kế hoạch, Trung ương đã đề ra ba khả năng nhưng 

trước giờ mở màn chiến dịch, vì nhiều lý do khác nhau, cấp dưới chỉ nhận 
được lệnh đây là trận quyết chiến chiến lược, giành chính quyền về tay 
nhân dân ...

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã có sự mở 
rộng quy mô chiến trường ra khắp các đô thị trên toàn miền Nam với một 
kế hoạch đã được phát triển toàn diện, từ nghi binh cho đến việc phôi hợp 
giữa các chiến trường, từ tấn công đến nổi dậy.

Chiến trường trọng điểm
Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Lân, Phó phòng Quân báo Miền, “Bộ 

Chính trị và Trung ương Cục đã phân công nhiệm vụ và xác định vai trò 
của từng hướng chiến trường trong sự kiện quan trọng này. Theo đó, trọng 
điểm một là Sài GònGia Định; trọng điểm hai là Đà Năng’ Huế  Khe 
Sanh; các khu, các địa phương còn lại là chiến trường phối hợp với các 
trọng điểm, để căng kéo địch ra, không cho địch tập trung lực lượng về các ' 
trọng điểm. Riêng Khe Sanh được xác định là hướng nghi binh chiến lược, 
ta chủ trương dùng quân chủ lực, tấn công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Mỹ ở 
Khe Sanh, kéo Mỹ ra Khe Sanh để hỗ trợ cho các trọng điểm”.

Việc lựa chọn các mục tiêu của cuộc tổng tấn công và nổi dậy cũng 
được tính toán một cách chặt chẽ để phục vụ cho ý đồ chiến lược của ta. 
Đại tá Vũ Ba, nguyên cán bộ tham mưu Miền, nhớ lại: “Các mục tiêu phải 
bảo đảm cho không chỉ có Sài Gòn nổi dậy mà cho cả miền Nam nổi dậy. 
Những mục tiêu chủ chô't là Tòa đại sứ Mỹ, Dinh tổng thống, Bộ Tổng 
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tham mưu Sài Gòn, Sở chỉ huy Mỹ tại sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Tân 
Sơn Nhất, sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình..., tức là đánh vào toàn 
các cứ điểm trọng yếu của địch. Trung ương Cục miền Nam đã huy động 
tất cả đảng viên, cán bộ của các tỉnh miền Nam để đưa về Sài Gòn làm 
nòng cốt cho các mũi nổi dậy”.

Ba khả năng của cuộc tổng tấn công
Khi soạn thảo kế hoạch, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã dề 

ra ba khả năng của cuộc Tổng tấn công và nối dậy Xuân Mậu Thân 1968. 
Một là giành thắng lợi to lớn ở các chiến trường quan trọng, công kích và 
khởi nghĩa thành công ở các đô thị lớn, làm cho ý chí xâm lược của Mỹ bị 
đè bẹp, phải chấp nhận thương lượng, đi đến kết thúc chiến tranh theo 
mục tiêu, yêu cầu của ta. Hai là giành được thắng lợi quan trọng ở nhiều 
nơi nhưng phải đối phó với tình huống Mỹ còn lực lượng, dựa vào các càn 
cứ lớn và tăng thêm lực lượng từ ngoài vào phản công giành lại những vị 
trí quan trọng và các đô thị lớn  nhất là Sài Gòn. Ba là sau tổng tấn công 
và nổi dậy, Mỹ tăng cường lực lượng, mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, 
sang Lào và Campuchia, buộc quân giải phóng phải lui về thế thủ hòng 
xoay chuyển cục diện chiến tranh và gỡ thế thua về chính trị.

Trong đó Bộ Chính trị quyết tâm cố gắng giành thắng lợi hoàn toàn, 
tức thực hiện khả năng một.

Đại tá Vũ Ba kể, 13 ngày trước giờ nổ súng, Bí thư thứ nhất BCH 
Trung ương Lê Duẩn gửi điện cho Trung ương Cục miền Nam (ngày 181 
1968). “Bức điện đó dại ý nói kế hoạch này chỉ nhằm làm lung lay ý chí 
xâm lược của địch, buộc địch phải chuyển giai đoạn chiến lược chứ không 
khẳng định mục tiêu giành chính quyền về tay nhân dân”  Đại tá Vũ Ba 
nói.

Nhưng khi triển khai thực hiện trên thực tế, ba khả năng của kế 
hoạch này đã được chuyển dần thành mục tiêu thực hiện trận quyết chiến 
chiến lược, giành chính quyền về tay nhân dân. Đại tá Nguyễn Ngọc Lân 
nói: “Khi phổ biến ở dưới thì Trung ương Cục chỉ thị cho các địa phương là 
chỉ phổ biến khả năng một chứ không phổ biến các khả năng khác để 
khỏi ảnh hưởng đến quyết tâm. Từ chỗ tính toán các khả năng như vậy, 
chúng ta dồn sức để dứt điểm. Cho nên chúng ta xài xả láng. Tức là có bao 
nhiêu xài hết”.
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Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Cụm trưởng tình báo H63, nhớ 
lại: “Lúc đó có những đồng chí cán bộ nói đánh trận này thôi chứ sau còn 
giặc đâu nữa mà đánh. Anh em lại bị hút vào cái khả năng một, tức là khả 
năng lấy luôn Sài Gòn. Lấy luôn và coi như hết giặc”.

Tương quan lực lượng và lòng quyết tâm
Thời điểm giáp tết Mậu Thân 1968, khi người dân miền Nam đang nô 

nức chuẩn bị đón năm mới cũng là lúc Bộ Chính trị và Trung ương Cục miền 
Nam đang tập trung thực hiện “một cú đập lớn để tung tóe ra các khả năng 
chính trị” (như lời Tổng Bí thư Lé Duẩn nói sau này) để tạo bước ngoặt mở ra 
cục diện vừa đánh vừa đàm tiến tới chấm dứt chiến tranh. Kế hoạch được giữ 
tuyệt mật đến tận giờ phút cuối và được các đặc phái viên từ Bắc vượt Trường 
Sơn vào từng chiến trường phổ biến trực tiếp cho các cán bộ chủ chốt ở các 
địa phương. “Chúng ta làm kế hoạch này rất bí mật. Chúng ta bí mật với cả 
bạn bè, không ai được biết cả. Và hội nghị trung ương ấy diễn ra vào lúc giáp 
tết, nếu lỡ có lộ thông tin gì thì lúc ấy Mậu Thân cũng đã khởi động ở phía 
Nam rồi”  PGSTSĐại tá Hồ Khang cho biết.

Theo số liệu thông kê tại Trung tâm Lưu trữ Bộ Quôc phòng, vào 
thời điểm trước khi diễn ra cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu 
Thân 1968, quân đội nhân dân Việt Nam và quân giải phóng miền Nam 
có 277.000 quân chiến đấu với 220.000 quân chủ lực và 57.000 bộ đội địa 
phương. Các đơn vị chủ lực được phân bố tập trung tại khu vực giáp ranh 
khu phi quân sự vĩ tuyến 17, vùng duyên hải miền Trung, khu vực Tây 
Nguyên và vùng ven Sài Gòn.

Về phía Mỹ và “đồng minh”, theo số liệu trong Lịch sử Nam Bộ 
kháng chiến (NXB Chính trị Quốc gia, tập 2, trang 589) thì vào tháng 8 
1967, quân Mỹ có 525.000 quân, “đồng minh” Mỹ có 114.735 quân và quân 
Sài Gòn có 818.000 quân.

Dù có sự chênh lệch rất lớn về tương quan lực lượng và vũ khí, 
phương tiện chiến tranh, thế nhưng với khát khao thống nhất đất nước, 
toàn quân, toàn dân ta hăng hái bước vào đợt chuẩn bị lớn cho chiến dịch, 
trước một cơ hội lịch sử được xem là “ngàn năm có một”. Các đơn vị chủ 
lực được lệnh gấp rút hành quân về đồng bằng, áp sát ven đô, “vừa chạy 
vừa xếp hàng” như Bí thư Trung ương Cục Phạm Hùng mô tả...

Lời thề quyết tử
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Trong ký ức của những cựu binh từng tham gia cuộc Tổng tấn công 
và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, họ gặp nhau ở một điểm chung thật kỳ 
lạ. Đó là những khuôn mặt đồng đội rạng ngời niềm tin chiến thắng, là 
những ánh mắt rực cháy khát vọng giải phóng quê hương đất nước, là 
quyết tâm tiến về đồng bằng, về đô thị trong lời thề quyết tử trước giờ ra 
trận. Với họ, giây phút đó thật thiêng liêng và tự hào, với niềm tin giản 
dị rằng nếu lỡ hy sinh cũng là để con cháu mai này được hưởng độc lập, tự 
do.

Nhớ lại thời khắc lịch sử hào hùng ngày nào, ông Trần Trọng Tân, 
nguyên Trưởng ban Tư tưởngVăn hóa Trung ương, nguyên Phó Bí thư 
Thành ủy TP.HCM, trầm tư: “Tôi biết những anh em thời đó. Người ta 
giành nhau để đi chứ không ai nghĩ đến chuyện chết sống gì. Sợ nhất là 
hết cơ hội. Tôi ở trên rừng mà khi huy động đi là anh em giành nhau, 
không được đi là buồn lắm, tự mình thấy tiếc, coi như một đời không còn 
cơ hội nữa”.

Ông Nguyễn Văn Luyện (Nguyễn Luân), chiến sĩ Đội 5 biệt dộng Sài 
GònGia Định, vẫn nhớ như in thời khắc trước đêm giao thừa năm nào: 
“Khoảng 11 giờ, trước khi xuất quân, chỉ huy trưởng cụm có đến làm công 
tác tư tưởng lần cuối. Rằng các anh dến đánh, bây giờ tư tưởng thấy ổn 
chưa, nếu anh nào không ổn thì cứ nói, đơn vị cho ở lại. 15 anh em, không 
đứa nào ở lại”.

Mang theo tinh thần cảm tử dó, những chiến sĩ quân giải phóng đã 
bước vào trận đánh trên khắp các mặt trận với một khí thế ngùn ngụt 
chưa từng có. Mặc cho phía Mỹ và Việt Nam Cộng hòa không ngừng phản 
công quyết liệt, dùng bom đạn trút bừa bãi xuống khắp các đô thị miền 
Nam trong cơn hoảng loạn và quyết tái chiếm các thành phố, đô thị bằng 
mọi giá. Mặc cho kẻ thù chiếm ưu thế tuyệt đối về quân số cũng như về 
sức mạnh hỏa lực, các lực lượng vũ trang quân giải phóng vẫn kiên cường 
bám trụ, chiến đấu và hy sinh anh dũng để làm nên một mùa xuân bất tử 
của lòng quả cảm, của ý chí dân tộc Việt Nam.

NGHI BINH KHE SANH
Mặt trận Khe Sanh năm 1968 là nơi diễn ra cuộc đấu trí, đấu sức vô 

cùng ngoạn mục và gay cấn mà mục đích thật sự của trận đánh này đến 
45 năm sau vẫn còn là điều bí ẩn với giới nghiên cứu và học giả Mỹ...
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Thung lũng Khe Sanh nằm ở vùng rừng núi heo hút phía tây Quảng 
Trị, được xác định là một trong những địa bàn chiến lược ở khu vực giáp 
ranh giới tuyến. Năm 1966, tại khu vực nam vĩ tuyến 17 đến đường 9Khe 
Sanh, Mỹ đã cho xây dựng tuyến phòng thủ vô hình, lấy tên là hàng rào 
điện tử McNamara, ở vị trí “mỏ neo” khu vực ngã ba biên giới, Khe Sanh 
được định vị là một trong ba mắt thần của hàng rào điện tử McNamara, 
nơi Mỹ tập trung xây dựng một tập đoàn cứ điểm mạnh gồm Chi khu quân 
sự Hướng Hóa, cụm cứ điểm Làng Vây và sân bay Tà Cơn. Với tham vọng 
ngăn chặn quân ta xâm nhập từ miền Bắc vào hoặc từ Lào sang, Mỹ coi 
đây là bàn đạp để cắt đứt tuyến đường mòn Hồ Chí Minh của ta.

Tương kế tựu kế
Vào thời điểm đầu năm 1968, có nhiều nguyên nhân khiến người 

Mỹ tin rằng quân giải phóng sẽ thực hiện trận quyết chiến chiến lược như 
“một Điện Biên Phủ khác” ở Khe Sanh. Đầu tiên, từ sự tương đồng về yếu 
tố địa hình và vai trò chiến lược giữa lòng chảo Điện Biên Phủ và Khe 
Sanh. Tiếp đến, Mỹ tin rằng với sự từ bỏ địa bàn truyền thống nông thôn 
của ta thì rừng núi sẽ là bàn đạp để ta đánh vào đồng bằng và đô thị. Và 
trên hết, kế hoạch nghi binh hoàn hảo và sự chuyển hướng chiên lược đầy 
bất ngờ, táo bạo của quân giải phóng đã khiên Mỹ không thể ngờ.

Cố Trung tướng Nguyễn Đình Ước đã từng hỏi Tổng tham mưu 
trưởng Văn Tiến Dũng rằng: “Ta có đánh Khe Sanh như Điện Biên Phủ 
không?”. Và ông nhận được câu trả lời: “Trận này rất khác với Điện Biên 
Phủ. Nếu chúng ta đánh Khe Sanh thì tất sẽ bị thương vong rất lớn vì 
quân Mỹ cơ dộng, lại có bom đạn nhiều. Nêu thất bại, họ có the dùng đên 
cả bom nguyên tử chiến thuật”.

Về phía Mỹ, với hệ thống phòng ngự dày đặc và hỏa lực cực mạnh, 
Khe Sarih được kỳ vọng là thỏi nam châm hút quân giải phóng vào một 
thế trận “Điện Biên Phủ đảo ngược”, theo đúng kịch bản chiến tranh quy 
ước kiểu Mỹ. “Cái từ Điện Biên Phủ xuất hiện trong tư duy của phía Mỹ 
mà Cục II (tình báo) báo cáo lại chính là một gợi ý để chúng ta tương kế 
tựu kế thực hiện một “Điện Biên Phủ giả vờ” để lừa đôi phương, ghìm chặt 
Mỹ ở chiến trường rừng núi, tạo điều kiện cho đòn tấn công vào các đô thị. 
Vì vậy sau này phía Mỹ và phương Tây cho rằng Việt Nam là bậc thầy 
trong việc nghi binh”  PGSTSĐại tá Hồ Khang chia sẻ.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), trong các báo cáo do điệp 
viên Phạm Xuân Ẩn chuyển về, từ cấp chỉ huy cho đến viên đại sứ Mỹ, tất 
cả đều tin rằng quân Giải phóng không đủ sức tấn công vào các thành phố, 
đô thị mà đó chĩ là “đòn nghi binh". Theo Mỹ, chiến trường chính nhất 
định sẽ diễn ra ở Khe Sanh. “Trung ương Cục miền Nam còn làm bộ để rơi 
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những tài liệu vào tay Mỹ để họ tin rằng mình sẽ đánh mạnh trên vùng 
giới tuyến, nhất là Khe Sanh”  ông Tư Cang nói.

Tâm điểm chú ý của nước Mỹ
Ngày 2011968, 10 ngày trước giờ G của cuộc tổng tấn công và nổi 

dậy, chiến dịch nghi binh Khe Sanh chính thức mở màn bằng trận đánh 
quyết liệt trên đồi 881Nam. Đến 5 giờ 30 sáng 211, pháo của quân đội ta 
đồng loạt pháo kích vào căn cứ Khe Sanh. Ngày thứ hai, kho đạn chính 
của quân đội Mỹ với sức chứa 1.500 tấn đạn pháo đã bị phá hủy hoàn toàn.

Nhớ lại khoảng thời gian 170 ngày đêm bị vây hãm tại Khe Sanh, 
trò chuyện với chúng tôi mới đây, cựu binh John Scott Jones vẫn không 
thôi bị ám ảnh: “Chúng tôi đã ở dưới những căn hầm trú ẩn nhỏ, có rất 
nhiều bom đạn thà xuống, rất nhiều người chết và bị thương. Đó là khoảng 
thời gian rất khó khăn. Chúng tôi không có nước uống và thiếu lương thực 
trầm trọng, chỉ cố gắng cầm cự để mong sống sót”.

Bằng những nguồn sử liệu xác thực, nhà báo, sử gia Mỹ Stanley 
Karnow kể: “Tổng thống Lyndon Johnson và Washington đã nghĩ rằng 
Khe Sanh là một Điện Biên Phủ nữa. Và họ đã làm cả sa bàn Khe Sanh ở 
Washington. Thậm chí, họ còn yèu cầu tướng Westmoreland  Tư lệnh Bộ 
chỉ huy cố vấn Quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam  phải ký giấy cam 
đoan không được đế’ mất Khe Sanh vì đó là danh dự của nước Mỹ”.

Và rồi trong nỗ lực bảo vệ Khe Sanh bằng mọi giá, Mỹ đã thực hiện 
chiến dịch Niagara II ném bom rải thảm với hơn 100.000 tấn bom, cày nát 
32 km2 chiến trường với mức độ ác liệt và tàn khóc chưa từng có.

Khi cuộc pháo kích lên đến đỉnh điểm, lính Mỹ hồi hộp chờ đợi một 
cuộc tấn công ồ ạt của quân giải phóng vào căn cứ Khe Sanh. Cựu binh Mỹ 
John Scott Jones nhớ lại: “Chúng tôi nhận ra rằng họ  quân Giải phóng  
có kế hoạch tràn qua. Vì vậy, từng đêm từng ngày trôi qua, chúng tôi chờ 
đợi để chứng kiến điều đó, đế’ chiến đấu một trận sinh tử...”.

Thế nhưng cuộc tấn công mà phía Mỹ hồi hộp chờ đợi đã không xảy ra.
Thay vào đó, quân ta lại tổ chức tấn công và tiêu diệt ở quận lỵ 

Hướng Hóa, cụm cứ điểm Huội San, Làng Vây và gia tăng sức ép khu vực 
sân bay Tà Cơn, từ đó siết chặt vòng vây lại. Giữa lúc Khe Sanh trở thành 
tâm điểm chú ý của nước Mỹ thì các đô thị trên toàn miền Nam đồng loạt 
nổ súng. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 bắt đầu...

Phải giam chân Mỹ ở Khe Sanh
Với Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên chiến sĩ Sư đoàn 304, người đã 

mất con mát bên trái tại chiến trường Khe Sanh và phải trải qua cuộc phẫu 
thuật nhớ đời vì không có thuốc gây mê khi mới bước qua tuổi 18 thì ký ức 
của những ngày đầu xuân 1968 không thể nào quên. Ong kể: “Với một khối 
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lượng bom đạn ác liệt và dữ dội như thế, việc sống sót của những người lính 
quân giải phóng như ông là một điều kỳ lạ, phi thường. Bằng mọi giá phải 
giam chân lực lượng cơ động Mỹ, tiểu hao sinh lực dịch ở Khe Sanh. Cái đấy 
nó thấm nhuần đến từng người chiến sĩ. Một đại đội 120150 người, chỉ trong 
vài tuần mà còn lại có 30, thậm chí 1015 người. Nói như thế để thấy cuộc 
chiến ác liệt đến nhường nào, cái quyết tâm của ta cao đến chừng nào”.

Sai lầm chiến lược của Mỹ
Trong khi các đô thị trên toàn miền Nam đồng loạt nổ súng vào 

Xuân Mậu Thân 1968, mặt trận Khe Sanh tiếp tục đánh lớn để phối hợp 
với các hướng chiến trường chính.

Ngày 141968, phía Mỹ và quân đội Sài Gòn tổ chức cuộc hành quân 
Pegasus  Lam Sơn 207 để giải vây cho Khe Sanh. Cuộc hành quân này đã bị 
ta đánh chặn, làm tiêu hao sinh lực nặng. Đến ngày 64, lực lượng này mới 
mở đường máu đến từ hướng đồng sân bay Tà Cơn. Tháng 51968, Mỹ mở 
tiếp cuộc hành quân giải vây đợt hai mang tên Scotland II hòng kéo giãn đội 
hình vây lấn của quân ta. Nhưng rồi họ phải chịu thất bại. Ngày 266, quân 
Mỹ được lệnh rút khỏi Khe Sanh và phá hủy căn cứ này. Đến ngày 2571968, 
Mỹ hoàn tất việc rút lui khỏi mặt trận đường 9Khe Sanh.

Sai lầm về chiến lược của tướng Westmoreland ở Khe Sanh đã khiến 
quân đội Mỹ phải trả giá đắt. Không kể những tổn thất về con người, đó 
còn là danh dự của nước Mỹ và niềm tin của công chúng Mỹ đối với chính 
quyền Johnson. Cố Trung tướng Nguyễn Đình Ước từng nhận định: “Người 
ta (công chúng Mỹ  NV) xôn xao lên. Rõ ràng chuyện nói Khe Sanh là 
một Điện Biên Phủ rồi đổ xồ vào đó là một sai lầm về chỉ đạo chiến lược, 
không thể nào che đậy được công chúng Mỹ”.

ĐÒN TẤN CÔNG BAT n g ờ , t á o  b ạ o
“Điều đầu tiên cần nói về cuộc tổng tiến công là tình báo của đồng 

minh đã thất bại ngang với trận Trân Châu Cảng năm 1941 và trận tiến 
công Ardennes năm 1944. Việt Nam đã giành được sự bất ngờ hoàn toàn”. 
Sách giáo khoa của Học viện Quân sự West Point (Mỹ) đã viết như thế.

Đêm 29 rạng ngày 301, thời khắc lịch sử của giao thừa Tết Mậu 
Thân 1968, trên các đô thị ở bờ nam vĩ tuyến 17, suốt từ Quảng Trị đến 
Cà Mau rung chuyển vì cuộc tổng công kích đồng loạt của quân giải phóng. 
Các lực lượng vũ trang đã bất ngờ tấn công vào 5/6 thành phố lớn, 37 thị 
xã, 64 thị trấn, quận lỵ trên toàn miền Nam.

Đổng loạt nổ súng
Theo kế hoạch, giờ nổ súng (giờ G) trên toàn miền Nam là 2 giờ 

đêm giao thừa nhưng miền Bắc thay đổi lịch (trong đó tháng Chạp âm lịch 
chỉ có 29 ngày), đón tết Mậu Thân sớm một ngày so với lịch ở miền Nam. 
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Do đó mới có sự chuệch choạc trong việc chấp hành ngày, giờ diễn ra cuộc 
tổng tấn công đồng loạt. Kết quả là các lực lượng vũ trang khu V và Tây 
Nguyên nổ súng sớm theo lịch mới, mở đầu từ Khánh Hòa, thị xã Tuy Hòa 
(Phú Yên), tiếp đến là thị trấn Tân Cảnh  Kon Turn, thị xã Buôn Ma 
Thuột (Đắk Lắk)...

Một ngày sau, đêm giao thừa theo lịch miền Nam, khi hiệu lệnh 
tổng tấn công được mở đầu bằng lời thơ chúc tết của chủ tịch Hồ Chí Minh, 
các đô thị còn lại đồng loạt tấn công và nổi dậy, từ Sài GònGia Định, Huế, 
Kiến Tường, Định Tường đến Bình Dương, Kiên Giang... Riêng TP Đà 
Nẵng, một trong ba trọng điểm, không nổ’ súng vì kế hoạch bị lộ ngay 
trước giờ G.

Vì là đòn tấn công chiến lược rộng lớn và đồng loạt, sử dụng yếu tố 
bất ngờ nên kế hoạch được giữ tuyệt mật, ngay sát giờ nổ súng mới được 
phổ biến. Khi được hỏi về sự kiện Mậu Thân 1968, ông Nguyễn Trung 
Chính, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa ThiênHuế, nguyên 
Thành ủy viên năm 1968, chia sẻ: “Cảm nhận khái quát nhất đốì với Mậu 
Thân thì thằng địch bất ngờ. Nhưng mà ta là những người trong cuộc cũng 
bất ngờ”. Đại tá Nguyễn Văn Tòng (Sáu Tòng), nguyên Chính ủy Sư đoàn 
9 chủ lực Miền, bồi hồi nhớ lại: “Thư động viên của Mặt trận Dân tộc Giải 
phóng tôi bỏ trong cặp, tới vùng ven mới đánh máy gửi cho dơn vị trước 
giờ G độ chừng 1 tiếng để anh em đọc”.

Cuộc tổng tấn cồng đồng loạt và táo bạo của quân giải phóng đã khiến 
phía Mỹ và Việt Nam Cộng hòa (VNCH) bất ngờ hoàn toàn và không kịp 
phản ứng. Ông Nguyễn Văn Binh, Quận trưởng quận Gò Vấp  chế độ VNCH, 
không thể nào quên tiếng điện thoại reo liên hồi trong ngày đầu năm mới. 
“Tôi có bảy xã, cùng một lúc các tiểu đoàn của tôi báo về đồng loạt bị tấn 
công hết, mà bị nặng nhất là khu vực Thị Nghè”  ông Binh nói.

Một cuốn sách giáo khoa về lịch sử quân sự in năm 1969 và được các 
học viên Học viện Quân sự West Point (Mỹ) sử dụng trong việc nghiên cứu 
chiến tranh Việt Nam, đã viết: “Điều đầu tiên cần nói về cuộc tổng tiến 
công là tình báo của đồng minh đã thất bại ngang với trận Trân Châu 
cảng năm 1941 và trận tiến công Ardennes năm 1944. Bắc Việt Nam đã 
giành được sự bất ngờ hoàn toàn”.

Lực lượng xung kích
Trong Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Sài GònGia 

Định được xác định là chiến trường trọng điểm của trọng điểm, nơi có các 
mục tiêu quan trọng mà bằng bất cứ giá nào ta cũng phải đánh, để đánh 
thẳng vào ý chí xâm lược của kẻ thù. Nhiệm vụ xung kích, tiên phong được 
giao cho các chiến sĩ lực lượng biệt động Sài GònGia Định.
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Cố Đại tá Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu) từng nói: “Đầu tiên là dùng 
lực lượng xung kích (biệt động) chiếm lĩnh các mục tiêu. Sau biệt động tới 
thanh niên, sinh viên để hỗ trự, trang bị súng cho biệt động giữ mục tiêu. 
Mục tiêu đây là cửa mở, chiếm cửa mở để đại quân (bấy giờ dùng đại quân 
nhưng sau này không đúng), các tiểu đoàn mũi nhọn tiếp ứng, vào chiếm 
hẳn mục tiêu”.

Đúng giờ G, các chiến sĩ biệt động đồng loạt tấn cồng vào năm mục 
tiêu chiến lược quan trọng. Đội 3 đánh Bộ tư lệnh Hải quân Sài Gòn. Đội 4 
đánh chiếm đài phát thanh. Đội 5 đánh Dinh Độc Lập. Đội 6 và 9 đánh 
Bộ Tổng tham mưu. Đội 11 đánh chiếm Tòa Đại sứ Mỹ. Nhiệm vụ chiếm 
và giữ cửa mở được lực lượng biệt động Sài Gòn hoàn thành, thậm chí 
hoàn thành vượt mức thời gian được giao. Thế nhưng vào phút chót, đại 
quân  các tiểu đoàn mũi nhọn đã không thể xuất hiện để tiếp ứng. Khi 
buộc phải đơn thương độc mã chiến đấu giữa vòng vây kẻ thù đông hơn 
gấp bội lần thì sự hy sinh của họ dường như là một tất yếu. 88 chiến sĩ 
trực tiếp tham gia chiến đấu thì có đến 56 người đã hy sinh, số ít còn lại 
hầu hết đều rơi vào tay giặc và bị đày ra Côn Đảo.

Chiến công của lực lượng biệt động Sài GònGia Định đã làm rúng 
động cả nước Mỹ và lan rộng khắp thế giới. Đặc biệt, với trận đánh vào 
Tòa Đại sứ Mỹ, nơi được mệnh danh là trung tâm chỉ đạo chiến tranh 
chông cộng lại bị chính Việt cộng chiêm đóng. Một hình ảnh vượt xa trí 
tưởng tượng của thế giới và của công chúng Mỹ.

Năm mũi tấn công Sài Gòn
Ngoài các mục tiêu trọng điểm trong thành phô' do lực lượng biệt 

động Sài Gòn đảm nhiệm, lực lượng do năm phần khu phụ trách, phối hợp 
tấn công các mục tiêu ở các quận vùng ven, thực hiện kê hoạch bao vây, cô 
lập Sài Gòn. Lực lượng quân giải phóng ở năm mũi tấn công tương đương 
với 14 tiểu đoàn. Vòng ngoài là các đơn vị thuộc các Sư đoàn 5, 7, 9  chủ 
lực Miền, làm nhiệm vụ chặn đường các lực lượng Mỹ và VNCH về Sài 
Gòn tiếp ứng.

Do thời gian hành quân gấp rút, địa hình trắc trở, nhiều đơn vị vừa 
hành quân vừa đánh dịch nên phần lớn không kịp thời gian theo đúng kế 
hoạch. Thêm vào đó, tuyến phòng thủ của địch ở vùng ven khá mạnh nên 
dù chiến đấu rất anh dũng nhưng hầu hết các tiểu đoàn mũi nhọn và các 
đơn vị bộ đội địa phương trên năm mũi tấn công vào Sài Gòn đã không thể 
thực hiện nhiệm vụ tiếp ứng cho lực lượng biệt động đánh chiếm các mục 
tiêu trọng yếu trong nội thành. Quân số các tiểu đoàn cũng bị thương vong 
nặng sau mỗi trận đánh, có tiểu đoàn chỉ còn lại 1/5 đến 1/10 quân số.

Đại tá Nguyễn Văn Triết, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 
Trung đoàn 1 Sư đoàn 9, rưng rưng khi nhớ lại ký ức của trận đánh năm 
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xưa. Vào thời điểm đó, đơn vị ông là tiểu đoàn mũi nhọn duy nhất của Sl  
đoàn 9 được giao đánh chiếm Trung tâm huấn luyện Quang Trung vào 
đúng giờ G. Ông kể: “Khi đánh mục tiêu này, tiểu đoàn gặp rất nhiều khó 
khăn vì đây là một mục tiêu lớn, quân số địch rất đông. Trong khi tiểu 
đoàn lại chỉ có hai đại đội, thiếu một đại đội do phương tiện vận chuyển 
không đáp ứng được. Dù vậy, khi giờ G đến, toàn đơn vị nhanh chóng tấn 
công và chiếm lĩnh được mục tiêu. Khi ta đột vào, cùng với trong nội 
thành cũng đã tấn công thì nó hoảng loạn lên và kéo ra hàng nhưng ta 
không đủ lực lượng để giải quyết hàng quân này. Nó thấy vậy nên né dần, 
rút dần rồi tổ chức phản kích lại ta ngay trong đêm...”.

Đại tá Vũ Ba, nguyên cán bộ tham mưư Miền, kể ngày mùng 5 Tết 
Mậu Thân, tại sở chỉ huy cơ bản đóng ở phía sau, Tư lệnh Hoàng Văn 
Thái không nhận được báo cáo từ chiến trường gửi về. Biết tình hình 
chiến trường rất căng thẳng và gây cấn, vị tư lệnh liền phái ông xuống 
chiến trường gặp tướng Trần Văn Trà để báo cáo nguyên văn rằng: “Dựa 
vào tin tức của các đài phát thanh phương Tây, như anh đã biết, ta có thể 
đánh giá là bước dầu cơ bản ta đã giành được thắng lợi. Thắng lợi chiến 
lược quan trọng. Ý nghĩa thắng lợi to lớn đến đâu, hiện giờ ta chưa có thể 
hình dung được”.

TẤN CÔNG, TẤN CÔNG LIÊN TỤC
Sau đợt 1, dù lực lượng chiến đấu và cơ sở trong nội đô bị nhiều tổn 

thất nhưng vì mục tiêu chính trị cần đạt được. Trung ương Cục và Quân ủy 
Miền đã đề nghị Trung ương mở đợt 2 Tổng tấn công và nổi dậy trong 
mùa hè năm 1968, nối tiếp đà thắng lợi từ đợt 1.

Năm nay đã 84 tuổi nhưng Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) vẫn 
nhớ như in những cung bậc cảm xúc mà ông đã trải qua trong mùa xuân 
lịch sử 1968. Khi đó, ở cương vị cụm trưởng cụm tình báo chiến lược H63, 
ông có nhiệm vụ phải theo dõi sát sao tình hình chiến trận tại Sài Gòn.

“Việt cộng đánh cú này đau quá!”
Ông kể trong thời gian đầu của cuộc Tổng tấn công, các báo cáo ông 

gửi về căn cứ đều thấm đượm một màu bi quan trước những tổn thất của 
quân dân ta. ông như đứt từng khúc ruột khi chứng kiến hình ảnh người 
nữ bí thư chi bộ Bình Mỹ vừa chôn cất đồng đội vừa nức nở khóc. Nhưng 
liền sau đó, ông đã có những thay đổi quan trọng trong nhận định, đánh 
giá về kết quả của trận đánh.

Những ngày cùng điệp viên huyền thoại Phạm Xuân Ân đi thăm dò 
dư luận, thái độ của đối phương ở cơ quan tình báo chiến lược Mỹ, Bộ Tổng 
tham mưu Việt Nam Cộng hòa (VNCH)..., ông nhận thấy đốì phương có 
một sự hoang mang, chán chường tột độ. Họ bàn luận với nhau: “Việt cộng 
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đánh cú này đau quá, rất là thô'i động. Mà cái đòn này nó sẽ thấm dần 
cho tới khi mình bị ngã quỵ”. Kết quả của những thăm dò này đều được 
ông Tư Cang viết báo cáo, gửi về căn cứ.

Cuối tháng 31968, trên cơ sở báo cáo từ các chiến trường và tin tức 
tình báo, sau khi sơ bộ tổng kết, đánh giá tình hình đợt 1, Trung ương Cục 
và Quân ủy Miền đã đề nghị với trung ương cho mở đợt 2 tổng tấn công và 
nổi dậy ở chiến trường miền Đông, nối tiếp đà thắng lợi từ đợt 1. Đề nghị 
này được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông qua một tháng sau. 
Trọng điểm của đợt 2 vẫn là chiến trường Sài GònGia Định. Các hướng 
phối hợp là Đường 9, TrịThiên, Tây Nguyên, Khu V, Đông Nam Bộ và Tây 
Nam Bộ. Riêng Huế không tổ chức đợt 2 do tình hình khó khăn ở mặt trận 
này sau đợt 1, dù đã được tăng viện thêm ba sư đoàn chủ lực miền Bắc.

Vượt lên khó khăn
Sau đợt 1 của Mậu Thân, tháng 31968, Mỹ triệu tập cuộc họp Hội 

đồng An ninh quốc gia nhằm điều chỉnh chiến lược chiến tranh ở Việt 
Nam. Để tăng cường bảo vệ khu vực thành thị khỏi nguy cơ của những đợt 
tấn công mới, quân đội Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược “quét và giữ”. 
Tháng 41968, Bộ trưởng Quốc phòng mới nhậm chức Clark Clifford chỉ thị 
cho Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại Nam Việt Nam tiến hành ba biện pháp 
cấp bách để ngăn chặn nguy cơ từ những cuộc tấn công mới của quân giải 
phóng. Tình hình chiến trường miền Nam trở nên khốc liệt, căng thẳng 
hơn bao giờ hết, đặc biệt là tại chiến trường trọng điểm Sài Gòn.

Với Đại tá Nguyễn Văn Triết, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 
Trung đoàn 1 Sư đoàn 9, các trận đánh của tiểu đoàn trong đợt 2 Mậu 
Thân là một nỗ lực phi thường. Bởi theo ông, sau đợt 1, địch đã tăng 
cường phòng ngự dự phòng rất mạnh từ nội thành ra tới bên ngoài. “53 
tiểu đoàn của địch quanh Sài Gòn, chưa nói tới phi pháo của nó. Yếu tô' bất 
ngờ không còn, ta vì yêu cầu chính trị phải tấn công vào”  ông Triết nói.

Đại tá Lâm Vãn Chắn, nguyên Chính ủy Tiểu đoàn 3 của ông Triết, 
kể: “Đợt 2, ngay khi tới vùng lốp rồi, suốt ngày bị bom đạn đánh phá, 
thương vong cả mấy trăm nhưng tất cả anh em vẫn quyết đi theo đơn vị để 
chiến đấu. Cái khí thế của anh em trong Mậu Thân là chưa từng có!”.

Công tác chuẩn bị cho đợt 2 dẫu khó khăn gấp bội lần nhưng đã 
được quân dân ta nỗ lực hoàn thành để chuẩn bị cho trận đánh lớn tiếp 
theo. “Mọi việc đang tiến triển tô't đẹp thì lại xảy ra một vụ việc nghiêm 
trọng. Ngày 194, Tám Hà, phó chủ nhiệm chính trị ra đầu hàng địch. Nó 
khai hết ráo cái ý định mình đánh sao, kỳ này những cái mũi đi như thế 
nào. Thành ra, Mỹ thả bom B52 sát Sài Gòn, làm cho những khẩu pháo 
mình chuẩn bị bị dìm trong bùn hết, không còn sử dụng được”  Đại tá Tư 
Cang nhớ lại.
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Nhưng, sau khi cầm trên tay bản khẩu cung của Tám Hà do cụm 
H63 gửi về cứ, đắn đo, cân nhắc kỹ càng về mọi khả năng, cuối cùng 
Trung ương Cục và Quân ủy Miền vẫn hạ quyết tâm mở đợt 2 của cuộc 
Tổng tấn công và nổi dậy trên toàn miền Nam.

Tiến công liên tục
Đúng 0 giờ 30 phút ngày 551968, cả miền Nam lại rung chuyển bởi 

cuộc Tổng tấn công và nổi dậy lần thứ hai của quân giải phóng. Trong 
tuần lễ đầu, 89 thành phố, thị xã, thị trấn, quận lỵ, căn cứ địch suốt từ Trị 
Thiên đến Cà Mau, các tỉnh đồng bằng ven biển đến Tây Nguyên đồng 
loạt tấn công và nổi dậy.

Tại chiến trường trọng điểm Sài Gòn, khác với dợt 1, các đơn vị bộ 
đội chủ lực trực tiếp tham gia chiến đấu, phối hợp với các lực lượng vũ 
trang địa phương trên năm hướng đồng loạt thọc sâu, tấn công vào các 
mục tiêu trong nội thành như sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực cầu chữ Y, 
cụm ra đa Phú Lâm, ngã ba Hàng Xanh, khu vực Bàn Cờ, Vườn Chuối...

Đến ngày 2451968, quân giải phóng tiếp tục cao điểm 2 của cuộc 
tổng tấn công, pháo kích sân bay Tân Sơn Nhất, bến cảng Sài Gòn, Bộ Tư 
lệnh Hải quân, Tòa đô chính, Sứ quán Mỹ, tập kích các khu vực Bình Hòa, 
Hàng Xanh, cầu Phú Định...

Do các đơn vị chủ lực quân giải phóng không thông thuộc địa hình 
trong thành phố và vũ khí chĩ được trang bị nhẹ nên khi đương đầu với 
một lực lượng hùng hậu, vũ khí tối tân của Mỹ thì quân số thương vong rất 
lớn. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Miền đã ra lệnh rút quân. Cuộc Tổng 
tấn công và nổi dậy đợt 2 chính thức kết thúc từ ngày 1361968. Đến 
tháng 8 và tháng 91968, ta tiếp tục mở cuộc tiến công đợt 3...

Huế: 45 năm  một cuộc “chiên tranh tâm lý”
Trong Mậu Thân 1968, quân và dân Thừa ThiênHuế dã làm nên 

chiến công trong 26 ngày đêm giữ thành, được tặng thưởng tám chữ vàng 
“Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường", góp phần tạo “cơn địa chấn” 
của sự kiện Mậu Thân đốì với chính quyền Mỹ và chế độ Sài Gòn. Nhưng 
sự khốc liệt của mặt trận này cũng kéo theo đòn “chiến tranh tâm lý” hết 
sức cay nghiệt suốt mấy mươi năm sau Mậu Thân 1968.
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Trong trận này, lính Mỹ đã phải trả một cái giá rất đắt về nhân 
mạng. Và, cũng chính khối lượng bom đạn khổng lồ mà họ trút xuống để 
tái chiếm lại thành phố này là nguyên nhân dẫn đến những tổn thất ghê 
gớm của quân và dân ta. “Tổn thất của xuân 1968 rất lớn, ác liệt một cách 
khủng khiếp. Xung quanh thành đỏ hết. Bom đạn hai bên đánh nhau đỏ 
chói, khói ngùn ngụt, nhà cửa bom pháo san bằng hết”  ông Nguyễn Vản 
Quang, nguyên Bí thư Thành ủy TP Huế, nguyên Đội trưởng Đội Công tác 
chính trị vũ trang quận 1 năm 1968, nhớ lại.

Để khỏa lấp thất bại nặng nề tại mặt trận Huế, đồng thời tìm lý do 
biện minh cho những thiệt hại khủng khiếp về thường dân do những trận 
bom pháo Mỹ gây ra, Mỹ và chính quyền Sài Gòn dựng lên cái gọi là cuộc 
thảm sát tại Huế để đổ vấy cho quân giải phỏng và từ đó đánh lừa dư luận. 

GS Noam Chomsky, người có nhiều hoạt động chống lại chiến 
tranh của Mỹ ở VN và sau này ở Iraq, khẳng định vấn đề thảm sát tại 
Huế là một sự bịp bợm. “Đó là những thường dân bị chết do những trận 
bom pháo Mỹ san bằng TP Huế. Rồi sau đó khi Mỹ và VNCH phản kích 
trả thù lại thời kỳ hậu Mậu Thân cũng giết chóc rất nhiều. Thứ nữa là lực 
lượng quân giải phóng đã hy sinh trong lúc chiến đấu. Tất cả đều là người 
Việt với nhau và họ gộp vô hết. Tất cả cái đó họ dựng thành một vụ thảm 
sát tưởng tượng”  GS Noam Chomsky khẳng định.

MỸ PHẢI RÚT KHỎI VIỆT NAM!
Dù còn có nhiều điều tranh luận, song không thể phủ nhận một sự 

thật lịch sử hiển nhiên. Nếu không có Mậu Thân 1968 thì sẽ không có 
đàm phán Paris 1973 và đi đến kết thúc thắng lợi vào trưa ngày 3041975 
lịch sử.

Nhiều học giả, nhà sử học trong và ngoài nước cho rằng tác động 
lớn nhất của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được 
cảm nhận rất rõ ở ngay chính nước Mỹ. Với sự tham gia của truyền thông 
quốc tế, đặc biệt là báo chí Mỹ, đã khiến công chúng Mỹ sống trong bầu 
không khí của chiến tranh từng ngày một.

Tác động dữ dội tới nước Mỹ
Trò chuyện với người viết, cựu phóng viên tờ Washington Post Don 

Luce nhớ lại: “Cuộc tấn công Mậu Thân cho người dân Mỹ thấy một sự thật 
rằng cuộc chiến này thực sự không hề có chiều hướng dịu đi, không hề có chút

279

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ánh sáng nào ở cuối đường hầm và người ta bắt đầu chú ý nhiều đến nó. 
Thêm vào đó, những người Mỹ tình nguyện (đi lính) bắt đầu phản đối chiến 
tranh. Kể cả với những người đang ở Việt Nam. Họ viết thư về nhà, họ thật 
sự công khai phản đối chiến tranh. Và thế là đã có sự dịch chuyển, thay đổi 
thái độ sang việc phản đối chiến tranh. Nó cứ lớn dần, lớn dần lên...”.

Thời điểm sau tết Mậu Thân 1968, Dick Hughes, diễn viên Mỹ, là 
một trong số 16 triệu thanh niên Mỹ đã dot thẻ và chống lệnh đi quân 
dịch. Ông phải đốì mặt với án tù năm năm cho quyết định này. Vài tháng 
sau đó, Dick Hughes quyết định một mình đến Sài Gòn và tự tìm hiểu xem 
chuyện gì đang diễn ra ở đây. “Cuộc chiến tranh này đã luôn ám ảnh 
trong tâm trí tôi. Trên tivi, chúng tôi luôn nhìn thấy những trận đánh, 
những xác người chết và những gì đang diễn ra thật khủng khiếp tại Việt 
Nam. Tôi quyết định mình phải làm một điều gì đó cho Việt Nam. Thế là 
tôi tự đến Việt Nam và làm công tác xã hội”  Dick Hughes kể.

Cuộc đời của Dick Hughes và rất nhiều người Mỹ khác đã thay đổi 
từ sau sự kiện Mậu Thân 1968. Trong “cơn ác mộng” hậu Mậu Thân, tình 
hình nước Mỹ trở nên hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử. Đỉnh diểm là 
cuộc biểu tình của sinh viên Trường ĐH Kent State diễn ra vào ngày 45 
1970 tại bang Ohio. Trong sự căng thẳng tột độ, lực lượng vệ binh quốc gia 
đã xả súng vào hàng ngàn sinh viên trong khuôn viên trường đại học, 
khiến bốn sinh viên thiệt mạng và chín người khác bị thương. Ngọn lửa 
phản chiến bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết, trở thành một cuộc chiến 
thật sự, một cuộc đối đầu giữa chính quyền và nhân dân Mỹ ở ngay trong 
lòng nước Mỹ, đẩy quốc gia này vào một sự chia rẽ sâu sắc chưa từng có.

Máu của người Mỹ đã đổ, không chỉ trên chiến trường Việt Nam mà 
còn ở ngay tại quê nhà trong phong trào phản chiến lịch sử, sau sự kiện 
Mậu Thân 1968.

Trước áp lực của dư luận trong nước và thế giới, Tổng thống Lyndon 
Johnson buộc phải xuống thang chiến tranh, “phi Mỹ hóa” cuộc chiến này 
và tìm kiếm con đường đàm phán, thương lượng hòa bình để rút quân về 
nước. Khi Tổng thống Nixon vào Nhà Trắng, tiếp nối di sản chiến tranh 
mà Lyndon Johnson để lại, ông phải đứng trước hai lựa chọn: Một, tiếp tục 
tăng quân và ném bom hủy diệt miền Bắc Việt Nam; hai, ngừng ném bom 
miền Bắc và rút quân về nước, thương lượng với Hà Nội để kết thúc cuộc 
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chiến. Nhưng dường như Tổng thống Nixon không có quyền lựa chọn trước 
con đường đã được vạch sẵn, nếu không muốn đẩy nước Mỹ đến hố sâu của 
sự chia rẽ nội bộ trầm trọng hơn.

“Hãy ra khỏi Việt Nam đi!”
Dù còn nhiều ý kiến, đánh giá khác nhau về đợt 2 và đợt 3 của sự 

kiện Mậu Thân 1968 nhưng một sự thật phải được nhìn nhận: Mậu Thân 
1968 là thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến 
chông Mỹ cứu nước. Một sự kiện được xem là bước tập dượt trên quy mô 
lớn của quân và dân ta để chuẩn bị cho những trận đánh lớn sau này, đặc 
biệt là trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Giáo sư sử học người Mỹ Larry Berman cho rằng: “Chính sách tăng 
quân chiến đấu của Mỹ vào Việt Nam đã kết thúc cùng với cuộc tấn công 
Mậu Thân. Giờ đây, thách thức đặt ra với người Mỹ là làm thế nào để rút 
khỏi cuộc chiến này trong danh dự. Mậu Thân là một bước chuyển mang 
tính quyết định, dẫn đến việc chấm dứt leo thang chiến tranh Việt Nam. 
Bom vẫn tiếp tục rơi nhưng lính Mỹ thì dần được về nhà”.

Còn với nhà báo, sử gia Stanley Karnow thì: “Theo quan niệm căn 
bản của tôi về cuộc chiến tranh này, đúng là không thể nào có một chiến 
thắng dành cho chúng tôi, vì một lý do cực kỳ đơn giản. Kẻ thù của chúng 
tôi đã có một khoảng thời gian dài để bắt đầu tập làm quen với những 
mất mát tột cùng, không giới hạn. Chính sách của Mỹ khi bắt đầu đặt 
chân vào Việt Nam là giết thật nhiều người lính đối phương để làm tiêu 
tan hết lực lượng của họ. Và lính Mỹ đã làm y như vậy, giết chết hàng 
triệu người, không thể nhớ rõ được. Nhưng họ chẳng bao giờ tìm thấy được 
điểm dừng của sự giết chóc này. Cuô'i cùng, họ vẫn cứ tiếp tục đánh nhau 
và nhận lấy thất bại. Và rồi, Đảng Cộng hòa bắt đầu lên tiếng, rằng nếu 
chúng ta không thể thắng cuộc chiến này thì hãy ra khỏi nơi đó đi”.

Cùng với độ lùi của thời gian và lịch sử, tầm vóc to lớn về cuộc Tổng 
tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được nhìn nhận, đánh giá một 
cách khách quan, công bằng hơn. Và dù còn có nhiều điều tranh luận, song 
không thể phủ nhận một sự thật lịch sử hiển nhiên của dân tộc: Nếu 
không có Mậu Thân 1968 thì sẽ không có đàm phán Paris 1973 (1968 
1973) và đi đến kết thúc thắng lợi vào trưa ngày 3041975 lịch sử.

“Ngày đồng đội”
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Mât một bàn tay trong cuộc đọ sức dữ dội với kẻ thù ở Mậu Thân 
dợt 2, bà Nguyễn Thị Huyền Nga (Lê Thị Hồng Quân)  Tiểu đoàn phó 
Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng  vẫn cho mình là người may mắn. 
Ký ức Mậu Thân với bà thật dữ dội và bi tráng, khi bà tận mắt chứng 
kiến sự hy sinh can trường của đồng đội, từ anh Hà Văn Tiết đên chị Sáu 
Xuân. “Đặc biệt là em Quang  người đồng đội vô danh, nhỏ tuổi nhất đơn 
vị mà can đảm lạ thường trước đòn roi tra tấn của kẻ thù. Và em đã hy 
sinh trong tiếng hát trong trẻo, khẳng khái và hào hùng...”  bà Nga nói.

Trong dòng hồi tưởng rưng rưng, người tiểu đoàn phó nghẹn ngào 
đọc những vần thơ gan ruột tặng những người đồng đội, đồng chí của 
mình:'Trong khói hương lòng thêm đớn đau/ Sáng từng khuôn mặt sát 
vai nhau/ Trên đường phố Sài Gòn xưa ấy Ị Tiếp bước chân lên những 
chiến hào/ Bổn mươi năm rồi có phải xa Ị Trong tôi vang dội mới hôm 
qua! Những nòng thép đỏ trên đường tiến/ Trao lại lời vĩnh biệt thiêt 
tha/ Gọi 5 tháng 5 ngày đồng đội/ Rõ từng khuôn mặt sát vai nhau/ Xin 
chớ hỏi ai còn ai mất/ Tất cả còn đây đau xót tự hào...'’.

Đau thương và mất mát
Để làm nên chiến thắng vô giá của sự kiện Mậu Thân 1968, quân 

dân ta đã phải gánh chịu những hy sinh, mất mát to lớn. Theo thống kê 
của Cục Tác chiến, mặt trận đường 9 có gần 4.000 liệt sĩ, mặt trận Trị 
Thiên có gần 5.000 liệt sĩ. Con sô' tương ứng ở đồng bằng Khu 5 là gần 
11.000 liệt sĩ, Tây Nguyên gần 3.500 liệt sĩ, Khu 6 gần 1.300 liệt sĩ, Khu 
10 gần 500 liệt sĩ, Đông Nam Bộ gần 14.200 liệt sĩ, Khu 8 khoảng 2.500 
liệt sĩ, Khu 9 hơn 3.500 liệt sĩ.

Tổ quốc và dân tộc Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng 
liệt sĩ, trong đó có gần 45.000 người đã ngã xuống trong Mậu Thân 1968 
dể Tổ quô'c mãi trường sinh.

Đạo diễn Lê Phong Lan (Báo Pháp luật TP.HCM)
NHỮNG BÔNG HỒNG TRONG KỲ TÍCH Mậu THÁN

... Bản đổng ca tuyệt vời
Bà Nguyễn Thị Tấn, Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến khối 

phụ nữ TP.HCM (nguyên trưởng Ban Phụ vận Sài Gòn  Gia Định), kể: 
Nhằm tập hợp quần chúng, chuẩn bị lực lượng cho tổng công kích, một tổ 
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chức phụ nữ công khai được hình thành làm đòn bẩy cho phong trào phụ 
nữ đấu tranh chông Mỹ ngụy, dưới tên gọi “Hội bảo vệ nhân phẩm và 
quyền lợi phụ nữ Việt Nam”. Từ đó, ngoài các phong trào đấu tranh đòi 
dân sinh, dân chủ, đòi hòa bình chấm dứt chiến tranh..., Hội còn làm 
“kho” dự trữ hậu cần khi quân ta tiến vào thành phố.

Dù biết nguy hiểm chực chờ, vì đám mật vụ, cảnh sát dã chiến dày 
đặc, nhưng các chị em trong vai người dân đi mua sắm Tết, rồi tiến đến 
khu vực cửa Tầy chợ Bến Thành. Sau khi chọn một gian hàng trưng bày 
hàng Tết thật đẹp, chị Lê Hồng Quân (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn nữ biệt 
động Lê Thị Riêng), lúc này mới 21 tuổi, sau khi thuyết phục được chị bán 
hàng, chị nhảy lên chiếc ghế cao, dõng dạc đọc bài thơ Chúc Tết của Bác 
Hồ gởi đồng bào, chiến sĩ cả nước, rồi kêu gọi bà con sát cánh cùng cách 
mạng trừng trị bọn cướp nước, bán nước.

Lực lượng hội viên được huy động hàng ngàn người đi chợ cùng lắng 
nghe tạo nên một khôi người đông nghẹt chen chân không lọt, tạo điều 
kiện cho các chị em khác treo một lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam, phát hàng vạn tờ truyền đơn, thơ chúc Tết của Bác...

Bên ngoài 4 cửa Đông, Tây, Nam, Bắc của chợ Bến Thành, cùng lúc ta 
thả nhiều chim bồ câu và bong bóng mang cờ giải phóng và khẩu hiệu 
chống Mỹ. Cuộc diễn thuyết chỉ diễn ra trong vòng 3 phút, bọn địch ùa tới, 
cũng là lúc chị Quân cùng các chị em lẫn trong dòng người đi chợ, thoát ra 
ngoài an toàn.

Cuộc chiến đấu không cân sức
Các nữ đại biểu như lặng đi khi nghe nữ tiểu đoàn trưởng Lẽ Hồng 

Quân kể về những trận đánh ác liệt giữa một bên là những cô gái trẻ và 
một bên là bọn Mỹ, ngụy ác ôn giữa Sài Gòn. Ngày 8/3/1968, Đảng ủy 
Tiền Phương Nam quyết định thành lập một đơn vị nữ biệt động lấy tên 
tiểu đoàn mũi nhọn Lê Thị Riêng. Để có vũ khí đánh giặc, chị Lê Hồng 
Quân và các chị em trong tiểu đoàn đã tự lo tổ chức nhiều đường vận 
chuyển vũ khí bằng ghe hai đáy, xe nghi trang chở trái cây, cá...

Các nữ chiến sĩ cùng nhân dân đã đánh trả nhiều đợt tấn công của 
địch với lực lượng và hỏa lực mạnh hơn gấp bội. Cuộc chiến đấu không cân 
sức diễn ra từ 3 giờ sáng đến trưa hôm sau, hai chị Lê Thị Bạch Cát và Lê 
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Hồng Quân cùng nam chiến sĩ Nguyễn Văn Ba (Quang Nhỏ) tự nguyện ở 
lại để hút hỏa lực địch, tạo điều kiện để toàn đơn vị rút lui an toàn.

Chị Cát anh dũng hy sinh, còn chị Quân và Quang Nhỏ sau khi bắn 
hết đạn đã đập gãy súng trước khi lọt vào tay giặc. Anh Quang Nhỏ bị 
địch tra tấn đến chết, còn chị Quân bỏ lại trận địa một phần cánh tay và 
mang hàng trăm mảnh dạn trên người.

Minh Nam {Người Lao động)

TRỘN ĐỒNG DÙ 1969
DỊfl DflNH VflNG LỪNG CHIẾN CÔNG

Đồng Dù thuộc huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh), sát Quốc lộ 
1, cách thành phố 30 km về phía tây bắc. Thời miền Nam còn nằm dưới 
ách thống trị của Mỹngụy, Đồng Dù là hậu cứ của Lữ đoàn bộ binh 2 và 
Sư đoàn bộ binh 25 "Tia chớp nhiệt đới" quân viễn chinh Mỹ. Căn cứ rộng 
khoảng 7 km2, chia làm các khu: Khu chỉ huy và trung tâm thông tin, khu 
sinh lực, khu sân bay, khu pháo binh, khu xe cơ giới, khu kho... Khu sân 
bay và khu kho được ngăn cách bằng bức tường đất cao 2m, dày l,5m để 
đề phòng cháy, nổ truyền lan. Lực lượng địch trong căn cứ có khoảng 
4.500 tên với hàng trăm máy bay, hàng trăm xe cơ giới và nhiều kho tàng 
dự trữ vật chất chiến tranh. Do tính chất quan trọng của căn cứ nên địch 
tổ chức phòng thủ rất kiên cố. Bao bọc toàn bộ căn cứ là một hàng rào dây 
thép gai 7 lớp, cao 5m. ở phía nam và tây nam có tới 12 lớp hàng rào và 
bãi mìn, bãi chông, hầm chông. Tiếp giáp với hàng rào trong cùng là một 
tuyến hỏa lực gồm hơn 300 lô cốt và ụ súng, mỗi cái cách nhau 40m. Bên 
ngoài căn cứ có 5 đại đội biệt kích, thám báo thường xuyên tuần tra lùng 
sục, phục kích cả ngày lẫn đêm để phát hiện, ngăn chăn ta tiếp cận căn cứ. 
Kết hợp với hệ thông đèn pha cực mạnh, đêm đến có một phi đội máy bay 
lên thẳng thay nhau dọi đèn pha, thả pháo sáng xuống xung quanh căn cứ. 
Đêm đêm, địch cho một đoàn xe bọc thép từ 10 đến 15 chiếc tuần tra xung 
quanh căn cứ, ít nhất là 2 lần.

Sau nhiều ngày đêm dày công nghiên cứu căn cứ địch, ngày 252 
1969, ta quyết địch tiến công căn cứ Đồng Dù. Lực lượng tham gia chiến 
đấu gồm 106 cán bộ chiến sĩ của hai dơn vị đặc công thuộc Tiểu đoàn 3 và 
Đoàn J.16 cùng Tiểu đoàn 28 thuộc Sư đoàn 7 và 30 cán bộ, chiến sĩ pháo 
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binh của Miền. Lực lượng đặc công tổ chức thành 7 mũi, 34 tổ đánh vào 
các mục tiêu trong căn cứ. Lực lượng pháo binh tổ chức thành hai trận địa 
hỏa lực đánh bồi vào căn cứ nhằm tăng thêm hiệu quả cho cuộc chiến đấu, 
đồng thời tạo điều kiện cho đặc công rút khỏi căn cứ an toàn.

Chiều 2521969, các dơn vị đặc công và pháo binh từ Phú Hòa Đông 
và Phú Hòa Tây (cách căn cứ 10km) vượt qua các tuyến phòng thủ, nhiều 
đồn bốt của địch và bãi trống... hành quân đến mục tiêu. Đêm hôm đó, cả 
7 mũi đã khắc phục các lớp hàng rào dây thép gai, các bãi mìn, bãi chông, 
lô cốt, ụ súng dưới ánh sáng của đèn pha, đèn dù, đèn soi tiến vào căn cứ. 
Tuy nhiên, chỉ có 6 mũi tiếp cận được mục tiêu, còn mũi 7 bị lộ phải rút ra 
ngoài. 2 giờ 45 phút, mũi 1, mũi 5 và 6 nổ súng đánh sỏ chỉ huy Lữ đoàn, 
trận địa pháo, khu quân y, khu huấn luyện. 2 giờ 47 phút mũi 2 (mũi tiến 
công chủ yếu) nổ súng tiến công sở chỉ huy Sư đoàn, khu trung tâm thông 
tin, khu xe cơ giới. 3 giờ 10 phút, mũi 3, mũi 4 nổ súng đánh khu sân bay...

Sau hơn một giờ chiến đấu quyết liệt trong căn cứ, tiếp đó là hàng 
chục quả đạn cối do pháo binh bắn vào, các đơn vị chiến đấu của ta đã 
đánh thiệt hại nặng Sở chỉ huy Sư đoàn 25, Lữ đoàn 2, khu thông tin, hai 
trận địa pháo, sân bay, bãi xe, khu hậu cần của địch. Hơn 100 tên Mỹ chết 
và bị thương, 50 máy bay, 176 xe quân sự, 12 khẩu pháo, 4 kho đạn và 
xăng dầu, 100 lô cô't, 29 hầm ngầm và 82 dây nhà bị phá hỏng. Trận Đồng 
Dù ghi vào lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam một lối đánh táo bạo, 
thông minh với hiệu suất chiến đấu cao.

Thanh Hà (Báo Quân đội nhân dân)
TRỘN ĐỒNG DÙ: KHÔNG ĐÁNH ĐỒNG LOỢT 

Mé PHỐI HỢP THỌC SÂỈ1 CHIfl CRT
Đó là trận Đồng Dù (ngày 2621969). Trận này là trận tập kích bí 

mật của Tiểu đoàn đặc công 3 (trực thuộc Miền), Tiểu đoàn đặc công 28 
(Sư đoàn bộ binh 7) và một tiểu đoàn pháo, cối hỗn hợp của Quân giải 
phóng vào căn cứ Sư đoàn “Tia chớp nhiệt đới” của Mỹ ở Đồng Dù Củ Chi, 
tây  bắc Sài Gòn 30km.

Địch ở Đồng Dù có (6.100 quân), có Sở Chỉ huy sư đoàn và Lữ đoàn 
2, sân bay, trận địa pháo, bãi xe cơ giới, 7 lớp rào thép gai cao 5m, 320 lô 
cô't và ụ sung. Bên ngoài có 5 đại đội thám báo bảo vệ.
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Trong hai cuộc kháng chiến, khi đánh địch phòng ngự trong công sự, 
ta thường tổ chức lực lượng bí mật tiến công từ nhiều hướng, nhiều mũi, 
đồng loạt nổ súng làm cho quân địch bị đánh cả trước mặt, bên sườn, phía 
sau, phải phân tán, dàn mỏng lực lượng ra để đô’i phó, không chi viện ứng 
cứu được cho nhau.

Nhưng trận tập kích căn cứ Đồng Dù đêm 25 rạng sáng ngày 262 
1969 lại không nổ súng đồng loạt mà có mũi nổ súng trước, có mũi lợi 
dụng địch tập trung đốì phó trên các hướng, bí mật thọc sâu vào trung tâm 
căn cứ để đánh từ trong ra, chia cắt địch thành nhiều bộ phận, không cho 
chúng chi viện, ứng cứu cho nhau, diệt ngay mục tiêu chủ yếu.

Đây là nét đặc biệt và độc đáo của trận đánh, thể hiện cách đánh 
táo bạo, linh hoạt của bộ đội Đặc công. Cũng là trận đánh lớn đầu tiên của 
bộ đội đặc công miền Đông Nam bộ.

Năm 1969 Đồng Dù đã trở thành hậu cứ của bộ chỉ huy sư đoàn bộ 
binh Mỹ số 25. Đây là căn cứ lớn, được xây dựng kiên cố, nhằm khống chế 
các tỉnh xung quanh, tạo thành một lá chắn bảo vệ phía tây bắc Sài Gòn. 
Đêm 25 rạng ngày 262, lực lượng đặc công của ta bằng thủ pháp nghi 
trang, tiếp cận bí mật áp sát mục tiêu.

Khoảng 2 giờ 45 phút, các mũi đồng loạt cường tập nổ súng tiến 
công. Riêng mũi 4 lợi dụng địch tập trung đối phó trên các hướng, vẫn bí 
mật thọc sâu vào trung tâm căn cứ rồi mới bất ngờ nổ súng đánh địch. Lúc 
đó là 3 giờ 10 phút. Quân địch bị đánh cả bên ngoài, cả bên trong, các bộ 
phận không chi viện, ứng cứu được cho nhau, không biết đâu mà ứng phó, 
nên đã nhanh chóng bị xé ra tiêu diệt.

Sau một giờ chiến đấu, ta đã đánh thiệt hại nặng sở chỉ huy sư đoàn 
25, khu thông tin, rađa, hai trận địa pháo, sân bay, bãi xe, khu hậu cần 
với 82 dãy nhà, 100 lô cốt, 29 hầm ngầm, diệt nhiều tên Mỹ, đốt cháy 4 
kho đạn và xăng dầu, phá hủy hơn 50 máy bay các loại, 176 xe quân sự (có 
3 xe tăng, xe bọc thép), 12 khẩu pháo.

Đây là trận đánh sử dụng lực lượng đặc công lớn đánh vào căn cứ 
lớn của Mỹ dạt hiệu suất chiến đấu cao, giành thắng lợi giòn giã. Nét nổi 
bật của trận đánh là táo bạo, linh hoạt, tận dụng yếu tố bí mật đến cùng.

Các hướng mũi đã quy ước rõ ràng, phân biệt địch ta tốt, phán đoán và 
xử trí đúng tình huống, kiên trì, chủ động, tận dụng thời cơ để tiêu diệt địch.
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CHIẾN DỊCH PHẻN CÔNG 
ĐƯỜNG 9  NAM LÀO 1971

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người tham gia 
Chiến dịch Đường 9  Nam Lào 1971 chắc chắn sẽ còn dọng mãi cảnh 
tượng về sự tháo chạy hoảng loạn của quăn ngụy Sài Gòn trong cuộc hành 
quân với bí danh “Lam Sơn 719”. Thất bại thảm hại của cuộc hành quân 
này đã góp phần làm lung lay chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của 
Mỹ, mở ra thời cơ mới thuận lợi cho cách mạng 3 nước Đông Dương (Việt 
Nam, Lào, Campuchia).

TỌA SƠN NGHÊNH MÃNH QUỶ
Sau khi buộc phải chấm dứt ném bom miền Bắc, Mỹ đã nỗ lực tập 

trung lực lượng không quân chiến thuật của Hạm đội 7, không quân chiến 
lược B52, nhằm đánh phá đường hành lang vận chuyển chiến lược của ta. 
Mặc dù đã làm cản trở trong việc tiếp tế và phá được một số kho tàng của 
ta, nhưng ý đồ của Mỹ vẫn không thực hiện một cách triệt dề. Chính vì 
vậy, trong tư duy của giới quân sự Mỹ mà nòng cốt là Hội đồng an ninh 
quồc gia đã cố vấn cho Tổng thống Mỹ NíchXơn là phải đánh phá việc bảo 
đảm hậu cần của ta ngay từ gốc. Chính vì vậy, cuối năm 1970, Mỹ đã chủ 
trương tiến hành cuộc hành quân “Lam Sơn 719” đánh vào Đường 9  Nam 
Lào, cắt tuyến vận chuyển chiến lược của ta, làm cho lực lượng vũ trang ta 
ở miền Nam suy yếu, không thể đánh tập trung quy mô lớn trong mùa khô 
1971, 1972 để Mỹ dễ dàng thực hiện âm mưu “Việt Nam hóa chiên tranh” 
giành lại thế chủ động trên chiến trường.

Để thực hiện cuộc hành quân quy mô lớn này, Mỹ  ngụy dã tập 
trung một lực lượng lớn gồm nhiều đơn vị cơ động, chiến lược tinh nhuệ 
nhất của quân ngụy, có sự chi viện rất mạnh của không quân Mỹ, cụ thể 
bao gồm: 3 Sư đoàn (Sư đoàn Dù, Sư đoàn Thủy quân lục chiến, Sư đoàn 
Bộ binh 1) liên đoàn 1 biệt động quân, Trung đoàn 4, 5 thuộc Sư đoàn bộ 
binh 2, 4 thiết đoàn thiết giáp (4, 7, 11, 17). Quân Mỹ hậu thuẫn phía sau 
và tham chiến cùng quân ngụy với 12 tiểu đoàn bộ binh và bộ binh cơ giới 
bao gồm: 5 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 101 dù; 4 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 1; 
Sư đoàn 5 bộ binh cơ giới và 3 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Amêricơn, 8 tiểu 
đoàn pháo binh (155 đến 175mm). Hơn 600 máy bay các loại, trong đó có 
500 máy bay lên thẳng và lên thẳng vũ trang, đây là số lượng máy bay lên 
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thẳng tham gia chiến đấu lớn nhất và duy nhất trong một chiến dịch kéo 
dài 3 tháng của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Ngoài ra còn có 300 máy 
bay phản lực hầu hết là ném bom, 50 máy bay vận tải (C130, C123) và 50 
máy bay chiến lược B52 săn sàng tham chiến.

Kế hoạch tác chiến của địch là nhanh chóng đánh chiếm Sê Pôn, 
chiếm giữ đoạn đường Bản Đông  Sê Pôn đánh phá kho tàng, đường sá 
xung quanh Sê Pôn, phía bắc lên tới Kho Vinh, Na Thôn, phía tây nam 
đến Mường Phin nhằm phối hợp với lực lượng ngụy Lào từ phía tây tiến 
sang. Tiếp đó cơ động lực lượng xuống đánh phá kho tàng khu vực từ Sa Đi, 
Mường Noọng, A Túc đến A Sầu, A Lưới thuộc tỉnh Thừa Thiên. Thời gian 
địch dự định cuộc hành quân khoảng 90 ngày, kết thúc trước mùa mưa ở 
Nam Lào (tháng 5 năm 1971). Cụ thể gồm 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1, từ ngày 301 đến ngày 721971, thực hiện cơ động lực 
lượng, chiếm lĩnh trận địa xuất phát tấn công.

Giai đoạn 2, từ ngày 8 đến ngày 1421971, tiến công chiếm các mục 
tiêu Bản Đông và Sê Pôn.

Giai đoạn 3, từ ngày 152 đến ngày 1231971, lùng sục, đánh phá 
kho tàng.

Giai đoạn 4, từ ngày 133 đến đầu tháng 51971, chuyển xuống đánh 
phá các kho tàng phía nam từ Sa Đi, Mường Noọng, A Túc đến A sầu, A 
Lưới.

Để phục vụ cho kế hoạch hành quân chính thức, ngay từ tháng 11 
1970, địch đã tiến hành một kế hoạch nghi binh lớn, tung tin chuẩn bị 
tiến công ra miền Bắc (Nam Quân khu 4) nhằm đánh lạc hướng, phân tán 
sự chuẩn bị và kế hoạch đối phó của ta trên hướng tấn công chính của 
chúng. Địch hy vọng, với kế hoạch tác chiến như trên, chúng sẽ đạt dược 
mục đích cuộc hành quân, sẽ nhanh chóng chặn được tiếp tế, phá được kho 
tàng của ta, tránh được tác chiến lớn với chủ lực của ta, địch cho rằng đối 
tượng tác chiến chủ yếu của chúng ở đây là bộ đội bảo vệ hành lang và 
kho tàng, còn chủ lực của ta vừa bị phân tán không thể cơ động đến kịp.

Để đối phó với địch, quyết tâm của ta là bằng mọi giá phải bảo vệ 
bằng được Đường mòn Hồ Chí Minh; bất luận hoàn cảnh nào cũng phải 
sẵn sàng để đánh địch trên các hướng, nếu địch đánh ra Đường 9 thì đó là 
cơ hội cho ta tiêu diệt chúng, ở khu vực này địch và ta đều có thể tác 
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chiến lớn hiệp đồng binh chủng. Tuy nhiên, địch ít có thuận lợi hơn ta vì 
tác chiến xa căn cứ hậu phương chiến lược. Với ta, đây là chiến trường nối 
liền với hậu phương, ta có nhiều điều kiện phát huy sức mạnh của hậu 
phương lớn chi viện cho tiền tuyến, thuận lợi cho tập trung nhiều lực 
lượng, nhiều binh chủng đánh những trận hiệp đồng tiêu diệt lớn, hơn nữa 
lại là chiến trường hoạt động quen thuộc của nhiều sư đoàn chủ lực của ta 
đặc biệt là Sư đoàn 304 suốt từ năm 1968 đến 1971 liên tục hoạt động ở 
địa bàn Đường 9  Nam Lào cùng với các đơn vị tại chỗ thuộc Đoàn 559. 
Các đơn vị tham gia chiến dịch như: Sư đoàn 304, Sư đoàn 308, Sư đoàn 
320, Sư đoàn 324, Sư đoàn 2... tổ chức các đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến 
trường.

Trong lúc công tác chuẩn bị chiến trường của ta đang diễn ra khẩn 
trương thì ngày 2711971 địch tập trung các hoạt động nghi binh vào khu 
vực nam Quân khu 4. Trên hướng mặt trận Đường 9 Bắc Quảng Trị, địch 
tung nhiều toán biệt kích, thám báo ra khu vực ven Đường 9 thăm dò lực 
lượng ta, dồng thời cho quân nống ra 4 xã bờ nam sông Bến Hải dọc theo 
khu phi quân sự.

Sau khi địch đánh phá ác liệt vào các mục tiêu ven Đường 9 và sâu 
vào các tuyến vận tải của ta ở phía tây bắc Đường 9 lên giáp biên giới 
Việt  Lào, ngày 301 một trung đoàn hỗn hợp của Sư đoàn bộ binh số 9 
Mỹ mở trận càn “Đinêcunion” dọc Đường 9 phía nam khu phi quân sự, 
chiếm lại khu vực Khe Sanh để làm bàn đạp cho cuộc tiến công sang Nam 
Lào và nghi binh cho quân ngụy Sài Gòn mở cuộc hành quân “Lam Sơn 
719” đánh sang khu vực Đường 9  Nam Lào.

Ngay sau khi địch triển khai lực lượng, Bộ tư lệnh mặt trận Đường 9 
 Bắc Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Anh Đệ làm tư lệnh đã khẩn trương 
cơ động lực lượng đánh địch nhằm tiêu hao một phần sinh lực, phương tiện, 
làm chậm bước tiến của địch tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực bộ triển 
khai lực lượng đánh địch trên các hướng.

Do đó, khi cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của địch bắt đầu, cũng là 
lúc Bộ Chính trị chỉ thị cho Quân ủy Trung ương: “Nhất thiết phải đánh 
thắng trận này dù có phải động viên sức người, sức của và hy sinh như thế 
nào, vì đây là một trận có ý nghĩa về chiến lược”.
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Để thực hiện tư tưởng chỉ đạo tác chiến của Bộ Chính trị, ngày 6 
tháng 2 năm 1971 Bộ quyết định thành lập Bộ tư lệnh mặt trận Đường 9  
Nam Lào (Bí danh Bộ tư lệnh 702). Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Phó tổng 
Tham mưu trưởng và Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị được cử làm Tư lệnh và Chính ủy chiến dịch. Đại tá Cao Văn 
Khánh làm Phó tư lệnh, Đại tá Hoàng Phương làm Phó chính ủy. Đây là 
Bộ tư lệnh có đủ quyền hạn và khả năng chỉ huy, tất cả các lực lượng 
tham gia chiến dịch và tổ chức hiệp đồng với các chiến trường có liên quan 
như: Bộ tư lệnh B70, Đoàn 559, Bộ tư lệnh Đường 9 Bắc Quảng Trị, B4, 
Quân khu 4, lực lượng vũ trang của bạn ở Nam Lào. Đồng thời Quân ủy 
Trung ương giao cho Đảng ủy và Bộ tư lệnh chiến dịch nhiệm vụ cụ thể là:

Tiêu diệt lớn và làm tan rã thật nhiều quân ngụy, phá hủy nhiều 
phương tiện chiến tranh của chúng. Tiêu diệt và tiêu hao một bộ phận 
quăn Mỹ, đánh cho địch một đòn chí mạng.

Giữ vững tuyến vận chuyển chiến lược, bảo vệ tốt kho tàng của ta. 
Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, một điểm đặc biệt của chiến 
dịch cần hết sức coi trọng và quán triệt đầy đủ trong thực hành.

Phối hợp với các chiến trường, tạo điều kiện cho các chiến trường 
khác đẩy mạnh tiến công địch toàn diện, nhất là đánh phá “bình định” 
của địch.

Bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bảo đảm hậu phương lớn luôn 
vững vàng trong mọi tình huống.

Trận này nhất định phải đánh thắng vì là một trong những trận có 
ý nghĩa quyết định về chiến lược; phải nhân cơ hội này mà rèn luyện bộ 
dội chủ lực trưởng thành lên một bước mới trong tác chiến tập trung lớn 
có nhiều binh chủng hiệp đồng chiến đấu.

Sau một thời gian chuẩn bị cho nhiệm vụ chiến đấu, tổ chức luyện 
tập theo phương án, lần lượt các đơn vị bí mật hành quân vào chiến 
trường, chiếm lĩnh các khu vực sẽ tác chiến, kiên trì chờ địch, giấu quân 
tránh thám báo và máy bay trinh sát địch lùng sục phát hiện lực lượng ta. 
Đồng thời tổ chức cho bộ đội ăn tết sớm để sẵn sàng bước vào những trận 
đánh lớn ác liệt dài ngày. Bộ đội ta lặng lẽ, háo hức chuẩn bị chờ quân 
địch tới, một không khí lạc quan, chủ động và tự tin hiện lên nét mặt của 
từng cán bộ, chiến sĩ.
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Từ khu vực Khe Sanh, nơi triển khai chiếm lĩnh trận địa xuất phát 
tấn công, ngày 8 tháng 2 năm 1971, địch mở cuộc hành binh ào ạt tiến 
công vượt biên giới Việt  Lào với 6 trung, lữ đoàn quân ngụy, trên 3 
hướng:

Hướng chủ yếu do chiến đoàn đặc nhiệm gồm Lữ đoàn dù số 1, hai 
Thiết đoàn 11, 17 tiến công theo trục Đường 9 bằng cơ giới và thiết giáp; 
Tiểu đoàn 9 thuộc Lữ đoàn dù số 1 cơ động bằng máy bay lên thẳng, đổ bộ 
đánh chiếm Bản Đông.

Hướng thứ yếu gồm Lữ đoàn dù số 3 ngụy và tiểu đoàn biệt động 
quân do Đại tá Nguyễn Văn Thọ chỉ huy cơ động bằng máy bay lên thẳng 
đổ quân đánh chiếm và thiết lập các căn cứ hỏa lực ở các điểm cao 500, 
316, 655 (Phu A Rinh) 543, 532, 546, 570, 611.

Hướng thứ yếu khác do Sư đoàn 1 bộ binh ngụy đảm nhiệm đánh 
chiếm đồi Cô Bôc các điểm cao 619, 537, 550, 532, 540.

Phút chốc trên bầu trời và dưới mặt đất không còn yên tĩnh nữa bởi 
hàng trăm máy bay lên thẳng, máy bay phản lực, xe tăng cơ giới địch ầm 
ầm tiến quân làm rung chuyển bầu trời, mặt đất. Cuộc chiên đâu giữa ta 
và địch bắt đầu..

CÒN NGƯỜI CÒN CHỐT, BỊ THƯƠNG KHÔNG RỜI TRẬN 

ĐỊA
Thực hiện quyết tâm tác chiến của bộ chỉ huy Chiến dịch Đường 9 

Nam Lào, các lực lượng ém quân trên các hướng. Các chôt chặn của chiến 
dịch được lệnh nổ súng chia cắt, ngăn chặn làm giảm nhịp điệu tiến công 
của địch, tạo ra những yếu tố bất ngờ, tiêu diệt một bộ phận sinh lực, 
phương tiện chiến tranh của địch, bảo vệ kho tàng giao thông vận chuyển. 
Các lực lượng cơ động, chủ lực phục kích, tập kích ngăn chặn địch ở Bản 
Đông.

Ngày 821971 trên hướng tân công chủ yếu của địch, bộ đội ta đã 
bẻ gây nhiều đợt tấn công của quân ngụy Sài Gòn. Khi chúng vượt qua 
biên giới Việt Nam sang Lào, bộ đội ta vẫn giữ vững các điểm chốt.

Đặc biệt, 16 giờ chiều ngày 821971 tại khu vực đường 16, Trung 
đoàn 88 thuộc Sư đoàn 308, vừa cơ động tới A Lia thì gặp địch đổ quân 
xuốhg điểm cao 316, sát trận địa pháo của ta ở Làng Sen. Trung đoàn 
trưởng 88 ra lệnh cho Tiểu đoàn 6 vận động tấn công, bao vây đánh thiệt 
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hại nặng Đại đội 3, Tiểu đoàn biệt động quân 21 diệt 80 tên, bảo vệ an 
toàn trận địa pháo. Chiều 102 quân địch chiếm được Bản Đông. Ta quyết 
tâm vây đánh không cho chúng tiến lên Sê Pôn. Đêm 112, Tiểu đoàn 4 
Trung đoàn 88 và Đại đội 9 Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 64 phối hợp tập kích 
Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn dù sô 1 ở Bắc Sê Num. Tiêp đó, đên ngày 122 
Tiểu đoàn 4 (thiếu Đại đội 2) được tăng cường Đại đội 9, Tiểu đoàn 6 thuộc 
Trung đoàn 88 tập kích Tiểu đoàn biệt động quân 39 vừa đáp máy bay trực 
thăng xuống điểm cao 500. Trong 2 trận đánh ở Sê Num và điểm cao 500 
ta chỉ tiêu diệt được một sô sinh lực địch, hiệu suất chiên đấu thâp. Dù 
vậy, quân địch sợ hãi phải co cụm lại không dám bung ra lùng sục ngoài 
căn cứ.

4 giờ sáng ngày 921971, từ Sở chỉ huy Trung đoàn 24 (Sư 304)  
đây là lần đầu tiên Trung đoàn 24 vừa làm nhiệm vụ chốt chiến dịch vừa 
thực hiện chiến thuật bao vây công kích địch, Trung đoàn trưởng Lê Đắc 
Long nhận dược điện của Tư lệnh trưởng Sư đoàn 308 Nguyễn Hữu An 
“địch đang tiến vào cầu Ka Ky và điểm cao 351, 311”. Ngay lập tức Trung 
đoàn trưởng điện qua bộ đàm 2 WPRC25 cho Chính trị viên phó Đại đội 7 
Lê Mã Lương đang chỉ huy trung đội chốt chặn điểm cao 351. Vừa triển 
khai nhiệm vụ cho 3 tiểu đội bộ binh và tiểu đội hỏa lực theo chỉ thị của 
Trung đoàn trưởng, chưa kịp về vị trí chỉ huy thì cả trận địa chốt C7 của 
Lê Mã Lương ngập chìm trong khói lửa, tiếng nổ của pháo binh và trọng 
liên từ trên máy bay trực thăng vũ trang địch. Trong 2 giờ chiến đấu, cán 
bộ chiến sĩ Đại đội 7 đã đánh lui 5 đợt tiến công của địch, tiêu diệt gần 2 
dại đội lính dù và biệt động quân, riêng Lê Mã Lương diệt 14 tên. Ngày 
11 và 122 tại khu vực cầu Ka Ky, các đơn vị súng máy cao xạ của Trung 
đoàn 24, Trung đoàn 102 bắn rơi 30 máy bay lên thẳng của địch. Kẻ thù 
khiếp đảm khi phải qua “con đường máu lửa” mà chốt cầu Ka Ky 351 do 
đơn vị anh chốt giữ suốt thời gian chiến dịch mở ra và kết thúc là cửa tử 
đối với địch khi chúng hành quân lên Bản Đông và khi chúng rút chạy về 
Khe Sanh.

Ngày 1121971, Phùng Quang ThanhTrung đội trưởng Trung đội 1, 
Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 trực tiếp chỉ huy một 
tiểu đội chốt giữ dồi Không Tên. Địch dùng 1 đại đội có máy bay yểm trợ, 
chia làm 2 mũi tấn công chô't. Phùng Quang Thanh chỉ huy tiểu đội chờ 
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địch vào gần mới nổ súng, diệt 38 tên, đẩy lùi địch ra xa, riêng Phùng 
Quang Thanh diệt 8 tên. Hai ngày sau địch lại tiến công lên chốt, Phùng 
Quang Thanh bị thương, cấp trên cho lui về tuyến sau nhưng anh xin ở lại 
chiến đấu. Phùng Quang Thanh nhờ đồng đội tháo nắp 17 quả lựu đạn cho 
vào túi đeo quanh người nhờ y tá băng và treo cánh tay trái cho đỡ vướng 
rồi dẫn đầu tiểu đội xung phong đánh tạt sườn quân địch, phối hợp đơn vị 
bạn diệt gọn 1 đại đội địch. Riêng tiểu đội do anh chỉ huy diệt 37 tên, bắt 
1 tên, thu 2 súng. Sau trận thắng ở đồi Không Tên, quân địch không dám 
ra lùng sục dọc đường 16A.

Như vậy, sau 5 ngày quân địch liều mạng tiến công, từ ngày 8 đến 
1321971, chúng đã bị thiệt hại nặng, nhiều kế hoạch triển khai lực lượng, 
bị ta phá vỡ, buộc chúng phải hủy bỏ hoặc điều chình, do đó tốc độ tiến 
quân và các mục tiêu đánh chiếm đạt được rất thấp. Trước tình hình đó, 
kế hoạch tác chiến của Bộ chỉ huy chiến dịch là kiềm chế địch trên các 
hướng, đồng thời thực hiện chia cắt đường 9, con đường độc đạo nối thông 
từ Quảng Trị Việt Nam qua tỉnh Savanna khệt Lào bao vây, cô lập lực 
lượng tinh nhuệ ở Bản Đông. Chặn lực lượng địch tiến lên Sê Pôn. Nếu 
quân địch chọc thủng tuyến bao vây, chia cắt để lên được thì lập tức tập 
trung lực lượng đủ mạnh buộc địch sa lầy và bị tiêu diệt lớn ở đó. Từng 
bước điều chỉnh lực lượng nhằm triển khai thế trận phản công, toàn chiến 
dịch. Thực hiện đúng kế hoạch tác chiến ngày 1521971 các đơn vị trên cả 
ba hướng chiến dịch bắt đầu mở đợt phản công, tiêu diệt địch.

Trên hướng chủ yếu, sừng sững điểm cao 500 do Tiểu đoàn sô' 39 
liên đoàn biệt động quân số 1 ngụy chiếm giữ được chọn là mục tiêu “đột 
phá khẩu”. Đây là điểm cao khống chế có ý nghĩa về chiến thuật nằm sát 
trục đường 16b, nối đường 16A với Bản Đông. Tiểu đoàn sô 39 là tiểu đoàn 
thiện chiến với trang bị hỏa lực mạnh lại được hỏa lực pháo binh và 
Không quân Mỹ chi viện. Địch coi đây là một chốt chặn quan trọng trên 
hướng Bắc.

Ý thức được trận đánh điểm cao 500 có ý nghĩa then chốt tác động 
đến sự phát triển của chiến dịch, Bộ tư lệnh Sư đoàn 308 quyết định chọn 
trung đoàn chủ công 102 do Trung đoàn trưởng Hoàng Ngọc Tý và Chính 
ủy Nguyễn Hữu ích chỉ huy thực hiện trận đánh quan trọng này. Từ ngày 
1621971 đến ngày 2021971, ta dùng các thủ đoạn chiến thuật vây lấn 
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hỏa lực chế áp, phá hoại các mục tiêu, không quân địch khó khăn trong 
việc tiếp ứng cho điểm cao 500, vì vậy quân địch chống trả ngày càng yếu 
ớt. Đến chiều ngày 2021971, quân ta hoàn toàn làm chủ điểm cao 500, 
tiểu đoàn biệt động quân 39 bị xóa sổ.

Thừa thắng, trưa ngày 2521971 được hỏa lực pháo binh chi viện, 
bộ binh Trung đoàn 64 và xe tăng phối thuộc tấn công vào căn cứ 31. Mặc 
dù địch tập trung pháo binh và không quân bắn ngăn chặn quyết liệt 
nhằm chi viện cho lực lượng phản kích, nhưng chiều 252 chiến sĩ Trung 
đoàn 64 đã làm chủ căn cứ 31, tiêu diệt gọn Tiểu đoàn dù 3, Tiểu đoàn 
pháo binh và sở chỉ huy Lữ đoàn dù số 3, bắt sống viên Đại tá Nguyễn 
Văn Thọ và toàn bộ cơ quan tham mưu lữ đoàn.

Ngày 2621971, sau khi Lữ đoàn dù số 3 bị tiêu diệt. Địch buộc phải 
tổ chức lại sư đoàn dù, tổ chức thành 2 lữ đoàn gồm 7 tiểu đoàn và 1 tiểu 
đoàn trực thuộc sư đoàn dù có nhiệm vụ trấn giữ Bản Đông, và giải tỏa 
dường 9 giảm áp lực chia cắt của ta.

Như vậy là ở cánh phía Bắc, sau khi đổ quân chiếm các điểm cao, 
địch đã bị ta vây hãm, ngăn chặn, bị diệt từng đơn vị, buộc địch ở Bản 
Đông phải cơ động lực lượng lên phản kích cứu nguy nhưng không cứu vãn 
được tình thế.

Cho đến ngày 331971 ta đã chặn đứng được địch ở Bản Đông 
không cho địch phát triển lên Sê Pôn bằng lực lượng thê đội 1 chiến dịch, 
buộc địch phải sử dụng thê đội 2 chiến dịch tiếp tục kế hoạch tiến công 
lên Sê Pôn với mục tiêu hạn chế. Các lực lượng của ta giữ vững Sê Pôn 
bảo đảm an toàn tuyến vận chuyển chiến lược bao vây, chia cắt địch đồng 
thời điều động lực lượng chuẩn bị điều kiện để thực hành phản đột kích 
lớn tiêu diệt lực lượng chiến dịch của địch. Lực lượng thê đội 1 và cả thê 
đội 2 chiến dịch của địch dều tổn thất nặng nề. Trong thế quẫn bách, 
hoang mang, lúng túng, chúng vẫn tiếp tục liều lĩnh đổ quân lên Sê Pôn 
với mục đích phô trương vớt vát ảnh hưởng về chính trị và nghị binh để 
rút quân mau lẹ. Vì vậy, địch sử dụng 2 tiểu đoàn bộ binh thuộc Trung 
đoàn 2, Sư đoàn 1 bộ binh, đổ bộ bằng máy bay lên thẳng xuống Đông Bắc 
Sê Pôn, cùng đi sẽ có cả phóng viên báo chí, thông qua đám phóng viên 
báo chí địch tổ chức một cuộc họp báo để tuyên bố là chiếm được Sê Pôn. 
Nhưng kế hoạch không thành, do quá khiếp sợ, các phóng viên báo chí 
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không dám liều mạng lên Sê Pôn và 2 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 2, Sư 
bộ binh 1 ngụy cũng không thể tới được Sê Pôn vì bị quân ta chặn đánh.

Trong quá trình ngăn chặn và phá thế tiến công của địch, các lực 
lượng của ta, đặc biệt là các lực lượng tại chỗ, các chốt chiến dịch đã phát 
huy tốt tác dụng đánh ngăn chặn, hạ máy bay, diệt cơ giới, nhiều phân đội 
đánh có hiệu suất cao, các đơn vị B70 và Sư đoàn 324 đã tiêu diệt 1 bộ 
phận sinh lực địch, ngăn chặn từng bước và chặn đứng được địch ở Bản 
Đông. Không cho địch thực hiện kế hoạch tiến lên Sê Pôn bằng lực lượng 
thê đội 1 chiến dịch; phản đột kích mạnh mẽ, bẻ gãy hoàn toàn cánh Bắc 
của địch, đánh thiệt hại nặng cánh Nam, triển khai được đội hình chiến 
dịch để hình thành thế bao vây địch vững chắc.

CƠN ÁC MỘNG CỦA NGỤY QUÂN
Để chuẩn bị điều kiện đánh đòn tiêu diệt quyết định của chiến dịch, 

Bộ tư lệnh chiến dịch chủ trương: Tiêu diệt lực lượng của Sư đoàn bộ binh 
1 ở Nam đường 9 là nơi địch sơ hở, đồng thời giữ vững Sê Pôn, Na Bo, 
chia cắt, bao vây và diệt địch ở các điểm cao 550, 532, giữ vững Sa Đi  
Mường Noọng.

Thực hiện chủ trương trên, Bộ tư lệnh chiến dịch điều Trung đoàn 
64 của Sư đoàn 320 lên phía tây nhằm tăng cường giữ Sê Pôn, điều Trung 
đoàn 66 của Sư đoàn 304 cơ động về phía tây dự bị cho Sư đoàn 2 và dự bị 
cho hướng Bản Đông, sử dụng Sư đoàn 2 (thiếu Trung đoàn 31) để tiến 
công tiêu diệt Sư đoàn 1 bộ binh địch, sử dụng Sư đoàn 324 (thiếu Trung 
đoàn 2) tiến công tiêu diệt Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến.

Đồng thời, sử dụng 3 trung đoàn: Trung đoàn 2 của Sư đoàn 324, 
Trung đoàn 102 của Sư đoàn 308 và Trung đoàn 24 của Sư đoàn 304 để cắt 
dường 9 đoạn từ Lao Bảo đến Bản Đông, đồng thời đánh địch từ Lao Bảo 
đến Khe Sanh; Sư đoàn 2 cùng với lực lượng phối thuộc, tăng cường bao 
vây, tiêu diệt Sư đoàn bộ binh số 1 ngụy; sử dụng Sư đoàn 308 để chuẩn bị 
tiêu diệt địch ở Bản Đông. Pháo binh chiến dịch được sử dụng tập trung để 
đánh Bản Đông, Lao Bảo, Khe Sanh. Sau khi điều chỉnh và cơ động lực 
lượng, ta đã hình thành thế bao vây, chia cắt cô lập địch trên từng khu 
vực, trong khi ta vẫn giữ vững tuyến vận chuyển chiến lược, sẵn sàng 
chuẩn bị chuyển sang thực hành tiến công lớn tiêu diệt lực lượng chiến 
dịch của địch.
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Ngày 1231971 ta mở đợt 3 chiến dịch thực hiện đòn tiêu diệt lực 
lượng dịch ở Bản Đông. Trung đoàn 102 thực hiện cắt đường 9, trong trận 
đánh ở điểm cao 311 trung đoàn đã đánh lui 20 đợt phản kích của Lữ dù 
số 2 diệt 450 tên địch, bắn cháy 65 xe tăng, xe thiết giáp, bắn rơi 3 máy 
bay. Tại khu vực điểm cao 351, các chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 4 và Đại 
đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304 kiên trì giữ vững trận địa 
chốt. Như vậy, các điểm chốt chặn của ta tại các điểm cao 311, 334, 351 đã 
chặn đứng mọi hoạt động tiếp ứng của địch trên đường 9.

Sáng ngày 1631971, Sư đoàn 2  Sư đoàn trưởng là đồng chí 
Nguyễn Chơn  được tăng cường Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn 48, Sư đoàn 
320, thực hiện mệnh lệnh của Tư lệnh chiến dịch đánh địch, mục tiêu tiêu 
diệt là Trung đoàn 1 bộ binh thuộc Sư đoàn 1 ngụy khi chúng bỏ điểm cao 
723 chạy về hướng Đông Bắc và lọt vào khu vực ta cài sẵn. Hai tiểu đoàn 
của Trung đoàn 141 từ các sườn núi cao đánh dốc xuống kẹp chặt toàn bộ 
quân địch. Cùng lúc, Tiểu đoàn 40 của Trung đoàn Ba Gia vận động dánh 
cắt ngang sườn đội hình của quân ngụy đang tháo chạy.

Các chiến sĩ ta từ 3 hướng dũng mãnh xung phong vào đội hình 
đang rối loạn của địch. Trung đội trưởng Lê Văn Phê của Tiểu đoàn 40 
dẫn đầu 9 chiến sĩ dùng AK, lưỡi lê, lựu đạn đánh gần diệt 40 tên địch, 
riêng Phê diệt 26 tên; đến trưa ngày 16 tháng 3, toàn bộ Tiểu đoàn 1 của 
địch đã bị tiêu diệt hoàn tọàn. Lực lượng còn lại của Trung đoàn 1 bộ binh 
ngụy co cụm, phân tuyến để máy bay B52 ném bom vào đội hình quân ta. 
Sau hai ngày tiến công, Sư đoàn 2 đã tiêu diệt và bắt sống 1.750 địch, diệt 
gọn Trung đoàn 1 của Sư 1 ngụy; bắn rơi 50 máy bay các loại, thu hàng 
trăm súng, pháo, cối hạng nặng.

Ngày 1931971, sau 7 ngày vận chuyển gạo, đạn phục vụ chiến dịch, 
Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27 do Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu và 
Chính trị viên tiểu đoàn Trần Xuân Gứng được lệnh cơ động diệt địch ở 
động Na, Kế Sách, Ba Lào. Đường xa, địa hình phức tạp, bộ đội thấm mệt 
nhưng với quyết tâm không để địch chạy thoát, toàn tiểu đoàn hành quân 
thâu đêm để kịp vào chiếm lĩnh trận địa xuất phát tấn công. Chờ xe tăng 
và thiết giáp địch lọt vào đội hình phục kích của tiểu đoàn trên đường số 9, 
Nguyễn Huy Hiệu dẫn mũi chủ yếu của tiểu đoàn đánh thẳng vào giữa 
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đoàn xe. Sau 1 giờ chiến đấu, tiểu đoàn diệt gọn 28 xe tăng, thiết giáp, 
vận tải và tiêu diệt gần 100 tên Mỹ  ngụy.

Trên hướng Bản Đông, các Trung đoàn bộ binh 66, 64, 36 có xe tăng, 
pháo binh, cao xạ phôi hợp bao vây, chia cắt cụm cứ điểm'Bản Đông. 
Trước sức tấn công mạnh mẽ của ta, ngày 1831971 địch bắt đầu rút khỏi 
Bản Đông trong hoảng hốt, lo sợ, ta lập tức công kích vào toàn bộ khu vực 
Bản Đông. Sáng ngày 20 tháng 3 ta làm chủ hoàn toàn Bản Đông, diệt 
1.762 tên, bắt sống 107 tên, thu và phá hủy 113 xe, 24 khẩu pháo, bắn rơi 
52 máy bay.

Ở phía đông, ngày 2331971, phối hợp với lực lượng đường 9 Nam 
Lào, Bộ đội Đặc công B5 đã tập kích địch ở Tà Cơn, tiêu diệt 100 tên giặc 
lái và nhân viên kỹ thuật, phá hủy 42 máy bay lên thẳng, 6 xe tăng. Một 
bộ phận lực lượng của ta phát triển đánh vào khu vực Hướng Hóa, Khe 
Sanh làm cho địch náo loạn, co cụm không dám phản kích.

Trong những ngày từ 19 đến 2331971, Bộ tư lệnh chiến dịch 
chuyển dịch đội hình về phía đông, kết hợp truy kích địch với tác chiến 
ngăn chặn, lần lượt tiêu diệt địch co cụm ở các khu vực Cha Ky, Huổi San, 
Lao Bảo, Làng Vây. 16 giờ chiều ngày 22 tháng 3, trong tình thế bị uy 
hiếp từ nhiều phía, đặc biệt là các điểm chốt dọc đường số 9 do Trung 
đoàn 24 và Trung đoàn 102 đảm nhiệm đánh địch ngày đêm và giữ vững 
trận địa không cho quân địch vượt qua; hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, xe 
vận tải quân sự bị cháy, hỏng dọc các điểm chốt cũng góp phần cản trở, ùn 
tắc làm cho quân địch không thể cơ động trên đường 9 để về Lao Bảo, Khe 
Sanh, địch buộc phải vứt bỏ lại toàn bộ xe tăng, pháo cơ giới còn đang nổ 
máy để vượt qua phía Nam sông Sêpôn, sông Sêbăng Hiên chạy bộ vào 
rừng. Do tổ chức hiệp dồng vây chặn phía Nam không chặt, nên có một bộ 
phận lực lượng quân địch có cả sĩ quan chạy thoát. Ta tổ chức một số đơn 
vị vượt sông bắt sống được hàng trăm tàn binh. Cuộc hành quân “Lam Sơn 
719” đánh ra đường 9  Nam Lào của Mỹ  ngụy biến thành một cuộc tháo 
chạy hỗn loạn. Nhà lý luận quân sự Briên GiênKin coi đây là “một thảm 
họa lớn nhất đã tiêu diệt số lớn sĩ quan trẻ của quân đội Sài Gòn”, rõ ràng 
là một cơn ác mộng của quân đội ngụy và chính quyền Sài Gòn.

Sau 52 ngày diễn biến chiến dịch, chiến dịch phản công đường 9  
Nam Lào kết thúc thắng lợi, ta đã thu được kết quả chiến dịch hết sức to 
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lớn: Loại khỏi vòng chiến đấu 19.960 tên, bắt làm tù binh 1.142 tên; tiêu 
diệt 3 lữ đoàn, trung đoàn bộ binh, 5 tiểu đoàn bộ binh, 8 tiểu đoàn pháo 
binh, 4 thiết đoàn; đánh thiệt hại nặng sư đoàn dù, sư đoàn bộ binh 1, 
đánh thiệt hại sư đoàn thủy quân lục chiến; bắn rơi và phá hỏng 556 máy 
bay (trong đó 505 máy bay lên thẳng, phá hủy và đánh chìm 43 tàu, sà lan, 
phá hủy 1.138 xe cơ giới (trong đó có 528 xe tăng và bọc thép). Ta thu 
được một khối lượng lớn phương tiện chiến tranh (máy bay, xe tăng, pháo, 
cối, xe vận tải, các loại đạn...).

Chiến dịch phản công đường 9  Nam Lào 1971 đã giáng cho Mỹ  
ngụy một đòn thất bại nặng nề về cả quân sự lẫn chính trị, cho ta nhiều 
kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, chiến dịch, nghệ thuật chiến 
dịch và chiến thuật, làm phong phú thêm nghệ thuật quân sự Việt Nam, 
góp phần thiết thực vào việc chỉ đạo xây dựng huấn luyện và tác chiến cho 
lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với thắng lợi to lớn toàn diện, chiến dịch phản công đường 9  Nam 
Lào là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Vinh 
quang thuộc về những người con đã xả thần vì Tổ quốc và chính sự hy sinh 
của những người con ưu tú ấy đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thiếu tướng Lê Mã Lương (Báo Quân đội Nhân dân)
CHIẾN DỊCH ĐƠỜNG 9  NflM Lèo 1971: 

CHIẾN TRƠỜNG NẢY Lửfl
Đầu năm 1971, Trung ương và Bộ Chinh trị quyết dịnh mở chiến 

dich Đường 9 ■ Nam Lào nhằm bẻ gây cuộc "Hành quân Lam Sơn 719" của 
Mỹ Ngụy theo dường số 9 lên Nam Lào. Đã 40 năm qua, nhưng những 
trận đánh đò lửa, những chiến công hiển hách vẫn luôn là những ký ức 
không phai đối với những người lính năm xưa tham gia chiến dịch...

Xuất xứ một cuộc hành quân
Sĩ quan Ngụy Trần Đỗ Cẩm viết: “Mục đích chính của cuộc hành 

quân là cắt đứt nguồn tiếp vận của “Cộng quân” bên Lào qua đường mòn 
Hồ Chí Minh”. Quân đội Việt Nam Cộng hoà (VNCH) đặt tên cuộc hành 
quân là “Lam Sơn 719”. Cuộc hành quân này được bắt dầu ngày 821971 
và kết thúc vào ngày 2331971.

298

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phạm vi của cuộc hành quân “Lam Sơn 719” rộng chừng 20km, dài 
50km, thuộc vùng Nam Lào, dọc theo đường số 9 nối liền Khe Sanh Việt 
Nam tới thị trấn Savannakhet (Lào). Quân Đoàn I (Ngụy) được tăng cường 
các đơn vị tại chỗ, sư đoàn dù, thủy quân lục chiến... là lực lượng trực tiếp 
tiến hành cuộc hành quân.

Trong cuộc hành quân “Lam Sơn 719”, quân lực Mỹ chịu trách 
nhiệm khai quang các trục đường bộ và bảo đảm an ninh từ Đông Hà đến 
tận khu vực biên giới ViệtLào. Sân bay quân sự Khe Sanh bị bỏ hoang 
nhiều năm, nay được tu sửa để sẵn sàng tiếp nhận các máy bay vận tải C 
130, lập cầu hàng không hỗ trợ cho lực lượng tham gia cuộc hành quân. 
Ngoài ra, Mỹ còn có kế hoạch điều động B52 để yểm trợ cuộc hành quân. 
(Chỉ tính trong một lần yểm trợ cho trung đoàn Ngụy rút quân, Mỹ đã 
tung B52 ném 12 đợt xuống các khu vực tình nghi)

Theo tính toán của MỹNgụy, từ Cửa Việt tới Khe Sanh, quân Mỹ và 
quân VNCH đã có sẵn hệ thống căn cứ hoả lực, căn cứ hậu cần, các sân 
bay dã chiến hạng trung đảm bảo cho máy bay vận tải hạng nàng có thể 
lên xuống được. Hơn nữa, mạng lưới giao thông thuỷ  bộ khá thuận tiện 
cho việc cơ động lực lượng và phương tiện chiến tranh. Chúng cũng cho 
rằng, hệ thông phòng ngự đường 9  Bắc Quảng Trị có thể trở thành bàn 
đạp để tiến công sang Lào, chăn đường tiếp tế của quân giải phóng (QGP).

Để tổ chức cuộc hành quân “Lam Sơn 719”, Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ 
và Sài Gòn đã huy động 42.000 quân, trong đó 33.000 ngụy quân, 9.000 
lính Mỹ. Toàn bộ lực lượng trên được tổ chức thành 11 trung đoàn bộ binh, 
trong đó có 10 trung đoàn quân đội VNCH, một trung đoàn bộ binh Mỹ, 2 
thiết đoàn (464 xe tăng, bọc thép), 16 tiểu đoàn pháo (250 khẩu), 800 trực 
thăng, 300 máy bay phản lực, 50 máy bay vận tải cỡ lớn và 50 máy baý 
ném bom chiến lược B52.

Đâu có “ngon ăn”
Theo tướng Đồng Sĩ Nguyên, Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn: “Khi được 

trên thông báo âm mưu của địch, tôi nghĩ ngay tới bước phiêu lưu đầy chủ 
quan của Hoa Kỳ và quân Ngụy. Bởi điều đơn giàn nơi đây là chiến trường 
rừng núi, không phải là "đất dụng võ" của cả lính Mỹ lẫn Ngụy. Thứ hai, 
đã từ lâu, trong tầm nhìn của “Bộ thông soái”, Đường 9  Nam Lào là 
chiến trường dành cho sự đôi đầu giữa chủ lực hùng mạnh của QGP với
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bất cứ lực lượng nào của đối phương. Đường 9 là nơi có mặt cắt chính diện 
rộng nhất của tuyến chi viện chiến lược bao gồm cả hành lang đông và tây 
Trường Sơn, là cửa mở quyết định nhất. Do vậy, ta đã tập trung binh lực 
kỹ càng, đặc biệt là xây dựng thế trận tác chiến phòng không, lực lượng 
chiến đấu tại chỗ, cơ sở hậu cần kỹ thuật dự trữ hùng hậu cho chiến 
trường. Lực lượng chủ lực tinh nhuệ thiện chiến của ta, đặc biệt là lực 
lượng dự bị chiến lược sẽ không buông tha mọi động thái của địch ở địa 
bàn chiến lược này. Vào đây, địch sẽ chui vào rọ.”

Trong ba ngày đầu, quân địch vượt biên giới hùng hổ tiến công lên 
đường số 9, Bộ tư lệnh QGP đã chỉ thị cho các đơn vị, binh trạm: Nhử địch 
vào thật sâu, sẵn sàng chủ động tiến công vào các đội hình trực thăng của 
chúng. Sử dụng mọi vũ khí, phát huy mọi tầm hoả lực, kiên quyết tiêu diệt 
địch, với khẩu hiệu: "Cứ cho nó đến, quyết không cho về”. Ba ngày, trực 
thăng bay đầy trời khu vực Sê Pôn, Bản Đông, đổ quân ào ạt. Thấy "ngon 
ăn", một vài đơn vị đề nghị cho đánh. Bộ Tư lệnh vẫn kiên trì, chỉ thị cho 
lực lượng cao xạ bình tĩnh theo dõi, bám sát địch. Chỉ được sử dụng súng 
máy, nhưng cũng chỉ là gây cho đối phương chủ quan. Sang ngày thứ tư, 
ngoài đổ quân, máy bay địch đã trút theo vũ khí, trang bị. "Mẻ lưới" đã 
nặng tay, Bộ dội Trường Sơn phát lệnh nổ súng. Lực lượng cao xạ của 
Trung đoàn 591 ở Bản Đông, các trung đoàn, tiểu đoàn cao xạ cơ động của 
Binh trạm 41 ở Cu Bốc, Binh trạm 27 ở Bản Đông  cầu Ka Ky và Binh 
trạm 18 ở Tà Khống dã cùng hoả lực phòng không của chiến dịch tập 
trung diệt trực thăng và lực lượng dổ bộ đường không của địch. Lưới lửa 
phòng không "thiên la địa võng" của ta đã chụp lên đầu chúng. Máy bay 
địch bị bắn hạ khá nhiều. Lính đổ bộ đường không lớp bị tiêu diệt, lớp bị 
bắt. Mỹ  Nguỵ rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” ở Đường 9.

Ngay sau đó, Đài BBC đưa tin, quân đội VNCH đã vấp phải lưới lửa 
phòng không dày đặc chưa từng thấy của đối phương, 50 máy bay lên 
thẳng bị bắn hạ!!! (Sau này, tổng hợp toàn chiến dịch, lực lượng phòng 
không của ta bắn cháy hơn 100 trực thăng). Tới ngày 122 pháo ta cấp tập 
mở màn giai đoạn chuyển sang tiến công trên toàn mặt trận...

Nỗ lực cuô'ỉ cùng của Mỹ  ngụy
BỊ tiến đánh trên khắp mặt trận, địch chủ trương chiếm các điểm 

cao dọc đường 9 và xung quanh, tạo các căn cứ hoả lực dể chi viện cho 
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chiến xa, bộ binh lùng sục, đánh phá các căn cứ, kho tàng của ta sâu trong 
đường 9 Nam Lào và cắt ngang tuyến vận tải chiến lược. Tuy nhiên, với 
chiến thuật phản kích, vây, ép, chia cắt địch, tiến công địch trên toàn 
tuyến. Trong khi đó, địch càng tiến càng bị sa lầy.

Sau gần 1 tháng vây hâm, ngày 831971, quân ta trên các hướng 
đồng loạt phản công địch. Hơn 40.000 sĩ quan, binh lính quân đội VNCH 
tham gia cuộc hành quân “Lam Sơn 719” bắt đầu hoang mang, khiếp sợ. 
Trên nhiều khu vực từ Lao Bảo đến giáp Sê Pôn, lực lượng địch bị bao vây, 
chia cắt như “cá nằm trên thớt”, mất hết ý chí chiến đấu. Sau này tướng 
Mỹ w. Oétmolen trong hồi ký của mình đã viết: “Quân Bắc Việt Nam bắt 
đầu phản công quyết liệt. Sức ép của họ hết sức nặng nề, hoả lực bắn máy 
bay của họ hết sức ác liệt, đến mức trong một số trường hợp không thể 
tiếp tế được”. Nhận xét về tình hình chiến sự, tướng Đồng Sĩ Nguyên khái 
quát: "Về phía Mỹ, cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đến 1971 đã tròn 
17 năm với 4 đời tổng thống. Dù là "Phòng tuyến chống xâm nhập" dưới 
"triều đại" Aixenhao; các cuộc hành quân "Hoành Sơn" thời Kennedy; 
"Hàng rào điện tử McNamara", chiến thuật huỷ diệt cửa khẩu với hàng 
loạt vũ khí, khí tài tinh vi, hiện đại thời Giônxơn; và đên kế hoạch hành 
quân "Lam Sơn719" đầy tham vọng trong thời Nixon... thì mục tiêu chiến 
lược xuyên suô't của đế quốc Mỹ vẫn là chặn, cắt, vô hiệu hoá tuyến vận 
tải quân sự Trường Sơn  Đường Hồ Chí Minh. Các đời Tổng thông Mỹ 
biến mình trở thành "con bạc" khát nước trong "canh bạc" ngân chặn 
tuyến giao thông huyết mạch của ta. Chính vì thê, "Cuộc hành quân Lam 
Sơn719 được xem như nỗ lực cuối cùng của Mỹ nhằm “ăn thua đủ với ta” 
trong canh bạc này”.

(Theo Quân đội online) 

CHIẾN DỊCH DƯỜNG 9  NflM Lèo 1971 vở NHỮNG 
BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỘN DỌNG TRONG sự 

NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trên mỗi chặng đường 

chiến đấu và chiến thắng, quân và dân ta đã tổ chức những trận đánh với 
quy mô thích hợp, nhằm tạo bước ngoặt, tăng thế và lực cho ta, đồng thời 
đẩy địch vào thế bị động đôi phó, từng bước đi đến thất bại hoàn toàn. 
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Chiến dịch phản công Đường 9  Nam Lào diễn ra 40 nám trước là một 
trong những trận đánh như vậy. Đánh giá về tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi 
của chiến dịch này, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Lao động Việt Nam lần thứ 21 (101973) khẳng định: "Chiến thắng Đường 
số 9  Nam Lào là một đòn bất ngờ đánh vào chiến lược của NíchXơn, mở 
ra khả năng mới đánh bại chính sách "Việt Nam hóa chiến tranh" của 
Mỹ"1.

1 Đàng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, Tập 34, Nxb CTQG, H.2004, tr. 217.
2 Ý dồ cùa Mỹ trong việc mở rộng chiến tranh ra toàn côi Đông Dương là nhằm cô lập di 
tới bóp nghẹt cuộc kháng chiến của quăn vá dân ta trên chiến trường chinh miền Nam. 
Để thực hiện ý đồ đó, Mỹ và chinh quyền Sài Gòn mở 3 cuộc tiến công, gồm: Toàn Tháng 
1/71 dành sang Đông Bdc Campuchia, Quang Trung 4 đánh sang vùng 3 biẽn giới (Bdc 
Tây NguyênTà xẻng, Pa Kha, Sê Sụ (AtôpơLào)) và Lam Sơn 719 đánh sang khu vực 
đường số 9 • Nam Lào. Trong 3 cuộc tiến công nói trên, Lam Sơn 719 được xác định là 
trọng diểm, diễn ra trên địa bàn rộng, gồm tinh Quảng Trị (Việt Nam) và tinh Xavdn 
nakhệt (Lào), nhăm mục tiêu chủ yếu là chặt đứt tuyến chi viện chiến lược cùa ta ở khu 
vực Đường 9 từ Bản Đông qua Sê Pôn, Mường Phin dến Pha Lan.
3 Lực lượng địch lúc cao nhất (1031971) lên tới 55 nghìn quân, gồm có 15 trung doàn bộ 
binh, dù, thủy quán lục chiến, 3 lữ đoàn thiết giáp (587 xe tăng, xe bọc thép), 21 tiễu 
doàn pháo binh (318 khẩu), 1000 máy bay các loại... Ngoài ra, còn có khoảng 9 tiểu đoàn 
bộ binh thuộc 2 binh đoàn cơ dộng ngụy Lào (GM 31, GM 33) tham gia phôi hợp đánh ra 
vùng Mường Noọng, Mường Phin ở phía Tây Đường 9.

Thắng lợi trên chiến trường Đường 9  Nam Lào đã làm thất bại 
hoàn toàn ý đồ của Mỹ và chính quyền Sài Gòn hòng chặt đứt tuyến hậu 
cần chiến lược của ta, cô lập cuộc kháng chiến ở miền Nam cũng như ở 
Campuchia và Lào1 2. Tại đây, kế hoạch tiến công mang mật danh “Hành 
quân Lam Sơn 719” được Mỹ và chính quyền Sài Gòn chuẩn bị kỹ càng, 
đặt nhiều tham vọng, nhằm nhiều mục tiêu, nhưng đã bị phá sản. về mặt 
quân sự, Mỹ và chính quyền Sài Gòn muốn thể nghiệm công thức chiến 
lược của "Việt Nam hóa chiến tranh": Bộ binh Sài Gòn + hỏa lực + hậu cần 
Mỹ, nhằm thông qua một cuộc hành quân quy mô lớn dể thử thách, và nếu 
thành công, sẽ chứng tỏ quân đội Sài Gòn đủ khả năng thay thế vai trò 
của quân chiến dấu Mỹ trên chiến trường. Để đạt được mục đích và tham 
vọng trên, Mỹ  ngụy đã huy động một lực lượng rất lớn lên tới 42 nghìn 
quân; trong đó, quân đội Sài Gòn có 33 nghìn  gồm các đơn vị thiện chiến 
nhất và cả lực lượng dự bị chiến lược là thủy quân lục chiến và quân dù3 
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và 9 nghìn quân Mỹ, với sự yểm trợ của không quân, hải quân, pháo binh... 
của Mỹ. Chúng dự định tiến hành chiến dịch trong khoảng 3 tháng, với 4 
giai đoạn và kết thúc trước mùa mưa năm 19711.

1 Bổn giai đoạn: Từ ngày 301 đến 721971, chiếm lĩnh bàn đạp, xuất phát tiến công; từ 
ngày 8 đến 1221971, đánh chiếm các mục tiêu Bán Đông ■ Sê Pôn; từ ngày 152 đến 12 
31971, dánh phá các kho tàng ở các khu vực Sê Pôn  Bản Đông; từ 133 đến đầu tháng 
51971, chuyển hướng đánh phá các kho tàng ỗ phía Nam Sa Đê, Mường Noọng, A Túc, A 
sẩu, A Lưới (Trị Thiên).
2 Theo quyết định số 51 /QĐQP, ngày 421971, về thành lập Bộ tư lệnh Mặt trận Đường 
9 ■ Nam Lào của Bộ Quốc phòng: Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng 
làm Tư lệnh, Thiếu tướng Lể Quang Đạo, Phó chủ nhiệm Tổng cạc Chinh trị làm Chính

Trên cơ sở bám sát diễn biến chiến trường, nắm chắc âm mưu của địch, 
Bộ Tổng tham mưu đã sớm nhận định tình hình, nhất là về địch, phán đoán 
đúng ý đồ hành động của chúng, kịp thời xác định biện pháp đối phó. Cuối 
tháng 11971, Bộ Chính trị và Quần ủy Trung ương đồng ý với nhận định của 
Bộ Tổng tham mưu: Cuộc hành quân ra Đường 9  Nam Lào, với lực lượng và 
phương tiện chiến tranh hiện đại, nhăm cắt đứt tuyến vận tải chiến lược Bắc 
 Nam của ta là một bước phiêu lưu quân sự cực kỳ nghiêm trọng của đế quốc 
Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn. Hành động trên của địch sẽ gây cho ta nhiều khó 
khăn, nhưng lại tạo cho ta cơ hội và thời cơ thuận lợi để ta tranh thủ tiêu 
diệt địch. Đồng thời, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nhấn mạnh: Trong 
bất cứ tình huống nào cũng phải đánh bại cuộc hành quân của địch, tiêu diệt 
cho được một bộ phận quan trọng lực lượng cơ động chiến lược của chúng, bảo 
vệ cho kỳ được kho tàng và bảo đảm công tác vận tải chi viện cho các chiến 
trường. Nhằm thực hiện quyết tâm dã xác định, Bộ Chính trị và Quân ủy 
Trung ương quyết định mở chiến dịch phản cồng tiêu diệt lớn quân địch. Bộ 
Quốc phòng chỉ dạo các cơ quan triển khai xây dựng kế hoạch tác chiến, tổ 
chức lực lượng, chuẩn bị chiến trường chu đáo, chính xác, tạo thế trận phản 
công địch. Đặc biệt, về mặt lực lượng, chúng ta hình thành B70, tiếp đó là 
B702  Mặt trận Đường 9  Nam Lào (tương đương quân khu), bao gồm: 5 sư 
đoàn bộ binh (308, 304, 320, 324, 2); 4 trung đoàn pháo binh; 4 trung đoàn 
pháo cao xạ; 3 trung đoàn công binh; 3 tiểu đoàn xe tảng, thiết giáp, một số 
tiểu đoàn đặc công cùng với lực lượng tại chỗ của các mặt trận: B5 (Đường 9  
Bắc Quảng Trị), B4 (Quân khu Trị  Thiên), Đoàn 559; Chỉ huy chiến dịch là 
những cán bộ dày dạn kinh nghiệm1 2.
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Có thể thấy, việc ta bố trí, sử dụng một lực lượng rất mạnh để đối 
phó với cuộc hành quân lớn của địch, ngay từ đầu đã tạo được một thế 
trận chủ động, khiến địch bất ngờ. Điều quan trọng là nhiều mục tiêu 
chiến lược mà chúng đặt ra cho cuộc hành quân đã sớm bị quân ta triệt 
tiêu. Bằng sức mạnh của lực lượng binh chủng hợp thành, trong quá trình 
chiến đấu, thế trận phản công của ta chuyển hóa thành thế trận tiến công 
truy kích, làm thất bại hoàn toàn kế hoạch tiến công của địch.

Sau gần 50 ngày đêm liên tục phản công và tiến công, Chiến dịch 
phản công Đường 9  Nam Lào kết thúc thắng lợi vang dội. Ta đã đánh 
thiệt hại nặng 2 lữ đoàn, 1 trung đoàn bộ binh, 8 tiểu đoàn pháo binh, 4 
thiết đoàn xe tăng, thiết giáp, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 21.000 tên 
địch, bắn rơi và phá hủy 556 máy bay, 528 xe tăng, xe bọc thép, 112 khẩu 
pháo và súng cối, thu 2 máy bay trực thăng, 24 xe quân sự, 78 khẩu pháo 
và súng cối, hơn 2.000 súng bộ binh và nhiều trang dụng quân sự khác.

Chiến thắng Đường 9  Nam Lào 1971 tác động mạnh đến cục diện 
chiến trường, giáng một đòn nặng vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến 
tranh” của đế quôc Mỹ. Chiến thắng lịch sử đó thực sự đánh dấu bước 
trưởng thành mới của Quân đội ta. Giờ đây, sau 40 năm nhìn lại, chúng ta 
có thêm điều kiện nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa của chiến 
thắng Đường 9  Nam Lào, tài thao lược của Đảng ta, mà trực tiếp là Bộ 
Chính trị, Quân ủy Trung ương  bộ não chỉ đạo cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước. Đó là thắng lợi rực rỡ của khối đoàn kết chiến đấu chống kẻ 
thù chung và tình hữu nghị thắm thiết của quân và dân Việt Nam  Lào, 
của quân và dân ba nước Đông Dương.

Vì thế, tôi cho rằng cuộc Hội thảo này có ý nghĩa rất thiết thực về 
nhiều mặt. Mục đích của cuộc Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc làm rõ 
và di đến khẳng định thắng lợi của Chiến dịch phản công Đường 9  Nam 
Lào 1971 đã tạo bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; mà 
điều quan trọng là thắng lợi đó đã để lại những bài học kinh nghiệm quý,

ủy • Bi thư Đàng ủy, Đại tá Cao Văn Khánh làm Phó tư lệnh, Đại tá Phạm Hồng Sơn 
làm Phó tư lệnh  Tham mưu trưởng, Đại tá Hoàng Phương làm Phó chinh ủy. Thượng 
tướng Van Tiến Dũng, ủy viên dự khuyết Bộ Chinh trị, Phó bi thư Quăn ủy Trung ương, 
Tổng Tham mưu trưởng dược cử làm đại diện của Quăn ủy Trung ương và Bộ Tổng tư 
lệnh, trực tiếp chl dạo Mặt trận Đường 9.
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cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát huy trong công cuộc xây dựng 
Quân đội, tăng cường quốc phòng và bảo vệ Tổ quôc hiện nay.

Trước hết là bài học về sự chỉ đạo chiến lược và chiến dịch tài tình, 
sắc bén trên cơ sở nắm vững tình hình địch, phán đoán chính xác âm mưư, 
khả năng, ý đồ hành động của chúng, đề ra chủ trương, quyết tâm và kế 
hoạch tác chiến đúng, kịp thời.

Sự chỉ đạo ấy bắt nguồn từ đường lối chính trị, đường lối quân sự 
đúng dắn, sáng tạo; từ nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân độc đáo; 
từ lập trường cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công, quyết tâm 
đánh bại hoàn toàn cuộc "Hành quân Lam Sơn 719” của Mỹ  ngụy Sài 
Gòn. Trước hết, là đánh bại ý đồ của chúng: Đánh chiếm Sê Pôn, phá 
tuyến vận tải chiến lược của ta từ gốc, triệt phá kho tàng, nhằm làm cho 
lực lượng chủ lực của ta bị suy yếu, không thể đánh tập trung lớn trong 
mùa khô 1971 và cả trong năm 1972, buộc phải quay về hoạt động nhỏ lẻ, 
phân tán. Sự chỉ đạo tài tình của Đảng còn dược thể hiện tập trung trong 
việc nắm vững và đánh giá đúng kẻ địch, hạ quyết tâm chính xác, tổ chức 
thực hành chiến dịch chu đáo, linh hoạt, khẩn trương, đạt mục đích kiên 
quyết của chiến dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Ngay từ giữa năm 1970, ta dã nhận định và đánh giá chính xác về 
thế chiến lược so sánh lực lượng giữa ta và địch, Bộ Chính trị dự đoán 
trong mùa khô sắp tới, đế quốc Mỹ có thể có những hành dộng phiêu lưu 
mới, có thể chúng sẽ đánh Trung  Hạ Lào và vùng giải phóng Đông Bắc 
Campuchia và chắc chắn sẽ đánh phá ác liệt tuyến đường Hồ Chí Minh. 
Bộ Chính trị chỉ thị cho các chiến trường chuẩn bị sẵn sàng đánh địch 
trên hướng Đường 9, vùng ba biên giới và Đông Bắc Campuchia, thực 
hiện quyết tâm chiến lược: Phải đánh tiêu diệt lớn sinh lực địch bảo vệ 
bằng được tuyến vận tải Trường Sơn  Đường Hồ Chí Minh và cơ quan, kho 
tàng, làm thất bại hoàn toàn cuộc tiến công mùa khô của địch. Bộ Chính 
trị yêu cầu Quân ủy Trung ương chỉ đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng xây 
dựng phương án tác chiến, tổ chức lực lượng mạnh để giành thắng lợi có ý 
nghĩa quyết định về chiến lược.

Cũng do năm chắc âm mưu cơ bản của địch, trong quá trình thực 
hành chiến dịch, sau khi bẻ gãy các hướng tiến công dọc Đường 9 và khu 
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vực phía Bắc, phía Tây và Đông Đường 9 của chúng1, ta đã phán đoán 
đúng hai khả năng có thể xảy ra: Một là, địch ngoan cố tiếp tục tiến công 
lên Sê Pôn dể cố thực hiện mục đích đã vạch ra hoặc với mục đích hạn chế 
hơn nhằm vớt vát ảnh hưởng về chính trị; hai là, địch chuyển xuống 
hướng Nam. Trong hai khả năng này ta nhấn mạnh khả năng thứ nhất, 
do đó đã có những biện pháp để tăng cường phòng thủ ở Sê Pôn, và thực 
tế đã diễn ra đúng như vậy, buộc địch phải điều chỉnh lại kế'hoạch, từ bỏ 
âm mưu đánh chiếm Sê Pôn  mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc hành 
quân của chúng. Điều đó cho thấy sự chỉ đạo chiến dịch sắc sảo của ta: Đã 
nắm vững và khoét sâu sai lầm của địch trong cuộc hành quân, chủ động 
đánh địch, khiến cho địch ngày càng bị động đối phó và thất bại.

1 Trong tuần đẩu của chiến dịch: Từ ngày 8 đến Ỉ42197Ĩ.

Bài học trên còn nguyên giá trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc 
XHCN hiện nay. Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chiến 
lược này, Quân đội nhân dân phải nắm chắc, dự báo chính xác, đánh giá 
dúng tình hình, nhất là những diễn biến phức tạp liên quan, tác động 
đến QPAN của đất nước. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu, đề xuất với 
Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc; đồng thời, có biện pháp đối phó hiệu quả với mọi tình huống xảy ra, 
kiên quyết không để bị động, bất ngờ, bảo đảm giữ vững môi trường hòa 
bình ổn định để phát triển toàn diện đất nước.

Hai là, bài học về sự chủ động chuẩn bị chiến trường và phát huy 
sức mạnh tổng hợp của lực lượng cơ động kết hợp với lực lượng tại chỗ, của 
các binh chủng, của ba thứ quân trong suốt quá trình thực hành chiến dịch.

Có thể khẳng định một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn 
dến thắng lợi của Chiến dịch phản công Đường 9  Nam Lào 1971 là ta đã 
chủ động tổ chức chiến trường, chuẩn bị lực lượng và hướng tiến công 
chiến lược.

Với tầm nhìn chiến lược, tư duy quân sự sắc sảo, nên ngay sau khỉ 
quân Mỹ vào tham chiến ở chiến trường miền Nam, Bộ Chính trị, Quân ủy 
Trung ương chủ trương phân định, tổ chức lại chiến trường, nhằm đáp ứng 
yêu cầu tác chiến với đối tượng mới. Theo phương hướng đó, tháng 61966, 
Quân ủy Trung ương đã quyết định thành lập Mặt trận Đường 9  Bắc 
Quảng Trị (mật danh B5) phụ trách địa bàn từ Vĩ tuyến 17 đến Bắc sông 
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Thạch Hãn, từ Cửa Việt đến Khe Sanh, Hướng Hóa. Đây là hướng tiến 
công quan trọng, một chiến trường đánh tiêu diệt, thu hút, giam chân một 
lực lượng lớn quân Mỹ và quân ngụy Sài Gòn; tạo điều kiện cho các chiến 
trường khác tiến công địch, đặc biệt là vùng đồng bằng Trị  Thiên, đồng 
thời ngăn chặn chúng mở rộng chiến tranh trên bộ ra miền Bắc1.

1 Xem: Bộ Quốc phòng  Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử Mặt trận Đường 9  Bắc 
Quảng Trị (19661973), Nxb QĐND, H.2001, tr.30.

Việc hình thành từ sớm một chiến trường có giá trị chiến lược đã 
cho phép quân và dân ta tổ chức các trận đánh lớn, bao vây, tiêu hao, tiêu 
diệt nhiều đơn vị quân Mỹ và quân ngụy Sài Gòn, tiêu biểu là chiến dịch 
Đường 9  Khe Sanh (Xuân Hè 1968  hướng phối hợp quan trọng trong 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968). Qua những trận đánh 
trên, bộ đội ta được rèn luyện về mọi mặt, nhất là thuộc địa bàn, thành 
thạo tác chiến ở dịa hình rừng núi.

Một trong những nét đặc sắc nhất về nghệ thuật tác chiến trong 
Chiến dịch phản công Đường 9  Nam Lào  một chiến dịch mà ta dã sử 
dụng nhiều binh chủng kỹ thuật và thực hành tác chiến hiệp đồng binh 
chủng quy mô lớn  là đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của các lực 
lượng, các binh chủng; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng cơ 
động và lực lượng tại chỗ trong suốt quá trình thực hành chiến dịch. Thực 
tiễn Chiến dịch phản công Đường 9  Nam Lào cho thấy, việc tổ chức, 
chuẩn bị chiến trường cho chiến dịch có quy mô lớn như thế phải thực 
hiện tốt các nội dung: Tổ chức hệ thông đường cơ động; trinh sát chiến 
trường tổ chức căn cứ hậu cần, kỹ thuật; dự trữ vật chát; bảo đảm hệ 
thống thông tin chỉ huy; xây dựng công sự trận địa vững chắc, V.V..

Vận dụng bài học này trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quổc hiện nay, 
chúng ta phải coi trọng hơn nữa việc đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng 
thủ vững chắc về chiều sâu theo Nghị quyết 28  NQ/TW của Bộ Chính trị; 
đồng thời, tích cực xây dựng thế trận quôc phòng toàn dân gắn với thế 
trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn, nhất là những địa bàn trọng 
điểm, chiến lược, nhằm không ngừng nâng cao khả năng phòng thủ đất 
nước. Trong quá trình xây dựng thế trận QPAN phải coi trọng tính toàn 
diện, với yêu cầu sẵn sàng chuyển hóa thành thế trận chiến tranh nhân 
dân khi xảy ra chiến tranh xâm lược. Đặc biệt, phải coi trọng xây dựng,
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nâng cao châ't lượng tổng hợp của LLVT nhân dân (ba thứ quân), trước hết 
là Quân đội nhân dân, nhằm đảm bảo cho các lực lượng phát huy tốt vai 
trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN

Ba là, bài học về xây dựng khốị chủ lực cơ động mạnh, đảm bảo cho 
những trận đánh then chốt, tiêu diệt lớn quân địch, giành thắng lợi quyết 
dịnh.

Bên cạnh việc chuẩn bị tốt chiến trường, còn phải có lực lượng 
mạnh (bao gồm lực lượng tại chỗ và chủ lực cơ động), đủ sức hoàn thành 
nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược, chiến dịch đặt ra. Yêu cầu chiến lược đối 
với Chiến dịch Đường 9  Nam Lào nhằm hai mục tiêu cơ bản: Vừa tiêu 
diệt lực lượng chủ yếu của địch, vừa bảo vệ vững chắc tuyến vận tải quân 
sự chiến lược Trường Sơn  Đường Hồ Chí Minh. Để hoàn thành nhiệm vụ 
trên, chúng ta đã chủ động thực hiện tốt công tác xây dựng, tổ chức lực 
lượng, trước hết là lực lượng tại chỗ (Đoàn 559, B4, B5); đồng thời, xây 
dựng khối chủ lực, gồm: Các sư đoàn bộ binh có biên chế hỏa lực mạnh, 
phương tiện chiến dấu lớn, có khả năng cơ dộng cao. Ngay từ tháng 10 
1970, ta đã thành lập Binh đoàn B70  một dạng tổ chức quân đoàn binh 
chủng hợp thành, gồm 3 sư đoàn (304, 308, 320) và các trung đoàn, tiểu 
đoàn binh chủng. Đến đầu năm 1971, nhằm thống nhất chỉ huy các lực 
lượng trên toàn Mặt trận Đường 9, ta hình thành tổ chức mới mang mật 
danh B702, với nòng cốt 5 sư đoàn chủ lực (304, 308, 320, 324, 2).

Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của các sư đoàn gắn 
liền với những chiến dịch lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống đế quêíc Mỹ xâm lược. Trong số 5 sư doàn ta sử dụng trong Chiến 
dịch Đường 9  Nam Lào, có 3 đơn vị ra đời từ thời kỳ kháng chiến chống 
thực dân Pháp (304, 308, 320), 1 sư đoàn (324) ra đời tại chiến trường 
nóng bỏng Trị  Thiên và 1 sư đoàn (2) hình thành trên mảnh đất Khu 5 
đi đầu diệt Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chốhg Mỹ, cứu 
nước, Quân đội ta sử dụng 5 sư đoàn trong một chiến dịch. Điều đó cho 
thấy vị trí quan trọng của chiến dịch này trong tính toán chiến lược của cả 
ta và đối phương.

Sử dụng khối chủ lực mạnh, đánh những đòn tiêu diệt lớn, quyết 
định chiến cục của một chiến dịch mang tầm chiên lược, sự tính toán ấy 
của Bộ Thống soái tối cao dã đạt được mục tiêu đặt ra. Chiến dịch Đường 9 
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 Nam Lào giành thắng lợi, trong đó, vai trò khôi chủ lực được khẳng định; 
đồng thời, cũng chứng tỏ sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa lực lượng 
chủ lực  cơ động với lực lượng tại chỗ. Thực tế chiến dịch cho thấy, lực 
lượng chủ lực  cơ động muốn tiến hành phản đột kích lớn và chuyển phản 
công sang tiến công phải dựa trên cơ sở lực lượng tại chỗ mạnh, đánh địch 
rộng khắp, tạo thế, tạo thời cơ. Lực lượng tại chỗ thuộc Đoàn 559, B4 và 
B5 góp phần quan trọng trong việc tiêu hao, ngăn chặn địch, đánh máy 
bay, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ lực cơ động đánh những trận tập 
trung tiêu diệt lớn quân địch. Nếu lực lượng tại chỗ của Đoàn 559, B4 và 
B5 không mạnh, chiến đấu không có hiệu quả, thì chủ lực cơ động từ xa 
đến sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chuẩn bị, tổ chức và thực hành chiến 
dịch, sẽ mất thời cơ diệt địch và Chiến dịch phản công Đường 9  Nam 
Lào không thể giành được thắng lợi lớn.

Có thể nói, vấn đề tổ chức lực lượng chủ lực cơ động chiến lược 
luôn là vấn đế cốt yếu trong suốt quá trình xây dựng quân đội. Hiện nay, 
chúng ta phải quán triệt và đẩy mạnh thực hiện xây dựng quân đội cách 
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 
Đại hội XI của Đảng đã xác định. Trong đó, tập trung đầu tư hiện đại hóa 
một số lực lượng quan trọng, mang tính cấp thiết như: Quân chủng Hải 
quân, Phòng không  Không quân, Binh chủng Thông tin liên lạc, tác 
chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật. Đồng thời, chú trọng điều chỉnh tổ chức 
lực lượng phù hợp; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, đủ khả năng khai thác và làm chủ 
vũ khí, trang bị kỹ thuật được giao. Trên cơ sở đó, không ngừng nâng cao 
khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, đảm bảo cho Quân đội hoàn 
thành*tổt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Bôn là, bài học về thực hiện tốt cộng tác bảo đảm hậu cần  kỷ 
thuật, đáp ứng yêu cầu chiến đấu liên tục, dài ngày, ác liệt của các lực 
lượng tham gia chiến dịch.

Trong chiến tranh, công tác bảo đảm hậu cần  kỹ thuật là nhiệm 
vụ không thể thiếu, một nhân tố quan trọng góp phần quyết định thắng 
lợi. Trong Chiến dịch phản công Đường 9  Nam Lào (1971), chúng ta đã 
đưa vào chiến đấu một lực lượng lớn, tác chiến binh chủng hợp thành, đồi 
hỏi công tác bảo đảm hậu cần  kỷ thuật phải được chuẩn bị, tổ chức chu 
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đáo, vững chắc, trên các quy mô: Hậu cần các đơn vị chủ lực cơ động, hậu 
cần tại chỗ, hậu cần chiến lược, chiến dịch và chiến đấu. Thực tiễn chiến 
dịch cho thấy, chúng ta đã thực hiện rất tốt yêu cầu trên.

Từ cuối năm 1970, cùng với sự hình thành Binh đoàn 70, lực lượng 
bảo đảm hâu cần cũng được chấn chỉnh, tổ chức thành đơn vị cấp cục (Cục 
Hậu cần Binh đoàn, gồm các bộ phận tham mưư, chính trị, vận tải, quân 
nhu, quân y, quân giới, xăng xe và các đơn vị trực thuộc). Với tinh thần 
chủ động, cơ quan hậu cần  kỹ thuật dã nhanh chóng triển khai lập kế 
hoạch bảo đảm theo ý định tác chiến, tổ chức nghiên cứu chuẩn bị chiến 
trường ở khu vực Đường 9  Bản Đông theo trục đường 16, hiệp đồng với 
Binh trạm 17 (Cục Vận tải) và Binh trạm 27 (Đoàn 559) để vận chuyển 
hàng từ bỉnh trạm vào các cụm hậu cần chiến dịch. Quá trình chuẩn bị, 
bảo đảm hậu cần  kỹ thuật cho chiến dịch phản công rất phức tạp, nhiều 
khó khăn và thực sự là một kỳ công. Song, với sự nỗ lực cao, phối hợp 
chặt chẽ giữa các lực lượng, bộ phận bảo đảm của nhiều đơn vị, cùng với 
thuận lợi địa bàn chiến dịch gần hậu phương lớn miền Bắc, chúng ta đã 
tạo được mạng lưới hậu cần  kỹ thuật liên hoàn, vững chắc. Chỉ trong thời 
gian ngắn (11971), ngành hậu cần  kỹ thuật đã dự trữ được lượng vật 
chất bảo đảm trên các hướng chiến dịch lên tới 6.385 tấn, đủ cho 3 đến 6 
vạn quân tác chiến trong thời gian từ 4 đến 5 tháng* 1.

1 Bộ Quốc phồng • Tổng cục Hậu cần, Lịch sử Hậu cần Quân đội nhăn dân Việt Nam, 
Tập II (19541975), Nxb QĐND, H.1999, tr.396397.
1Bộ Quốc phòng • Tổng cục Hậu cần, Lịch sử Hậu cần Quăn đội nhăn dãn Việt Nam, 
Sđd, tr. 400.

Có thể nói, tuy đây là lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, chúng ta tổ chức một chiến dịch quy mô lớn, nhưng các đơn 
vị tham gia tác chiến đã được bảo đảm hậu cần  kỹ thuật đầy đủ, kịp thời, 
được bảo đảm cơ động lực lượng và binh khí kỹ thuật nhanh chóng, đạn 
dược đáp ứng dủ yêu cầu tác chiến, bộ đội ăn no, tỷ lệ quân sô' khỏe cao từ 
đầu đến cuối chiến dịch2. Nhờ đó, đã duy trì sức mạnh chiến dấu cao của 
các lực lượng tham gia chiến dịch trong điều kiện tác chiến liên tục, ác liệt 
và dài ngày.

Hiện nay, trong bối cảnh đất nưóc hòa bình, công tác bảo đảm hậu 
cần  kỹ thuật cho quân đội có những thuận lợi cơ bản. Nhưng kinh 
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nghiệm về công tác này được rút ra qua Chiến dịch phản công Đường 9  
Nam Lào vẫn rất hữu ích, trước hết là đối với ngành hậu cần, ngành kỹ 
thuật trong quân đội. Đặc biệt, cần tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng 
tạo, đi trước một bước, chuẩn bị chu đáo, kịp thời, vững chắc trong công 
tác bảo đảm hậu cần  kỹ thuật. Trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng hệ 
thống tổ chức hậu cần, kỹ thuật các cấp (cả chiến lược, chiến dịch, chiến 
đấu) ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân trong cả 
thời bình và thời chiến.

Năm là, bài học về sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa các chiến 
trường, đặc biệt là sự phối hợp chiến đấu giữa quân và dân Việt Nam  Lào, 
phát huy hiệu quả liên minh đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương.

Ngay từ khi địch có ý định và triển khai thực hiện kế hoạch hành 
quân trên ba hướng, trong đó tập trung lực lượng lớn cho cuộc “Hành quân 
Lam Sơn 719”, chúng ta đã kịp thời nắm, đánh giá chính xác tình hình và 
nhận định đúng: Địch đưa ra lực lượng tuyến ngoài thì ở tuyến trong sẽ 
bộc lộ sơ hở lớn, ta có điều kiện dể đánh phá kế hoạch bình định của 
chúng. Do đó, Bộ Chính trị đã chỉ thị cho các chiến trường phải nhân cơ 
hội này, đẩy mạnh phong trào tiến công và nổi dậy, phối hợp chiến đấu 
chặt chẽ giữa các chiến trường.

Ở Khu 5 và Tây Nguyên, ta đánh phá “bình định” có kết quả tốt; 
các chiến trường khác cũng đã đẩy mạnh được hoạt động phá lỏng, phá rã 
sự kìm kẹp của quân đội và chính quyền Sài Gòn. Đặc biệt, quân và dân 
chiến trường Tây Nguyên đã phối hợp nhịp nhàng với Chiến dịch phản 
công Đường 9  Nam Lào, bẻ gãy cuộc hành quân ra vùng Phi Ha của dịch.

Ở Campuchia, ta đã phối hợp tốt với bạn, làm thất bại cuộc “Hành 
quân Toàn Thắng 171” của địch ở khu vực Công Pông Chàm, đập tan ý đồ 
của địch hành quân lên Crachiê, buộc chúng phải lui về củng cố tuyến 
Đường 7. Tại dây, địch đồ không thực hiện dược âm mưu đánh vào vùng 
căn cứ, phá hoại hậu phương của ta, trái lại còn bị ta diệt nhiều sinh ỉực 
và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh.

Trên chiến trường Lào, ta đã cùng với LLVT của bạn đẩy mạnh 
hoạt động tác chiến, thực hành tiến công, tiêu diệt nhiều sinh ỉực dịch; 
giải phóng dược một số vùng thuộc phía Đông cao nguyốn Bôlôven, Đắc 
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Luông Phrabăng và ở Cánh Đồng Chum; đặc biệt, đánh bại hoàn toàn 
cuộc “Hành quân Lam Sơn 719” sang khu vực Đường 9  Nam Lào.

Thực hiện phương châm chiến lược “Đông Dương là một chiến 
trường”, “chung chiến hào đánh Mỹ”, các lực lượng cách mạng trên ba 
chiến trường Nam Việt Nam, Lào và Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với 
nhau trong mọi hoạt động, tạo điều kiện cho nhau và cùng nhau giành 
thắng lợi to lớn.

Thắng lợi của Chiến dịch phản công Đường 9  Nam Lào là minh 
chứng cho sự phôi hợp chiến đấu nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa các 
đơn vị bộ dội Việt Nam với các đơn vị bộ đội Pathét Lào thuộc Quân khu 
Nam Lào. Ta và Bạn đã sát cánh chiến đấu, bẻ gãy nhiều đợt tiến cồng 
của địch hòng chiếm Sê Pôn  mục tiêu then chốt của cuộc “Hành quân 
Lam Sơn 719”. Thắng lợi trên chiến trường Đường 9  Nam Lào là chiến 
công chung, thấm đẫm tình đoàn kết chiến đấu keo sơn của quân và dân 
hai nước Việt Nam  Lào. Đó chính là ý nghĩa quốc tế to lớn của Chiến 
dịch phản công Đường 9  Nam Lào 1971.

Liên minh đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương Việt  Lào 
 Campuchia trong những năm tháng kháng chiến chống kẻ thù chung là 
thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, là di sản lịch sử quý báu góp phần 
quan trọng vào việc hình thành, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị 
đặc biệt trong sáng, thủy chung giữa ba dân tộc. Ngày nay, trên cơ sở 
quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, 
chúng ta phải tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển mô'i quan hệ đoàn 
kết quốc tế đó lên tầm cao mới, vì sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và 
sự trường tồn của mỗi dốn tộc trên Bán đảo Đông Dương.

Hội thảo khoa học về Chiến dịch phản cồng Đường 9  Nam Lào lần 
này, chúng ta cần tập trung đi sâu tìm hiểu, phân tích, luận giải những 
vấn đề mới, nhất là ỉoạỉ hình chiến dịch phản công làm cơ sở cho việc vận 
dụng trong xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức lực lượng, huấn 
luyện... đáp ứng yêu cầu tác chiến mới của quân dội nhân dân tróng sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quôc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Đại tướng Phùng Quang Thanh (ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí 
thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

(Báo Quân đội Nhân dân')
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81 NGÀY ĐÊM Rực LỬfl
TỢI THÀNH CỔ QUÃNG TRỊ NĂM 1972

KHÍ PHÁCH KỲ DIỆU
Qua các cuộc chiến tranh vệ quốc, cùng với biết bao vùng đất quả 

cảm, kiên cường của đất nước, tỉnh Quảng Trị huyền thoại là minh chứng 
hùng hồn cho đỉnh cao khí phách và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ 
Chí Minh.

Bắt đầu từ trưa ngày 3031972, sau hai cuộc tiến công bất ngờ và 
quả cảm, với binh chủng hợp đồng quy mô lớn của quân ta, ngày 251972, 
thị xã Quảng Trị được giải phóng, sau 18 năm, bị Mỹngụy chiếm đóng. 
Trong chiến dịch này, ta đã đánh tan tập đoàn phòng ngự mạnh nhất của 
địch ở Quảng Trị. Hơn ba vạn quân giặc bị loại khỏi vòng chiến đấu; 178 
máy bay, 11 tàu chiến, 320 xe tăng, 237 khẩu đại bác và nhiều vũ khí đạn 
dược của địch bị phá hủy hoặc lọt vào tay Quân giải phóng.

Sau những giờ phút hoàn hồn, để lấy lại tinh thần và nhằm gây sức 
ép với ta tại Hội nghị Pari, họp lại vào ngày 1371972, đã nhiều lần trì 
hoãn, địch dốc toàn bộ lực lượng, mở cuộc phản kích, tái chiếm Quảng Trị, 
mà mục tiêu sô' 1 là chiếm lại tòa Thành cổ. Chúng gọi tên cuộc hành 
quân này là “Lam Sơn 72” và bắt đầu từ ngày 2861972.

Địch huy động máy bay phản lực, bình quân mỗi ngày 150170 lần 
(có ngày 220 lần), 7090 lần chiếc B52; 1216 tàu khu trục hạm và tuần 
dương hạm, thuộc Hạm đội 7; 2 sư đoàn dự bị chiến lược là sư dù và sư 
thủy quân lục chiến, một liên đoàn biệt động, 4 trung đoàn thiết giáp (mỗi 
trung đoàn cố 79 xe tăng và xe bọc thép), cùng hàng chục tiểu đoàn khác.

Đây là cuộc hành quân cực kỳ tàn bạo mà kẻ thù không từ một 
hành động tội ác nào: Ném đủ các loại bom bi, bom 7 tấn, bom điều khiểu 
bằng lade; bắn đủ các loại pháo chụp, pháo khoan; thả chất độc hóa học, 
hơi độc và hơi ngạt... Số bom đạn chúng ném xuống đáy khoảng 328 nghìn 
tấn, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném 
xuống haỉ thành phố Hirôsima và Nagasaki (Nhật Bản), năm 1945.

Trong lịch sử chiến tranh thế giới, chưa hẻ có một cuộc hành quân 
nào mà mục tiêu chủ yếu chỉ đánh vào một tòa Thành cổ, có chu vỉ 2.080m, 
rộng chưa đầy 3km2, khiến đối phương có thể huy động một lực lượng hải, 
lục, không quân đông và sử dụng một khối lượng chất nổ khống lồ như vậy.
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Chính trong chiến dịch phản kích mang tính hủy diệt đó của kẻ thù, 
Thành cổ Quảng Trị đã mở đầu trang sử vô cùng oanh liệt, hào hùng bằng 
cuộc chiến đấu cực kỳ gian khổ, hiểm nguy và dũng cảm qua 81 ngày đêm 
mùa hè rực lửa, rung chuyển cả nước và toàn cầu từ ngày 2861972 đến 
ngày 1691972.

Lực lượng ta ở vòng trong thị xã, lúc đầu có Trung đoàn 48, Sư đoàn 
320B và hai tiểu đoàn bộ đội địa phương. Khi cao điểm, có thêm Trung 
đoàn 95, Sư đoàn 325 và Tiểu đoàn 8 của Trung đoàn 64. Chỉ huy sở của 
Mặt trận thị xã đặt tại hầm trong dinh Tỉnh trưởng ngụy, bên bờ sông 
Thạch Hãn. Lực lượng vòng ngoài có Sư đoàn 320B ở cánh Đông, Sư 308 ở 
cánh Nam, cùng các đơn vị xe tăng, pháo cao xạ và lực lượng du kích các 
xã phụ cận. Các chốt quan trọng như: Long Quang, nhà thờ Trí Bưu, ngã 
ba Long Hưng, trường Bồ Đề, ngã ba cầu Ga... là những nơi, quân ta bất 
chấp mọi nguy hiểm, gian khổ, hy sinh, kiên quyết đập tan các đợt phản 
kích của địch. Đặc biệt, trong Thành cổ Quảng Trị, là tiêu điểm ác liệt 
nhất và cũng là nơi thể hiện tinh thần chiến đấu phi thường, huyền thoại, 
cực kỳ dũng cảm, hy sinh của quân dân ta. Tại đây, trung bình, một chiến 
sĩ phải hứng chịu hơn 100 quả bom và 200 quả đạn pháo. Có ngày như 
ngày 2571972, kẻ thù bắn vào Thành Cổ 5.000 quả đạn. Bốn dãy tường 
thành ở bốn phía đông, tây, nam, bắc, dày 12m, đều bị vỡ dần; đến một 
viên gạch nơi đây cũng không còn nguyên vẹn.

Cuộc chiến đấu ở đây diễn ra như một huyền thoại. Và cách đánh 
địch nhiều khi cũng vượt ra khỏi những quy ước thông thường: Súng cối 
60mm, được các chiến sĩ kẹp nách, bắn ứng dụng liên tục mấy chục quả 
một lần; lựu đạn sau khi rút chô't, phải tính toán sao cho khi nố vừa bay 
tới mục tiêu là nổ. Có lúc, chiến sĩ bò sát miệng hầm của địch rồi mới tung 
lựu đạn vào. Trong một trận đánh, có chiến sĩ bắn tới 14 quả đạn B40, 
diệt 32 tên địch. Tại mặt trận, nhiều chiến sĩ bị thương một, hai, thậm chí 
ba lần, vẫn chiến đấu, không chịu về tuyến sau. Các chiến sĩ bộ binh, công 
bỉnh, quân y, thông tin, đều cầm súng đánh địch. Bằng tính kỷ luật tuyệt 
vời, tinh thần dũng cảm, ý chí ngoan cường và sự hy sinh vô bờ, ai nấy 
kiên quyết giữ vững trận địa trong suốt 81 ngày đêm. Đố là 81 ngày đêm 
lịch sử bi tráng, ác liệt, hào hùng, đầy hy sinh và mãi mãi bất tử.
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Đại đội 1, Tiểu đoàn 25 vận tải, Sư đoàn 320B nhận thấy, nếu chỉ 
dùng sức người mang vác vũ khí vào thị xã và dùng võng cáng thương binh 
ra, với quãng đường dài hàng chục cây số, dưới làn bom đạn của máy bay, 
pháo mặt đất và pháo hạm của địch thì khá vất vả, hiểm nguy mà hiệu 
quả thấp. Còn như dùng thuyền, vận chuyển qua sông Thạch Hãn, sẽ được 
nhiều hơn. Ban chỉ huy đại đội bàn bạc và thống nhất với phương án của 
Đại đội trưởng Nguyễn Thanh Mai (sau này, đồng chí là giảng viên của 
Học viện Lục quân Đà Lạt), vận động địa phương cho dùng thuyền máy 
của bà con ngư dân đi sơ tán, để lại ở các thôn, xóm ven sông, làm phương 
tiện vận chuyển. Được cấp trên chuẩn y, các chiến sĩ khẩn trương tìm 
những chiếc thuyền có máy móc còn tốt và một số thùng dầu madút để 
chạy máy.

Nhớ lại những ngày ấy, các chiến sĩ không thể quên sự giúp đỡ tận 
tình, có hiệu quả và tình cảm chân thành của nhân dân cũng như du kích 
bốn thôn: Nhĩ Hạ, Vĩnh Quang, Mai Xá, Lâm Xuân... Những chiếc thuyền 
đánh cá, đầu máy xe tải nhỏ, máy bơm nước, máy xay xát thóc gạo, các 
thùng nhiên liệu chạy máy... đều là tài sản lớn mà bà con chắt chiu, dành 
dụm trong nhiều năm để làm ăn sinh sống. Nhưng khi bộ đội xin được 
trưng dụng thì ai cũng sẵn sàng ủng hộ và nói: “Mấy chú từ miền Bắc vô 
đây chẳng tiếc máu xương để giải phóng cho bà con, thì tụi tồi tiếc chi các 
thứ đó...”.

Thôn Nhĩ Hạ có 0 Hồng, du kích, mới 17 tuổi, mặt tròn, da trắng, 
mắt bồ câu. Hồng đang dẫn đường cho bộ đội thì bị pháo địch .bắn dữ dội. 
Một số chiến sĩ mới vào chiến trường, chưa quen trận mạc nên hốt hoảng, 
lúng túng. Giữa lúc ấy, 0 bình tĩnh hướng dẫn anh em xuống trú ẩn vào 
các hố bom vừa nổ, bảo toàn lực lượng.

Có thuyền và nhiên liệu chạy máy, phân đội vận tải thủy của đơn vị 
được thành lập, kèm theo một tổ bảo đảm kỹ thuật mà nòng cốt là mấy chiến 
sĩ quê ở hai huyện Giao Thủy và Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ngay trong 5 
đêm đầu tiên, đơn vị đã vận chuyển được 8 tấn vũ khí vào thị xã Quảng Trị 
và đưa gần 100 thương binh về tuyến sau an toàn. Nhưng rồi địch phát hiện 
ra, nên cuộc chiến ác liệt trên sông Thạch Hãn bắt đâu...

Để tìm diệt thuyền tiếp tế của ta, đêm đêm, chúng cho máy bay thả 
đèn dù sáng rực và rải bom từ trường trên sông, nhiều nhât là đoạn từ cầu 
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Quảng Trị, thôn Nhan Biều đến căn cứ Ái Tử. Với ánh sáng đèn dù, các 
chiến sĩ cứ nghe tiếng máy bay và tiếng nổ “bụp” trên trời, liền cho 
thuyền đã ngụy trang, tắt máy, áp sát vào bờ; đợi đèn dù tắt, máy bay đi 
xa, lại tiếp tục công việc. Nhưng đối phó với bom từ trường thì không dễ, 
bởi bom chìm sâu dưới lòng sông, rất khó phát hiện. Nếu thuyền đi qua, 
tác động của chân vịt, bom sẽ phát nổ, gây thương vong, nhấn chìm vũ khí, 
đạn dược.

Thời gian đầu, bom từ trường của địch đã phá hủy nhiều thuyền của 
ta và làm hàng chục cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Đồng chí Phạm Vụ, Chính 
trị viên đại đội, dẫn một tổ đi tìm kiếm thi hài đồng đội để chôn cất, đã 
phải thu nhặt từng mảnh thi thể liệt sĩ bị bom địch hất lên bờ sông. “Cái 
khó ló cái khôn”, phải tìm cách chế ngự sự hiểm nguy này.

Đơn vị cử một tổ được tăng cường ba chiến sĩ công binh của Sư đoàn 
320B và có du kích địa phương giúp đỡ, thực hiện rà phá bom từ trường 
bằng phương pháp thủ công: Dùng dây nilông, buộc các thùng đạn đại 
liên của địch (cách 5m một thùng), với độ sâu từ 1,5 đến 2m, có cây chuối 
làm phao; rồi chăng ngang sông và kéo xuối dòng chảy để kích cho bom nổ. 
Trong quá trình rà phá bom, anh chị em phát hiện nhiều thi thể bộ đội ta 
hy sinh trong lúc vượt sông sang Thành cổ Quảng Trị, trôi theo dòng nước 
khiến .anh chị em sục sôi căm thù giặc. Đêm đêm, khi đưa thuyền ngang 
qua các đoạn sông có bom từ trường, để hạn chế thương vong, ta tắt máy, 
chỉ để một người trên thuyền cầm sào giữ hướng, số còn lại, buộc dây vào 
mũi thuyền, lội theo mép nước, kéo qua đoạn nguy hiểm.

Trong 81 ngày đêm diễn ra chiến dịch bảo vệ thị xã, Thành cổ 
Quảng Trị, thì có đến gần 40 đêm, thuyền của Đại đội 1, vận chuyển vũ 
khí, đạn dược, thương binh cho các đơn vị bộ đội. Thường thì, mỗi đêm từ 
một đến ba chiếc qua sông và hầu như, đêm nào cũng có đồng dội hy sinh. 
Khó khãn, gian khổ và hiểm nguy như vậy, nhưng với khẩu hiệu "Đoàn 
Quang Sơn còn thì thị xã, Thành cổ Quảng Trị còn”, “Đại dội 1 còn thì 
Đoàn Quang Sơn còn được cung cấp vũ khí, đạn dược”. Anh em trong đơn 
vị dã doàn kết một lòng, kiên quyết vượt qua mưa bom, băo đạn của quốn 
thù dể đưa những chuyến hàng tới đích.

Trong 81 ngày đêm, ngược xuôi dòng Thạch Hân làm nhiệm vụ, một 
phần ba số quân của Đại dội 1 đã mãi mãi hóa thồn vào dòng sông đầy 
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máu lửa. Cùng với những con thuyền, hài cốt liệt sĩ của đơn vị còn nằm 
dưới lòng sông này. Linh hồn của các anh trở thành hồn thiêng sông nước.

... Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn dó, hạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm
(Thơ Lè Bá Dương)
Cuộc chiến đấu anh hùng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ 

Quảng Trị, kết thúc bằng thất bại của một đội quân xâm lược đông hơn 5 
vạn tên, với thừa thãi vũ khí, bom đạn hiện đại, một lần nữa làm sáng 
ngời chân lý: Kẻ thù dù có vũ khí tối tân đến đâu cũng phải khuất phục 
trước những con người có ý chí kiên cường, một lòng chiến đấu vì độc lập, 
tự do của Tổ quốc. Đúng như cố Tổng bí thư Lê Duẩn tôn vinh về cuộc 
chiến đấu trong Thành cổ Quảng Trị: “Chúng ta đã chịu được không phải 
chúng ta là gang thép; vì gang thép cũng chảy với bom đạn địch; mà 
chúng ta là những con người thực sự, con người Việt Nam với truyền thông 
hàng nghìn năm, đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc, 
trước thời đại”.

Thành cổ cùng với thị xã Quảng Trị đã được Nhà nước ta tuyên 
dương danh hiệu: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Lập nên những 
chiến công vang dội đó, nơi đây đã thấm đẫm máu của 18 nghìn cán bộ, 
chiến sĩ, đồng bào Quảng Trị và cả nước. Dưới lớp cỏ non Thành cổ, ngã 
ba Long Hưng, được gọi là "ngã ba bom”, “ngã ba lửa”, dòng sông Thạch 
Hãn... bao nhiêu người con yêu nước đã mãi mãi nằm lại. Đời đời, con 
cháu luôn luôn tưởng nhớ một thời máu lửa, một thời oanh liệt, hào hùng 
mà cha anh đã làm tất cả để đánh đuổi giặc ngoại xâm, đem lại cuộc sống 
hòa bình, tươi đẹp như hôm nay.

NGƯỜI ANH HÙNG VÀ TRẬN ĐÁNH HUYỀN t h o ạ i
Đường về xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đă 

láng nhựa nhẵn thín. Xã có 16 xốm với gần 2.800 hộ. Nhà xây kiên cố đă 
chiếm hơn 90%. Sản lượng bình quân đầu người đã đạt l.OOOkg thóc/năm. 
Khung cảnh yên bình, no ấm đang bao trùm lên Quỳnh Hoàng.

Nhân dồn địa phương cũng như tuổi trẻ ở đây không bao giờ quên 
nỗi vất vả gian khổ, sự hy sinh xương máu của cha, anh trong các cuộc 

317

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



chiến đấu chống giặc, cứu nước. Với miền Nam, Đảng bộ và nhân dân 
Quỳnh Hoàng luôn thực hiện khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân, quân 
không thiếu một người". Một sô gia đình có hai đến ba con nhập ngũ và 
đều trở thành liệt sĩ. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ cứu nước, hơn 1.200 con em của xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 167 là liệt sĩ. Đặc 
biệt, trong một con ngõ nhỏ, dài khoảng 300 mét, nối liền hai thôn An 
Trực và Đồng Trực của xã Quỳnh Hoàng, đã xuất hiện 3 Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân, đó là: Nguyễn Thế Thao, Nguyễn Công DỊ (tức 
Hồng Quân) và Nguyễn Hồng Thế. Chuyện này xưa nay thật hiếm có.

Anh hùng Nguyễn Thế Thao sinh năm 1944, dân tộc Kinh. Sau hai 
năm trong quân ngũ, tháng 31964, anh chuyển ra công tác tại Khu gang 
thép Thái Nguyên. Tháng 61967, Thao tái ngũ, cùng đơn vị sang làm 
nhiệm vụ quốc tế ở Lào. ... Đầu tháng 31972, hoàn thành nhiệm vụ quốc 
tế giúp bạn Lào, đơn vị chuyển về nước, tham gia chiến đấu ở chiến trường 
Quảng Trị. Sau một thời gian nghỉ ở Nghệ An, với cương vị Tiểu đoàn 
trưởng, Nguyễn Thế Thao đã cùng đồng dội góp phần viết nên trang chiến 
sử huyền thoại trong những ngày hè rực lửa ở Quảng Trị. Trận đánh của 
đơn vị làm kẻ thù bị bất ngờ, khiếp đảm, kinh hoàng là trận Đồi Cháy.

Điểm cao này nằm ở phía đông nam làng Như Lệ, xã Hải Lệ, huyện 
Hải Lăng, đã bị địch đốt cháy trụi, do một đơn vị lính thủy đánh bộ ngụy 
chiếm giữ. Chúng rất huênh hcang, cho đây là cứ điểm bất khả xâm phạm. 
Tại đây, chúng cho xây dựng nhiều lô cốt, được bao bọc bởi nhiều hàng rào 
thép gai xen với các bãi mìn. Địch gọi Đồi Cháy là "con mắt của thị xã 
Quảng Trị", đồng thời chọn nơi này làm bàn đạp, lấn dũi các địa bàn giải 
phóng khác. Hơn nữa, từ đây, chúng có thể phát hiện và ngãn chăn lực 
lượng, phương tiện, hàng hóa của ta từ Bắc vào thị xã Quảng Trị.

Trước đó, đơn vị bạn đã tiến công Đồi Cháy 3 lần nhưng không diệt 
được cứ điểm trên. Với Tiểu đoàn 6, Bộ chỉ huy Mặt trận B5 giao: "Trong hai 
ngày, phải giải quyết xong Đồi Cháy". Mọi người ý thức được rằng, trận này 
cầm chắc sự ác liệt, hy sinh. Nhưng không ai tỏ ra lo sợ. Trong đầu họ chỉ có 
một suy nghĩ, đó là làm thế nào để bảo đảm bí mật, bất ngờ, chắc thắng?

Sau khi đi trinh sát trận địa, một phương án táo bạo, độc đáo được 
Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thế Thao cùng Ban chỉ huy tiểu đoàn vạch ra:
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Thay vì đánh địch vào lúc nửa đêm, gần sáng như phương án của đơn vị 
bạn trước đây đã thực hiện, Tiểu đoàn 6 sẽ đánh địch từ khoảng 17 giờ trở 
đi. Đây là thời điểm chúng lơ là, mất cảnh giác nhất. Ngày 891972, đơn 
vị bí mật đưa 300 quân của 3 Đại đội 9, 10, 11 áp sát Đồi Cháy và chỉ cách 
địch khoảng 70 mét. Việc giấu quân ở cự ly này là rất thích hợp bởi vừa 
tiện cho xung phong tiêu diệt mục tiêu, vừa tránh được hỏa lực sát thương 
bằng pháo binh và không quân của địch.

Cán bộ, chiến sĩ của 3 đại đội đã vùi mích trong cát gần một ngày 
trời: Nhịn đói, nhịn khát, không dám ho... Chỉ một sơ suất nhỏ thì địch sẽ 
phát hiện được ngay và gây thương vong cho tiểu đoàn. Đến 3 giờ chiều, 
máy bay của chúng nhiều lần đến dội bom quanh Đồi Cháy nhưng quân ta 
vẫn an toàn vì ở rất gần địch.

Đúng 17 giờ 25 phút ngày hôm sau, lợi dụng lúc bọn địch đang nấu 
cơm chiều, sau những loạt hỏa lực phủ đầu, các chiến sĩ từ trong lòng đất, 
nhất tề bật lên như trận gió lốc. Tiếng hô xung phong vang động một 
vùng. Súng B41 nhả đạn. Các khẩu AK nhả đạn. Hàng loạt lựu đạn tới tấp 
quăng về phía địch. Kẻ thù bị tấn công bất ngờ nên rất hoảng loạn. Tuy 
nhiên, sau ít phút choáng váng, chúng bắt đầu phản công. Mũi đột kích 
của Đại đội 9 nhanh chóng chọc thủng tuyến phòng thủ vòng ngoài song bị 
chững lại ở lưng đồi, vì pháo của địch trùm lên Đồi Cháy. Từ trên cao, một 
Ổ 12,8mm quét chéo xuống sườn đồi khiến quân ta không tiến lên được. 
Trước tình huốhg phức tạp, ác liệt, Hoàng Đăng Miện trườn lên, tìm vị trí 
thuận lợi, rồi bỗng đột nhiên đứng vụt dậy, giương khẩu B41, bóp cò! Sau 
tiếng nổ đanh, ổ 12,8mm của địch câm bặt (nếu nằm bắn, đạn sẽ vọt qua 
mục tiêu, không tiêu diệt được chúng). Các chiến sĩ tiếp tục tràn lên tiêu 
diệt kẻ thù. Miện đang lắp tiếp vào đầu súng quả đạn mới thì một vầng 
sáng chớp lóe trước mặt anh. Hoàng Đăng Miện đã anh dũng hy sinh.

Sau hai lần xung phong, đến 19 giờ ngày 991972, toàn bộ 160 tên 
địch bị tiêu diệt. Ta làm chủ hoàn toàn Đồi Cháy. Do có cách đánh bí mật, 
bất ngờ, táo bạo của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thế Thao và đồng đội, "con 
mắt của thị xã Quảng Trị" như tướng ngụy Bùi Thế Lân thường rêu rao ở 
Đồi Cháy, đã bị "chọc mù".

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong trận này, Nguyễn Thế Thao 
và liệt sĩ Hoàng Đăng Miện, người bị thương trong cả hai lần xung phong,
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vẫn xông lên tiêu diệt địch, được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 2391973. Như vậy là, trong 
trận Đồi Cháy, Đại đội 9, Tiểu doàn 6, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 có 
hai cán bộ, chiến sĩ được phong tặng Anh hùng; mang lại niềm tự hào lớn 
cho đơn vị.

Về với đời thường, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá 
Nguyễn Thế Thao, hiện ở số nhà 194, đường Hoàng Văn Thái, Hà Nội. Đận 
đầu năm 2012, tôi đã gặp anh tại Hội nghị thành lập Ban tổ chức kỷ niệm 40 
năm Chiến dịch Quảng Trị (19722012) ở Hội trường Bảo tàng Phòng không  
Không quân. Nguyễn Thế Thao là Trưởng ban tổ chức Lễ kỷ niệm lớn này. 
Trước các đồng chí, đồng đội, anh xúc động nói: "...Cách đây 40 năm, Chiến 
dịch mùa hè năm 1972 và Chiến dịch phòng ngự Quảng Trị 1972 là chiến 
dịch kéo dài nhất, ác liệt nhất, mật độ bom đạn cao nhất. Từ mặt trận Quảng 
Trị đến trận "Điện Biên Phủ trên không" và Hội nghị Pari là bản Anh hùng 
ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, mà thắng lợi đó đã mở toang 
khu giới tuyến, cánh cửa ngăn cách hai miền Nam  Bắc, tạo ra cục diện mới 
rất thuận lợi cho chiến dịch toàn thắng mùa xuân năm 1975.

Thắng lợi huy hoàng nhưng cũng có nhiều hy sinh, tổn thất: Hàng 
chục nghìn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vĩnh viễn nằm lại trên chiến 
trường. Đau thương thật là vô hạn. Đã 40 năm qua rồi mà cảnh tượng bi 
hùng ấy ngỡ như ngày hôm qua. Những cảm xúc luôn đau đáu trong lòng 
khiến ai nấy còn sống trở về càng gần gũi, giúp đỡ nhau hơn trong cuộc 
sống dời thường. Hơn nữa, nhiều vấn đề tồn đọng sau chiến tranh cần 
được giải quyết như việc quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo các gia đình chính 
sách còn gặp khó khăn, thiếu thốn.

Xuất phát từ những suy nghĩ đó, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm 
Chiến dịch Quảng Trị được thành lập và bắt đầu hoạt động...".

Cùng ở trong Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Lễ kỷ niệm trên, tôi có 
dịp gặp gỡ, trò chuyện với Đại tá Nguyễn Thế Thao. Nhỏ nhẹ, khiêm 
nhường, không ồn ào mà thầm lặng, sâu sắc là bản tính của anh. Qua tâm 
sự, Thao cho biết: Trong trận tập kích sân bay Thầm Lửng ở Lào, như 
trên đã nói, anh bị thương năng. Song không hiểu sao, bản thân vẫn còn 
sống. Thật kỳ lạ. Thao bị ngất nhiều lần và khi tỉnh lại, sờ vào đâu trên 
cơ thể cũng có máu. Cảm giác đầu tiên là khát. Anh quờ quạng xung quanh 
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chẳng có gì uống được; thoáng nghĩ, phải cố bò về hang đá, chỗ sở chỉ huy 
đơn vị. Thao vừa thở vừa lê lết trên đất đá lởm chởm, khét mùi thuốc súng. 
Anh bò tới cửa hang thì đồng đội phát hiện được, vội dìu anh vào. Thao lại 
ngất xỉu...

Điều trị lành vết thương, Thao tiếp tục trở về đơn vị chiến đấu. Từ 
Tiểu đoàn trưởng, anh lần lượt được đề bạt lên làm Trung đoàn phó, Trung 
đoàn trưởng rồi Lữ đoàn trưởng, Sư đoàn phó. Hòa bình lập lại, Nguyễn 
Thế Thao về Hà Nội giám định sức khỏe mới biết, mảnh đạn M79 quái ác 
của địch đã xuyên từ vai trái, thấu phổi của anh. Mảnh đạn đó vẫn găm ở 
đỉnh phổi trái và không thể mổ để lấy ra được vì đúng chỗ động mạch 
phổi. Gần 40 năm qua, những lúc thời tiết thay đổi, Thao phải ôm ngực, 
đau đớn, mổ hôi vã ra, hai mắt tốì sầm. vết thương khiến anh trở thành 
thương binh nặng với tỷ lệ thương tật tới 81%.

Đại tá Nguyễn Thế Thao tiếp tục tâm sự với tôi. Anh rủ rỉ, hóm 
hĩnh nói về "thời hiện tại" của mình:

 Tôi bị thương thế này, tưởng "ế" rồi kia đấy! Nhưng may "ông giời" 
thương, đến năm 1982, khi gần 40 tuổi vẫn lấy được vợ. Bà xã lại là bác sĩ 
cơ đấy, cùng quê Quỳnh Phụ, Thái Bình. May hơn nữa là chúng tôi sinh 
được hai cháu, đủ cả "nếp", "tẻ" và đều đã tốt nghiệp đại học.

Những năm cuối thời kỳ bao cấp, cuộc sống của hai vợ chồng vất vả 
lắm. Lúc đầu, nhà cửa chưa có, vợ con phải đi trú nhờ Trạm khách 354 của 
quân đội, rồi ra ở cái "tổ tò vò" cạnh đường Điện Biên Phủ. Khi ấy tôi luôn 
nghĩ đồng đội, nhiều người cũng còn khó khăn, không lẽ bản thân mang cái 
"danh hiệu Anh hùng”, cái "máu thương binh" ra để đòi hỏi chăng? Thôi thì, 
anh em sống được, mình cũng sống được. Mãi sau này, hồi ở Lữ đoàn 144, 
đơn vị lấp mấy cái ao rau muống, chia cho mỗi cán bộ mấy chục mét vuông, 
mình mới có chỗ "an cư1. Được cái vợ tôi có việc làm ổn định ở Bệnh viện 
Thanh Nhàn, hai cháu ngoan hiền, sau khi tốt nghiệp đại học đều đã có 
việc làm, trong đó cháu thứ hai cũng theo bố mang nghiệp nhà binh (cháu 
thứ hai nhà anh Thao đã tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự).

Tôi thành thật chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Thao. Quà nhiên anh 
có được "cái kết có hậu". Nguyễn Thế Thao vì giữ "chức" Phó ban liên lạc 
Sư đoàn 312 nên đã cùng đồng đội làm nhiều việc như: Tổ chức thăm hỏi 
đồng dội lúc ốm đau, giúp đồng đội làm kinh tế, hoàn tất hồ sơ cho hơn 
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hai chục cán bộ, chiến sĩ bị thương ở chiến trường, làm thủ tuc công nhận 
thương binh, dẫn các đoàn đại biểu thăm lại chiến trường xưa và viếng 
những Nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị...

Những công việc ấy giúp Đại tá, Anh hùng Nguyễn Thế Thao luôn 
được gần gũi đồng đội, tri ần đồng đội, những người đã ngã xuống trong 
những trận đánh huyền thoại để đất nước mãi mãi trường tồn.

VANG DANH VĨNH ĐỊNH
Trung đoàn 64 (Sư đoàn 320) được thành lập ngày 2211946; đã lập 

nhiều chiến công lừng lẫy trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; 
hai lần được Bác Hồ khen, tặng danh hiệu: "Trung đoàn Quyết thắng" và 
"Trung đoàn dũng cảm, đánh hăng".

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn 320 được 
tách làm 2 khung sư đoàn, gồm Sư đoàn 320A và Sư đoàn 320B. Trung 
đoàn 64 thuộc Sư đoàn 320B, có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ để chi viện 
cho chiến trường miền Nam. Từ tháng 11972, sau mấy tháng nhận quân, 
huấn luyện ở Thanh Hóa, Nghệ An, đơn vị hành quân vào chiến trường 
Quảng Trị. Những ngày tháng gian khổ, hiểm nguy cùng những chiến công 
đang chờ Trung doàn...

Ngày 151972, toàn bộ tỉnh Quảng Trị, vị trí đầu cầu chiến lược 
được giải phóng. Không chịu nổi sự thất bại, ê chề và nhăm cứu vãn tình 
thế ở Hội nghị Pari, ngụy quyền Sài Gòn tập trung binh lực, được hậu 
thuẫn tối đa của vũ khí hiện đại và cố vấn Mỹ, hòng tái chiếm Quảng Trị. 
Cuộc chiến khốc liệt, giành giật từng mét đất diễn ra trong 81 ngày đêm, 
không chỉ xảy ra ở Thành cổ và thị xã mà trên toàn tỉnh Quảng Trị, từ 
cánh Đông, duyên hải đến cánh Tây, rừng núi.

Trung đoàn 64 đứng chân ở đồng bằng ven biển, phía bắc huyện Hải 
Lăng và phía đông nam huyện Triệu Phong thuộc mặt trận cánh Đông. 
Địa hình tác chiến chủ yếu nằm dọc sông Vĩnh Định, một nhánh của sông 
Thạch Hãn. Vì thế mà Trung đoàn 64 còn gọi là Trung đoàn Vĩnh Định.

Đêm 2761972, Tiểu đoàn 9, do đồng chí Lê Triệu làm Tiểu đoàn 
trưởng, là đơn vị chủ công của trung đoàn, được tăng cường hai đại đội 
thiếu, vượt qua "bức tường lửa" của bom B52, pháo hạm và pháo mặt đất, 
vào chô't ở hai thôn Đồng Dương, Diên Khánh. Sáng sớm 286, 3 tiểu đoàn 
thủy quân lục chiến cùng ba chi đoàn tăng thiết giáp của địch, được phi 
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pháo dọn đường, máy bay lên thẳng yểm trợ, chia làm hai mũi, tạo gọng 
kìm, tấn công hai thôn trên. Vào 8 giờ cùng ngày, đơn vị nổ súng, mở màn 
cuộc chiến đấu của Trung đoàn 64.

Tại mũi 1, chính diện, các chiên sĩ đương đầu với hai tiểu đoàn lính 
thủy đánh bộ và hai chi đoàn xe tăng. Khi địch cách 300m thì khẩu ĐKZ 
của Đại dội 11 khai hỏa, phát đạn đầu thiêu cháy một chiếc xe tảng. Đạn 
B40, B41, AK nhất loạt chụp xuống đội hình dịch, diệt nhiều tên. Cùng lúc, 
trận địa 12,7mm của Đại đội 12, do khẩu đội trưởng Vũ Thanh Bình chỉ 
huy, cũng bắn trúng một chiếc trực thăng khiến nó lao xuống cát bốc cháy. 
Xác địch nằm ngổn ngang trước trận địa.

Ớ mũi thứ hai, một tiểu đoàn thủy quân lục chiến, có xe tăng đi 
cùng phôi hợp với lực lượng đổ bộ từ phía bờ biển, đánh vào phía dông 
trận địa của ta. Ở hướng này, kẻ thù vô cùng xảo quyệt và hèn hạ. Chúng 
đã đẩy hàng trăm phụ nữ, trẻ em, người già đi trước để làm bia đỡ đạn. 
Trước tình huống phức tạp này, một câu hỏi đặt ra, làm thế nào để đánh 
được địch mà vẫn bảo đảm được tính mạng cho dân. Đồng chí Nguyễn Văn 
Bình, được đơn vị giao chỉ huy một tổ, thực hiện kế hoạch cứu dân.

Mặc cho kẻ thù bắn như vãi đạn, cả tổ vẫn trườn trên bãi cát trống 
trải, tiếp cận đông đảo bà con đang bị chúng xua lên phía trước. Khi các 
chiến sĩ ở khoảng cách rất gần, Bình liền bắn loạt đạn chỉ thiên rồi hô to cho 
nhân dân nằm rạp xuống. Thấy địch lộ mặt ra, không còn được che chắn, tổ 
bắn mấy loạt đạn, vừa bắn vừa lui để dụ chúng đuổi theo, nhằm tách xa địch 
với quần chúng nhân dân. Địch hí hửng, xua quân lên hòng bắt sống "mấy 
tên Việt cộng" to gan. Thế là, chúng dẫn xác vào trận địa phục kích của ta.

Đại đội trưởng Nguyễn Văn Bốn phát lệnh nổ súng. Từ các công sự, 
đạn AK, đại liên, trung liên, B40, B41, nổ giòn giã, xé nát dội hình dịch. 
Ta tiêu diệt ngay tên chỉ huy và tên mang máy thông tin PRC25 cùng 
hàng trăm tên khác. Số sống sót, bỏ chạy tán loạn.

BỊ đánh bật ở cả hai mũi, giặc gọi máy bay và pháo binh, đánh phố 
suốt nhiều giờ rồi mở đợt tấn công mới. Trong một ngày, với 3 tiểu đoàn 
thủy quân lục chiến, 2 chi đoàn tăng thiết giáp, 20 máy bay lên thẳng 
cùng sự chi viện tô'i đa của không quân và pháo binh, địch mở tới 6 đợt 
tấn công nhưng vẫn không chiếm nổi Đồng Dương và Diên Khánh. Ngay 
trận đầu ra quân, cán bộ, chiến sỉ Trung đoàn 64 đã phát huy truyền 
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thống "Trung đoàn Quyết thắng", "Dũng cảm đánh hăng", chiến đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 1871972, diễn ra trận đánh vào nhà thờ Trí Bưu, ở phía sau 
bờ sông Thạch Hãn, cách Thành cổ Quảng Trị khoảng Ikm. Đây là một 
hang ổ của địch, như một thách thức với ta. Trong nhà thờ, có ngụy quân và 
dân. Nếu diệt địch thì sẽ làm thương vong cả dân. Do đó, ta phải dùng loa 
kêu gọi nhiều lần để giãn dân, bảo vệ bà con, ít đổ xương máu. Song giặc 
vẫn ngoan cố, tử thủ đến cùrig. Nhiều lần, các đơn vị của Trung đoàn, thay 
nhau đánh vào nhà thờ, đều vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của chúng.

Tối 1871972, Tiểu đoàn 9 xung trận. Màn đêm xuống, các mũi, các 
hướng đã bố trí sẵn sàng. Chiến sĩ giữ B40, Đại đội 10, Bùi Duy Dân đi 
theo mũi do Tiểu đoàn phó Kiều Ngọc Luân dẫn đầu. Lúc này, trên trời 
giặc thả pháo sáng, máy bay lượn vè vè. Dưới đất, đạn cối, pháo tầm xa 
của chúng bắn liên tục như giã giò. Mũi của Luân vấp phải ổ trung liên từ 
phía cửa sổ tầng 2 của nhà thờ bắn ra rát mặt, không tiến lên được. Dân 
ẩn mình dưới một hố bom, tìm mục tiêu và dược lệnh bóp cò. Đạn B40 bay 
di, dể lại phía sau một vệt sáng và khói mù. 0 đề kháng súng trung liên 
của địch câm bặt. Bắn xong, Bùi Duy Dân lao xuống hào, lập tức, mấy quả 
cối cá nhân của giặc bắn tới nồ ngay cạnh làm anh bị thương vào thái 
dương, máu ra nhiều. Đồng đội kịp thời băng bó và đưa Dân về tuyến sau. 
Tại trận này, anh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba vì 
đã góp phần cùng đơn vị, chiếm được nhà thờ Trí Bưu.

Noi gương Tiểu đoàn 9, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7 và Tiểu đoàn 8, 
cũng ra sức đánh giặc, lập công. Thời .điểm Trung đoàn 64 bắt đầu nổ súng 
chiến đấu đúng vào lúc địch mở cuộc hành quân Lam Sơn 72, hòng tái 
chiếm Quảng Trị. Các tiểu doàn đã kiên cường bám trụ, quyết chiến quyết 
thắng, dánh 230 trận, diệt hơn 5.000 tên, bắn cháy 70 xe tăng, thiết giáp 
và xe quân sự, bắn rơi 49 máy bay. Những trận đánh của Trung đoàn như: 
Đồng Dương, Diên Khánh, nhà thờ Trí Bưu, Bích La Đông, Thành Cổ, 
Phương Lạng Đông, chô't thép Long Quang, cảng Cửa Việt... dã góp phần 
làm nên trang sử vẻ vang, chiến đấu giành độc lập, tự do cho dần tộc.

Trong số những đơn vị, cá nhân được Nhà nước phong tặng danh 
hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, 
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có tên Trung đoàn 64  Trung đoàn Vĩnh Định và Anh hùng liệt sĩ Kiều 
Ngọc Luân.

Anh Luân là trợ lý tác chiến của tiểu đoàn. Trong trận chốt giữ làng 
Linh Chiểu, Tiểu đoàn trưởng Lê Triệu điểu Đại dội 10 (thay thế Đại đội 
11), đương đầu với một tiểu đoàn và 10 xe tăng địch, có pháo binh và trực 
thăng vũ trang chi viện. Giặc chia làm 3 mũi, ào ạt tấn công vào chốt. 
Kiều Ngọc Luân dũng cảm dùng súng AK, chờ địch đến gần, chỉ cách dăm, 
bảy mét mới bắn. Anh phát hiện ỏ gò cát, chân điểm cao 16, có ụ súng đại 
liên đang bắn cấp tập về phía ta. Luân nhanh chóng tìm cách tiếp cận rồi 
tiêu diệt tên lính và chiếm luôn được khẩu đại liên, quay nòng, bắn mãnh 
liệt vào sườn đội hình giặc. Chúng bất ngờ và kinh hoàng, xác địch năm la 
liệt. Sau hai ngày chiến dấu quyết liệt, đơn vị diệt gần 300 tên; trận địa 
vẫn giữ vững. Trận này, Tiểu đoàn 9 giành thắng lợi lớn nhất. Kiều Ngọc 
Luân đạt thành tích cao trong chiến đấu, được trên đề bạt giữ chức Tiểu 
đoàn phó. Anh dã 13 lần đạt danh hiệu: Dũng sĩ diệt Mỹ.

Trung tuần tháng 81972, Kiều Ngọc Luân được lệnh ra ngoài Cửa 
Tùng, gặp các nhà báo để kể về tình hình chiến đấu của bản thân và đơn 
vị. Song thật không may, Luân chưa kịp lên đường thì trận đánh nhà thờ 
Trí Bưu xảy ra. Sau tiếng súng báo hiệu, các đại đội cùng khẩu đội ĐKZ do 
anh chỉ huy đồng loạt nhả đạn vào các mục tiêu định trước. Kẻ thù chống 
cự mãnh liệt và Kiều Ngọc Luân đã anh dũng hy sinh.

Như vậy là, khi hành quân vào chiến trường Quảng Trị, Trung đoàn 64 
có hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ. Quá trình tham gia chiến đấu, bổ sung quân 
nhiều đợt, sau chiến dịch, đơn vị có 600 đồng chí hy sinh; 1.700 đồng chí bị 
thương. Khúc tráng ca Quảng Trị được viết bằng máu của cả một thế hệ tuổi 
thanh xuân cho Tổ quốc, trong dó có sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến 
sĩ Trung đoàn 64  Trung đoàn Vinh Định, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân, còn vang đanh mãi trong lòng người dân yêu nước Việt Nam.

Ghi chép của Chi Phan (Báo Quân đội Nhân dân)
CHIẾN DỊCH quảng  t r ị năm 1972:

“MỞ ĐƯỜNG" DƯỚI LỎNG SÔNG THỢCH HÃN
Trong Chiến dịch Quảng Trị 1972, trên dòng sông Thạch Hãn, mặc 

dù trong điều kiện địch đánh phá ác liệt, nhưng bộ đội công binh vẫn 
dũng cảm vượt qua bom dạn, ngày đèm bám cầu, bám bến bảo đảm cho 
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các đơn vị "thần tốc" tiến về giải phóng miền Nam. Trong khó khăn, gian 
khổ dã xuất hiện nhiều câu chuyện cảm động và chân thực nói lèn lòng 
dũng cảm, tri thông minh của người chiến sĩ công binh  những người luôn 
"đi trước, về sau" viết nên truyền thống "Mở đường thắng lợi".

Tháng 4.1972, với ý đồ kiên quyết ngăn chặn quân ta vượt sông 
Thạch Hãn, Mỹ, ngụy đã tập trung lực lượng không quân, pháo binh 
phong tỏa lực lượng của ta. Theo kế hoạch của Bộ tư lệnh chiến dịch 
Quảng Trị, đêm 23.4, bộ đội công binh tổ chức bảo đảm vượt sông cho các 
quân chủng, binh chủng tại bến Phương Thúy trên thượng nguồn sông 
Thạch Hãn. Phương tiện bảo đảm vượt sông khi ấy chủ yếu là xe lội nước 
PTS và thuyền TPP. Tuy nhiên khi phát hiện ý đồ của ta, địch đã sử dụng 
máy bay B52 ném bom, kết hợp pháo binh mặt đất, pháo hạm trên biển 
đánh phá gây tổn thất nặng nề cho lực lượng công binh các đơn vị 249, 
229, 219. Những trận B52 của đế quốc Mỹ khiến những chiếc PTS trúng 
bom nằm ngổn ngang; một vài chiếc thuyền TPP bị bom hất văng từ dưới 
nước lên bờ; số cán bộ, chiến sĩ bị thương và hy sinh ngày càng nhiều.

Trong 3 ngày liền, bộ dội ta không thể vượt sông được, làm cho lực 
lượng, phương tiện của các đơn vị dồn ứ phải di chuyển vào những khu 
rừng gầh đó tránh trú bom đạn của kẻ thù. Trước tình thế khó khăn ấy, 
tối 30.4.1972, đồng chí Lê Trọng Tấn, Tư lệnh Chiến dịch Quảng Trị tổ 
chức cuộc họp gấp ngay tại Bến Quang (Vĩnh Linh, Quảng Trị) với lực 
lượng công bỉnh mặt trận để bàn biện pháp bảo đảm vượt sông.

Cuộc họp hôm đó dỉễn ra khá căng thẳng, nhiều ý kiến đề xuất 
phương án bảo đảm vượt sông được đưa ra thảo luận. Tuy vậy, sau gần 2 
giờ đồng hồ bàn thảo nhưng hội nghị không đưa ra được phương án nào 
khả thi; thâm chí một số ý kiến còn mâu thuẫn với nhau. Như để làm dịu 
tình hình, đồng chí Lê Quang Đạo, Chính ủy Chiến dịch Quảng Trị nhẹ 
nhàng nói:

 Trong lúc khó khăn thế này tôi đề nghị các đồng chí phải hết sức 
bình tĩnh, nhưng cũng phải hết sức khẩn trương để tìm biện pháp giải 
quyết. Nếu chúng ta cứ ngồi đây để tranh luận, thời gian chỉ cần chậm 
một giây, một phút là có tội với bộ đội, với nhân dân.
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Đồng chí Lê Quang Đạo yêu cầu lực lượng cóng binh mặt trận sớm 
nghiên cứu, tìm ra phương án, báo cáo Bộ tư lệnh chiến dịch sớm nhất. 
Trước khi ra về, tôi thay mặt lực lượng công binh hứa:

 Báo cáo Thủ trường, dù gian khổ đến đâu, thậm chí phải hy sinh 
tính mạng của mình, chúng tôi cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp, mặc dù đêm tối, phải qua nhiều 
trọng điểm đánh phá ác liệt của địch nhưng tôi và đồng chí Nguyễn Vãn 
Nhạn (Tư lệnh công binh mặt trận) vẫn gấp rút hành qũân vào khu vực bến 
Phương Thúy cách nơi diễn ra cuộc họp ngót 50km trực tiếp chỉ đạo bộ đội 
tổ chức các phương án bảo đảm vượt sông. Đêm hôm đó các đồng chí trong 
Bộ tư lệnh Công binh mặt trận không sao chợp mắt được vì lo lắng cho 
nhiệm vụ. Mờ sáng hôm sau, trong cuộc họp giao ban, các đồng chí trong bộ 
phân trinh sát, tác chiến dề xuất phương án khá táo bạo: Không tổ chức bảo 
đảm vượt sông bằng phương án truyền thấng là dùng thuyền, phà mà tiến 
hành làm ngầm tại bến Phương Thúy. Sau một hồi thảo luận, chúng tôi 
nhất trí phương án này và nhanh chóng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ 
tư lệnh chiến dịch. Phương án làm ngầm tại bến Phương Thúy được Bộ tư 
lệnh chiến dịch châp nhận. Phương án này có điểm mạnh là bảo đảm được 
yếu tố bí mật. Bởi theo tính toán của chúng tôi, ngầm sẽ nằm thấp hơn mặt 
nước khoảng 30 đến 40cm, vì thế ban ngày địch khó phát hiện. Tuy nhiên 
cũng nảy sinh khó khăn là nguồn vật liệu và phương tiện vận chuyển. Bởi 
theo tính toán, độ sâu của lòng sông dao động từ 1 đến 6m, chiều rộng lòng 
sông hơn 100m, tính ra phải hết khoảng 500 đến 700 khối đá; chưa kể đến 
khó khăn trong thi công do lưu tốc dòng chảy gây ra.

Giải quyết khó khăn trên, chúng tôi quyết định chỉ đạo các đơn vị 
thực hiện phương án làm ngầm bằng vật liệu và cát sỏi tại chỗ. Để hạn 
chế tình trạng nước cuôn trôi, Lữ đoàn 249 đâ nghĩ ra cách tận dụng bao 
tải của địch bỏ lại tại trận địa, sau đó nhồi cát, sỏi, đưa vào các rọ sắt rồi 
liên kết lại với nhau. Quá trình thi công được tiến hành từ hai bờ sông. 
Khi thi công đến giai đoạn hàn khẩu lại găp rắc rối, do dòng nước chảy 
mạnh, các lực lượng không hàn được. Khắc phục khó khăn này, Trung tá 
Nguyễn Thuận, Tham mưu trưởng công binh mẠt trân đã nghĩ ra sáng 
kiến, dùng các khoang thuyền TPP chở đầy bao cát, di chuyển từ thượng 
nguồn vào đúng vị trí hàn khẩu để hạn chế lưu tốc dòng chảy, giúp các lực 
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lượng tổ chức thi công. Quá trình thi công do suốt đêm phải dầm mình 
dưới nước, sinh hoạt thiếu thốn, nên rất nhiều đồng chí bị sốt, mẩn ngứa... 
nhưng ai nấy đều quyết tâm hoàn thành con ngầm trong thời gian ngắn 
nhất. Ngoài ra, các đơn vị công binh còn cho làm các bến giả để đánh lừa 
máy bay trinh sát 0V10 của địch.

Với cách làm như vậy, chỉ sau hai ngày con ngầm dài hơn 100m 
được hoàn thành, vượt tiến độ hai ngày so với dự kiến. Đêm đầu tiên, bộ 
đội công binh đã bảo đảm cho 200 xe tăng, pháo, ô tô vượt sông an toàn. 
Đêm đó, khi ký vào bức điện báo cáo Bộ tư lệnh chiến dịch với nội dung 
ngắn gọn: “Ngầm đã thông, bảo đảm một đêm khoảng 200 xe các loại”, mà 
tôi không sao kìm được nước mắt.

Mấy ngày sau, tôi trở lại Bộ tư lệnh chiến dịch để báo cáo kết quả 
một cách kỹ càng hơn. Tôi vừa đến sở chỉ huy thì đã được đồng chí Lê 
Trọng Tấn và đồng chí Lê Quang Đạo đứng đợi. Tôi đứng nghiêm, làm 
động tác chào, rồi dõng dạc báo cáo:

 Báo cáo thủ trưởng tôi đã về!
Lặng một chút, dồng chí Lê Trọng Tấn ôm choàng lây tôi, rồi xúc 

động nói:
 Tớ cứ tưởng cậu không về được nữa.
Còn đồng chí Lê Quang Đạo thì vỗ vào vai tôi:
 Chiến công của các đồng chí công binh thật là vẻ vang.
Hơn 40 năm đã trôi qua, giờ đây khi hồi tưởng về những năm tháng 

chiến đấu hào hùng tại Quảng Trị, trong lòng tôi vẫn luôn trào dâng biết 
bao kỷ niệm. Tôi viết lại đôi dòng này như nén tâm nhang tưởng nhớ 
những đồng đội của mình đã mãi mãi nằm lại ở các bến phà trên con sông 
huyền thoại.

Thiếu tướng Nguyễn ích, nguyên Chính ủy Công binh Chiến dịch 
Quảng Trị.

(Báo Quân đội nhân dân)

“BÃO TÁP" PHÁO BINH TRONG
CHIẾN DỊCH TRỊ  THIÊN (XUÂN  HÈ 1972)
Chiến dịch tiến công Trị  Thiên (từ ngáy 303 đến 2761972) với 

mục đích: Tiêu diệt một bộ phận lớn lực lượng quân sự địch ở Trị  Thiên; 
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phôi hợp tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng; tiêu diệt và làm 
tan rã đại bộ phận lực lượng bảo an, dân vệ, đánh bại kế hoạch bình định 
của địch; giải phóng phần lớn dịa bàn Trị Thiên, có điều kiện thì giải 
phóng toàn bộ tỉnh Quảng Trị  Thừa Thiên; phân tán, thu hút lực lượng 
địch, phối hợp các chiến trường miền Nam giành thắng lợi trong cuộc tiến 
công chiến lược 1972.

Lực lượng ta sử dụng trong chiến dịch này tương đương với quân 
đoàn tăng cường. Riêng pháo binh trên mặt trận Trị Thiên (không kể số 
pháo lực lượng dự bị thuộc Trung đoàn 45) có 408 khẩu gồm: 63 khẩu pháo 
chiến dịch, 93 khẩu pháo cấp sư đoàn và 247 khẩu pháo cùng bộ binh.

Đêm ngày 293, theo lệnh “Bão táp 1”, 247 khẩu pháo các loại đồng 
loạt bắn vào 19 căn cứ trên tuyến phòng thủ của địch. Ngay từ loạt đạn 
đầu, pháo bỉnh ta đã bắn trúng hầu hết các trận địa pháo, các sở chỉ huy ở 
điểm cao 241, Mai Lộc, Miếu Bái Sơn, Quán Ngang, Đông Hà, cồn Tiên, 
Dốc Miếu... Sau 36 giờ pháo kích với 8.000 viên đạn các loại, bộ binh và xe 
tăng ta bắt đầu tiến công, hình thành thế bao vây, áp sát, tiêu diệt và bức 
rút 15 căn cứ địch. Sau 5 ngày chiến đấu, bộ đội ta đã phá vỡ tuyến phòng 
thủ vòng ngoài, diệt 4 căn cứ trung đoàn, 7 căn cứ tiểu đoàn trên Đường 9; 
loại khỏi vòng chiến đấu Trung đoàn 56 ngụy, đánh thiệt hại nặng trung 
đoàn 2, Lữ đoàn 147 của địch, giải phóng hoàn toàn hai huyện Gio Linh và 
Cam Lộ.

15 giờ ngày 84, pháo binh ta thực hiện kế hoach “Bão táp 2”, giáng 
xuống các sở chỉ huy, trận địa pháo, kho tàng, vị trí tập kết của địch ở 
Đông Hà, Ái Tử... đến 2.713 viên đạn pháo cỡ lớn. Trung tuần tháng 4 
1972, sau khi được tăng thêm quân, địch tổ chức 3 cụm phòng ngự kiên cố: 
Đông Hà Lai Phước, Ái Tử, La Vang  Quảng Trị. Chúng phối hợp chặt 
chẽ hỏa lực không quân, pháo hạm, pháo mặt đất bắn phá, ngăn chặn ta 
từ xa, dùng xe tăng, xe thiết giáp với mức độ dày đặc hòng tạo thành 
“hàng rào thép” kiên cố bao bọc vòng ngoài. Để đánh thắng chiến thuật 
“xe tăng bầy” của địch, ta điều 2 đại đội tên lửa chống tăng có điều khiển 
B.72 gồm 23 bảng bắn, 50 bệ, 500 viên dạn cùng với hỏa lực B.40, B.41, 
ĐKZ, pháo 851y để diệt xe tăng địch. Trong đợt chiến đấu này, đã xuất 
hiện những gương chiến đấu tiêu biểu: với 32 viên đạn, Đại đội 15 diệt 5 
xe tăng M.48, 3 xe bọc thép M.113. Các khẩu đội trưởng Lục Vĩnh Tưởng,
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Lê Văn Trung, Trần Thanh Hải được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân.

5 giờ sáng ngày 274, ta mở đợt tiến công mới “Bão táp 3” bằng hỏa 
lực pháo binh. Sư đoàn 308 được pháo binh yểm trợ đã liên tục tiến công 
đột phá Đông Hà, Lai Phước. Sư đoàn 304 được các cụm pháo của Trung 
đoàn 45, 164 và 38 (bắn 2.500 viên Đ.74 và 130) chi viện tiến công Ái Tử. 
Đêm 294, Tiểu đoàn hỏa tiễn BM.14 gồm 9 dàn phóng (153 nòng) đặt 
trận địa ở khu vực làng NútBa Giơ bắn nhiều đợt vào La VangQuảng Trị.

12 giờ ngày 15, đài quan sát pháo binh chiến dịch phát hiện địch 
tập trung hàng trăm xe ở La Vang chuẩn bị rút chạy, Bộ Chỉ huy chiến 
dịch lệnh cho các đơn vị pháo binh 38, 164, 368, BM, 14 tập trung hỏa lực 
bắn vào La Vang Thượng. Đạn pháo của ta bao trùm đội hình địch, một số 
xe (khoảng 50 chiếc) bốc cháy. Khi qua cầu Nhùng, cầu Mỹ Chánh, thêm 
80 xe các loại của địch bị pháo ta bắn cháy, hàng trăm lính địch bị tiêu 
diệt. Trong 3 ngày 304, mùng 1 và mùng 25, pháo binh ta liên tục bắn 
vào các toán quân địch đang rút chạy trên Đường số 1, từ Quảng Trị vào 
Huế.

Trong chiến dịch tiến công Trị  Thiên (Xuân  Hè 1972), pháo binh 
ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là hỏa lực chủ yếu của chiến 
dịch; là yếu tô' rất quan trọng để nâng cao khả năng đột phá tuyến phòng 
thủ vững chắc của địch, nâng cao tốc độ tiến công; là yếu tố không thể 
thiếu được để ngăn chặn, tiêu hao sinh lực địch trong phòng ngự, cùng bộ 
binh và xe tăng ta hình thành sức mạnh chủ yếu trong đội hình chiên đấu 
quân binh chủng trên quy mô lớn

Theo Thế Vỵ (Báo Quân đội Nhân dân)

MỞ MỞN CHIẾN DỊCH TIẾN CÔNG TRỊ  THIÊN
Sáng 3031972, nhận được tin do lực lượng quân báo mặt trận báo 

cáo về việc Trung đoàn 56 quân Sài Gòn trên hướng chủ yếu của chiến 
dịch đang cho các tiểu đoàn vào thay quân ở điểm cao 544 và Đồi Tròn, Bộ 
tư lệnh Chiến dịch Trị  Thiên thống nhất đề nghị Bộ Tổng tư lệnh cho bộ 
đội nổ súng vào 11 giờ 30 phút (kế hoạch cũ là 16 giờ). Đề nghị trên được 
chấp thuận.

Mở màn chiến dịch, 5 cụm pháo binh gồm hàng trăm khẩu bố trí 
trận địa từ Trung Hải, Lăng Cô tới Sa Pa, Ba Hi, với phần tử xạ kích đã 
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được tính toán kỹ, tới tấp nã đạn vào các mục tiêu Dốc Miếu, Dốc sỏi, Cồn 
Tiên, miếu Bái Sơn, Đồi Tròn, Đầu Mầu, Tân Lâm, Động Toàn, Đông Hà, 
Cam Lộ, Ái Tử... Hỏa lực chế áp của pháo binh tạo điều kiện cho bộ binh 
và xe tăng ta nhanh chóng xông lên, áp sát mục tiêu.

Cánh Bắc do Trung đoàn 27 và Trung đoàn 48 bộ binh (Sư đoàn 
320B) đảm nhiệm, khi giờ G mới điểm, pháo binh chiến dịch đồng loạt dội 
đạn xuống căn cứ địch, đồng thời, hai trung đoàn dâng cao đội hình, áp sát 
mục tiêu. Ớ hướng tiến công của Trung đoàn 27, pháo vừa chuyển làn, Tiểu 
đoàn 2 đã ào lên đánh chiếm điểm cao 544. Sau 20 phút chiến đấu dũng 
cảm, Tiểu đoàn 2 đã cắm được cờ Mặt trận Giải phóng lên cân cứ địch. 
Tiếp đó, Tiểu đoàn 2 tràn xuống bao vây công kích dịch ở Đồi Tròn. Trong 
lúc hỏa lực súng cối, ĐKZ, 12,7mm bắn phá mãnh liệt tiêu diệt các hỏa 
điểm lộ của địch, một bộ phận lực lượng của trung đoàn dược lệnh sử dụng 
hai bộ vũ khí FR(3) đánh phá nhiều lớp rào kẽm gai mở cửa vào căn cứ 
địch. Khi khu vực đầu cầu bị ta đánh chiếm, địch núng thế, có biểu hiện 
tháo chạy. Chớp thời cơ, bộ đội ta đánh tràn lên. Đến 10 giờ 30 phút ngày 
313, Trung đoàn 27 đã giải phóng Đồi Tròn. Tối hôm đó, một hãng tin 
phương Tây tại Huế đã phát đi tin tức việc tướng Giai đã để lọt vào tay 
Quân giải phóng hai căn cứ tiền tiêu cực kỳ quan trọng ở bẩc Đường số 9 
một cách nhanh chóng.

Trên hướng Trung đoàn 48, sau khi tiêu diệt địch ở khu vực Quất Xá, 
cầu Đuồi, bộ đội ta nhanh chóng chuyển sang bao vây chi khu Cam Lộ, 
ngăn chăn địch rút chạy và tăng viện cho Đường 9. Trưa 313, để cứu nguy 
cho đồng bọn đang bị bao vây, địch cho hai tiểu đoàn thuộc Trung doàn 56 
có xe thiết giáp yểm trợ lên giải tỏa và tăng cường giữ sở chỉ huy trung 
đoàn ở điểm cao 241. Tiểu đoàn 15 và các đơn vị có hỏa lực tăng cường của ■ 
ta đã chặn đánh quyết liệt quân địch ở cầu Thiện Xuân, buộc chúng phải 
dừng lại chống đỡ chờ quân tăng viện.

Cùng thời gian này, ở khu vực Cồn Tiên, Đoàn Bộ binh 31 của ta 
nhanh chóng bao vây, chia cắt, tiêu diệt địch cơ động ở vòng ngoài; sau đó, 
cùng LLVT địa phương vây hãm căn cứ. Lo sợ những đòn tiến công sấm 
sét của ta, ngay chiều 313, địch ở Cồn Tiên bỏ căn cứ tháo chạy về miếu 
Bái Sơn, mở đầu cuộc rút chạy trên tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch.
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ở cánh Tây  cánh trọng yếu của địch do Sư đoàn bộ binh 304 đảm 
nhiệm, sáng 303, một bộ phận trinh sát của Trung đoàn 66 phục kích diệt 
gọn một trung đội địch khi chúng nông ra lùng sục nhằm phát hiện bàn 
đạp tiến công của ta. 11 giờ 45 phút, pháo binh ta tới tấp và mãnh liệt 
giội đạn xuống hàng loạt căn cứ địch rải dọc hai bên Đường 9, dọc hàng 
rào điện tử Mắc Namara. Tại khu vực Điểm cao 252, chớp thời cơ địch 
hoảng loạn do bị hỏa lực pháo binh ta chế áp, Bộ tư lệnh Sư đoàn 304 lệnh 
cho Trung đoàn 66 sử dụng Tiểu đoàn 2 dâng cao đội hình công kích điểm 
cao này. Sau một ngày chiến đấu quyết liệt không quản hy sinh, Tiểu đoàn 
2 và bộ phận tăng cường đã làm chủ Điểm cao 252, diệt và bắt 150 tên 
địch....

Trần Tiến Hoạt (Báo Quăn đội nhân dân)
NHđNG DÂU CHÂN IN MÀ<I ĐẤT Hfll MIỀN
Chiến trường Quảng Trị luôn để lại những ký ức khó phai 

trong cuộc đời quân ngũ của các CCB, những người từng chiến đấu 
ở dôi bờ giới tuyến, tham gia vào những chiến dịch tiến công giải 
phóng, phòng ngự và bảo vệ Quảng Trị. Ở nơi ấy, như CCB Lê Bá 
Dương từng viết, họ đã có những năm tháng: “Một khẩu súng giữ 
hai trời Nam Bắc/Một dấu chân in màu đất hai miền”...

♦ Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó tư lệnh, Tham 
mưu trưởng Quân khu 2:

Trong Chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972, tôi đang là 
Trung đoàn phó Trung đoàn 9 (Sư đoàn 304). Khi Trung đoàn 9 dược lệnh 
vượt sông Thạch Hãn vào đánh chiếm thị xã Quảng Trị, rạng sáng 25 
1972, tôi dã trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 1 và Đại đội 14 chia thành hai 
cánh tiến vào đánh chiếm thị xã và Thành cổ Quảng Trị. 4 giờ sáng ngày 
251972, cờ giải phóng đã bay trên nóc Dinh Tỉnh trưởng, toàn bộ thị xã 
Quảng Trị đã được giải phóng (hiện nay tỉnh Quảng Trị lấy ngày 151972 
là ngày giải phóng Quảng Trị  PV). Tôi được cấp trên chĩ định làm Chủ 
tịch ủy ban Quân quản lâm thời thị xã Quảng Trị. Ngày đầu, ủy ban 
Quân quản đã phải đối mặt với biết bao khó khăn, bởi trong thị xã ngổn 
ngang hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, các loại súng pháo, quân trang, 
quân dụng... của địch, tất cả dều cần phải nhanh chóng sơ tán, thu dọn, 
tránh không quân địch tới phá hủy.
332

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Ngay chiều 251972, chúng tôi đã họp bàn, huy động cán bộ, nhân 
dân và dân quân du kích ở các xã: An Tiêm, Hải Lệ, Triệu Thượng... cùng 
các xã thuộc huyện Triệu Hải về tham gia cứu chữa số binh lính Quân đội 
Sài Gòn đang bị thương, tiến hành chôn cất người chết, dọn vệ sinh và 
huy động hàng nghìn người dân ra đồng gặt lúa... Sau một tuần, chính 
quyền ở nhiều xã dã được củng cố, hàng trăm tấn vũ khí đạn dược của địch 
đã được đưa ra khỏi thị xã. Ngoài ra, ta đã thu được gần chục xe tài liệu 
quý do địch rút chạy không kịp phá hủy hoặc mang theo.

* Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuyên, nguyên Chủ nhiệm chính 
trị Học viện Quôc phòng:

Khoảng cuối tháng 101972, Bộ tư lệnh Sư đoàn 312 nhận nhiệm vụ 
vào Quảng Trị trực tiếp chỉ huy ba trung đoàn phòng ngự kết hợp với tiến 
công, giữ tuyến động Ông Do  chùa Nga  Điểm cao 132  Tích Tường  
Như Lệ để bảo vệ con đường vận tải chiến lược. Khi đó, tôi Phó chính ủy 
Sư đoàn 312 và được phân công trực tiếp chỉ đạo Trung đoàn 209.

Lúc này quân số Trung đoàn bị hao hụt, mỗi tiểu đoàn chỉ có thể 
bảo đảm một đại đội (gồm cả thương binh nhẹ) có thể chiến đấu được. 
Phải tìm cách khích lệ tinh thần chiến đấu của anh em chiến sĩ. Tôi có 
bàn với chĩ huy Trung đoàn nên tổ chức các trận đánh nhỏ bởi hiện địch 
đang chủ quan. Đầu tiên chúng tôi tổ chức trinh sát kỹ đoạn đường mà 
địch thường đi lại, sau đó lựa chọn những chiến sĩ hăng hái, có sức khỏe 
tôt dể thành lập hai tiểu đội phục kích đánh địch. Cách đánh này đã phát 
huy hiệu quả ngay trong trận đặnh dầu khi ta vừa tiêu diệt, thu vũ khí và 
lương thực của địch. Sau đó, cứ cách một, hai ngày các phân đội lại tổ chức 
một trận phục kích địch. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất hăng hái, ai cũng 
muốn đi, cuối cùng chúng tôi phải đưa ra giải pháp “chia đều” để tiểu đoàn 
nào cũng được tham gia các trận phục kích địch. Đầu tháng 111972, 
Trung đoàn 209 tổ chức phản công, chiếm lại được các điểm cao 52, 15 và 
29. Phía dịch bị tổn thất nặng nên đã phải chuyển từ phản công ồ ạt sang 
đánh nhỏ lẻ...

*  Trung tướng Hoàng Kỳ, nguyên Phó tổng Tham mưu 
trưởng QĐND Việt Nam:

Những ngày diễn ra Chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972, tôi 
có mặt trong đội hình Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 27 (Đoàn Triệu Hải). Tôi 
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nhớ mãi trận đánh ngày 3031972, khi Bộ tư lệnh chiến dịch giao cho 
Trung đoàn 27 nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn căn cứ Phulơ (tức Điểm cao 
544) và Đồi Tròn, mở cửa hướng tây bắc để các đơn vị chủ lực tiến công 
giải phóng Quảng Trị. Khi dó, tôi đang là Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 2. Tiểu 
đoàn chúng tôi và Tiểu đoàn 1 được giao nhiệm vụ phôi hợp cùng Tiểu 
đoàn 3 (do đồng chí Nguyễn Huy Hiệu là Tiểu đoàn trưởng) tiến công căn 
cứ Phulơ và Đồi Tròn từ phía tây và tây bắc. Theo hiệp đồng, Tiểu đoàn 
trưởng Bùi Xuân Các, Chính trị viên Lê Văn Dưỡng, tôi (Tiểu đoàn phó) và 
Chính trị viên phó Nguyễn Xuân Kỳ lần lượt chỉ huy đánh chiếm các mỏm: 
Đl, Đ2, Đ3, Đ4 ở phía bắc căn cứ Phulơ. Trận đánh diễn ra từ trưa 303 
cho tới đêm hôm đó thì căn cứ Phulơ đã bị quân ta làm chủ. Tiếp đó, tới 
trưa 3131972, ta lại làm chủ hoàn toàn căn cứ Đồi Tròn. Vậy là sau hai 
ngày đêm chiến đấu, Trung đoàn 27 đã san bằng hai cứ điểm kiên cố mà 
địch từng ví là “con mắt thần” trong hàng rào điện tử Mắc Namara.

Cùng đồng dội Trung đoàn Triệu Hải tham gia hàng chục trận đánh 
lớn nhỏ ở chiến trường Quảng Trị, tôi từng chứng kiến biết bao đồng đội 
đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất khói lửa này. Ngày ấy, Trung đoàn 27 
được bổ sung khá nhiều tân binh là sinh viên các trường đại học và công 
nhân, viên chức các cơ quan được động viên vào chiến trường, ơ họ vừa có 
những nét vô tư, trong sáng, lại vừa có sự sắc sảo, thông minh và đầy 
nhiệt huyết. Nhiều người trong sô họ đã vĩnh viễn năm lại mảnh đất 
Quảng Trị khi tuổi đời còn rất trẻ...

* Trung tướng Bùi Xuân Chủ, nguyên Chính ủy Tổng cục 
Hậ u  cần:

Trong các năm từ 19681972, tôi cùng Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66 
(Quân đoàn 2) làm nhiệm vụ d chiến trường Quảng Trị. Còn nhớ thời điểm 
đầu tháng 71972, khi tôi đang là Chính trị viên Đại dội 6, một dại đội mà 
quân sấ chỉ còn lại 30 người, chúng tôi được cấp trên giao nhiệm vụ chốt giữ 
vị trí đầu cầu trong khu vực Thành cổ. Sau khi nghe chỉ huy đại dội thông 
báo sẽ có 10 chiến sĩ được lựa chọn để cùng tôi vào chiến dấu dợt đầu tiên, 
thật bất ngờ, cả 30 chiến sĩ đều viết quyết tâm thư gửi Chính trị viên xin 
được tham gia trận đánh. Tôi đọc 30 bản quyết tâm thư với những nét chữ 
học trò của các chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi để lựa chọn ra 10 người 
trong số họ bước vào trận đánh với bao khó khăn đang ở phía trước.
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Trận đánh ấy, tôi có một kỷ niệm khó quên về tình đồng chí, đồng 
■ đội. Hôm đó, khi đang đứng ở cửa hầm chỉ huy phân đội chiến đấu thì đạn 
pháo của địch trùm lên vị trí của tôi, rất nhanh, hai chiến sĩ Nguyễn Đăng 
Hùng và Phạm Văn Tiến đứng cạnh liền nhào tới, hét to: “Thủ trưởng ơi, 
nằm xuống!”. Vì dũng cảm chắn đạn cho tôi mà cả hai chiến sĩ đều bị 
thương, người bị thương ở chân, người bị mất một tay do đạn pháo của 
địch. Sau này, tôi có về Quỳnh Lưu và Đô Lương (Nghệ An) để tìm gặp hai 
người đồng đội từng cứu mình năm ấy, nhưng tôi chỉ gặp lại Nguyễn Đăng 
Hùng, còn Phạm Văn Tiêh thì đã mất do lâm bệnh hiểm nghèo...

* Cựu phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính:
Trung tuần tháng 31972, tôi nhận nhiệm vụ đi theo một đơn vị xe 

tăng từ Vĩnh Phúc vào mặt trận phía tây Quảng Trị, điểm đánh đầu tiên là 
căn cứ Đầu Mầu. Khi đó tôi là Thiếu úy, phóng viên Báo Quân đội nhân dân. 
Tôi mang theo khẩu súng K59, dụng cụ tác nghiệp là hai máy ảnh: Canon, 
Kiép, 40 cuộn phim và thuốc rửa phim. Khi còn cách căn cứ khoảng 6km, xe 
tăng mắc lầy. Sáng 303, các đơn vị bộ binh đồng loạt nổ súng, không dợi xe 
tăng nữa, tôi quyết định chạy theo các đơn vị bộ binh đang xung phong để tác 
nghiệp. Ròng rã một ngày chiến đấu, quân ta đánh bật địch ra khỏi trận địa, 
tiêu diệt và bắt sống phần lớn sinh lực địch.

Sau trận này, quân ta tiếp tục tiến về đánh chiếm căn cứ Tân Lâm 
ở điểm cao 241. Tốì hôm ấy, một bộ phận quân ta ở lại chốt giữ trận địa 
đã bị pháo địch bắn dữ dội. Trong hầm, tôi dang ngồi nói chuyện với hai 
đồng chí khác thì bị một quả pháo địch bắn trúng hầm. Chúng tôi bị hất 
tung lên khỏi mặt đất. Một chiến sĩ hy sinh, một bị thương, tôi cũng bị 
thương nhẹ. Sáng hôm sau đơn vị rút xuông chân điểm cao. Tôi nhờ một 
hàng binh lái chiếc xe Jeep trở lại Đầu Mầu. Đến nơi, đơn vị xe tãng đã 
qua khỏi khúc đường lầy, tôi không đi theo nữa mà lội ngược con đường ấy 
để trở về Vĩnh Linh. Ra đường lớn, tôi vừa đi, vừa chạy ngược về phía Bắc. 
Đêh sông Hiền Lương, tôi bơi qua sông và đón xe đi nhờ về Vinh. Mỗi 
chặng đường, hễ đói quá thì tạt vào nhà dân xỉn cơm ăn và đêm thì chui 
vào đông rơm để ngủ. Rạng sáng 541972, đến một khúc sông gần Vinh, ô 
tô dừng lại nối đuôi nhau hàng loạt vì chỉ có một chiếc phà nhỏ. Tôi lại 
nhảy xuống, chạy lên chiếc xe đầu tiên xin đi nhờ. Vượt qua bến sông là
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gần 6 giờ sáng. Từ Vinh, tôi bắt chuyến xe duy nhất về Hà Nội lúc 3 giờ 
chiều.

Hôm sau (ngày 641972), trên trang nhất Báo Quân đội nhân dân 
(số 3915) đã đăng chùm ảnh của tôi về trận đánh thắng hai căn cứ ấy...

(Theo Quân đội nhân dân)
CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỏ TRÊN KHÔNG
Cuộc kháng chiến chổng thực dân Pháp và chổng đế quốc Mỹ xâm 

lược của dân tộc ta đã giành dược thắng lại hoàn toàn, kết thúc bằng 
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975. Để đi đến thắng lợi 
cuối cùng, dân tộc ta đã phải trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, mất 
mát và hy sình, dồng thời cũng đã lập nén biết bao chiến công hiển hách. 
“Điện Biển Phủ trên không” là một trong những chiến công như thế.

Vào tháng 10 năm 1972 lẽ ra giữa ta và Mỹ đã đi tới một hiệp định 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bỉnh ở Việt Nam như đã thỏa thuận, 
nhưng phía Mỹ đã bội ước, đưa <náy bay chiến lược B52 đến ném bom Hà 
Nội, Hải Phòng.

Mưu đồ của Tổng thống Richard Nixon và tập đoàn hiếu chiến Mỹ 
là dùng sức mạnh của B52, con chủ bài cuối cùng, để ép ta trên bàn đàm 
phán, hòng buộc ta phải chấp nhận những điều kiện áp đặt của họ.

Nhưng, cuộc tập kích chiến lược ồ ạt và tàn bạo bằng B52 của Mỹ 
đã thất bại nhục nhã. 81 máy bay Mỹ bị bắn rơi, trong đó có 34 chiếc là 
B52, cùng nhiều phi công Mỹ bị bắt. Bị tổn thất quá nhiều về máy bay 
chiến lược, không ép được ta bằng thế mạnh, lại bị nhân dân trong nước 
Mỹ và trên thế giới phản đối kịch liệt, Nixon đã phải ra lệnh chấm dứt 
không điều kiện cuộc tập kích, phải chịu thua trên bầu trời Hà Nội, để rồi 
sau dó buộc phải chắp nhận thêm cuộc thua trên bàn đàm phán ở Parì. 
Hiệp định Pari dã được ký vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, Mỹ cam kết tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, 
cam kết sẽ không dính liu về quăn sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ 
cùa miền Nam Việt Nam, cam kết rút hết quân Mỹ và quân các nước dồng 
minh của Mỹ về nước...

“Mỹ cút" tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho nhân dân ta tiến lên 
đánh cho "ngụy nhào". Miền Nam nước ta dược hoàn toàn giải phóng, đất 
nước ta hoàn toàn dộc lập, thống nhất, kết thúc trọn vẹn sự nghiệp giải 
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phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh 
dạo.

Diễn biến Điện Biên Phủ trên không 1972
 Những ngày giữa tháng chạp năm 1972, tình hình diễn biến rất 

khẩn trương, sôi động. Ngày 13 tháng 12, do thái độ ngoan cố, lật lọng của 
chính quyền Mỹ Kissinger, cố vấn dặc biệt của tổng thống Mỹ tuyên bô' 
đình chỉ vô thời hạn Hội nghị Pari về Việt Nam.

 Ngày 17  12, Nixon chính thức ra lệnh mở cuộc tiến công bằng 
không quân vào Hà Nội và Hải Phòng. Chiến dịch mang tên Linebacker II. 
Về phía ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Bộ Tổng Tham mưu ra lệnh cho Quân 
chủng Phòng không  Không quân chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến 
đấu cao nhất, đề phòng B52 đánh từ vĩ tuyến 20 trở ra.

  lOg 30 phút, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không  Không quân 
trực tiếp chỉ thị cho các đơn vị toàn quân chủng, đặc biệt là hai khu vực 
Hà Nội  Hải Phòng: "Tình hình rất khẩn trương, các đơn vị cần thực sự 
chuẩn bị cho bộ đội sẵn sàng chiến đâu, có kê hoạch tiếp tế đạn cho tên 
lửa, bảo đảm vũ khí trang bị sẵn sàng chiến đấu với hệ số kỹ thuật cao 
nhất; thông tin liên lạc phải thường xuyên thông suô't; tổ chức báo động 
kiểm tra các đơn vị".

 Toàn Quân chủng Phòng không  Không quân cũng quân và dân 
miền Bắc đã làm tô't công tác chuẩn bị, sỗn sàng chiến đấu, quyết đánh 
bại cuộc tập kích đường không chiến lược băng B52 của Mỹ nếu chúng liều 
lĩnh leo thang ra đánh phá Hà Nội, Hải Phòng.

Ngày 18  12  1972
  Sáng 18  12, Bộ Tổng Tham muu điện cho các đơn vị: cần đề 

phòng địch dùng B52 đánh phá các mục tiêu trọng điểm. Các binh chủng 
pháo cao xạ, tên lửa, radda, không quân, pháo binh sẵn sàng chiến đấu 
kịp thời đánh trả máy bay, tàu chiến địch. Tổ chức quan sát, báo động, có 
kế hoạch sơ tán đào hầm hào, phối hợp với công an và nhân dãn làm tốt 
công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ tài sản...

 Phủ Thủ tướng cũng điện cho các Bộ và cơ quan: Địch có thể ném 
bom Hà Nội  Hải Phòng cần thực hiện tốt kế hoạch sơ tán của thành phố.
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' 10 giờ 15 phút, một chiếc máy bay trinh sát không người lái của 
địch bay từ hướng Tây Bắc vào trinh sát Hà Nội. Các đơn vị ra đa phát 
hiện báo cáo về Tổng trạm radda và sở chỉ huy Quân chủng Phòng không.

  16 giờ 30 phút Bộ Tổng Tham mưu thông báo cho Quân chủng 
Phòng không  Không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô: Sẽ có đợt hoạt động lớn 
của máy bay chiến lược B52 ra miền Bắc.

  19 giờ 10 phút, các đài ra đa cảnh giới của của binh chủng rađa 
báo cáo về sở chĩ huy trung tâm: "B52 dang bay vào hướng Hà Nội".

  19 giờ 25 phút, không quân ta được lệnh cất cánh đón đánh các 
tốp máy bay chiến thuật Mỹ (F4, F8, Fill, A6, A7...). Cùng lúc ở Tam Đảo, 
Việt Trì, các đài quan sát dồn dập báo về Sở chỉ huy trung tâm: Máy bay 
Fill ném bom sân bay Nội Bài, Kép... Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô ra 
lệnh báo động toàn thành phố. Lập tức, còi báo động từ Nhà hát Lớn, 
Quảng trường Ba Đình, ga Hàng cỏ và nhiều nơi nội và ngoại thành nổi 
lên khẩn cấp.

 Từ  19 giờ 20 phút đến 20 giờ 18 phút, máy bay địch đang đánh 
phá Hòa Lạc, nhiều tấp máy bay B52 (mỗi tấp 3 chiếc) liên tiếp dội bom 
xuống khu vực sân bay Nội Bài, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm... Cuộc 
chiến đấu ác liệt của lực lượng phòng không ba thứ quân bảo vệ Hà Nội 
bắt đầu, mở đầu chiến dịch 12 ngày đêm “Hà Nội ■ Điện Biên Phủ trên 
không”.

  20 giờ 18 phút, tiểu đoàn 59 trung đoàn tên lửa phòng không 261 
do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thăng chỉ huy phóng 2 quả đạn từ cự ly thích 
hợp hạ ngay 1 máy bay B52 ( máy bay rơi xuống cánh đồng thuộc Phủ Lỗ 
và Đông Xuân, giữa tỉnh Vĩnh Phú và Hà Nội, cách trận địa gần 10 km). 
Đây là chiếc máy bay B52  G đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ trên bầu trời Hà 
Nội.

  20 giờ 16 phút, tiểu đoàn tên lửa 52, trung đoàn 267, sư đoàn 
phòng không 365 từ một trận địa ở Nghệ An bắn bị thương nặng 1 máy 
bay B52 khi chúng vừa gây tội ác ở Hà Nội về, buộc phải hạ cánh bắt buộc 
xuống sân bay Đà Năng.

 Đêm 18  12, Mỹ huy động 90 lần chiếc B52 ném 3 đợt bom xuống 
Thủ đô Hà Nội. Xen kẽ các đợt đánh phá của B52 có 8 lần chiếc Fill và 
127 lần chiếc máy bay cường kích, bắn phá các khu vực nội, ngoại thành.

338

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Trong đêm đầu tiên Mỹ đã ném khoảng 6.600 quả bom xuống 135 địa 
điểm thuộc Thủ đô Hà Nội. 85 khu vực dân cư bị trúng bom làm chết 300 
người.

Ngày và đêm 19  12 ■ 1972:
Sau cuộc chiến đấu ngày 18  12 các lực lượng chiến đấu đã kịp thời 

rút kinh nghiệm và hạ quyết tâm đánh mạnh hơn nữa lập thành tích chào 
mừng ngày toàn quốc kháng chiến 19  12.

 4 giờ 30 phút rạng sáng ngày 19  12, địch ném bom đợt thứ 3 vào 
các khu vực Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam (Mễ Trì), xã Nhân Chính, 
nhà máy Cao su Sao Vàng... Các trận địa tên lửa, pháo phòng không với 
các đơn vị dân quân tự vệ Thủ đô bắn hàng ngàn viên đạn các loại tiêu 
diệt một máy bay F4.

  Cùng thời gian này, Tiểu đoàn 77 Trung đoàn Tên lửa 257 dánh 
một trận thật xuất sắc, bắn rơi tại chỗ một máy bay B52 thứ 2 trên cánh 
đồng xã Tân hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.

  Sáng 19  12, Bộ Chính trị họp biểu dương các lực lượng phòng 
không đã chiến đấu dũng cảm, đồng thời chỉ thị các đơn vị cần nâng cao 
tinh thần cảnh giác, tránh chủ quan thỏa mãn, chuẩn bị đầy đủ hơn nữa 
để chiến đấu liên tục, bắn rơi nhiều máy bay B52. Buổi chiều cùng ngày 
tại Câu lạc bộ Quốc tế ở Hà Nội, trước đông đảo báo chí trong và ngoài 
nước người phát ngôn Bộ Quốc phòng của ta thông báo những tội ác của 
địch diễn ra trong đêm 18 và thông báo kết quả tiêu diệt B52 của quân và 
dân Hà Nội, 6 tù binh phi công của địch vừa bị bắt cúi đầu thú tội nỗi 
kinh hoàng của chúng trước lưới lửa dầy đặc và nhiều tầng dày đặc của lực 
lượng phòng không Hà Nội.

 Tổng tham mưu trưởng chỉ thị: Bộ đội tên lửa đêm chiến đấụ, ngày 
nguy trang sơ tán. Bộ đội rađa phải thường xuyên theo dõi địch, quản lý 
vững chắc vùng trời cả ngày và đêm. Bộ đội pháo phòng không thường 
xuyên sẵn sàng chiến đâu cao và đánh thắng địch.

 Đêm 18 rạng ngày 19  12, đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng 
Bộ Quốc Phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến ngay 
một số đơn vị phòng không  không quân và khu vực Đông Anh, Yên Viên 
nơi vừa bị B52 của giặc Mỹ ném bom, động vỉen thăm hỏi bộ đội và nhân 
dân Thủ đô.
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 Nhiều nước trên thế giới ra tuyên bố hoặc điện tới Tổng thống Mỹ 
yêu cầu chấm dứt hành động dùng máy bay B 52 ném bom tàn phá ác liệt 
Hà Nội, Hải Phòng và miền Bắc Việt Nam.

  19 giờ 45 phút ngày 19 đến 5 giờ 20 phút ngày 20  12, máy bay 
B52 tiếp tục ném bom Hà Nội, Hải Phòng. Riêng ở Hà Nội 87 lần chiếc 
B52 và hơn 200 lần chiếc máy bay cường kích ném 3 đợt bom xuống 68 
điểm thuộc nội ngoại thành.

 Sau 2 đêm đầu chiến đấu tuy quân dân ta giành thắng lợi, nhưng 
lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô cũng gặp khó khăn. Nhiều trận địa 
bị trúng bom. Cơ số đạn tiêu thu quá mức. Trận địa pháo 10mm của tự vệ 
Đống Đa bắn hết đạn, nhiều tiểu đoàn tên lửa đạn dự trử còn ít.

Ngày 20  12  1972
 11 gi ờ 45 phút, Bộ Tổng tư lệnh điện cho các đơn vị: "Chiều và đêm 

nay địch sẽ đánh lớn bằng máy bay B52 và máy bay cường kích vào thủ đô 
Hà Nội".

  19 giờ ngày 20 đén sáng 21  12, địch huy động 78 lần chiếc B52 
ném bom Hà Nội và hơn 100 lần chiếc máy bay cường kích các loại vào 
đánh phá nội, ngoại thành Hà Nội. Bộ dội rađa phát hiện nhanh, xã, đúng, 
đủ, kịp thời, mắc cho các loại máy bay địch phát nhiễu dày đặc.
 Khi B52 dịch cách Hà Nội 80 km, trực ban trưởng Sở chỉ huy phòng 
không đóng cầu dao, nổi còỉ báo động toàn thành phố sẵn sàng chiến đấu.
 20 giờ 05 phút đến 20 giờ 7 phút, trận đánh xuất sắc trong 2 phút từ cự 
ly 22 km với 2 quả đạn, tiểu đoàn 93, trung đoàn tên lửa 261 bắn cháy 1 
máy bay B52 rơi tại chỗ ở khu vực ga Yên Viên, cách Hà Nội hơn 10 km.
 20 giờ 34 phút, bằng cách đánh "mới", tiểu đoàn 77, trung đoàn tên lửa 
257 bắn rơi chiếc B52 thứ 2 ở ngoại thành.

 20 giờ 29 phút đến 20 giờ 38 phút, 3 tiểu đoàn tên lửa (78, 79, 94) 
tập trung hoả lực bắn rơi tại chỗ chiếc B52 thứ 3.

 Trong đợt chiến đấu này, các đại dội pháo lOOly của dân quân tự 
vệ thủ dô đã hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội tên lửa cao xạ 57 mm, 14,5 mm, 
12, 7 mm bằng nhiều phương pháp bắn cản (bắn đón), bắn the tiếng động... 
bảo vệ vững chắc cho các trận địa tên lửa và các mục tiêu quan trọng khu 
vực nội, ngoại thành Hà Nội.
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 Đêm 20 rạng ngày 21  12 bộ đội tên lửa phòng không bảo vệ Hà 
Nội đã thực hiện trận đánh xuất sắc, chỉ 35 quả đạn bắn rơi 7 chiếc B52, 
có 5 chiếc rơi tại chỗ. Tiêu biểu là trận đánh lúc 5 giờ 2 phút đến 5 giờ 11 
phút các tiểu đoàn (57, 77, 79) chỉ trong 9 phút với 6 quả đạn đã băn rơi 4 
chiếc B52 (3 chiếc rơi tại chỗ). Riêng tiểu đoàn 57 với 2 quả đạn cuối cùng 
trong 2 phút (từ 5 giờ 9 phút đến 5 giờ 11 phút) bắn rơi 2 máy bay B52 (1 
chiếc rơi tại chỗ).

 Cùng ngày, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trực tiếp gọi 
điện thoại xuống các sư đoàn biểu dương bộ đội Phòng không Hà Nội vừa 
qua đánh tot, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, của nhân dân. Cuối 
cùng, Đại tướng nói: "Cả nước đang hướng về. Toàn thế giới dang hướng 
về Hà Nội. Từng giờ, từng phút, Bộ Chinh trị và Quân ủy Trung ương theo 
dõi chặt chẽ cuộc chiến dấu của Hà Nội. Vận mệnh của Tổ quốc đang nằm 
trong tay các chiến sĩ phòng không bảo vệ Hà Nội".

Ngày 21  12  1972
Tại Thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng chiến sự vẫn diễn 

ra ác liệt.
 Ban ngày, 180 lần chiếc máy bay chiến thuật của không quân và 

hải quân Mỹ đánh phá các mục tiêu trọng yếu: Ga Hàng cỏ và Sở công an 
(Hà Nội), nhà máy điện yên Phụ, Bộ Giao thông, cầu Phủ Lý và 6 đợt 
đánh vào khu vực thị xã Thanh Hóa.

  Từ 11 giờ 15 phút đến 12 giờ 24 phút, địch cho 2 lần chiếc máy 
bay trinh sát Hà Nội và đường sô 1 Bắc, nhằm thăm dò lực lượng của ta 
và chuẩn bị cho đợt tập kích tiếp theo.

 21 giờ 37 phút đêm, rạng sáng 22, địch huy động 24 lần chiếc máy 
bay B52 và 36 lần chiếc máy bay chiến thuật hộ tống vào đánh sân bay và 
bệnh viện Bạch Mai, Giáp Bát, Văn Điển... Ngoài ra, 30 lần chiếc F4, 
F105 vào đánh phá các khu vực Bắc Giang, ga Kép, sân bay Yên Bối, cảng 
Hải Phòng, Cát Bi và An Lão (Kiến An).

Phát huy khí thế chiến thắng của 3 ngày đêm trước quân và dân ta 
đã bắn rơi 11 máy bay, trong đó bắn rơi tại chỗ 3 B52, 2 F4, 2 A7, 1 Fill, 
1 A6, 1 RA50, 1 F105.,

Ngày 22  12  1972
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 2 giờ 38 phút sáng 22  12, bộ đội rađa đã phát hiện chính xác các 
tốp B52 và máy bay chiến thuật Mỹ ở hướng Tây Nam. Lần này địch sử 
dụng 24 chiếc B52 và 36 máy bay chiến thuật vào đánh phá sân bay, bệnh 
viện Bạch Mai, ga Giáp Bát, Gia Lâm, Văn Điển... và các trận địa tên lửa, 
18 lần chiếc Fill hoạt dộng xen kẽ ở dộ cao thấp nhằm bất ngờ đánh phá 
vào các mục tiêu đã trinh sát.

  3 giờ 42 phút, các kíp chiến đấu của tiểu đoàn 57 bộ đội phòng 
không Hà Nội đã bình tĩnh, dũng cảm vận dụng kinh nghiệm chiến đấu 
của các đêm trước, đồng loạt nổ súng bắn rơi tại chỗ 1 máy bay B52 ở chợ 
Bến, Mỹ Đức, Hà Tây. Cùng thời điểm này, tiểu đoàn 71 bắn rơi tại chỗ 1 
máy bay B52 ở Thanh Miện Hải Hưng.

  3 giờ 46 phút, tiểu doàn tên lửa 93 lại bắn rơi 1 chiếc B52 ở khu 
vực Quỳnh Côi, Thái Bình.

 Ban ngày, 56 lần chiếc máy bay chiến thuật của không quân Mỹ 
đánh phá các mục tiêu: Ga Kép, thị xã Bắc Giang, thành phố Việt Trì, thị 
trấn Vĩnh Yên. Ban đêm, 24 lần chiếc B52 có 30 chiếc máy bay chiến 
thuật hộ tống, 9 111 tập trung đánh khu vực Hải Phòng gồm Sở Dầu, nhà 
máy xi măng, khu An Dương, Đông Anh (Hà Nội), Hoà Lạc, Đáp cầu... 
Quân và dân ta bắn rơi 5 máy bay, trong đó bắn rơi tại chỗ 3 B52, 1 F4. 
21, 22  12, tại trận địa Vân Đồn (Hà Nội), các chiến sĩ tự vệ nhà máy 
Liên Cơ Hà Nội băng 19 viên đạn 14,5 ly ngay loạt đạn đầu đã bắn rơi 1 
máy bay Fill "cánh cụp cánh xòe" của Mỹ.

 Nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội, 22  12, Bộ Tổng Tư lệnh 
gửi thư khen bộ đội tên lửa, cao xạ, không quân, rađa, bộ đội địa phương 
và dân quân tự vệ, đồng bào và cán bộ Thủ đô dã chiến đấu giỏi, đánh 
những trận xuất sắc tiêu diệt nhiều máy bay Mỹ.

Ngày 23  12  1972
 Ban ngày, 54 lần chiếc máy bay chiến thuật của không quân Mỹ 

đánh phá các khu vực ngoại thành Hà Nội. Mai Dịch, Trạm Trôi, Hoài 
Đức (Hà Tây). Ban dêm 33 chiếc B52 dánh Đồng Mỏ (Lạng Sơn) và khu 
vực Bắc Giang; 30 chiếc máy bay F4 và F105, 11 máy bay Fill đánh vào 
Yên Viên, Giáp Bát, Đa Phúc và các sân bay Nội Bài, Yên Bái. Hướng 
biển, có 7 máy bay chiến thuật của Hải quân Mỹ vào đánh Uông Bí, Phà 
Rừng, Sở Dầu và sân bay Kiến An (Hải Phòng).
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Ta bắn 4 máy bay trong đó có 2 B52, 1 F4, 1 A7.
  ưỷ ban Thường vụ Quốc hội tuyên dương công trạng quân dân 

miền Bắc và cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng Phòng không  Không 
quân. Úy ban Thường vụ Quốc hội đặc biệt tuyên dương công trạng của 
quân và dân Hà Nội chiến đấu oanh liệt, giành thắng lợi to lớn, bắn rơi 
tại chỗ chiếc B52.

Ngày 24  12  1972
  Ban ngày, địch huy động 44 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh 

phá khu vực Thái Nguyên (Cao Ngạn và dọc đường số 1), Sen Hồ, Việt Yên 
(Hà Bắc).

 Ban đêm, từ 19 giờ 50 phút, địch dùng 33 lần chiếc B52 đánh phá 
ác liệt ga Kép, Bắc Giang, phối hợp với 39 lần chiếc máy bay chiến thuật 
yểm hộ đánh phá các sân bay Yên Bái, ga Kép và khu vực Vĩnh Tuy (Hà 
Nội).

Quân và dân miền Bắc chiến đấu giỏi đã bắn rơi 5 chiếc máy bay  
trong đó có 1 B52, 2 F4, 2 A7.

 Do bị thất bại nặng nề và lấy cớ nghỉ lễ Nôen, 24 giờ ngày 24  12, 
địch tạm ngừng cuộc tập kích để củng cố lực lượng, ổn định tinh thần bọn 
giặc lái, rút kinh nghiệm tìm thủ đoạn và cách đánh mới.

Ngày 25  12  1972
  Từ 0 giờ ngày 25  12  1972, không quân địch ngừng ném bom 

miền Bắc nhân dịp lễ Noen.
 Sáng 25, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không  Không quân triệu 

tập Hội nghị quân chính tổ chức rút kinh nghiệm chiến đấu gai đoạn 1 và 
phổ biến tình hình nhiệm vụ giai đoạn tới.

  Qua 7 ngày chiến đấu ngoan cường dũng cảm, bộ đội tên lửa, pháo 
phòng không hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ cùng bộ đội rađa, không quân 
và các lực lượng phòng không ba thứ quân đã bắn rơi 53 máy bay địch, có 
18 B52, 5 Fill. Trong đó Quân chủng Phòng không  Không quân bắn rơi 
31 chiếc (tên lửa bắn rơi 23 chiếc có 17 chiếc B52, không quân bắn rơi 1 
chiếc F4, Pháo phòng không bắn rơi 7 chiếc). Lực lượng phòng không đại 
phương, dân quân tự vệ bắn rơi 22 chiếc, trong đó có 4 chiếc Fill và pháo 
100 ly dược công nhận bán rơi 1 chiếc B52.
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 Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương nhận định: Địch sẽ đánh phá 
trở lại Hà Nội ác liệt hơn, quân và dân Thủ đô Hà Nội cần gấp rút chuẩn 
bị tốt lực lượng đánh địch trong những ngày tới.

  15 giờ 25 phút ngày 25  12, Bộ Tổng Tham mưu lệnh cho Quân 
chủng Phòng không  Không quân từ 19 giờ ngày 25  12  1972, tất cả bộ 
đội, vũ khí, khí tài tên lửa phải sẵn sàng chiến đấu 100%.

Bộ đội, rađa phải phân biệt chính xác mục tiêu thật, giả và thông 
báo kịp thời B52 địch, chú ý máy bay bay thấp.

Các loại pháo, súng máy phòng không tổ chức bố trí đón lõng tập 
trung đánh tiêu diệt Fill và bảo vệ tên lửa; pháo 100 milimet tham gia 
đánh B52.

Ngày 26  12  1972
  13 giờ ngày 26, địch sử dụng 56 lần chiếc máy bay cường kích các 

loại vào ném bom dữ dội các khu vực trận địa tên lửa và trạm biến thế 
Đông Anh. Tiểu đoàn tên lửa 72, trung đoàn 285 đã bắn rơi 1 máy bay F4. 
 Từ 22 giờ 05 phút ngày 26  12, địch sử dụng 105 lần chiếc B52 và 110 
lần chiếc máy bay chiến thuật hộ tống đánh ồ ạt, liên tục vào nhiều mục 
tiêu trên cả 3 khu vực Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên (Mỹ tập trung 
66 lần chiếc B52 vào đánh phá Hà Nội, 21 lần chiếc B52 đánh Thái 
Nguyên và 18 lần chiếc B52 đánh Hải Phòng).

 22 giờ 40 phút, B52 ném bom rải thảm xuống dọc phố Khâm Thiên, 
nơi có mật độ dân số đông nhất thủ đô, gây tổn thất lớn về người và của. 
Cùng với Khâm Thiên, máy bay B52 ồ ạt rải bom xuông hơn 100 điểm dân 
cư trong thành phố, hơn 1.000 người bị thương vong. Khu phố Khâm Thiên 
và Khu Hai Bà Trưng bị tàn phá nặng nề gây khó khăn nhiều nhất cho 
nhân dân ta. 22h30 tiểu đoàn 76 thuộc trung đoàn tên lửa anh hùng bằng 
13 quả đạn pháo phối hợp cùng với trận địa phòng không biến 2 chiếc 
máy bay B52 thành 2 khối khổng lồ sáng rực cả một góc trời Nam Hà Nội.

 Từ các trận địa ở khu vực ngoại thành, ba tiểu đoàn tên lửa (57, 76, 
88) đã tập trung bắn rơi 1 máy bay B52. Sau ít phút các tiểu đoàn (57, 58, 
79, 85, 87, 94) lập tức bắn rơi tại chỗ 2 máy bay B 52, một chiếc rơi xuống 
xã Định Công (Thanh Trì).
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 Với kinh nghiệm dày dạn, các tiểu đoàn tên lửa Phòng không (59, 
93, 78, 79) đã phân tích chính xác, mục tiêu B52 trong dải nhiễu, bắn rơi 
thêm 2 chiếc B52.

  Cùng thời gian này tại Hải Phòng, tiểu đoàn tên lửa 81 đã vận 
dụng tô't phương pháp điều khiển và bám sát mục tiêu trong dải nhiễu, 
bắn rơi 1 máy bay B52 ngay trên đất cảng. Đại đội 74 pháo 100 milimét, 
trung đoàn 252 cũng bắn rơi 1 B52.

 Trận chiến đấu đêm 26  12 diễn ra hơn một giờ, lực lượng phòng 
không 3 thứ quân của Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên đã đánh một trận 
tiêu diệt lớn, bắn rơi 8 máy bay B52, riêng Hà Nội Bắn rơi 5 chiếc, có 4 chiếc 
rơi tại chỗ và 10 máy bay chiến thuật khác. Đây là trận đánh then chốt quyết 
định bẳn rơi nhiều, máy bay chiến lược B52 nhất trong 9 ngày qua.

Trận đánh làm suy sụp tinh thần và ý chí của Nhà Trắng. Lầu Năm 
góc và bọn giặc lái Mỹ.

Ngày 27  12  1972
 Sáng ngày 27  12, địch điên cuồng cho 100 lần chiếc máy bay chiến 

thuật chia làm 3 đợt đánh phá dữ dội vào cảc khu vực nội, ngoại thành Hà 
Nội như nhà máy dệt 8  3, ga và kho Văn Điển, cầu Đuống, Gia Lâm, đài 
phát thanh Mễ Trì, các trận địa tên lửa, rađa... Pháo phòng không các loại 
của quân dân Thủ đô dã phát huy hoả lực, đánh trả mãnh liệt trên tất cả các 
hướng. Đại đội 61 tiểu đoàn 20 bắn rơi 1 máy bay F4. Cùng ngày 27, không 
quân ta cất cánh hai lần bắn rơi 2 chiếc máy bay F4 của Mỹ.

  Từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 27  12, địch tăng cường huy động 36 
lần chiếc máy bay B52, có 66 lần chiếc máy bay chiến thuật yểm hộ, tập 
trung đánh phá các khu vực: Đông Anh, Yên Viên, Bạch Mai, Khuyến 
Lương, Đa Phúc, Dục Nội, cổ Loa; Xen kẽ giưa các dợt hoạt động của B52 
địch dùng 17 lần chiếc Fill tiếp tục thay nhau đánh phá, gây nhiều tội ác 
đối với nhân dân ta.

  22 giờ 20 phút ngày 27  12, Bộ Tư lệnh Không quân cho dồng chí 
Phạm Tuân lái máy bay MIG21 cất cánh bất ngờ từ sân bay Yên Bái được 
Sở chỉ huy và rađa dẫn đường trực tiếp bảo đảm, vượt qua hàng rào bảo vệ 
của máy bay F4 tiến về hướng đội hình B52. Đến bầu trời khu vực Mộc 
Châu Sơn La anh tiép cận được mục tiêu, công kích bàng 2 quả tên lửa. 
Một chùm lửa bốc cháy trùm lên chiếc B52 thứ 2. đây là chiếc B52 đầu
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tiên bị bộ đội không quân ta bắn rơi trong chiến dich 12 ngày đêm "Điện 
Biên Phủ trên không".

 Ngay trong đêm 27  12, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ủy viên Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng điện khen bộ đội không quân đã lập công xuất sắc, bắn rơi 
máy bay chiến lược B52 của Mỹ.

 23 giờ ngày 27  12, bộ đội tên lửa bảo vệ Hà Nội đánh trả quyết 
liệt tốp B52. Bằng 32 quả đạn, các đơn vị tên lửa phòng không của ta đã 
bắn tan xác 4 máy bay B52 trong đó có 2 chiếc máy bay rơi tại chỗ.

 23 giờ 02 phút ngày 27  12, hai tiểu đoàn tên lửa (71, 72) bắn tiêu 
diệt tốp máy bay B52 từ hướng Tây lao vào đánh phá Hà Nội. Bằng 2 quả 
đạn theo phương pháp bám chính xác vào giữa nền dải nhiễu đậm, chiếc 
B52 chưa kịp cắt bom đã bị trúng đạn bốc cháy rơi xuồng làng Ngọc Hà, 
đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). Đây là chiếc B52 duy nhất chưa kịp cắt 
bom đã bị bắn rơi. Trong dó tiểu đoàn 59 và tiểu đoàn 77 cũng bắn rơi 2 
chiếc máy bay B52 lúc 23 giờ 04 phút và 24 giờ 06 phút ngày 27  12.

Trong ngày và dêm quân dân miền Bắc đã bắn rơi 14 máy bay trong 
dó có 5 B52 (2 B52 rơi tại chỗ), 5 F4, 2 A7, 1 A6, 1 máy bay lên thẳng 
HH53 đến cứu giặc lái.

Ngày 28  12  1972
  Từ 10 giờ đến 17 giờ ngày 28 tháng 12, địch huy động 131 lần 

chiếc máy bay chiến thuật các loại đánh vào trận địa của bộ đội Phòng 
không  Không quân ở khu vực nội, ngoại thành. Quân và dân Thủ đô 
đánh trả quyết liệt. Không quân ta cất cánh đánh một trận xuất sắc bắn 
rơi 1 máy bay RA 5C.

 Cùng ngày Bộ Tổng Tham mưu thông báo: Tổng thống Mỹ Níchxơn 
đã phải chấp thuận nô'i lại các phiên họp Hội nghị Pari. Chính phủ ta 
chấp nhận.

 Tối 28  12, Trung đoàn 274 được lệnh cơ động tăng cường ra Thủ 
dô Hà Nội. Những quả đạn tên lửa từ Quân khu 4 được chuyển ra chi viện 
nhanh chóng cho mặt trận Hà Nội.

 Từ 20 giờ đến 22 giờ, địch sử dụng khoảng 60 lần chiếc máy bay 
chiến lược B52 đánh phá khu vực Đông Anh, Đa Phúc, cầu Đuốhg, Yên 
Viên, Gia Lâm.
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  21 giờ 41 phút, phi công Vũ Xuân Thiều được lệnh của Sở chỉ huy 
Không quân, lái chiếc máy bay MIG21 cất cánh từ sân bay cẩm Thuỷ, do 
Sở chỉ huy sân bay Thọ Xuân và rađa dẫn đường vòng ra phía sau đội hình 
B52 đuổi địch đến vùng trời Sơn La. Phát hiện được B52 bám sát ở cự ly 
gần, Vũ Xuân Thiều xin công kích, quyết tiêu diệt địch. Sau khi bắn cháy 
máy bay địch, Vũ Xuân Thiều cũng anh dũng hy sinh.

 Trận đánh ngày và đêm 28  12, quân và dân ta bắn rơi 3 máy bay 
Mỹ. Trong đó có 2 B52, 1 RA5C.

Ngày 29  12  1972
 Ban ngày, địch sử dụng 36 chiếc máy bay của không quân chiên 

thuật Mỹ đánh phá nhà máy điện Cao Ngạn, Đồng Hỷ và khu vực cây số 4 
Bắc Thái Nguyên.

 23 giờ 16 phút, địch huy động 60 lần chiếc B52 đánh vào 3 khu vực: 
30 B 52 đánh khu gang thép Thái Nguyên và khu Trại Cau, 18 B 52 
đánh khu vực Đồng Mỏ (Lạng Sơn), 12 B52 đánh Kim Anh (Vĩnh Phú). 
Ngoài ra 70 lần chiếc máy bay chiến thuật của không quân và hải quân 
Mỹ đánh xen kẽ các sân bay Thọ Xuân, Yên Bái, Hoà Lạc, Kép. và khu vực 
Kim Anh (Vĩnh Phú), Đông Anh (Hà Nội), ngoại vi Thành phố Hải Phòng 
và Quảng Ninh.

Ta bắn rơi 2 máy bay, trong đó Tiểu đoàn tên lửa 79 bảo vệ Hà Nội 
chiến đấu anh dũng bắn rơi 1 máy bay B52, 1 máy bay F4. Đầy là trận 
đánh kết thúc chiến dịch 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" bảo vệ 
Thủ đô Hà Nội cuối tháng chạp năm 1972.

  7 giờ sáng ngày 30  12, Níchxơn buộc phải ngừng ném bom từ vĩ 
tuyến 20 trở ra và họp lại Hội nghị Pari về Việt Nam. Cuộc tập kích chiên 
lược quy mô lớn bằng máy bay B 52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng kéo 
dài 12 ngày, đêm đã bị thất bại hoàn toàn.
12 NGÀY ĐÊM ĐÁNH B52  CON số và Dd LIỆU

Cuộc tập kích bằng máy bay B52 và Hà Nội Hải Phòng tháng 12 
năm 1972 là một cuộc ném bom hủy diệt. Trong 12 ngày đem Mỹ đã sử 
dụng 663 lần chiếc B52 và 3.920 lần chiếc máy bay chiến thuật dội xuống 
Hà Nội, Hải Phòng và một số dịa điểm của miền Bắc nước ta hơn 100 
ngàn tấn bom. Riêng Hà Nội, vói 444 lần chiểc B52 cùng nhiều máy bay 
chiến thuật, bằng 10 ngàn tấn bom (bắng quả bom nguyên tử mà Mỹ dã 
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rải xuống Hiroshima) Cuộc không kích dã hủy diệt nhiều khu phố làng 
mạc, phá sập 5.480 ngôi nhà trong dó có gần 100 nhà máy, xi nghiệp, 
trường học, bệnh viện, nhà ga giết chết 2.368 dãn thường và lãm bị thương 
1.355 người khác.

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam không quân Mỹ chưa bao 
giờ phải chịu sự tổn thất nặng nề như trong 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ 
trên không" quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 
máy bay B52, 5 máy bay Fill và 42 máy bay chiến thuật khác.

Thắng lợi của quân và dân ta trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên 
không", đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt trong suôi 8 năm 
chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Đây là cuộc đọ sức quyết liệt 
nhất từ trước tới nay. Nghệ thuật tác chiến phòng không hiệp đồng chiến 
đấu, quân binh chủng của bộ đội ta đã chứng tỏ sức mạnh tổng hợp của lực 
lượng phòng không ba thứ quân mà nòng cất là bộ đội Phòng không  
Không quân. Hơn 35 năm đã trôi qua nhưng ký ức người Hà Nội và người 
dân cả nước vẫn không quên những sự kiện đã xảy ra trong những ngày 
cuối năm 1972 ấy. B52 rải thảm Hà Nội, máu rơi, nhà đổ... nhưng lòng 
người thì vẫn đứng vững.

Điện Biên Phủ trên không: Một dự báo tài tình của Bác
Một trong những lựa chọn sáng suốt của Bác Hồ và các đồng chí 

lãnh dạo ta lúc đó là theo đuổi chiến lược “vừa đánh, vừa đàm”.
Trước khi Mỹ mở chiến dịch Linebacker II tấn công ra miền Bắc 

năm 1972, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo ta lúc đó dã sớm dự đoán được 
âm mưu này của địch nên đã chuẩn bị kỹ lưỡng các giải pháp cả trên 
chiến trường và “mặt trận” ngoại giao đang diễn ra ở Paris.

Một trong những lựa chọn sáng suốt của Bác Hồ và các đồng chí 
lãnh đạo ta lúc đó là theo đuổi chiến lược “vừa đánh, vừa đàm”, lấy thắng 
lợi trên chiến trường để chiếm ưư thế trên bàn đàm phán ở Paris.

“Lởi tiên đoán” kẻ địch sẽ thua
Vào buổi chiều 18/12 cách dây 40 năm, khi máy bay chở đoàn dồng 

chí Lê Đức Thọ từ Paris qua Moscow và Bắc Kinh về gần tới không phận 
Việt Nam, dồng chí Lê Đức Thọ đã bước tới buồng lái, thoáng lặng nhìn 
rồi thân mật hỏi chúng tôi: “Gia đình các cháu sơ tán d đâu? Nếu sơ tán 
thì sơ tán càng xa càng tất. Chưa yên đâu, còn căng thăng đấy các cháu ạ”.
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Khi về tới nhà số 6 Nguyễn Cảnh Chân, chúng tôi đang chuyển hồ 
sơ, tài liệu vào tủ bảo mật và chuẩn bị về thăm gia đình như mọi khi, thì 
đồng chí Lê Đức Thọ tới dặn chúng tôi: “Tình hình như các cậu đã biết, 
nên bây giờ phải ở lại đây đã”. Khoảng 2 tiếng sau, B52 Mỹ đã rải bom 
xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương khác.

Lưới lửa phòng không của chiến tranh nhân dân đã giăng kín trời 
Hà Nội và các nơi khác. Quân và dân ta đã sẵn sàng đối mặt với B52 Mỹ. 
Một kế hoạch khả thi với những phương án độc đáo và sáng tạo đánh trả 
máy bay B52 ném bom Hà Nội đã được Đảng và Bác Hồ chỉ đạo chuẩn bị 
chu đáo từ trước.

Năm 1947, trong lời giới thiệu 13 chương Binh pháp Tôn Tử, Bác Hồ 
nhấn mạnh: “Muốn thành công thì phải biết trước mọi việc”. Cuối năm 
1967, Bác Hồ đã nói với tướng Phùng Thế Tài, lúc này là Phó Tổng tham 
mưu trưởng, lời dự báo: “Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra ném 
bom Hà Nội rồi có thua mới chịu thua. Chú nên nhớ trước khi đến Bàn 
Môn Điếm ký hiệp định đình chiến ở Triều Tiên, Mỹ đã cho không quân 
hủy diệt Bình Nhưỡng, ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu 
thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”.

Chớp thời cơ có một không hai
Chủ trương kết hợp đánh với đàm trong kháng chiến chông Mỹ đã 

được Bác Hồ và Đảng tính tới từ cuối năm 1965. Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 13 của BCH TW khóa III, tháng 1/1967 khẳng định: “Chúng ta tiến 
công địch về ngoại giao bây giờ là đúng lúc vì ta đã và đang thắng địch, 
thế của ta là thế mạnh... Trong tình hình quốc tế hiện nay, với tính chất 
cuộc đấu tranh giữa ta và địch, đấu tranh ngoại giao giữ một vai trò quan 
trọng, tích cực và chủ động...”.

Ngày 28/12/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa Hội nghị Bộ Chính 
trị Trung ương Đảng quyết định kế hoạch Tổng tấn công mùa Xuân 1968. 
Lời chúc Tết của Bác đêm Giao thừa mùa Xuân 1968: “Xuân này hơn hẳn 
mấy xuân qua/Thắng trận tin vui khắp nước nhà/NamBắc thi đua đánh 
giác Mỹ/Tiến lên, toàn thắng ắt về ta”  vừa là hiệu lệnh của cuộc Tổng 
tiến công này, vừa là tư tưởng chiến lược chỉ đạo kết hợp giữa đánh với 
đàm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
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Thắng lợi to lớn của cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1968 đã 
làm nhụt ý chí xâm lược của Mỹ và buộc Tổng thông Mỹ Giônxơn tuyên 
bố trên truyền hình ngày 31/3/1968 về việc Mỹ sẵn sàng đơn phương chấm 
dứt ném bom miền Bắc và chấp nhận thương lượng với Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Ngày 13/5/1968, Hội nghị hai bên giữa Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa và Hoa Kỳ chính thức họp phiên đầu tiên tại tại Trung tâm Hội nghị 
quốc tế Kléber ở Thủ đô Paris của Cộng hòa Pháp, mở ra cục diện “vừa 
đánh, vừa đàm”.

Mục tiêu trước mắt của ta là, tập trung vào khẩu hiệu đòi Mỹ chấm 
dứt không điều kiện và vĩnh viễn việc ném bom và mọi hành động chiến 
tranh khác chông nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 13/10/1968, Đoàn ta ở Paris nhận được chỉ thị của Bộ Chính 
trị mà nếu thực hiện theo thì có thể bỏ lỡ thời cơ buộc Mỹ chấm dứt ném 
bom miền Bắc và họp 4 bên.

Thấy tình thế rất phức tạp, có thể không kịp thời gian nếu trao đổi 
qua mật điện, nên sáng hôm sau, sau khi trao đổi kỹ trong Đoàn, đồng chí 
Lê Đức Thọ đã quyết dịnh về ngay Hà Nội.

Ngày 16/10/1968, đồng chí về tới Hà Nội. Bộ Chính trị đã họp liên 
tục trong 3 ngày từ 17 đến 19/10 để nghe báo cáo và thảo luận về tình 
hình đàm phán ở Paris, cuối cùng đã thống nhất với nhận định của Đoàn 
ta ở Paris trước đó. Kết quả là Mỹ đã chấm dứt ném bom miền Bắc không 
điều kiện vào ngày 31/10/1968 và sau đó tiến hành họp 4 bên. Đây là một 
thắng lợi bước đầu quan trọng của sự kết hợp đánh với đàm, có tác động 
hỗ trợ lớn cho chiến trường miền Nam.

Tấn công trên ba mặt trận
Từ tháng 3/1970, Bộ Chính trị đã quyết định đẩy mạnh tấn công 

trên 3 mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao theo chỉ đạo của Bác Hồ: 
“Thực lực là cái chiêng  ngoại giao là cái tiếng. Thực lực mạnh, ngoại giao 
sẽ thắng lợi”. Thất bại trong cuộc tấn công của địch sang vùng Mỏ Vẹt ở 
Campuchia hòng “cất vó” Trung ương Cục miền Nam và phá hủy hậu cứ 
của ta (tháng 4/1970) và sự phá sản của cuộc hành quân Lam Sơn 719 
sang đường 9 Nam Lào (tháng 2/1971) nhằm triệt phá đường chi viện 
huyết mạch của ta, đã làm tan vỡ một mảng lớn kế hoạch “Việt Nam hóa
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chiến tranh” của Tổng thống Mỹ R.ĩ^íchxơn, buộc Mỹ phải xuống thang, 
không đòi cả hai bên cùng rút quân nữa.

Sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ R.Nixon vào tháng 
2/1972, ngày 22/3/1972, Mỹ tuyên bố ngừng họp Hội nghị Paris vô điều 
kiện. Ngày 30/3/1972, quân giải phóng miền Nam mở chiến dịch Xuân Hè 
tấn công địch từ Quảng Trị đến Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Ngày 6/4/1972, Tổng thống Mỹ R.Nixon ra lệnh ném bom lại miền 
bắc Việt Nam. Sau chuyến thăm Moscow vào tháng 5/1972 của Tổng thống 
Mỹ Nixon, ngày 11/6/1972, đoàn Mỹ gửi công hàm cho đoàn ta ở Paris đề 
nghị nối lại cuộc gặp riêng vào ngày 28/6/1972.

Ta đã giải phóng được Quảng Trị và Lộc Ninh. Trên cơ sở đánh giá 
tương quan lực lượng, so sánh thê và lực giữa ta với địch trên chiến trường, 
quan hệ Mỹ  Xô  Trung và tình hình chính trị nội bộ nước Mỹ, Bộ Chính 
trị quyết định đã tới lúc có thể đi vào giải pháp ở đàm phán Paris. Cố vấn 
đặc biệt Lê Đức Thọ sẵn sàng gặp riêng tiến sĩ Kissinger chậm nhất là 
ngày 15/7/1972.

Những cuộc gặp riêng căng thẳng
Từ ngày 19/7 tới đầu tháng 10/1972, các cuộc gặp riêng đã có những 

tiến triển khả quan. Trong phiên họp riêng kéo dài lâu nhất trong suô't 
gần 5 năm đàm phán, từ 9h30’ ngày 11/10/1972 tới gần 2 giờ sáng ngày 
hôm sau, nội dung Hiệp định về cơ bản đã được hai bên chấp nhận.

Trong thông điệp ngày 20/10/1972 gửi Thủ tướng Phạm Văn Đồng, 
Tổng thống Mỹ R.Nixon đã xác nhận “văn bản Hiệp định coi như đâ hoàn 
thành” và cam kết Hiệp định sẽ được chính thức ký kết ngày 31/10/1972 
tại Paris. Kissinger thông báo với báo giới: “Hòa bình trong tầm tay!”.

Tuy nhiên, dồng chí Lê Đức Thọ cũng đã dự kiến những diễn biến 
phức tạp do các nhân tô' khách quan, trong đó có mối quan hệ Mỹngụy. 
Đúng là phía Mỹ đã lật lọng, không thực hiện điều đã cam kết.

Ngày 22/10, Tổng thống R.Nixon lại gửi công hàm cho ta, nêu khó 
khăn với Nguyễn Văn Thiệu nên chưa có thể ký Hiệp định như đã thỏa thuận. 
Sau khi Tổng thống Nixon được tái cử ngày 7/11, trong cuộc họp ngày 
23/10/1972, Kissinger đòi sửa lại 69 điều trong văn bản đã thỏa thuận.

Trong cuộc họp hẹp với Kissinger sáng 4/12/1972, Cố vấn đặc biệt 
Lê Đức Thọ nói: “Chúng tôi cũng đã. dự tính là nếu không giải quyết được 
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thì chiến tranh sẽ rất tàn khốc, có thể là các ông sẽ đem B52 đánh bom ồ 
ạt đất nước chúng tôi... Chúng tôi đã chịu đựng hàng triệu tấn bom đạn của 
Mỹ, nhưng chúng tôi không hề khiếp sợ, chúng tôi không chịu khuất phục, 
không chịu làm nô lệ. Cho nên những lời đe dọa của các ông và việc các 
ông không giữ đúng lời hứa chỉ chứng tỏ các ông “không phải là những 
người đàm phán nghiêm chỉnh”.

Tới cuộc gặp riêng ngày 6/12/1972, Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ đề 
nghị: “Nếu sửa thì chỉ sửa một số chi tiết không thuộc thực chất và nguyên 
tắc; hai là hai bên đều sửa đổi. Đã sửa đổi thì bên này sửa lớn, bên kia 
cũng sửa lớn; bên này sửa nhỏ, bên kia cũng sửa nhỏ; không thể chỉ một 
bên sửa, một bên không sửa. Cứ như thế sửa đi, sửa lại mãi không thể 
hoàn thành được. Trong hai cách đó, phía Mỹ chọn cách nào tôi cũng sẵn 
sàng, nhưng chúng tôi cho rằng cách tốt nhất là cơ bản giữ hiệp định”. 
Đến phiên gặp riêng ngày 12/12/1972, chỉ còn hai vấn đề sẽ giải quyết 
bằng trao dổi công hàm: Cách ký văn kiện và vấn đề khu phi quân sự. 
Nhưng tới cuộc gặp riêng sáng hôm sau, ngoài hai vấn đề trong văn bản, 
quan điểm của hai bên trong các nghị dinh thư cũng xa nhau. Ngày 
14/12/1972, Kítxinhgiơ về Mỹ. Ngày hôm sau, Cố vấn đặc biệt Lê Đức 
Thọ rời Paris về Hà Nội.

Từ chiến thắng trên bầu trời Hà Nội đến thắng lợi ở Parỉ
Đúng như dự báo của Bác Hồ, tối 18/12/1972, Mỹ đã dùng B52 

không kích Hà Nội. Đồng thời cũng trong ngày hôm đó, Mỹ lại gửi công 
hàm tới Đoàn ta ở Paris đề nghị nối lại đàm phán sau ngày 26/12/1972.

Dùng B52 tấn công là “canh bạc” cuối cùng của Nixon. Hình ảnh 
“con bồ câu” của Nixon trong khi vận động tái tranh cử đã lộ 'nguyên hình 
“con diều hâu” hiếu chiến diên rồ sau khi vừa tái cử. R.Nixon và giới quân 
sự chóp bu Lầu Năm góc đã quá ảo tưởng về sức mạnh của pháo đài bay 
B52 “bất khả chiến bại”.

Đây là một chiến dịch đã được chuẩn bị săn từ trước với cái tên 
“Linebacker II”. Nhưng có một điều mà ông ta và các chiến lược gia Hoa 
Kỳ chưa biết rõ. Đó là Thăng Long địa linh, Thăng Long bất khuã't và 
kiên cường đã chôn vùi nhiều mộng tưởng ngoại xâm.
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Trong 12 ngày đêm của trận “Điện Biên Phủ trên không” ấy, đã có 
81 máy bay Mỹ bị bắn rơi, trong đó có 34 chiếc B52 và 5 chiếc Fill, hàng 
chục giặc lái đã bị bắt.

Mưu đồ của R.Nixon nhằm khuất phục ý chí sắt đá của Hà Nội bằng 
tham vọng “đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá” đã thất bại hoàn toàn. Mơ 
mộng của Kissinger về “Không lực của nước Mỹ... mạnh tới mức trong vấn 
đề Việt Nam từ "thất bại" không bao giờ thuộc về chúng ta” đã tan thành 
mây khói. R.Nixon cũng không còn gì để trấn an chính quyền Thiệu được 
nữa và nội bộ càng mâu thuẫn, rối ren. Dư luận thế giới phê phán và phản 
đối kịch liệt. Mỹ không còn lựa chọn nào khác là phải ngừng ném bom để 
quay lại bàn đàm phán.

Bộ Chính trị đã thảo luận suốt 3 ngày trong hầm nhà Rồng ở trong 
thành, nhiều ý kiến lật đi, lật lại, nhưng cuối cùng đã nhất trí cao với ý 
kiến do các đồng chí Lê Duẩn và Lê Đức Thọ dề xuất là phía ta nên gặp 
lại phía Mỹ để giải quyết vấn để. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến 
tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký tắt ngày 23/1/1973 và 
được ký chính thức ngày 27/1/1973 với nội dung cơ bản như dự thảo của ta 
chủ động đưa ra hồi tháng 10/1972.

Trong cuộc gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn tên lửa 77 Sư đoàn 
phòng không Hà Nội, Đại tá Trần Văn Giang, Chính ủy sư đoàn, thay mặt 
đơn vị chào mừng “lão tướng chiến thắng từ mặt trận ngoại giao trở về”. 
Đồng chí Lê Đức Thọ xua tay nói: “Không dám, không dám! Cán bộ, chiến 
sĩ phòng không không quân anh hùng mới chính là người chiến thắng. 
Không có chiến thắng B52 của các đồng chí trên bầu trời Hà Nội, làm gì 
có thắng lợi ở Hội nghị Paris. Chính chiến thắng đó đã buộc Mỹ ký Hiệp 
định Paris ngày 27/1/1973”...

Lưu Văn Lợi Nguyên thư ký của Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ tại 
Hội nghị Paris.

(Báo Quân đội nhân dăn)
ĐỢI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH võ NGUYÊN GIÁP 
VỚI "Hè NỘI  ĐIỆN BIÊN PHÙ TRÊN KHÔNG"

Trong chiển dịch "12 ngày dèm“, Thiếu tưởng Nguyễn Văn Ninh, 
nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiếnBộ Tổng tham mưu là trợ lý tên lửa 
Cục Tác chiến, làm nhiệm vụ trực ban tác chiến phòng không tại Sở chl 
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huyBộ Tổng tham mưu. Ông đã kể lại chuyện Đại tướng Tông tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp trong những ngày lịch sử ấy. Xin trân trọng giới thiệu với 
bạn đọc.

Tôi còn nhớ như in sáng ngày 2861972, tại Tổng hành dinh, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp đã làm việc với Tư lệnh Quân chủng Phòng không  
Không quân Lê Văn Tri. Tôi được phép tham dự. Sau khi nghe đầy đủ tình 
hình, Đại tướng nói rõ ý định tác chiến của ta sắp tới là phải tổ chức những 
trận đánh lớn. Đồng chí chỉ thị: “Sắp tới, không quân Mỹ sẽ đánh ác liệt hơn, 
kể cả B52. Ta phải kiên quyết tổ chức những trận hiệp dồng nhiều binh 
chủng, đánh địch đau hơn nữa, nhất là vào những thời gian cao điểm...”.

Sáu tháng sau, Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị số 155/QUTƯ ngày 
25111972 về tăng cường săn sàng chiến đấu:

"... Chúng sẽ liều lĩnh dùng máy bay B52 đánh phá các trọng điểm 
Hà Nội, Hải Phòng, các chân hàng, các đầu mối giao thông, các vùng 
dông dân... Các đơn vị phải hết sức đề cao cảnh giác, nâng cao trình độ 
sẵn sàng' chiến đấu, bảo đảm đánh dịch đạt hiệu quả cao nhất và giảm 
thiệt hại của ta đến mức thấp nhất, trong bất cứ tinh huống nào". Sau này 
Đại tướng có viết: “Mặc dù vậy, do quán triệt quyết tâm chưa tốt, suy nghĩ 
lúc này vẫn nặng về khả năng địch dùng B52 đánh phá vùng “cán soong”, 
nén dầu tháng 12 đã có lệnh điều một trung đoàn tên lửa vào Khu 4, tiếp 
đó là diều thêm hàng trăm quả đạn tên lửa của phòng không Hà Nội 
theo!”1. Trước tình hình diễn biến hết sức khẩn trương, ngày 15121972, 
Bộ Tổng tham mưu đồng ý với đề nghị của Bộ tư lệnh PKKQ để trung 
đoàn tên lửa này ở lại bảo vệ Hà Nội.

1 Báo Nhân dân số 14793 ngày 18121995 bài “Trận Điện Biên Phủ trên không”  Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 4121972, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng báo cáo lên Bí thư 
Quân ủy Trung ương: “Quân chủng không để bị bất ngờ, sẽ đánh liên tục, 
đánh rơi tại chỗ máy bay địch, bắt sổng nhiều giặc lái, kề cả máy bay 
B52”.

Tháng 121972, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và cơ quan Tổng 
hành dinh làm việc suốt ngày dêm ở trong Thành cổ. Hai ngày trước khi 
Mỹ giội bom, Bộ Tổng tư lệnh đã chuyển lực lượng vũ trang 3 thứ quân 
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vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Bộ đội rađa phòng không và 
đơn vị trinh sát kỹ thuật Cục Quân báo  BTTM đã sớm phát hiện chính 
xác cuộc tập kích đường không chiến lược của địch.

19 giờ 10 phút ngày 18121972, tôi gọi điện thoại (có chế độ ưư tiên 
số 1) báo cáo Đại tướng: “Thưa Thủ trưởng, B52 đã cất cánh từ Guam và 
Utapao... nhiều tốp bay dọc Mê Công lên phía Bắc”. Tôi nghe tiếng Đại 
tướng ra lệnh: “Kiểm tra lại. Thông báo ngay cho Bộ tư lệnh PKKQ. Cho 
Hà Nội, Hải Phòng báo động!”. Tôi nói: “Xin tuân lệnh!”.

Sau khi truyền lệnh cho người trực chỉ huy Quân chủng PKKQ 
Nguyễn Quang Bích, tôi đến bên tường âh nút kéo còi báo động liên hồi, lâu 
và gấp. Tiếng còi trên nóc nhà Quốc hội rẻo lên từng hồi dài. Một loạt còi 
khác do Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Hà Nội phụ trảch cũng vang rền khẩn cấp.

Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. 20 giờ 20 phút, Phó tư lệnh Quân 
chủng PKKQ Nguyễn Quang Bích báo cáo qua điện thoại lén Đại tướng: 
“Tiểu đoàn tên lửa 59, Trung đoàn 261, Sư đoàn Phòng không Hà Nội đã 
bắn rơi một B52 tại Phủ Lỗ, Đông Anh”. Tin chiến thắng xé toang bầu 
không khí căng thẳng. Đại tướng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng chỉ huy. 
Trời mưa bụi, rét đậm, lòng người lại ấm áp lạ thường! Trở vào, Đại tướng 
gọi điện thoại cho Chính ủy Sư đoàn Phòng không Hà Nội Trần Văn 
Giang: “Bộ đội vừa qua đánh tốt, xứng đáng với lòng tin cùa Đảng, của 
nhân dân. Cần phát huy thành tích tiếp tục bắn rơi nhiều B52 hơn nữa. 
Cả nước đang hướng về Hà Nội! Toàn thế giới đang hướng về Hà Nội! 
Từng giờ từng phút, Bộ Chính trị và Quăn ủy Trung ương theo dõi cuộc 
chiến đấu của Hà Nội. Vận mệnh của Tổ quốc dang nằm trong tay các 
dồng chi phòng không bảo vệ Hà Nội”1.

1 Sách “Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn tháng  Đại tưởng Vổ NguyỀn Giáp", NXB 
Chính trị Quốc gia, tháng 102000, trang 23.

Liền sau đó, Đại tướng chủ trì cuộc họp bất thường của Thường trực 
Quân ủy Trung ương, nhận định tình hình và xác định nhiệm vụ lãnh đạo 
tiếp theo: “Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang ta, đặc biệt là bộ đội phồng 
không và không quân phải cùng toàn dân quyết tâm đánh bại bước leo 
thang rất nghiêm trọng này của địch; chỉ đạo trước mắt là kiên quyết 
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đánh địch, triệt để sơ tán phòng tránh và tích cực bảo đảm giao thông vận 
tải”1.

1 Báo Quân đội nhân dân số 16757 ngày 15122007 bài “Những ngày tháng Chạp ở Tổng 
hành dinh” • Thiếu tướng Nguyễn Vân Ninh.

Sáng sớm hôm sau, tại Tổng hành dinh, Bộ Chính trị họp dưới sự 
chủ trì của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng. Bộ Chính trị nhất trí hoàn toàn với nhận định tình hình và nhiệm 
vụ mà Quân ủy Trung ương đề ra, chuẩn y đề nghị về cuộc họp báo chiều 
nay. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói rõ thêm: “Cần đem số giặc lái đã bắt 
được và khuân ngay xác máy bay B52 về cho các nhà báo xem”.

Đại tướng Tổng tư lệnh thống nhất với Tổng Tham mưu trưởng chủ 
trương: “Từ nay, bộ dội tên lửa hoàn toàn dành cho nhiệm vụ đánh B52. 
Rút một số đơn vị cao xạ ở đường số 1 (phía Nam) về để bảo vệ các tiểu 
đoàn tên lửa”.

Trong những ngày tiếp theo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần lượt đến 
các trận địa tên lửa, thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 77, Tiểu 
doàn 79, Trung đoàn 257..., giao nhiệm vụ tiếp tục chiến đấu đạt hiệu suất 
chiến đấu thật cao, góp phần tạo nên những trận then chốt quyết định.

Buổi chiều ngày 2212, ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân 
Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đến hầm chỉ huy thu thanh bài diễn 
văn của Đại tướng nhân dịp kỷ niệm trọng đại này, đồng thời cũng để 
gián tiếp cải chính tin đồn của một hãng thông tấn phương Tây rằng Đại 
tướng bị tử thương vì bom B52.

Sáng sớm ngày 23, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng Chủ tịch nước 
Tôn Đức Thắng đến trận địa Vân Đồn (bãi cát sông Hồng), thăm, khen ngợi, 
chụp ảnh với Đại đội tự vệ súng máy phòng không (14,5mm) vừa bắn rơi 
một chiếc máy bay F111A cánh cụp cánh xòe rất hiện đại của Mỹ.

Khỉ biết không quân ta đang gặp khố khăn trong cách đánh B52, 
Đại tướng đã đến dự hộỉ nghị rút kinh nghiệm của binh chủng, góp ý kiến 
chỉ đạo và động viên: “Không quân anh hùng của chúng ta nhất định phải 
có tên trong danh sách những đơn vị đã bắn rơi B52!”...

Cả khu phô' Khâm Thiên bị trúng bom B52, thiệt hại nặng nề, Đại 
tướng dã đến hiện trường kiểm tra tình hình, thăm hỏi nhân dân. Đại 
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tướng đến thẳng Sở chỉ huy Quân chủng PKKQ chỉ thị cho bộ đội đánh 
rơi thật nhiều B52 để trả thù cho đồng bào! Bộ tư lệnh Quân chủng hứa 
với Đại tướng: Bộ đội phòng không và không quân quyết tâm thực hiện 
những lời căn dặn sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ của Đại tướng.

7 giờ ngày 30121972, do thua đau trên bầu trời Hà Nội, Tổng 
thông Mỹ Níchxơn phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra.

Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã duyệt và cho công bố bản thông 
cáo chiến thắng, ca ngợi chiến công oanh liệt của quân dân ta, tuyên 
dương công trạng các quân chủng, binh chủng bộ đội chủ lực, bộ đội dịa 
phương, công an nhân dân, dân quân tự vệ và đồng bào các địa phương, 
đặc biệt thủ đô Hà Nội đã đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, đánh rất giỏi, 
thắng rất to!

Ngày 2221989, Thôhg chế Mehra, Tư lệnh các lực lượng phòng 
không, không quân nước Cộng hòa Ân Độ, dẫn đầu đoàn cán bộ quân sự cấp 
cao sang thăm Việt Nam, đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: “Khi 
Việt Nam đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân, bắn rơi nhiều 
pháo đài bay B52, bắt sống nhiều phi công của đối phương, làm nên một 
“Điện Biên Phủ trên không” trên bầu trời thủ đô Hà Nội, tôi thực sự kỉnh 
ngạc và vô cùng khâm phục các ngài. Tôi cho đây là một kỳ tích có một 
không hai của cuộc chiến tranh trên không trong thế kỷ XX. Ngài là một vị 
tướng của huyền thoại... Ngài sẽ mãi mãi là một vị tướng của huyền thoại”1.

1 Sách “Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp” Trần Trọng Trung", NXB Chỉnh trị Quốc gia, Hà 
Nội, 2006, trang 894.

Bắc Việt Nam đã phát triển được lực lượng phòng không giàu kinh 
nghiệm nhất thế giới. Rõ ràng, họ có nhiều kinh nghiệm hơn bết kỳ lực 
lượng nào trong việc phóng tên lửa đất đối không để hạ máy bay. Họ cũng 
có nhiều kinh nghiệm hơn bết kỳ lực lượng quân sự nào trong việc đánh 
chặn tích cực theo diều khiển từ mặt đất. Tóm lại, họ đã phát triển được 
một hệ thông phòng không dày đặc và có hiệu lực không kém hệ thống 
phòng không của bất kỳ nước nào. Tất nhiên, người của họ được huấn 
luyện rất cẩn thận và được các chuyên gia Nga hướng dẫn tỉ mỉ trong sử 
dụng vũ khí phòng không tinh vi (tướng Gioócgiơ J.ítđơ (George J.Eade), 
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Phó tham mưu trưởng phụ trách kế hoạch và tác chiến của không quân Mỹ, 
Tạp chí “Air Force”, 61973, tr.37).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh (Báo Quân đội Nhăn dân)
“ĐIỆN BIÊN PHỞ TRÊN KHÔNG": 
VIỆT NHM Lè DÂN TỘC HNH HÙNG

“Việt Nam đã trờ thành hiểu tượng của cuộc chiến tranh giành độc 
lập, là tắm gương để các nưàc noi theo”.

Chiến thắng lịch sử “Điện Biên phủ trên không” cách đây tròn 40 
năm có phần đóng góp quan trọng của những người đồng chí, anh em quốc 
tế, trong đó có các chuyên gia quân sự Liên Xô (cũ).

Nhân dịp này, phóng viên Đài TNVN có cuộc phỏng vấn Trung 
tướng Victor Ivanovich Filippov  Cựu chuyên gia quân sự Nga từng công 
tác tại Trung đoàn 263, Sư đoàn 4, Quân khu 4 và mặt trận ngoại thành 
Hà Nội năm 1972.

PV: Ông có thể cho biết ấn tượng của mình khi lần dầu tới Việt 
Nam vào đúng những ngày nóng bỏng ấy?

Trung tướng Victor Filippov: Đó là chuyến công tác đặc biệt, đến 
mốt đất nước xa lạ, một đất nước đang có chiến tranh.

Các bạn Việt Nam đã đón tiếp chúng tôi rất chu đáo, không chỉ đối 
với các chuyên gia quân sự, mà với tất cả những người Xôviết sang Việt 
Nam.

Khỉ đến Việt Nam, tôi được biên chế vào một sư đoàn tên lửa của 
Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúng tôi rất vui vì tinh thần yêu lao dộng, 
sẵn sàng chiến đấu của những người lính Việt Nam.

Họ nhanh chóng nắm bắt cách sử dụng các loại khí tài mới để 
chống lại kẻ địch. Họ sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi giải quyết mọi vấn đề. 
Đội khi chúng tôi gặp vấn đề về kỹ thuật, và người lính Việt Nam sẵn 
sàng giúp đỡ và luôn muốn học hỏi để làm chủ được thiết bị, vũ khí mà 
Liên Xô trang bị. Chúng tôi rất vui vì điều này.

PV: Nhìn lại chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” cách đây 40 
năm, với tư cách một chuyên gia quân sự, ông có thể cho biết, tại sao Mỹ 
lại thua khi trong họ có rất nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện 
đại?
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Trung tướng Victor Filippov: Việt Nam là một dân tộc anh hùng. 
Quân đội Mỹ đã không rút ra được bài học khi vẫn âm mưu khuất .phục ý 
chí quật cường của dân tộc các bạn bằng bom đạn. Bên cạnh đó, cuộc chiến 
của các bạn là vì độc lập, tự do của dỗn tộc, còn cuộc chiến của Mỹ là cuộc 
chiến xâm lược. Nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp chính 
nghĩa ấy nên nhận được sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ trên thế giới 
cũng như ở Mỹ.

Nhân dân yêu chuộng hòa bình đã ủng hộ quân giải phóng chống 
Mỹ. Đã có nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ can thiệp, chông không quần Mỹ 
ném bom tàn phá miền Bắc. Sự trợ giúp về kinh tế của các nước anh em 
như. Liên Xô, Trung Quốc và một số nước khác cũng đóng góp một phần 
nhất định trong chiến thắng này của Việt Nam. Việt Nam đã trở thành 
biểu tượng của cuộc chiến tranh giành độc lập, là tấm gương để các nước 
noi theo.

PV: Ông đánh giá thế nào về vai trò của các chuyên gia. quân sự 
Nga trong chiến thắng 12 ngày đêm bảo vệ Hà Nội?

Trung tưởng Victor Filippov: Trách nhiệm chính trong thực hiện 
nhiệm vụ phòng không tại Hà Nội và trên toàn Việt Nam do chính nhân 
dân Việt Nam thực hiện.

Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam về kinh tế, khí tài và hỗ trợ trên mặt 
trân ngoại, giao. Chúng tôi cũng có mặt trong lực lượng phòng không tại 
Việt Nam để giúp nhân dân Việt Nam đánh Mỹ. Song tất cả những diều 
đó chỉ đóng một vai trò nhất định. Tôi xin nhắc lại rằng, không có bất kỳ 
một yếu tố bên ngoài nào đóng vai trò quyết định trong chiến thắng này, 
mà chính là nhân dân Việt Nam đã anh dũng bảo vệ đất nước của mình. 
Mỹ đã thua trận, buộc phải rút vì không thể thực hiện được các mục tiêu 
mà họ đặt ra. Nhân dân Việt Nam đã đập tan âm mưu xâm lược của Đê 
quốc Mỹ.

• PV: Ông có thể cho biết, thời gian ở Việt Nam đã giúp ông có thêm 
kình nghiệm gì trong cuộc đời binh nghiệp?

Trung tướng Victor Filippov: Những năm tháng công tác tại Việt 
Nam đã cho tôi rất nhiều kinh nghiêm vô giá. Tôi gửi lời cảm ơn nhân 
dân Việt Nam, cảm ơn những người lính Việt Nam.
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Những kinh nghiệm thực tế trong chiến tranh không chỉ giúp chúng 
tôi hiện đại hóa, hoàn thiện các hệ thống vũ khí, kỹ thuật quân sự mà ở 
cương vị công tác của mình, kinh nghiệm có được ở Việt Nam đã giúp tôi 
rất nhiều trong công tác huấn luyện chiến đấu trong quân đội Nga và cũng 
giúp tôi phát triển trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

PV: Xin cảm ơn ông!
Theo Đoan Hải (VOV)

12 NGÀY ĐỐI Đổu
Trong đoàn cựu chiến binh Liên Xô (trước đây) sang thăm Việt Nam 

đúng dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội  Điện Biên Phủ trên 
không”, nhiều người từng là chuyên gia, cố vấn quân sự về tên lửa phòng 
không, thậm chí trực tiếp tham gia chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam đánh 
máy bay Mỹ. Các cựu chiến binh Bêlarút còn mang theo và giới thiệu 
những số báo ra gần dây của Báo Quân đội Bêlarút, đăng trang trọng 
nhiều kỳ về Chiến dịch phòng không 12 ngày đêm cuô'i tháng 121972, qua 
lời kể và nhật ký của Đại tá V.M. Lagutỉn, cựu chuyên gia quân sự tại 
Việt Nam, dưới tiêu đề “12 ngày dối đầu”. Tác giả loạt bài viết là Đại tá 
Xécgây Rôxinxki, nguyên giảng viên Học viện Quốc phòng, Cộng hòa 
Bêlarút. Báo Quân đội nhân dân xin trích dịch và giới thiệu cùng bạn 
đọc.

Ân tượng Việt Nam
Đại tá V.M. Lagutin, nguyên giảng viên Trường Tên lửa Minxcơ 

(Cộng hòa Bêlarút), từng sang Việt Nam làm chuyên gia quân sự, giảng 
viên về xác định tọa độ mục tiêu và tên lửa tại Trường Sĩ quan Phòng 
không từ tháng 101972 đến tháng 91973, trực tiếp chứng kiến chiến dịch 
12 ngày đêm cuấi tháng 121972.

Mở đầu loạt bài viết đăng trên Báo Quân dội Bêlarút, xuất bản 
cuối tháng 112012, tác giả Xécgây Rôxinxki viết:

"... 40 năm trước, vào tháng 121972, miền Bắc và miền Nam Việt 
Nam đã chiến đấu bảo vệ nền độc lập và bằng chiến thắng thuyết phục, 
đã đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mỹ, tạo bước ngoặt 
trong cuộc đấu tranh trường kỳ, gian khổ, với bao tổn thất, hy sinh, chông 
lại cuộc xâm lăng phi nghĩa của chủ nghĩa đế quốc. Các hoạt động quân sự 
do Mỹ triển khai ở Việt Nam là cuộc xung đột vũ trang lớn nhất kể từ sau 
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chiến tranh thế giới thứ hai. Các cán bộ, sĩ quan Liên Xô thực hiện nghĩa 
vụ quốc tế tại miền Bắc Việt Nam đến giờ vẫn không thể nguôi ngoai khi 
nhớ đến những ngày tháng Chạp năm 1972.

Đại tá V.M. Lagutin chia sẻ hồi ức về những tháng ngày đặc biệt 
khấc liệt đó: Chúng tôi được cử sang Việt Nam công tác dưới danh nghĩa “các 
chuyên gia trồng và chế biến mía đường”, nhưng thực chất là một nhóm gồm 
14 giảng viên quân sự, tuổi trung bình khoảng 35. Không có bất kỳ giấy tờ gì 
thể hiện chúng tôi liên quan đến quân đội được mang theo, chắc là để hoàn 
thiện việc “đánh lạc hướng trinh sát của đối phương”. Chúng tôi mặc trang 
phục “kiểu dân sự”, với quần, áo len, giày ấm, mang theo va*ly, túi khoác ba 
lô. Khỉ ngồi trên máy bay, chúng tôi nhẩm tính khá ngây thơ thời gian bay 
thẳng đến Thủ đô của Việt Nam. Nhưng đâu có được như vậy! Sau này, khi 
xem lại đường bay trên bản đồ, đến chúng tôi cũng phải ngạc nhiên vì những 
cung “dường vồng”, chính xác hơn là đích dắc, để đưa chúng tôi tới đích theo 
lộ trình: Mátxcơva  Taxken (Udơbêkixtan), Bombay  Cancútta (Ấn Độ) 
 Rảnggun (Mianma)  Viêng Chăn (Lào)  Hà Nội.

Có một cuộc gặp bất ngờ và thú vị diễn ra trên chuyến bay từ Rảng 
gun tới Viêng Chăn. Chúng tôi thấy, “phía bên kia” cũng tương tự! Những 
người cùng trên chuyến bay với chúng tôi là các đối thủ tiềm năng  các 
phi công quân sự Mỹ. Họ tự phụ bĩu môi nhìn nhóm “các chuyên gia” cùng 
kiểu tóc được “cắt ngắn theo điều lệnh”, trong cùng một kiểu trang phục 
“dân sự”, như thể được lấy ra từ một kho căngtin quân nhu nào đó. Chúng 
tôi nghe và hiểu rất ít các từ “lóng” tiếng Anh  Mỹ của các quân nhân 
“phía bên kia”. Lúc chia tay thì lại “khá cởi mở”, khi ở Sân bay Viêng 
Chăn (Lào), trước khi chuyển sang chuyến bay đi Sài Gòn, các phi công 
Mỹ nói bằng tiếng Nga chắp vá, hẹn sẽ gặp lại chúng tôi ở Việt Nam!

Lần đầu tiên, chúng tôi gặp các bạn Việt Nam ở Hà Nội. Những con 
người chân thành luôn đón chào khách với nụ cười, nhưng có quyết tâm 
sắt dá bên trong! Sau này, nhiều lồn chúng tôi còn phải ngạc nhiên về 
điều này, khi chứng kiến họ trong công việc, trong học tập, huấn luyện và 
chiến đấu. Các chuyên gia quân sự chúng tôi được các bạn Việt Nam thân 
tình gọi là “Liên Xô”.

Chúng tôi luôn ngập đầu với công việc trong suốt thời gian công tác 
ở Việt Nam. Từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 111972, chúng tôi ở Hà Nội, 
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trong địa phận Đại sứ quán Liên Xô và vắt óc suy nghĩ: Làm thế nào khi 
không có các tài liệu kỹ thuật để tham khảo (loại có dấu “Mật” chúng tôi 
không được mang ra nước ngoài), mà có thể soạn ra các giáo trình giảng 
dạy về các thiết bị phức tạp của tổ hợp tên lửa phòng không? Mỗi người 
trong nhóm được giao chuẩn bị một, hoặc hai môn chuyên ngành. Guồng 
máy vận hành hết sức khẩn trương và tôi vùi đầu với một môn học không 
hề đơn giản về hệ thống xác định tọa độ mục tiêu và tên lửa, được lấy ra 
không phải từ giáo trình mà từ “trong đầu”, khi nhớ lại các bài giảng của 
mình trước đây tại các trường quân sự, cũng như từ kinh nghiệm thu được 
trong thời gian làm việc tại các trường bắn thử nghiệm quốc gia.

Trong thời gian chờ Bộ tư lệnh PKKQ Việt Nam và Trưởng đoàn 
chuyên gia quân sự Liên Xô phê duyệt chương trình đào tạo kíp trắc thủ 
chiến đấukết quả công tác của nhóm, chúng tôi rất hồi hộp, lo lắng. 
Nhưng cuối cùng, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi được cấp trên đồng ý 
phê duyệt, đúng lúc tôi đang trên đường từ Hà Nội đến Sơn Tây, một thị 
xã cách Thủ đô chừng 30 cây số, ở đó có Trung tâm huấn luyện các kíp 
trắc thủ tên lửa chiến đấu, sử dụng tên lửa phòng không C75, cũng là nơi 
chúng tôi làm việc trong suô't đợt công tác tại Việt Nam.

Trưa 16111972, chúng tôi đến Sơn Tây, một địa điểm rất đẹp, nhìn 
rõ các ngọn núi từ xa, mái nhà tranh ven các bờ ao, xung quanh là những 
hàng cây bạch đàn, phía trước có hai khẩu đội phòng không và ngay sát 
nhà là các hầm tránh bom. Mỗi chuyên gia trong nhóm được xếp ở một 
phòng riêng trong nhà tranh máỉ lá với các cửa sổ chấn song không kính, 
nền nhà bằng xi măng hoặc đất nện, tường bằng tre, mái nhà lợp lá mía 
hoặc lá cọ. Chiếc tủ nhỏ và giường gỗ lúc này được coi như hàng “xa xỉ”, 
mắc sẵn màn chống muỗi. Chúng tôi hài lòng với tất cả những bố trí đó.

Theo chương trình huấn luyện đã phê duyệt, chúng tôi có nhiệm vụ 
sau khoảng 6 tháng phải đào tạo các quân nhân Việt Nam bình thường, 
trở thành các “chuyên gia” có khả năng tác chiến sử dụng tổ hợp tên lửa 
phòng không phức tạp C75. Chúng tôi còn phải “truyền” niềm tin vững 
chốc rằng, nếu sử dụng và phát huy hết đặc tính kỹ, chiên thuật thì tổ 
hợp này sẽ tiêu diệt với xác suất cao mọi mục tiêu bay có trong trang bị 
của đối phương, dù mục tiêu có thể bay vào hoặc bay ra trên mọi tầm cao, 
với tốc độ thay đổi, sử dụng các loại nhiễu khác nhau...
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Chúng tôi làm việc qua phiên dịch và như vậy sẽ phụ thuộc nhiều 
vào sự hiểu biết và chất lượng dịch của phiên dịch viên. Cho đến bây giờ, 
tôi vẫn biết ơn và luôn nhớ về người thanh niên nhân hậu, dáng người cao 
dong dỏng, tên là Tạ. Tôi có cảm giác, Tạ đọc được suy nghĩ của tôi. S: 
mỗi cặp giờ giảng, “theo tiêu chuẩn”, các chuyên gia Liên Xô được nhận 
hai chai bia Tiệp (loại 0,3 lít). Cũng theo “luật Xôviết bất thành văn”, 
chúng tôi luôn dành một phần bia này cho các phiên dịch cùng làm việc, 
riêng tôi, với tình cảm anh em, luôn chia đôi phần bia này với Tạ, người 
phiên dịch rất giỏi.

Các học viên cúa chúng tôi luôn là những học trò xuất sắc, rất có 
năng lực hơn cả sự mong đợi. Càng về sau, chúng tôi càng thấm thìa và lý 
giải sự thành công này bắt nguồn từ cương lĩnh phát triển giáo dục nhân 
dân, luôn được sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước 
Cách mạng Tháng Tám1945, hơn 95% dân số Việt Nam mù chữ. Ngay sau 
khi tuyên bô thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh kêu gọi toàn dân triển khai một chiến dịch rộng lớn chống nạn mù 
chữ. Kể từ đó, sự phát triển của giáo dục toàn dân đạt kết quả chưa từng 
có. Trên khắp đất nước người ta tổ chức các lớp học ban ngày, ban đêm, 
vừa học, vừa lao động sản xuất. Nhà trường đóng vai trò nổi bật trong việc 
giáo dục nhiều thế hệ công dân tinh thần yêu nước nồng nàn. Tuổi tác, 
công việc nặng nhọc, nghèo đói, chiến tranh, bom đạnkhông có gì có thể 
ngăn cản người Việt Nam học tập! Không có bàn ghế, thì ngồi học ngay 
trên sàn nhà. Trường học bị bom tàn phá, thì mở các lớp học trong những 
túp lều tạm, trong chùa; thiếu bảng đen thì viết ngay lên cánh cửa! Chiến 
đấu, lao động cho đến khi mặt trời lặn, buổi tối họ vẫn đến lớp học!

Trích nhật ký của V. M. Lagutin:
 "Ngày 18121972. Thứ hai. Hoàn thành việc kiểm tra tổng hợp 

qua bài học thực hành. Cho một điểm 4 và ba điểm 5 (diểm của Liên Xô 
tính theo thang điểm 5). Giờ nghỉ, chơi bóng chuyền. Các buổi học đạt kết 
quả rất tô't. Mình đã viết thiếp chúc mừng, ngày mai thiếp sẽ được chuyển 
qua Hà Nội. Lại một cuộc không kích. Lúc 19 giờ 30 phút, xuất hiện hàng 
đoàn máy bay. Vây là sẽ không thể chuyển các thiệp chúc mừng năm mới 
và các bức thư đã viết cho những người bạn, người quen và người thân của 
mình. Lúc này, ít người biết răng, đây là sự khởi đầu của chiến dịch không 
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kích tàn bạo nhất của Mỹ chống lại nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, 
dưới cái tên "Lainơbếchcơ 2". Các sự kiện trong những ngày này đã làm 
rung chuyển cả thế giới".

V. M. Lagutin kể tiếp: "Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy bầu trởi 
chiến tranh, như có các ngọn lửa chuyển động. Cảnh tượng thật kinh 
hoàng! Các máy bay ném bom chiến lược B52 mang đầy bom đạn giết 
người ném xuống Hà Nội. Không trung như lèn đầy các tiếng gầm quái vật. 
Tiếng kẻng phát ra từ các đoạn ray đường sắt, từ những vỏ bom không nổ, 
được đánh liên hồi để báo động về cuộc không kích. Lúc này, theo quy 
định nghiêm ngặt, chúng tôi đều xuống trú trong các hầm tránh bom. Lát 
sau, không chỉ là không trung, mà cả mặt đất cũng rung chuyển, chao đảo. 
Với cảm giác khủng khiếp, chúng tôi hiểu rằng, bom Mỹ đang rải thảm 
xuống Thủ đô của Việt Nam, nơi mà cách đây một tháng, chúng tôi đã ở 
đó để soạn bài, chuẩn bị kế hoạch giảng dạy. Rõ ràng, Bộ tham mưu quân 
đội Mỹ đã lập các kế hoạch xấu xa cho trận chiến hủy diệt này.

Sau đợt không kích đầu tiên, khi chúng tôi và cả những người Việt 
Nam bình thường chưa kịp định thần, thì tiếp đến đợt không kích thứ hai, 
rồi thứ ba. Ném bom tàn bạo và vô vọng bằng hàng trám đợt máy bay B52. 
Từ ngày 18 đến 29121972, theo lệnh từ nhà cầm quyền Oasinhtơn, 
hàng đoàn máy bay gồm hơn 140 máy bay ném bom chiến lược B52 và 
700 máy bay chiến thuật ném khoảng 100.000 tấn bom chết người xuống 
Hà Nội, Hải Phòng và các khu vực đông dân cư của nước Việt Nam Dân 
chủ cộng hòa. Tổng thông Mỹ NíchXơn hy vọng, việc sử dụng con át chủ 
bài chiến lược cuối cùng này, với "bom rải thảm" của máy bay ném bom 
chiến lược B52, sẽ buộc Chính phủ và nhân dân Việt Nam phải chấp 
nhận những điều kiện hòa bình không công bằng, mà người Mỹ đã cố 
gắng áp đặt suô't 1/4 thế kỷ.

Tuy nhiên, tôi nghĩ, Hoa Kỳ đã đánh giá thấp khả năng phòng 
không của Việt Nam; tình báo Mỹ đã sai trong dự tính số lượng khá dồi 
dào các tên lửa SAM, ký hiệu C75 mà chúng tôi bí mật cung cấp trước 
chiến dịch. Mỗi khi B52 xuất hiện trong vùng tiêu diệt, bộ đội Việt Nam 
có thể bắn với cơ số tôi đa là ba quả tên lửa. Bầu trời đêm trông thật 
ngoạn mục. Khi tên lửa bắn trúng “siêu pháo đài bay”, trên bầu trời như 
bung ra hàng trăm ngọn đuốc rực sáng!".
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Trích nhật ký của V. M. Lagutin:
  "Ngày 19121972. Thứ ba. Các cuộc không kích tiếp tục. Hôm qua, 

báo động lúc 19 giờ 30 phút, cuộc chiến đầu tiên diễn ra rất gần với nơi 
chúng tôi. Các súng phòng không, pháo, tên lửa đồng loạt đánh trả. Trong 
đêm, 7 lần tôi phái xuống hầm trú ẩn. Mỹ ném bom Hà Nội; chưa từng có 
trận bom nào lớn như vậy. B52 tham chiến. Lần cuối cùng (từ 4 đến 5 giờ 
sáng), chúng ném rất nhiều bom nổ chậm. 3 máy bay bị bắn rơi ngay 
trong đợt không kích đầu tiên. Sau đó, các đài phát thanh rơi vào im lặng. 
Các tiết học ngày 1912 bị chậm 10 phút. Trong ba giờ đầu tiên, hai lần 
thầy và trò phải ngồi trong hầm trú ẩn. Hôm qua, 3 chiếc B52 bị bắn rơi 
và lần đầu tiên các phi công bị bắt ngay trong ngày đầu tập kích”.

  “Ngày 20121972. Hà Nội. Ngày thứ ba bom đạn khóc liệt ở Thủ 
đồ được thực hiện theo lệnh của Nhà Trắng. Đêm đó báo động phòng 
không kéo dài, liên tục hơn bấn giờ liền. Chưa có trận đánh bom nào kéo 
dài như vậy tại Thủ đô của Việt Nam so với các cuộc tấn công đường 
không trước đó của Mỹ. Chỉ riêng trong ba ngày đó, đã hình thành một 
“thời gian biểu tội phạm chiến tranh” hiếm thấy của bọn xâm lược. Các 
cuộc ném bom chiều bắt đầu khoảng 19 giờ 30 phút và kéo dài suốt đêm. 
Sự man rợ của các “con thú bay” chỉ chấm đứt vào lúc bình minh, khoảng 
56 giờ sáng. Tiếp theo, từ trưa sẽ là các cuộc không kích ban ngày của 
máy bay chiến thuật và đến chiều, tất cả lại được lặp lại...

Các cuộc tấn công với cường độ chưa từng có đánh vào Hà Nội. Lần 
đầu tiên, các cuộc tấn công này có sự tham gia của máy bay ném bom 
chiến lược hạng nặng B52 vào ban đêm. Rõ ràng, kẻ thù xâm lược có hai 
mục tiêu chính. Thứ nhất, để “nhuộm máu” trên những đống gạch đổ vỡ 
của thành phố’; thứ hai, để kiểm tra những điểm yếu của hệ thống phòng 
không Bắc Việt Nam. Nhưng kẻ thù khát máu đã không thể đạt được bết 
cứ mục tiêu nào. Vào đêm 19 và 20 tháng Chạp, không quân Mỹ đã phải 
chịu các tổn thất lớn. Bầu trời Hà Nội lại thành điểm kết thúc của hai 
“siêu pháo đài bay” và TP Hải Phòng cũng bắn rơi bốn máy bay phản lực 
chiến thuật của Mỹ. Đến ngày 2012, tổng số máy bay Mỹ bị bắn rơi tại 
Việt Nam trong cuộc chiến tranh này đã là 4.091 chiếc!”.

Các ngày tiếp theo, khồng quân Mỹ phải gánh chịu nhiều thiệt hại 
nặng nề hơn. Chỉ trong 12 ngày của cuộc đối đầu quyết dịnh, 12 ngày đã đi 
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vào lịch sử thế giới, không quân Mỹ bị bắn rơi 34 "siêu pháo đài bay" B52, 
5 máy bay phản lực F111 cánh cụp cánh xòe và hàng chục máy bay chiến 
thuật. Hàng trăm phi công Mỹ, những “Ất chủ bài đầy kinh nghiệm” phải bỏ 
mạng hoặc bị bắt làm tù binh. Chưa bao giờ không quân chiến lược vả 
không quân chiến thuật Mỹ lại phải chịu một tổn thất quá nặng nề trong 
một thời gian ngắn như vậy! Lúc này, tôi bỗng nhớ lại vẻ mặt tự phụ vào 
sức mạnh (không phải sức mạnh của tính đúng đắn chính nghĩa) của các phi 
công của quân đội Mỹ khi họ gặp chúng tồi trong chuyến bay trên đường 
sang Lào... Nhân dân và lực lượng vũ trang Việt Nam đã chiến thắng vinh 
quang vào năm 1972, đã trụ vững trong cuộc chiến đẫm máu, đã làm thay 
đổi hoàn toàn tình hình quân sự và bảo đảm cho đất nước non trẻ, còn 
nhiều khó khăn này những vị thế chiến lược mới vững vàng.

Ngày 111973. Thứ hai. Hôm qua, NíchXơn đã ra lệnh chấm dứt 
ném bom. Lần đầu tiên kể từ ngày 1812, có thể cởi quần áo và lên giường 
đi ngủ. Lần đầu tiên không cần vào hầm tránh bom. Gặp nhau ai cũng chúc 
mừng. Mỗi chúng tôi đều nhận được lời chúc mừng từ Chủ tịch nước Việt 
Nam, từ Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng khôngKhông quân và từ Hội hữu 
nghị Việt  Xô. Hôm nay, chúng tôi đi dạo xung quanh hồ. Có phải tất cả đã 
trở lại vòng quay bình thường? Buổi chiều Việt Nam, hoàng hôn phủ bóng 
trên ngọn các cây cọ, trên mặt hồ xanh lục, trên các đường phố và quảng 
trường của Thủ đô Việt Nam. Hà Nội vẫn với không khí khá căng thẳng vào 
lúc này. Ở đây, mọi người biết rằng, kẻ thù bất cứ lúc nào cũng có thể đột 
nhập vùng trời thành phố. Không ai tin ngay rằng, chiến tranh đã kết thúc. 
Thành phố vẫn sẵn sàng cho mọi tình huống, kể cả phải chiến đấu trở lại".

Nhóm các chuyên gia quân sự Liên Xô chúng tôi đã hoàn thành 
toàn bộ chương trình huấn luyện được phê duyệt trước đó cho các kíp trắc 
thủ tên lửa chiến đấu của Việt Nam, khi xung quanh không còn tiếng bom 
nổ và đất nước từng bước phục hồi từ những dấng tro tàn và đổ nát...”.

Kết thúc loạt bài viết “12 ngày đối đầu”, tác giả, Đại tá Xécgây Rô 
xinxki viết: “Nhiều năm qua, Tiến sĩ, PGS, Đại tá V. M. Lagutin vẫn 
tham gia giảng dạy, nghiên cứu và một số nhiệm vụ khác trong lĩnh vực 
quấc phòng, với nhiệt huyết từ trái tim mình, ông thường nhắc lại: "Thật 
đẹp làm sao, khi được học tập, làm việc, được sống trong hòa bình và trân 
trọng mỗi phút của cuộc sổhg". Mặc dù đã cao tuổi, ông vẫn tham gia 
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giảng dạy tại Bộ môn Chiến thuật và trang bị, thuộc Khoa Phòng không 
(Học viện Quấc phòng Cộng hòa Bêlarút), ồng sẵn sàng tham gia các 
cuộc hội thảo và hội nghị kỹ thuật trong và ngoài học viện với các báo cáo 
thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học mái đầu đã bạc, cho đến các 
học viên trẻ năm thứ nhất. Nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội  
Điện Biên Phủ trên không”, V. M. Lagutin cùng các cựu chuyên gia quân 
sự từng sang giúp đỡ và chiến đấu tại Việt Nam, như GS, TS khoa học, 
Đại tá Lép Máccốp; PGS, TS Genadi Kônhép... và nhiều chuyên gia khác, 
từ Bêlarút, Liên bang Nga, Ucraina được mời sang thăm Việt Nam. Các 
cựu chuyên gia quân sự Liên Xô luôn trân trọng, giữ gìn những ký ức tốt 
đẹp và tình hữu nghị nồng thắm về những năm tháng cùng chung chiến 
hào, sát cánh cùng nhân dân và bộ đội Việt Nam chiến đấu vì tự do và độc 
lập, đồng thời cảm nhận rất rõ, người Việt Nam luôn thủy chung, trân 
trọng, yêu quý và ghi nhớ các đồng chí Liên Xô của mình!”.

Trở về TỔ quốc năm 1973, đến nay Đại tá V. M. Lagutin mới có dịp 
trở lại Việt Nam thăm lại “chiến trường xưa” và tìm gặp những học trò 
Việt Nam mà ông rất quý mến. Những ngày ở Việt Nam, các cựu chiến 
binh, cựu chuyên gia quân sự Xôviết rất vui khi được đón tiêp ân tình, chu 
đáo, nhất là dược gặp lại các đồng đội, học trò Việt Nam. Tâm sự với 
phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Đại tá Lagutin khẳng định: “Thời 
gian qua nhanh, nhiều điều có thể dần bị lãng quên, nhưng 40 năm nhìn 
lại, có thể khẳng định: Tình đoàn kết, sát cánh bên nhau giữa quân đội, 
nhân dân hai nước Việt  Xô đã góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội  
Điện Biên Phủ trên không”.

Cựu chiến binh Lagutin lưu giữ và mang về,nước nhiều kỷ vật 
trong những nám tháng ở Việt Nam, như mảnh xác máy bay Mỹ, mảnh 
bom, mảnh đạn, vỏ bom bi... ông đã tặng một số hiện vật cho Phòng 
truyền thông Trường Thiếu sinh quân Suvôrôp (nơi ông học tập thời niên 
thiếu) và còn lập một bảo tàng nhỏ về Việt Nam tại nhà.
sức MỢNH "RỐNG LỬfl" TRONG CHIẾN THẮNG 
"Hè NỘI  ĐIỆN BIÊN PHâ TRÊN KHÔNG"

Trận địa tên lửa Chèm thuộc xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội 
là địa danh lịch sử in đậm chiến công của những người lính canh trời thủ đô.
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Nơi đây, từ năm 1967  1972, Sư đoàn 361 đã bắn rơi 25 máy bay của đế 
quốc Mỹ.

Trong những chiến công đó, có chiến tích bắn rơi 4 chiếc B52 (3 chiếc 
rơi tại chỗ) của Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, làm nên dấu ấn lịch sử của 
trận địa lừng danh này. Ngày 16/1/1995, trận địa Chèm đã được Bộ Văn 
hoá  Thông tin công nhận là Di tích Lịch sử  Văn hoá.

Dấu* ấn lịch sử trận địa Chèm
Trận địa Tên lửa Chèm hiện nay là điểm đóng quân của Tiểu đoàn 77, 

Trung đoàn 257 (Sư đoàn 361). Trong quá trình đô thị hóa, những bãi đất 
hoang quanh trận địa trước đây, nay được thay bằng các công trình cao ốc, 
văn phòng của các cơ quan, doanh nghiệp... Dẫu vậy, ngoài những công 
trình doanh trại được cải tạo và nâng cấp thì trận địa Chèm vẫn gìn giữ 
được những nét xưa, vẫn thấy đâu đây những ký ức hào hùng của quân và 
dân thủ đô.

Hiển hiện ngay cổng ra vào doanh trại Tiểu đoàn 77 là khuôn viên và 
văn bia lịch sử trận địa Chèm. Trong đó điểm nhấn là hình ảnh quả tên 
lửa vút lên trời xanh uy nghi và tráng lệ. Càng đi vào trong trận địa, xen 
giữa những hàng cây xanh tỏa bóng mát là những ngôi nhà cấp 4 khang 
trang, sạch đẹp, với những khuôn viên vườn hoa, cây cảnh đẹp mắt. Bên 
những giàn hoa rợp sắc đỏ hoa mười giờ là những bệ phóng tên lửa sừng 
sững hiên ngang giữ trời thủ đô.

Để tìm hiểu về những chiến công làm nên lịch sử của trận địa Chèm 
chúng tôi đã gặp Đại tá Đinh Thế Văn  nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu 
doàn 77 trong những ngày tháng Chạp năm 1972. Nhà ông ở thôn Đào 
Thục, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nhắc đến Tiểu đoàn 77, đến trận địa 
Chèm, mắt ông sáng bừng, niềm tự hào trong ông như trỗi dậy. Trong 
cuô'n sổ nhỏ nhắn, bạc màu thời gian, ông ghi lại trọn vẹn các khoảnh 
khắc trận đánh, cả những suy tư, trăn trở dầy trách nhiệm của vị Tiểu 
doàn trưởng.

Ông tự hào kể, trong 12 ngày đêm tham gia chiến dịch “Điện Biên 
Phủ trên không”, Tiểu đoàn 77 đã hạ dược 4 chiếc máy bay B52 của địch, 
trong đó có 3 chiếc rơi tại chỗ, đó là chiến tích đã làm nên danh tiếng 
trận địa Chèm lịch sử. Trong số các trận đánh tại trận địa Chèm, với Đại 
tá Đinh Thế Văn thì trận đánh mở màn ngày 18/12 để lại trong ông 
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những kỷ niệm khó quên. Đó là bởi lần đầu tiên cán bộ, chiến sỹ Tiểu 
đoàn 77 hạ được pháo đài bay và là chiếc B52 thứ 2 bị hạ ngay trên bầu 
trời Hà Nội.

Đại tướng dên lúc bom còn vương vãi
Cho dến bây giờ, Đại tá Đinh Thế Văn vẫn chưa quên khoảnh khắc 

đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm trận dịa vào sáng 22/12/1972. 
Trước đó, trận địa bị dịch oanh kích dữ dội, gây thiệt hại về người và khí 
tài. Giữa lúc đơn vị đang khôi phục chiến đấu thì nhận được tin đại tướng 
đến thăm, trên trận địa lúc này còn vương vãi nhiều bom bi chưa nổ.

Đồng chí bảo vệ đại tướng hỏi Tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn: “Bây 
giờ là giờ cao điểm, nếu địch đến, đồng chí xem có vị trí nào an toàn để 
bảo vệ đại tướng?”. Nhìn bối cảnh lúc ấy ông thấy thật khó trả lời, nhưng 
giọng ông dứt khoát: “Báo cáo đồng chí khi có địch đến, cán bộ, chiến sỹ 
Tiểu đoàn 77 sẽ xả thân bảo vệ đại tướng!”.

Thay vì gặp gỡ trong hội trường, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tới, 
gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn giữa trận địa. Đại 
tướng nói: “Các đồng chí tên lửa đánh rất giỏi, cảm ơn các đồng chí. Chính 
các đồng chí đã cứu nguy cho đất nước lúc này. Các đồng chí phải khẩn 
trương sửa chũ 1 khí tài, xây dựng quyết tâm chiến đấu, tăng cường luyện 
tập, phát huy chiến thắng, rút kinh nghiệm, khắc phục khuyết điểm, đánh 
giỏi và đánh thắng lớn hơn nữa”! Đồng chí Đỗ Quý Dần  Chính trị viên 
Tiểu đoàn thay mặt tiểu đoàn hứa với đại tướng chấp hành nghiêm chỉnh 
lời huân thị của đại tướng.

Chỉ sau đó 2 ngày, Tiểu đoàn 77, trận địa Chèm được đón các dồng 
chí lãnh đạo của TP Hà Nội đến thăm, trong đó có đồng chí Chủ tịch 
ƯBND TP Trần Duy Hưng. Ngày 30/12, tiểu đoàn lại vinh dự được Chủ 
tịch nước Tôn Đức Thắng xuống thăm. Tiểu doàn trưởng Đinh Thế Văn đã 
chỉ huy kíp chiến đấu diễn tập lại cách đánh B52 cho Chủ tịch xem. Xem 
xong Bác Tôn phấn khởi biểu dương và khen ngợi cán bộ, chiến sỹ Tiểu 
doàn. Sau đó, đồng chí Lê Đức Thọ  Cố vấn đặc biệt của Chính phủ, khi 
ký kết xong ở Hội nghị Paris về nước, xuống sân bay liền di thẳng đến 
Tiểu đoàn. Đồng chí xúc động nói: “Cám ơn các đồng chí, chính các đồng 
chí đã bắt đế quốc Mỹ phải ký theo yêu cầu của Việt Nam!”.
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Với thành tích chiến đấu của Tiểu đoàn 77, năm 1973, Tiểu đoàn đã 
được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân 
dân. Tên Tiểu đoàn đã ghi vào trang sử vẻ vang của thủ đô Hà Nội ngàn 
năm văn hiến, cũng như trận địa Chèm đã đi vào lịch sử như những Bạch 
Đằng, Chương Dương, Chi Lăng của thời dại mới.

Nguyễn Thành Trung (TT&VH)
BẢN LỈNH NGƯỜI HỜ NỘI LỞM NÊN CHIẾN THẮNG

"Nếu chỉ có lòng căm thù, căm thù dến mức làm lu mờ ý chí thì quân 
và dân ta không thể làm nên chiến thắng Hà Nội  Điện Biên phủ trên 
không.

Trong điều kiện chiến đấu không cân sức giữa ta và địch, sự tiên đoán, 
chỉ đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ, và tinh thần, ý chí sắt đá của quân, dân ta 
chính là thứ vũ khí tối tân”  Trung tướng Phạm Tuân, phi công Việt Nam 
dầu tiên bắn rơi B52 của không quân Mỹ khẳng định trong cuộc nói chuyện 
với học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy  Hà Nội) 
ngày 16/12.

Vũ khí của ta là ý chí
Anh hùng Phạm Tuân kể: Dùng B52 đánh vào miền Bắc Việt Nam, Mỹ 

biết rất rõ ta chỉ có bao nhiêu tiểu đoàn tên lửa, bao nhiêu sân ‘bay, máy bay, 
bao nhiêu phi công. Vũ khí của chúng hiện đại gấp nhiều lần ta, lực lượng của 
chúng chênh lệch hơn ta. Không quân Mỹ chỉ đánh vào ban đêm và liên tục 
gây nhiễu khiến các phương tiện chiến đấu của ta dễ bị mù phương hướng. 
Nhưng quân và dân ta không hề khiếp sợ, ngược lại chúng ta vẫn chủ động 
đánh địch.

Nhớ lại thời kỳ chiến đấu với B52 trong 12 ngày đêm chiến dịch Điện 
Biên Phủ trên không, Đại tá Trần Hữu Hội, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu 
đoàn 86, Trung đoàn 274 (Đoàn Tên lửa Hùng Vương) chưa bao giờ quên hình 
ảnh bộ đội ta ăn ngô xay vẫn bắn rơi máy bay. Ông Hội cho hay: Ban ngày 
các loại máy bay cường kích của địch đánh phá Hà Nội, ban đêm B52 ném 
bom rải thảm nên các chiến sĩ của Đoàn Tên lửa Hùng Vương thường xuyên 
phải ăn ngô xay, ngủ những giấc ngắn ngủi, chập chờn trên bệ phóng để bám 
sát trận địa. Đêm 26/12, đêm giặc Mỹ đánh phá Hà Nội ác liệt nhất, Tiểu 
đoàn 86 dã bắn rơi một máy bay B52, xác máy bay này rơi xuống Phù Lỗ.
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Từng chỉ huy Tiểu đoàn 77, Trung đoàn Tên lửa 257, Sư đoàn Phòng 
không 361 (Đoàn Cờ Đỏ), Quân chủng Phòng không  Không quân, Đại tá 
Đinh Thế Văn nhớ rõ từng chi tiết trong các trận chiến đấu với B52. Ỏng 
cho biết, mưa bom, lửa đạn khốc liệt của kẻ thù không quật ngã được tinh 
thần, ý chí chiến đấu của bộ đội ta, trong đó có Trung đội trưởng Bệ đạn, 
Đại đội 2, Tiểu đoàn 77 Nguyễn Văn Hảo. Ngày 28/12, khi đang nghĩ giải 
quyết việc riêng, Trung đội trưởng Nguyễn Văn Hảo nghe tin máy bay B52 
ném bom Hà Nội đã từ quê Quảng Ninh về tham gia chiến đấu. Anh bị 
trúng bom, hy sinh ngay trên trận địa. Trong đợt không kích của máy bay 
Mỹ vào trận địa Chèm, Chính trị viên Đại đội 2 Nguyễn Văn Quyển, cũng 
bị thương khi đang chĩ huy bộ đội thu hồi bệ để kéo khí tài ra khỏi trận 
địa... Kể đến đây, vị Tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn bắn rơi nhiều máy bay 
B52 nhất trên bầu trời Hà Nội không kìm được xúc động, giọng nói hào 
sảng của ông bỗng lạc di, đôi mắt rưng rưng. Hàng trăm người dưới hội 
trường phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa) trong buổi giao lưu, gặp gỡ nhân 
chứng kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội  Điện Biên Phủ trên không” 
chiều 14/12 nghe ông Đinh Thế Văn kể đã lặng đi, rưng rưng nước mắt.

Ngoài lực lượng chính quy, những trận địa phòng không của dân quân 
tự vệ cũng góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng. Điển hình là trận địa 
pháo cao xạ 14,5 ly của những chiến sĩ “sao vuông” Nhà máy Cơ khí Lương 
Yên, Nhà máy Cơ khí Mai Động, Nhà máy Gỗ Hà Nội tại Vân Đồn, ngoài 
bãi sông Hồng lập nên kỳ tích bắn rơi máy bay Fill cánh cụp cánh xòe 
đêm 22/12/1972. Trong căn nhà ở phường Ngọc Lâm (quận Long Biên), 
nguyên xạ thủ số 1 Nguyễn Văn Hùng, tự vệ Nhà máy Cơ khí Lương Yên kể 
về giây phút hạ máy bay Fill đầy tự hào. “Lúc đó tinh thần chiến đấu của 
anh em tự vệ cao lắm. Tôi là Trung đội phó nên thường xuyên ra vào trận 
địa, theo dõi, đôn đôc anh chị em thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhà máy có 500 
người thì có trên 100 người tham gia tự vệ, lập thành 4 khẩu đội. Mỗi tháng 
có một tuần trực chiến, thời gian còn lại tham gia sản xuất bình thường”  
Ông Hùng cho hay.

Gìn giữ, phát huy giá trị của chiến thắng
Đánh giá về chiến thắng “Hà Nội  Điện Biên Phủ trên không”, ông 

Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam khảng 
định: Chúng ta đã đập tan âm mưu “đưa miền Bắc Việt Nam trở lại thời 
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kỳ đồ đá” của đế quốc Mỹ bằng chiến thắng “Hà Nội  Điện Biên Phủ trên 
không” trong điều kiện chênh lệch về lực lượng chiến đấu nhưng dư thừa 
quyết tâm, ý chí, đã buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975. Vì thế, 
“Hà Nội  Điện Biên Phủ trên không” không chỉ là một trận đánh, mà còn 
là một hệ giá trị rất cần được các thế hệ người Việt Nam kế thừa, phát 
huy. Ông đã kể cho học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành (quận cầu 
Giấy) hôm 16/12 vừa qua, rằng: “Năm 2011, cả thế giới ngưỡng mộ, khâm 
phục khi chứng kiến người dân Nhật Bản trật tự, kiên cường, bình tĩnh 
trước thảm họa động đất, sóng thần. Các bạn trẻ hôm nay ít người biết 
rằng, trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, người Hà Nội 
cũng rất bình bĩnh, mỗi người một việc, chỉ trong một đêm, hơn 50 vạn 
dân Hà Nội đã lặng lẽ sơ tán trong khi thiếu phương tiện đi lại, thiếu 
phương tiện thông tin. Họ sẵn sàng giao nhà, giao những đứa con thân yêu 
nhờ hàng xóm nuôi dưỡng, trông coi vì mục đích chung, còn người vùng 
nông thôn thì nồng hậu mở cửa nhà mình đón người Hà Nội về sơ tán. 
Tinh thần đó đáng khâm phục, đáng trân trọng lắm chứ, cần được trao 
truyền, gìn giữ và phát huy lắm chứ”.

Cũng tại buổi nói chuyện này, Anh hùng Phạm Tuân chia sẻ: “Tôi 
luôn mong ước trở thành phi công chiến đấu, nhưng cơ thể vốn gầy gò, lại 
thêm bệnh rối loạn nhịp tim nên tôi bị loại khỏi vòng khám tuyển. Năm 
1965, tôi được cử sang Liên Xô (cũ) để học sửa chữa ra đa trên máy bay, 
vừa học tôi vừa rèn luyện, khắc phục các điểm yếu thể trạng, cuối cùng 
mong ước được lái máy bay của tôi trở thành hiện thực. Lạ hơn, khi ngồi 
trên buồng lái, dối mặt với nhiều áp lực, tim .tôi lại ổn định”. Từ trải 
nghiệm thực tế của bản thân, Anh hùng phi công Phạm Tuân đưa ra lời 
khuyên: “Điều kiện để các cháu phấn đấu, rèn luyện thuận lợi hơn thế hệ 
các bác rất nhiều. Bản thân các cháu có cơ sở văn hóa, nền tảng truyền 
thống vững chắc, chỉ cần các cháu có chung mục tiêu, lý tưởng xây dựng 
quê hương, đất nước no ấm, hạnh phúc, hòa bình và các cháu không ngừng 
rèn luyện, phấn đấu thì chắc chắn mục tiêu ấy sẽ trở thành hiện thực. 
Thành quả cách mạng mà thế hệ các bác dày công gây dựng nhờ đó cũng 
sẽ được nhân lên”.
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Lắng nghe những lời căn dặn này, em Phan Văn Cường, lớp 8A4, 
Trường THCS Nguyễn Tất Thành tâm sự: “Em thấy trong lòng trỗi dậy 
tình yêu quê hương, đất nước, thây mình cần có trách nhiệm với tương lai. 
Em hiểu được rằng, trong cuộc sống hăng ngày chúng em phải biết sàng 
lọc thông tin để tiếp nhận cho đúng, phải ứng xử với bạn bè, người thân, 
với xã hội nhân văn hơn, giảm cái tôi cá nhân đi”. Có lẽ suy nghĩ của em 
Phan Văn Cường cũng là suy nghĩ chung của thế hệ học sinh hôm nay.

(TheoHNO)

CHIÊN DỊCH LINEBACKER II 
Dííứl CON MÁT CỎA sử GIA MỸ

Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ đã dược nhiều nhà sử 
học Mỹ nghiên cứu và biển soạn rất công phu. Năm 2009, một sử gia nổi 
tiếng của Mỹ cho xuất bản công trỉnh nghiên cứu mới về cuộc chiến tranh 
Việt Nam. Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu với độc giả một trích 
đoạn về chiến dịch ném bom Linebacker II vào dịp lễ Giáng sinh 1972, 
trích từ cuốn Việt nam  Lịch sử một cuộc chiến tranh không thể thắng 
19451975 của tác giả John Prados (Vietnam, The History of an 
Unwinnable War, 19451975), xuất bản năm 2009.

Sự chuẩn bị cho “12 ngày đêm”
Chiến dịch ném bom mùa Giáng sinh 1972 của Mỹ vào Hà Nội và 

Hải Phòng bắt đầu từ 1812 đến 3012. Ngày đầu tiên đâ có 129 lần xuất 
kích của máy bay chiến lược B52, với sự hộ tống của rất nhiều máy bay 
cường kíchoanh tạc và các loại máy bay chi viện A6 của Hải quân Mỹ. 
Chiếc máy bay ném bom dẫn đường do phi công đại úy Hal Wilson điều 
khiển, báo cáo về việc họ đang gặp phải một loạt hàng rào tên lửa SAM 
(dất đối không) của quân đội Bắc Việt. Ngay đêm đó, máy bay B52 của 
đại úy phi công Hal Wilson là một trong ba chiếc B52 bị bắn rơi tại trận, 
vì Hà Nội đã chuẩn bị dối phó từ trước. Ngay từ đầu năm 1968, một lần 
đến thăm Sở chỉ huy của Lực lượng Phòng không, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã tiên đoán Mỹ sẽ cho B52 tấn công Hà Nội một ngày nào đó trong tương 
lai. Quân ủy Trung ương của quân đội Bắc Việt đã thông suốt dự đoán đó 
và đã giao nhiệm vụ cho các chuyên gia quân sự nghiên cứu cách đánh B52. 
Ngay từ chiến dịch ĐôngXuân đầu năm 1972, tướng Võ Nguyên Giáp đã 
có chỉ thị việc chuẩn bị cụ thể và cho bộ đội bắt đầu việc huấn luyện. Ngày
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24111972, tướng Văn Tiến Dũng đã trình bày kế hoạch tác chiến của Lực 
lượng Phòng không  Không quân và ra lệnh mọi việc phải hoàn thành 
đúng ngày 312. Ngay từ ngày đó, thị trưởng Hà Nội bắt đầu cho thường 
dân sơ tán khỏi thành phố.

Sáng ngày 1812, trong cuộc giao ban hằng ngày của Bộ Tổng tham 
mưư đã báo cáo có một tình hình rất đặc biệt, báo trước sẽ có sự việc bất 
thường sắp xảy ra là có hiện tượng hoạt động của B52 ngừng hẳn trên 
toàn miền Nam, đồng thời với việc bộ phận thu tin bắt được một bản tin 
vô tuyến điện của một máy bay trinh sát thời tiết của Mỹ bay qua bầu trời 
Hà Nội báo cáo về Sở chỉ huy tình hình thời tiết vùng trời ở đây. Lực 
lượng phòng không được báo động sẵn sàng chiến đấu. Chỉ sau chóc lát, 7 
giờ tối hôm dó, tướng Giáp được tin báo B52 đã cất cánh từ đảo Guam và 
Thái Lan. Số máy bay cất cánh từ Thái Lan được phát hiện bay dọc theo 
sông Mê Công ra hướng Bắc. Chưa đến một giờ sau, tướng Giáp nhận được 
báo cáo, một chiếc B52 đã bị bắn hạ do một đơn vị của Trung đoàn Tên 
lửa 261. Cuộc ném bom đã thực sự bắt đầu.

Trong 12 ngày dêm, Bắc Việt Nam đã thực hiện tất cả những gì họ có 
thể làm để chống lại quân địch  bắn hàng loạt tên lửa SAM, đưa máy bay 
tiêm kích vào hoạt động, thậm chí có một máy bay tiêm kích dã lao thẳng 
vào tấn công B52. Theo tin phía Mỹ, đã có 15 chiếc B52 bị bắn hạ, 9 chiếc 
khác bị bắn hỏng, phần lớn số này thuộc loại mới cảỉ tiến, B52G, mặc dù 
loại này dược thiết kế để sử dụng trong tác chiến tấn công bầng vũ khí 
nguyên tử nhằm đối phó với Lực lượng Phòng không của quân đội Liên Xô, 
nhưng loại này lại kém hiệu quả thua loại B52D về trang bị chống nhiễu 
điện tử đang sử dụng. Có 7 máy bay chiến thuật bị bắn rơi trong số 640 lần 
xuất kích. Thiệt hại của Mỹ về người: Có 39 phỉ công phải vào trại giam của 
Hà Nội, 35 nhân viên phi hành đoàn tử trận và mất tích. Tổng cộng có 795 
lần B52 xuất kích, đã ném xuống 15.000 tấn bom đạn, chưa kể số bom đạn 
các loại máy bay nhỏ hơn sử dụng. (Lưu ý các số liệu này được trích trong 
cuốn sách và theo nguồn của tác giả cuốn sách  người dịch).

Tiếng nói của những người Mỹ có lương tri
Trong số những yếu tố làm tăng thêm tình trạng phẫn nộ về mặt 

chính trị đối với cuộc ném bom trong mùa Giáng sinh 1972 là những lời 
ỉên án máy bay Mỹ dã giết hại thường dân và gây ra những hậu quả khác 
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mà các quan chức Mỹ nói cho nhẹ bớt đi là “thiệt hại phụ liên đới”. Tin về 
Bệnh viện Bạch Mai bị bom tàn phá ở vùng ngoại ô Hà Nội và một nơi 
gần kề được truyền đi tràn lan. Không quân tìm cách cải chính là họ đã 
thực hiện các cuộc công kích rất đúng mục tiêu.

Một số người Mỹ có thể nói thẳng ra việc này, trong đó có Barry 
Romo của Tổ chức Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam chông chiến 
tranh (WAW). Romo đã cùng nữ danh ca Mỹ Joan Baez và cựu công tố 
viên Tòa Án Nuremberg xử tội phạm chiến tranh phát xít Đức khi kết 
thúc chiến tranh thế giới thứ hai là Telford Taylor đã sang Việt Nam ngay 
lúc cuộc ném bom bắt đầu.

Từ sân bay Phúc Yên lên xe đi về phía Nam, họ dừng xe tại làng 
Đức Nội. Họ được dân làng và các em học sinh ở trường địa phương ra 
chào đón. Những người khách Mỹ mới đến Việt Nam lần đầu rất ngạc 
nhiên làm sao các nông dân ở địa phương lại nhận ra số khách này không 
phải là người Nga. Một nông dân nói: “Người Nga có mặc quần jeans xanh 
và mang đàn guitar đâu?”. Phía bên kia một bức tường đá là một khoảng 
đất rộng ngổn ngang đường ray xe lửa đã bị bom phá nát một phần. 
Telford Taylor chỉ vào các hô bom, nói với Romo: "Thấy không? Thành 
công ném bom chính xác trúng mục tiêu đây". Đoàn khách tiếp tục đi về 
phía Hà Nội, nơi cuộc thăm của họ sẽ kết thúc. Những ngày sau đó, nhiều 
lần họ phải chạy xuông hầm ẩn nấp khi có bom rơi, ban ngày họ đến khu 
Bệnh viện Bạch Mai và một sô nơi bị bom tàn phá nặng nề. Nữ ca sĩ Baez 
dành phần lớn thời gian vừa hát vừa chơi guitar. Còn Taylor chốc chốc lại 
tu một ngụm rượu. Họ rời khỏi Hà Nội lúc quân Mỹ tạm ngừng ném bom 
trong ngày lễ Giáng sinh. Đoàn khách Mỹ lại đi qua làng Đức Nội dể ra 
sân bay. Bây giờ thì cả làng Đức Nội đã bị xóa sổ hoàn toàn, các bức 
tường dá cũng biến mất, không để sót lại một thứ gì trừ cảnh đổ nát tan 
hoang và những xác dân làng bị tàn sát vì bom Mỹ. Cựu chiến binh Romo 
không nói được gì nhưng anh nhìn thấy nước mắt ứ đầy trong hai mắt của 
Telford Taylor.

Nhiều tháng sau, khi trở về nước, trong các buổi nói chuyện trước 
công chúng, Taylor không ngớt lời tố cáo quân đội Mỹ đã có những hành 
động dã man tàn bạo trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông nói đến vụ 
Mỹ Lai và các vụ khác, ống đặc biệt nhấn mạnh dến sự vi phạm luật
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chiến tranh của Mỹ trong việc ném bom tàn bạo không phân biệt đôi với 
các mục tiêu dân sự ở Bắc Việt Nam...

Không chịu đựng nổi thiệt hại
Lực lượng Bắc Việt tin tưởng rằng họ đã tiêu diệt được 31 B52 của 

Mỹ. Họ coi thắng lợi của họ trong chiến dịch Linebacker II chống Mỹ là 
một “Điện Biên Phủ trên không”. Con số tính toán của họ về số máy bay 
Mỹ bị bắn hạ và tỷ lệ thiệt hại của Mỹ là khá cao, nhưng nói chung, xét 
về tổng thể, họ nói như thế là chính xác nếu nhìn về lâu dài: Mỹ đã tung 
ra khoảng 200 B52 vào cuộc chiến tranh ở Đông Nam Á và đã bị bắn rơi 
15 chiếc (theo con số Mỹ công nhận, có nghĩa là bị tổn thất với tỷ lệ 7,3%). 
Trong chiến dịch này, Mỹ đã phải chuyển một số lớn B52 ra khỏi nhiệm 
vụ tấn công hạt nhân. Tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, trong nhiều tuần 
lễ trước khi Mỹ bắt đầu Linebacker II, Hà Nội đã chuyển mấy trăm tên 
lửa SAM xuống vùng cán soong của Bắc Việt Nam (phía Bắc khu 4), sô tên 
lửa này có thể cho di chuyển ra bảo vệ Hà Nội bất kể Liên Xô có kịp đưa 
thêm tên lửa mới sang không.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Mỹ không thể chấp 
nhận được việc chuyển nhiệm vụ chiến lược của các B52 và cũng không 
thể chịu đựng được sự thiệt hại trong thời gian lâu hơn, dù cho tỷ lệ thiệt 
hại có thể thấp hơn nhiều trước khi có thể gây được tác động lớn đối với 
Bắc Việt trong trường hợp Mỹ sử dụng khả năng tác chiến nguyên tử của 
mình.

Quang Doãn (Báo Quân dội Nhân dân)
B52 "SẮP CHẾT" MÀ KHÔNG BIẾT

Từ những năm 60 của thế kỷ 20, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu về 
máy bay ném bom chiến lược B52. Công việc vô cùng khó khán, nguy hiểm 
nhưng cuô'i cùng những chiến sĩ Tình báo Quân sự cũng thành công khi 
“bắt” được “thóp” “pháo đài bay”... Suôi 12 ngày đêm chiến dịch “Hà Nội  
Điện Biên Phủ trên không”, những thông tin sớm của tình báo đã giúp 
lưới lửa phòng không chủ động hiệp đồng để “khai tử” những “pháo đài 
bay”, “thần sấm”, “con ma”...

Trên đây là lời đầu tiên trong câu chuyện do Thiếu tướng Vũ Thắng, 
nguyên Cục Phó Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng (sau 
đây gọi là Cục 2) khi ông kể về những chiến công xuất sắc của Cục 2 (nay 
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là Tổng cục II, BQP) trong việc nắm tin tức về B52 mà đỉnh cao là chiến 
thắng “Hà Nội  Điện Biên Phủ trên không”.

Dứt khoát tối nay (18121972), địch sẽ dánhỉ
Đánh giá về thành tích trên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, 

nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến  BTTM, người đã “theo sát” Cục 2 
khi đó, kể lại: Tôi nhớ, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18121972, 4 giờ 
trước khi B52 đến đánh Hà Nội, đại tá Phan Mạc Lâm (khi đó có nhiệm 
vụ hỏi cung phi công Mỹ) đến thông báo: Mật lệnh JCS (Bộ tham mưu 
Liên quân Mỹ) gửi BTL Thái Bình Dương. Cuộc tập kích đã bắt đầu. Có 
nhiều tôp máy bay B52 cất cánh từ sân bay Anđécsơn (đảo Guarn) đến 
ném bom miền Bắc. Sau khi tình báo có tin, trực ban phòng không của 
Quân chủng Phòng không  Không quân (PKKQ) cũng thông báo: Đại đội 
rađa 16 và 45 của Trung đoàn 291 ở Đô Lương, Nghệ An đã phát hiện 
nhiều top B52 đang bay trên vùng trời dọc sông Mê Công ra phía Bắc. 
Chúng tôi đi đến nhận định: Dứt khoát tối nay (18121972), địch sẽ đánh.

Để khẳng định được một từ “dứt khoát” ấy, biết bao cán bộ tình báo 
quân sự đã phải ngày đêm bám sát đói phương, theo dõi chúng từ những 
động thái nhỏ nhất, trong suốt một thời gian dài. Thiếu tướng Vũ Thắng 
nhớ lại, khi ấy ông phụ trách công tác xây dựng lực lượng tình báo, được 
cấp trên phân công nắm. tin tức về B52. “Để hiểu rõ hơn câu chuyện vì sao 
ta biết trước tính năng kỷ chiến thuật, cách thức tổ chức đội hình, giờ bay, 
hướng bay, mục tiêu đánh phá.Jà cả một câu chuyện, trải dài trong nhiều 
năm”.

Kể về cái “duyên” với tình báo, Thiếu tướng Vũ Thắng cho biết, 
đồng chí Nguyễn Chí Thanh biết tôi hoạt động vùng địch hậu, có kinh 
nghiệm đối phó với địch, như chống càn, nắm địch, đánh dịch cho nên nói 
tôi làm công tác tình báo là phù hợp.

Năm 1951, khi về Bộ Tổng tham mưu, ông được giao nhiệm vụ cùng 
một sấ đồng chí khác xây dựng lực lượng, nắm địch của Phòng điệp báo 
thuộc Cục 2. Cuối năm 1953, đầu năm 1954 ông vào Nam phục vụ cho cuộc 
kháng chiến chồng Mỹ trên chiến trường miền Nam. Năm 1966 ông được 
điều động ra Bắc và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổ chức lực lượng tình báo. 
Lúc đó, chiến trường vô cùng ác liệt, chiến tranh đã mở rộng hơn, các hoạt 
động tình báo vì thế cũng cống thẳng hơn.
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Làm thế nào để nắm chắc các chiến lược của Mỹ? Ngoài những cơ sở 
mật đang hoạt động trong bộ máy của chính quyền Mỹ  ngụy khi đó, Tình 
báo Quân sự của ta phải nắm chắc mọi âm mưu, ý đồ của Mỹ ở nước ngoài, 
nhất là các nước trong khối SEATO (khối quân sự Đông Nam Á do Mỹ tổ 
chức gồm 5 nước: Thái Lan, Philíppin, Inđônêxia, Malaixia, Xinga 
po). Và câu chuyện về B52 cũng liên quan trực tiếp tới một số nước như 
Thái Lan, Philíppin.

Tại thời điểm đó, Thái Lan và Philíppin được Mỹ chi tiền để gấp 
rút xây dựng nâng cấp, tôn tạo thêm một số căn cứ quân sự, trong đó có 
các sân bay tiêm kích, cường kích, các quân cảng hiện đại. Đưa vào hoạt 
động các sân bay mà B52 có thể cất hạ cánh ở Thái Lan, Philíppin, đảo 
Guam là dấu hiện cho thấy rõ, Mỹ đã chắc chắn mở rộng cuộc chiến ở 
Việt Nam.

Nắm dịch bằng mọi con đường
Câu hỏi của cấp trên đặt ra cho Tình báo Quân sự thời điểm đó là 

vô cùng khó khăn: Mỹ sẽ tổ chức lực lượng nào, sử dụng trang bị kỹ thuật, 
phương tiện và vũ khí gì, phương thức tác chiến.... trong cuộc chiến tranh ở 
Việt Nam và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc? Trong khi, lực lượng tình 
báo quân sự, lúc đó đã tập trung hầu hết cho chiến trường Miền Nam theo 
chĩ thị của Bộ Quốc phòng. Vào thời điểm ấy, Cục 2, Cục trưởng là đồng 
chí Phan Bình. Đồng chí Cục phó Nguyễn Như Văn phụ trách trực tiếp 
trong chiến trường Miền Nam. Thiếu tướng Vũ Thắng khi đó được giao 
nhiệm vụ phụ trách công tác xây dựng lực lượng, bảo đảm kỹ thuật và hậu 
cần. Thiếu tướng Tống Trần Thuật phụ trách tổng hợp, nghiên cứu và xử 
lý tin tức để báo cáo trên.... về quan hệ quốc tế, hồi đó chúng ta cũng chưa 
mở quan hệ rộng rãi như bây giờ. Các nước trong khu vực Đông Nam Á 
chưa đặt quan hệ với ta. Ta chỉ có quan hệ với các nước trcng hệ thông 
XHCN như Trung Quốc, Liên Xô và Lào, Campuchia mà thôi. Trong khi 
đó, ở Đông Nam Á Mỹ đã lôi kéo một số nước làm đồng minh rồi dựng lên 
chính phủ tay sai thân Mỹ và thực hiện chính sách thâm độc đưa cộng sản 
ra ngoài vòng pháp luật.

Mặc dù trong quan hệ quốc tế lúc đó, do sức ép của Mỹ, ta đang bị 
bao vây chặt nhưng chúng ta đã cố gắng tranh thủ các tổ chức, nhân sĩ, trí 
thức ở các nước thứ 3 và các lực lượng tiến bộ để nắm địch.
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Thời kỳ đó, Thái Lan có các căn cứ quân sự, quân cảng và sân bay 
B52, nơi Mỹ sử dụng để xâm lược Việt Nam. ở Lào, Mỹ đã xây dựng một 
đài chỉ huy điều hành bay ngay tại căn cứ của Vàng Pao, đó là những nơi 
chúng ta cần quan tâm. Với tinh thần mưư trí, dũng cảm, kiên trì và tranh 
thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình 
trên thế giới, ta đã nắm được kế hoạch của địch và thu thập được nhiều 
tin tức, tài liệu quan trọng, trong đó có một tấm bản đồ khu vực phòng thủ 
của Vàng Pao ở Lào.

B52  ta không có gì bất ngờ hết
Trở lại với câu chuyện B52, Thiếu tướng Vũ Thắng một lần nữa 

khẳng định: về vấn đề B52 đánh vào Việt Nam và sau này đánh ra miền 
Bắc mà trọng điểm là Hà Nội, đứng về mặt chiến lược ta không bị bất ngờ. 
Ta nắm rất chắc âm mưu, ý đồ của Mỹ. Vì thời điểm đó, các lưới tình báo 
của chúng ta ở trong nước như lưới của Anh hùng tình báo Phạm Xuân An 
(Hai Trung); của Anh hùng tình báo Ba Quốc (đồng chí Đặng Trần Đức) đã 
nắm và báo cáo kịp thời những tin tức vô cùng quý giá liên quan tới B52 
về Cục 2 và Bộ Quô'c phòng.

Ngay từ những năm 1960, tình báo cùa ta đã nắm được ý định của 
Mỹ muốn sử dụng căn cứ quân sự Utapao và đảo Guam làm căn cứ xuât 
phát của máy bay chiến lược B52 để tiến hành ném bom Việt Nam. Đầu 
năm 1967, sân bay Utapao được hoàn thiện với nhiều cơ sở kỷ thuật hiện 
đại. Theo tính toán của Mỹ, căn cứ này rất thuận tiện cho việc tấn công 
miền Bắc. Các máy bay B52 hoạt động mà không cần tiếp nhiên liệu trên 
không. Đồng thời, do cự ly giữa căn cứ với các điếm đánh phá tại Việt 
Nam là tương đối gần, tần suất đánh phá của một máy bay sẽ cao hơn, 
khả năng tiếp vận cũng tốt hơn. Xuất phát từ ý đồ này, những phi vụ đầu 
tiên mang tính tập dượt tại khu vực Bến Cát (tây bắc Sài Gòn) đã khiến 
Mỹ rất tin tưởng để cho B52 xuất kích từ sân bay này.

Sau vụ đế quốc Mỹ sử dụng máy bay chiến lược B52 ném bom rải 
thảm khu vực Bến Cát, ngày 1971965, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến 
thăm Quân chủng Phòng không  Không quân, tại Trung đoàn 234 (Đoàn 
pháo cao xạ Tam Đảo) Bác khẳng định: “...Dù dế quốc Mỹ có lắm súng, 
nhiều tiền, dù chúng có B57, B52 hay “bè” gì đi chăng nữa ta cũng đánh. 
Từng ấy máy bay, từng ấy quần Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà 
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đã đánh là nhất định thắng". Nhừ vậy có thể khẳng định, chủ trương 
chiến lược của đế quốc Mỹ chúng ta biết rồi. Vì sao? Đó chính là có chi’ đạo 
sát sao của Bộ Chính trị, Tổng Quân ủy đối với tình báo quân sự. “Ngay từ 
rất sớm, Bộ Chính trị, Tổng Quân ủy đã chỉ đạo phải tìm mọi cách nắm 
cho được tất thảy các lực lượng của Mỹ, trong đó vấn đề B52”, Thiếu tướng 
Vũ Thắng nhấn mạnh.

Ở dâu có B52 ta đánh ở dó
Sau Tết Mậu Thân 1968, Bộ Chính trị chỉ thị Bộ Quốc phòng dùng 

lực lượng tình báo quân sự bất ngờ đánh vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ỏ 
Uđôn và Utapao, nơi có các máy bay B52 sẽ cất cánh. Kể về bối cảnh 
lúc đó tại sao ta lại tấn công hai căn cứ này, Thiếu tướng Vũ Thắng nhớ 
lại: Mấy tháng sau Tổng tấn cống Mậu Thân, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp 
là Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng triệu tập đồng chí Phan Bình, 
Cục trưởng Cục 2 lên giao nhiệm vụ cho tình báo tập kích sân bay Ưta 
pao. Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng căn dặn: dù có hi sinh cũng 
phải đánh. Đánh để cho Mỹ thấy rằng, ở bất cứ nơi nào B52 cất cánh xâm 
lược Việt Nam, thì ở nơi đó Nhân dân Việt Nam đều có thể tiến đánh.

Lệnh của trên đã đề ra, và lưu ý, đánh địch nhưng ta tiêu hao sinh 
lực ít nhất, tức là thắng lợi lớn. Thiếu tướng Vũ Thắng nhớ lại: "Chúng tôi 
về bàn bạc kế hoạch, xây dựng lực lượng, tiến hành mọi công tác chuẩn bị. 
Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi phải chọn những dồng chí có kinh 
nghiệm, nắm chắc địa bàn, am hiểu về phong tục tập quán. Hai đồng chí 
Đại úy (hiện là Đại tá) Phùng Hồng Lâm và Thượng úy (hiện là Đại tá) Lê 
Văn Đình được giao nhiệm vụ tập kích sân bay Utapao.

Ngoài hướng Ưtapao, chúng tôi cũng đề xuất với trên cho đánh sân 
bay Uđôn vì đây là nơi máy bay cường kích và tiêm kích của Mỹ cất cánh 
oanh tạc Lào và miền Bắc Việt Nam. Được trên chấp thuận, chúng tôi tổ chức 
một tổ do đồng chí Đại úy Trần Viết Tính làm tổ trưởng, các tổ viên gồm bốn 
đồng chí: Lê Đức Mục, Võ Tá Kiều, Nguyễn Văn Triêm và đồng chí Bùi Thế 
Sách, da phần là các đồng chí đã có kỉnh nghiệm và công tác lâu năm trong 
Cục, lại rất giỏi ngoại ngữ. Trước khi thực hiện nhiệm vụ tập kích căn cứ Ư 
tapao các đồng chí ấy được chúng tôi gửỉ sang Binh chủng Đặc công để huấn 
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luyện. Đồng chí Tư lệnh Đặc công nhận nhiệm vụ huấn luyện riêng cách 
đánh sân bay trong khoảng thời gian hai tuần tại Xuân Mai.

Về vũ khí huấn luyện, chúng tôi đề nghị trên cấp cho thuốc nổ C4 
và AK báng gập. Đồng thời, Cục giao cho đồng chí Lê Thoong, cán bộ 
phòng 76 làm nhiệm vụ giao thông và phụ trách chuyển vũ khí trang bị từ 
Hà Nội đến nơi tập kết".

Kể về diễn biến trận đánh, Thiếu tướng Vũ Thắng cho biết: Qua 
trinh sát, ta nhận định đánh vào sân bay Ưđôn dễ hơn. Trên chỉ thị cho 
đánh Uđôn trước. Tháng 41968, ta tổ chức lực lượng đánh vào Ưđôn. Kết 
quả, ta tiêu diệt được 2 máy bay, làm hỏng nặng 2 chiếc khác, tiêu diệt và 
làm bị thương gần 30 sĩ quan, nhân viên kỹ thuật của Mỹ. Trong trận tập 
kích đó, hai động chí của ta hy sinh, được kiều bào ở đây chôn cất chu đáo.

Cũng trong năm 1968, khoảng tháng 8, nước sông Mê Kông dâng 
cao, tiến đánh Utapao là rất khó khăn, nên Mỹ chủ quan không đề 
phòng. Sau khi trinh sát, ngày 581968, ta tổ chức lực lượng đánh vào sân 
bay Utapao. Kết quả, ta tiêu diệt đứợc 2 máy bay B52, làm hỏng 2 cái 
khác, phá hủy đài chỉ huy không lưu của sân bay và đường bâng, sau một 
tuần chúng mới khắc phục được. Quân ta không tổn thất về người vì sau 
khi đặt thuốc nổ xong xuôi, anh em lên taxi rời khỏi đó rất xa rồi mới 
nghe thấy tiếng nổ.

Tiếng Anh  chìa khóa mở cánh cửa đầu tiên của B52
Căn cứ vào diễn biến cuộc chiến tại Việt Nam, thông tin tình báo 

chiến lược báo về cho biết, Mỹ chắc chắn sẽ leo thang. Do nắm chắc được 
âm mưu của Mỹ sẽ can thiệp sâu hơn vào miền Nam Việt Nam, tình báo 
quân sự đã chủ động xây dựng lực lượng, củng cố thế trận để thu thập tin 
tức. Kể về khó khăn ngày đầu, Thiếu tướng Vũ Thắng cho biết: "Cục tình 
báo từ khi đánh Pháp cho đến nay, vấn đề lực lượng nắm B52 gặp nhiều 
khó khăn. Mình chưa biết tiếng Anh nhiều, chủ yếu biết tiếng Pháp. Cho 
nên phải đào tạo một số cán bộ giỏi tiếng Anh để nắm Mỹ, rồi đưa vào 
Miền Nam chi viện cho Miền Nam, hồi đó lực lượng rất là ít..".

Thiếu tướng Thắng nhớ lại: "Tôi phải lên xin đồng chí Tố Hữu, lúc 
đó là ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên huấn trung ươn để cử 6 cán 
bộ đi học tại trường Đại học sư phạm Ngoại ngữ, khoa Anh văn. Nghe tôi 
trình bày xong, đồng chí Tô' Hữu tán thành ngay. Đồng chí còn căn dặn: 
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Đồng ý, các cậu phải chọn cán bộ thế nào để học cho giỏi, học thì học cho 
ra trò".

Cán bộ tình báo quân sự được tuyển chọn đi học đều là những người 
giỏi tiếng Pháp, vì vậy học tiếng Anh cũng khá thuận lợi. Kết quả sau hai 
năm, đều đạt loại giỏi. Từ khi có chút vốn liếng tiếng Anh, nhóm nghiên 
cứu miệt mài dọc, dịch tài liệu của Mỹ, rồi tập nghe thoại của Mỹ (đối tượng 
là từ lóng của phi công). Sau khi các “hạt giống” này thực sự nắm chắc các 
kiến thức, một số đồng chí được cử ra làm giáo viên, đào tạo thêm nhiều 
cán bộ khác, học tập trung ngay trong Cục. Khóa học đầu tiên đào tạo đến 
ba bốn chục đồng chí nữa. Số học viên thế hệ hai này được cử vào chi viện 
cho miền Nam. Tại miền Bắc, cán bộ của Cục 2 được học tăng cường thêm 
kiến thức kỹ thuật, sau đó mở một lớp bốn chục đồng chí học ở Yên Sở. 
Chính từ lớp học thực tế này mà nhiều đồng chí đã trưởng thành.

Thiếu tướng Vũ Thắng tự hào kể: "Những cán bộ lứa đầu tiên thực 
sự là những át chủ bài đấy. Có nhiều đồng chí sau này là cán bộ nòng cốt 
của Cục. Có thể thấy rõ, chiến lược đào tạo kịp thời đã bổ sung cho trinh 
sát kỹ thuật những "chuyên gia” nắm không quân Mỹ rất chuẩn. Từ chỗ 
nghe được phi công Mỹ liên lạc với nhau bằng tiếng Anh, nắm chắc ký, tín, 
ám hiệu của địch, ta đã biết rõ ngày, giờ, đội hình, địa điểm nào B52 sẽ 
xuất phát và tới oanh tạc ở đâu. Như vậy, có thể khẳng định, Hà Nội đã 
có từ 35 giờ đồng hồ để chuẩn bị “đón tiếp” B52 một cách “chu đáo”.

Lộ ra “tử huyệt”
Thiếu tướng Vũ Thắng cho biết, nghe thì tưởng đơn giản vậy thôi. 

Chưa nói tới những máy móc trang bị kỹ thuật, chỉ riêng việc hiểu được 
thứ tiếng Anh “lóng” của phi công Mỹ, cũng đã là một kỳ công. Các phi 
công Mỹ khi lên máy bay đều liên lạc với nhau bầng kỹ thuật riêng, được 
quy định chặt chẽ. Sở dĩ ta nắm được là do trước đó đã có hiểu biết nhất 
định. Sau này, khi bắt được phi công Mỹ, ta tiếp tục khai thác và dần dần 
ta cơ bản nắm được liên lạc của phi công Mỹ.

Để nắm chắc “đường đi nước bước” của B52, quan trọng nhất là phải 
tiếp cận gần sát với các kỹ thuật liên quan tới B52. Ý thức rõ điều này, từ 
rất sớm, nhiều cán bộ mang theo máy móc, vượt Trường Sơn vào thực tế ở 
miền Nam. Chuyến đầu tiên, Cục chi viện dược 3 người. Sau đó đào tạo 
thêm 10 đồng chí. Ngoài Anh văn còn có một số ngoại ngữ khác. Như vậy,
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những nơi quân đội Mỹ có căn cứ của B52 ta đều theo dõi sát sao. Anh em 
được cử đi làm nhiệm vụ làm rất tốt. Những chiếc máy của Cục chi viện 
nghe được rất tốt vấ thông tin anh em nắm được đã được xử lý nhanh 
chóng và báo kịp thời với trên, Thiếu tướng Vũ Thắng nhận xét.

Óng vẫn còn nhớ như in tên của những cán bộ đầu tiên vào Nam 
hoạt động: Đó là đồng chí Viên người Hà Nội. Sau này đồng chí đó được 
trên điều về làm trưởng phòng quân báo của quần khu 7. Ngoài đồng chí 
Viên, còn có đồng chí Doãn Tới, đồng chí Nguyễn Văn Du. Thiếu tướng Vũ 
Thắng đặc biệt ấn tượng với đồng chí Du vì động chí Du rất giỏi tiếng Anh. 
Tiểu đoàn Trinh sát kỹ thuật do đồng chí Du phụ trách khi ấy cũng lập 
nhiều chiến công. Tiếp theo là các đồng chí Nguyễn Trọng Tô, Võ Quang...

Công tác nắm địch để có tin tức về B52 của Cục 2 diễn ra liên tục 
dưới nhiều hình thức. Ngoài lực lượng nắm trực tiếp, còn có lực lượng nắm 
địch qua hỏi cung, các nguồn tin công khai, bán công khai...

Nhắc tới “kỹ thuật” khai thác tù binh là phi công, Thiếu tướng Vũ 
Thắng cười hóm hỉnh: Quả thật là một cuộc đấu trí gian nan nhưng cũng rất 
thú vị. Trong số những người khai thác tù binh giỏi có Đại tá Phan Mạc 
Lâm. Đại tá Lâm cũng như một sô đồng chí đã có kinh nghiệm hỏi cung tù 
binh Pháp rồi, vì vậy, việc hỏi cung phi công Mỹ cũng không phải là quá 
khó khăn. Bởi vì, hầu hết phi công Mỹ đều là con nhà có điêu kiện, khi bị 
bắn rơi về cơ bản đều rất lo lắng. Thứ 2, Bố phi công hầu hết đeu sướng 
quen rồi, giờ ăn ở theo chế độ của ta, họ thấy gò bó và rất khổ. Khi thì họ 
thèm điếu thuốc lá, khi thì thèm ăn hoa quả..những thứ đó không có gì khó 
đối với ta. Song với tình báo, chừng đó cũng có thể là một “món” vũ khí lợi 
hại để có thể khai thác tin tức. ông kể, nhiều khi ta chỉ có chuôi thôi nhưng 
mấy tên phi công cảm ơn rối rít rồi khai báo những điều ta cần biết. Thông 
tin của những tù binh này quả rất hữu ích. Ta nắm chắc hơn những từ 
“lóng”, ký, tín, ám hiệu của địch. Thông tin thu được liên quan tới B52 được 
nhanh chóng đưa về Bộ Tổng tham mưu, từ đây Cục tác chiến nghiên cứu, 
thông báo kịp thời cho Quân chủng Phòng không  Không quân.

Lấy ví dụ về một cách làm khác, Thiếu tướng Vũ Thắng cho biết: 
Một cơ sở Mật của ta rất giỏi tiếng Anh, tiêhg Pháp, lúc đó hoạt dộng ở 
một quốc gia trung lập nơi nhiều nhà báo quô'c tế hay dừng chân để trao 
đổi thông tin. Nhiều nhà báo quốc tế muôn có thông tin về tình hình chiến 
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trường trước khi họ tới miền Nam Việt Nam đế' tác nghiệp, trong khi đó, 
nhiều nhà báo vừa từ chiến trường miền Nam trở ra...tóm lại, khi đó hoạt 
động của “cánh báo chí” ở đó rất sôi động. Qua việc trao đổi thông tin của 
các nhà báo, cơ sở của ta ở đó đã thu thập được rất nhiều tin tức quan 
trọng. Các báo cáo đều được cấp trên đánh giá rất tốt, kịp thời giúp ta 
điều chỉnh nhiều chiến lược, chiến thuật quan trọng.

ở một số nước khác, ta đã tranh thủ được nhiều nhân sĩ, trí thức bản 
địa, khai thác tối đa thông tin mà họ biết. Có những ký giá của chúng ta 
khi sống ở Pháp quen rất nhiều nhà báo tại Pháp. Họ là những nhà báo có 
cờ, những nhà báo này có thể chất vấn tổng thống, thủ tướng, hay những 
nhân vật có vai vế. Từ các cuộc tiếp xúc này, tin tức mà ta nhận được là rất 
quý giá. Hay như ở Mỹ, ta cũng khai thác mạnh vào các quan chức cấp cao 
trong giới lãnh đạo. Chính từ các quan chức của đảng đối lập đã giúp ta 
nhận ra bộ mặt thật của Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam. Trên mặt trận 
thầm lặng, nhiều Kiểu bào yêu nước cũng tích cực “xung trận” và đã cung 
cấp nhiều thông tin, tư liệu rất quý, giúp ta nhận định chính xác âm mưu 
của địch. Thông qua các kênh thông tin trên, từ năm 1968, tình báo đã sớm 
nắm được ý đồ và âm mưu sử dụng B52 đánh phá miền Bắc của đế quốc Mỹ.

★ **
Chiến dịch có mật danh Linebaker II
Thiếu tướng Vũ Thắng kể lại: "Năm 1960, tôi và một số dồng chí, 

trong đó có đồng chí Vũ Đình Hòe, sang Học viện Tình báo Liên Xô học. 
Ngoài kiến thức quân sự tổng hợp, chúng tôi được học rất kỹ về B52. về 
lý thuyết, các chuyên gia quân sự Liên Xô cũng đánh giá cao sức mạnh của 
B52. Thời kỳ đó có một số người nghi ngờ khả năng tên lửa SAM2. Họ 
không nghĩ SAM2 có thể bắn “rụng” được B52. Đến khi ta bắn rơi được 
B52, mời các chuyên gia tới xem xác máy bay, lúc ấy tất cả mới tin vào 
sức mạnh của SAM2, của bộ đội tên lửa Việt Nam. Cái tài của bộ đội 
Phòng không  Không quân của ta là đã đưa ra một số cải tiến rất hợp lý; 
thêm vào đó, kỹ thuật phá nhiễu, định vị chính xác mục tiêu của PKKQ 
dã khiến B52 phải tan xác trên bầu trời miền Bắc".

Phân tích về thủ đoạn của đế quốc Mỹ, cũng như giải thích nguyên 
nhân tại sao Mỹ quyết tâm đánh phá miền Bắc, Thiếu tướng Tống Trần 
Thuật, thời điểm đó là Cục phó Cục 2, phụ trách công tác theo dõi, tổng 
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hợp tin tức chiến lược, chiến địch, chiến thuật báo cáo lên Bộ Tổng tham 
mưu, Bộ Quốc phòng và Quân ủy trung ương, cho biết: Trong thời gian đó 
(năm 1972), quân dội ta mở chiến dịch lớn ở Quảng Trị, có sự phối hợp 
của mặt trận Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Chúng ta đã giành thắng lợi 
rất lớn, gây cho địch thiệt hại nặng nề. Và địch cũng tìm mọi cách để đôi 
phó quyết liệt với ta. Trong lúc này, cơ quan tình báo của ta nắm được 
nhiều nguồn tin về địch, trong đó có nguồn tin địch có kế hoạch dùng B52 
dánh vào Hà Nội. Lúc này, Trinh sát kỹ thuật của chúng ta cũng nắm 
được việc tập kết B52 của địch ở đảo Guam. Từ những tin tức đó, Cục 2 
đã báo cáo lên Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng và Quân ủy trung ương 
rằng: Địch có kế hoạch dánh B52 vào Hà Nội.

Để dối phó với B52, từ rất sớm, tháng 71972, Bộ Tổng tham mưu 
đã mở một cuộc họp với Quân chủng Phòng không  Không quân bàn về 
cách đánh B52. Cuộc họp do đồng chí Vương Thừa Vũ chủ trì. Bắt đầu từ 
đây, lưới lửa phòng không của chúng ta đã sẵn sàng đối phó với B52.

Phân tích sâu về quyết định của Tổng thông Mỹ NíchXơn khi ra 
quyết định cuôi cùng: Tân công Bắc Việt bằng B52, Thiêu tướng Tống 
Trần Thuật nhớ lại: Thắng lợi của ta ở Quảng Trị đã tác động rất lớn đến 
thê của ta ở Hội nghị Pari. Thế đâu tranh chính trị của ta lúc ây đang lên, 
tạo thê mạnh cho ta và khiến đốì phương lúng túng. Trong khi đó, ở Mỹ 
đang chuẩn bị bầu Tổng thông. NíchXơn tái ứng cử, cho nên muôn tìm mọi 
cách để xoa dịu dư luận Mỹ. Ông ta mucin tranh thủ dư luận, tranh thủ lá 
phiếu cử tri băng cách cho tung tin, Hiệp định Pari sắp được ký kêt khiên 
nhiều cử tri Mỹ đã bị mắc lừa.

Ngày 13121972, sau khi biết chắc chắn sẽ tái cử Tổng thống, cùng 
với việc tuyên bô hoãn các cuộc thương lượng, NíchXơn tuyên bôi: “Hành 
động duy nhất để đạt được mục đích là đẩy mạnh ném bom, buộc miền 
Bắc Việt Nam phải chấp nhận giải pháp do Mỹ đưa ra”.

Ngày 14121972, sau khi hội kiến với NíchXơn, Ngoại trưởng Mỹ 
Kítxingiơ gửi tối hậu thư cho Chính phủ ta đe dọa: Nêu sau 72 giờ nếu 
Bắc Việt không quay lại Pari tiếp tục đàm phán, Bắc Việt sẽ phải gánh 
chịu hậu quả nghiêm trọng”. Cùng ngày 1412, Tổng thống Mỹ ra lệnh cho 
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân lập kế hoạch sử dụng máy bay B52 
đánh phá Hà Nội, chiến dịch có mật danh Lainơbếchcơ II.
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B52 tan xác  Mỹ sẽ nhất định thua
Quyết định trên cho thấy Mỹ đã tới bước đường cùng. Đúng như lời 

tiên đoán của Bác Hồ năm 1968: "Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa 
B52 ra đánh Hà Nội rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình 
huống này càng sớm càng tốt, để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị... Ở 
Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu 
trời Hà Nội".

Từng khoảnh khắc những ngày mùa đông năm 1972 như ùa về, 
Thiếu tướng Tông Trần Thuật kể tiếp: Tháng 7 nãm 1972 ta tổng hợp tất 
cả các nguồn tin, từ tin cao sâu tới tin chiến thuật, từ trong nước đến 
ngoài nước để tổng hợp thành một bản báo về ý định thực sự của Nixon là: 
Ngoài việc muốn “vớt vát” vị thế của Mỹ trong cuộc đàm phán tại Pari, 
cuộc tấn công lớn vào Hà Nội còn “giúp” ổn định tinh thần quân ngụy và 
vực dậy chiến tranh ở Việt Nam qua đó gây sức ép mạnh đối với miền Bắc, 
buộc ta phải nhân nhượng; thay đổi những điều kiện bất lợi cho chúng tại 
hội nghị Pari đã được trình lên cấp trên.

Một câu hỏi mà Cựu Cục trưởng Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) 
William Colby đặt ra là, tại sao những lần Mỹ xuất quân, từ địa điểm, thời 
gian, đến số lượng máy bay... chúng ta đều biết rõ như vậy? Một phần câu 
hỏi này được Thiếu tướng Tống Trần Thuật và Thiếu tướng Vũ Thắng, 
những người trực tiếp được giao nhiệm vụ chỉ đạo nắm địch và tổng hợp 
tin tức cho biết: Ngay từ đầu năm 1972, qua tin tức từ cơ sở mật cao sâu 
trong lòng địch, tình báo quân sự đã phân tích đánh giá, dự báo với trên 
về âm mưu, ý đồ của Mỹ sẽ sử dụng máy bay B52 đánh phá Hà Nội.

Cùng với tin tức tình báo chiến lược, lực lượng trinh sát kỹ thuật 
cũng thu thập và báo cáo tin tức về hoạt động của Không quân Mỹ được 
tiêu chuẩn hóa với độ tin cậy ngày càng cao. Do nắm được hoạt động của 
các loại máy bay chỉ huy EC121, EC130 đánh phá miền Bắc và Nam Vĩ 
tuyến 17; máy bay chỉ huy cấp cứu phi công HC130; máy bay trinh sát thời 
tiết RF4C, nên Trinh sát kỹ thuật đã nắm và thông báo trước nhiều giờ 
đối với những trận đánh quan trọng của Không quân Mỹ.

Trinh sát kỹ thuật đã nắm chắc hoạt động của các máy bay B52 
thông qua hoạt động của tàu sân bay, các khu trục hạm dẫn đường. Tháng 
71972, Trinh sát kỹ thuật đã phát hiện ra bộ quản lý dường bay, trong đó 
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có quản lý đường bay B52, thông qua việc nắm được quy luật liên lạc của 
phi cồng B52 với đài chỉ huy... Chắp nối tất cả các thông tin thành một hệ 
thông, Trinh sát kỹ thuật đã xác định được hành trình của B52 từ lúc cất 
cánh đến khi thực hiện đánh phá xong, trở về căn cứ. Ngoài ra, bằng các 
biện pháp nghiệp vụ, tình báo ta đã nắm chắc sự di chuyển của các quan 
chức cấp cao của 3 tập đoàn Không quân Mỹ (số 7, số 8, số 13), từ các căn 
cứ của Mỹ ở Thái Lan, Philíppin và Nam Việt Nam; việc di chuyển của 
các máy bay cứu nạn... Những điều chỉnh lực lượng không quân và bảo đảm 
đi kèm... Mọi dấu hiệu đã giúp tình báo ta đưa ra nhận định chính xác: 
“Địch chuẩn bị có đợt hoạt động lớn của Không quân Mỹ ra ngoài Vĩ tuyến 
20, chú ý Hà Nội, Hải Phòng”.

Thiếu tướng Tông Trần Thuật cho biết, tháng 71972, Bộ Tổng tham 
mưư và Tổng Quân ủy thấy tin tình báo là có cơ sở cho nên triệu tập ngay hội 
nghị để bàn về việc đối phó với B52. Chính những tin tình báo được thông 
báo sớm đã giúp miền Bắc không bị bất ngờ, tạo điều kiện cho lực lượng PK  
KQ đánh địch hiệu quả. Theo lời kể của Thiếu tướng Tống Trần Thuật, ngày 
17121972, Trinh sát kỹ thuật báo cáo: Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương diện 
cho Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ, đình chỉ phép tất cả phi công. Phi công ở lại 
căn cứ chờ lệnh. 15 giờ 30 phút ngày 18121972, Trinh sát kỹ thuật báo cáo: 
B52 đã cất cánh, dự kiến đánh vào miền Bắc. Các máy bay chỉ huy và chỉ 
huy cấp cứư làm nhiệm vụ trực chiến vào chiều và tối lần lượt đến vị trí quy 
định. Máy bay tiếp dầu KC135 từ căn cứ Clark đã cất cánh.

“Cá” đang lao vào tấm “lưới phòng không” chờ sẵn. Ngay khi những 
chiếc máy bay B52 đầu tiên bị ta tiêu diệt, chúng ta đã bắt sống được phi 
công. Cục 2 ngay lập tức phái một đội khai thác tù binh do Đại tá Mạc Lâm 
(lúc đó là Trung úy) phụ trách. Nội dung chính cần khai thác tập trung vào 
hỏi địch về dội hình của B52; đường bay của B52; dộ cao của B52; lực lượng 
không quân yểm trợ cho B52; sử dụng kỹ thuật gây nhiễu nào...? Thông qua 
thẩm vấn tù binh, ta đã nhanh chóng nắm được những thông tin cần thiết, từ 
đó truyền đạt cho lực lượng PK  KQ. Trên cơ sở đó Quân chủng PK  KQ đã 
khắc phục được khó khăn của mình và giải quyết được những vấn đề về kỹ, 
chiến thuật, đối phó hiệu quả hơn với đối phương.

“Trong 12 ngày đêm, từng ngày một, ngày nào cũng vậy, Cục 2 đã 
thông báo đều đặn “lịch bay” của địch, bất kể chúng cất cánh từ Guam, 
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hay Utapao. Những thông tin của tình báo Quân sự đã tạo điều kiện cho 
Quân chủng PK  KQ luôn chủ động, sẵn sàng chiến đấu cao, chờ địch đến 
và đánh địch hiệu quả”, Thiếu tướng Vũ Thắng chia sẻ.

“Bật mí” một chút về nghiệp vụ của tình báo, Thiếu tướng Vũ Thắng 
cho biết: Trinh sát kỹ thuật đã triển khai kỹ thuật, nắm không quân của 
dịch ở khu vực Thái Bình Dương. Biết chắc địch tập trung ở Guam là chủ 
yếu, nên mục tiêu của Trinh sát kỹ thuật là tập trung vào Guam. Ngày đêm 
theo dõi chặt chẽ, mỗi khi không quân địch phát ra tín hiệu là ta dã thu 
được tin tức rồi tổng hợp, xử lý và báo cáo cho các cấp. Có thể khẳng định, 
nguồn tin của Trinh sát kỹ thuật rất chính xác và rất có giá trị, chính vì 
vậy, suốt 12 ngày đêm chiến dịch, tin của Trinh sát kỹ thuật cung cấp đều 
dược trên tín nhiệm và là căn cứ để Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu 
lãnh đạo, chỉ đạo .các lực lượng của ta chiến đấu giành thắng lợi.

Về những bài học và kinh nghiệm rút ra, Thiếu tướng Tống Trần 
Thuật kể lại: Sau chiến dịch đó, Cục 2 đã tổng kết đánh giá kết quả và rút 
ra những bài học kinh nghiệm về nắm địch. Trong đó, tin của lực lượng 
Tình báo chiến lược là hết sức quan trọng, có tính dự báo cao giúp cho trên 
nắm sớm, nắm chắc âm mưu, ý dồ của địch. Tin của Trinh sát kỹ thuật rất 
chính xác, kịp thời phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu 
của Bộ Quốc phòng và các Quân, binh chủng. Có thể khẳng định, Trinh 
sát kỹ thuật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đúng như đánh giá của 
trên. Qua chiến dịch 12 ngày dêm tháng 12 năm 1972, Cục 2 cũng đề ra 
yêu cầu rất cao trong nắm địch, điều chỉnh hệ thông trang bị, phương tiện 
cho phù hơn hơn với chiến tranh hiện đại.

Nguyễn Hòa (Theo Quân đội nhân dân)
CHIẾN DỊCH ĐẮC TÔ TÂN CÀNH: 

BÀY Mửa "GIƠƠNQ TÂY, KÍCH ĐÔNG"
Binh pháp dạy: “Giương đông, kích tây”, nhưng tại chiến dịch Đắc 

Tô, Tân Cảnh tháng 41972, Bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên lại “giương 
tây, kích đông”!

Về bản chất đó vẫn là phép lừa địch. Chỉ có điều, tại mặt trận này, 
phía Quân đoàn 2 ngụy chăm chăm phòng ngự hướng tây và tây bắc, thì ta 
đã bất ngờ tiến công hướng đông.
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Lúc này, Đắc Tô, Tân Cảnh là hai cụm cứ điểm phờng ngự, che chở 
chủ yếu cho Kon Turn. Nó có tính chất như một tập đoàn phòng ngự do 
một sư đoàn thiếu chiếm giữ, trong đó địch có quân dù, xe tâng, công sự 
kiên cố, máy bay yểm trợ mạnh.

Địch rất sự ta tiến công, vây hãm trực tiếp cụm phòng ngự thị xã 
Kon Turn, nghi ngờ Sư đoàn 320 của ta sẽ đánh Kon Turn.

Bộ tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên lúc này cho mở một con đường 
hướng về phía thị xã, làm như là chuẩn bị cho xe tăng, cơ giới tập trung 
tiến đánh Kon Turn. Động thái này khiến địch càng khẳng định phán 
đoán của chúng là đúng. Quả nhiên, chúng cho một bộ phận Sư đoàn 22 và 
quân dù ra chông phá hướng này. Đòn nghi binh chiến dịch có “phản ứng 
dương tính”.

Khi đích tập trung tâm trí vào che chắn Kon Turn, thì ta gấp rút 
làm tiếp một con đường bí mật khác, ven sườn đông dãy Ngọc Linh, nối 
vào đường 14. Con đường này cho phép ta đưa một lực lượng khác vòng từ 
tây Tân Cảnh về phía đông Tân Cảnh. Đây là lực lượng chủ chốt gồm Sư 
đoàn 2 Quân khu 5, Trung đoàn 66... trong đó có cả xe tăng, pháo binh, cao 
xạ, tên lửa chống tăng B72.

Lại nói về quân ngụy ở Đắc Tồ, Tân Cảnh, do các động thái của ta 
bộc lộ ở hướng biên giới khá rõ, nên Đại tá Lê Đức Đạt, sư đoàn trưởng Sư 
đoàn 22 ngụy bô' trí lực lượng binh khí nặng và xe tăng của chúng chiếm 
lĩnh ở hướng tây. Trong bản đồ, hướng phản kích cũng nhăm nhăm vào 
hướng tây!

Lúc này, xung quanh Kon Turn, Sư đoàn 320 của ta vừa tiến công, 
vừa vây hãm lực lượng địch, khiên cho Quân đoàn 2 ngụy không phán 
đoán được nơi nào là hướng tiến công chủ yếu, Tân Cảnh hay Kon Tum?

Còn ta, khi tạo được thế và thời cơ, quân ta lập tức tập trung lực 
lượng đột phá cụm Tân Cảnh, siết chặt vòng vây, vây hăm thị xã Kon 
Turn.

Sau khi ta cơ động lực lượng sang hướng đông, mũi đột kích từ 
hướng đông đánh vào Tân Cảnh đã phát huy kết quả rết cao nhờ yếu tố 
bết ngờ, lại có xe tăng, pháo binh yểm trợ, tạo thê' áp đảo. Địch bị bất ngờ, 
hoảng loạn khi phát hiện xe tăng ở hướng đông tham gia tiến công cùng 
bộ binh, tình huống hoàn toàn ngoài dự kiến. Dưới áp lực mạnh, căn cứ 
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này bị phá hủy từng hỏa điểm. Tên lửa B72 của ta bắn đổ chòi canh, tháp 
nước, bắn cháy nhiều hỏa diểm, xe tăng. Kết quả từ trận then chốt “giương 
tây, kích đông” này là sau 11 giờ chiến đấu quyết liệt, ta đã làm chủ chiến 
trường ở thị xã Tân Cảnh, sân bay Đắc Tô 2, chiếm giữ SCH Sư đoàn 22 
ngụy, bắt sống gần 1.000 tên địch, trận then chốt toàn thắng. ■

Nhiều kinh nghiệm chiến đấu được rút ra từ chiến dịch Đắc Tô, Tân 
Cảnh, nhưng bài học: Nghi bỉnh lừa địch, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, 
dùng mưu hơn dùng lược... nên lần đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên, 
ta đánh thắng tuyến phòng ngự cơ bản mạnh của địch gồm một sư đoàn 
thiếu, nhiều trung đoàn, thiết đoàn, trong cụm phòng ngự kiên cố, dày đặc.

(Báo Quân dội Nhân dân)
CHIÊN DỊCH TIÊN CÔNG BẮC TÂY NGƯ YÊN NÃM 

1972: Lập THÊ TRỢN VÀ NGHI BINH' 
TÁC CHIÊN HIỆP DỒNG BINH CHỎNG

Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về 
phối hợp với các chiến trường mở cuộc tiến công chiến lược ở miền Nam, 
tháng 31972, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định mở 
chiến dịch tiến công ở khu vực Bắc Tây Nguyên (gồm Kon Turn, Gia Lai). 
Mục đích chiến dịch là nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng 
dịch, giải phóng Đắc TôTân Cảnh và thị xã Kon Turn, mở rộng vùng căn 
cứ phía tây Gia Lai, Đắc Lắc, nối liền với căn cứ địa miền Đông Nam Bộ.

Chiến dịch diễn ra rất quyết liệt từ ngày 303 đến 561972. Chiến 
dịch chia làm hai đợt. Đợt thứ nhất từ ngày 303 đến 2441972 và đợt 2 
từ ngày 254 đến 561972. Đây là chiến dịch thể hiện cuộc đấu trí, đấu lực 
căng thẳng giữa ta và địch, đặc biệt là sự sáng tạo về nghệ thuật lập thế 
trận và nghi binh, hiệp dồng binh chủng đánh địch của các lực lượng tham 
gia chiến dịch của ta.

Ban đầu, Bộ tư lệnh chiến dịch xác định phương án tiến công quân 
địch phòng ngự ở Đắc TôTân Cảnh theo cách bóc vỏ, đánh từ ngoài vào 
trong. Thế nhưng sau khi nghiên cứu kỹ điều kiện địa hình, cách bố trí 
phòng ngự của địch, Bộ tư lệnh chiến dịch thống nhất đánh theo phương 
án đề xuất của Sư đoàn 2: Bí mật mở một con đường nhanh chóng dưa lực 
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lượng và phương tiện vũ khí áp sát, bất ngờ đánh thẳng vào Đắc TôTân 
Cảnh từ hướng đông  hướng dịch bố trí phòng ngự sơ hở.

Để tạo thế bảo đảm cho phương án đánh địch từ hướng đông, Bộ tư 
lệnh chiến dịch sử dụng một bộ phận lực lượng công binh mở con đường 
50A theo sườn phía đông dãy Ngọc Linh để đưa lực lượng, nhất là xe tăng, 
pháo binh, pháo phòng không có xe kéo gấp rút vào vị trí tập kết chiến 
dịch. Cùng thời gian này, ta tổ chức lực lượng làm lại cầu Đắc Mót (trên 
dường số 18 bị địch phá), tiếp tục mở đường 70B qua dãy núi phía tây sông 
Pô Cô sang Võ Định.

Trong quá trình xây dựng đường và triển khai lực lượng, Bộ tư lệnh 
chiến dịch tổ chức một số đơn vị tập kích vào các vị trí vòng ngoài của 
địch ở tây sông Pô Cô, sau đó tiến vào bao vây Võ Định; đồng thời ta sử 
dụng 2 trung đoàn phôi hợp với lực lượng vũ trang địa phương đánh cắt 
các vị trí địch trên đường số 14 và 19, thực hiện bao vây chia cắt chiến 
dịch. Lợi dụng thế bố trí dài và hẹp của địch trên địa bàn rừng núi vùng 
bắc Tây Nguyên, ta tạo thế chia cắt buộc địch phải đối phó cả ở phía trên 
và dưới thị xã Kon Tum, khiến 2 lữ đoàn dù và Sư đoàn 23 Quân đội Sài 
Gòn bị giam chân không thể ứng cứu cho nhau. Cụm phòng ngự của Sư 
đoàn 22 (thiếu) của Quân đội Sài Gòn ở Đắc Tô  Tân Cảnh cũng bị cô lập. 
Sau khi tập trung tạo thế trực tiếp đánh vào Đắc Tô  Tân Cảnh, bộ đội ta 
tiến công bất ngờ vào hệ thống phòng ngự sơ hở do địch không thể ngờ tới 
để tiêu diệt chúng.

Điểm đặc sắc của chiến dịch là nghệ thuật nghi binh hạn chế thế 
mạnh của địch, phát huy thế mạnh của ta. Quyết tâm chiên dịch là: Để 
nghi binh không cho địch phát hiện được ý đồ của ta và để chúng vẫn xác 
định hướng tiến công chủ yếu vào Đắc TôTân Cảnh từ đường số 18, Bộ tư 
lệnh chiến dịch thông nhất với Sư đoàn 2 sử dụng một số đơn vị, chủ yếu 
là hai trung đoàn 1 và 141 (Sư đoàn 2), tập kích vào một số vị trí địch ở 
vồng ngoài và tổ chức một số trận địa phòng không chi viện hỏa lực, 
khiến địch phải đưa quân ra đối phó. Ta tiêu diệt 2 tiểu doàn địch ở phía 
tây sông Pô Cô, tạo điều kiện để tập kết bộ đội chủ lực tiến công vào mục 
tiêu chủ yếu. Các hoạt động nghi binh chiến dịch đã chín muồi, thời cơ 
đánh Đắc TôTân Cảnh xuất hiện. Sau đó, ta tập trung lực lượng bí mật cơ 
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động theo đường 50A nhanh chóng triển khai, bất ngờ tiến công Đắc Tô 
Tân Cảnh.

Đây là lần đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên, bộ đội ta vận 
dụng cách đánh vây ép, buộc địch phải co cụm lực lượng, tạo điều kiện 
thuận lợi cho ta tiến công bằng sức mạnh hiệp đồng binh chủng cấp sư 
đoàn vào cụm cứ điểm Đắc TôTân Cảnh. Khi nhận nhiệm vụ, Sư đoàn 2 
(thiếu) được tăng cường Trung đoàn 66, Tiểu đoàn đặc công 37 cùng một 
dại đội xe tăng và một bộ phận pháo binh, pháo phòng không cùng lực 
lượng vũ trang địa phương tập trung lực lượng và vận dụng cách đánh phù 
hợp. Đặc biệt, ta bí mật triển khai lực lượng, trong đó bố trí cả xe tăng và 
pháo lớn ở nơi hiểm yếu, hướng địch không ngờ, khi nổ súng phát huy 
được sức mạnh tổng hợp, nhanh chóng đánh vào các mục tiêu chủ yếu, phá 
vỡ hoàn toàn căn cứ phòng thủ then chốt vững chắc của địch ở Đắc Tô  
Tân Cảnh. Phát huy thắng lợi, cả bộ binh và xe tăng ta phát triển tiến 
công căn cứ Diên Bình. Từ ngày 284 đến 561972, bộ đội ta phát triển 
tiến công vào cụm phòng thủ thị xã Kon Turn, gây cho địch một số thiệt 
hại.

Chiến dịch tiến công Bắc Tây Nguyên đã vận dụng thành cồng nghệ 
thuật lập thế trận, điều địch ra khỏi công sự để tiêu diệt, làm giảm sức 
chiến dấu của chúng; đồng thời thực hành nghi binh buộc địch phải để một 
bộ phận lực lượng quan trọng ở trong thị xã đốì phó, tạo điều kiện cho ta 
tập trung tiến công bằng sức mạnh hiệp đồng binh chủng tiêu diệt địch. 
Chiến dịch tiến công Bắc Tây Nguyên đã thực hiện được phần cơ bản của 
ý định chiến lược, làm thay đổi cục diện chiến trường Tây Nguyên, tạo 
hành lang nối thông giữa Mặt trận Trị  Thiên, Tây Nguyên với căn cứ địa 
miền Đông Nam Bộ, góp phần tạo thế và lực phát triển cuộc tiến công 
chiến lược giành thắng lợi trên chiến trường miền Nam năm 1972.

Đạỉ tá, Tiến sĩ Dương Đình Lập (Báo Quân đội Nhân dản)

KỶ NIỆM 37 NflM CHIÊN DỊCH TÂY NGUYÊN (3 
1975/32012):

TÔI ĐÃ CHẮP BÚT KẾ HOỢCH NGHI BINH
Đầu tháng 111973, dồng chí Khuất Duy Tiến đang là Trung tá, 

Trung đoàn trưởng Trung doàn 64 (Sư đoàn 320) thì được cấp trên diều về 
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làm Tham mưu phó Sư đoàn 320. Nhậm chức ở Sư đoàn chưa được một 
tuần, ông lại có quyết định về vị trí mới: Trưởng phòng Tác chiến Mặt 
trận B3. Gần 40 năm trôi qua, người cán bộ tác chiến ngày ấy nay đã bước 
sang tuổi 82, song ký ức chiến trường trong những tháng ngày sát cánh 
cùng đồng đội ở Mặt trận Tây Nguyên như vẫn còn vẹn nguyên trong 
ông...

Về Phòng Tác chiến Mặt trận B3 khoảng nửa tháng thì tôi được cử 
ra Hà Nội dự tổng kết chiến dịch Tây Nguyên năm 1972 và nhận kế 
hoạch chuẩn bị phương án tác chiến trong các năm 19751976. Theo kế 
hoạch ban đầu, Mặt trận B3 được Bộ giao nhiệm vụ mở thông con đường 
vận tải nốì giữa Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ, tức là chỉ “vén” địch 
ra để xây dựng một con dường vận tải chiến lược. Phòng Tác chiến Mặt 
trận đã tham mưu, dề xuất xây dựng kế hoạch mang tên “Chiến dịch 
tháng 21975” với các mục tiêu tấn công vào Thuần Mẫn, Đức Lập, Gia 
Nghĩa... nhằm mở thông con đường vận tải ấy. Nhưng do tình hình thay 
đổi, sau chiến thắng Phước Long, Trung ương đánh giá Mỹ không có khả 
năng can thiệp, phương án tác chiến trong năm 1975 hướng tấn công 
chính sẽ là các thành phố, thị xã. Thế là từ tháng 101974, khi vừa hoàn 
chỉnh xong kế hoạch tác chiến cho “Chiến dịch tháng 21975”, tôi lại cùng 
anh em trợ lý bắt tay vào xây dựng một kế hoạch khác.

Trước lúc làm kế hoạch mới, tôi có hỏi đồng chí Vũ Lăng (khi đó 
đang là Tư lệnh Mặt trận) xem có cần thay đổi tên kế hoạch không, Tư 
lệnh Vũ Lăng bảo: “Cứ đề là “Kế hoạch tháng 21975” rồi thay nội dung 
khác là được”, anh còn gợi ý: “Các câu cần tính để ta có thể xây dựng 
phương án đánh Buôn Ma Thuột trong trường hợp địch không có phòng 
ngự dự phòng, chỉ “chọi” với Trung đoàn 53 của địch đang chốt tại đó”. 
Phương án nghi binh được Bộ tư lệnh đưa ra họp bàn với anh em các bộ 
phận, sau đó cấp trên giao nhiệm vụ cho Phòng Tác chiến chúng tôi xây 
dựng kế hoạch.

Tháng 101974, sau hai tuần soạn thảo, kế hoạch nghi binh do tôi 
viết tay trên 10 trang giây pơluya chính thức được Tư lệnh Vũ Lăng thông 
qua. Đồng chí Vũ Lăng còn cẩn thận dặn tôi: “Cậu nhớ giữ kín nhé, trước 
mắt là chỉ mình với cậu biết thôi đấy!”. Nội dung kế hoạch “Nghi binh 10 
1974” được tiến hành trên 4 hướng gồm: Hướng bắc, đông bắc thị xã Kon 
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Turn; hướng tây, tây nam thị xã Kon Tum; hướng dường 19 An Khê và 
hướng tây Plâycu. Tham gia vào kế hoạch nghi binh ngoài lực lượng tại 
chỗ được bô' trí ở các hướng còn có một bộ phận chuyên làm nhiệm vụ nghi 
binh gồm hai máy 15W của Trung đoàn thông tin cùng hai tổ cơ yếu, trong 
đó một máy làm nhiệm vụ đóng giả một sư đoàn mới vào, một máy dóng 
giả Sở chĩ huy tiền phương của B3. Dĩ nhiên, kế hoạch nghi binh chỉ được 
phổ biến đến Thủ trưởng Phòng Tham mưư và các bộ phận cơ quan trực 
tiếp làm, còn các đơn vị thực binh tuyệt đốì không được biết. Chính vì thế 
mà một lần đồng chí Thanh Sơn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968 đã hỏi tôi: 
“Anh Tiến này, sư doàn của tôi nhận nhiệm vụ đánh thật hay đánh giả 
đấy?”, tôi nghiêm giọng: “Thật chứ, sao lại có chuyện đánh giả ở đây!”...

Kế hoạch nghi binh được chúng tôi gọi tắt là kế hoạch B. Các đơn vị 
được phổ biến quy định là khi nhận kế hoạch tác chiến mà có chữ “kế 
hoạch B” thì chỉ huy đơn vị cần ỉưư ý... không làm theo. Chăng hạn Sư 
đoàn 10 nhận nhiệm vụ hành quân cơ động trong “kế hoạch B”, nhưng 
thực tế cả sư đoàn vẫn đống quân tại chỗ để nghi binh địch.

Chúng tôi bắt đầu triển khai việc nghi binh từ giữa tháng 111974 
và trong khoảng thời gian 4 tháng (từ tháng 111974 tới đầu tháng 31975) 
địch bị phía ta đưa vào “ma trận” với thật giả lẫn lộn. Có một lần ta di 
chuyển “thật” mà bị chúng “đánh hơi” dược, đó là giữa tháng 21975, địch 
hay tin Sư đoàn 320 và Sư đoàn 10 của ta đã di chuyển xuô'ng phía nam 
Tây Nguyên, chúng liền điều Trung đoàn 45 từ Kon Turn xuống lùng sục 
dọc đường 14. Biết Sư đoàn 320 có nguy cơ bị lộ, Bộ tư lệnh Mặt trận 
quyết định cho sư đoàn lui quân để giữ bí mật và tôi đã trực tiếp thảo một 
bức điện rồi tới đưa tận tay Sư đoàn trưởng Kim Tuấn chứ không sử dụng 
máy 15W.

Những ngày làm việc ở cơ quan tác chiến trong thời kỳ diễn ra 
Chiến dịch Tây Nguyên đã rèn cho tôi một thói quen “ngủ tranh thủ” vào 
bất kỳ giờ nào, bởi hồi dó công việc hằng ngày luôn tất bật, tối đến, các 
đơn vị mới có điện báo về, tôi phải nắm hết nội dung cơ bản của các bức 
diện, rồi triển khai nội dung chỉ đạo cho các đơn vị ngay trong đêm. 12 giờ 
đêm, tôi bắt đầu đọc các bức điện do anh em Trợ lý Tác chiến tổng hợp, 
sau đó đề xuất với cấp trên. Xong nội dung này thì cũng khoảng 12 giờ, 
và đúng 4 giờ 30 hằng ngày Phòng Tác chiến phải tổ chức giao ban, kết 
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thúc cuộc giao ban phòng là kịp tới giao ban Bộ tư lệnh vào lúc 6 giờ. Có 
hôm cuộc giao ban của Bộ tư lệnh tới 8 giờ mới xong. Lúc đó, những bức 
điện quan trọng do cấp trên triển khai tôi phải trực tiếp soạn, còn lại do 
anh em trự lý đảm nhiệm. Ngày nào công việc cũng căng như vậy, trong 
khi chiến dịch kéo dài tới hàng tháng, vì thế mà tôi phải tự rèn cho mình 
một thói quen tranh thủ chợp mắt vào bất cứ giờ nào, dù thời gian ngủ chỉ 
là 510 phút...

Trong thời gian ấy, tôi có một kỷ niệm khó quên với chiến sĩ cần vụ 
tên là Lưu Đình Thiều. Thiều quê ở Ân Thi, Hưng Yên và đã ở cùng từ khi 
tôi còn là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64. Ớ chiến trường việc ăn uống 
rất kham khổ, có lúc tiêu chuẩn hăng ngày chỉ có 2,5 lạng gạo/người, trong 
khi Thiều khá to cao nên thường xuyên bị đói. Tôi vốn ăn ít, có ngày mải 
việc, tôi chỉ cần ăn vài chiếc kẹo, vì thế mà tôi thường hay nhường suất cơm 
của mình cho người chiến sĩ cần vụ. Thiều cũng rất thật thà, chịu khó. Một 
tối, tôi đang ngồi nghiên cứu bản đồ trong phòng làm việc thì Thiều mang 
đến hai miếng dứa nhỏ bằng hai ngón tay. Thiều đưa cho tôi một miêhg. Tôi 
hỏi: “Dứa ở dâu ra thế?”. Thiều giấu không nói, nhưng gặng mãi, Thiều mới 
thật thà kể là dứa của anh em đi trinh sát trận địa mang về. Tôi nghiêm 
giọng, bảo: “Lấy của dân phải không? Đã trót rồi thì thôi, nhưng từ nay 
không được thế, mình phải gương mẫu để anh em chiến sĩ noi gương chứ”. 
Biết mình sai, Thiều im lặng, rơm rớm nước mắt... Sau ngày Buôn Ma 
Thuật giải phóng, Thiều nhận nhiệm vụ đi cùng đồng chí Mẫn  Trưởng ban 
Bản đồ vào thị xã thu gom bản đồ và một sô' tài liệu, vật đụng cần thiết cho 
cơ quan tác chiến. Đâu ngờ, trong chuyến đi ấy, Thiều hy sinh..;

Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi, tổng kết lại mới thấy việc nghi binh 
đã được anh em các đơn vị phối hợp thực hiện rất tốt. Trong khi ta điều hai' 
sư đoàn chủ lực là Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320 từ bắc Tây Nguyên xuống nam 
Tây Nguyên, Sư đoàn 316 cũng được điều từ miền Bắc vào nam Tây Nguyên 
thì địch vẫn tin rằng Quân Giải phóng sẽ đánh vào bắc Tây Nguyên, do đó ta 
đã thu hút một lực lượng lớn của địch lên phía bắc Tầy Nguyên, đồng thời bao 
vây, cô lập Buôn Ma Thuột để có được thắng lợi trong trận then chốt.

Khi đất nước thông nhất, 10 trang giấy pơluya kế hoạch “Nghi binh 
101974” đã được tôi lưư giữ làm kỷ niệm trong suốt 35 năm, cho tới khi 
kỷ vật ấy được tôi đem tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự ngày 1122009...
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Trung tướng Khuất Duy Tiến: “Sau này, tôi có về Hưng Yên để tìm 
hiểu gia cảnh và công tác chính sách đối với người cần vụ của. mình, 
nhưng chẳng ai nắm rõ về liệt sĩ Lưư Đình Thiều. Tôi chỉ biết Thiều quê ở 
thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu (Ân Thi, Hưng Yên). Gần 40 năm trôi qua, 
mỗi khi nhớ lại những giọt nước mắt ân hận của Thiều trong buổi tối 
ngoài mặt trận, tôi lại thầm trách về sự nghiêm khắc của mình và luôn 
canh cánh một nỗi niềm: Không biết Thiều đã “trở về” quê hương chưa, 
hay từng ấy năm anh vẫn còn nằm lại cánh rừng cao su giữa đại ngàn Tây 
Nguyên?”.

(Báo Quân đội Nhân dân)
CHIẾN DỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG 1972: 

Bfl MŨI GIÁP CÔNG TRONG 
CHIẾN DỊCH TIẾN CÔNG TỔNG HỢP

Trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, song song với việc mở 
chiến dịch tiến công Nguyễn Huệ ở miền Đông Nam Bộ (từ tháng 41972 
đến tháng 11973), Trung ương Cục và Quân ủy Miền mở chiến dịch tiến 
công tổng hợp chống lại sự dánh phá, bình định của địch ỏ Khu 8, đồng 
bằng sông Cửu Long (từ 106 đến 1091972). Trong các chiến dịch này, ta 
sử dụng lực lượng vũ trang ba thứ quân đột phá tuyến phòng thủ biên giới, 
mở thông hành lang và tuyến trung gian, đưa lực lượng chủ lực xuống chia 
cắt Đường số 4, tiêu diệt một bộ phận địch trong các chi khu, tiểu khu, đập 
vỡ hệ thông đồn bốt, phá thế kìm kẹp. Trong thực hành chiến dịch, ta kết 
hợp chặt chẽ ba mũi giáp công, phát động quần chúng mở mảng, mở vùng, 
mở rộng vùng giải phóng, giành một bộ phận nhân dân trong khu vực.

Phương thức tác chiến tổng hợp bằng ba mũi giáp cồng tiến công 
địch đống chốt trên địa bàn chiến dịch trong một kế hoạch thống nhất đã 
được ta cân nhắc kỹ. Giai đoạn đầu, các mũi tiến công quân sự của ta, 
trước hết là bộ đội chủ lực Miền nòng cốt là Sư đoàn 5 bộ bỉnh, Đoàn 
C30B (tương đương sư đoàn) lần lượt đột phá tuyến phòng thủ biên giới 
gồm các chi khu Long Khốt, Gò Măng Đa, căn cứ Thạnh Tú; đánh tàu địch 
trên sông Vàm cỏ Tây, pháo kích thị trấn Mộc Hóa. Một bộ phận chủ lực 
Khu 8 (Trung đoàn 1, Trung đoàn 88, Trung đoàn 320) và lực lượng phối 
thuộc của Miền (pháo binh, công binh, thông tin) lợi dụng hành lang biên 
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giới được mở, mở thông khu trung gian, luồn sâu tiến công các đồn bốt 
địch ở phía Nam và Bắc đường số 4, tạo điều kiện cho chủ lực đưa lực 
lượng xuống vùng sâu mở mảng, mở vùng, tạo thế đứng chân liên hoàn để 
phát triển chiến dịch.

Phát hiện ta đưa một bộ phận lực lượng chủ lực xuống đồng bằng 
vừa đánh phá hệ thống căn cứ địch vừa hỗ trợ quần chúng chống phá bình 
định ở vùng quan trọng phía Nam và Bắc đường số 4, đầu tháng 81972, 
Quân đoàn 4 Sài Gòn lập tức điều Sư đoàn 9 bộ binh từ hướng sông Hậu 
lên kết hợp với Sư đoàn 7 bộ binh mở cuộc hành quân “Cửu Long 41” 
đánh chiếm các khu vực quân dân ta vừa làm chủ. Lường định đúng những 
tình huống có thể xảy ra, ta chủ động chỉ đạo lực lượng ba thứ quân phản 
công và tiến công liên tục các mũi hành quân của địch. Trên hướng chủ 
yếu Nam  Bắc Đường số 4 Mỹ Tho, Trung đoàn 88 quân khu và bộ đội địa 
phương tiến công địch ở Mỹ Long, vây ép chợ Tam Bình. Sư đoàn 5 (thiếu) 
và Trung đoàn 320 ở Bắc Đường số 4 đẩy mạnh tiến công đánh bại một 
mũi hành quân cấp trung đoàn tăng cường của địch trên Đường 20. Hướng 
phát triển Bến Tre, Trung đoàn 1 quân khu và hai tiểu đoàn địa phương 
phản công địch trên sông Tiền, sông Hàm Luông, tiến công địch ở vùng 
yếu Phú Túc, Tường Đa, Tân Lộc. Giữa tháng 8, đầu tháng 91972, ta tiến 
công mạnh quân địch trên huyện Mỏ Cày và huyện Giồng Trôm. Trung 
đoàn 24 chủ lực Miền và lực lượng địa phương tiến công chợ Thầy Yến, 
quận lỵ Bến Tranh (Gò Công). Cuối tháng 91972, lực lượng vũ trang ba 
thứ quân cơ bản đánh bại cuộc hành quân “Cửu Long 41” của Quân đoàn 4 
Sài Gòn.

Cùng với các mũi tiến công quân sự đánh phá hệ thống đồn bôt, tiêu 
hao, tiêu diệt địch, ta còn tổ chức các mũi tiến công chính trị và binh vận, 
phát động quần chúng ở xã, huyện mở mảng, mở vùng giải phóng và dược 
nhân dân phối hợp và hỗ trợ mạnh mẽ. Đặc biệt trong giai đoạn 2, các 
cuộc đấu tranh chính trị và binh vận luôn kết hợp chặt chẽ với mũi tiến 
công quân sự vừa đấu tranh chông địch hành quân càn quét, bắn phá bừa 
bãi, đòi bồi thường thiệt hại, vừa cùng lực lượng vũ trang địa phương diệt 
ác, phá kìm giành quyền làm chủ. Điển hình là phong trào đấu tranh của 
nhân dân các huyện Cai Lậy, Châu Thành, dọc Đường số 4 (Mỹ Tho), Mỏ 
Cày, Giồng Trôm, Bình Đại (Bến Tre), Bến Tranh (Gò Công), kênh
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Nguyễn Văn Tiếp, kênh Dương Văn Dương (Kiến Phong, Kiến Tường). Tại 
các nơi này, khi được lực lượng vũ trang tỉnh, huyện và các đội võ trang 
công tác vận động, tuyên truyền đã đồng loạt đứng dậy tham gia bao vây, 
bức hàng đồn bốt, phá khu dồn, “ấp chiến lược”, góp sức người, sức của 
phục vụ chiến đấu; đồng thời vận dộng binh lính địch, gọi hàng, khai thác 
tin tức, quản lý lính bỏ ngũ, làm binh biến hoặc làm nội ứng cho quân ta 
chiếm đồn bốt, thu vũ khí.

Chiến dịch tổng hợp ở Khu 8 giành thắng lợi không chỉ phản ánh 
sự phát triển đến mức cao của nghệ thuật chuẩn bị và thực hành chiến 
dịch đánh phá bình định, mở mảng, giành dân với quỵ mô lớn, không gian 
rộng, thời gian dài, mà còn làm nổi bật nghệ thuật kết hợp chặt chẽ giữa 
tiến công quân sự mạnh mẽ và nổi dậy rộng khắp của đông đảo quần 
chúng trên toàn địa bàn chiến dịch. Thắng lợi của chiến dịch thể hiện sự 
phát triển cao về trình độ tổ chức, điều hành, chỉ huy các lực lượng chính 
trị, vũ trang và binh vận từ cơ sở đến từng địa phương và toàn chiến dịch; 
về nghệ thuật phối hợp chặt chẽ giữa đòn và hướng đánh tiêu diệt chủ lực 
địch với hướng và đòn đánh phá bình định; về nghệ thuật phát huy cao độ 
các lực lượng của hai chân, ba mũi, tạo thành sức mạnh tổng hợp rất lớn, 
bảo đảm liên tục tấn công và nổi dậy giành thắng lợi ngày càng cao. Bài 
học và kinh nghiệm của loại hình chiến dịch đặc thù này cần được các thế 
hệ tiếp tục nghiên cứu và vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quôc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Trần Tiến Hoạt (Báo Quân đội Nhân dân)
PHỞN ĐỘT KÍCH ở cửfl VIỆT

Cuối năm 1972, đầu tháng 11973, Mỹ và Quân đội Sài Gòn đã mở 
nhiều cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Đặc biệt d Quảng 
Trị, địch tăng cường lực lượng nhằm tiến công, chiếm giữ bằng dược Cửa 
Việt, trước khi Hội nghị Pari dược ký kết. Cửa Việt được xác định là yết 
hầu, đầu mô'i giao thông đường thủy trọng yếu của địch, một vị trí quan 
trọng về quân sự.

Tập trung cho cuộc tiến công này, địch sử dụng Lữ đoàn đặc nhiệm 
tinh nhuệ của Vùng chiến thuật 1 cùng các Lữ đoàn 147, 258; hai tiểu 
đoàn bảo an; 3 thiết đoàn; 4 tiểu đoàn pháo và 4 tàu LCU. Không quân, 
hải quân Mỹ chịu trách nhiệm chủ yếu về chi viện hỏa lực. Trước âm mưu 
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của địch, ta kiên quyết tiêu diệt gọn quân địch, giữ vững Cửa Việt. Để 
đánh thắng, ta tập trung lực lượng mạnh, gồm Sư đoàn chủ lực 320B và 
các trung đoàn của Sư đoàn 325, 304; các đơn vị của Quảng Trị, Khu Vĩnh 
Linh, Đặc công Hải quân và lực lượng pháo binh mạnh.

Đêm 2511973, địch bắt đầu tiến công theo ba hướng. Nhưng trong 
quá trình tiến công, địch đã bị pháo tầm xa của ta bắn mãnh liệt vào các 
trận địa pháo, sở chỉ huy địch bố trí ở Phương Sơn, điểm cao 367 gây cho 
chúng nhiều thiệt hại, chỉ huy hiệp đồng bị rối loạn. Các trận địa pháo của 
ta ở Xuân Lâm tập trung bắn tàu chiến địch. Khi địch ồ ạt tiến công vào 
trận địa phòng ngự của ta, chúng đã bị pháo cối đi cùng của ta kết hợp với 
các trận địa pháo binh bố trí bên tả ngạn sông Thạch Hãn bắn cấp tập 
vào đội hình, buộc chúng phải nhiều lần lui quân về củng cố... Tuy vậy, sau 
4 lần tiến đánh, được hỏa lực của không quân, pháo binh, pháo hạm chi 
viện, ngày 2711973, địch chiếm được Khánh Hội trên hướng chủ yêu; một 
phần trận địa của ta ở Long Quang và đông An Trạch trên hướng thứ yếu... 
Nhưng ngay trong đêm 271, được pháo binh chi viện, ta đã tổ chức phản 
kích khôi phục được trận địa.

Suốt hai ngày đêm chiến đâu, với hỏa lực chi viện tập trung rất cao 
của Mỹ, sư đoàn Thủy quân lục chiến của dịch không chiếm được một mục 
tiêu nào trọn vẹn theo kế hoạch. Trên cả ba hướng, bộ đội ta đánh tốt, 
hiệp đồng chặt chẽ giữa bộ binh, pháo binh, xe tăng; phòng ngự kiên 
cường kết hợp với phản kích liên tục của lực lượng cơ động, ta đã làm chủ 
tình hình, giữ vững được tuyến phòng ngự, diệt nhiều địch, bắn cháy 33 xe 
tăng các loại và một tàu chiến Mỹ.

Quang Phát (Báo Quăn đội Nhăn dân)
TRỘN ĐÁNH TRI CHỐT RỚT

Cựu chiến binh Mai Văn Đề hiện cư trú tại sô nhà 169 thôn Đình 
Thôn (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội). Ông nguyên là chiến sĩ Trung dội 2 
(Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9). Trong những năm 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước ông hoạt dộng ở vùng Chiến khu Đ, nơi 
được mệnh danh là “Tam giác sắt”. Trong cầu chuyên với chúng tôi, ký ức 
trận đánh tại chốt Rớt, huyện Chơn Thành, tĩnh Thủ Dầu Một (nay là 
tĩnh Bình Dương) là kỷ niệm không thể phai mờ...

399

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Ông kể, theo quy định trong Hiệp định Pari, tất cả các dơn vị quàn sự 
của cả 2 bên phải ở nguyên vị trí. Lúc đó, Đại đội 5 của ông chốt ở xóm Rớt, 
cạnh Quốc lộ 13 (huyện Chơn Thành, tỉnh Thủ Dầu Một). Đây là vị trí quan 
trọng, cửa ngõ của vùng giải phóng Đông Nam Bộ. Đại đội 5 nằm ở giữa hai 
gọng kìm của địch: Gọng kìm thứ nhất cách ta Ikm, bên kia cầu Rớt, thuộc 
huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước); gọng thứ 2 cách 8km, ở Bàu Bàng 
(huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một). Tuy đã có lệnh ngừng bắn, nhưng ngụy 
quyền Sài Gòn tráo trở, luôn gây hấn, hòng chiếm lại vùng ta đã giải phóng.

Tối ngày 761973, Trung úy Lê Trung Phồn, Đại đội trưởng (quê ở 
Thanh Hóa) tổ chức giao ban và thông báo, rất có thể trong thời gian gần 
địch sẽ tập kích vào trận địa. Đại đội trưởng yêu cầu cả đơn vị nhanh chóng 
làm cồng tác chuẩn bị công sự, trận địa, vũ khí, sẵn sàng đánh trả các đợt 
tiến công của địch. Chúng tôi đoán địch sẽ tấn công từ Chơn Thành vào nên 
bố trí công sự trận địa nơi đây chắc chắn hơn. 8h sáng ngày 861973, trong 
lúc làm nhiệm vụ quan sát trên hướng được phân công, ông thấy một quả 
lựu đạn khói rơi vào giữa trận địa. Sau tiếng nổ “bục”, cột khói trắng phụt 
lên, Đại đội trưởng lệnh rút lực lượng vào vị trí ẩn nấp, sẵn sàng cơ động 
chiến đấu. Ông căng mắt hướng về phía đảm nhiệm quan sát, nhưng không 
thấy bất cứ động tĩnh nào từ phía địch. 15 phút sau, hàng loạt tiếng nổ lớn 
của pháo 122mm, 105mm, cối 81 rót như mưa vào trận địa. Khoảng 30 phút 
sau, hai chiếc máy bay AD6 kéo đến trút bom. Khi chúng vừa kéo đi, lập tức 
hàng loạt đạn pháo 175mm từ hướng căn cứ Đồng Dù bắn vào trận dịa. Mặt 
đất vữa ra vì bom đạn cày xới.

Tiếng đạn pháo 175mm dứt tới lượt hai chiếc xe tăng ở chốt bên kia 
cầu Rớt bắn sang. Tuy nhiên, loạt đạn xe tăng chỉ bắn trùm qua trận địa. 
Thấy có dấu hiệu lạ, đồng chí Mạnh hô to: “Bộ binh địch chuẩn bị tấn 
công, Trung đội 2 sẵn sàng chiến đấu”, ông lao ra khỏi vị trí ẩn nấp. Vừa 
lúc đó, phía sau đội hình trung đội, tiếng đạn trung liên nổ chối tai lẫn với 
tiếng hô rất đanh: “Địch tập hậu” của đồng chí Lý Bá Phúc (chiến sĩ sử 
dụng súng trung liên quê ở Hòa Bình) khiến mọi người bất ngở. Hỏa lực 
của Trung đội nhanh chóng hướng tập trung về phía địch tấn công, ông 
cùng đồng đội đọ súng quyết liệt với địch. Trong lúc tập trung tư tưởng cao 
độ dối phó với địch, bàn tay phải của ông bị một viên đạn tiểu liên của 
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địch xuyên qua, máu chảy thành dòng. Nhưng ông đã vượt qua cảm giác 
đau đớn, tiếp tục ngắm về hướng tiến công của địch.

Sau khoảng 20 phút chiến đấu, mặc dù kiên quyết ngăn chặn, song 
dịch vẫn tiến sâu vào trận địa ta khoảng 30m, đồng chí Nguyễn Văn Quấn 
(quê ở Quảng Bình) bắn liên tục 3 quả B40 vào đội hình của địch. Tiếng nổ 
quả B40 thứ 3 dứt, không thấy tên địch nào xông lên. Tiếng súng tạm im 
một lúc thì bất thần một trận mưa pháo thứ 2 tiếp tục trùm lên trận địa. 
Trận này dữ dội hơn trận trước. Dưới bão đạn của địch, đồng chí Phồn trực 
tiếp chỉ huy Trung đội 3, lợi dụng giao thông hào vòng vượt bám sát thắt 
lưng địch để đánh. Trung đội 2 ngừng nổ súng, cơ động tiếp cận mục tiêu 
và kiên quyết ngăn chặn không cho địch phát triển tiến công. Hai trung 
đội kết hợp với nhau, bên đánh vào sườn, bên chọc thẳng vào giữa đội 
hình khiến địch bị rốì loạn và vỡ trận. Một thời gian ngắn sau, toàn bộ lực 
lượng địch đã bị đẩy lùi ra khỏi trận địa. Mũi đột kích bất ngờ đánh vào 
phía sau trận địa của đã bị Đại đội 5 bẻ gẫy. Kết thúc trận đánh hôm đó, 
Đại đội 5 đã tiêu diệt khoảng 54 tên địch. Chốt Rớt vẫn vững vàng.

Ngày hôm sau địch vẫn tiếp tục sử dụng pháo tấn cồng vào chốt Rớt, 
nhưng không dám sử dụng bộ binh đột kích. Biết không thể làm suy yếu được 
sức mạnh của chốt, ngày 106, địch cầu hòa. Sau trận đánh đó, Đại đội 5 của 
chúng tôi được tặng Huân chương giải phóng; đồng chí Mạnh, đồng chí Phúc 
được tặng tặng Huân chương giải phóng, tôi được Sư đoàn tặng Băng khen.

Kết thúc câu chuyện với chúng tôi, ông nói rằng: Trong chiến đấu, 
mỗi chiến sĩ phải có tâm lý tốt, luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống 
và thủ đoạn thâm độc của địch; hành động phải dũng cảm, nổ súng phải 
kiên quyết; dù trong tình huống nào cũng phải bình tĩnh, khôn khéo và xử 
lý thật linh hoạt. Có như vậy mới chiến thắng được kẻ thù. Có lẽ, những 
gì mà CCB Mai Văn Đề đúc rút trong suổt những năm thống chiến đấu 
trên chiến trường “Tam giác sát”, nhất là trận đánh tại chốt Rớt sẽ mãi là 
những kỷ niệm đẹp.

(Theo Quân đội online)
THƯỢNG Đức  CUỘC ĐỌ sức NẢY Lửfl

“MẮT NGỌC”, “CÁNH CỬA THÉP BẤT KHẢ XÂM PHẠM”

Năm 19731974, ngay sau khi quân Mỹ buộc phải thực thi hiệp đinh 
Pari, quân Nguỵ Sài Gòn với lực lượng dông và binh khí hùng hậu của Mỹ 
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trao lại đã tăng cường giữ Quân khu I. Mặt trận Trị Thiên có nhiều sư 
đoàn trấn giữ. Trong đó có sư đoàn dù và sư đoàn TQLC, là lực lương cơ 
động chiến lược, (trù bị chiến lược) của ngụy. Trong lúc địch đang lo sợ 
chống trả Quân giải phóng (QGP) ở nam giới tuyến, BTLQK5 thực hiện ý 
định chiến lược tiến đánh Quận lỵ Thượng Đức (trong một chiến dich liên 
hoàn Nông SơnThượng Đức. Thượng Đức ồ phía tây Quảng Đà, cách 
thành phô' Đà Năng 40 kilômét theo đường chim bay, là tiền đồn bảo vệ 
c&n cứ liên hợp quân sự Đà Nẵng  một trong những căn cứ lớn của địch ở 
miền Nam. Thượng Đức năm trong thung lũng sông Vu Gia, như hai 
nhánh cây xoè ra, cắm sâu vào lòng dãy Trường Sơn, mà gốc cây là vùng 
B Đại Lộc. Thượng Đức nằm trên một địa bàn rất hiểm yếu, ba bề là núi 
cao có nhiều dốc đứng, phía đông bằng phẳng là nơi hợp điểm của sông 
Côn và sông Vu Gia nước sâu và chảy xiết. Ở đây chĩ có đường sô' 14 qua 
Ái Nghĩa về Đà Năng.

Trong các năm 1968, 1969 và 1970, ta đã nhiều lần đánh Thượng 
Đức, nhưng không thành công. Mỗi lần bị đánh, địch lại tăng cường hệ 
thống phòng ngự kiên cố hơn. Chúng còn xây dựng hệ thống hầm ngầm 
hoàn chỉnh và các hoả điểm bí mật. Chúng mệnh danh Thượng Đức là 
“mắt ngọc”, là “cánh cửa thép bất khả xâm phạm”. Chúng huênh hoang 
tuyên bô', "nước sông Vu Gia có chảy ngược thì Việt Cộng mới lâ'y được 
Thượng Đức”

Theo các nhà bình luận quân sự, (QGP) từ đường 14 Trường Sơn về 
đánh Thượng Đức áp sát Đà Nẵng là lối đánh “theo chiều ngang đất nước”, 
khiến cho Quân khu I đã lúng túng ở Trị Thiên, nay lại bất ngờ be bờ, 
chông đỡ ở Tây Nam Đà Nẵng.

Ngày 6 tháng 6 năm 1974, Tư lệnh Quân khu 5 đến giao nhiệm vụ 
cụ thể cho Sư đoàn 304: "Chiến dịch này phải thắng cả về quân sự và 
chính trị. Quân sự là diệt gọn quân địch, chính trị là giải phóng và đảm 
bảo đời sống cho hơn một vạn dân. Kinh nghiệm ở Khu 5 chứng minh 
rằng có thắng về chính trị, giải phóng được nhân dân, đập tan chính 
quyền cơ sở và bọn tề điệp ác ôn của địch thì thắng lợi mới giữ vững, và 
khi chủ lực địch ra cũng không líp lại được .

Thượng Đức chia làm ba khu vực; phía Bắc là chi khu quận lỵ, trước 
chi khu quận lỵ là sân bay trực thăng. Phía Tây Bắc là khu trận địa pháo 
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và ban chỉ huy tiểu đoàn 79 biệt động quân biên phòng. Phía Nam là khu 
bảo an, quận lỵ và cảnh sát. Để bảo vệ vòng ngoài địch thiết lập ba tiền 
đồn A,B,C. Bô' trí cụ thể: quận lỵ gồm sở chỉ huy hành chính, một trung 
đội cảnh sát, một trung đội thám báo, hai trung đội dần vê và một toán 
biệt động. Chi khu gồm ban chỉ huy tiểu đoàn 79 và một đại đội biệt động 
quân biên phòng. Tiền đồn A, B địch đều bố trí một trung đội bảo an. 
Riêng tiền đồn c có hai trung đội dân vệ. ơ đầu cầu Hà Tân có một đại 
đội biệt động quân biên phòng, khu vực Lộc Vinh có một đại đội bảo an. ơ 
gò Mồ Côi và xóm Mới, địch bố trí mỗi nơi một trung đội. Dân vệ ở ấp Lộc 
Bình và đồi ông May, mỗi nơi cũng có một trung đội. Đội hình dịch bố trí 
thành cụm cứ điểm, trên cơ sở từng cứ điểm thành thế liên hoàn.

Để đánh trận Thượng Đức, Sư đoàn 304 phải thực hiện một khôi 
lượng công việc rất to lớn, phải tổ chức và thiết bị chiến trường để có thể 
đánh hiệp đồng binh chủng, đánh liên tục dài ngày cả mùa khô và mùa 
mưa. Phải làm mới và sửa chữa 124 kilômét đường ô tô, trong đó có hơn 
300 cầu và ngầm từ trục đường Đông Trường Sơn trở về Thượng Đức. Phải 
cơ động lực lượng từ Quảng Trị và Bắc Khu 5 chặng đường dài xấp xỉ 400 
kilômét. Phải vận chuyển hàng nghìn tấn đạn, gạo và các phương tiện vật 
chất kỹ thuật khác để có thể vừa đánh thắng ở Thượng Đức vừa sẵn sàng 
đánh bại quân địch ra phản kích chiếm lại. Ngoài ra sư đoàn làm nhà ở 
tạm, đào hầm và chuẩn bị lương thực, thuốc men để sơ tán hơn 10.000 dân 
khi ta đánh và giữ Thượng Đức.

Quân khu 5 giao nhiệm vụ cho tỉnh Quảng Đà phối hợp chiến đấu 
với Sư đoàn 304. Đồng chí Sáu Nam  Phó chủ tịch tỉnh cùng đồng chí 
Nguyễn Bá Phước  Tỉnh đội phó tổ chức sở chỉ huy bên cạnh Sư đoàn 304. 
Về phía Sư đoàn 304 các đơn vị tham gia giải phóng Thượng Đức đều đã có 
nhiều kinh nghiệm chiến đấu kể cả đánh trong công sự và ngoài công sự, 
cả đánh độc lập và đánh hiệp đồng binh chủng; đã được huấn luyện thành 
thạo kỹ chiến thuật, tinh thần bộ đội tốt, muốn chiến đấu để lập công. 
Nhưng Sư đoàn cũng có khó khăn vì chiến trường mới, dịa hình chưa quen 
thuộc và phải đánh địch ở mộtcăn cứ được tổ chức từ lâu, rất kiên cố, công 
tác chuẩn bị chiến trường khá phức tạp, mà thời gian chuẩn bị lại quá gấp.

Khó khăn lớn nhất lúc này là phải tổ chức làm đường cho nhanh, để 
kịp triển khai lực lượng chiến đấu. Đồng chí Phan Nuôitrưởng ban công 
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'binh Sư đoàn 304 đi trinh sát về báo cáo có hai hướng có thể mở đường. 
Hướng thứ nhất mở theo con đường từ Thành Mỹ đi cầu Hội Khánh, sau 
đó sẽ vượt sông vào áp sát Thượng Đức. Nếu mở theo hướng đó, ta sẽ tận 
dụng được con đường cũ. Nhưng do địch đã bỏ hàng chục năm nay không 
dùng tới, nên cây cối mọc giữa lòng đường, cả ta và địch lại cài rật nhiều 
mìn thành nhiều lớp chồng chất lên nhau. Trong khi đi nghiên cứu đường, 
tổ trinh sát công binh đã vấp phải mìn, Đại đội trưởng Phúc và năm chiến 
sĩ hy sinh. Mặt khác con đường này nếu cơ động xe, pháo qua bến vượt rất 
dễ bị lộ. Hướng thứ hai là từ Trao mở một con đường mới vào bến Hiên. 
Nếu mở con đường này, ta phải làm mới 415 kilômét, còn 21 kilômét nửa 
thì dựa vào con đường địch làm dở đã bỏ từ lâu. Việc đảm bảo bí mật khi 
cơ động lực lượng tốt hơn, nhưng đoạn từ Hiên vào Thượng Đức (16 
kilômét), địch thường đưa thám báo ra phục kích, ta chưa thể sửa ngay 
được. Ta sẽ phải dùng thuyền và bè, mảng chở pháo, đạn xuôi theo sông 
Côn, rồi dùng sức người kéo lên chiếm lĩnh trận địa.

Chỉ huy Sư đoàn 304 quyết định sử dụng phương án thứ hai và hạ 
quyết tâm đến ngày 20 tháng 7 phải làm xong đường để kịp đưa lực lượng 
cơ bản vào đánh Thượng Đức. Khi nổ súng sẽ khẩn trương mở tiếp đoạn 
đường từ Hiên vào Thượng Đức dể các đơn vị binh khí kỹ thuật còn lại 
(pháo cao xạ) theo đường số 14 vào chiếm lĩnh trận địa.

Đường sông đường bộ cho chiến dịch
Ngày 15 tháng 6, toàn bộ lực lượng chuẩn bị tham gia đánh Thượng 

Đức đã đến vị trí tập kết. Sư đoàn 304 và các lực lượng tăng cường triển 
khai ngay nhiệm vụ làm đường cơ động. Hầu như cả sư đoàn đã đổ ra mặt 
đường, công binh làm ngầm, bộ binh rải ra làm đường. Trời nắng như đổ 
lửa, gió khô khốc. Để đảm bảo bí mật, bộ đội lặng lẽ mở đường, hạn chế 
bụi, hạn chế tiếng động lớn, nhưng vẫn phải bảo đảm làm nhanh. Sở chỉ 
huy trung đoàn 66 do trung đoàn phó Nguyễn Sơn Văn chỉ huy và trung 
đoàn 3 Sư doàn 324 do trung đoàn phó Nguyễn Văn Rinh chỉ huy đặt ngay 
sát mặt đường vừa mở. Ngoài làm con đường mới từ Trao vào bến Hiên, 
các con đường từ Thành Mỹ đi cầu Hội Khánh, từ bến Hiên đi An Điềm, 
Trúc Hà cũng được sửa lại.

Tô'i đến, bên bờ sông Bung, pháo binh và công binh phôi hợp luyện 
tập. Những chiếc thuyền được làm gấp bằng tôn và thép được công binh đưa 
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xuống sông ghép hai ba thuyền lại tạo thành một chiếc phà nhỏ để vận 
chuyển pháo. Các chiến sĩ công binh cho pháo đi một đoạn sông rồi lại kéo 
pháo lên, khi gặp những đoạn có ghềnh đá. Cứ thế công binh và pháo binh 
hiệp đồng liên tục vận chuyển pháo lên và xuống an toàn. 
Đường từ Trao đến bến Hiên làm xong thì pháo và thuyền cũng có mặt ở bờ 
sồng Côn chờ lệnh cho pháo xuống thuyền xuôi về Thượng Đức. Ngoài việc 
ghép thuyền chở pháo, bộ đội còn đóng nhiều bè cây chuối, bè nửa để vận 
chuyển đạn, gạo vào chiến dịch. Cán bộ chỉ huy tỉnh đội Quảng Đà đã đưa 
hai máy kéo ĐT54 của Nông trường Quyết Thắng vào bến Hiên để sẵn sàng 
kéo pháo cao xạ 57 mm vào trận địa khi ta nổ súng đánh Thượng Đức.

Sau một thời gian lao động khẩn trương, từ trục đường chính, ta có 
100 kilômét đường mới, toả ra xung quanh đưa lực lượng vào bao vây 
Thượng Đức. Những ngày chuẩn bị này, cán bộ, chiến sĩ công binh Sư 
đoàn 304 đã thức thâu đêm trinh sát đường sông, đường bộ, ghép phà, 
ghép bè hàng thả trôi sông, khắc phục hàng trăm ngầm cho xe chạy ra 
phía trước. Một bộ phận công binh của trung đoàn 3 Sư đoàn 324 còn tổ 
chức trận địa đóng cọc chăng dây, bẫy mìn trên sông Vu Gia để chặn 
đường rút về Đà Năng bằng đường sông của địch.

Để đảm bảo đủng thời gian chuẩn bị chiến dịch, Quân đoàn 2 sử 
dụng tiểu đoàn 1 Lữ đoàn 219 công binh, tăng cường cho Sư đoàn 304. 
Ngày 8 tháng 6 năm 1974, tiểu đoàn 1 lên đường. Suốt một tuần hành 
quân liên tục cả ngày đêm trên đoạn đường 200 kilômét.

Ngày 17 tháng 7, con đường đã cơ bản hoàn thành. Tính ra để làm 
con đường này, bộ đội ta phải bỏ ra hàng trăm nghìn ngày công, 25 tấn 
thuốc nổ, đào đắp 250.000 mét khôi đất, đá, xây dựng hơn 300 cầu và 
ngầm.

Sau hơn một tháng vật lộn vô cùng gian khổ với con đường, đêm 17 
tháng 6, các xe, pháo của ta đã bí mật kéo vào tập trung ở bến Hiên. Một 
sôi khẩu pháo nặng được các chiến sĩ ưu tiên đưa xuống thuyền, bè và 
mảng xuôi về Thượng Đức.

Kéo pháo lên núi đã khó, đưa pháo xuống thuyền và từ thuyền lên 
bờ còn gay go hơn, nhất là khi phải giữ bí mật,không được phát ra tiếng 
động, không được có ánh lửa. Nhưng bộ đội ta cùng với một đại đội nữ du 
kích và hàng trăm dân công của huyện đã khắc phục mọi khó khăn trở 
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ngại, trong hai đêm đã kéo được hai khẩu pháo 85, một khẩu cốì 160 
chiếm lĩnh trận địa (cách địch không đầy hai kilômét).

Đêm 28 tháng 7 năm 1974, toàn bộ đội hình các đơn vị thamchiến 
đã vào chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 304 
quyết định sử dụng lực lượng như sau:

 Trung đoàn 66 bộ binh đảm nhiệm đánh trận then chốt, tiến công 
tiêu diệt chi khu quân sự và quận lỵ Thượng Đức. Tiểu đoàn 7 đảm nhiệm 
trên hướng chủ yếu từ hướng Đông đành thẳng vào khu vực tiểu đoàn 79 
biệt động. Tiểu đoàn 9 (hướng thứ yếu), hai đại đội từ tây bắc đánh vào 
khu bảo an và quận lỵ. một đại đội chặn địch ở cầu Hà Tân, không cho 
địch rút chạy. Tiểu đoàn 8 là lực lượng dự bị.

 Trung đoàn 3 bộ binh (Sư đoàn 324) tiến công tiêu diệt địch ở đồn 
Ba Khe và bao vây địch ở điểm cao 52 sử dụng đại đội 17 của trung đoàn, 
tổ chức cắm cọc và gài mìn, làm vật cản trên sông Vu Gia ở đoạn cuối 
thôn 15, lực lượng còn lại sẵn sàng đánh địch rút chạy về Đà Nẵng và từ 
Đà Nẵng lên ứng cứu. Tiểu đoàn 10 bộ đội địa phương đảm nhiệm diệt 
địch đóng ở các thôn 12, 13, 14, 15 và một số đồn xung quanh Thượng Đức.

Ác liệt từ trận then chốt
Sau khi Sư đoàn 2 tiến công tiêu diệt Nông Sơn Trung Phước, đúng 

5 giờ ngày 29 tháng 7, Bộ Tư lệnh chiến dịch phát lệnh tiến công Thượng 
Đức. Hai phát pháo hiệu xanh, đỏ vút lên không trung và tín hiệu "Bão 
táp" được truyền đi các hướng. Pháo binh ta lập tức dồn dập nã đạn vào 
Thượng Đức. Ngay từ loạt đạn đầu, tên quận trưởng bị thương nặng. Cả cứ 
điểm chìm trong khói lửa của hoả lực ta. Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 nổ 
súng chậm hơn 15 phút so với toàn mặt trận vì sương mù không rõ mục 
tiêu. Hoả lực trung đoàn dội xuông Ba Khe, Hà Sống. Đúng 6 giờ, đại đội 
trưởng đại đội 6 Nguyễn Phúc dẫn đại đội đánh thẳng vào Ba Khe, sau 30 
phút, làm chủ được căn cứ, diệt hàng trăm tên, bắt 8 tên. Tiền đồn phía 
dông Thượng Đức đã bị ta chiếm. Tiểu đoàn 8 trung đoàn 3 do tiểu đoàn 
trưởng Phạm Huy Chưởng chỉ huy nhanh chóng bao vây Hà Sống, chốt 
đường bộ và đường sông, ngăn chăn bọn địch từ Thượng Đức về và từ Hà 
Sống lên chi viện. Các đơn vị khác cũng làm chủ nhiều thôn xóm. Tiểu 
đoàn 10 bộ đội địa phương làm chủ các mục tiêu được phân công, tạo 
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thành thế trận bao vây chia cắt địch ngay từ đầu. Cờ Giải phóng tung bay 
trên các thôn xóm quanh Thượng Đức.

Cuộc chiến đấu lúc đầu tưởng như rất thuận lợi, nhưng tại khu vực 
mục tiêu chính khi pháo ta chuyển làn, trung đoàn 66 vẫn không tổ chức 
xung phong được, vì cả hai hướng đều chưa tạo được cửa mở vào cứ điểm. 
Bộ phá rào ở hướng tiểu đoàn 7 chỉ mở được hai phần ba hàng rào, một bộ 
khác ở hướng thứ hai bị hỏng máy điểm hoả không sử dụng được. Các 
đồng chí Nguyễn Quý và Trần Kiên Quyết, cán bộ chỉ huy trung đoàn 66 
quyết tâm chuyển sang đánh bộc phá liên tục để mở cửa, nhưng do không 
chuẩn bị trước, nên chưa thể tiến hành mở cửa tiếp. Mặt khác, do chủ 
quan, coi thường địch, đơn vị đã không tổ chức đào công sự ở khu vực cửa 
mở, nên thương vong nhiều, về phía địch, do vị trí quan trọng của Thượng 
Đức nên chúng cố sức "tử thủ”.

Ngay từ khi nhận được tin ta có thể đánh Thượng Đức, tướng Ngô 
Quang Trưởng, tư lệnh Quân khu I của địch đã gọi Nguyễn Quốc Hùng  
quận trưởng Thượng Đức về Đà Nẵng bàn việc phòng thủ. Trưởng ra lệnh 
điều pháo từ Đà Nẵng lên và cấm trại một thiết đoàn xe tăng cùng hai 
tiểu đoàn bộ binh để sẵn sàng tiếp viện ứng cứu Thượng Đức khi bị ta tiến 
công. Trong các ngày 29 và 30 tháng 7, bọn chỉ huy Quân khu 1 địch cho 
máy bay ở Đà Nẵng liên tục xuất kích chi viện cho quân đồn trú của chúng 
ở Thượng Đức. Bọn địch trong căn cứ dựa vào hầm ngầm, công sự và hệ 
thống hoả lực dày đặc vừa ngoan cố đánh cản các đợt xung phong của bộ 
binh ta, vừa ráo riết tổ chức lực lượng phản kích chiếm lại các vị trí đã 
mất. Cuộc chiến đấu trở nên gay go, quyết liệt.

Ngày 31 tháng 7, ngày thứ 3, tiểu đoàn 8 nhận nhiệm vụ thay tiểu 
đoàn 7 tiếp tục tiến công. Nhưng do chỉ huy thiếu tỉ mỉ, cụ thể, tổ chức 
hiệp đồng chủng chặt, tiểu đoàn 8 tổ chức xung phong ba lần vẫn không 
thành công. Bộ đội bị thương vong; phải đưa về phía sau.

17 giờ ngày 31, trước sự phức tạp của trận đánh then chốt, chỉ huy 
Sư đoàn 304 lệnh cho trung đoàn 66 tạm ngừng tiến công, chuyển sang giữ 
vững địa bàn đã chiếm được, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Sau hội nghị, đồng chỉ Nguyễn Chánh  Phó tư lệnh Quân khu 5, 
dồng chí Hoàng Đan  Phó tư lệnh Quân đoàn và đồng chí Trần Bình  
Chính ủy Sư đoàn 304, xuống trực tiếp nắm tình hình trung đoàn 66. Tuy 
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đánh chưa thắng địch và thương vong nhiều, nhưng cán bộ, chiến sĩ trung 
đoàn 66 vẫn giữ vững quyết tâm chiến đấu và mong sớm được giao nhiệm 
vụ đánh tiếp. Cuộc gặp gỡ, động viên của cấp trên đã củng cố thêm quyết 
tâm cho toàn đơn vị, nên gần một tuần, bộ đội ta vẫn bám trụ trận địa, 
củng cố công sự tạo thế xen kẽ, vây ép địch. Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 
7 tháng 8, trung đoàn 3 Sư đoàn 324 tiếp tục làm nhiệm vụ tiến công tiêu 
diệt địch ở Hà Sống, Hà Tân, tạo thành thế bao vây Thượng Đức. Cho nên 
mặc dù trung đoàn 66 không đánh dứt điểm được Thượng Đức, ta vẫn có 
điều kiện chót giữ, đánh địch cứu viện, tạo điều kiện cho trung đoàn 66 tổ 
chức lại lực lượng, rút kinh nghiệm và thực hành tiến công dứt điểm 
Thượng Đức trong giai đoạn sau.

***
Cuối tháng 10 năm 1974, Đảng ủy Sư đoàn 304 họp mở rộng thống 

nhất nhận định: địch tuy chiếm được một số trận địa chốt của ta nhưng 
chúng đã bị động và sa lầy ở mặt trận Thượng Đức. Chủ trương của Đảng 
ủy Sư đoàn là nhanh chóng rút kinh nghiệm, tổ chức lại các trận địa 
phòng ngự, nhất là hệ thống hầm hào chiến dấu dể hạn chế đến mức tối 
đa sự sát thương của phi pháo địch, bảo đảm cho bộ đội có thể tác chiến 
liên tục, dài ngày. Ngay sau cuộc họp, Sư đoàn đã tổ chức tập huấn cho 
cán bộ về cách xây dựng trận dịa phòng ngự, phá chiến thuật "lẩn dũi" 
của quân dù. Mẫu hỉnh trận địa dược xây dựng bên cạnh lớp học. Cán bộ 
các cấp được phát huy dân chủ, tự do bàn bạc nêu ý kiến phân tích, tranh 
luận để tìm ra giải pháp hay nhất và tạo nên mềm tin tưởng, sự nhất trí 
với cách đánh của ta.

Cuộc đọ trí, đọ sức giữa cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 với quân dù tại 
Thượng Đức tiếp tục diễn ra khẩn trương, quyết liệt. Với tinh thần "tất cả 
cho phía trước", "tết cả để đánh thắng quân dù”, cán bộ, chiến sĩ và nhân 
dân toàn mặt trận đều hướng về các trận địa chốt, lao động quên mình, 
khắc phục khó khăn, chuyển đạn, gạo lên phía trước. Đêm đêm, các đơn vị 
và cơ quan tổ chức chặt gỗ, đưa lên xây dựng và củng cố trận địa cho tới 
rạng sáng mới trở về phía sau. Các lực lượng ở phía sau còn đào hầm hào 
dọc dường lên trận địa để bảo đảm an toàn khi cơ động lực lượng và chi 
viện cho trận địa.

Pháo binh “chân dồng, vai sắt” bắn ngắm trực tiếp
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Trong thời gian khó khăn này, các chiến sĩ pháo binh Sư đoàn 304, 
với truyền thông "chân đồng, vai sắt" đã tập trung lực lượng mở một con 
đường dài 8 kilômét, dùng sức người kéo pháo vượt qua điểm cao 1000 lên 
sát điểm cao 1062, tổ chức bắn ngắm trực tiếp, chi viện cho bộ binh chiến 
đấu. Tại điểm cao 1062, ta và địch giành đi, giật lại từng mỏm một. Cũng 
chính tại điểm cao 1062 này, sư đoàn dù của địch đã chịu những tổn thất 
nặng nề và bị chặn đứng không tiến thêm được.

Trong trận phản kích chiếm lại điểm cao 1062 từ ngày 28 đến ngày 
31 tháng 10 năm 1974, Sư đoàn 304 đưa trung đoàn 24 dưới sự chỉ huy của 
trung đoàn trưởng Phùng Đình Cải vào phối hợp với trung đoàn 66 thực 
hiện một đòn đánh tiêu diệt xuất sắc trong chiến đấu phòng ngự, loại tiểu 
đoàn 2 và tiểu đoàn 3 dù ra khỏi vòng chiến. Điểm cao 1062 vẫn do bộ đội 
ta chiếm giữ.

Thách thức trên điểm cao 1062
Điểm cao 1062 là đỉnh cao của cuộc đọ sức giữa Sư đoàn 304 và sư 

đoàn dù địch. Nó trở thành biểu tượng chiến thắng của tập thể cán bộ, 
chiến sĩ Sư đoàn 304 kiên cường. Biết bao tấm gương hy sinh anh dũng 
sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng xuất hiện trong chiên đấu. 
Trung úy Nguyễn Văn Áy bị thương cả hai chân và một tay vẫn nằm lại 
trên chối để chỉ huy và động viên bộ đội chiến dấu. Chính trị viên Thuyêt 
bị thương, vẫn ở lại cùng đồng đội giữ trận địa cho tới lúc có lực lượng 
phía sau lên thay. Chiến sĩ Nguyễn Văn Thơ chiến đâu dũng cảm, mưu 
mẹo chụp bắt và ném trả hàng chục quả lựu đạn địch để diệt chúng. Trước 
lúc hy sinh, Nguyễn Văn Thơ còn bình tĩnh động viên anh em quyết đánh 
thắng địch. Đầu tháng 11 năm 1974, bị thua đậm, sư đoàn dù đưa tiếp lữ 
đoàn 2, lực lượng dự bị của chúng vào cuộc.

Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 304 nhận định: địch tung 
lực lượng dự bị vào chủ yếu để cứu nguy cho 2 lữ đoàn 1 và 3 của chúng đã 
mất sức chiến đấu. Với lực lượng mới này, dịch chỉ đủ rải ra trên tuyến chiến 
đấu, không thể có lực lượng tiến công tiếp. Từ nhận định đó, Bộ Tư lệnh Sư 
đoàn 304 quyết định tổ chức hoả lực và xung lực đánh ngay vào lữ đoàn 2 dù, 
đánh bại âm mưu lấn chiếm vùng giải phóng Thượng Đức của địch.

Khi lữ đoàn 2 quân dù vừa chân ướt chân ráo đặt chân lên khu vực 
tập kết, các chiến sĩ pháo binh lập tức nổ pháo đánh phủ đầu. Địch bị
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thương vong quá nhiều. Tiếp theo lực lượng bộ binh ta tổ chức tập kích, 
làm bọn này hết sức hoang mang.

Dùng dạn pháo lép làm giàn phóng
Ngày 17 tháng 11, trinh sát Sư đoàn 304 đánh vào trận địa pháo 

Nông Lâm 3, phá hủy 4 khẩu pháo, đốt cháy 3 kho đạn. Trước đó trung 
đoàn 24 tiến công tiêu diệt tiểu đoàn 9 của địch ở tây điểm cao 700.

Ngày 25 tháng 11, công binh Sư đoàn 304 lại dùng đạn pháo chưa 
nổ của chúng liên kết với mìn làm giàn phóng, đánh vào đội hình địch ở 
diểm cao 383. Địch hoảng sợ không hiểu là ta có loại vũ khí gì mới.

Cùng thời gian này, các lực lượng vũ trang địa phương liên tục đánh 
tạt sườn, đánh vào phía sau đội hình tiến công của địch, làm chúng càng 
thêm rối loạn.

Kế hoạch “tái chiếm” đạỉ bại
Qua 4 tháng anh dũng chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng Thượng 

Đức, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304, trung đoàn 3 Sư đoàn 324 và các lực 
lượng tăng cường đã tiêu diệt và bắt gần 5.000 tên địch. Các tiểu đoàn dù 
2, 3, 9 của địch bị tiêu diệt. Các tiểu đoàn còn lại đều bị đòn đau. Sư đoàn 
dù ,một sư đoàn được coi là thiện chiến bậc nhất: nằm trong lực lượng 
tổng dự bị chiến lược của địch bị đánh quỵ.

Ngày 20121974, sư đoàn dù mình đầy thương tích rút chạy khỏi 
chiến trường. Kế hoạch "tái chiếm" Thượng Đức của địch bị bãi bỏ.

Ngay khi sư đoàn dù vừa rút chạy đề phòng chủ lực của ta thừa 
thắng theo đường số 14 đánh sâu hơn nữa xuống hướng Đà Nang, bọn chỉ 
huy địch vội tung lữ đoàn 369 lính thủy đánh bộ lên thay thế, nhằm ngăn 
chặn quân ta trước cửa ngõ Thượng Đức.

Thường Đức dã cùng với chiến thắng La Sơn  Mỏ Tàu ta đã đánh 
qụy sư đoàn 1  sư đoàn mạnh nhất của quân khu 1 ngụy, mở rộng vùng 
giải phóng nam Thừa Thiên tạo thêm một bàn đạp tiến công thứ hai uy 
hiếp mạnh mẽ giao thông chiến lược của địch giữa Huế và Đà Nẵng.

Theo Trần Danh (Bảo Quân đội Nhân dân)

PHƯỚC LONG  ĐÒN TRINH SfiT CHIẾN LƯỢC
Trên cơ sở kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam (trong hai 

năm 19751976) của Bộ Tổng Tham mưu trình Bộ Chính trị và nhiệm vụ 
chiến dấu mùa khô 19741975 của Quân ủy Miền, tháng 101974 ta mở 
410

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



chiến dịch Đường số 14  Phước Long, nhằm mục tiêu, quan trọng nhất là 
đánh giá khả năng phản ứng của địch, làm sáng rõ hơn những cơ sở vững 
chắc dể Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng miền Nam, trong đó tâm 
điểm của chiến dịch là thị xã Phước Long.

Phước Long là một tỉnh nằm cách Sài Gòn 100 km về phía Đông 
Bắc, có vị trí như một chiếc cầu nối giữa Nam Tây Nguyên và miền Đông 
Nam Bộ. Riêng thị xã Phước Long nằm trên dãy đồi cao phía Tây Bắc núi 
Bà Rá, rộng khoảng 2km2 với dân số vào khoảng 33 nghìn dân (năm 1975). 
Bao quanh thị xã về phía Bắc và Đông là sông Bé, bờ sông dốc đứng. Phía 
Tây và Nam là khu đồi Sơn Giang, suối Dung và hồ Long Thủy sình lầy, 
rậm rạp. Thị xã nhỏ nhưng được xây dựng vững chắc, công sở, nhà dân 
đều làm bằng gạch, xi măng. Quân địch đóng trong thị xã được tổ chức 
phòng thủ nhiều tầng, vững chắc, có trọng điểm; muốn đánh chiếm thị xã 
phải chuẩn bị nhiều ngày, đột phá từ ngoài vào và vận dụng hình thức tác 
chiến thành phố. Chính vì vậy địch rất chủ quan, thậm trí sau khi ta tiêu 
diệt hai chi khu Bù Đăng, Đồng Xoài và yếu khu Bù Na, cô lập tiểu khu 
Phước Long, địch tuy có hoang mang, giao động nhưng vẫn cho rằng ta 
chưa có đủ khả năng đánh chiếm thị xã. Trong cuộc họp các tướng lĩnh 
ngụy Sài Gòn ngày 17 12 1974, tướng Dư Quòc Đông, Tư lệnh quần đoàn 
3 ngụy, vẫn khẳng định với cấp trên của y rằng: “Tình hình Phước Long 
sôi động, nhưng đó không phải là trọng điểm tiến công của Việt cộng, 
trọng điểm vẫn là Tây Ninh”. Lợi dụng những phán đoán sai lầm của địch, 
ta nhanh chóng tiêu diệt chi khu Phước Bình và điểm cao Bà Rá và khan 
trương hình thành thê trận tiến công thị xă Phước Long. Đêm 111975, 
các đơn vị của Quân đoàn 4 đã đên vị trí xuâ't phát xung phong. Phía Nam 
là Trung đoàn 165; phía Tây là Trung đoàn 141; phía Đông là Trung đoàn 
271; phía Đông Bắc là Trung đoàn 16; phía Tây Bắc là Trung đoàn 201. 
Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9) đứng ỏ phía sau làm lực lượng dự bị cùng một số 
đơn vị pháo binh, xe tăng và phòng không.

Sáng ngày 211975, pháo của ta bắt đầu bắn vào các mục tiêu quân 
sự trong thị xã, kiềm chế hoàn toàn pháo binh địch. Sau đợt bắn phá hoại 
của pháo binh, các mũi bộ binh được xe tăng dẫn đầu nhanh chóng thọc 
sâu đánh chiếm các mục tiêu được phân công. Hướng Nam, Trung đoàn 
165 chiếm trại Đoàn Văn Kiều. Hướng Đông Nam, Trung đoàn 271 chiếm 
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ngã ba Tư Hiền 2...; bốn dại đội của ta đã lọt vào được thị xã, giành giật 
với địch từng căn nhà, ụ đất. Địch trong t’nị xã bị dồn đến bước đường 
cùng đã dựa vào hệ thống công sự, chống trả quyết liệt; chúng huy động 53 
lượt máy bay F5 và A37 oanh tạc dữ dội làm hạn chế bước tiến quân của 
ta, bộ dội ta phải dừng lại đào công sự.

Trong ba ngày 3, 4 và 5 tháng 1, ta tiếp tục tiến đánh thị xã, nhưng 
tốc độ chậm hơn, thương vong đã tăng lên. Địch cho máy bay lên thẳng 
định đổ quân xuống thị xã, nhưng vấp phải lưới lửa phòng không của ta, 
không máy bay nào dám hạ cánh. Địch không tăng được quân, ta cũng 
chưa tiến thêm được, trận đánh ở vào thế giằng co rất quyết liệt. Một sô' 
cán bộ của ta muốn tạm dừng cuộc tiến công để củng cố lực lượng, chuẩn bị 
thêm. Tình hình rất khẩn trương, vấn đề quan trọng nhất lúc này là tranh 
thủ thời cơ. Trong lúc lực lượng của Quân đoàn 3 và tổng dự bị của Bộ 
Tổng tham mưu ngụy đang mắc kẹt ở các chiến trường khác, chưa thể tăng 
viện cho Phước Long trong một vài ngày tới. Nếu chiến sự kéo dài, địch 
đưa lực lượng về sẽ có những khó khăn lớn hơn. Hơn nữa, địch trong thị 
xã tuy còn chống trả quyết liệt, nhưng đang hoang mang, dao động, nếu 
chúng có thời gian hồi sức, trận đánh lại càng khó khăn hơn. Do đó, cần 
động viên bộ đội nâng cao quyết tâm chiến đấu, thực hiện liên tục tiến 
công; đồng thời, nhanh chóng củng cố lực lượng, xốc lại đội hình, thay đổi 
hướng đột phá, sử dụng lực lượng dự bị vào chiến đấu. Với quyết tâm chiến 
đấu cao, tiến công kiên quyết và cách đột phá sáng tạo, quân ta đã dũng 
cảm tiến công từ nhiều hướng, nhiều mũi, chia cắt cô lập từng bộ phận 
địch. Trên hướng Trung đoàn 2, bộ đội phải dùng dao, kéo để cắt rào, dùng 
ván gỗ, bao tải để vượt qua nhiều lớp rào kẽm gai, tập trung sức mạnh đập 
tan các ổ đề kháng của địch, đánh thẳng vào ty cảnh sát, trận dịa pháo, 
dinh tỉnh trưởng, phối hợp các hướng, mũi cùng lực lượng vũ trang địa 
phương và quần chúng nhân dân tiêu diệt địch, làm chủ hoàn toàn thị xã 
Phước Long.

Đây là thắng lợi to lớn, toàn diện nhất của quân và dân Phước Long, 
lần đầu tiên ở miền Nam và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
ta dã giải phóng hoàn toàn một tỉnh ở cửa ngõ Sài Gòn, chiêm giữ một địa 
bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng. Ta đã tiêu diệt một tiểu khu của 
quân đoàn 3 ngụy, bẻ gãy một mắt xích trong tuyên phòng thủ Sài Gòn 
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của địch, làm cho hướng Tây Bắc Sài Gòn trở thành mảng yếu, uy hiếp 
trực tiếp tới sào huyệt cuối cùng của địch.

Trận Phước Long có ý nghĩa như một “trận trinh sát chiến lược”. Qua 
đây ta hiểu địch hơn, quân ngụy Sài Gòn không còn đủ khả năng đôi phó 
cùng một lúc với nhiều hướng tiến công của ta; không có khả năng chiếm lại 
một thị xã đã giải phóng, mặc dù Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh treo giải 
thưởng 3,2 triệu tiền ngụy cho quân lính tử thủ Phước Long; từ hô hào 
“Kiên quyết lấy lại Phước Long” chuyển thành “Ba ngày cầu nguyện cho 
Phước Long”. Còn Mỹ, sau Phước Long không dễ can thiệp trở lại miền 
Nam để cứu ngụy. Đây là một trong những căn cứ thực tiễn quan trọng nhất 
để Đảng ta hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Thế Vỵ (Báo Quân đội Nhân dân)
TÂY NGUYÊN  CHIÊN DỊCH MỞ MÀN LỊCH sử

Bây giờ thì vị tướng ấy đã đi xa, nhưng với tôi hình ảnh của ông còn 
đậm mãi, nhất là những dịp được ngồi bên ông, nghe ông kế lại câu 
chuyện một thời trận mạc mà tên tuổi của ông gắn liền với chiến trường 
ấy, mảnh đất ấy: Trận mở màn Buôn Ma Thuột trong Chiến dịch Tây 
Nguyên tháng 31975. Ông là Thượng tướng, GS Hoàng Minh Thảo.

Với tác phong điềm đạm, ân cần, ông kế cho tôi nghe về những năm 
tháng chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, một thời gian lao, vất vả 
nhưng thật hào hùng và oanh liệt. Bài học quân sự với những khái niệm 
cao siêu qua ông thật dễ hiểu và thấm mãi.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975, Buôn 
Ma Thuật là điểm đột phá chiến lược mở đầu cho chiến cuộc. Buôn Ma 
Thuột không phải là một vị trí quân sự mạnh như Pleicu, không phải là 
đầu não quân sự ở Tây Nguyên, nhưng Buôn Ma Thuột là trung tâm chính 
trị, văn hóa của Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng; nó yếu hơn 
Pleicu, nhưng lại rất hiểm. Mà một nguyên tắc quân sự trong chọn mục 
tiêu tiến công là yếu và hiểm. Ta có thể nhanh chóng đánh chiếm và khi 
đã giải phóng được Buôn Ma Thuật thì sẽ làm rung dộng cả Tây Nguyên, 
ảnh hưởng trực tiếp đến cả vùng đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ và cả 
phía bắc, tây bắc Sài Gòn...

Trước khi đánh Buôn Ma Thuật, ta phán đoán, dự kiến một số tình 
huống và có kế hoạch xử lý. Bởi muốn giành được chủ động thì không thể 
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chủ quan, sơ sài. Phải bày tất cả các tình tiết, mâu thuẫn của màn diễn 
lên bàn, lên bản đồ, phải gạn lọc tình huống, hạn chế, loại trừ mâu thuẫn 
để đi đến khả năng thực hiện, về mặt chiến lược, ta có thể hạn chế và 
loại trừ tình huống địch đưa quân cấp sư đoàn tăng cường cho Tây Nguyên. 
Để làm được việc đó khi ta định giải phóng Tây Nguyên, phải kìm địch ở 
Huế  Đà Nẵng và Sài Gòn là hai đầu nam bắc chiến tuyến để bảo đảm 
cho Tây Nguyên hoạt động thắng lợi.

Để kìm hãm địch ở Huế, ta để Quân đoàn 2 do đồng chí Nguyễn 
Hữu An chỉ huy ở tây bắc Huế, buộc địch phải để một bộ phận quân dù và 
thủy quân lục chiến chuẩn bị đối phó với Quân đoàn 2. Địch rất sợ mất 
Huế  Đà Nẵng vì ta có Quân đoàn 1 đứng sau Quân đoàn 2 phía bắc Vĩ 
tuyến 17 sẵn sàng tham chiến khi cần thiết. Để kìm hãm địch ở Sài Gòn, 
ta để Quân đoàn 4 do đồng chí Hoàng cầm chỉ huy ở Đồng Nai, buộc địch 
phải để Sư đoàn dù và Sư đoàn thủy quân lục chiến giữ Sài Gòn. Mối lo 
của địch đối với Sài Gòn, HuếĐà Năng còn nặng hơn Pleicu và Buôn Ma 
Thuột. Chính vì thế cho nên địch bị hở ở Tây Nguyên.

Để hiểu sâu các vấn đề trên, công tác tham mưu chiến lược bao gồm 
việc xác định ý định chiến lược, trong đó có mục tiêu định đánh, việc phối 
hợp, nghi binh lừa địch, việc chia cắt chiến lược... Trong tiến công chiên 
lược phải xác định chiến trường chủ yếu, chiến trường phối hợp, chiến 
trường kìm hãm, đó là triển khai chiến lược.

Vào năm 1975, trên cơ sở tình hình các chiến trường Quảng Trị, 
Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, ta nên mở đầu bằng chiến dịch nào? Bộ 
Chính trị và Quân ủy Trung ương đã thảo luận và cuối cùng xác định Tây 
Nguyên là chính, các chiến trường khác phối hợp. Sau khi xác định mục 
tiêu, thì việc đầu tiên của mưu kế là nghi binh, lừa địch, kìm hãm địch, 
tạo điều kiện cho chiến trường chính phát động và tiến công thuận lợi. Đó 
là mưu kế chiến lược. Vì sao ta làm được việc này? Ông đặt câu hỏi và 
khẳng định: Vì chiến tranh nhân dân của chúng ta phát triển cao ta mới 
có chỗ đứng chân xen ké da báo với địch. Và như vậy, ta đã tạo thế chiến 
lược cho Tây Nguyên có sơ hở. Tiếp đó, để chắc thắng, Bộ Tong tư lệnh 
đột ngột tăng cường cho Tây Nguyên Sư đoàn 316 do đồng chí Đàm Văn 
Ngụy chỉ huy và Sư đoàn 968 do đồng chí Thanh Sơn chỉ huy từ Hạ Lào 
sang. Như vậy từ chỗ chỉ có hai sư đoàn và một số trung đoàn độc lập, ở
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Tây Nguyên ta có 4 sư đoàn và một số trung đoàn độc lập. Lúc này, Tây 
Nguyên mạnh hơn một quân đoàn và do đó hình thành một tập đoàn 
chiến lược.

Vì sao Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh chọn 
Buôn Ma Thuột làm điểm đánh trận mở đầu và cũng là một trận then 
chốt quyết định của chiến dịch? Trước đó, do những điều kiện cụ thể của 
chiến trường, ta đã cân nhắc lợi hại giữa Buôn Ma Thuột và Kon Turn, 
xem chọn thị xã nào làm điểm tiến công.

Tuy nhiên, căn cứ vào những hoạt động của ta và địch trên chiên 
trường, với nhiều ý kiến phân tích khách quan, khoa học, Bộ Chính trị đã 
quyết định chọn thị xã Buôn Ma Thuột làm điểm tiến công.

Thị xã Buôn Ma Thuật nằm sâu trong vùng kiểm soát của địch; là 
trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa quan trọng của Tây Nguyên và cũng 
là nơi tập trung bọn đầu sỏ phản động trong vùng, về mặt quân sự, thị xã 
này có vị trí rất cơ động, đứng ngay ở ngã ba đường chiên lược 21 nối liền 
với Nha Trang và đường số 14, phía bắc đi Cheo Reo và Pleicu, phía nam 
đi Gia Nghĩa và miền Đông Nam Bộ. Do năm sâu trong vùng kiểm soát 
của địch nên quân chiếm dóng của chúng ở đây không bị đốì mặt trực tiêp 
với quân ta như ở Kon Turn, việc bố phòng cũng không chặt chẽ bàng Kon 
Turn. Đánh Buôn Ma Thuật, ta sẽ có khó khăn trong việc trinh sát nắm 
địch, nắm địa hình, vận chuyển vật chất hậu cần và cơ động tập kết, triển 
khai lực lượng. Mọi hoạt động chuẩn bị phải rất công phu và phải tuyệt 
đô'i giữ bí mật, kết hợp với hoạt động nghi binh thu hút sự chú ý và đối 
phó của địch về hướng khác thì mới loại bỏ được khả năng địch tăng cường 
dự phòng. Quyết tâm chọn Buôn Ma Thuột làm trận đánh then chốt, trận 
đánh mở đầu là rất chính xác, làm một đòn đánh hiểm, nhằm vào chỗ sơ 
hở, điểm yếu của địch.

Mặt khác, dây là đòn mở đầu nên ta quyết tâm phải thắng lợi mới 
tạo thuận lợi cho việc tiếp tục phát triển... Nguyễn Trãi từng nói: "Bỏ chỗ 
mạnh đánh chỗ yếu, tránh chỗ vững đánh chỗ núng, thì dùng sức một nửa 
mà thành công gấp bội". Ta cũng học cách đánh này của cha ông ta. Muốn 
đánh Buôn Ma Thuột thắng nhanh, phải nghi binh đánh Pleicu để Buôn 
Ma Thuột vẫn yếu như cũ. Và ta đã tổ chức nghi binh cho Pleicu.
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Bắt dầu, từ cuối tháng 21975, ta cho Sư đoàn 968 đánh thật, nghi 
binh vào các vị trí địch ở tây nam Pleicu và Kon Tum, sử dụng lực lượng 
với quy mô thích hợp cho từng mục tiêu và vận dụng các cách đánh bài 
bản đế’ tiến công địch. Cùng thời gian, sư đoàn đã đánh các cứ điểm địch ỏ 
ngoại vi quận lỵ Thanh An, bức rút đồn Tầm, đánh chiếm dãy cao điểm 
Chư Cara, Chư Gôi, 605, uy hiếp mạnh Thanh Bình, Thanh An tây nam 
Pleicu, đồng thời kết hợp đánh nhỏ ở tây Pleicu, bắc Kon Turn, làm trận 
địa pháo và huy động dân công, bộ đội mở đường 220 nối Võ Định, bắc 
Kon Turn với đường 19, đoạn phía đông Pleicu 40km và rầm rộ làm các 
con đường dẫn vào hai thị xã Pleicu và Kon Turn. Ta cũng tung tin sẽ tiên 
công Kon Turn nhưng bí mật đưa Sư đoàn 968 vào hoạt động ở khu vực 
Pleicu và điều Sư đoàn 10, Sư đoàn 320 đang hoạt động ở khu vực này 
xuống nam Tây Nguyên.

Việc bảo đảm bí mật sự di chuyển hai sư đoàn cùng các đơn vị binh 
chủng kỹ thuật vào nam Tây Nguyên là công việc hêt sức khó khăn. Ta 
phải cho các sư đoàn này di chuyển như “đèn cù” nhiều lần rồi mới di 
chuyển chính thức. Đồng thời khi di chuyển chính thức, toàn bộ điện đài 
và nhân viên báo vụ của hai sư đoàn trên vẫn để lại vị trí cũ hoạt động 
như thường lệ, truyền đi các báo cáo và mệnh lệnh giả để đánh lừa địch 
mà chỉ dùng điện thoại của Bộ Tư lệnh Trường Sơn để thông tin cho nhau. 
Địch cho rằng ta vẫn không hề có dấu hiệu chuyển quân. Trong khi đó Sư 
đoàn 10 và Sư đoàn 320 đã chuyển từ Pleicu và Kon Turn về hướng Buôn 
Ma Thuột rồi.

★ ★ ★
Trước việc nghi binh của ta, địch đã vội vã rút Trung đoàn 45 đang 

lùng sục ở Cẩm Ga, Thuần Mẫn về Thanh An để đối phó; Trung đoàn 44 
cùng một số liên đoàn quân biệt dộng cũng bị tiêu hao nặng buộc phải 
nằm chết gi ở Pleicu.

Do giữ được bí mật ý đồ hành động và cũng do ta nghi binh có kết 
quả nên địch trở nên lúng túng. Chúng vẫn phán đoán ta đánh thật vào 
Pleicu hoặc Kon Turn.

Mặt khác, ngày 4.3.1975, ta cho Trung đoàn 95A do đồng chí 
Nguyễn An làm trung đoàn trưởng cắt đường 19con đường nô'i Quy Nhơn 
với Pleicu đoạn đèo Măng Giang cách Pleicu khoảng 50km. Sư đoàn 3 

416

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Quân khu 5 cắt đoạn đèo Thượng An đến cầu số 13, thế là ngay trong 
ngày đầu chiến dịch, huyết mạch chính nuôi sống Pleicu, Kon Tum của 
địch bị cắt.

Đêm mồng 4 rạng sáng ngày 5.3, Trung đoàn 25 ở Chư Cúc đã đánh 
chiếm và giữ một số đoạn trên đường 21 nối Ninh Hòa với Buôn Ma Thuột. 
Con dường quan trọng thứ hai của địch nối Tây Nguyên với đồng bằng 
duyên hải bị cắt đứt. Trên đường số 14, ngày 7.3, Trung đoàn 48 Sư đoàn 
320 chiếm Chư Sê, ngày 8.3 đánh chiếm Thuần Mẫn. Trục đường nối nam 
bắc Tây Nguyên của địch cũng bị cắt làm đôi. Trong khi thực hiện chia cắt 
địch, ta đẩy mạnh hoạt động nghi binh của Sư đoàn 968 nhằm giữ khối 
chủ lực của địch ở bắc Tây Nguyên, đồng thời đưa các đơn vị đánh Buôn 
Ma Thuột vào vị trí tập kết cuối cùng. Đến ngày 93, khi địch vẫn đinh 
ninh mục tiêu chính của ta là Pleicu, Kon Turn thì 12 trung đoàn bộ binh 
và đơn vị binh chủng của ta đã triển khai xung quanh Buôn Ma Thuột, lúc 
này đã hoàn toàn bị bao vây cô lập.

Ngày 10.3.1975, lúc hai giờ sáng, ta nổ súng tiến công thị xã Buôn 
Ma Thuật. Để nghi binh thu hút sự chú ý của địch, bộ đội đặc công và 
pháo binh nổ súng đánh sân bay Hòa Bình, hậu cứ Trung đoàn 53, khu 
kho Mai Hắc Đế. Trong đêm, lợi dụng điện trong thành phố lúc tắt, lúc 
sáng, tiếng súng và sự hỗn loạn của địch, các loại xe pháo, xe tăng, ô tô 
chở bộ binh của ta từ năm hướng tiến công thị xã. Cái mới trong trận này 
là ta dùng đặc công dã chiến đánh Sân bay Hòa Bình (đặc công được trang 
bị súng máy, B40 và cả tên lửa phòng không vác vai) và trụ lại sân bay để 
đợi bộ binh. Vũ Thế Quang, Sư đoàn phó Sư đoàn 23, Chỉ huy trưởng Buôn 
Ma Thuật, sau khi ta đã đánh các vị trí trên vẫn phán đoán ta đánh như 
những ngày thường, đánh ban đêm sau đó thì rút ra. Bởi vì đêm đó ta 
cũng đánh Đức Lập, một căn cứ của địch nằm ở tây nam Buôn Ma Thuật 
giáp biên giới Campuchia.

Lúc 7 giờ sáng ngày 10.3, ta tiếp tục khai hỏa, chúng không cứu 
được Đức Lập. Tuy tiến công mãnh liệt, nhưng trong ngày 10.3, ta vẫn 
chưa dứt điểm được Buôn Ma Thuột nên đêm đó, Mặt trận phái Tham mưu 
trưởng vào tổ chức lại các lực lượng để hôm sau tiếp tục tổng công kích. Và 
11 giờ 30 phút ngày 11.3, ta giải phóng Buôn Ma Thuột bắt sống Vũ Thế 
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Quang, Sư đoàn phó Sư đoàn 23 và Nguyễn Văn Luật, Tỉnh trưởng Đắc 
Éắc.

Địch mất Buôn Ma Thuột, ta phán đoán, chúng nhất định dùng Sư 
đoàn 23 phản kích chiếm lại bởi vì đây là vị trí chính trị của Tây Nguyên. 
Mặt khác, lần đầu tiên mất một thị xã 12 vạn dân có ý nghĩa, chính trị, 
kinh tế, văn hóa lớn. Địch chỉ có cách phản kích, đi đường bộ từ Pleicu 
lên với chiều dài 180km qua ba đèo hiểm trở, trong khi ta đã cho Sư đoàn 
320 chốt các đèo đó thì Sư đoàn 23 không thể đi được.

Và là sự thật hiển nhiên, địch chỉ còn cách hạ cánh bằng máy bay 
lên thẳng để đưa Sư đoàn 23 ngụy xuống phía đông Buôn Ma Thuột mà 
thôi. Mặt khác, Bộ tư lệnh chiến dịch đã tổ chức cho bộ đội chiếm ngay 
các căn cứ: 45, Buôn Hồ, Đại Lý, Chu Bao, phá các bàn đạp phản kích của 
địch xung quanh Buôn Ma Thuột. Đường 14, đường 21 bị cắt, các bàn đạp 
của địch ở xung quanh Buôn Ma Thuật đã bị mất.

Ta xác định địch không thể đi đường bộ được và nếu có đi được cũng 
phải mất hàng tháng thì đối phương đã củng cố trận địa rồi, khó lòng 
đánh được. Vả lại, đi cứu viện là đi chữa cháy phải nhanh không thì khó 
mà cứu được. Nên chỉ còn cách đi trực thăng. Trong gạn lọc tình huống, 
thì chỉ còn tình huông đó là có khả năng thực hiện được. Phán đoán như 
vậy, đi đôi với việc xử lý các tình huống khác, ta tập trung vào xử lý tình 
huống với Sư đoàn 23, cho Sư đoàn 10 từ Đức Lập cơ động khẩn cấp về 
phía đông bắc Buôn Ma Thuột để chuẩn bị đánh Sư đoàn 23 phản đột kích. 
Tư lệnh mặt trận quyết định luôn để đơn vị thực hiện kịp mệnh lệnh.

Ngày 12.3, địch đi đúng vào kế hoạch và sa vào thế trận của ta, các 
Trung đoàn 44 và 45, Sư đoàn 23 đổ bộ xuống đông Buôn Ma Thuột (khu 
vực Nông Trại, Phước An trên đường 21). Chúng chỉ có thể đổ xuốhg phía 
đông, vì phía tây quân ta đang chốt giữ và phía dông nếu không đánh được 
chúng sẽ rút chạy về Nha Trang. Ta phán đoán đúng. Lực lượng địch 
không có xe tăng, không có pháo lớn, ở thế bất lợi nên đã bị Sư đoàn 10 
của ta phối thuộc xe tăng và pháo binh, lần lượt tiêu diệt trong các ngày 
từ 14 đến 18.3. Sau khi ta đánh tan Sư đoàn 23, địch “nhắm mắt” đưa một 
lữ đoàn dù bỏ Đà Năng về bảo vệ đèo Phượng Hoàng hòng ngăn chặn ta 
tiến xuống Nha Trang. Ta cho Sư đoàn 10 chuẩn bị đánh lữ đoàn dù nói 
trên trên đường Buôn Ma Thuột  Nha Trang.
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Đèo Phượng Hoàng nằm ở phía tây Ninh Hòa, Sư đoàn 10 do đồng 
chí Hồ Đệ chỉ huy, có đồng chí Vũ Lăng, Phó tư lệnh đi trực tiếp với sư 
đoàn. Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên chỉ thị cho Sư đoàn 10 không đánh 
ngay lữ dù mà phải vây xong mới đánh, địch sẽ rất dễ tan vỡ. Sư đoàn 10 
làm đúng như thế và sau hai ngày vây ép địch, sư đoàn đã tiến công Nha 
Trang  Cam Ranh, chia cắt miền Nam làm đôi.

Trận Buôn Ma Thuật là trận then chốt, đánh bại Sư đoàn 23 là trận 
then chốt thứ nhất, đánh phản kích là trận then chốt thứ hai, hai trận then 
chốt này tạo thành trận then chốt quyết định làm chuyển biến cục diện 
chiến trường Tây Nguyên, địch hết biện pháp đối phó. Giữ không được, 
đánh vận động cũng không xong, đành phải rút khỏi Tây Nguyên, tạo ra 
đột biến chiến dịch. Kon Turn, Pleicu không đánh mà được giải phóng. Sau 
khi mất Buôn Ma Thuột, Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam cộng 
hòa quyết định "Tùy nghi di tản" là hoàn toàn sai lầm về chiến lược.

Trước khi đi chuẩn bị chiến dịch, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã 
dặn Tư lệnh Mật trận: "Nếu ta đánh mạnh, thắng lớn ở Tây Nguyên thì 
đỉch có thể co về giữ đồng bằng". Tâm đắc điều này, Thượng tướng thấy, 
phán đoán của Tổng Tư lệnh thể hiện một nhãn quan chiến lược thật tài 
tình. Và thế là Sư đoàn 320 được tăng cường Trung đoàn 95B, một tiểu 
đoàn thiết gỉáp và một bộ phận pháo binh nhanh chóng chặn địch rút 
chạy trên đường 14 khu vực gần tiếp giáp với đường 7. Khi nhận được lệnh, 
đại bộ phận sư đoàn đang đứng chân ở khu vực cẩm Ga trên đường sô 14 
cách Cheo Reo khoảng 50km đã đưa Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64 nhanh 
chóng vượt lên trước băng “đôi chân vạn dặm” để chặn địch. Chiều ngày 
17, Tiểu đoàn 9 đã ra đến đường 7, đông Cheo Reo 4km, xây dựng một 
điểm chốt cắt ngang đội hình địch. Một khôi lượng lớn quân địch buộc 
phải cụm lại ở Cheo Reo, Phú Thiện. Chủ lực ta ở phía sau có pháo binh 
và thiết giáp hỗ trợ nhanh chóng bám sát địch, triển khai đội hình tiến 
công, đập tan cụm quân này vào các ngày 18 và 19.3. Đồng thời Bộ tư lệnh 
Mặt trận điện cho Quân khu 5 cho lực lượng địa phương Phú Yên ra chặn 
địch rút chạy từ Pleicu về Tuy Hòa. Trong khi Sư đoàn 5 của Quân khu 5 
phôi hợp đánh địch ở đèo An Khê và sau đó Trung đoàn 95A đánh Sư đoàn 
22 địch ở Phú Phong, thì trung đoàn địa phương của Bình Định lợi dụng 
thời cơ vào giải phóng thị xã Quy Nhơn.
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Như vậy, chia cắt giao thông, bố trí Sư đoàn 320 ở thế tiện cơ động, 
nhanh chóng tổ chức bộ phận gọn nhẹ vượt lên trước chặn đội hình địch là 
các hoạt động tạo thế, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của trận 
then chốt thứ ba: Tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch rút chạy trên 
đường số 7, kết thúc thắng lợi Chiến dịch Tây Nguyên.

Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên đã làm rung chuyển, đảo lộn 
cả thê trận của địch và tạo cho ta phát triển vô cùng thuận lợi, biên thắng 
lợi chiến dịch thành thắng lợi chiến lược, tạo ra cục diện mới của chiến 
lược, thúc đẩy chiến tranh chuyển biến rất nhanh chóng có lợi cho ta.

Lúc sinh thời, nhân kỷ niệm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, Thượng 
tướng Đặng Vũ Hiệp, nguyên Chính ủy Chiến dịch Tây Nguyên cũng tâm 
niệm và nhắc lại: Chiến thắng Buôn Ma Thuột mãi mãi là dấu son trên 
trang sử vẻ vang của quân đội ta. Nó là kết quả của cả một quá trình 
chuẩn bị lâu dài của quân và dân Tây Nguyên. Nếu chúng ta đều biêt tới 
hình ảnh từng đoàn dân công gồm cả người già, trẻ em của các buôn làng 
đã đi gùi đạn, gùi gạo, mở đường cho chiến dịch; nếu chúng ta biết tới 
những dồng chí cán bộ của Đảng dã từng cà răng căng tai, sống hàng vài 
chục năm với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên để bám dân, bám đất xây 
dựng địa bàn, xây dựng chỗ cho chúng ta đứng chân mà đánh giặc; nếu 
chúng ta biết răng trước khi chúng ta có xe pháo mà mở những trận đánh 
lớn như vậy đã có hàng ngàn đồng chí đi trước mở đường, mở địa bàn, 
giành đi giật lại với địch từng tấc đất trong điều kiện đói cơm, rách áo, 
thiếu thuốc men, thiếu vũ khí kéo dài hàng chục năm ròng để chúng ta có 
những quân hùng tướng mạnh mà đánh địch với thế mạnh như chẻ tre. 
Nếu chúng ta biết một cách đầy đủ tất cả những gì diễn ra trước khi có 
trận Buôn Ma Thuật, có mùa xuân cao nguyên 1975, thì chúng ta càng 
thấy tự hào hơn về Đảng ta, nhân dân ta và quân đội ta...

Chiến tranh đã đi qua hơn ba mươi năm, hai vị lão tướng Hoàng 
Minh Thảo và Đặng Vũ Hiệp đã đi xa. Nhớ lại chiến dịch Tây Nguyên lịch 
sử, xin thắp một nén tâm nhang kính cẩn nghiêng mình trước hai lão 
tướng. Các ông còn mãi với Tây Nguyên với Buôn Ma Thuột thân yêu.

Đại tá, TS Nguyễn Thành Hữu (Lược ghi theo lời kể của cô' 
Thượng tướng, GS Hoàng Minh Thảo).

(Báo Quân đội Nhân dân)
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Sừ ĐOÀN 316 
TRONG TRỘN THEN CHỐT CHIÊN DỊCH

Ngày 9 tháng 1 năm 1975, sư đoàn 316 hành quân băng xe cơ giới 
vào chiến trường. Ngày 3 tháng 2 năm 1975 sư đoàn tới Đắc Đam (Tây 
Nguyên) đúng yêu cầu: Đi nhanh, đến gọn, đủ, an toàn và bí mật.

Tây Nguyên có lực lượng Quân khu 2 ngụy đóng giữ, do thiếu tướng 
Phạm Văn Phú trực tiếp chỉ huy. Lực lượng lúc này địch có 1 sư đoàn, 7 
liên đoàn biệt động quân (tương đương 10 trung doàn) cùng 4 thiết đoàn 
tăng  thiết giáp.

Tại Buôn Ma Thuột địch tổ chức 3 khu vực phòng ngự lớn khu bắc, 
khu đông, khu tây nam theo thế chân kiềng; có 2 sàn bay, ở mỗi sân bay 
thường xuyên có từ 5 đến 7 máy bay trực thăng và vận tải. Đây là hậu cứ 
của Sư đoàn 23 và của các đơn vị Quân khu 2 ngụy.

Sô lượng địch trong thị xã Buôn Ma Thuột lúc này có 2 tiểu đoàn 
thuộc Trung đoàn 53, sở chỉ huy nhẹ của Sư đoàn 23, các tiểu đoàn bảo an, 
sở chỉ huy đoàn biệt động 296 và chi khu cảnh sát của tỉnh. Các lực lượng 
phòng thủ ở đây đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của chỉ huy tiểu khu Đắc 
Lắc, chủ yếu dựa vào lực lượng của Sư đoàn 23. Tổng số quân địch trong 
thị xã có 5.920 tên cả chủ lực, địa phương, cảnh sát, có 17 pháo (từ 105 
đến 155), 16 xe tăng, 50 xe M.113. Hướng phòng ngự chính của địch ở 
Buôn Ma Thuật là hướng tây bắc, khu then chối là căn cứ Sư đoàn 23 ngụy.

Từ đầu năm 1975, Bộ tư lệnh Mặt trận đã dự kế hoạch đánh Buôn 
Ma Thuật. Nội dung kế hoạch gồm hai phương án: Một là, đánh địch trong 
trường hợp không dự phòng, ta giữ dược bí mật từ đầu, về cơ bản địch vẫn 
ở trong trạng thái bố trí như cũ; hai là, khi địch đã có lực lượng dự phòng 
kịp thời phát hiện được ý đồ tiến công của ta và đã chuyển hướng phòng 
thủ cơ động quân các nơi về tầng cường cho Buôn Ma Thuột. Cả hai 
phương án trên được thống nhất theo một kế hoạch tiến hành theo ba 
bước. Bước mở màn: Sẽ diệt các vị trí ngoại ví Đức Lập, Thuần Mẫn để 
phá vành đai phòng thủ phía ngoài tạo điều kiện đưa lực lượng và binh 
khí kỹ thuật của ta vào áp sát Buôn Ma Thuột. Theo Tướng Hoàng Minh 
Thảo, còn dể “loại trừ” “gạn lọc” tình huông ứng cứu phản kích trực tiếp. 
Bước 2: Nếu địch kịp điều lực lượng mạnh về trước thời gian ta tiến công, 
các đơn vị sẽ tiến hành vây ép, đánh chiếm từng bước các điểm cao còn lại 
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ở ngoại vi, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, khi tạo được ưu thế sẽ tiến 
công toàn tuyến tiêu diệt địch ở Buôn Ma Thuật.

Nếu ta nghi binh và chặn địch tốt ở Buôn Ma Thuột, địch vẫn giữ 
nguyên như thế phòng ngự ban đầu lực lượng chính vẫn ở Kon Tum, Plầy 
Cu hoặc chỉ điều một ít quân về thì ta sẽ dùng lực lượng đủ mạnh nhanh 
chóng đột phá thẳng vào tiêu diệt Buôn Ma Thuột bỏ qua bước đánh ngoại 
vi. Bước 3: Sau khi giải quyết song về cơ bản căc mục tiêu then chốt trong 
thị xã, các đơn vị củng cố và phát huy thắng lợi đánh bại quân địch phản 
kích, dồng thời tiêu diệt các vị trí còn lại của địch ở Buôn Ma Thuật.

Theo kế hoạch trên, nhiệm vụ của Sư đoàn 316 khi mới đến, được Bộ 
tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên giao trong bước 1 là đưa Trung đoàn 148 và 
Trung đoàn 174 làm nhiệm vụ chặn viện dọc đường 14. Trên hướng của Sư 
đoàn 10 lúc này làm nhiệm vụ đánh Đức Lập, Trung đoàn 149 làm lực lượng 
dự bị của chiến dịch sẵn sàng đánh vào Gia Nghĩa trong bước 2 hoặc đánh 
thẳng vào thị xã Buôn Ma Thuật. Trong các bước 2 và 3, sư đoàn sẽ đánh 
thẳng vào thị xã giải quyết các cứ điểm ngoại vi hoặc đánh Gia Nghĩa tuỳ 
theo tình hình và quyết định của mặt trận về thứ tụ các bước cụ thể.

Lúc này đoàn cán bộ của sư đoàn do đồng chí Đàm Văn Ngụy đang 
di nghiên cứu, chuẩn bị chiến trường ở hướng Gia Nghĩa. Trong cuộc họp 
của Bộ tư lệnh Mặt trận, do Đại tướng Văn Tiến Dũng chủ trì, chủ trương 
tranh thủ triệt để yếu tô' bất ngờ mà vẫn đánh chắc thắng, làm quỵ nhanh 
quân địch;

Ngay trong khi Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320 đánh Đức Lập, Thuận 
Mẫn, Cẩm Ga thì Sư đoàn 316 dược tăng cường binh khi, kỹ thuật cùng 
Trung đoàn đặc công 198, Trung đoàn bộ binh 95B, 1 tiểu đoàn của Trung 
đoàn 24 Sư đoàn 10 tiến hành nhiệm vụ tiến công tiêu diệt Buôn Ma 
Thuật, bỏ qua bước đánh kéo dài ở ngoại vi, không qua bước xây dựng 
trận địa quá thận trọng như dự kiến. Sau khi diệt xong sở chỉ huy Sư 
đòàn 23 ngụy, Sư đoàn 316 mới diều một bộ phận quay ra tiêu diệt địch ở 
cầu Sê Rê Pốc giải phóng đoạn đường 14 giữa thị xã và chi khu Đức Lập. 
Các lực lượng còn lại của sư đoàn tập trung đánh các cụm đề kháng còn 
lại và quân tăng viện. Khi ta đã hoàn toàn làm chủ thị xã và vùng ven, Sư 
đoàn 316 mới mở rộng hoạt động phát triển đánh Lạc Thiện, Đức Xuyên, 
Gia Nghĩa.
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Vậy là theo kế hoạch mới: Sư đoàn 316 trở thành lực lượng đột kích 
chủ yếu vào thị xã Buôn Ma Thuật, mà trọng điểm là sở chỉ huy Sư đoàn 
23 ngụy.

Ngày 18 tháng 2 năm 1975, Đảng ủy sư đoàn họp lãnh đạo thực 
hiện phương án đánh mới. Trong 4 hướng đánh vào thị xã Buôn Ma Thuột, 
Sư đoàn 316 đảm nhiệm 3 hướng.

Do yêu cầu bí mật của chiến dịch rất cao, mọi hành động của các 
đơn vị trong thời gian chuẩn bị và chiếm lĩnh trận địa phải thực hiện theo 
những quy định nghiêm ngặt. Trong khi đó từ vị trí tập kết đến thì xã 
Buôn Ma Thuột đường rất xa, để tiếp cận các đơn vị dều phải qua một 
chặng đường hành quân dài. Đơn vị gần nhất là Trung đoàn 148 cũng phải 
di mất 3 ngày đêm. Trung đoàn 149 xa nhất phải đi mất 6 ngày đêm. 
Cùng với một lượng vũ khí và khí tài lớn, lại phải qua phà, vượt sông theo 
quy định của Bộ tư lệnh Mặt trận, chỉ khi nào đặc công bắt đầu nổ súng, 
các đơn vị cơ giới mới được vượt sông. Do dó, riêng việc tiến vào trận địa 
theo đúng thời gian quy định đã hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi mỗi 
đơn vị phải có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ tổ chức vững vàng, 
chấp hành kỷ luật hết sức chặt chẽ mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Ngày 5 tháng 3 năm 1975, sư đoàn nhận lệnh của Bộ tư lệnh chiến 
dịch bắt đầu triển khai lực lượng tiến công Buôn Ma Thuột. Ngay đêm ấy, 
từ hướng nam, đồng chí Đàm Văn Ngụy cùng Trung đoàn 149 và các đơn 
vị tăng cường, vượt đường 14. Ngày 6 tháng 3 vượt sông Xê Băng Hiêng, 
luồn rừng, vòng xuông vùng ngoại vi phía nam thị xã, bí mật lách qua các 
đồn bảo an, dân vệ. Đêm ngày 8 tiếp tục vượt sông Sê Rê Pốc tiến vào sát 
thị xã. Đêm ngày 9 tháng 3, vào chiếm lĩnh trận địa chờ lệnh nổ súng, các 
loại pháo lớn, xe tăng đêm 9 tháng 3 mới vượt sông Sê Rê Pôc vào chiến 
đấu nhưng chậm so với giờ nổ súng.

Ngày 6 tháng 3, Trung đoàn 174 tiếp cận sông Sê Rê Pôc, tôi 8 vượt 
sông rất bí mật, đêm 9 vào chiếm lĩnh trận địa. Nhưng do trung đoàn bộ 
và bộ phận cối 120 đi lạc, các đơn vị vào triển khai đội hình không đồng 
đều, tới 4 giờ ngày 10 tháng 3, trung đoàn chỉ mới nắm được các mũi bộ 
binh, phần lớn hoả lực chưa vào được vị trí. Sở chỉ huy cơ bản của sư đoàn 
do đồng chí Hải Bằng chỉ huy nằm sát với sở chỉ huy Trung đoàn 174.
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Từ hướng tây bắc, Trung đoàn 148 xuất phát ngày 7 tháng 3, đêm 9 
tháng 3 cũng đã vào tới vị trí xuất phát tiến công. Tuy vậy trên đường 
hành quân trung đoàn đã chạm địch. Pháo của chúng từ thị xã bắn ra 
chặn đường, đơn vị phải đi đường vòng, do vậy vào chiếm lĩnh chậm. Xe 
tăng và pháo binh cũng có bộ phận nhầm đường, lạc hướng, nên vào chiến 
dấu chậm.

Về phía địch, qua nhiều nguồn tin và một số tài liệu thu nhận được, 
chúng đã phần nào phán đoán ta sẽ đánh vào thị xã. Chúng đã tăng cường 
2 tiểu đoàn của Sư đoàn 23 về Buôn Ma Thuật. Tuy vậy các hoạt động của 
địch mới chỉ mang tính chất phòng xa. Chúng vẫn cho là ta đánh ở Plây 
Cu và Kon Turn. Khi ta đã đánh Thuần Mẫn, Đức Lập, địch vẫn cho răng 
chỉ là để nghi binh ý định đánh Plây Cu và Kon Turn. Như vậy, trên đã 
tạo được thế nghi binh chiến dịch rất tốt, tạo cơ hội cho 316.

Giờ G đã đến, đó là 1 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3, đặc công ta bắt 
dầu nổ súng mở đầu cuộc tiến công vào chiếm sân bay Hoà Bình, kho Mai 
Hắc Đế Buôn Ma Thuột. Ngay sau đó, hoả lực chiến dịch của ta trút đạn 
vào các mục tiêu trong thị xã. Đến 4 giờ 30 phút ta đã làm chủ được khu 
nam và tây nam sân bay.

Trung đoàn 95B đánh chiếm sở chỉ huy tiểu khu Đắc Lắc, sau đó 
cùng đặc công phát triển chiến đấu làm chủ sân bay thị xã. Trung đoàn 
148 trên hướng tây bắc mặc dù gặp nhiều trở ngại trong cơ động lực lượng 
chiếm lĩnh trận địa, nhưng vẫn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn 
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Pháo và xe tăng chưa kịp tới tăng cường, 
trung đoàn dùng hoả lực tự có để đánh địch. Tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6 bị 
pháo địch bắn mạnh vào đội hình nhưng đơn vị đã chủ động ẩn nấp chờ 
thời cơ xung phong.

Tới 9 giờ ngày 10 tháng 3 pháo binh chiến dịch và sư đoàn chi viện, 
Trung đoàn 148 bắt đầu tiến công. 10 giờ 40 phút, tiểu đoàn 4 hoàn thành 
mở cửa trên mũi tiến công chính, cũng là lúc xe tăng ta có mặt. Lập tức ta 
tổ chức đánh thẳng vào thị xã. Tiểu đoàn 6 đánh chiếm khu thiết giáp, 
khu hậu cần, tiểu đoàn 1 Trung đoàn 45 địch. Sau khi chiếm lĩnh một số 
mục tiêu, Trung đoàn 148 tiếp tục cùng xe tăng phát triển đánh sâu vào 
bên trong, tiến vào Ngã Sáu cùng phối hợp chiến đấu với Trung đoàn 95B.
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Trung đoàn 198 trên hướng tây nam đánh vào khu kho Mai Hắc Đế. 
Trung đoàn 174 vào chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công chậm, 5 giờ tiểu 
đoàn 3 mới nổ súng đánh Chư Duê. Do số xe tăng và pháo chi viện cho 
trung đoàn chưa vào được trận địa, các đơn vị đều phải dùng hoả lực tự có 
để chiến đấu nên không đủ sức mạnh tạo điều kiện cho bộ binh xung 
phong.

Sau khi tiêu diệt các mục tiêu tiền duyên và mở xong cửa mở, trung 
đoàn đánh theo trục đường 14 vòng qua kho Mai Hắc Đế thọc thẳng vào 
trung tâm thị xã. Địch dùng máy bay và pháo binh đánh trả quyết liệt, 
song không ngăn chặn được bước tiến của ta. Ta lần lượt đánh chiếm các 
điểm cố thủ, ấp Ba Lê, khu Phạm Ngũ Lão, khu tham mưu địch. Đến đây 
trung đoàn tưởng đã diệt sở chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy nên cho dừng đội 
hình chiến đấu lại...

Trung đoàn 149 chiến đấu trên hướng nam thị xã. Theo kế hoạch 
ban đầu, trung đoàn chỉ dùng một lực lượng bao vây, kiềm chế hai điểm 
cao 491 và Chư Lom. Thực tế đây là hai vị trí rất lợi hại, có thể gây trở 
ngại lớn cho việc chiếm lĩnh trận địa tiến công của ta, nên trung đoàn 
quyết định phải tiêu diệt cả hai cứ điểm này. Sau khi diệt xong hai cứ 
điểm, sáng ngày 10 trung đoàn bắt đầu tiến vào Buôn Ma Thuột. Tiểu 
đoàn 7 vượt đường Thông Nhất đánh địch trong khu nhà thờ Tin Lành rồi 
tiến về Ngã Sáu, đánh vào cổng chính hậu cứ Sư đoàn 23 ngụy. Địch dùng 
hoả lực bắn chặn mãnh liệt, kết hợp với không quân phản kích. Tuy đã 
rất cô' gắng nhưng tiểu đoàn 7 cũng chỉ chiếm được khu cư xá sĩ quan, khu 
nhà thờ quân đội.

Tiểu đoàn 8 tiến vào thị xã lúc 8 giờ, đánh chiếm khu tiếp vận, sở 
thú y, ngân khô', sau đó tiến về phía đông nam tiểu khu Đác Lắc. Địch 
dùng pháo binh chi viện, bộ binh phản kích, cuộc chiến giằng co quyết liệt. 
Đến 15 giờ tiểu đoàn 8 liên lạc với Trung đoàn 95B. Hai đơn vị cùng phối 
hợp đánh vào sở chỉ huy tiểu khu Đắc Lắc. Đến 18 giờ tiểu đoàn được lệnh 
dừng lại củng cô' trận địa, chấn chỉnh lực lượng để tiếp tục cho trận đánh 
mới.

Tiểu đoàn 9 có nhiệm vụ cùng đặc công thực hiện thọc sâu đánh 
chiếm sân bay Hoà Bình, nhưng đơn vị vào chậm so với giờ nổ súng. Ngay 
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sau đó tiểu đoàn thực hiện bao vây tiến công tiêu diệt chi khu quận lỵ Hoà 
Bình. Tại đây địch không chịu nổi sức tiến công của ta đã bỏ chạy, ta diệt 
40 tên, bắt 10 tên, thu 100 súng các loại. Đến 17 giờ 30 phút tiểu đoàn 
tiến vào sân bay Hoà Bình bắt liên lạc với đặc công đang trụ bám đánh 
địch phản kích. Ngay sau đó tiểu đoàn tổ chức đợt tiến công mạnh vào khu 
cố thủ chính của địch trong sân bay nhưng không thành công. Đơn vị dừng 
lại củng cố chờ hôm sau đánh tiếp.

Đến hết ngày 10 tháng 3, cả 4 hướng đánh vào Buôn Ma Thuột đều 
giành thắng lợi, ta đã chiếm được nhiều vị trí, còn khu sân bay Hoà Bình, 
sở chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy ta chưa tiến công được. Cũng ngay trong ngày 
10 tháng 3, địch tăng cường liên đoàn 21 về Buôn Ma Thuột nhằm phản 
kích chiếm lại khu kho Mai Hắc Đế, Ngã Sáu, tiểu khu Đắc Lắc và bảo vệ 
sở chĩ huy Sư đoàn 23. Tranh thủ lúc địch đang lúng túng tổ chức đội hình, 
lực lượng dự bị của ta đã tổ chức tập kích địch phải dạt vào khu vườn cà 
phê cách thị xã 5km để tổ chức phòng ngự.

Đêm ngày 10 tháng 3, tại các vị trí chưa bị ta đánh chiếm, địch đã 
liên lạc với nhau, tổ chức tiếp tế và củng cố lực lượng, tăng cường công sự 
trận địa phòng thủ chờ tăng viện thực hiện phản kích lấy lại những vị trí 
dã mất.

Cũng đêm 10 tháng 3, Bộ tư lệnh chiến dịch họp rút kinh nghiệm 
và xác định quyết đánh vào sở chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy và đánh quân địch 
đến tăng viện.

5 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3, cuộc tiến công mới của ta bắt đầu. Sư 
đoàn 316 tiếp tục tổ chức bao vây và đột phá vào sở chỉ huy địch. Sau khi 
hoả lực pháo binh bắn vào các mục tiêu đã định, 6 giờ 30 phút bộ binh ta 
trên các mũỉ bắt đầu tiến công.

Trung đoàn 174 hình thành 3 mũi: 1 mũi do tiểu đoàn 3 có xe tăng 
đi cùng phối hợp với tiểu đoàn 4 Trung đoàn 24. Một mũi do đại đội 11 
tiểu đoàn 3 được tách ra từ đầu thực hiện. Một mũi do tiểu đoàn 1 Trung 
đoàn 174 có xe tăng chi viện đánh từ hướng tây nam vào. Trung doàn 149 
hình thành 2 mũi: Tiểu đoàn 7 đánh từ phía nam lên, tiểu đoàn 8 từ tiểu 
khu Đắc Lắc đánh thọc sang sở chỉ huy.

Các mũi của ta đồng loạt tiến công và liên tiếp giành thắng lợi. Mũi 
tiểu đoàn 7 Trung đoàn 149 sau khi đánh chiếm một loạt vị trí, dã tiến 
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cồng vào khu tham mưu, diệt tại chỗ 269 tên, bắt 19 tên rồi tiến vào khu 
trung tâm sở chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy lúc 10 giờ 30 phút. Lúc này đồng 
chí Bùi Văn Vui, tiểu đội phó, người được giao mang cờ để cắm lên sở chỉ 
huy địch đã hy sinh khi đánh chiếm khu nhà thờ; đồng chí Trần Công Kỳ, 
trung đội trưởng đã lấy luôn một lá cờ của ta trong phòng truyền thống 
của địch dùng bút bi viết tên trung đoàn lên lá cờ, sau đó giào cho ba đồng 
chí Nguyễn Đức Thịnh, Ngô Văn Quyền, Trần Văn Thanh mang chạy, cờ 
chiến thắng của ta đã tung bay, tên đại tá Vũ Thế Quang bị Trung đoàn 
174 bắt sống trong lúc đang lẩn trốn tìm đường thoát thân. Mục tiêu chính 
của cuộc tiến công thị xã Buôn Ma Thuật đã hoàn thành.

Một tài liệu của dich sau này thừa nhận: 10 giờ 30 sáng ngày 11 
tháng 3/1975, một đoạn hệ thống cóng sự ỏ mặt Tây ưà phía Nam Bộ Tư 
Lệnh đã bị chọc thủng. Bộ dội và chiến xa của Cộng quân tràn vào hậu cứ 
Sư Đoàn 23 Bộ Binh như nước vỡ bờ. Đại Tá Vũ Thế Quang, Tư Lệnh Phó 
Sư Đoàn, Đại Tá Nguyễn Trọng Luật, Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu 
Trưởng Tiểu Khu Darlac, mở đường máu đem đơn vị thoát khỏi hậu cứ, bỏ 
lại Ban Mê Thuật, (sau này Luật và Quang bị bắt).

Mất Buôn Ma Thuột, địch dùng máy bay bắn phá dữ dội vào thị xã 
và tổ chức các đợt phản kích nhưng đều bị ta đánh bại. Chiều ngày 11 
tháng 3, Trung đoàn 174 tiểu đoàn 1 có xe tăng đi cùng tiến đánh Thọ 
Thành. Tiểu đoàn 9 vẫn cùng đặc công bám giứ địch tại sân bay Hòa Bình. 
Sở chĩ huy Sư đoàn 23 và một sô' vị trí quan trọng khác đã bị ta tiêu diệt, 
nhưng địch vẫn ngoan cố tìm cách phản kích hy vọng chiêm lại thị xã. 
Ngày 12 tháng 3, Phạm Văn Phú lệnh phải cô' thủ các cứ điểm còn lại. về 
phía ta, Bộ tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên chỉ thị cho các đơn vị tiến công 
Buôn Ma Thuột phải tích cực phát huy thắng lợi giải quyết nhanh, gọn các 
mục tiêu còn lại để sớm ổn định tình hình thị xã, đồng thời tổ chức ngay 
một lực lượng mạnh để đập tan các cuộc phản kích trên mặt đất và cả 
đường không của địch.

Trung đoàn 148 ngay trong đêm 11 tháng 3 cùng với tiểu đoàn đác 
công 4 tiếp tục truy diệt sô' địch còn lại tại các vị trí đã chiếm và bảo dảm 
an ninh trật tự trong thị xã. Các đơn vị còn lại tiếp tục phát triển tiến 
công các mục tiêu co cụm ngoài thị xã.
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Sáng ngày 12 tháng 3, tiểu đoàn 1 Trung đoàn 174 đánh chiếm Thọ 
Thành diệt 40 tên, bắt sống 45 tên, giải phóng hoàn toàn đoạn đường 14 
từ Đức Lập về Buôn Ma Thuật.

Ngày 13, địch tăng viện đổ quân xuổhg Buôn Ma Thuột, nhưng 
không còn chỗ đứng chân, lại bị quân ta vầy đánh ngay buộc phải chuyển 
sang phòng ngự trong thế vây hãm của ta. Cùng ngày Trung đoàn 148 tiêu 
diệt ấp Châu Sơn, Đại Lý.

Trung đoàn 149 tiến công căn cứ Trung đoàn 53 ngụy. Tại đây địch 
dùng phi pháo bắn mạnh, bộ binh phản kích liên tiếp. Lực lượng địch ở 
đây còn mạnh, thế trận giằng co quyết liệt. Sư đoàn nhận thấy nếu chỉ 
dùng lực lượng của Trung đoàn 149 tiếp tục tiến công thì sẽ khó giành 
thắng lợi, do vậy đã báo cáo lẽn Bộ tư lệnh Mặt trận xỉn tăng cường lực 
lượng và thời gian. Đề nghị này không được chấp nhận. Bộ tư lệnh Mặt 
trận ra lệnh phải nhanh chóng sử dụng Trung đoàn 149 giải quyết bằng 
được căn cứ này trong ngày.

17 giờ trung đoàn 149 tiếp tục tổ chức tiến công. Tiểu đoàn 9 đánh 
vào phía tây Trung đoàn 53 ngụy, vượt qua hàng rào tiến vào lô cốt đầu 
cầu trụ lại đánh phản kích quyết liệt. Tiểu đoàn 8 do xe tăng ta vướng vào 
chướng ngại vật không lên được, bộ binh phải đột phá nhưng cả ba lần mở 
cửa đều không thành công. Tiểu đoàn phải dừng lại.
r Như vậy đến khi trời tối cả hai mũi mới được phía ngoài căn cứ địch. 
Bộ tư lệnh Mặt trận lệnh cho Sư đoàn 316 tạm rút Trung đoàn 149 ra 
ngoài để chuẩn bị cho đợt tiến công sau, sẽ tiến hành vào ngày 16 tháng 3.

Ngày 15 tháng 3, địch lại tổ chức đổ quân xuống tăng cường cho 
Buôn Ma Thuột. Chuẩn tướng Lê Trung Tường, phó chỉ huy Sư đoàn 23 
trong khi bay chỉ huy cuộc đổ bộ đã bị ta bắn trọng thương. Toàn bộ lực 
lượng Sư đoàn 23 ngụy lúc này như rắn mất đầu, bị ta đánh cho liên tiếp 
phải co cụm lại xung quanh Chư Cúc, Krông Pô'c, Phước An, trên đường 21, 
không phải để phản kích như dự tính mà là để tăng cường phòng ngự cùng 
với số quân xuống trước.

Lúc này Trung đoàn 149 cùng với Trung đoàn 66 Sư đoàn 10 tiếp tục 
đánh vào hậu cứ Trung đoàn 53 địch. Hai trung đoàn tổ chức thành 4 mùi 
tiến công, 2 mũi ở hướng bắc và đông bắc do Trung đoàn 66 đảm nhiệm, 2 
mũi ở hướng nam và tây nam do Trung đoàn 149 đảm nhiệm. 16 giờ ngày 
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16 tháng 3, pháo binh ta bắt đầu bắn. Ngay sau đó, xe tăng tiến vào bắn 
thẳng trực tiếp diệt các hỏa điểm chi viện cho bộ binh mở cửa. Máy bay, 
pháo binh địch điên cuồng chi viện cho xe tăng và bộ binh đánh trả quyết 
liệt vào đội hình ta. Đến 22 giờ trên cả 4 mũi bộ binh và xe tăng ta đồng 
loạt dột nhập căn cứ địch, đánh chiếm bàn đạp đầu cầu rồi phát triển 
nhanh vào khu trung tâm.

Sáng 17, các mũi tiến công của ta đánh thẳng vào sở chỉ huy Trung 
đoàn 53, lần lượt đánh chiếm các mục tiêu khu nhà xe, nhà kho, câu lạc bộ 
sĩ quan, hầm chỉ huy trung đoàn. Đến 8 giờ ta đã đánh chiếm toàn bộ sở 
chỉ huy Trung đoàn 53. căn cứ mạnh nhất còn lại của địch ở BuônMa 
Thuật.

Thừa thắng ta tiến đánh sân bay Hòa Bình, căn cứ thiết giáp, căn 
cứ pháo binh, cùng các mục tiêu còn lại ở trong thị xã và các vị trí ngoại vi.

Mưu cao nhất là mưu lừa địch. Kế hay nhát là kè điều địch. 
Ta chủ trương kìm chân hai sư đoàn quân ngụy ở lại đồng bằng, 
bàng cách điều sư đoàn 2 về mặt trận Tây Huế và sư đoàn 4 về mặt 
trán Đồng Nai. Thế là địch buộc phải hút theo hai sư đoàn này. về 
phía ta, đề cho chắc tháng, ta tăng cường cho Tây Nguyên 2 sư đoàn, 
trước dây dã có 3 sư đoàn, tổng cộng là 5 sư đoàn dế tạo thành một 
“quả đấm chiến lược". Biết tập trung binh lực, và có khả năng đê 
tập trung binh lực cho những đòn đánh chiến lược chinh là một 
trong những điều then chốt nhát của nghệ thuật cầm quăn. (Tướng 
Hoàng Minh Thảo).

Từ trận then chốt chiến dịch thắng lợi, Sư đoàn 316 đã góp phần 
xứng đáng vào Chiến dịch Tây Nguyên . Mất Buôn Ma Thuật, Tây Nguyên 
rung động, đỉch tìm đường rút chạy bỏ địa bàn Quân khu II. Trận then 
chô't thứ hai và thứ ba do đơn vị bạn tiến công trong hành tiến, chặn địch 
tiếp tục giành thắng lợi trong tháng 3, mở ra thời cơ lớn cho dân tộc dau 
Xuân 1975.

Trần Danh (Báo Quăn đội nhân dân)

CHIẾN DỊCH HUẾ  ĐÀ NflNG
Chiến dịch Huế  Đà Nẵng (từ ngày 21 đến ngày 2931975) là một 

trong ba chiến dịch lớn của quân Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy Xuân 1975.
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Thắng lợi của Chiến dịch tiến công HuếĐà Năng có ý nghĩa chiến 
lược. Cùng với thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên, nó đã làm thay đổi 
hẳn cục diện chiến tranh, tạo ra những điều kiện rất cơ bản, góp phần 
giải phóng Sài Gòn và hoàn toàn miền Nam một cách nhanh chóng.

Sau khi mất Tây Nguyên, thế phòng thủ chiến lược của địch bị rung 
chuyền nghiêm trọng, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở 
chiến dịch HuếĐà Năng lấy tên là "Mặt trận 475". Chiến trường được 
phân thành hai khu vực: Trị ThiênHuế và Quảng NamĐà Năng, trong đó 
mục tiêu chủ yếu là Huế  Đà Nẵng. Lực lượng tham gia chiên dịch gồm: 
ngoài lực lượng đã có, Quân khu Trị Thiên được tăng cường thêm Quân 
đoàn 2, có thêm Sư đoàn 325 (thiếu trung đoàn 95), Sư đoàn 304 và Sư 
đoàn 2 thuộc Quân khu 5. Ngày 2131975, từ các hướng Bắc, Tầy, Nam, 
quân ta đồng loạt tiến công, hình thành nhiều mũi bao vây địch, mở màn 
cuộc tiến công Huế. Đến ngày 243, quân ta đã bao vây chặt toàn bộ tập 
đoàn phòng ngự của địch ở Huế; cũng trong ngày 243, quân ta đập tan 
tuyến phòng thủ của địch ở Tam Kỳ, xoá sổ Sư đoàn 2, Liên đoàn 12 biệt 
động quân nguy, giải phóng hoàn toàn thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam).

Sáng ngày 2531975, Trung đoàn 101 Sư đoàn 325, Trung đoàn 3 Sư 
đoàn 324, các đơn vị của quân khu TrỊThiên và các cánh quân của Quân 
đoàn 2 từ các hướng tiến về Huế. Quân ta vây kín cả 4 phía và thần tốc 
tiến vào trung tâm thành phố Huế. Đến 10 giờ 30 phút ngày 2531975, 
quân giải phóng cắm cờ chiến thắng trên đỉnh Phù Văn Lâu, thành phô 
Huế được giải phóng. Thắng lợi vang dội này là một đòn phủ đầu chí 
mạng giáng vào kế hoạch phòng ngự co cụm chiến lược mới của địch ở 
vùng đồng bằng ven biển miền Trung.

Cùng ngày, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội 
nghị, hạ quyết tâm giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam trước mùa mưa 
(tháng 51975). Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cũng thông qua kế 
hoạch giải phóng Đà Nẵng và quyết định thành lập Bộ Tư lệnh mặt trận 
Đà Nẵng. Đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng, được cử 
làm Tư lệnh, đồng chí Chu Huy Mân, Tư lệnh Quân khu 5, được cử làm 
Chính ủy.

Đà Nẵng là một căn cứ quân sự liên hợp hải, lục, không quân hiện 
đại và mạnh vào bậc nhất ở miền Nam, mãc dù lực lượng còn rất lớn 
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nhưng đã hoàn toàn bị cô lập. Sau khi mất Huế, lại mất Tam Kỳ (Quảng 
Ngãi), Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố "tử thủ" Đà Nẵng bằng mọi giá. Thiệu 
cho rằng sau giải phóng Huế, nếu ta muốn tiến công Đà Nẵng thì phải 
mất ít nhất một tháng chuẩn bị.

Nhưng chúng đã nhầm, Bộ Tổng tư lệnh với phương châm "nhanh 
nhất, kịp thời nhất, táo bạo nhất, nhưng chắc thắng" quyết định tập trung 
lực lượng tiến công vào Đà Nẵng. Sáng 293, các cánh quân đồng loạt tiến 
đánh Đà Năng. Đến 15 giờ ngày 293, quân ta chiếm lĩnh toàn bộ cản cứ 
liên hợp Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà; 17 giờ giải phóng hoàn toàn thành 
phô' Đà Nẵng. Chiến thắng Đà Năng đã kết thúc thắng lợi chiến dịch 
HuếĐà Năng.

Chiến dịch HuếĐà Nẵng dã trực tiếp đập tan âm mưu co cụm chiến 
lược của địch, cùng với chiến dịch Tây Nguyên góp phần quyết định làm 
thay đổi hẳn so sánh lực lượng về mặt chiến lược, tạo ra sự nhảy vọt về 
cục diện chiến tranh hoàn toàn có lợi cho ta, đẩy nhanh tới chiến dịch Hồ 
Chí Minh lịch sử.

Ta đã tiêu diệt một lực lượng lớn quân địch trong một thời gian 
ngắn. Chỉ trong một thời gian ngắn ta đã tiêu diệt được nhiều sư đoàn chủ 
lực của địch, trong đó có nhiều sư đoàn tinh nhuệ như sư thuỷ quân lục 
chiến, sư 1 bộ binh, sư không quân, loại khỏi vòng chiến đấu 12 vạn tên 
địch, làm tan rã 137.000 phòng vệ dân sự; ta thu 129 máy bay, 179 tăng 
thiết giáp, 327 khẩu pháo, hơn 1.100 xe quân sự và tàu xuồng...

Tạo thêm địa bàn chiến lược mới có ý nghĩa quan trọng nhiều mốt. 
Các tỉnh mới được giải phóng trong chiến dịch Huế  Đà Nẵng, cùng một 
vùng mới giải phóng ở các tỉnh Tây Nguyên đã tạo nên vùng hậu phương 
chiến lược hoàn chỉnh có lợi cho việc bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thuận 
tiện cho việc cơ động bằng đường bộ, đường biển, đường không nối liền với 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của cả nước, đáp ứng kịp thời 
việc tăng cường lực lượng, bổ sung vật chất cho cuộc tiến công quy mô lớn 
vào Sài Gòn trong một thời gian ngắn nhất.

Là một chiến dịch tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, diễn 
ra trong một thời gian ngắn, giành được thắng ỉợỉ lớn, cho ta nhiều bài 
hộc kinh nghiệm quý báu, có những phát triển mới về nghệ thuật chỉ đạo 
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chiến dịch, đạt hiệu quả chiến đấu, chiến dịch, chiến lược đều rất cao, làm 
phong phú thêm về mặt lý luận và thực tiễn nghệ thuật quân sự nước ta...

Về nghệ thuật quân sự, đòn tiến công HuếĐà Năng là sự chuyển 
hướng tiến công sáng suốt, linh hoạt và rất kịp thời của ta, tạo sự sụp đổ 
dây chuyền nhanh chóng của địch. Trong quá trình tiến công, quân ta đã 
nhanh chóng cắt đường 1, chia cắt cô lập Huế và Đà Nẵng, hình thành thế 
bao vây, tiến công áp đảo bằng sức mạnh hiệp đồng binh chủng từ nhiều 
hướng, không cho địch kịp đối phó và rút chạy.

Đòn tiến công HuếĐà Nẵng còn là sự kết hợp hoạt động hết sức 
chặt chẽ, sự chủ động, táo bạo tiến công khi thời cơ đến của quân và dân 
Quân khu TrịThiên, Quân khu 5 cùng Quân đoàn 2 và các đơn vị bộ đội 
chủ lực đứng chân trên địa bàn, thực sự là đòn tiến công chiến lược có ý 
nghĩa to lớn về nhiều mặt.

Theo Trung tâm Dữ kiệnTư liệu/Vietnam
KẾT HỢP BAO VÂY TIẾN CÔNG TRỘN ĐỊA VỚI 

Tập TRUNG HỎA Lực “3 TRÊN 1"
Trong chiến dịch giải phóng Huế  Đà Nẵng mùa Xuân 1975, Sư 

đoàn 324 được giao nhiệm vụ tiến công địch trên hướng chủ yếu, theo dọc 
trục đường 14 từ La Sơn đến Mỏ Tàu, điểm cao 303 phía tây nam thành 
phố Huế. Địch ở đây có Sư đoàn 1 và Quân khu 1; ngoài các Trung đoàn 1, 
2 và 54 (Sư đoàn 1) còn có Liên đoàn 15 biệt động quán, Trung đoàn 17 
Thiết giáp và một số tiểu đoàn bảo an. Chúng bô trí thế trận phòng ngự 
theo kiểu “chốt kết hợp với kiềng”, có chiều sâu, hình thành 3 tuyến khá 
rõ nét; dựa vào các điểm cao để tạo nên từng cụm chiến đấu liên hoàn, hỗ 
trợ chi viện cho nhau khi bị tiến công. Trên các cứ điểm, chúng xây dựng 
hệ thống hầm hào, ụ súng, vật cản tương đối vững chắc. Trước tình hình 
địch như vậy, Sư đoàn 324 vận dụng chiến thuật “bao vây tiến công trận 
địa”. Tiến cồng tiêu diệt từng cứ điểm tiến tới tiêu diệt và làm chủ toàn bộ 
các cứ điểm trên tuyến phòng ngự từ Mỏ Tàu đến điểm cao 303. Sư đoàn 
sử dụng lực lượng là Trung đoàn 2 đảm nhiệm hướng chính với hai mục 
tiêu là Mỏ Tàu và cao điểm 303; Trung đoàn 1 tiến công trên hướng thứ 
yếu, đánh chiếm các cao điểm 74 và 76; Trung đoàn Pháo binh 78 triển 
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;hai trận địa trên các cao điểm <324, 383, 654 (khu vực Động Truồi) chi 
viện trực tiếp cho bộ binh...

Đúng 5 giờ 45 phút ngày 831975, toàn sư đoàn nổ súng chiến đấu. 
Các trận địa pháo của Trung đoàn 78 và Trung đoàn 164 đồng loạt bắn 
phá các điểm cao 303, 244, 74, 75, 76, Mỏ Tàu. Sau 20 phút cấp tập, pháo 
binh ta chuyển làn bắn sang các trận địa pháo binh của địch ở Mũi Lé, La 
Sơn, Ấp 5 chi viện cho bộ binh. Trên hướng thứ yêu, Trung đoàn 1 phát 
triển thuận lợi, Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3 nhanh chóng đánh chiếm các 
điểm cao 75, 76 và các điểm chốt của địch trên trục đường 14. Đến 10 giờ, 
địch cho 10 xe GMC chở Tiểu đoàn 61 bảo an từ La Sơn lên phản kích. 
Đến đồi Tăng (trên đường 14) thì lọt vào trận địa phục kích của ta, chiếc 
xe đi đầu bị mìn nổ tung, đội hình địch ùn lại. Đại đội 16 với 4 khẩu 12,7 
mm tức thì bắn tiêu diệt hỗ trợ cho Đại đội 10 xung phong làm chủ trận 
địa. Quân địch phần lớn bị loại khỏi vòng chiến đấu, một số chạy trở lại 
La Sơn.

Trong khi đó trên hướng chủ yếu, Trung đoàn 2 gặp khó khăn. Do 
công tác trinh sát, nghiên cứu chiến trường không được tỉ mỉ, cụ thể và do 
sương mù dày đặc nên việc triển khai đội hình lúng túng, hiệp đồng không 
tốt, có bộ phận đi lạc đường, có mũi không vào đúng mục tiêu được phân 
công, mở cửa mở chậm nên bị địch dùng hỏa lực, công sự vững chắc chống 
trả quyết liệt và bịt cửa mở. Tiểu đoàn 6 do Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn 
Thời chỉ huy, đánh vào điểm cao 303 đã chiến đâu ngoan cường, đánh lui 
nhiều đợt phản kích của địch. Đến đợt xung phong thứ năm thì chiến sĩ 
trung liên hy sinh, Tiểu đoàn trưởng Thời trực tiếp ôm súng trung liên 
dẫn đầu đội hình tiến lên và đã hy sinh anh dũng. Đến 10 giờ, Tiểu đoàn 
6 được lệnh tạm dừng tiến công. Trên hướng bên, Tiểu đoàn 5 đánh chiếm 
điểm cao 244 đã có phương án đánh tạt sườn sang chi viện cho Tiểu đoàn 
6 trên điểm cao 303, nhưng quân ngụy lại tổ chức phản kích ngay, khiến 
Tiểu đoàn 5 không thực hiện được.

Để bảo đảm cho đợt tiến công chắc thắng, Trung đóàn 2 phải tổ 
chức trinh sát lại địa hình, phân tích kỹ tình hình địch, đắp sa bàn thảo 
luận, triệu tập hội nghị đảng ủy và hội nghị quân chính để rút kinh 
nghiệm và xác định quyết tâm, bàn kỹ cách đánh. Trong đó, tập trung vào 
thay đổi cách dùng hỏa lực; đó là tập trung hỏa lực “ba trên một”. Một lô 
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cốt, ụ súng của địchdo ba loại hỏa khí của ta phụ trách; đó là hỏa lực đi ' 
cùng, hỏa lực cộng đồng mang vác và tuyến hỏa lực bắn thẳng bằng cơ giới, 
hạ nòng các loại pháo 37mm, 23mm, 4 nòng, 85mm để tham gia bắn 
thẳng trực tiếp vào các ổ đề kháng của địch, về tổ chức hỏa lực cầu vồng, 
sử dụng các loại pháo, cối bắn chế áp 15 phút tiêu diệt quân dịch trên mặt 
đất; sau đó cối 120mm với ngòi nổ chậm để khoan sâu vào trận địa, phá 
hoại công sự kiên cố của địch, pháo cơ giới ban đầu bắn chế áp trên tiền 
duyên tạo ra uy lực mạnh, sau đó bắn kiềm chế các trận địa pháo cối của 
địch tạo điều kiện cho bộ binh tiến lên. Vào lúc 16 giờ ngày 103, Trung 
đoàn 2 tiếp tục bước vào chiến đấu và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. Sau một ngày đêm chiến đấu, Sư đoàn 324 đánh chiếm toàn bộ 
cụm quân địch ở bắc Động Truồi, La Sơn, giải phóng huyện Phú Lộc, chia 
cắt Quốc lộ số 1A, cô lập Huế với Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
đơn vị bạn và nhân dân tiến công, nổi dậy giải phóng Thừa ThiênHuế.

Kết hợp chiến thuật bao vây tiến công trận địa với cách dùng hỏa 
lực tập trung “ba trên một”, Trung đoàn 2 nhanh chóng áp đảo đô'i phương, 
uy hiếp trực tiếp tinh thần và làm tan rã sức mạnh phản kích của quân 
dịch. Sự kết hợp này còn tạo thuận lợi cho bộ binh tổ chức xung phong 
làm chủ trận địa và là bài học kinh nghiệm xương máu trong chiến tranh 
hiện đại ngày nay.

(Báo Quân đội Nhân dân)
CHIẾN THÁNG XUÂN LỘC: MỞ TOANG CÁNH CỞA 

THÉP TIẾN VÀO GIẢ! PHÓNG SÀI GÒN
Kế hoạch táo bạo
Năm 1975, TƯ Đảng đã xác định, Xuân Lộc là chiếc ốc xoáy cuối 

cùng quyết định số phận thành phố Sài Gòn. Tại thời điểm đó Xuân Lộc 
là khu vực phòng thủ kiên cố của Sư đoàn 18, Trung đoàn 5 thiết giáp, 8 
tiểu đoàn bảo an, hàng ngàn cảnh sát và phòng vệ dân sự, cố pháo binh 
và không quân... Ngoài ra, chính quyền Sài Gòn lúc đó đã xây dựng tuyến 
phòng thủ từ Phan Rang qua Xuân Lộc đến Tây Ninh để làm vành dai bảo 
vệ trước sự tiến công của Quân giải phóng. Trong đó, Xuân Lộc với vị trí 
hiểm yếu chỉ cách Sài Gòn 80km được xem như là cánh cửa cuối cùng để 
cố thủ. Nếu Xuân Lộc vỡ, chắc chắn Sài Gòn sẽ lung lay, nên địch đả tập 
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trung xây dựng "cánh cửa thép” này rất vững chắc. Ngày 2831975, đích 
thân tướng Mỹ Weyand cùng tướng ngụy Cao Văn Viên đi thị sát và chọn 
Xuân Lộc làm phòng tuyến cố thủ với nhận định "Mất Xuân Lộc là mất 
Sài Gòn”. Về phía quân ta nếu không chọc thủng được phòng tuyến Xuân 
Lộc thì các cánh quân của mặt trận hướng Đông không thể tiến về Sài 
Gòn, hợp đồng tác chiến cùng bốn cánh quân kia tạo thành thế tiến công 
vũ bão đánh vào đầu não địch, đập tan sào huyệt cuối cùng c.ủa chế độ tay 
sai Sài Gòn.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho 
rằng: "Đầu tháng 41975, Xuân Lộc đã được xây dựng thành cứ điểm 
phòng ngự mạnh, nhằm "tử thủ” bằng mọi giá bảo vệ cửa ngõ Sài Gòn. 
Trước tầm quan trọng của "cánh cửa thép” Xuân Lộc, Bộ Tư lệnh Miền đã 
quyết định mở chiến dịch Xuân Lộc từ mặt trận hướng đông. Đó là một sự 
lựa chọn táo bạo, gây bất ngờ lớn với ngụy quân Sài Gòn, nhất là vào thời 
điểm địch đang gặp nhiều khó khăn. Quyết định kịp thời và chính xác đó 
đã làm rung chuyển tuyến phòng thủ bảo vệ Sài Gòn, gây tâm lý hoang 
mang tột dộ trong chính quyền Sài Gòn”.

Chiến thắng tất yếu
Nhiệm vụ tiến công Xuân Lộc được giao cho Quân đoàn 4 phối hợp 

với Sư đoàn Bộ binh 6 (quân khu 7), hai tiểu đoàn xe tăng, trung đoàn 
pháo binh và 2 tiểu đoàn bộ binh địa phương, cuối chiến dịch được tăng 
cường thêm Trung đoàn 95B (Sư đoàn 325) và đại đội xe tăng. Theo kế 
hoạch của ban chỉ huy, 5 giờ 40 phút ngày 94, Quân đoàn 4 đã nổ súng 
tiến công Xuân Lộc tiến hành một chiến dịch gồm nhiều trận chiến đấu 
liên tiếp, liên kết chặt chẽ với nhau trong một không gian nhất định. 
Ngay từ ngày đầu, chiến dịch đã diễn ra vô cùng gay go, ác liệt. Trước thế 
mạnh của quân ta địch đã điên cuồng chống trả, tăng cường lực lượng 
quyết giữ Xuân Lộc băng mọi giá. Sau một ngày bị đánh phủ đầu, địch liên 
tục tổ chức phản kích hòng chiếm lại các mục tiêu đã bị mất. Ngày 124 
1975, địch đổ bộ một lữ đoàn dù xuống Long Khánh, tiếp đó lại tăng thêm 
cho Long Khánh hai lữ đoàn thủy quân lục chiến, một liên đoàn biệt động 
quân, một trung đoàn bộ binh của sư đoàn 5 cùng nhiều tiểu đoàn pháo 
binh, tăng thiết giáp. Như vậy để cố thủ Xuân Lộc  Long Khánh, địch đã 
tập trung trên 30% lực lượng bộ binh, 40% pháo binh và gần hết lực lượng
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xe tăng của quân đoàn 3. Sau 3 ngày chiến đấu ác liệt, dù ta đã chiếm 
được một số mục tiêu, đẩy lùi được một số đợt phản kích của địch nhưng 
vẫn chưa diệt gọn từng tiểu đoàn của địch, trong khi đó quân đội ta cũng 
gặp những tổn thất lớn. Trước tình hình trên Thượng tướng Trần Văn Trà, 
Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến dịch đã cùng Bộ Tư lệnh quân đoàn nghiên 
cứu diễn biến trận đánh và quyết định tổ chức lại lực lượng, thay đổi lại 
cách đánh.

Từ nhận định toàn tuyến phòng thủ Sài Gòn  Xuân Lộc chỉ có giá trị 
khi được nối liền với Biên Hòa, Bộ chỉ huy chiến dịch và Quân đoàn chủ 
trương lập thế trận mới bằng cách cô lập và tách rời Xuân Lộc ra khỏi Biên 
Hòa bằng cách đánh chiếm ngã 3 Dầu Giây, cắt quốc lộ 1 ngăn chặn quân 
địch từ Biên Hòa, Trảng Bom lên phản kích và đánh chiếm Tân Phong. Ngay 
sau khi chuyển sang cách đánh mới, quân Giải phóng miền Nam đã giành 
thế chủ động. "Thay dổi cách đánh này đã tạo bước chuyển quan trọng trong 
thế trận Xuân Lộc, bộ đội ta đã bao vây, chia cắt, khống chế mọi ngả dường 
chi viện tiếp tế của địch, buộc địch phải tháo chạy khỏi Xuân Lộc”, Thượng 
tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định. Trong khi 
ta chuyển thế trận và cách đánh, địch lại tưởng đã đẩy lùi được cuộc tiến 
công của ta, phía địch công bố chiến thắng Xuân Lộc. Ngày 154, ta chuyển 
hướng tiến công. Pháo 130mm đã bắt đầu bắn phá căn cứ không quân Biên 
Hòa không cho không quân của địch yểm trợ Xuân Lộc. Tại Xuân Lộc, tình 
hình thế trận như dầu sôi lửa bỏng, Sư đoàn 7 và Sư đoàn 341 liền tục quần 
nhau với địch. Mất Dầu Giây và đường 20, Biên Hòa trở thành điểm tiền tiêu 
và Xuân Lộc bị cô lập. Mất vị trí quan trọng, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, 
Tư lệnh Quân đoàn 3 của địch ra lệnh rút bỏ Long Khánh. Quân địch phòng 
thủ ở Xuân Lộc bị cô lập nên bị quân và dân ta bắt sống hàng trăm tên, 
trong đó có tỉnh trưởng Long Khánh.

Giá trị tỉnh thần mang tính quyết định
Sau 12 ngày đêm chiến đấu gay go, quyết liệt với tinh thần dũng 

cảm, ngoan cường ta đã đánh thiệt hại nặng Sư đoàn 18, Lữ đoàn dù 1, 
tiêu diệt chiến đoàn 52, sư đoàn 5 và lữ đoàn 3 thiết giáp, loại khỏi vòng 
chiến đấu hàng ngàn tên địch và giải phóng thị xã Xuân Lộc và toàn bộ 
tỉnh Long Khánh. Chiến thắng Xuân Lộc đã đập tan "cánh cửa thép” ở cửa 
ngõ phía đông Sài Gòn, làm suy sụp tinh thần kháng cự của binh lính 
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quân đội Việt Nam cộng hòa; tạo ra thế và lực mới để quân và dân ta bước 
vào trận quyết chiến trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 
1975. Chiến dịch Xuân Lộc kết thúc thắng lợi, "cánh cửa thép” phía đông 
Sài Gòn đã mở rộng cho các đơn vị tiến vào Sài Gòn. Chiến thắng Xuân 
Lộc khơi dậy, cổ vũ tinh thần quyết chiến, quyết thắng khí thế cách mạng 
tiến công của toàn quân và dân cho trận quyết chiến chiến lược. Đối với 
chính quyền và quân đội Sài Gòn, sự kiện Xuân Lộc đã tạo ra một áp lực 
mạnh mẽ làm cho nội bộ lục đục và suy yếu thêm. Thắng lợi của chiến 
dịch Xuân Lộc là đòn quyết định đánh sập toàn bộ ý chí kháng cự của địch 
và làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ xung quanh Sài Gòn.

Sự kiện Xuân Lộc diễn ra cách nay đã 37 năm, đã pó nhiều cuốn 
sách và công trình khoa học nghiên cứu dưới những góc độ, cách nhìn 
nhận khác nhau song đều khẳng định sự cần thiết và rất kịp thời trong 
thời điểm lịch sử chuyển biến hết sức mau lẹ của cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy mùa Xuân 1975.

Đại tướng Lê Đức Anh  nguyên Chủ tịch nước đã nhận định tại Hội 
thảo khoa học "Mặt trận hướng Đông  từ chiến dịch Xuân Lộc đến chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử”: "Chiến thắng Xuân Lộc tạo điều kiện rất thuận 
lợi cho quân và dân trên hướng Đông tiến vào giải phóng Sài GònGia 
Định trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc Tổng 
tiến công và nổi đậy mùa Xuân 1975, giành toàn thắng cho sự nghiệp 
kháng chiến giải phóng dân tộc, thông nhất Tổ quô’c”.

Thanh Giang (Báo Đại đoàn kết)

CHIẾN DỊCH XUÂN LỘC 
QCIfl GÓC NHÌN cỏfl MỘT VỊ TƠỚNG

"Cánh cửa thép Xuân Lộc bị phả vỡ dã tạo ra thời cơ lớn cho đại 
quân ta mở chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Sài Gòn", trung 
tướng Lè Nam Phong, nguyên Tư lệnh Sư đoàn bộ bỉnh 7 (thuộc Quăn 
đoàn 4) đánh giá.

ở tuổi 86, trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Tư lệnh Sư đoàn bộ 
binh 7 (thuộc Quân đoàn 4) vẫn nhớ như in cái ngày được lệnh đánh Xuân 
Lộc. Đó là một ngày cuối tháng 3/1975, sau khi giải phóng Lâm Đồng, vị 
Tư lệnh Sư đoàn 7 được lệnh quay về xuôi. Lúc đầu ông không phán đoán 
được ý đồ chiến lược, sau đó mới biết thần tốc về xuôi là dể tham gia trận 
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đánh quan trọng vào "cánh cửa thép" Xuân Lộc (thị xã Long Khánh, Đồng 
Nai hiện nay).

Tướng Phong kể lại, để giữ Xuân Lộc và bảo vệ Sài Gòn, chính 
quyền Mỹ ngụy dã bố trí tại đây lực lượng và phương tiện phòng ngự 
mạnh nhất, bao gồm Sư đoàn 18 bộ binh, Lữ đoàn 1 dù, Liên đoàn 3 biệt 
động quân... với khoảng 12.000 quân do tướng ngụy Lê Minh Đảo chỉ huy. 
Họ đã biến Xuân Lộc thành nơi "tử thủ" để bảo vệ Sài Gòn. Chính tướng 
Weyand, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, đã trực tiếp lên Xuân Lộc thị sát 
và nhấn mạnh: "Phải giữ cho được Xuân Lộc, mất Xuân Lộc là mất Sài 
Gòn". Để phá vỡ tuyến phòng thủ kiên cố này, 2 phương án được Bộ Tư 
lệnh Miền và Bộ chỉ huy chiến dịch đưa ra bàn thảo. Một là sẽ bao vây cô 
lập, cắt dường tiếp tế, khống chế trận địa pháo và sân bay buộc Mỹ ngụy 
phải đầu hàng. "Đó là phương án do tôi kiến nghị lên cấp trên. Tuy nhiên 
phương án này lúc đầu đã không được chấp nhận", người chỉ huy Sư đoàn 
7 nói.

Trung tướng Lê Nam Phong nói tiếp, phương án hai là tập trung lực 
lượng gồm 3 sư đoàn, một lữ đoàn và pháo binh đánh nhanh vào các mục 
tiêu và vị trí then chốt. "Do đánh giá chưa đúng tương quan lực lượng, 
tuyến phòng thủ Xuân Lộc và sự ngoan cố của địch nên quân ta gặp nhiều 
khó khăn, tổn thất và không hoàn thành được mục tiêu đề ra ngay trong 3 
ngày đầu chiến dịch", tướng Phong nói.

Đứng trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Miền và Bộ Chỉ huy chiến dịch 
đã thay đổi cách đánh mới là chia cắt và cô lập lực lượng quân Mỹ ngụy. 
Từ ngày 12/4/1975, với cách đánh mới, Sư đoàn 7 đã phối hợp với nhiều 
lực lượng đánh vòng ngoài, chặn cắt các ngả đường tiếp tế, chia cắt Xuân 
Lộc với Biên Hòa, bẻ gãy toàn bộ các đợt phản kích của chính quyền Sài 
Gòn.

Rạng sáng 21/4, lực lượng còn lại của quân đội Mỹ ngụy tháo chạy, 
Xuân Lộc được giải phóng. "Cánh cửa thép Xuân Lộc bị phá đã mở toang 
cánh cửa cho đại quân ta mở chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiến vào giải 
phóng Sài Gòn, xông thẳng vào sào huyệt cuô'i cùng của chế độ Mỹ ngụy", 
tướng Phong đánh giá.

Ngay sau chiến thắng Xuân Lộc, trung tướng Lê Nam Phong nhận 
được lệnh tổ chức lực lượng thọc sâu, tiến vào nội đô Sài Gòn, đánh chiếm 
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quận 1, Đài Phát thanh ngụy, Nha cảnh sát và dinh Độc Lập. "Lúc đó, 
Phó tư lệnh Lê Trọng Tấn đã ra lệnh, ai vào trước sẽ cắm cờ trên nóc 
dinh Độc Lập, do đó 5 cánh quân từ 5 hướng khác nhau đã thần tốc tiến 
vào Sài Gòn để làm nhiệm vụ vinh quanh này", tướng Phong cho biết.

Trên đường thần tốc tiến vào Sài Gòn, cánh quân của trung tướng 
Lê Nam Phong đã bị chững lại do quân đội Mỹ ngụy ngoan cố nấp trong 
các nhà cao tầng bắn tỉa vào đoàn quân. Khi đến cầu Ghềnh vì cầu quá 
hẹp và yếu, xe tăng không lọt qua được, tướng Phong nhanh chóng lệnh bỏ 
đường Biên Hòa  Thủ Đức, quay ra đường số 1.

Tướng Phong ngồi trên xe bọc thép tiến về nội đô, trong khi đường 
ùn tắc bởi biển người tràn ra hò reo, chào đón. Nhận thấy bị chậm thời 
gian, không kịp cắm cờ chiến thắng lên dinh Độc Lập, người chỉ huy Sư 
đoàn 7 đã nghĩ ra một sáng kiến. "Tôi giao nhiệm vụ chỉ huy đơn vị cho 
Phó chính ủy Nguyễn Văn Thái rồi cầm cờ nhảy khỏi xe bọc thép, gọi một 
chiến sĩ lái xe Honda 90 chở thẳng vào thành phố", ông kể lại.

Tuy nhiên, đến cầu Thị Nghè, ông nhận được tin Quân đoàn 2 đã 
cắm cờ trên dinh Độc Lập vào lúc llh30 ngày 30/4/1975 lịch sử. Đúng 12h 
ông đến dinh Độc lập. "Có hơi buồn nhưng ai vào cắm cờ trước thì cũng là 
quân đội nhân dân Việt Nam cả", vị tướng già chia sẻ. Ngồi trầm tư suy 
nghĩ một lúc, vị tướng 86 tuổi thổ lộ, ký ức Xuân Lộc đã làm ông nhớ đên 
biệt danh "Đại đội trưởng đầu trọc" do chính đại tướng Võ Nguyên Giáp 
đặt cho trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Ông kể lại, lúc đó đánh xong đồi Độc Lập, ông nhận được nhiệm vụ 
đánh những điểm xung quanh sân bay, chia cắt sân bay Mường Thanh để 
quân Pháp không tiếp tế lương thực được, ông đã cho quân đào chiến hào 
để nấp. Vì thung lũng Mường Thanh luôn bị ngập nước do mưa to nên 
quân của ông bị bùn đất bám vào tóc. ông đã cạo trọc đầu và huy động cả 
đội cùng làm theo mình.

Vào một đêm tháng 4, một trận mưa to đã cuôn đi đo đạc và ca bộc 
phá trôi nổi khắp nơi. Đúng lúc đó, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đi kiểm 
tra, thấy bộc pháo trôi nổi trong chiến hào nên đã gọi người đại đội 
trưởng này lên. "Tổng tư lệnh hỏi tôi 2 điều: Tại sao anh de bộc phá và đo 
đạc trôi nổi trong chiến hào? Tại sao anh lại cạo trọc đầu? Hoi đó, tôi còn 
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ít tuổi nên trả lời Tổng tư lệnh một câu xanh rờn, cạo trọc đầu để thề giải 
phóng Điện Biên", trung tướng Lê Nam Phong kể.

Đáp lại, vị Tổng tư lệnh đã đặt cho ông biệt danh là "Đại đội trưởng 
đầu trọc". Biện danh này đã in đậm trong tâm trí ông từ dó đến nay.

Trung tướng Lê Nam Phong tên thật Lê Hoàng Thống, sinh ngày 
19/5/1927 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An trong một gia đình nông dân nghèo. 
Ông tham gia cách mạng ngày 3/4/1944 và gần bốn năm sau đã được vinh 
dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ông nguyên là Tư lệnh Quân đoàn 1, Tham mưu phó mặt trận 719, 
Tham mưu trưởng Quân đoàn 4, Tư lệnh Sư đoàn 7, Hiệu trưởng Trường Sĩ 
quan lục quân 2...

(Theo Vnexpress)
sử DỌNG PHÁO BINH

PHÁ Vỡ TUYÊN PHÒNG THỎ cửfl NGÕ SỞI GÒN
Sau những thất bại liên tiếp trên các mặt trận Tây Nguyên, HuếĐà 

Nẵng và miền Đông Nam Bộ, buộc chính quyền Sài Gòn phải "tử thủ Sài 
Gòn" để hòng chuyển giao quyền lực trong danh dự. Vì vậy, địch tổ chức 
tuyến phòng thủ kéo dài từ Phan Rang qua Xuân Lộc đến Tây Ninh, trong 
đó Xuân Lộc là "một mắt xích quan trọng phải quyết giữ", mất Xuân Lộc 
là mất Sài Gòn.

Xuân Lộc cách Sài Gòn 80km về phía đông, án ngữ các trục đường 
giao thông quan trọng như Quốc lộ 1A vào Sài Gòn, Quốc lộ 20 nối Sài 
Gòn với Đà Lạt và Quốc lộ 15 nối Sài Gòn với Bà RịaVũng Tàu. Để quyết 
giữ Xuân Lộc bằng mọi giá, địch tập trung lực lượng, phương tiện lớn tại 
đây và tổ chức phòng ngự thành các cụm điểm tựa, có hệ thông công sự 
vững chắc, bao quanh là các lớp hàng rào dây thép gai xen lẫn mìn.

Quyết tâm phá vỡ tuyến phòng thủ Sài Gòn, Bộ chỉ huy Chiến dịch 
và Bộ chỉ huy Miền sử dụng Quân đoàn 4 có tăng cường một trung đoàn 
pháo 122mm kết hợp với pháo binh của lực lượng vũ trang địa phương, 
tiến công và giải phóng Xuân Lộc, tiêu diệt và làm tan rã tại chỗ các sư 
đoàn chủ lực của địch, tạo bàn đạp cho các binh đoàn chủ lực vào đột kích, 
tiến công các mục tiêu đã lựa chọn trong nội thành, giải phóng Sài Gòn 
Gia Định. Có thể nói, hướng Xuân Lộc là một trong hướng tiến công vấp 
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phải sức kháng cự mạnh mẽ nhất của địch; dài ngày và ác liệt nhất trong 
các hướng diễn ra trước cửa ngõ Sài Gòn. Trong đó, tírih táo bạo, chủ động 
và linh hoạt là phương châm tác chiến chủ yếu của chiến dịch.

Trong chiến dịch này, ta đã sử dụng pháo binh hợp lý theo 3 cấp 
chiến dịch, chiến thuật và lực lượng pháo binh đi cùng. Pháo binh cấp 
chiến dịch, chiến thuật được tổ chức thành các cụm pháo binh để trực tiếp 
chi viện cho binh chủng hợp thành trên các hướng. Lực lượng pháo binh đi 
cùng, bao gồm các loại pháo cối trong biên chế, được bố trí thành các phân 
đội trong đội hình bộ binh, trực tiếp chi viện cho bộ binh, xe tăng chiến 
đấu. Tổ chức sử dụng pháo binh như vậy nhằm bảo đảm cho từng cấp có 
hỏa lực pháo binh để phát huy khả năng chiến đấu độc lập ở từng cấp. 
Pháo binh đã phát huy được hỏa lực chi viện chung cho những nhiệm vụ 
chủ yếu, thời cơ quan trọng; đồng thời phối hợp, hỗ trợ, bổ sung chặt chẽ 
cho nhau trong mọi tình huống, bảo đảm tác chiến liên tục theo một kế 
hoạch thống nhất, không để rơi vào thế bị động trong mọi tình huống diễn 
biến của chiến dịch.

Pháo binh được sử dụng tập trung, đúng thời cơ, đạt hiệu quả hỏa 
lực cao chi viện cho binh chủng hợp thành đánh thắng dịch trong các trận 
đánh then chốt, then chốt quyết định của chiến dịch. Nguyên tắc tập trung 
luôn được bộ đội pháo binh vận dụng hết sức linh hoạt, sáng tạo và hiệu 
quả, ngoài việc thể hiện ở số, chất lượng pháo binh được huy dộng, còn tập 
trung cả về con người, khả năng tổ chức chỉ huy, bảo đảm và thế trận 
pháo binh cho từng trận đánh quan trọng. Đợt 1 chiên dịch (từ ngày 94 
đến 1141975), ta đã tập trung tới 45% số pháo hiện có của toàn chiến 
dịch cho hướng tiến công chủ yếu (tính cả pháo được tăng cường và lực 
lượng dự bị). Trong giai đoạn pháo bắn chuẩn bị, chiến dịch đã huy động 
cả 4 cụm pháo kết hợp với pháo (côi) đi cùng bắn cấp tập vào 12 mục tiêu 
trong và ngoài thị xã. Trong đó, tập trung 65% hỏa lực pháo tầm xa bắn 
vào sở chỉ huy Sư đoàn 18, Trung đoàn 5 thiết giáp và 5 trận địa hỏa lực 
của địch. Với ưư thế vượt trội về lực lượng, lại được chuẩn bị chu đáo về 
thế trận và cách đánh nên đã tạo ra hỏa lực áp đảo chi viện cho bộ binh, 
xe tăng tiến công thuận lợi. Tuy nhiên, khi địch tăng quân và sử dụng 2 
quả bom CBU55 ném xuốhg xã Xuân Vinh, đốt cháy gần như toàn bộ 
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không khí trong vùng ngoại biên Xuân Lộc... gây cho ta nhiều tổn thất, 
khó khăn, buộc ta phải thay đổi cách đánh.

Cùng với sự điều chỉnh lực lượng theo cách đánh mới của chiến dịch, 
bộ đội pháo binh đã gấp rút điều chỉnh lại thế đứng chân, tổ chức lại hỏa 
lực theo cách đánh mới. Trên cơ sở tính năng kỹ thuật, chiến thuật của 
từng loại pháo, nhiệm vụ hỏa lực được giao và quyết tâm tác chiến của 
chiến dịch, bộ đội pháo binh đã triệt để lợi dụng địa hình địa vật, ngày 
đêm cải tạo địa hình, xây dựng công sự trận địa và ngụy trang kín đáo để 
lập thế trận pháo binh có lợi, thực hiện đưa pháo vào gần, trong tầm bắn 
hiệu quả dể tăng khả năng sát thương, mức chính xác cho từng loại pháo. 
Điển hình là Đại đội 26 (Tiểu đoàn 2) đã đưa pháo 130mm vào chiếm lĩnh 
trận địa tại Hiếu Liêm, tập kích, khống chế sân bay Biên Hòa. Đại đội 
pháo binh 9 kéo pháo 85mm vào sát Dầu Giây, bằng phương pháp bắn 
ngắm trực tiếp, đã bất ngờ nổ súng, diệt nhiều sinh lực địch.

Thực hiện cách đánh địch vòng ngoài, cô lập Xuân Lộc, cụm pháo 
binh 6 đã mãnh liệt tập kích vào cụm điểm tựa ở ngã ba Dầu Giây chi 
viện cho các sư đoàn thực hành tiêu diệt Chiến đoàn 52 của địch phòng 
ngự. Đoạn đường sô' 1 từ Xuân Lộc đến Bàu Cá bị hỏa lực pháo binh ta 
chặn, cắt; đoạn từ Túc Trưng đến Dầu Giây do ta làm chủ. Cụm pháo 
binh chiến dịch đã kịp thời chi viện cho lực lượng cơ động đẩy lùi các 
đợt phản kích của địch từ Trảng Bom lên; trong khi đó, cụm pháo binh 
1 cũng kịp thời chi viện cho các sư đoàn bộ binh 7 và 341 đánh thiệt 
hại nặng hai chiến đoàn 43 và 48 của Sư doàn 18 địch ở Xuân Lộc. 
Pháo đi cùng đã luồn sâu đánh hiểm chi viện cho bộ dội địa phương và 
dân quân, du kích diệt và bức rút một sô' đồn địch trên các trục đường 
giao thông và ven thị xã.

Chiến dịch Xuân Lộc thắng lợi có ý nghĩa hết sức quan trọng trên 
hướng đông, đông bắc, cùng với thắng lợi của quân và dân ta trên các 
hướng khác, ta đã đập tan mưu đồ "phòng thủ từ xa" của địch, tạo thế và 
thời cho 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn thuận lợi.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Côn (Báo Quân đội Nhân dân)
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CHIẾN DỊCH XUÂN LỘC TRONG ĐỢI THẮNG MÒfl 
XUÂN 1975 VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ 

CHỈ DỢO NGHỆ THUỘT QUÂN sự VIỆT NflM
Đại thắng mùa Xuân 1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất đất nước, kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
với biết bao gian khổ, hy sinh. Trong những chiến công góp phần quan 
trọng vào Đại thắng mùa Xuân 1975 ngày ấy, chiến thắng Xuân Lộc trên 
Mặt trận hướng Đồng giữ một vị trí có ý nghĩa quyết định, mở toang “cánh 
cửa thép” phía Đông cho đại quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn  sào 
huyệt cuối cùng của chế độ Việt Nam cộng hòa.

Đầu tháng 4 năm 1975, sau hơn một tháng tiến hành Tổng tiến 
công và nổi dậy, quân và dân ta đã giành thắng lợi to lớn: Tiêu diệt và 
làm tan rã hai quân đoàn, hai quân khu mạnh của địch (Quân khu  Quân 
đoàn 1, Quân khu  Quân đoàn 2), giải phóng hơn 1/2 diện tích và dân số 
toàn miền Nam, thu giữ một khối lượng lớn vật chất, phương tiện chiến 
tranh, hình thành thế bao vây tiến công địch ở Sài Gòn  Gia Định. Đó là 
cơ sở để ngày 31 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị nhận định: “Cuộc chiến 
tranh cách mạng ở miền Nam không những đã bước vào giai đoạn phát 
triển nhảy vọt, mà thời cơ để mở tổng tiến công và nổi dậy tại Sài Gòn  
Gia Định đã chín muồi. Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược của 
quân và dân ta đã bắt đầu”1. Bộ Chính trị cũng nhân mạnh quyết tâm 
thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhâ't (tháng 
41975). Vào những ngày này, trên cả hai miền Nam, Bắc, cả dân tộc dồn 
sức cho trận đánh quyết chiến lịch sử nhằm kết thúc thắng lợi sự nghiệp , 
giải phóng miền Nam.

1 Đảng Cộng sản Việt Nam: Vđn kiện Đảng toàn tập, tập 36, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2004, tr. 95.

Về phía địch, sau khi mất hai quân khu, hai quân đoàn, chúng rơi 
vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng. Tuy nhiên, với bản chất ngoan cố, 
hiếu chiến, Mỹ tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự giúp chính quyền Sài 
Gòn gấp rút tổ chức lại lực lượng, củng cố' lại hệ thông phòng thủ nhăm 
giữ Sài Gòn  Gia Định và những vùng đất còn lại, chờ đến mùa mưa sẽ tổ 
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chức phản công hòng giành lại những địa bàn đã mất. Trong toàn bộ hệ 
thống phòng thủ bảo vệ Sài Gòn  Gia Định, tuyến phòng thủ phía Đông 
(trọng tâm là thị xã Xuân Lộc) được xây dựng mạnh nhất. Bởi dây là địa 
bàn án ngữ những trục giao thông quan trọng (như Quốc lộ sô' 1, Quốc lộ 
20, Quốc lộ 15) rất thuận lợi cho ta cơ động lực lượng tiến thẳng vào nội 
đô Sài Gòn. Đây cũng là nơi được chính quyền Nguyễn Văn Thiệu mệnh 
danh là “phòng tuyến thép” và tuyên bô' sẽ “tử thủ” Xuân Lộc bằng mọi giá, 
mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn. Chính vì thế, Xuân Lộc nhanh chóng được 
xây dựng và tăng cường lực lượng trở thành một vị trí phòng thủ có ý 
nghĩa then chốt để bảo vệ Sài Gòn. Lực lượng địch ở Xuân Lộc gồm Sư 
đoàn 18 còn nguyên vẹn cùng một sô' tiểu đoàn bảo an, cảnh sát phòng 
ngự trong công sự kiên cố. Khi bị tiến công, địch còn tăng viện thêm cho 
Xuân Lộc nhiều đơn vị chủ lực mạnh cùng sự chi viện tối đa hỏa lực pháo 
binh của Quân đoàn 3 và của không quân từ hai sân bay Biên Hòa và Tân 
Sơn Nhất.

Về phía ta, để tiến vào giải phóng Sài Gòn, nhiệm vụ trước mắt là 
phải đập tan hệ thống phòng ngự vòng ngoài của địch để tạo thê' trận 
đứng chân vững chắc cho lực lượng tham gia tiến công. Trong tính toán 
của cơ quan chỉ đạo chiến lược, Xuân Lộc trở thành một trong những mục 
tiêu quan trọng. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy và Bộ tư 
lệnh Miền quyết định sử dụng một bộ phận lực lượng của Quân đoàn 4 
phối hợp với bộ đội địa phương và nhân dân tỉnh Long Khánh mở chiến 
dịch tiến công Xuân Lộc.

Sau 12 ngày đêm chiến đấu liên tục, trước sức mạnh tiến công của 
ta, địch buộc phải rút khỏi Xuân Lộc. Thất bại tại Xuân Lộc đã đẩy chính 
quyền và quân đội Sài Gòn vào tình trạng hoang mang, dao dộng mạnh. 
Trên thực tế, sau khi Xuân Lộc được giải phóng, tối ngày hôm đó (214 
1975), Nguyễn Văn Thiệu đành phải từ chức Tổng thống Việt Nam cộng 
hòa, Trần Văn Hương lên thay trong bô'i cảnh khắp Sài Gòn đang ngày 
càng trở nên hoảng loạn bởi chiến dịch di tản của người Mỹ được xúc tiến 
với nhịp độ rất khẩn trương. Ngày hôm sau, Bộ tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí 
Minh chính thức thông qua kế hoạch tiến công giải phóng Sài Gòn  Gia 
Định. Bên kia bờ đại dương, Tổng thông Mỹ Giêrôn Pho tuyên bô', cuộc 
chiến Việt Nam đã chấm dứt dối với nước Mỹ.
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Giờ đây, sau 37 năm nhìn lại, chúng ta có thêm điều kiện nhận thức 
sâu sắc hơn về tầm vóc, ý nghĩa của Chiến dịch Xuân Lộc trong Đại thắng 
mùa Xuân 1975. Vì thế, tôi cho rằng cuộc Hội thảo này có ý nghĩa thiết 
thực về nhiều mặt. Mục đích của cuộc Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc 
làm rõ và khẳng đỊnh thắng lợi của Chiến dịch Xuân Lộc trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước, mà điều quan trọng là thắng lợi đó đã để lại 
những bài học kinh nghiệm quý, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, 
phát huy trong chỉ đạo nghệ thuật quân sự hiện nay.

Một là, bài học về quán triệt ý đồ chiến lược của Trung ương Đảng, 
hạ quyết tâm kịp thời, chính xác. Theo dõi sát chiến trường, cơ quan chỉ 
đạo chiến lược phía ta đã đánh giá, phân tích, nhận định đúng diễn biến 
cơ bản của tình hình, hạ quyết tâm kịp thời và chính xác, chỉ đạo quân và 
dân ta tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy nhằm giải phóng hoàn 
toàn miền Nam. Yêu cầu mà Bộ Chính trị đặt ra cho trận quyết chiến 
chiến lược này là phải hành động “thần tốc, táo bạo, bất ngờ”. Để chuẩn bị 
cho đòn tiến công vào Sài Gòn, Quân ủy Trung ương đã chỉ thị cho các lực 
lượng vũ trang Quân giải phóng miền Nam nhanh chóng đập tan các tuyến 
phòng thủ vòng ngoài của dịch, chiếm lĩnh những địa bàn quan trọng, tạo 
thế trận và bàn đạp cho các lực lượng chủ lực cơ động tiến công vào nội đô. 
Điện khẩn ngày 2 tháng 4 năm 1975 của Quân ủy Trung ương gửi Quân ủy 
Miền chỉ rõ: "Cần có kế hoạch tức khắc tập trung pháo lớn, phần nào xe 
tăng và bộ binh, nhân lúc địch hoang mang, diệt bọn bại binh mới chạy về, 
tiêu diệt một bộ phận Sư đoàn 18, đánh chiếm Xuân Lộc, áp sát Biên Hòa. 
Không chế được sân bay Biên Hòa thì không quân (địch) mất tác dụng, 
địch ở Sài Gòn sẽ hoang mang to”1.

1 Dẫn theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn tháng, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.267.

Quán triệt ý đồ chiến lược đó, Bộ tư lệnh Miền đã quyết định mở 
chiến dịch tiến công Xuân Lộc trên Mặt trận hướng Đông. Việc lựa chọn 
lực lượng tại chỗ, hạ quyết tâm tiến công Xuân Lộc đó là một sự lựa chọn 
táo bạo, gây bất ngờ lớn đối với địch, nhất là trong thời điểm chúng đang 
lâm vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng. Quyết định kịp thời, chính 
xác đưa đến thắng lợi cuối cùng của Chiến dịch Xuân Lộc đã làm rung 
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chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ bảo vệ Sài Gòn của địch, gây tâm lý 
hoang mang tột độ trong chính quyền và quân đội Việt Nam cộng hòa.

Hai là, bài học về tổ chức và sử dụng lực lượng tại chỗ, phát huy sức 
mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân. Vào tháng 4 năm 1975, Xuân 
Lộc là vị trí có ý nghĩa chiến lược liên quan trực tiếp đến sự sống còn của 
chế độ Sài Gòn. Nơi đây, địch tập trung phần lớn lựC;lượng và phương tiện 
chiến tranh hòng “tử thủ” bằng mọi giá. Ta cũng chưa tạo được ưu thế 
hoàn toàn áp đảo về lực lượng, binh khí kỹ thuật và hỏa lực so với địch. 
Tuy nhiên, chúng ta đã biết tổ chức, sử dụng đúng lực lượng tại chỗ, phát 
huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân để giành thắng lợi, như 
sự phối hợp chiến đấu chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương cùng 
đảng bộ và quân dân thị xã Xuân Lộc trong suốt quá trình chuẩn bị và 
thực hành chiến dịch. Các đơn vị chủ lực của Quân đoàn 4 (Sư đoàn 7, Sư 
đoàn 341, Sư đoàn 6 cùng một số đơn vị khác) đóng vai trò nòng cốt tiến 
công đánh chiếm các mục tiêu quan trọng, đập tan các cuộc phản kích của 
địch. Đảng bộ Xuân Lộc đã lãnh đạo nhân dân và các lực lượng vũ trang 
địa phương làm chủ vùng ven thị xã, tạo bàn đạp cho bộ đội chủ lực tiến 
công; đóng góp hàng nghìn giạ lúa, thực phẩm, thuốc men, nước uống phục 
vụ chiến dịch. Nhiều đơn vị vũ trang và nhân dân địa phương làm liên lạc, 
dẫn đường cho đơn vị chủ lực tiến công các mục tiêu then chốt. Trong quá 
trình diễn biến chiến dịch, dù trải qua bom đạn ác liệt của kẻ thù, gặp 
khó khăn, tổn thất và hy sinh to lớn, nhưng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 
ta luôn nêu cao quyết tâm chiến đấu, chấp hành mọi mệnh lệnh được giao. 
Nhiều tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng xuất hiện có sức cổ vũ, 
dộng viên tinh thần lớn lao cho quân và dân ta tiếp tục chiên đấu quyết 
giành thắng lợi cuô'i cùng. Đó là hình ảnh những chiến sĩ dù bị thương 
năng vẫn tình nguyện sát cánh cùng đồng đội chiến đấu đến hơi thở cuối 
cùng; những du kích gan dạ, những thanh niên xung phong miệt mài tảỉ 
thương về tuyến sau và vận chuyển lương thực, dạn dược, thuốc men ra 
trận địa...

Chiến thắng Xuân Lộc còn có sự đóng góp, hợp sức của các mặt trận 
trên toàn Miền, đặc biệt là lực lượng cánh quân Duyên hải (Quân doàn 2). 
Việc cánh quân Duyên hải chọc thủng tuyến phòng thủ Phan Rang và đưa 
lực lượng áp sát Xuân Lộc đã góp phần tạo thế trận áp dảo của ta trên
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toàn chiến trường nói chung, ở mặt trận Xuâ                                                  i
hy vọng cuối cùng của địch nhằm giữ vững địa bàn chiến lược này.

Ba là, bài học về chỉ đạo, chỉ huy kịp thời, nhạy bén, linh hoạt.
Chiến dịch tiến công Xuân Lộc là một trong những thắng lợi điển hình
cho sự chỉ đạo kịp thời, nhạy bén, linh hoạt của chỉ huy các cấp từ chiến
lược, chiến dịch, chiến thuật.

Sau khi hạ quyết tầm tiến công Xuân Lộc, ngày 241975, Bộ tư lệnh
Miền, trực tiếp là đồng chí Trần Văn Trà  Tư lệnh Bộ chỉ huy Miền đã
trực tiếp giao nhiệm vụ cho Quân đoàn 4. Chấp hành mệnh lệnh được giao,
Đảng ủy và Bộ tư lệnh Quân đoàn đã họp thông qua kế hoạch tác chiên.
Theo đó, cách đánh chiến dịch được xác định là, tập trung lực lượng, sử
dụng bộ binh, xe tăng, pháo binh mở các đòn tiến công trực diện vào các
vị trí phòng ngự kiên cố của địch; thực hành bao vây, chia cắt, diệt viện
nhằm giải phóng khu vực thị xã.

Bước vào chiến đấu và trong ba ngày đầu chiến dịch (từ ngày 9 đến
ngày 114), ta tổ chức lực lượng, tiến công các cứ điểm phòng ngự của địch
theo kế hoạch tác chiến đã xác định. Tuy nhiên, diễn biến thực tế của
chiến dịch cho thấy: Trong lúc ta chưa tạo được ưu thế về lực lượng, về
binh khí  kỹ thuật, hỏa lực, lại phải chiến đấu trên địa hình bất lợi đánh
vào khu vực công sự kiên cố thì cách đánh như vậy là chưa phù hợp. Sau
đòn choáng váng ban đầu, địch tập trung lực lượng phản kích dữ dội. Hỏa
lực không quân, pháo binh địch dồn dập dội xuổhg các vị trí tập kết và đội
hình tiến công của ta, làm cho ta gặp nhiều khó khăn và tổn thất1.

1 Chỉ trong 3 ngày đầu chiến đấu, Sư đoàn 7 bị thương vong 300 cán bộ, chiến sĩ; Sư đoàn
341 bị thương, vong 1.200 cán bộ, chiến sĩ; sáu xe tăng bị phá hủy; pháTro 85mm và
57mm hòng gồn hết. Dẫn theo Bộ Quốc phòng  Viện Lịch sử quán sự Việt Nam: Lịch sừ
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (19541975)  Tộp VIII  Toàn thắng, Nxb Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 2008, tr. 384.

Từ đó, yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng thay đổi cách đánh cho
phù hợp. Qua nắm tình hình thực tế, Bộ tư lệnh chiên dịch chỉ đạo các cơ
quan khẩn trương xây dựng kế hoạch tác chiên, đồng thời ra lệnh cho các
dơn vị triển khai đội hình tiến công theo cách đánh mới. Từ ngày 154
1975, thực hiện bước chuyển hóa thế trận, bộ đội ta từ chỗ tập trung lực
lượng tiến công những mục tiêu then chốt trong thị xã Xuân Lộc, chuyển
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sang tiến công những đơn vị địch đến phản kích đứng chân chưa vững ỏ 
vòng ngoài (đặc biệt là khu vực ngã ba Dầu Giây), những vị trí chưa có 
công sự và thiếu sự hiệp dồng chặt chẽ với nhau; đồng thời dùng pháo tầm 
xa bắn phá và không chế liên tục sân bay Biên Hòa không cho máy bay 
địch cất cánh, nhằm cô lập hoàn toàn Xuân Lộc với hậu phương duy nhất 
của chúng (Biên Hòa). Cùng với việc thay đổi cách đánh, trên các hướng 
chiến dịch, ở mỗi mũi tiến công, lãnh đạo, chỉ huy các câp đều theo dõi sát 
diễn biến tình hình, kịp thời chỉ huy đơn vị và phôi hợp nhịp nhàng, chặt 
chẽ với các đơn vị bạn trong quá trình chiến đấu.

Sự thay đổi cách đánh, thay đổi phong cách chỉ đạo, chỉ huy đã tạo 
ra bước chuyển quan trọng trong thế trận ở Xuân Lộc. Nhờ đó, bộ đội ta 
đã tổ chức tiến công tiêu hao, tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, bẻ gãy 
các đợt phản kích của chúng, đồng thời bao vây, chia cắt, khống chế mọi 
ngả đường chi viện, tiếp tế, khiến cho lực lượng địch ở Xuân Lộc bị cô lập 
hoàn toàn. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, lực lượng còn lại của địch buộc phải 
tháo chạy khỏi Xuân Lộc.

Như vậy là, Chiến dịch Xuân Lộc ở bước chuyển hóa thế trận chẳng 
những tạo ra và nhân lên sức mạnh tiến công của ta, chọc thủng được 
tuyến phòng thủ trọng yếu trên hướng Đông Sài Gòn của địch mà còn là 
sự kế thừa và phát triển những kinh nghiệm từ chiến dịch Biên giới vào 
Thu  Đông năm 19501 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

1 Trong chiến địch Biên giới 1950, ta chọn cứ điểm Đông Khê, cách thị xã Cao Bàng 
50km vể phía nam để tiến công. Quân địch ở Cao Bằng bị bao vây, cát đứt với hậu 
phương địch, cuôi cùng, buộc chúng phải rút khỏi Cao Bằng

Bốn là, bài học về phát huy thế tiến công chiến lược, chớp thời cơ 
giành thắng lợi. Thắng lợi của đòn tiến công chiến lược Tây Nguyên, Huế  
Đà Nẵng đã phá vỡ thế trận chiến lược của quân đội Sài Gòn, tạo ra bước 
đột biến “một ngày bằng hai mươi năm”, mở ra khả năng giành thắng lợi 
cuối cùng của quân và dân ta. Trong bối cảnh đó, phát huy thế tiến công 
chiến lược chung trên toàn Miền, chớp thời cơ, Bộ tư lệnh Miền đã chủ 
động mở chiến dịch tiến công Xuân Lộc nhằm tạo ra thế trận vững chắc 
cho đòn đánh quyết định, đập tan sự phản kháng cuối cùng của địch, giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối.
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về phía địch, trong tuyệt vọng, chúng dồn sức, tập trung lực lượng 
và phương tiện chiến tranh còn lại chống trả hòng ngăn chặn bước tiến 
của quân ta và trên thực tế, cuộc chiến tại Xuân Lộc đã diễn ra vô cùng ác 
liệt. Phát huy tư tưởng chiến lược tiến công, bằng ý chí và nghị lực kiên 
cường, các lực lượng tham gia chiến dịch đã vượt qua những thử thách, hy 
sinh to lớn, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, thực hiện thắng lợi 
mục tiêu của chiến dịch. Chiến thắng Xuân Lộc đã mở toang “cánh cửa 
thép”, tạo thế và tiếp tục tạo thời cơ lớn đưa lực lượng hướng Đông, cùng 
các hướng khác tiến vào giải phóng Sài Gòn  Gia Định.

Có thể nói, việc phát huy thế tiến công chiến lược trong cuộc Tổng 
tiến công mùa Xuân 1975 nói chung, trong Chiến dịch Xuân Lộc nói riêng 
được thực hiện trên cơ sở nắm bắt diễn biến chiến trường, lường định và 
đánh giá đúng âm mưu và thủ đoạn của đối phương, chọn thời điểm tiến 
công và tổ chức lực lượng, thế trận phù hợp. Nói như vậy để thấy, khi thời 
cơ và thế tiến công chiến lược xuất hiện thì cần phải chớp lấy. Chiến dịch 
Xuân Lộc đã thể hiện rõ điều đó. Và, chính bởi vậy, Chiến thắng Xuân 
Lộc được gắn liền với thắng lợi trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đại thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta 
như một trong những trang chói lọi nhất, là kết tinh của sức lực và trí tuệ, 
kinh nghiệm và máu xương của biết bao đồng bào, chiến sĩ cả nước. Chiến 
thắng Xuân Lộc là một trong những điểm nhấn của mùa Xuân toàn thắng 
ấy. Đó là trận đánh cam go, ác liệt, nhưng cũng đầy mưư trí và sáng tạo. 
Bài học rút ra từ cuộc chiến năm xưa vẫn nguyên giá trị để nghiên cứu, 
vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quôc Việt Nam XHCN 
hiện nay.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung (Báo Quân đội Nhân dân)
CHIẾN DỊCH HỔ CHÍ MINH LỊCH sử

Ta bước vào chiến dịch giải phóng Sài Gòn  Chiến dịch Hồ Chi 
Minh lịch sử, với tư tưởng “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Ta huy 
động vào chiến dịch này một lực lượng lởn hơn bất cứ chiến dịch nào trưồc 
đây, bao gồm cả lực lượng vũ trang và chinh trị.

Những ngày đầu chiến dịch
Thời cơ nối tiếp thời cơ, chiến dịch mở ra chiến dịch, hội nghị Bộ 

chính trị ngày 31/3/1975 xác định "Từ giờ phút này trận quyết chiến chiến 
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lược cuối cùng của quân dân ta đã bắt đầu". Các nghị sĩ Mỹ theo dõi tình 
hình miền Nam quả quyết, đã quá muộn để làm bất cứ việc gì nhằm lật 
ngược tình thế ở Việt Nam. Trong kế hoạch quân sự 1975  1976 đã ghi rõ: 
Phải có trận tiêu diệt lớn ở Nam Tây Nguyên. Phải diệt từ 3 đến 5 sư 
đoàn địch trong một đợt hoạt động nhanh và gọn chứ không được kéo dài 
lê thê. Kế hoạch nêu rõ diệt địch ở Tây Nguyên mở đầu bằng chiến dịch 
Buôn Ma Thuật bằng kế hoạch bao vây, chia cắt ngay từ bây giờ không dể 
cho dịch co cụm chiến lược rút về miền Đông Nam bộ hay rút về phía đông 
dọc theo bờ biển Trung bộ.

Ngày 31121974, quân đoàn 4 do Tư lệnh Hoàng cầm trực tiếp chỉ 
huy mở cuộc tiến công. Đến 19 giờ ngày 611975 toàn bộ thị xã Phước 
Long được hoàn toàn giải phóng. Lần đầu tiên sau Hiệp định Paris ở miền 
Nam một tỉnh được hoàn toàn giải phóng. Tỉnh đó lại gần Sài Gòn nhưng 
để có một thế trận tốt ta cần thế trận nghi binh đánh lừa dịch tạo sự bất 
ngờ và ta đã nghi binh bằng làn sóng diện và cho một sư đoàn đánh vào 
Pleiku. Đòn này rất có giá trị, từ đó địch củng cố hệ thống Kontum  
Pleiku. Do đó Buôn Mê Thuột càng sơ hở hơn. Thượng tướng Hoàng Minh 
Thảo kể lại, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã tăng thêm cho 
Tây Nguyên sư đoàn 968 và 316 được bố trí giấu quân vào khu rừng già ở 
bờ Tây sông Sê rê Pốc. Do vậy đến ngày nổ súng 1031975 mà địch không 
hay biết. Mãi tới khi những chiếc xe tăng của sư đoàn 316 cán xích trên 
đường qua thị xã Buôn Ma Thuột tướng địch mới sửng sốt thất kinh.

Ngày 1/4/1975 chiến dịch giải phóng Sài Gòn đã bắt đầu được chuẩn 
bị theo tư tưởng chỉ đạo "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" với tốc độ 
"một ngày bằng 20 năm". Ngày 1441975, Bộ Chính trị phê chuẩn đề nghị 
của Bộ Chỉ huy chiến dịch đặt tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn  Gia 
Định là "Chiến dịch Hồ Chí Minh", phương án chiến dịch được thông qua 
lần cuối.

Như một bức tranh hoành tráng, xe pháo và tàu thuyền đủ loại, bộ 
đội và dân quân du kích, dân công và Thanh niên xung phong, những ngả 
đường tấp nập..., cả dân tộc từ Bắc chí Nam đang hành quân, hậu phương 
đang dốc toàn lực ra tiền tuyến, nửa miền Nam vừa được giải phóng cũng 
góp sức vào chuẩn bị giải phóng nửa còn lại.
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Đầu tháng 4/1975 Trung ương cục miền Nam ra chỉ thị cho quân dân 
Nam bộ và Nam Trung bộ (B2) hãy "táo bạo đánh các điểm theo chốt khi 
có thời cơ". Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn quyết định mở chiến 
dịch chia cắt địch trong toàn B2 để bao vây cô lập địch ở Sài Gòn. Điện 
của Bộ chính trị và Quân ủy trung ương nhắc nhở cần chuẩn bị thêm trước 
khi làm ăn lớn. Chỉ thị của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn căn dặn phải biết 
tập trung lực lượng đầy đủ vào các trận then chốt.

Ngày 8/4/1975, Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn  Gia định 
được thành lập gồm tư lệnh Văn Tiến Dũng, chính ủy Phạm Hùng, các phó 
tư lện Trần Văn Trà, Lê Trọng Tấn, Lê Đức Anh, Đinh Đức Thiện, Phó 
chính ủy Lê Quang Hòa kiêm chủ nhiệm chính trị. Tại Sở chỉ huy cơ bản 
tại Hà Nội đồng chí Hoàng Văn Thái làm tổng tham mưu phó phụ trách 
tác chiến. Ta cho ném bom Dinh Độc Lập1. Ngày 941975 ta tiến đánh 
địch ở Xuân Lộc. Ngày 1441975 Bí thư thứ nhất Lê Duẩn ký bức điện số 
37/TK: “Đồng ý chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là chiến dịch Hồ 
Chí Minh”. Ngày 1641975 ta đập tan phòng tuyến phòng thủ từ xa của 
địch ở Phan Rang. Ngày 1741975 Phnômpênh giải phóng. Cuộc kháng 
chiến chông Mỹ ở Campuchia đã kết thúc thắng lợi. Trong khi đó ở Lào 
chính phủ liên hiệp đóng cửa sứ quán ngụy Sài Gòn và ngụy Phnômpênh, 
sau đó vua Lào ra lệnh giải tán quốc hội, cuộc đấu tranh của quân và dân 
Lào bước hẳn sang thời kỳ chính trị hiệp thương để giành thắng lợi hoàn 

1 Người ném bom Dinh Độc Lập là Nguyễn Thành Trung, người cán bọ nội tuyến binh 
vận của ta được cài vào trong lực lượng không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 
8.4.1975, anh đã lái máy bay F.5 xuất phát từ sân bay Thành Sđn (Phan Rang) bay vào 
ném bom trúng đinh Độc Lập và sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Phước Long. Sự 
kiện này góp phồn gây hoang mang cực độ trong giới đầu sỏ ngụy quyền Sài Gòn.

Ngày 28.4.1975, không đẩy 10 phút sau khi tướng Dương Văn Minh thay Thiệu 
nhậm chức Tổng thống, Nguyễn Thành Trung đã dẫn đường cho 4 chiêc A.37 do Mỹ chế 
tạo từ sân bay Thành Sơn (Phan Rang), lượn vòng trên bầu trời Sài Gòn. Lúc 17 giờ 40 
phút phi đội cùa Nguyễn Thành Trung đâ ném bom và bắn dạn DK.28 vào sân bay Tân 
Sơn Nhất khiến 3 máy bay AC.119 và nhiều chiếc C.47 bị phá hủy. Hai trái bom nổ giữa 
trung tâm điều khiển và vọng kiểm soát. Máy bay phản kích cùa địch bay mò vì trạm 
hướng dẫn đã bị hỏng. Cuộc oanh tạc táo bạo, bâ't ngờ làm tiêu tan hy vọng "thương 
lượng" của "tân tổng thông” lẫn Hoa Kỳ, làm tảng thêm sự hoang mang và hỗn loạn của 
địch.
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toàn. Ngày 1841975 tổng thống Mỹ G.Ford ra lệnh di tản người Mỹ; 
khỏi Việt Nam. Ngày 2041975 Mỹ buộc Nguyễn Văn Thiệu từ chức. Ngày 
2341975 Mỹ tuyên bố chiến tranh kết thúc, không thể giúp chính phủ 
Nam Việt Nam. Ngày 2441975 Mỹ  Hương đề nghị xin ngưng bắn... Diễn 
biến dồn dập ấy diễn ra cùng lúc với 5 cách quân gồm 270.000 bộ đội chủ 
lực vá 180.000 người khác phục vụ chiến dịch dang từng bước chiếm lĩnh 
các vị trí xuất phát tiến công vào Sài Gòn.
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1 Trong "cơn lốc kinh hoàng" của cuộc tháo chạy mệnh danh "ngưởi liều mạng" rồi "móng 
quặp chặt", hàng ngàn người tranh nhau bám càng trực thăng trong cơn hoàng loạn, mặc 
dù từ ngày 10 tháng 4 nàm 1975 Bộ chỉ huy quân Giải phóng đã tuyên bố: "Quân giải 
phóng lúc nào cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho cô’ vấn Hoa Kỳ rút về nước bình an vô sự".

Ngày 3 tháng 4, sau những cơn giận dữ của Bộ trưởng Quô'c phòng Mỹ Schlesiger và 
cố vấn Kissinger ở Washington vì sự nâ’n ná quá đáng của Đại sứ Martin ở Sài gòn để cô 
tạo ra vẻ "người Mỹ đàng hoàng ra đi", Tổng thống Ford ra lệnh dứt khoát: "Chấm dứt 
cuộc di tàn vào 3 giờ 30 phút, giờ địa phương, sáng 30 tháng 4". Tuy nhiên, lệnh không 
thi hành được.

4 giờ 20 phút, tiếp tục cuộc tháo chạy, một máy bay CH53 đổ xuấng lầu thượng tòa 
Đại sứ, Martin lại nhận được điện của Nhà Trắng: "Tổng thống ra lệnh đại sứ phải đi 
chuyến này". Martin vẫn chậm chạp. Một nhân viên cấp dưới tỏ vẻ bực tức: "Lệnh là 
lệnh, đại sứ phải lên. mà lên ngay, vì quân đội Bắc Việt Nam đã ở dưới đường. Họ sẽ nổi 
giận và bắn chúng ta nếu họ thấy chiếc máy bay để d đây ỉâu quá".

Nhà Trắng lại có lệnh rõ ràng: "Cầu hàng không ngừng lúc bản thân Martin đã đi".
Nhưng chiếc CH53 chở Martin đã rời sân thượng, tòa Đại sứ Mỹ vẫn còn 5 nhân 

viên, 4 lính thủy đánh bộ người Mỹ và ngót 420 người Việt Nam phần đông là nhăn vật 
cao cấp cùa Thiệu, nhân viên Sứ quán Nam Triều Tiên, đứng đầu là 1 thiếu tướng... Tất 
cả những người này chấp nhận bỏ hành lý dể thoát cho dược.

Moorefield, người được Martin chọn "giúp cai trị" ở toà Đại sứ là người Mỹ cuối cùng 
rời Sài Gòn lúc 5 giờ 24 phút ngày 30 tháng 4. ông ta kể lại cảnh tượng Sài Gòn lúc đó, 
nhìn từ bầu trời xuống: "Bình yỀn, phẳng lộng. Trừ một vài đám cháy ỗ đàng xa..."

Tom Polgar, nhân viên cao cấp ỏ tòa Đại sứ "Người nguy hiểm nhất đối với Martin" 
vì những nhận định, báo cáo lèn Nhà Trắng cứ trái ngược, nhưng rất "hợp Martin" ở chỗ 
"chống cộng kịch liệt và ham thích nghiên cứu", cùng ngồi với Martin trên chiếc CH53 
tròng cuộc tháo chạy tán loạn, đã ghi lại nhận xét của mình ngày hôm â'y: "Đó là một 
cuộc chiến tranh (chiến tranh Việt Nam) lâu dài và khó khăn mà chúng ta đã thua. Thâ't 
bại dộc nhất của lịch sử Hoa Kỳ chắc không báo trước sức mạnh bá chủ toàn cầu cùa nước 
Mỹ đă chấm dứt. Nhưng... Ai không học dược gì ở lịch sử, bắt buộc sẽ phải nhắc lại lịch 
sử".
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17 giờ ngày 2641975 trận tổng tiến công vào Gài Gòn  Gia Định 
bắt đầu theo 5 hướng: Đông, Đông Nam, Bắc, Tây Nam, Tây (Riêng hướng 
Đông và Đông Nam đánh chiếm trước một ngày). Cả 5 cánh quân của 4 
quân đoàn I, II, III, IV và đoàn 232 cùng với cánh quân phía Đông triển 
khai hướng vào mục tiêu cuối cùng của Sài Gòn  Gia Định. 6 trung đoàn 
đặc công và hàng chục đội biệt động đã sẵn sàng từ vùng ven tấn công vào 
nội thành không để cho định phá cầu cần đường tiến của quân ta.

Trên mặt đường bộ trước cố’ gắng cuối cùng của địch tử thủ ở Xuân 
Lộc không được, cuộc tấn công thần tốc của cánh quân phía Đông do đồng 
chí Lê Trọng Tấn làm tư lệnh với hơn 32.000 quân và 2.276 xe pháo, tăng 
thiết giáp hành quân qua gần l.OOOkm, đánh thông tuyến đường số 1 vào 
tận ngõ phía Đồng và Đông bắc Sài Gòn

Các mục tiêu tấn công ngập chìm trong bão lửa. Mỹ vội vàng mở 
chiến dịch "Người liều mạng" để di tản. Các tướng tá quân đội Sài Gòn từ 
các sư đoàn bị đánh tơi tả, kẻ bị bắt, kẻ đầu hàng, kẻ tự sát, kẻ cởi quân 
phục lẩn trôn vào đám tàn quân. Tổng thống ngụy thay đổi chính quyền, 
các đại diện Mỹ, Pháp tìm kế hoãn binh... Nhưng tất cả đã không thể 
ngăn cản được sức tiến công của lực lượng vũ trang cách mạng trong "trận 
đánh cuối cùng" để kết thúc chiến tranh 30 năm.

Diễn biến chiến dịch Hổ Chí Minh tạỉ Sài Gòn
Suô't ngày 29 đến rạng sáng ngày 304 trong địa phận Sài Gòn Gia 

Định dã có 107 điểm nổi dậy của quần chúng (31 điểm ở ngoại thành, 76 
điểm ở nội thành). 5h30 sáng ngày 304, Bộ Chỉ huy Chiên dịch Hồ Chí 
Minh phát lệnh Tổng công kích vào nội đô, 5 cánh quân ồ ạt tiên vào. Tại 
Sài Gòn, sáng ngày 30 tháng 4, chiếc xe tăng mang số hiệu 390 húc đổ 
cổng chính và tiến thẳng vào dinh Độc Lập chiếm dinh lũy cuối cùng của 
ngụy quyền, cắm cờ giải phóng trên nóc dinh Độc Lập. Tổng thông Dương 
Văn Minh đã ra tuyên bô đầu hàng trên Đài Phát thanh Sài Gòn hạ lệnh 
cho quân ngụy ngừng bắn lúc 11 giờ 45 phút chuẩn tướng Nguyễn Hữu 
Hạnh (tướng Vĩnh Lộc tổng tham mưu trưởng đã bỏ chạy) và Trung tướng 
Nguyễn Hữu Có lên gặp Dương Văn Minh báo cáo tình hình quân sự, đã 
thúc đẩy Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu (Thủ tướng) đi đến quyết định 
đơn phương ngừng bắn, chờ "bàn giao trong vòng trật tự". Dương Văn 
Minh họp bộ hạ và đưa ra ý kiến "tuyên bố thành phố bỏ ngỏ". Sau khi 
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bàn luận, Vũ Văn Mẫu viết bản tuyên bố kêu gọi đơn phương ngừng bắn 
và bàn giao chính quyền cho cách mạng. Bản tuyên bố được phát trên đài 
phát thanh Sài Gòn lúc 9 giờ 30 phút. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 
ngày 15 sau khi trở lại Cửa Tây thành Hà Nội dã viết:

“Hai cuộc trường kỳ kháng chiến thần thánh của dân tộc chổhg 
Pháp và chống Mỹ cùng kết thúc bằng một cuộc chiến đấu 55 ngày đêm. 
Nếu như ở Điện Biên Phủ là 55 ngày đêm thành kế hoạch “đánh nhanh 
thắng nhanh” bằng kế hoạch “đánh chắc, tiến chắc” thì ở lãnh thổ miền 
Nam rộng lớn bước kết thúc chiến tranh lại không ngừng được rút ngắn, 
khẩn trương theo khẩu lệnh “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, quyết thắng”.

Trên tất cả các hướng vào Sài Gòn, quân ta tiếp tục tiến công theo 
mệnh lệnh của Bộ Chính trị "tiến quân với khí thế hùng mạnh nhất, giải 
phóng và chiếm lĩnh toàn bộ, tước vũ khí quân đội địch, giải tán chính 
quyền các cấp của địch, đập tan triệt để mọi sự chống đô'i của chúng".

Địch dùng pháo từ phía Đông xa lộ Sài Gòn  Biên Hòa bắn ra cắt 
đội hình lữ đoàn xe tăng 20. Một phân đội của lữ đoàn rẽ vào đánh diệt 
chúng ở liên trường Thủ Đức (ở Cây Mai). Tại đây chiếc xe 707 đã phải 
chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và người cuổì cùng. 9 giờ 30 phút, đoàn 
xe tăng tiến thuận lợi qua cầu Rạch Chiếc do Z23, lữ đoàn 316 đặc công 
biệt động đang chiến giữ. Phía trước là cầu Sài Gòn, ở đây tiểu đoàn 4 Thủ 
Đức đã chiến đấu quyết liệt, giằng co với địch từ đêm 29 rạng 30 tháng 4, 
đến 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4 mới chiếm lại được đầu cầu phía Đông. 
Đoàn xe tăng lữ đoàm 203 đến đầu cầu Sài Gòn, 2 xe dẫn đầu đội hình 
tăng tốc vượt qua được nửa cầu thì bị xe tăng địch ở phía Tây vòm cầu bắn 
cháy. Đội hình xe tăng ta phải dừng lại ở đầu cầu phía Tây. Tiểu đoàn 
trưởng tiểu đoàn xe tăng Ngô Văn Nhỡ cầm cờ hiệu và điện đài chỉ huy 
tốp xe dẫn đầu vượt cầu lại bị trúng đạn địch và hy sinh trên tháp pháo. 
Lữ đoàn phó Trần Minh Công lên chỉ huy vượt cầu. Địch tiếp tục bắn hỏng 
thêm 2 xe tăng. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận và chính trị viên Vũ 
Đặng Toàn chỉ huy đại đội 4 vượt qua cầu. Địch lui về ngã tư Hàng Xanh, 
ta bám sát và bắn cháy một xe tăng của chúng tại đây. Các lực lượng tại 
chỗ bao vây, vận động vô hiệu hóa một số xe khác. Địch ở cầu Thị Nghè 
ngoan cố chống cự, ta bắn cháy thêm 1 xe tăng, 1 xe thiết giáp.
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Qua cầu Thị Nghè, nữ chiến sĩ biệt động Nga (lữ đoàn 16) lên xe 
tăng cùng Phạm Duy Đô làm nhiệm vụ dẫn đường. Lữ đoàn 203 tiến vào 
Dinh Độc Lập theo đường Hồng Thập Tự1 và Đại lộ Thông Nhât2 do xe 
tăng 483 của trung úy Bùi Quang Thận dẫn đầu. Một sô chiên sĩ biệt động 
đã có mặt trước dinh Độc Lập. Trong Dinh cũng đã có mặt một sô cán bộ 
tình báo đường dài của ta: Tô Văn Cang, Vũ Ngọc Nhạm một cơ sở binh 
vận (chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh). Chiếc xe tâng 390 húc tung cánh 
cổng sắt Dinh Độc Lập, tiến thẳng vào cửa Dinh. Trong lúc đó, trung úy 
đại đội, trưởng chỉ huy xe tăng 843 Bùi Quang Thận nhảy ra khỏi xe, tiến 
thẳng lên sân thượng của tòa nhà, giật bỏ lá cờ vàng 3 sọc và kéo cờ giải 
phóng lên cột cờ cao nhất của Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút. Đại đội 
trưởng Phạm Duy Đô chạy thẳng vào trong Dinh quan sát và trở ra báo 
cáo ngay với trung tá Chính ủy lữ đoàn 203 Bùi Văn Tùng xác nhận sự có 
mặt của Tổng thống và Nội các ngụy quyền tại Dinh. Trung tá lữ trưởng 
Nguyễn Tấn Tài lệnh điều chỉnh đội hình xe tăng bao vây Dinh dề phòng 
địch phản kích, đồng thời phái một bộ phận ra đánh chiếm cảng Sài Gòn.

1 Nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai. 
: Nay là đường Lê Duán.

Đại úy trung đoàn phó Trung đoàn 66 Phạm Xuân Thệ cùng một số 
cán bộ, chiến sĩ ta được Nguyễn Hữu Hạnh dẫn đường tiến thẳng vào 
phòng khánh tiết gặp Dương Văn Minh và nội các Vũ Văn Mẫu. Tiếp đó, 
các đồng chí Bùi Văn Tùng và Nguyễn Tấn Tài vào phòng khánh tiết. Hai 
cán bộ tình báo của ta cũng đã có mặt tại đây từ sáng với tư cách là người 
của lực lượng thứ ba đến vận động Dương Văn Minh sớm đầu hàng: Vũ 
Ngọc Nhạ, Tô Văn Can. Dương Văn Minh đứng dậy nói: "Chúng tôi đang 
đợi các ông để bàn giao". Ta tuyên bố: "Các ông đã bị bắt làm tù bình, các 
ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Các ông không còn gì để bàn 
giao".

Dương Văn Minh chấp nhận, trao khẩu súng ngắn cho dại úy Phan 
Xuân Thệ và đến đài phát thanh đọc bản tuyên bô' dầu hàng không diều 
kiện. Trung tá Bùi Văn Tùng đọc lời chấp nhận đầu hàng của Dương Văn 
Minh.

Từ sáng ngày 30 tháng 4 cho đến lúc này tại trung tâm Sài Gòn dã 
có 34 điểm nổi dậy của quần chúng và lực lượng tại chỗ.
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Sau 11 giờ 30 phút ở 41 điểm chủ lực ta chưa tới, quân chúng và lực 
lượng tại chỗ tiếp tục nổi dậy.

Ở quận 3, tại phường cư xá Đô Thành, lúc 12 giờ ngày 30 tháng 4 
khi lực lượng võ trang ta tiến công quận 3, anh Tư và anh Công, người địa 
phương, cùng một cán bộ biệt động của Z15 (lữ đoàn 316) dùng loa hô hào 
nhân dân nổi dậy giành chính quyền, kêu gọi sĩ quan và binh lính địch 
nộp vũ khí đầu hành. Ngay chiều 30 tháng 4 hàng trăm đồng bào xin 
nhận công tác theo yêu cầu của cách mạng, hàng trăm người khác tự động 
ra đường thu gom vũ khí, quân trang, quân dụng của địch. Đồng bào treo 
đầy cờ giải phóng trước nhà riêng, công sở và tự nguyện góp cấp thời 
lương thực thực phẩm cho bộ đội.

Tại phường Bàn Cờ quận 3, các đông chí cơ sở mật của ta: Chị Bảy, 
anh Châu, anh Ba Đông, phát động quần chúng nổi dậy giành chính 
quyền, chiếm giữ các kho tàng của địch, giữ gìn trật tự, an ninh, làm vệ 
sinh đường phố. Đồng bào thu gom được 3.000 súng các loại đem nộp cho 
cách mạng. 16 giờ ngày 30 tháng 4, phường Bàn Cờ tổ chức mít tinh, có 
13.000 người dự lễ mừng chiến thắng và giới thiệu những người tốt vào 
chính quyền mới. Đến 17 giờ, thành lập xong các ban phụ trách phường, 
khóm và tổ chức chuyên việc đăng ký ngụy quân, ngụy quyền ra trình 
diện.

Ở hướng xa ỉộ Biên Hòa, Z27 sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiếm 
giữ cầu Rạch Chiếc cho lữ đoàn 203 đi qua, theo lệnh trên, tiến chiếm nhà 
máy xi măng Hà Tiên, nhà máy Zetcô (nay là liên hợp công trình 4) và 
giữ nhà máy điện Thủ Đức. Nhờ đó, điện ở thành phố chỉ gián đoạn có vài 
giờ trong ngày 30 tháng 4.

Tiểu đoàn 4 Thủ Đức, sau khi lữ đoàn 203 xe tăng qua cầu Sài Gòn 
tiếp tục tổ chức đánh chiếm các đồn bót địch trên trục lộ 33 đoạn từ ngã 
ba Bình Trưng đến ngã ba Phú Hữu, cùng cán bộ địa phương phát động 
quần chúng nổi dậy trừng trị ác ôn, giải phóng hai xã Bình Trưng và Phú 
Hữu.

Tại nhà máy nước Thủ Đức, từ những ngày 27 và 28 tháng 4, nòng 
cốt công nhân đã lập đội bảo vệ nhà máy. Hàng trăm công nhân và kỹ sư 
liên tục bám giữ máy, không cho địch phá, bảo đảm cung cấp đầy đủ nước 
cho thành phô' cả nước và sau khi giải phóng. Ngày 30 tháng 4, khi xe 
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tăng ta tiến gần đến, đồng chí Muống, đứng đầu ủy ban khởi nghĩa nhà 
máy, lãnh đạo công nhân tung tin hù dọa địch và tự mình leo lên nóc nhà 
máy treo một lá cờ lớn. Địch ở đây rất đông: thường xuyên có một tiểu 
đoàn thủy quân lục chiến, 1 tiểu đoàn cao xạ, 1 đại đội bảo an và ngày 30 
tháng 4, còn kéo về đây thêm khoảng 40 xe tăng và thiết giáp... nhưng 
trước thế tiến như vũ bão của ta và khí thế công nhân tại chỗ, chúng đã 
phải bỏ chạy.

Toàn bộ lực lượng địch ở Thủ Đức tan rã. Quần chúng xông vào 
chiếm giữ các căn cứ quân sự của địch, tiến chiếm trụ sở quận. Toàn bộ 
ngụy quyền quận bỏ chạy.

Với mọi chuẩn bị từ trước, khi đại quân ta tiến vào Sài Gòn, cơ sở 
cách mạng và quần chúng lao động nội thành kịp thời nổi dậy chiếm lĩnh, 
làm chủ và bảo vệ các cơ sở kinh tế, chính trị vãn hóa quan trọng, bảo 
đảm mọi sinh hoạt bình thường của một thành phô' mới giải phóng.

Ở nhà máy điện Chợ Quán, ngay lúc địch đang tồn tại và thiết quân 
luật, công nhân đã thay phiên nhau đi sửa chữa đường dây, ổn định dòng 
điện. Anh em kêu gọi binh lính ngụy quay về với chính nghĩa, ủng hộ 
hành động nổi dậy của công nhân.

Tại xưởng Ba Son, công nhân tháo gờ hết chất nổ địch gài, bảo vệ 
nguyên vẹn nhà máy.

Ở các hãng Esso, Shell, công nhân thành lập các ủy ban công nhân 
võ trang bảo vệ kho xăng Nhà Bè.

Công nhân các xí nghiệp Vimytes, Sicovina, Vinatexco, Biopharma 
và hàng loạt hãng, xưởng khác bất chấp công an, mật vụ, đã nổi dậy 
chiếm xưởng bảo vệ máy móc.

Các cơ sở cách mạng và quần chúng nổi dậy chiếm lĩnh, cắm cờ trụ 
sở khóm hai phường Huyện Sĩ, ngã ba Thủ Khoa Huân, dường Lê Thánh 
Tôn, chợ Bến Thành, cư xá Đô Thành, Ty cảnh sát quận 3, Sở Văn hóa... 
Một. trí thức, cơ sở của ta, đã giữ gìn và trao lại nguyên vẹn cho cách mạng 
toàn bộ Phòng báo chí Phủ Tổng thông ngụy của Hoàng Đức Nhã (đặt tại 
sô' 116 đường Hồng Thập Tự, nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai).

15 giờ ngày 30 tháng 4 tâ't cả cán bộ Thành ủy cánh A (luồn vào từ 
đêm 29 tháng 4) đã có mặt trong thành phố, tập kết nhận nhiệm vụ kế 
tiếp tại khu trường Pétrus Ký.
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Cán bộ, chiến sĩ cánh B của Thành ủy có mặt cùng nhân dân thực 
hiện nổi dậy giành chính quyền, giành quyền làm chủ từ ấp, xã đến thị 
trấn ngoại thành, cũng đã hội tụ về nhận nhiệm vụ tại dinh tỉnh trưởng 
Gia Định.

Trong chiến đích Hồ Chí Minh, riêng quân dân Sài Gòn  Gia Định 
đã diệt và làm tan rã 31.000 tên địch, bắt sống 12.619 tù binh, chiếm 9 
căn cứ quân sự, 5 chi khu, 21 phân chi khu và trụ sở tề... thu 12.275 súng 
và gần như toàn bộ hồ sơ các cơ quan từ Phủ tổng thống trở xuống. Số 
ngụy quân lần lượt ra trình diện là 40 vạn và số công an cảnh sát là 10 
vạn.

17 giờ ngày 30 tháng 4, tiếng súng đã thực sự chấm dứt ở "thủ đô" 
ngụy quyền, trừ một số mục tiêu quân sự. Thành phố hơn 3 triệu dân vừa 
qua cuộc chiến tranh 30 năm, vẫn nguyên vẹn đã chuyển sang trạng thái 
bình yên đến độ gây ngạc nhiên cho mọi người trên thế giới đang có mặt: 
nước vẫn chảy đều trong các đường ống; dòng điện chỉ tạm ngừng trong 2 
giờ rồi mọi nhà lại sáng; công nhân nhà máy vẫn sẵn sàng cho máy chạy; 
chợ búa, quán xá vẫn sẵn sàng mở; đường phố vẫn đông người, xe cộ... 
Người dân Sài Gòn  Gia Định náo nức cắt dàn cờ hoa để xuống đường 
ngày 15 mừng cuộc toàn thắng và chờ đêm hội pháo hoa.

Chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
Sài Gòn là đô thị lớn nhất Việt Nam, nằm giữa miền Trung và miền 

Đông Nam Bộ, là trung tâm các đầu mối giao thông chiến lược cả về đường 
bộ, đường thủy và đường không. Các vùng nồng thôn rừng núi, trung du 
đồng bằng và ven biển bao xung quanh thành phố có mối quan hệ mật 
thiết về các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa. Trong thành phố, 
nhà cửa san sát với những cao ôc nhiều tầng, dân cư đông và tập trung ở 
mật độ cao. Những đặc điểm nêu trên làm cho Sài Gòn giữ một vị trí địa 
lý đặc biệt quan trọng.

Đối với địch, nhất là trong chiến tranh xâm lược của Mỹ, Sài Gòn là 
thủ dô, trung tâm, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả miền 
Nam. Nơi đây là sào huyệt củạ tổ chức chính quyền trung ương ngụy và 
các đảng phái chính trị, tôn giáo, văn hóa, nơi tập trung cơ cấu chỉ đạo, 
chỉ huy quân sự của toàn bộ cuộc chiến tranh với từng vùng chiến trường, 
nơi phát ra và chỉ đạo thực hiện các chủ trương chiến lược, các kế hoạch, 
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biện pháp và thủ đoạn chiến lược, chiến thuật trên toàn chiến trường 
miền Nam và Campuchia. Chúng tập trung ở Sài Gòn và vùng phụ cận 
một bộ phận quan trọng lực lượng, sinh lực và phương tiện chiến tranh lớn 
cùng hệ thống phòng thủ nhiều tầng, từ xa, tập trung các cơ sở kinh tế 
công nghiệp, thương mại, đáp ứng phần lớn âm mưư cướp vét sức người sức 
của "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh"; đồng thời xây dựng, bố trí các cơ 
sở dự trữ vật chất, phương tiện chiến tranh lớn nhất ở Đông Dương. Đối 
phó với phong trào cách mạng quần chúng, ngoài mạng lưới kềm kẹp đồ sộ 
và nghiêm ngặt, địch tiến hành đánh phá thường xuyên và ác liệt, tinh vi 
trên mọi phương diện chính trị, quân sự, văn hóa, kinh tế, nơi chúng thực 
hiện một cách tập trung, đầy đủ nhất chủ nghĩa thực dân kiểu cũ (từ năm 
1945 đến năm 1954) và kiểu mới (từ năm 1945 đến năm 1975). Thành phô' 
Sài Gòn là nơi thực dân Pháp nổ súng tiến công mở đầu cuộc chiến tranh 
xâm lược lần thứ hai và là nơi đế quốc Mỹ cố giữ đến phút cuô'i cùng của 
cuộc chiến tranh, là điểm mở đầu và kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược 
của hai đế quốc Pháp và Mỹ trong 30 năm qua.

Đối với ta, thành phố Sài Gòn là nơi tập trung số lượng dân cư đông 
đảo nhất ở miền Nam, nơi có lực lượng học sinh sinh viên, nhân sĩ trí 
thức, tư sản dân tộc và đặc biệt là lực lượng công nhân công nghiệp (vô'n 
có quan hệ huyết thống gần gũi với nông dân vùng nông thôn Nam Bộ và 
với công nhân các đồn điền cao su). Nhân dân Sài Gòn có truyền thốhg 
yêu tự do, bất khuất chống ngoại xâm rất sâu sắc và liên tục trong suô't 
lịch sử 300 năm của thành phố. Mọi biến động ở thành phô' Sài Gòn, do vị 
trí trung tâm của nó, đều có ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình toàn miền 
Nam, cả nước và trên thê' giới. Sài Gòn trở thành trung tâm đấu tranh 
chính trị của cả miền Nam trong cả hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp 
và chống Mỹ, là địa điểm quyết chiến chiến lược cuối cùng của cuộc chiến 
tranh cách mạng xét về mặt mục tiêu cơ bản của công cuộc giải phóng 
hoàn toàn đất nước của dân tộc ta.

Những đặc điểm nêu trên tác động sâu sắc đến toàn bộ tiến trình 
cuộc kháng chiến diễn ra trên địa bàn Sài Gòn  Chợ Lớn  Gia Định.

Tiếng súng gây hâ'n ngày 23 tháng 9 năm 1945 là hành động kết 
thúc quá trình chuẩn bị trở lại xâm lược Đông Dương của giới tư bản quân 
phiệt Pháp từ khi nước Pháp còn bị phát xít Đức chiếm đóng. Chuẩn bị và 
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xác định ngay từ đầu quyết tâm kháng chiến, quân và dân Sài Gòn  Chợ 
Lớn  Gia Định đã đứng dậy tiến hành cuộc đấu tranh toàn dân chống 
thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đồng thời nỗ lực đặt 
nền móng và phát triển mọi nhân tố của một Nhà nước Dân chủ Cộng hòa 
mới được thành lập. 15 tháng đầu kháng chiến của quân Sài Gòn  Chợ 
Lớn  Gia Định và Nam Bộ, Nam Trung Bộ đã giáng một đòn phủ đầu vào 
dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, làm xáo trộn kế hoạch chiến lược 
đánh nhanh thắng nhanh của chúng, tạo ra khoảng thời gian quý báu để 
nhân dân cả nước có điều kiện xây dựng lực lượng mọi mặt, chuẩn bị cho 
cuộc kháng chiến lâu dài diễn ra trên phạm vi toàn quốc.

Từ đầu năm 1947, trong điều kiện Sài Gòn bị chiếm đóng hoàn 
toàn, "được bình định, ổn định” và ngày càng trở thành trung tâm chiến 
lược xây dựng Nam Bộ thành hậu phương dự trữ của chúng trong cuộc 
chiến tranh xâm lược ở Đông Dương, quân và dân Sài Gòn  Chợ Lớn  Gia 
Định đã từng tiếp tục xây dựng lực lượng mọi mặt, xây dựng các loại lực 
lượng vũ trang thích hợp, mở rộng phong trào chiến tranh du kích, đẩy 
mạnh công cuộc kháng chiến toàn diện cả về quân sự, chính trị, kinh tế, 
văn hóa, đưa cuộc kháng chiến phát triển thành cao trào vào năm 1950.

Sau năm 1950, được sự chi viện của đế quốc Mỹ, thực dân Pháp ra 
sức bình định Nam Bộ, trọng tâm là Sài Gòn, Chợ Lớn  Gia Định, đẩy 
phong trào cách mạng vào thời kỳ khó khãn kéo dài. Quân và dân Sài 
Gòn  Chợ Lớn  Gia Định năng động tổ chức lại chiến trường, bố trí lực 
lượng, kết hợp nhiều hình thức đấu tranh, vượt qua nhiều khó khăn nhằm 
khôi phục, giữ vững và phát triển phong trào trong điều kiện bị địch bao 
vây và đánh phá ác liệt. Hoạt động kháng chiến ở Sài Gòn  Chợ Lớn  
Gia Định đã làm suy yếu địch từ trong hậu phương của chúng, cầm chân 
dịch tại chỗ, tạo điều kiện cho quân và dân toàn miền đẩy mạnh đợt hoạt 
động hưởng ứng chiến dịch Đông Xuân 1953  1954 và chiến dịch Điện 
Biên Phủ, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược.

Từ sau Hiệp định Genève 1954, đế quốc Mỹ gạt Pháp và các thế lực 
thân Pháp, từng bước nắm quyền thống trị miền Nam Việt Nam, xây dựng 
ngụy quân quyền, thi hành chính sách thực dân mới. Sài Gòn trở thành 
thủ đô của ngụy quyền miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ 
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tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Sài Gòn  Gia Định đã phát động phong 
trào đấu tranh chính trị tiến công địch ngay từ đầu, phát triển phong trào 
bảo vệ hòa bình, đòi thi hành Hiệp định Genève, đưa Sài Gòn trở thành 
trung tâm đấu tranh chính trị của toàn miền Nam. Vượt qua khó khăn thử 
thách trong những năm tiếp sau, đặc biệt trong các năm 1957  1958  
1959, nhân dân Sài Gòn  Gia Định vẫn bền bỉ bảo tồn, gầy dựng và duy 
trì phong trào đấu tranh chính trị liên tục, nhằm bảo vệ quyền dân sinh, 
dân chủ, chống chính sách tố cộng diệt cộng, từng bước xây dựng lực lượng 
tự vệ vũ trang ở vùng nông thôn Gia Định, phô'i hợp đấu tranh liên kết 
giữa đô thị và nông thôn nội ngoại thành, đưa dẩn đấu tranh chính trị 
phát triển lên đấu tranh chính trị có tự vệ vũ trang hỗ trợ, tiến đến thực 
hiện nổi dậy từng phần, giành quyền làm chủ ở một số vùng nông thôn 
ven sát sào huyệt địch (1960  1961)

Chuyển sang thời kỳ chiến tranh cách mạng, chống chiến lược chiến 
tranh đặc biệt của Mỹ ngụy, quân và dân Sài Gòn  Gia Định bám sát 
đường lối chủ trương và phương châm chiến lược đấu tranh cách mạng của 
trên, phát huy tính năng động cách mạng, đề ra phương thức tổ chức và 
hình thức đấu tranh cụ thể cho các vùng hoạt động (nội đô, ven đô, nông 
thôn, ngoại thành), trong xây dựng các loại lực lượng và kết hợp sử dụng 
các hình thức đâu tranh thích hợp ở từng vùng trong thừng thời kỳ lịch sử 
nhất định. Các tầng lớp quần chúng nhân dân ở nội ngoại ô thành phố 
đều được huy dộng vào mặt trận đấu tranh chống Mỹ và ngụy quyền tay 
sai (đặc biệt lực lượng học sinh sinh viên và quần chúng lao động, phật tử) 
đưa phong trào cách mạng phát triển lên thế chủ động tấn công địch, góp 
phần làm khủng hoảng sâu sắc chế độ chính trị ngụy quyền và cùng với 
lực lượng nhân dân ở vùng nông thôn làm phá sản quốc sách ấp chiến lược 
của chúng, Giữa năm, 1965, đế quốc Mỹ buộc phải thay đổi chiến lược 
chiến tranh, ào ạt đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam Việt Nam, tiến 
hành cuộc chiến tranh cục bộ. Quân và dân Sài Gòn  Gia Định xác định 
quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, hình thành mặt trận chống Mỹ cứu 
nước ngày càng rộng lớn ngay tại Sài Gòn  Gia Định. Cao trào đấu tranh 
chính trị chống Mỹ cùng với những trận tập kích quân sự vang dội trong 
nội đô và sự phát triển tiến công của Quân giải phóng ở các hướng xung 
quanh thành phô' đã góp phần làm thất bại hai cuộc phản công chiến lược 
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mùa khô 1966  1967 của Mỹ ngụy. Bước sang năm 1968, ngay tại sào 
huyệt địch, các lực lượng cách mạng Sài Gòn  Gia Định đã tích cực chuẩn 
bị táo bạo cùng lực lượng toàn miền thực hành tiến công và nổi dậy mùa 
xuân năm 1968, đánh vào nhiều mục tiêu chiến lược quan tròng bậc nhất 
của Mỹ ngụy, gây cho chúng những tổn thất nặng nề, góp phần cùng cả 
nước làm suy sụp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống 
thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Paris.

Sau đợt 2 Tết Mậu Thân 1968, dù trong điều kiện bị địch phản kích 
đánh phá khốc liệt, lực lượng bị tiêu hao giảm sút, cơ sở bị bể vỡ nhiều, 
nhưng quân và dân Sài Gòn  Gia Định vẫn vững tin vào sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, kiên trì bám trụ địa bàn, chịu đựng gian khổ hy sinh, khéo 
léo chuyển hướng và phương pháp đấu tranh, quay về khôi phục xây dựng cơ 
sở, thực lực, giữ vững và tiến tới đẩy mạnh cao trào đấu tranh chính trị dưới 
nhiều hình thức ở nội đô, kiên cường đánh địch càn quét, liên tục chống phá 
chương trình bình định nông thôn của địch, giành lại và mở nhiều lõm làm 
chủ, giải phóng, phát triển hệ thống thông tin giao thông liên lạc ở vùng 
ven, tạo lại thế tiến công mới cho đến Hiệp định Paris.

Trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh, quân và dân Sài 
Gòn  Gia Định kịp thời đề phòng và uốn nắn những biểu hiện hòa bình 
chủ nghĩa sau ngày ký Hiệp định Paris, tranh thủ thời cơ, t.iếp tục phát 
triển thực lực cách mạng, tạo thế tạo lực mới. Từ cuối năm 1974, khi thời 
cơ cách mạng chúng bắt đầu xuất hiện, đã tích cực xây dựng lực lượng 
quân sự và lực lượng chính trị, phát huy hiệu lực ở cả ba mũi chính trị, 
quân sự, binh vận, đẩy mạnh tiến công địch trên khắp nội ngoại ồ thành 
phố, góp phần thúc đẩy tính thế cách mạng nhanh chính chín muồi. Toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân Sài Gòn  Gia Định kịp thời đón nhận thời cơ, 
tham gia tổng tiến quân và nổi dậy trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tạo 
diều kiện cho các binh đoàn chủ lực tiến vào thành phố, đập tan bộ máy 
ngụy quân ngụy quyền từ cơ sở tới trung ương, làm chủ mọi sinh hoạt của 
thành phô' ngay từ giờ phút đầu giải phóng.

Ba mươi năm chiến tranh ròng rã, quân và dân Sài Gòn  Chợ Lớn  
Gia Định đã hoàn thành vẻ vang sứ mạng mà lịch sử giao phó "đi trước về 
sau", cùng quân và dân cả nước lần lượt đánh bại các chiến lược chiến 
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tranh của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp giải phóng dân tộc.

Trải suốt những năm chiến tranh tàn khốc, toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân Sài Gòn  Chợ Lớn  Gia Định một lòng son sắt với sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, của Bác Hồ, kiên cường chịu đựng và vượt qua mọi gian lao 
thử thách, kiên cường chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng quê hương, giải 
phóng đất nước. Cả trong những ngày cam go nhất của buổi đầu kháng chiến, 
giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1953, giai đoạn năm 1957  1958  1959, 
những ngày địch khủng bố ác liệt sau Tết Mậu Thân, dân và quân Sài Gòn  
Chợ Lớn  Gia Định vẫn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, lần hồi gầy dựng 
cơ sở (có khi di trở lại từ con số không), sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì sự 
nghiệp chung, lòng không hề vướng bọn mảy may lợi ích riêng tư của bản 
thân mình. Trên mảnh đất Củ Chi, có những căn nhà được dựng di dựng lại 
không dưới mươi lần trên nền đất cũ, có những người mẹ chít ngang đầu 8 
vành tang trắng. Hàng ngàn đồng bào, chiến sĩ trải hết các nhà tù, nếm đủ 
các đoàn tra tấn dã man và thâm hiểm nhất mà kẻ thù có thể nghĩ ra vẫn 
một lòng trung trinh với sự nghiệp cách mạng. Không thể nào ghi lại được 
đầy đủ chiến công và sự hy sinh của toàn thể dân, quân, cán bộ, đảng viên 
Sài Gòn  Gia Định những chiến sĩ anh hùng cách mạng. Máu của họ thấm 
đẫm trên mọi góc phố, cửa ô, mọi nẻo đường, làng xóm, vườn tược. Khôn thể 
nào nhắc lại được đầy đủ lịch sử các địa danh Vườn Thơm, Láng Le, Bàn Cờ, 
Bình Mỹ, Khu 5 Hóc Môn, Rừng Sác, Bưng Sáu Xã, Tám Giác sắt, Củ Chi... 
những mảnh đất mà tên gọi và sự tích chắc chắn sẽ lưu lại mãi mãi trong 
lịch sử cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta.

Thắng lợi của quân và dân Sài Gòn  Chợ Lớn  Gia Định đã góp 
phần xứng dáng vào thắng lợi chung của toàn dân tộc trong cuộc chiến 
tranh 30 năm vừa qua, một cuộc chiến tranh "mãi mãi được ghi vào lịch sử 
dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng 
ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con 
người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ hai 
mươi, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế và có tính thời sự sâu sắc" 
(Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng 
toàn quốc lần IV)
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Ba mươi năm, xương máu, mồ hôi của hàng vạn đồng bào, cán bộ, 
chiến sĩ thành phố đổ xuống đã vun tưới thêm truyền thống chống ngoại 
xâm vốn được tinh cất trong suốt chiều dài lịch sử ba trăm năm của cư dân 
vùng đất Bến Nghé này. Đó là tình yêu quê hương đất nước, yêu độc lập tự 
do, là lòng trung thành vô hạn và ý nguyện dấn thân vào con đường cách 
mạng giải phóng dân tộc. Đó là ý chí bất khuyất và năng động trước mọi 
ngăn trở của hoàn cảnh, tinh thần chiến đấu dũng cảm kiên cường và trí 
tuệ mưu lược thấm đẫm tinh thần thượng võ, nghĩa hiệp, là phẩm chất cần 
cù lao động sáng tạo xây dựng cuộc sống mới. Đó chính là tinh thần đoàn 
kết gắn bó, là tình thương yêu giai cấp, thương yêu đồng loại, là lối ứng xử 
bặt thiệp, hào hiệp, nhân nghĩa, có thủy có chung.

Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Sài Gòn  Chợ Lớn  
Gia Định được vinh dự mang tên Bác Hồ  Thành phố Hồ Chí Minh. Quân 
và dân thành phố lại tiếp tục bước vào cuộc đấu tranh mới: khắc phục hậu 
quả chiến tranh, sửa đổi lệch lạc trong bước đi, dổi mới sự lãnh đạo, khôi 
phục và phát triển lực lưọng sản xuất mới, từng bước đưa thành phố tiến 
lên theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng thành phố ngày 
càng giàu mạnh, văn minh, đấu tranh giữ vững thành quả cách mạng, giữ 
vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường và củng cố 
nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thành phô' thành khu vực phòng thủ 
vững chắc. Hàng ngàn người con của thành phố đã lên đường chiến đấu 
anh dũng giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quô'c ở biên 
giới Tây Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế trên đất nước Campuchỉa.

Lịch sử cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc kéo dài gần một phần 
ba thế kỷ dang lùi xa vào quá khứ. Nhưng những giá trị quyền thông và 
bài học lịch sử của nó thì còn lại mãi mãi với các thế hệ cư dân chủ nhân 
của thành phố Hồ Chí Minh  thành phố anh hùng

(Theo Lịch sử Sài Gòn  Chợ Lớn  Gia Định kháng chiến 1945 
1975. NXB TP.HCM)
ĐỢI THẮNG MÙA xa ÂN 1975  ĐỈNH CAO cân 

NGHỆ THCIỘT QUÂN sự VIỆT NAM
Cách đây 35 năm, với cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 

1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết 
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thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thắng lợi oanh liệt 
dó dã tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đưa cả nước bước vào 
kỷ nguyên dộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại hội IV của 
Đảng (1976) đã khẳng định: "Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tô tạo nên sức mạnh vô 
địch của cách mạng Việt Nam. Nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta"1; mà "trước hết là thắng lợi của đường lối 
chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của 
Đảng"1 2. Đó là đường lốì giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng 
ở hai miền: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, nhằm mục tiêu chung là hoàn thành 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Với đường lối đó, Đảng ta đã huy động được sức mạnh 
lớn nhất của cả nước, sức mạnh của tiền tuyến lớn miền Nam và sức mạnh 
của hậu phương lớn miền Bắc; kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, có được từ 
sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ chí tình của nhân dân và bạn bè quốc tế, 
trước hết là của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đặc biệt là sự đoàn kết, 
sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước: Việt Nam, 
Lào và Campuchia... tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh thắng đế quốc 
Mỹ xâm lược cùng bè lũ tay sai của chúng.

1 Vđn kiên Đảng: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, t 37, tr 472, 484.
2 Văn kiện Đảng; Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, T.37, tr 472, 484.

Thắng lợi vĩ đại đó đã làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược quy 
mô nhất, dài ngày nhất và ác liệt nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai; làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của dế quốc Mỹ và 
làm suy yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa; đồng thời, góp phần tăng cường 
hệ thông xã hội chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của ba 
dòng thác cách mạng trên thế giới đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc 
và tiến bộ xã hội.

Đã 35 năm trôi qua, kể từ ngày Đại thắng 3041975, nhưng ký ức 
hào hùng và niềm tự hào về chiến thắng oanh liệt đó vẫn vẹn nguyên
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trong mỗi chúng ta. Nó đang và sẽ mãi là động lực tinh thần to lớn để 
chủng ta kiên định, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu 
và nhân dân ta đã chọn: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiếp tục công 
cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc; ra sức phấn đấu vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, vãn minh" mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng 
đã xác định.

Đại thắng mùa Xuân 1975 là chiến công chói lọi trong nửa cuối thế 
kỷ XX của quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng; là tài sản vô giá 
của dân tộc, để lại cho chúng ta những bài học quý báu trên nhiều phương 
diện. Bài học quyết định, mang tính bao trùm, đó là đường lối lãnh đạo 
đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối đó của Đảng ta; trong 
đó, trực tiếp là đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo của 
Đảng. Đường lối quân sự của Đảng ta được hình thành trên cơ sở nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác  Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về 
chiến tranh cách mạng, tổ chức và xây dựng quân đội cách mạng... kết 
hợp với truyền thống quân sự của dân tộc, được vận dụng sáng tạo, phù 
hợp với điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Đường lối đó có sự kê 
thừa kinh nghiệm từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 
được bổ sung, phát triển và từng bước hoàn thiện trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. Một trong những biểu hiện tập trung nhất về mặt nội 
dung của đường lổì quân sự của Đảng, đó là: khoa học, nghệ thuật quân sự. 
Từ thực tiễn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng ta có thể 
khẳng định rằng: nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam, hạy nói 
cụ thể hơn là nền khoa học, nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân 
Việt Nam đã không ngừng phát triển, hết sức độc đáo, sáng tạo, dạt đến 
đỉnh cao trong cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975. Điều dó thể 
hiện tập trung ở những nội dung chủ yếu sau.

1   Đánh giá đúng tình hình, nắm vững thời cơ chiến lược và triệt 
để tận dụng thời cơ để mở cuộc Tổng tiến công chiến lược, kết thúc chiến 
tranh trong thời gian ngắn, có lợi nhất

Đây là thành công nổi bật của Đảng ta về nghệ thuật chỉ đạo chiến 
lược trong chiến tranh giải phóng và cũng là nét đặc sắc về nghệ thuật 
quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Trải qua mấy chục nám 
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chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược, ta càng đánh càng mạnh, liên tiếp 
đánh bại các chiến lược chiến tranh, những cố gắng quân sự cao nhất của 
đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari, rút quân Mỹ và quân các 
nước đồng minh ra khỏi miền Nam Việt Nam. Với kết quả đó, chúng ta đã 
thực hiện quyết tâm chiến lược theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu: "đánh 
cho Mỹ cút", để rồi tiến tới "đánh cho ngụy nhào". Sự chuyển biến về 
chiến lược đó đã tạo ra bước ngoặt căn bản về tương quan so sánh giữa lực 
lượng cách mạng và phản cách mạng, tạo ra những thuận lợi mới đối với 
cách mạng Việt Nam. Đến cuối năm 1974, trên cơ sở bám sát, đánh giá 
đúng tình hình thế giới, trong nước, nhất là so sánh lực lượng ta  dịch, 
điểm mạnh và điểm yếu chí mạng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn sau khi 
đế quốc Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam và khả năng của ta..., 
Đảng ta nhận định: địch không thể đương đầu nổi với lực lượng cách mạng 
đã mạnh hẳn lên cả về chính trị và quân sự; từ đó, đi đến kết luận: nhân 
dân ta, dân tộc ta đang đứng trước thời cơ lịch sử để giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược, Đảng ta cùng quân, dân cả nước 
đã hạ quyết tâm chiến lược, mỏ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy quy mô 
lớn trên toàn chiến trường miền Nam, nhằm tiêu diệt và làm tan rã toàn 
bộ ngụy quân với số lượng trên một triệu tên, đập tan bộ máy ngụy quyền, 
giành chính quyền về tay nhân dân. Để bảo đảm chắc thắng cho cuộc 
Tổng tiến công chiến lược, nhất là trận quyết chiến chiến lược (chiến dịch 
Hồ Chí Minh)  đòn đánh quyết định cuối cùng tại sào huyệt của địch, 
Đảng ta đã tính toán, cân nhắc và chuẩn bị hết sức chu đáo; trong đó có 
việc hệ trọng là tính tới khả năng Mỹ quay lại can thiệp với mức độ và 
hình thức khác nhau để có sự chủ động đôi phó, với quyết tâm cao nhất cả 
về tinh thần và lực lượng bảo đảm đủ điều kiện giành thắng lợi, kết thúc 
toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhìn lại toàn bộ cuộc 
Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975 (diễn ra theo đúng chủ trương, 
kế hoạch dự kiến của Bộ Chính trị), chúng ta thấy rõ: nghệ thuật lãnh đạo 
chiến tranh cách mạng và chỉ đạo chiến lược hết sức tài tình, sắc bén, táo 
bạo và đầy sức sáng tạo của Đảng ta, cùng với nền khoa học, nghệ thuật 
quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam đặc sắc, phong phú, phát 
triển đến đỉnh cao. Trong đó, thành công trước hết và nổi bật của Đảng ta
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là đánh giá đúng tình hình, so sánh lực lượng giữa địch và ta, nắm vững 
thời cơ lịch sử, hạ quyết tâm chiến lược chính xác.

2   Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp, kết hợp chặt chẽ các mặt 
đấu tranh; kết hợp tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công để giành 
thắng lợi quyết định

Đại thắng mùa Xuân 1975 là kết cục tất yếu của cả quá trình chiến 
đấu anh dũng, bền bỉ của đồng bào và chiến sĩ cả nước, trực tiếp là đồng 
bào và chiến sĩ miền Nam suốt một phần năm thế kỷ, từ sau thắng lợi vĩ 
đại của cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong 
suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với đường lối và phương pháp 
cách mạng đúng đắn, Đảng ta đã động viên và phát huy cao độ sức mạnh 
tổng hợp của chiến tranh nhân dân; đó là: sức mạnh của hậu phương lớn 
miền Bắc vừa chiến đấu, xây dựng, vừa chi viện đắc lực sức người, sức của 
cho miền Nam, kết hợp với sức mạnh của đồng bào và chiến sĩ miền Nam 
trực tiếp trên tuyến đầu đánh Mỹ và thắng Mỹ. Để hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, Đảng ta đã kiên định và vận dụng 
sáng tạo quan điểm về con đường cách mạng miền Nam phải là con đường 
cách mạng bạo lực, với hai lực lượng cơ bản: lực lượng chính trị và lực lượng 
vũ trang; kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh 
ngoại giao; kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng; đánh địch bằng 
ba mũi giáp công: quân sự, chính trị, binh vận; trên cả ba vùng chiến lược: 
rừng núi, nông thôn dồng bằng và thành thị; kết hợp chiến tranh du kích 
và chiến tranh chính quy, thực hiện đánh địch trên mọi quy mồ: đánh lớn, 
đánh vừa, dánh nhỏ của lực lượng vũ trang ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương và dân quân du kích); thực hiện làm chủ để tiêu diệt địch, 
tiêu diệt địch để giành quyền làm chủ. Quán triệt và nắm vững tư tưởng 
chiến lược tiến công và phương châm chiến lược đánh lâu dài, nhưng đồng 
thời biết tạo thời cơ, tranh thủ thời cơ mở những cuộc tiến công chiến lược 
(1968, 1972) làm thay đổi cục diện chiến tranh có lợi cho ta, đề’ cuối cùng 
thực hiện cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đánh bại hoàn toàn quân địch, 
giành thắng lợi triệt để và trọn vẹn.

Cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975 là đỉnh cao của sự 
kết hợp giữa tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công đế’ đánh bại và 
làm tan rã toàn bộ lực lượng địch, kết thúc chiến tranh trong thời gian 
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ngắn, có lợi nhất. Nó thể hiện nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh và tài thao 
lược quân sự sắc bén, sáng tạo, táo bạo mà đúng đắn của Đảng ta. Sự kết 
hợp giữa tiến công quân sự của bộ đội chủ lực và nổi dậy của quần chúng 
được thực hiện hết sức chặt chẽ, hiệu quả, trong suôt cuộc Tổng tiến công 
chiến lược. Những đòn tiến công quân sự của bộ đội chủ lực, bằng một loạt 
trân đánh hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, đánh thẳng vào các thành 
thị, trung tâm đầu não, căn cứ quân sự lớn của địch, tiêu diệt, làm tan rã 
lực lượng lớn và gây cho chúng hoang mang tột độ đã tạo điều kiện hỗ trợ, 
thúc đẩy lực lượng chính trị của quần chúng nổi dậy, đập tan bộ máy kìm 
kẹp của địch ở địa phương, cơ sở để giành quyền làm chủ. Tương tự như 
vậy, sự nổi dậy mạnh mẽ của lực lượng quần chúng đông đảo trên nhiều 
địa bàn từ nông thôn đến thành thị, với nhiều hình thức phong phú, linh 
hoạt đã tạo thuận lợi cho bộ đội chủ lực cả về thế, lực và điều kiện để 
nhanh chóng đập tan sự kháng cự của địch; đồng thời, dể tập trung lực 
lượng vào những mục tiêu chủ yếu của cuộc Tổng tiến công.

Như vậy, có thể thấy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
nói chung, trong cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975 nói riêng, 
Đảng ta đã vận dụng rất sáng tạo cả quy luật chiến tranh cách mạng và 
quy luật khởi nghĩa vũ trang, để tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất, vào 
thời điểm quyết định, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước.

3   Kế thừa truyền thống quân sự của dân tộc; nắm vững tư tưởng 
chiến lược tiến công, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quăn sự của chiến 
tranh nhân dân để giành thăng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi 
hoàn toàn và triệt để, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước vĩ đại

Dân tộc ta có quyền tự hào bởi truyền thống đánh giặc, giữ nước hào 
hùng, với tư tưởng và nghệ thuật quân sự đặc sắc. Nhờ đó, trong suốt mấy 
ngàn năm lịch sử, cha ông ta đã nhiều lần đánh bại các kẻ thù xâm lược 
có tiềm lực kinh tế  quân sự hơn hẳn để giành và bảo vệ vững chắc nền 
độc lập dân tộc.

Truyền thông quân sự dân tộc với nét đặc sắc cấu thành bởi những 
nhân tố cơ bản: "mưu sâu, kế hiểm, thế vững, lực mạnh” được Đảng ta kế 
thừa, vận dụng sáng tạo trong cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp xâm 
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lược và phát triển từng bước trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc 
biệt đạt đến đỉnh cao trong cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975. 
Đó là nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam hết sức độc 
đáo, sáng tạo. Nó được vận dụng trong cuộc Tổng tiến công chiến lược với 
những nội dung chủ yếu là: nghệ thuật lựa chọn hướng, mục tiêu tiến công 
đúng đắn, thời cơ tiến công thích hợp; nghệ thuật tổ chức xây dựng lực 
lượng và cơ động, tập trung lực lượng kịp thời; nghệ thuật xác định phương 
pháp tác chiến (cách đánh), hình thức tác chiến phù hợp; nghệ thuật lợi 
dụng, khai thác triệt để sai lầm của địch, hạn chế điếm mạnh, khoét sâu 
điểm yếu của chúng; thực hành tiến công mãnh liệt, thần tốc, táo bạo, bất 
ngờ để tiêu diệt từng bộ phận lớn quân địch, tiến tới tiêu diệt và làm tan 
rã toàn bộ quân địch...

Trước hết, nói về nghệ thuật chọn hướng, mục tiêu và thời 
cơ tiến công. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng của nghệ thuật 
quân sự, nhất là trong tác chiến chiến lược. Nếu lựa chọn hướng, mục tiêu, 
thời cơ tiến công chính xác sẽ góp phần giành thắng lợi và ngược lại, nếu 
chọn không đúng sẽ dẫn tới thất bại, vì thế không được phạm sai lầm, đặc 
biệt là trong Tổng tiến công chiến lược. Sau khi hạ quyết tâm chiến lược, 
chúng ta tiếp tục nghiên cứu rất kỹ về địch và thấy rằng: tuy lực lượng của 
chúng còn lớn, nhưng chúng phải rải khắp trên toàn miền Nam để tổ chức 
phòng thủ chiến lược, với đặc điểm bố trí lực lượng chỉ mạnh ở hai đầu. Từ 
đó, ta đã chọn Tây Nguyên, là địa bàn chiến lược quan trọng để mở đầu 
cuộc tiến công chiến lược. Thực tế cho thấy, sự lựa chọn đó hoàn toàn 
chính xác và rất sáng tạo. Với việc ta giải phóng Tây Nguyên và tiếp đó 
lần lượt giải phóng các tỉnh thuộc Quân khu II thì toàn bộ hệ thống phòng 
thủ chiến lược của địch ở miền Nam bị chia cắt, tạo nên phản ứng dây 
chuyền, làm rung chuyển toàn bộ bộ máy chiến tranh của địch. Ngay khi 
chiến dịch Tây Nguyên chưa kết thúc, ta đã kịp thời mở các mũi tiến công 
về Quân khu I lúc đó đã bị cô lập, nhằm vào mục tiêu quan trọng là Huế 
và Đà Nẵng. Sau khi lực lượng địch ở Quân khui, Quân khu II bị xóa sổ, 
cùng với những hoạt động của quân và dân ta ở Quân khu III, Quân khu 
rv của địch được đẩy mạnh, đã xuất hiện những nhân tô' mới của cuộc 
chiến tranh: địch bị tiêu diệt và tan rã hàng chục vạn quân; ta thì trên đà 
thắng lợi, lực lượng dồi dào, thế trận vững... Tình hình đó đã chín muồi để 
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ta mở trận quyết chiến chiến lược (chiến dịch Hồ Chí Minh) tại Sài Gòn  
Gia Định  sào huyệt cuối cùng của địch.

Như vậy, có thể thấy, với việc xác định hướng, mục tiêu tiến công 
đúng đắn, lựa chọn thời cơ tiến công thích hợp, chúng ta đã quán triệt tư 
tưởng chiến lược tiến công, phương châm đánh.địch trên cả ba vùng chiến 
lược phù hợp với hoàn cảnh mới. Trong cuộc Tổng tiến công chiến lược 
mùa Xuân 1975, ta tiếp tục đánh địch ở cả rừng núi, đồng bằng và thành 
thị, trong đó, chọn hướng rừng núi để mở đầu, sau đó phát triển xuống 
đồng băng, nhưng hướng và mục tiêu của các cuộc tiến công đều là thành 
thị và cuối cùng đánh chiếm thủ dô của địch cũng là thành thị. Nét đặc 
sắc của việc chọn hướng, mục tiêu và thời cơ tiến cồng được thể hiện ở cả 
phạm vi chiến lược, chiến dịch và chiến thuật; trong đó, tựu trung, chúng 
ta đều nhằm vào những nơi hiểm yếu của địch để đánh bại chúng. Đó 
thường là nơi địch yếu hoặc tương đối yếu và cũng có thể là nơi địch tương 
đôi mạnh hoặc mạnh, nhưng có sơ hở hoặc tương đối sơ hở và ở đó ta có 
điều kiện triển khai lực lượng, hình thành thế trận, phát huy được sức 
mạnh áp đảo, gây được bất ngờ, bằng cách đánh hay để đánh gục chúng.

Về nghệ thuật tổ chức lực lượng và cơ động, tập trung lực lượng. 
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, để bảo đảm chắc 
thắng, hoàn thành quyết tâm chiến lược đã xác định, chúng ta đã huy 
dộng lực lượng, cơ sở vật chất, kỹ thuật rất lớn. Tất nhiên, để thực hiện 
được điều này thì trước đó, Đảng ta đã chú trọng và dày công tổ chức xây 
dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, đặc biệt là các binh đoàn chiến lược 
với các thành phần binh chủng kỹ thuật hiện đại (xe tăng, thiết giáp, 
pháo binh, phòng không...) có đủ khả năng tiến hành các chiến dịch tiến 
công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn. Đó là một thành công nổi bật của 
Đảng ta về tổ chức xây dựng lực lượng chiến lược, trong bối cảnh vừa 
chiến đấu vừa tổ chức xây dựng; nhờ đó, chúng ta không những duy trì 
được sức mạnh chiến đấu trong suốt quá trình chiến tranh, mà còn chuẩn 
bị được lực lượng đủ mạnh để đánh đòn quyết định, kết thúc chiến tranh 
thắng lợi. Trong cuộc Tổng tiến công, ta có những binh đoàn chiến lược tại 
chỗ, bố trí sẵn trên các hướng, các địa bàn chiến lược; đồng thời, lại có 
những binh đoàn cơ động chiến lược, lực lượng dự bị chiến lược lớn luồn 
sẵn sàng tham chiến và đối phó với các tình huống đột xuất, bất trắc 
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ngoài dự kiến. Việc tổ chức những binh đoàn chiến lược lớn gồm nhiều 
binh chủng hợp thành, được bố trí tại chỗ và cơ động một cách hợp lý đã 
bảo đảm cho ta luôn giành quyền chủ động về chiến lược và đủ khả năng 
tiến hành các chiến dịch tiến công quy mô lớn đồng thời và kế tiếp, giáng 
đòn quyết định, giành thắng lợi trong thời gian ngắn, có lợi nhất. Trong 
chiến dịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã tập trung lực lượng mạnh, có ưu thế 
hơn hẳn địch về các chí sô' so sánh: tổng quân sô', xe tăng, pháo binh,... vởi 
sức cơ động cao; nhờ đó, ta đã duy trì được sức mạnh chiến đấu, tốc độ tiến 
công, hiệu suất chiến đấu cao, thực hiện tốt phương châm: "thần tô'c, táo 
bạo, bất ngờ" mà Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã chỉ thị để đánh thắng 
hoàn toàn quân địch trong thời gian ngắn. Những đòn tiến công mãnh liệt 
của bộ đội chủ lực, kết hợp chặt chẽ với sự tiến công và nổi dậy mạnh mẽ 
của lực lượng vũ trang địa phương và quần chúng trên các địa bàn, đã tạo 
nên sức mạnh vô cùng lớn để đánh bại ngụy quân, đập tan ngụy quyền là 
nét độc đáo, đầy sức sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong 
thời đại Hồ Chí Minh.

về phương pháp tác chiến, hình thức tác chiến. Trong cuộc Tổng 
tiến công chiến lược, cũng như trong từng chiến dịch, ta đã quán triệt tư 
tưởng chiến lược tiến công, vận dụng phương pháp tác chiến, hình thức tác 
chiến hết sức linh hoạt, táo bạo, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn 
cảnh cụ thể, nên đã đạt hiệu suất, hiệu quả chiến đấu rất cao. Chúng ta đã 
phát triển lên một bước mới cách đánh truyền thông của chiến tranh nhân 
dân: kết hợp tiến công và nổi dậy; kết hợp, phôi hợp tác chiến của lực 
lượng vũ trang ba thứ quân; kết hợp cả đánh lớn, đánh vừa và đánh nhỏ... 
Ta đã mở những chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, 
quan hệ chặt chẽ với nhau, theo ý định chiến lược thống nhất: thực hiện 
chia cắt, bao vây, phá vỡ hệ thống phòng thủ chiến lược của địch, tiêu diệt 
và làm tan rã bộ phận lớn quân địch, kết hợp với tiến công rộng khắp ở 
quy mô vừa và nhỏ của lực lượng vũ trang địa phương và nổi dậy mạnh mẽ 
giành quyền làm chủ của quần chúng. Cách đánh đó đã làm cho địch rơi 
vào tình thế hoảng loạn, sụp đổ hoàn toàn. Trong các chiến dịch tiến công, 
chúng ta dã vận dụng linh hoạt phương pháp tác chiến và các hình thức, 
thủ đoạn tác chiến: tiến công trận địa, bao vây, chia cắt, đột phá thọc 
sâu... làm cho địch không thể đối phó, liên tiếp bị bất ngờ về nhiều mặt.
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Khi thì chúng bị bất ngờ về phương hướng, mục tiêu tiến công của ta như ở 
Tây Nguyên; khi thì bị bất ngờ về cách đánh như ở Huế, hoặc thời gian 
tiến công như ở Đà Năng; khi thì bị bất ngờ cả về thời gian, tốc độ tiến 
công và quy mô tập trung lực lượng của ta như ở Sài Gòn  Gia Định. 
Nhưng trên hết, bất ngờ lớn nhất đối với địch là thời gian của cuộc Tổng 
tiến công chiến lược; chúng đã tinh toán sai khi cho rằng: vào thời điểm 
đó, ta chưa đủ khả năng mở cuộc Tổng tiến công chiến lược. Đó là điểm 
mấu chót khiến chúng hoàn toàn bị động về chiến lược, mà đã bị động về 
chiến lược thì thất bại là tất yếu.

Trên đây là một số nội dung chính về nghệ thuật quân sự của chiến 
tranh nhân dân đã được vận dụng trong cuộc Tổng tiến công chiến lược 
mùa Xuân 1975. Cùng với đó, còn rất nhiều nội dung khác như nghệ thuật 
vận dụng thời gian, không gian; nghệ thuật đánh trận mở đầu, trận kết 
thúc; nghệ thuật tổ chức và xây dựng thế trận; nghệ thuật nghi binh, lừa 
địch... Và, tất nhiên, cùng với nghệ thuật quân sự cần phải nhấn mạnh 
một nhân tô' rất cơ bản tạo nên sức mạnh áp đảo địch để giành thắng lợi 
là nhân tố chính trị  tinh thần; đây là chỗ mạnh tuyệt đối, mang tính 
truyền thống của dân tộc Việt Nam ta.

Đại thắng mùa Xuân 1975 kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân ta. ý nghĩa và 
những bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ chiến thăng vĩ đại đó 
còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 
Trách nhiệm và cũng là hành động thiết thực nhất của chúng ta là tiếp 
tục nghiên cứu những kinh nghiệm đó để phát triển nền khoa học, nghệ 
thuật quân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu của công cuộc củng cố quốc phòng, 
bảo vệ Tổ quô'c trong điều kiện mới.

RỢNG DANH PHÁO BINH CHIẾN DỊCH
Trên toàn miền Nam, lực lượng pháo binh tham gia cuộc Tổng 

tiến công năm 1975 với số lượng lớn. Tính từ ngày 1811975, (chiến 
dịch Tây Nguyên 129 khẩu pháo cỡ lớn, 94 khẩu pháo xe kéo, 35 khẩu 
pháo mang vác ĐKB, H12, cối 120mm) và 349 khẩu pháo, cối nhỏ.

Chiến dịch HuếĐà Nẵng có 384 khẩu (103 khẩu pháo xe kéo, 
281 khẩu pháo mang vác, không kể pháo cối nhỏ).
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Chiến dịch Hồ Chí Minh có 509 khẩu (241 khẩu pháo xe kéo, 88 
khẩu pháo mang vác, không kể pháo cô'i nhỏ). Lượng vật tư kỹ thuật, 
dạn dược tiêu thụ rất lớn, thời gian lại rất khẩn trương chỉ trong 55 
ngày đêm với 3 chiến dịch lớn nên công tác kỹ thuật gặp không ít khó 
khăn, đặc biệt là công tác bảo đảm kỹ thuật và bảo đảm đạn. Để giải 
quyết khó khăn này, thực hiện chủ trương lấy pháo, đạn địch đánh địch.

Trong chiến dịch Tây Nguyên, lực lượng kỹ thuật pháo binh cùng 
với các lực lượng khác đã thu hồi dưa vào sử dụng nhiều xe pháo, đạn 
dược và khí tài của địch. Nhiều phân đội pháo binh chuyển từ pháo 
122mm sang pháo 105mm, 155mm, dùng hàng ngàn viên đạn, hàng 
vạn lít xăng dầu chiến lợi phẩm, do đó dù phải truy kích địch xa tuyến 
hậu cần cơ bản hàng trăm kilômét vẫn bảo đảm đủ xăng dầu, dạn dược, 
sức kéo để cơ dộng theo sát đội hình bộ binh và đủ hoả lực chiến đấu 
kịp thời. Các đơn vị còn mạnh dạn sử dụng tù, hàng binh (có chọn lọc) 
để khai thác, sử dụng các phương tiện, xe kéo pháo, khí tài hệ 2, phát 
hiện các kho đạn, kho xăng dầu của địch. . .

Trong chiến dịch Huế  Đà Năng, trên hướng Quân khu 5 đã thu 
hồi và đưa vào sử dụng 5.963 viên đạn pháo địch, chiến 79% số đạn 
pháo xe kéo tiêu thụ trong chiến dịch, pháo binh Quân khu Trị Thiên 
đã sử dụng 15 khẩu pháo xe kéo, 6.000 viên đạn địch để đánh địch. 
Riêng Lữ đoàn 164 Quân đoàn 2 sử dụng nhiều xe chiến lợi phẩm tăng 
sức cơ động từ 25% lên 100% bảo đảm được yêu cầu cơ động thần tốc 
vào tham gia giải phóng Sài Gòn.

Trong chiến dịch Tây Nguyên có thể nêu lên 3đòn hoả lực pháo 
binh.

Đòn hoả ỉực thứ nhất: Hoả lực pháo binh chi viện bộ binh, xe 
tăng thọc sâu đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột. Đây là đòn hoả lực 
được chuẩn bị kỹ cho trận tiến công quy mô tương đối lớn, dùng hoả lực 
pháo bắn chuẩn bị, bảo đảm cho bộ binh xe tăng trên nhiều hướng; mũi 
thọc sâu đánh chiếm cùng lúc những mục tiêu chủ yếu trong thị xã 
Buôn Ma Thuột.

Theo kế hoạch giờ "G" là 06.00h ngày 1031975 nhưng thời tiết 
xấu nên đến 07 giờ 15 phút, pháo binh mới bắt đầu thực hành hoả lực 
chuẩn bị với gần 5.000 viên đạn cỡ lớn cùng lúc bắn vào 3 mục tiêu chủ 
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yếu là sở chỉ huy sư 23, sở chỉ huy tiểu khu Đắc Lắc, căn cứ liên hiệp 
quân sự và 7 trận địa pháo địch. Đạn trúng mục tiêu ngay loạt đạn đầu, 
diệt nhiều địch, gây cháy, nổ làm tê liệt hoàn toàn các trận địa pháo 
địch. . . khoảng gần trưa bộ binh và xe tãng ta đã chạm dịch ở các cứ 
điểm ngoại vi thành phố. Đến lõ.OOh quân ta đánh chiếm được sở chỉ 
huy tiểu khu Đắc Lắc, khu căn cứ liên hợp quân sự và một phần sở chỉ 
huy sư đoàn 23. Căn cứ này địch tổ chức phòng ngự khá kiên cố, quân 
ta phải tổ chức lại để tiến công, đến 06.00h ngày 11 tháng 3 năm 1975 
sau đợt hoả lực pháo bắn chuẩn bị lần thứ hai với mật độ đạn lớn, kết 
hợp với pháo bắn thẳng của pháo 85mm, pháo mang vác... đến 09.00h 
ta làm chủ sở chỉ huy sư 23 ngụy, và tới 11.00 cùng ngày quân ta đã 
làm chủ hoàn toàn Buôn Ma Thuật.

Đòn hoả lực thứ hai: Pháo binh cơ động linh hoạt, bám sát và 
chi viện kịp thời cho bộ binh, xe tăng đánh phản kích của địch tại 
Phước An. Đậy là trận mà hoả lực pháo binh phải đánh nhiều mục tiêu 
ngoài kế hoạch, lại phải di chuyển trận địa nhưng do có dự kiến từ 
trước và tổ chức được nhiều đài quan sát luồn sâu bám sát đội hình 
chiến đấu của Sư đoàn bộ binh 316 và Sư đoàn bộ binh 10, nên ngày 
1231975 khi trung đoàn 45 ngụy đổ bộ bằng trực thăng xuống điểm 
cao 581 định cùng trung đoàn 53 và liên đoàn biệt động số 21 tổ chức 
phản kích thì lập tức bị hoả lực các cụm pháo chiến dịch của ta bắn 
trúng, bắn mạnh chia cắt đội hình của chúng, tạo điểu kiện cho bộ binh, 
xe tăng liên tiếp trong những ngày 13 dến 15 tháng 3 tiêu diệt từng 
trung đoàn địch, đánh chiếm căn cứ trung đoàn 53 ngụy, số còn lại phải 
rút chạy về Phước An.

Trung đoàn bộ binh 24 đã dùng xe cơ giới truy kích có xe tăng , 
tăng cường và được cụm pháo 675 trực tiếp chi viện; sáng 1631975 sau 
đợt tập kích hoả lực pháo Đ74 của cụm pháo 675, các mũi bộ»binh xe 
tăng Trung đoàn 24 của ta dã đánh chiếm quận lỵ Phước An tiêu diệt 
và bắt sống toàn bộ quân địch, thừa thắng quân ta đánh chiếm quận lỵ 
Chư Pảh tiêu diệt tàn quân của sư đoàn 23 ngụy và đập tan toàn bộ kế 
hoạch phản kích của địch vào Buôn Ma Thuột.
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Đòn hoả ỉực thứ ba: Pháo binh vừa cơ động vừa chuẩn bị chi 
viện Sư đoàn 320A hợp vây tiêu diệt toàn bộ quân địch tháo chạy khỏi 
Tây Nguyên.

Từ chiều 16 tháng 3, ta đã phát hiện quân địch từ 2 tỉnh Kon 
Tum và PLây Cu, rút theo đường 7 qua Cheo Reo về đồng bằng. Bộ chỉ 
huy mặt trận lệnh cho Sư đoàn 320A có Trung đoàn 95 làm dự bị được 
tăng cường một tiểu đoàn xe tăng và cụm pháo binh 675 bám chặt và 
tiêu diệt gọn toàn bộ quân địch rút chạy khỏi Tây Nguyên. Kế hoạch 
tác chiến của Sư đoàn 320A như sau: Trung đoàn 66 dùng xe ô tô cơ 
động được tăng cường 2 khẩu 105mm và 2 khẩu 85mm có nhiệm vụ 
chia cắt đội hình địch trên đường 7. Trung đoàn 64 làm nhiệm vụ luồn 
sâu đánh chiếm 1 đoạn dường 7, phía dông nam thị xã Cheo Reo, chặn 
đầu cuộc hành quân rút chạy của địch. Trung đoàn 48 đảm nhiệm tiến 
công trên hướng chủ yếu được tăng cường trung đoàn pháo của sư đoàn. 
Trung đoàn pháo 675 nhanh chóng cơ động chiếm lĩnh trận địa bắn 
ngay vào Cheo Reo.

16.00h ngày 17 tháng 3 năm 1975, tiểu đoàn đi đầu của Trung 
đoàn 64 đã chạm địch trên đường số 7, ngay lập tức quân ta tiêu diệt 
đoàn xe 8 chiếc và làm chủ đường số 7 phía đông nam Cheo Reo 4  
5km. Cùng ngày 17 tháng 3 sau khi bộ binh đánh chiếm Chư Pảh mở 
đường cho pháo xe kéo cơ động và chiếm lĩnh trận địa, đến 11 giờ 30 
phút ngày 18 tháng 3, pháo Đ74 đã bắt đầu rót đạn vào các mục tiêu 
trong thị xã Cheo Reo gây cho địch hoang mang rối loạn; 18.30h quân 
ta đã chiếm sân bay Cheo Reo; cụm pháo của Trung đoàn 48 bắt đầu 
phát huy hoả lực, pháo 85mm cùng xe tăng tiêu diệt các ổ dề kháng của 
địch, chi viện cho bộ binh liên tiếp đánh chiếm trại Ngô Quyền, ty 
cảnh sát, tiền khu quân sự và đến sáng ngày 19 tháng 3 quân ta làm 
chủ hoàn toàn Cheo Reo, bắt gọn 6 liên đoàn biệt động, 3 thiết đoàn xe 
tăng, 6 tiểu đoàn pháo 155mm và 105mm; 3 tỉnh Tây Nguyên hoàn 
toàn giải phóng.

Đây là trận tác chiến hiệp đồng quy mô lớn, diễn biến phức tạp, 
nhiều nhiệm vụ bắn ngoài kế hoạch, trên một chính diện rộng, tung 
thâm sâu; dịa hình rừng núi, đường sá ít nhưng do có sự chuẩn bị chu 
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đáo, xây dựng lực lượng pháo đủ cho các cấp trước chiến dịch nên pháo 
binh ta đã phát huy mạnh mẽ sức mạnh hoả lực của mình.

Trong việc tổ chức các cụm pháo, ta rất linh hoạt như cụm pháo 
chiến dịch trong 2 đòn hoả lực 1 và 2, Bộ chỉ huy luôn luôn nắm quyền 
sử dụng đến khi quân địch rút chạy, Bộ chỉ huy đã nhanh chóng chuyển 
thuộc tất cả cho các sư đoàn sử dụng do đó việc hiệp đồng tác chiến bộ 
 pháo kịp thời chắc chắn và hiệu quả. về cách bắn luôn coi trọng lối 
bán trực tiếp của pháo xe kéo đi cùng bộ binh, xe tăng trong chiến đấu 
tiến công, đây cũng là truyền thống đẹp sử dụng pháo xe kéo của mặt 
trận Tây Nguyên.

Lữ Văn (Báo Quân đội nhân dân)
NHỚ VỀ MÙfl XUÂN TOÀN THẮNG

Nhớ câu thơ của Bác Hồ
Năm tháng qua đi, nhớ lại quá trình kết thúc cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước, chúng ta không quên lời dự báo chiến lược của Bác 
Hồ trong bài thơ chúc Tết ngày 111969, bài thơ chúc Tết cuối cùng 
trước khi Người đi xa:
Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thẳng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, dảnh cho ngụy nhào
Tiến lên, chiến sĩ đồng bào
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn.
Trong bài thơ này, Bác Hồ, nhà chiến lược thiên tài đã thiết kế một 

lộ trình hai bước để tiến tới thắng lợi cuối cùng. Điều thú vị là quá 
trình hai bước "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" được diễn đạt 
bằng một câu thơ cực kỳ giản dị, mộc mạc, dân dã, ít có câu thơ Việt 
Nam nào mà những từ "cút" và "nhào" được dùng đắt đến như thế.

Trận "Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972 là trận quyết 
chiến chiến lược buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari về Việt Nam, rút hết 
quân Mỹ về nước. Đó là bước thứ nhất "đánh cho Mỹ cút", tạo tiền đề cho 
bước thứ hai "đánh cho ngụy nhào" trong mùa Xuân toàn thắng năm 1975.

Nói đến chiến thắng B52, chúng ta nhớ lại tầm nhìn chiến lược của 
Bác. Từ rất sớm, năm 1962, Người đã căn dặn đồng chí Phùng Thế Tài, Tư 
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lệnh Quân chủng Phòng khôngKhông quân: "Ngay từ bây giờ, chú phải 
theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến loại máy bay này". Ngày 
1971965, đến thăm Quân chủng Phòng khôngKhông quân, Người đã chỉ 
rõ: "Dù chúng có B57, B52 hay "bê gì" đi nữa, ta cũng đánh, mà đã đánh là 
nhất định thắng". Năm 1967, chỉ hai năm trước khi đi xa, Người còn dặn 
đồng chí Phùng Thế Tài (lúc này là Phó tổng Tham mưu trưởng): "Sớm 
muộn rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới 
chịu thua. Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên 
bầu trời Hà Nội".

Thực tế lịch sử đã diễn ra đúng như lời tiên đoán của Bác.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân và dân ta đã thực hiện trọn vẹn 

câu thơ Xuân của Bác: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào".
Ngày đó, tôi là phái viên của Tổng cục Chính trị đi theo cánh quân 

phía Đông vào cho tới Dinh Độc Lập. Năm tháng trôi qua nhưng kỷ niệm 
về ngày lịch sử ấy vẫn hiện ra đậm nét trong ký ức tôi. Giữa không khí 
tưng bừng của ngày toàn thắng, chúng tôi đã có những giây phút xúc động 
chưa từng thấy. Tất cả chúng tôi đều xúc động nhớ Bác Hồ. Trong tâm trí 
chúng tôi, "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" và "Như có Bác Hồ trong 
ngày vui đại thắng".

Hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam
Sau Hiệp định Pari, có hai khả năng để thống nhất đất nước.
Khả năng thứ nhất: Địch tôn trọng Hiệp định Pari, thành lập được 

Chính phủ ba thành phần ở miền Nam, nhân dân ta sẽ thông nhất Tổ 
quốc trong hòa bình.

Khả năng thứ hai: Mỹ ngụy ngoan cố phá hoại Hiệp định, tiếp tục 
gây chiến. Ta phải tiến hành chiến tranh cách mạng gay go quyết liệt để 
giành thắng lợi hoàn toàn, thu giang sơn về một mốì.

Thực tiễn trên chiến trường đã diễn ra theo khả năng thứ hai. Từ 
thực tiễn này, những ý đồ chiến lược của Bộ thống soái tối cao và của các 
cấp lãnh đạo, chỉ huy các chiến trường đã được đề xuất, trở thành quyết 
sách chiến lược của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm giải 
phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Đó là các Nghị quyết của Bộ Chính 
trị, của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung

478

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ương Đảng và các mệnh lệnh chỉ thị từ Bộ thống soái tôi cao chĩ đạo các 
chiến trường trong quá trình đánh cho ngụy nhào.

Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng (101973) là Nghị quyết hạ 
quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam: "Cách mạng miền Nam phải 
tiếp tục tiến lên bằng con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình 
hình nào, ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược 
tiến công". Đây là một quyết tâm chiến lược rất đúng đắn, rất sáng tạo, 
phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Trước đó, do sớm nhận thức phương hướng chiến lược nói trên nên 
từ đầu năm1973, Quân ủy Trung ương đã chỉ thị thành lập một Tổ trung 
tâm trong Bộ Tổng tham mưu có nhiệm vụ chuẩn bị Kế hoạch chiến lược 
giải phóng miền Nam. Thời cơ chiến lược đã đến gần, nhưng giành thắng 
lợi bằng cách nào, đó là điều không đơn giản.

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trực tiếp nghe báo cáo kinh 
nghiệm kết thúc cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô, 
cuộc Chiến tranh giải phóng của nhân dân Trung Quốc và giai đoạn cuô'i 
cùng của một số cuộc chiến tranh khác.

Đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn nhấn mạnh, khả năng phát động 
tổng khởi nghĩa kết hợp với tổng công kích, lấy địa bàn chủ yếu là thành 
thị để giải phóng miền Nam. Bí thư Quân ủy Trung ương Võ Nguyên Giáp 
liên hệ với tình hình miền Nam thấy: "Không thể đặt tổng khởi nghĩa lên 
hàng đầu mà tất yếu phải có những trận tiến công lớn, tiêu diệt một bộ 
phận quan trọng sinh lực địch, tạo điều kiện đánh vào thành phô', vào sào 
huyệt chủ yếu của địch, kết hợp chặt chẽ với nổi dậy của quần chúng để 
kết thúc chiến tranh giành toàn thắng" (Võ Nguyên. Giáp, Tổng tập hồi ký, 
tr.1183). Trải qua nhiều lần trao đổi ý kiến, đồng chí Lê Duẩn đồng ý.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng đã chỉ đạo 
tổ Trung tâm nghiên cứu hoàn chỉnh kế hoạch chiến lược theo hướng dó. 
Đề cương Kế hoạch chiến lược được dự thảo nhiều lần. Biết bao vấn đề lớn 
về địch, về ta, về thời cơ, về cách đánh được đặt ra: Tiến công vào thời 
điểm nào? Sử dụng lực lượng ra sao? Mở tiến công tiêu diệt lớn thì hướng 
chính nên ở đâu? Đánh như thế nào để tiêu diệt lớn quân ngụy? Khả nãng 
can thiệp của Mỹ như thế nào?...
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Quân ủy Trung ương nhận định: Dù thời cơ tạo ra có thuận lợi bao 
nhiêu thì cũng phải đánh sập ngụy quân ngụy quyền, đòn công kích phải 
đi trước một bước. Bất kể trong trường hợp nào, cũng phải nắm trong tay 
một lực lượng tập trung tương đối mạnh. Để có những quả đấm chủ lực 
mạnh, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ 
thị thành lập các quân đoàn chủ lực cơ động. Trong 2 năm từ tháng 31973 
đến tháng 31975 các Quân đoàn 1, 2, 3, 4 và Đoàn 232 tương đương quân 
đoàn đã lần lượt ra đời.

Kế hoạch chiến lược đã được các chỉ huy chiến trường góp ý kiến 
chỉnh lý nhiều lần trước khi trình Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị 
thông qua trong cuộc họp từ ngày 18121974 đến ngày 211975.

Bước một (năm 1975): Mở nhiều đợt tấn công và nổi dậy làm cho lực 
lượng địch suy yếu nhanh chóng, tạo điều kiện cho năm 1976. Hướng tiến 
công chiến lược đầu tiên là Tây Nguyên, cụ thể là Nam Tây Nguyên.

Bước hai (năm 1976): Tổng tiến công và nổi dậy đánh chiếm Sài 
Gòn, giành toàn thắng.

Trên cơ sở Kế hoạch cơ bản hai bước trên đây, Bộ Chính trị chỉ thị 
xây dựng một Kế hoạch thời cơ giải phóng miền Nam sớm. Bộ Chính trị 
nhận định: Năm 1975, tiến công quân sự mạnh tạo nên phong trào chính 
trị, thúc đẩy thời cơ, có thể tạo ra thời cơ mới, thậm chí có thể tạo ra thời 
cơ phát triển đột biến. Thời cơ chiến lược thường xuất hiện trong thời gian 
ngắn và không bao giờ đứng lâu tại chỗ. Phải kịp thời phát hiện thời cơ, 
nắm bắt thời cơ, chớp lấy thời cơ để giành thắng lợi cao nhất.

Thực tiễn chiến trường năm 1975 đã diễn ra đúng như dự kiến của 
Bộ Chính trị. Kế hoạch chiến lược hai năm đã được hoàn thành chỉ trong 
55 ngày đêm.

Bộ Chính trị đã hạ quyết tâm chiến lược chính xác. Suy nghĩ về kết 
thúc chiến tranh đã được hình dung đúng ngay từ lúc khởi đầu. Vừa chắc 
thắng vừa nhanh, đó là nét tài tình và độc đáo trong nghệ thuật chỉ đạo 
chiến tranh của Bộ Chính trị những ngày tháng đầu năm 1975, kết thúc 
thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đòn dỉểm huyệt Buôn Ma Th uột
Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên có 

dáng võ tướng với khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt sắc sảo dưới hàng lông mày 
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hình lưỡi mác, trong một lần nói chuyện với chúng tôi (lúc đó là học viên 
lớp bổ túc tại Học viện Quân sự cấp cao, sau này là Học viện Quốc phòng) 
đã chỉ rõ tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. 
Đại tướng đã từng nói: "Ai làm chủ được Tây Nguyên thì làm chủ được 
Đông Dương". Đại tưứng đã điều Thượng tướng Hoàng Minh Thảo vào giữ 
cương vị Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên từ nhiều năm trước. Trong một lần 
triệu tập Thượng tướng Hoàng Minh Thảo ra Hà Nội tham khảo ý kiên, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nêu câu hỏi: "Nếu đánh Tây Nguyên thì 
đánh ở đâu trước?". Thượng tướng Hoàng Minh Thảo trả lời: "Đánh Tây 
Nguyên thì đánh vào Buôn Ma Thuột trước. Vì Buôn Ma Thuột là thị xã 
lớn nhất, là hậu cứ của địch, là nơi địch yếu mà là hiểm yếu.

Buôn Ma Thuột là địa bàn chiến lược cơ động, từ đây ta có thể phát 
triển theo ba hướng: Đánh lên Tây Nguyên, đánh xuống đồng bằng ven 
biến, đánh vào miền Đông Nam Bộ, cắt chiến trường miền Nam làm đôi. 
"Nguyên tắc chọn hướng tấn công chủ yếu là chọn nơi địch yêu mà là hiểm 
yếu"  đồng chí Hoàng Minh Thảo khi nói chuyện với chúng tôi là Giám 
đốc Học viện Quân sự cấp cao đã nhấn mạnh với các học viên như vậy. Đó 
là bài học sâu sắc đối với chúng tôi.

Chiến dịch Tây Nguyên là đòn tiến công chiến lược đầu tiên trong 
Kế hoạch chiến lược cơ bản đã được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương 
duyệt. Do tầm quan trọng của chiến dịch, Quân ủy Trung ương cử đồng chí 
Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng làm đại diện Quân ủy Trung ương 
trực tiếp tại mặt trận.

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo kể: Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 
đi một nước cờ thần tình: Cắm hai quân đoàn ở hai đầu (Quân đoàn 4 ở 
Đồng Nai và Quân đoàn 2 ở Huế) buộc địch phải điều động tổng dự bị 
chiến lược của chúng là hai sư đoàn dù và lính thủy đánh bộ ra hai đầu đế’ 
giữ hai khu vực chiến lược quan trọng là Huế và Sài Gòn, làm cho thế trận 
phòng ngự của địch bị căng ra hai dầu, để hở quãng giữa là Tây Nguyên.

Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp lại tăng thêm lực lượng cho mặt trận 
Tây Nguyên, điều Sư đoàn 316 từ Bắc vào và Sư đoàn 968 từ Lào sang. 
Tây Nguyên bước vào chiến dịch có lực lượng tới 4 sư đoàn và một số trung 
đoàn độc lập, lại có sự phôi hợp của Sư đoàn 3 Sao Vàng thuộc Quân khu 5 
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và Binh đoàn 559 Trường Sơn. Tây Nguyên trở thành một quân doàn 
mạnh.

Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng một leạt hoạt động cài thế bao 
vây chia cắt, cô lập Buôn Ma Thuật. Ta dùng mưu tăng cường hoạt dộng 
nghi binh thu hút sự chú ý của địch về phía Bắc (Kon Turn) đánh trận 
"giả" ở Pleicu, địch mắc mưu, đưa Trung đoàn 45, đơn vị mạnh của sư 
đoàn 23 ngụy từ Buôn Ma Thuột lên Pleicu để sơ hở hướng Nam Tây 
Nguyên và Buôn Ma Thuật.

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo phân tích: "Ta ghìm địch ở đầu 
mạnh (Bắc Tây Nguyên) để phá vỡ địch ở đầu yếu là Nam Tây Nguyên. Đó 
là một thành công trong nghệ thuật dùng mưu". Nói điều đó, đôi mắt của 
ông rực sáng.

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo cho biết, công tác chuẩn bị chiến 
đâu cũng rất công phu: San lừng, xẻ núi, bắc cầu, cưa cây sẵn nhưng chưa 
cho đổ, khi cần vượt qua thì đánh đổ cho nhanh. Tất cả đều phải giữ bí 
mật..Hơn 3 sư đoàn bộ binh với nhiều trung đoàn pháo binh, xe tăngthiết 
giáp, nghĩa là hàng chục ngàn bộ đội với các loại vũ khí, xe cộ, lán trại, 
kho tàng, hành quân từ phía Bắc xuống Nam Tây Nguyên, áp sát Buôn Ma 
Thuật và Đức Lập, thậm chí ăn Tết rồi mới vào trận mà địch không hề 
hay biết. Ta vẫn giữ được bí mật tuyệt đối cho đến trước giờ G, đó là một 
thành công lớn trong sự chuẩn bị chiến đấu.

2 giờ sáng ngày 103, ta nổ súng đánh Buôn Ma Thuật, Trung đoàn 
Đặc công 198 và pháo phản lực (DKB, H12, rốc két) bắn vào sân bay và 
khu kho Mai Hắc Đế. Công binh cho đổ các cây cưa sẵn. Xe tăng, xe bọc 
thép bật đèn sáng trong đêm mở hết tốc lực tiến vào thành phố, đột phá, 
thọc sâu, vu hồi, trút bão lửa khiến dịch không kịp trở tay. Vũ Thế Quang, 
Đại tá Sư đoàn phó sư 23 ngụy; Nguyễn Trọng Luật, Đại tá, Chỉ huy 
trưởng tiểu khu Đắc Lắc phải bỏ sở chỉ huy tháo chạy.

Trận Buôn Ma Thuột tiếp diễn với trận tiêu diệt lực lượng phản 
kích của địch. Trong hai ngày 12 và 1331975, địch cho quân đổ bộ đường 
không xuống đông Buôn Ma Thuột, Phước An và tây sân bay Hòa Bình. 
Địch sa ngay vào các bẫy ta đã giăng sẵn. Các trung đoàn 44, 45, Sở chỉ 
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huy nhẹ của sư đoàn 23 ngụy lần lượt bị tiêu diệt. Cuộc phản kích của địch 
hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột bị đập tan.

Ngày 1431975, Tổng thông ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu 
họp với Thủ tướng Trần Thiện Kiêm, Tổng tham mưu trưởng Cao Văn 
Viên, các tướng Đặng Văn Quang, Phạm Văn Phú ở Cam Ranh, quyết định 
rút khỏi Kon Turn và Pleicu để bảo toàn lực lượng, thực hiện rút lui chiến 
lược, co cụm chiến lược.

Nhưng địch không thể rút lui nổi, co cụm nổi bởi vì quân ta với ý 
chí quyết thắng vượt lên trên sức lực của mỗi người, lập tức truy kích, tiêu 
diệt toàn bộ quân địch rút chạy trên đường sô 7. Đường đã bị bỏ từ lâu, 
cầu hỏng, phà qua sông không có, hàng trăm xe pháo của địch ùn tắc, 
quân lính địch bỏ xe tháo chạy. Ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ cánh 
quân địch rút lui, thu hàng trăm xe pháo các loại. Kon Turn, Pleicu không 
đánh mà giải phóng.

Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng đã tạo ra một bước phát triển 
đột biến trong tình hình chiến cuộc.

Thời cơ chiến lược xuất hiện. Ngày 1831975, Bộ Chính trị họp hạ 
quyết tâm "Khẩn trương chuyển hẳn sang phương án thời cơ, chuyển cuộc 
tiến công chiến lược thành Tổng tiến công chiến lược, hoàn thành kế 
hoạch hai năm (19751976) ngay trong năm 1975".

Đây là một quyết tâm rất lớn, rât kịp thời, phát hiện thời cơ chiến 
lược, nắm bắt thời cơ để chuyển biến cục diện chiến tranh.

Đòn tiến công chiến lược thứ hai giải phóng Huế  Đà Nẵng
Hạ tuần tháng 31975, Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng. Không 

khí cơ quan Bộ Tổng tư lệnh sôi nổi, mọi người rất vui mừng thấy cuộc 
tiến công chiến lược phát triển nhanh hơn dự kiến.

Thượng tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị gọi tôi đến 
giao nhiệm vụ: "Cử đồng chí làm phái viên của Tổng cục Chính trị theo dôi 
mặt trận Huế  Đà Nẵng. Đồng chí lên đường ngay. Huy động các lực 
lượng báo chí, thông tấn, văn hóa văn nghệ trong và ngoài quân đội bám 
sát mặt trận. Giải phóng đến dâu phải có tin, ảnh chiến sự dến đấy. Các 
đoàn văn công quân đội sẵn sàng tiến vào vùng giải phóng". Đồng chí 
Song Hào, nguyên là Chính ủy Đại đoàn Quân Tiên Phong 308 khi tiếp 
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quản Thủ đô, đã nhắc nhở tôi kinh nghiệm ngày giải phóng Thủ đô năm 
1954.

Trước đó, Điện ảnh Quân đội đã cử một bộ phận quay phim bám sát 
Sư đoàn 316, đã quay được những hình ảnh sinh động quân ta đánh chiếm 
Sở chỉ huy sư đoàn 23 ngụy và các mục tiêu khác trong thị xã Buôn Ma 
Thuột.

Tôi huy động các lực lượng phóng viên báo chí, vãn nghệ sĩ rồi lên 
đường ngay, theo tuyến Hồ Chí Minh vào tây Huế. Nhưng tôi đến chậm. 
Đường Hồ Chí Minh nườm nượp những đoàn xe chở quân của Quân đoàn 1 
được lệnh lên đường chiến đấu. Vinh dự được vào chiến trường vào thời 
điểm lịch sử, nét mặt các chiến sĩ tươi rói. Xe tôi bị kẹt, tôi phải bỏ xe, 
dùng mọi phương tiện kể cả xe lam của đồng bào vùng mới giải phóng để 
đến được Đà Nang một ngày sau khi thành phố được giải phóng. Tôi gặp 
đồng chí Lê Linh, Chính ủy Quân đoàn 2. Chúng tồi ôm nhau giữa Đà 
Nẵng giải phóng, trong lòng xiết bao vui sướng. Lê Linh với tôi là bạn 
thân từ trong kháng chiến chống Pháp, khi ấy Lê Linh là Chính ủy Trung 
đoàn 36, Đại đoàn 308 mà tôi là Phó chính ủy. Lê Linh hồ hới kể chuyện: 
"Từ ngày 193, quân ta đã giải phóng thị xã và toàn bọ tỉnh Quảng Trị. 
Quân khu Trị Thiên và Quân đoàn 2 được lệnh gấp rút đưa quân xuống 
đồng bằng, nhanh chóng cắt đứt đường số 1 không cho địch rút về co cụm 
ở Đà Nẵng. Quân ta khẩn trương đánh chặn, chia cắt dội hình địch, đánh 
tan sư đoàn 1 ngụy, giải phóng hoàn toàn Trị Thiên Huế. Ta chiếm lĩnh 
đèo Hải Vân, bịt cửa Thuận An không cho địch rút chạy. Pháo tầm xa của 
ta bắn phá sân bay Phú Bài. Hàng chục nghìn quân ngụy cùng với hàng 
trăm xe tăng, xe bọc thép bị ta tiêu diệt và bắt sống. Cảnh thảm bại trên 
đường số 7 ở Tây Nguyên lại diễn ra trên đường từ Huế xuồng cửa Thuận 
An. Quân ta tiến vào thành phố Huế, phối hợp với quần chúng nổi dậy 
giải phóng hoàn toàn cố đô Huế ngày 263. Lá cờ cách mạng nửa đỏ nửa 
xanh với ngôi sao vàng nâm cánh được kéo lên đỉnh cột cờ trước Ngọ Môn".

Đồng chí Lê Linh nói tiếp: "Quân đoàn 2 được lệnh nhanh chóng 
tiến vào giải phóng Đà Năng. Mặt trận Quảng Đà được thành lập do đồng 
chí Lê Trọng Tấn làm Tự lệnh, đồng chí Chu Huy Mân làm Chính ủy. 
Tình hình chuyển biến rất nhanh, Tư lệnh và Chính ủy Mặt trận Quảng 
Đà chỉ làm việc với nhau bằng điện dài, không kịp họp hành gì cả".
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Bộ Tổng tư lệnh hạ lệnh: Ngày 273, Quân đoàn 2 và một sư đoàn 
của Quân đoàn 1 tiến công ở phía bắc Đà Nẵng, riêng Sư đoàn 304 tiến 
công từ hướng tây nam.

Phía nam Đà Năng, các lực lượng của Sư đoàn 2 (Quân khu 5) dưới 
sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Chu Huy Mân bỏ qua các mục tiêu dọc 
đường tiến thẳng về Đà Năng. Pháo binh ta nã đạn khống chế bến cảng 
và sân bay, bán đảo Sơn Trà và Sở chỉ huy quân đoàn 1 ngụy. Ta tập 
trung lực lượng từ hai phía: Từ Thừa Thiên  Huế đánh vào, từ Nam Ngãi 
đánh ra, quyết không cho địch rút chạy để co cụm vào giữ Sài Gòn. Ngày 
2931975, cả hai cánh quân cùng tiến công vào thành phố Đà Năng, phối 
hợp với quần chúng nổi dậy đánh chiếm các mục tiêu quân sự, chính trị, 
kinh tế, giải phóng hoàn toàn thành phố Đà Nẵng và thị xã Hội An. Ta 
tiêu diệt và làm tan rã hơn 10 vạn quân địch trong bộ máy quân sự, hành 
chính của ngụy quân ngụy quyền tại thành phô lớn miền Trung này.

Đồng chí Lê Linh nói tiếp: "Chiến dịch này do Quân ủy Trung ương, 
Bộ Tổng tư lệnh trực tiếp chỉ huy. Anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) 
đôn đốc ráo riết. Thời gian là lực lượng. Chĩ trong một thời gian ngắn kỷ 
lục có 3 ngày mà ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch, giải 
phóng tỉnh Quảng Đà, đặc biệt là cân cứ quần sự Đà Nẵng, căn cứ liên 
hợp lớn nhất và quan trọng nhất của địch ở miền Nam Việt Nam. Anh 
Văn gửi điện khen cả hai cánh quân: Cánh Quàn đoàn 2 phía Bắc do 
Nguyễn Hữu An, Lê Linh, Hoàng Đan chĩ huy và cánh quân phía Nam: Sư 
đoàn 2 (Quân khu 5) do Nguyễn Chơn chỉ huy".

Ngày hôm sau, tôi nhận được lệnh của Tổng cục Chính trị đón đồng 
chí Lê Quang Hòa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vào Đà Nẵng để 
cùng với dồng chí Lê Trọng Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng thành lập 
cánh quân Duyên Hải có nhiệm vụ tiến theo dường số 1 vào tham gia Mặt 
trận Sài Gòn.

Như vậy là đòn tiến công chiến lược thứ hai giải phóng Huế  Đà 
Nẵng đã được hoàn thành xuất sắc. Lại một bước nhảy vọt mới trong cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam vào mùa xuân lịch sử 
1975.

Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa
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Trong cuộc đời quân ngũ của tôi, có những lần tôi nhận được lệnh 
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà khi đọc lên thì mệnh lệnh đó âm vang 
trong tâm hồn tôi như một lời hịch của non sông đất nước. Đặc biệt phải 
kể tới là ngày 741975, trên đường hành quân tiến về Sài Gòn, tôi nhận 
được bức điện của Đại tướng Tổng tư lệnh với nội dung: "Thần tốc, thần 
tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc 
tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng". Mệnh 
lệnh nổi tiếng ấy như một lời hịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 
chỉ đạo Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Lúc này, tôi là phái viên của Tổng cục Chính trị theo sát cánh quân 
Duyên Hải. Tôi giúp đồng chí Lê Quang Hòa truyền đạt tức khắc mệnh 
lệnh của Đại tướng đến khắp các đơn vị thuộc cánh quân Duyên Hải.

Cánh quân này mới thành lập, không nằm trong dự kiến từ trước, 
gồm lực lượng Quân đoàn 2 vừa giải phóng Đà Nẵng, Sư đoàn 3 Sao Vàng 
thuộc Quân khu 5, các đơn vị pháo binh, cao xạ, xe tăng, công binh, có 
nhiệm, vụ đánh địch trong hành tiến, khẩn trương hành quân để đến kịp 
thời gian cùng các đơn vị bạn tham gia giải phóng Sài Gòn. Đồng chí Lê 
Trọng Tấn là Tư lệnh, đồng chí Lê Quang Hòa là Bí thư Ban Cán sự Đảng 
lâm thời.

Cánh quân Duyên Hải hồ hởi lên đường như được chắp cánh bay về 
Nam, bảo đảm tốc độ. Thế nhưng, mới ra khỏi Đà Năng, chúng tôi đã gặp 
trở ngại đầu tiên: cầu Câu Lâu bắc qua sông Thu Bồn bị địch phá sập 2 
nhịp, công binh khắc phục bắc cầu tạm cho các đơn vị nhẹ đi trước, triển 
khai một bến phà quân sự để chở loại xe trọng tải lớn. Cứ như vậy thì quá 
chậm. Một người dân vùng mới giải phóng cho biết, phía thượng lưu cách 
cầu Câu Lâu hơn 10km, có một cây cầu, thế là cả đoàn xe tăng rầm rập cơ 
dộng dọc theo bờ sông Thu Bồn cố gắng bù lại thời gian đã mất.

Dọc đường qua các tỉnh miền Trung mới giải phóng, đông đảo đồng 
bào ra đứng hai bên đường hoan hô bộ đội. Tôi gặp một tôíp phụ nữ đứng 
chỉ trỏ, hỏi ra thì trong tốp phụ nữ này, có một chị đã chờ chồng 20 năm 
nay, thấy bộ đội giải phóng vội chạy ra đón, hy vọng được thấy anh ây 
trở về.

★ ★★
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Ngày 104, đến Phan Rang thì cánh quân gặp tuyến phòng thủ từ xa 
của địch. Chúng tôi còn cách Sài Gòn 350km. Tại đây có 2 hải cảng Tân 
Thành và Ninh Chữ, có sân bay Thành Sơn với lực lượng bộ binh và một 
sư đoàn không quân ngụy. Sáng 144, quân ta nổ súng đánh Phan Rang, 
quân địch được phi pháo yểm hộ, dựa vào hệ thông công sự và địa hình có 
lợi, ngoan cố chống cự. Sáng 164, Tư lệnh Quân đoàn 2 Nguyễn Hữu An tổ 
chức một đội hình thọc sâu gồm xe tăng, thiết giáp đánh thẳng theo 
Đường số” 1, chiếm thị xã Phan Rang, chiếm hai cảng Tân Thành và Ninh 
Chữ, đồng thời theo Đường 11 đánh ngược lên phía Tây Bắc, vu hồi vào 
sườn phía Tây của địch, chiếm sân bay Thành Sơn, thu 40 máy bay còn 
nguyên vẹn (sau này dùng để tổ chức phi đội Quyết thắng ném bom sân 
bay Tân Sơn Nhất chiều 284). Tối 164, tôi và đồng chí Đào Huy Vũ, Tư 
lệnh bộ đội Tăng  Thiết giáp, phái viên của Bộ Tổng tư lệnh có mặt ở sân 
bay Thành Sơn lúc quân ta bắt sống viên Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi 
và viên Chuẩn tướng không quân Phạm Ngọc Sang.

Thừa thắng, bộ binh và xe tăng của Quân đoàn 2 tiến đánh thị xã 
Phan Thiết. Sáng 204, chúng tôi đến Xuân Lộc. Anh Lê Trọng Tấn và 
anh Lê Quang Hòa nhanh chóng bắt liên lạc với Bộ chỉ huy Mặt trận Sài 
Gòn. Cánh quân Duyên Hải trở thành cánh quân phía Đông trực thuộc Bộ 
chỉ huy Mặt trận Sài Gòn.

Cuộc tiến công thần tốc của cánh quân Duyên Hải với hơn 32.000 
quân và 2.276 xe, pháo, tăng thiết giáp qua một chặng đường gần một 
nghìn kilômét, đánh địch mà đi là một đòn chiến lược sáng tạo, kịp thời, 
đánh thông tuyến Đường sô 1 từ Bắc vào Nam, đến tận cửa ngõ phía Đông 
Sài Gòn, tăng thêm lực lượng cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng.

Chiến dịch mang tên Bác
Đến Xuân Lộc, tôi được biết là từ ngày 94, Quân đoàn 4 do đồng chí 

Hoàng Cầm là Tư lệnh, đồng chí Hoàng Thế Thiện là Chính ủy, đã mở 
cuộc tiến công vào "cánh cửa thép" trên tuyến phòng ngự phía Đông của 
địch ở Sài Gòn. Nơi đây địch bố trí một lực lượng khá mạnh gồm Sư đoàn 
18 ngụy và một số đơn vị bảo an, cảnh sát, phòng ngự trong công sự kiên 
cô'. Lê Minh Đảo, Sư đoàn trưởng ngụy hò hét "tử thủ". Trận đánh đã diễn 
ra phức tạp. Địch tăng viện thêm quân và dùng đến cả loại bom CBU có 
sức mạnh sát thương, hủy diệt lớn. Anh Lê Trọng Tấn quyết định tăng 
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cường cho Quân đoàn 4, Trung đoàn 95B (Sư đoàn 325) và pháo đạn để 
tiến công dứt điểm Xuân Lộc. Ngày 204, địch rút chạy khỏi Xuân Lộc. 
"Cánh cửa thép" phía Đông Sài Gòn đã bị mở toang.

Anh Lê Quang Hòa về Bộ chỉ huy Chiến dịch Sài Gòn  Gia Định. 
Đồng chí cho tôi biết, Bộ Chính trị đã thành lập Bộ Chỉ huỵ chiến dịch: 
Anh Văn Tiến Dũng là Tư lệnh; anh Phạm Hùng là Chính ủy; các anh 
Trần Ván Trà, Lê Trọng Tấn, Lê Đức Anh, Đinh Đức Thiện là Phó tư lệnh; 
anh Lê Quang Hòa là Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị; anh Lê 
Ngọc Hiền quyền Tham mưu trưởng.

Thể theo đề nghị của Bộ chỉ huy chiến dịch, Bộ Chính trị đã đồng ý 
đặt tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn  Gia Định là Chiến dịch Hồ Chí 
Minh.

Được phổ biến điều này, tất cả chúng tôi cũng như các đơn vị tham 
gia chiến dịch đều cảm thấy vinh dự được tham gia trận quyết chiến chiến 
lược cuối cùng mang tên vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Hạ tuần tháng 41975, các lực lượng lớn của quân ta tham gia chiến 
dịch đã vào vị trí triển khai:

ở hướng Bắc, Quân đoàn 1 từ miền Bắc vào đã có mặt ở khu vực 
nam Sông Bé.

ở hướng Tây Bắc, Quân đoàn 3 gồm các lực lượng ở Tây Nguyên đã 
đến Dầu Tiếng.

ở hướng Tây và Nam, Đoàn 232 tương đương một quân đoàn do 
dồng chí Lê Đức Anh, Phó tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến dịch trực tiếp chỉ huy 
đã áp sát Đường số 4, Mỹ Tho.

ở hướng Đông, Quân đoàn 4 sau khi giải phóng Xuân Lộc áp sát 
Trảng Bom. Quân đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 5) đã áp sát Long Thành 
Vũng Tàu, Nước Trong, Bà Rịa. Đồng chí Lê Trọng Tấn, TỪ lệnh cánh 
quân Duyên Hải nay là Phó tư lệnh chiến dịch chỉ huy hướng này.

Tại Sài Gòn, các lực lượng biệt dộng, đặc công, các lực lượng của 
Thành đội Sài Gòn đã đứng sẵn ở vùng ven và nội đô chuẩn bị phát động 
quần chúng nổi dậy khi chủ lực tiến công. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó 
bí thư Trung ương Cục và dồng chí Võ Văn Kiệt, ủy viên Thường vụ Trung 
ương Cục đặc trách phong trào nổi dậy của quần chúng.
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Thế trận đã bày xong. Năm mục tiêu quan trọng đã được xác định: 
Dinh Tổng thống Ngụy quyền, Bộ Tổng tham mưu quân ngụy, Sân bay Tân 
Sơn Nhất, Biệt khu thủ đô và Tổng nha Cảnh sát.

Giờ phút quyết dịnh đã điểm
Tôi đi theo cánh quân hướng Đông do đồng chí Lê Trọng Tấn chỉ 

huy. Cánh quân này tiến công căn cứ Nước Trong, Chi khu quân sự Long 
Thành và thị xã Bà Rịa. Ở Nước Trong, địch chống cự, dùng máy bay bắn 
phá và phản kích suốt cả ngày, Sư đoàn 304 mở nhiều đợt tấn công nhưng 
chưa dứt điểm. Anh Lê Trọng Tấn đôn đốc việc đánh chiếm căn cứ Nước 
Trong và nhất là việc triển khai trận địa pháo tầm xa ở Nhơn Trạch để 
bắn vào căn cứ không quân Tân Sơn Nhất.

Tối 284, tôi nghe đài phương Tây đưa tin: "Hồi 16 giờ 40 phút chiều, 
5 chiếc máy bay A37 do Mỹ chế tạo đã giội bom xuống sân bay Tân Sơn 
Nhất". Đó là phi đội Quyết thắng do phi công Nguyễn Thành Trung, người 
của ta hoạt động trong hàng ngũ địch, trước đó đã ném bom dinh Tổng 
thông ngụy quyền và bay ra vùng giải phóng, nay huấn luyện các phi công 
ta sử dụng máy bay A37 của Mỹ ném bom vào sân bay Tân Sơn Nhất. 
Cuộc ném bom bất ngờ của Không quân Việt Nam đạt hiệu quả lớn về phá 
hủy máy bay và sân bay địch, nhưng hiệu quả tâm lý đôi với quân ngụy 
còn lớn hơn rihiều.

Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy chiến dịch, 5 giờ 30 phút sáng 304, 
các hướng đồng loạt đánh vào Sài Gòn. Riêng cánh quân phía Đông, dồng 
chí Lê Trọng Tấn đề nghị cho nổ súng sớm từ 18 giờ ngày 294. Lý do là 
cánh quân phía Đông phải vượt sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, nếu cùng 
nổ súng sẽ đến không kịp. Bộ Tổng tư lệnh và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ 
Chí Minh đồng ý để cánh quân phía Đông nổ súng sớm hơn kế hoạch. Như 
vậy trên thực tế, từ 18 giờ ngày 2941975, trận tiến công Sài Gòn, Gia 
Định đã bắt đầu.

Sáng 304, binh đoàn thọc sâu của Quân doàn 2 trong cánh quân 
phía Đông do đồng chí Lê Trọng Tấn chỉ huy vượt cầu xa lộ trên sông 
Đồng Nai, diệt ổ đề kháng của địch ở Thủ Đức phía Bắc cầu Rạch Chiếc. 
Trận địa pháo tầm xa của ta đặt ở Nhơn Trạch đã bắn mấy trăm viên đạn 
vào sân bay Tân Sơn Nhất.
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Lữ đoàn xe tăng 203 của Quân đoàn 2 qua cầu Sài Gòn đến ngã tư 
thứ bảy thì rẽ trái đánh thẳng vào Dinh Độc Lập. Xe tăng 843 dẫn đầu 
đến cổng dinh dừng lại, xe tăng 390 vượt lên húc đổ cổng dinh. Đại đội 
trưởng Đại đội 4 xe tăng cầm cờ Giải phóng chạy lên cắm cờ trên nóc 
Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4...

Cho đến nay, bao năm tháng đã trôi qua, nhưng tôi không thể nào 
quên cảm xúc đã đến với tôi trong ngày lịch sử ấy khi tôi bước vào thảm 
cỏ khoảng sân trước Dinh Độc Lập. Vui mừng khôn xiết nhưng bỗng dưng 
hai mắt nhòa ngân lệ.

Đại thắng mùa Xuân, thắng lợi của ý chí và trí tuệ Việt Nam
Quyết đánh và biết đánh, anh dũng và thông minh, dó là nét nổi 

bật của dân tộc Việt Nam trước kẻ thù xâm lược lớn mạnh. Trong cuộc 
trường chinh 30 năm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhân dân 
Việt Nam đã nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng, đi 
tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Chiến thắng vĩ đại mùa Xuân 1975 kết thúc cuộc Kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, là một biểu hiện sáng ngời của ý chí và trí tuệ Việt 
Nam.

Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã theo dõi diễn biến mau lẹ của 
tình hình chiến sự và so sánh lực lượng gịữa địch và ta trên chiến trường, 
tạo thời, tạo thế, tạo lực, tìm ra và tạo thời cơ có lợi nhất cho ta, tạo thế 
mạnh của ta, khoét sâu thế yếu của địch, tập trung lực lượng đánh những 
đòn quyết định để giành thắng lợi hoàn toàn. Khi tình hình thay đổi, đã 
kịp thời thay đổi quyết sách về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, tích cực 
chủ động, cơ động linh hoạt, bí mật bất ngờ, giành được thắng lợi lớn nhất 
trong một thời gian ngắn nhất.

Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã có quyết sách kịp thời khi 
thời cơ mới xuất hiện, chuyển Kế hoạch cơ bản giải phóng miền Nam 
trong hai năm lúc đầu sang Kế hoạch thời cơ rút xuống một năm, rồi quyết 
định kết thúc trước mùa mưa, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng đã giành 
được thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn.

Quyết đánh và biết đánh, anh dũng và thông minh, sáng tạo, đó là 
nét nổi bật trong sự chỉ đạo của Đảng và hành dộng của quân và dân ta 
trên chiến trường trong mùa Xuân đại thắng 1975.
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Trận quyết chiến chiến lược mùa Xuân 1975 là trận quyết định ở 
giai đoạn kết thúc chiến tranh. Trận quyết định kết thúc chiến tranh có 
yêu cầu đặc biệt là phải tiêu diệt lớn sinh lực địch, đập tan ý chí kháng cự 
của chúng, dồn đối phương vào một tình thế không còn có thể tiêp tục cuộc 
chiến tranh dược nữa, buộc chúng phải đầu hàng vô điều kiện. Đó là đặc 
điểm của trận quyết định kết thúc chiến tranh và Đại thắng mùa Xuân 
1975 là một trận quyết định như thế.

Thắng lợi của chiến tranh là kết quả của sự hy sinh chiến đấu lâu 
dài, sự nỗ lực to lớn của toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Trong các nhân tố đưa đến thắng lợi, phải kể đến sự lãnh đạo điều hành 
chỉ huy ở tầm vĩ mô kết hợp với sự sáng tạo cụ thể của từng mặt trận, 
từng đơn vị, trong đó Bộ Chình trị, Quân ủy Trung ương giữ vai trò đặc 
biệt quan trọng. Mùa Xuân 1975, Bộ thống soái tối cao đã tỏ rõ tài năng 
mưu lược, hiểu địch, hiểu mình, điều hành toàn diện cuộc chiến tranh trên 
phạm vi cả nước, khẩn trương, linh hoạt, thận trọng, chắc thắng, giành 
toàn thắng trong tình hình quốc tế vô cùng phức tạp lúc đó. Các đòn tiến 
công chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế  Đà Năng, 
Chiến dịch Hồ Chí Minh đều diễn ra theo một kế hoạch thống nhất của 
Bộ Tổng tư lệnh, có sự phối hợp với nhau cả về kế hoạch và tình huống 
chiến dịch, tạo tiền đề cho nhau và cùng tạo ra điều kiện để hình thành 
đòn quyết định chiến lược cuô'i cùng.

Suy nghĩ về chiến công oanh liệt của dân tộc Việt Nam ỗ giai đoạn 
kết thúc chiến tranh, chúng ta thấy Đại thắng mùa Xuân là điển hình 
thành công của ý chí quyết tâm và tài năng trí tuệ của dân tộc ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ tham mưu cách mạng dũng 
cảm, sáng suốt, dày dạn kinh nghiệm đã lãnh dạo chiến tranh đến ngày 
toàn thắng.

Xuất phát từ thực tiễn, phân tích tình hình thực tiễn, dề ra những 
quyết sách đột phá phù hợp với quy luật vận động của chiến tranh cách 
mạng, đưa cuộc kháng chiến đến toàn thắng, dó là bài học lịch sử còn 
nguyên giá trị cho tới ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc hôm nay và mai sau.

Trung tướng Phạm Hổng Cư (Báo Quân đội nhân dân)
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